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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Môi uàng đất của Tổ quốc ta, uới đặc điểm tự nhiên 
Uuq lịch sử đặc thù, trái qua dòng thời gian hàng ngàn 
năm đêu đóng góp rất đáng tự hào làm nên điện mạo 
bản sắc uăn hoá, lịch sử oăn hoá uẻ uang của đân tộc. 
Vàng đất Thăng Long - Hà Nội là một uùng đất tiêu 
biểu bậc nhất. Trải qua trường hỳ lịch sử dân tộc uới 
biết bao biên có, Thăng Long - Hà Nội luôn là “Nơi trung 
tâm bờ cốt”, “nơi đô thành bậc nhất”, “nơi hội họp của 
bốn phương”, nơi hội tụ tỉnh hoa sinh khí muôn nhà. Kể 
từ buổi bình thành Thăng Long ra đời uà 60 năm qua 
la Ha Nội - Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, 
Thu đó nước Cộng hoa Xã hột chủ nghĩa Việt Nam, ngày 
càng thu hút hiện tài, hội tụ tình hoa mọi miền, tiếp 
thu chưng cái hình nghiệm trăm Uử ng, ngày một thể 
hiện sâu sắc hơn tính chất tiêu biểu uề uăn hoú, chính 
trị, bình tế, xã hội của cả nước, thực sự là trái từm của 


Tô quốc. 


Đông bào Hà Nội uà đông bào cả nước ta đang nỗ 
lực hoạt động hướng tớt hy niệm 1000 năm Thăng hong 
- Hà Nội (1010 - 2010). Hiểu biết đây đủ, sâu sắc hơn 
lịch sử một uùng đất có bề day Uăn hiến uẻ Uang, hiện 
đang CÓ U‡ thê là trung tâm đâu não uè chính trị, uăn 
hoá, bhoa học công nghệ, trung tâm lón uê bình tế 0à 
giao dịch quốc tế của cả nước, đăng góp phân tích cực 
bao tôn, phát huy truyện thông uẻ Uuang Thăng hong - 
la Nói, truyện thông dân tọc, xáv dựng Thủ đó, bhóng 


ngiờng lớn mạnh trong thời Rÿ đổi nói, công nghiệp hoú, 
hiện đạt hoá Ïq trách nhiệm cao cq của mọi người Việt 
Nam: ta. 


Nhăm gủi tới bạn đọc một tài liệu phong phú giúp 
uào 0iệc tìm hiểu, nghiên cứu 0ê 0uùng đất Thăng Long - 
Hà Nội, Nhà xuất bản tập hợp một số công trình nghiên 
cứu đã được công bô của các tác giả là các nhà 0oăn hoá, 
các nhà quản lý am hiểu sâu sắc uê Thăng Long - Hà 
Nội uới những đúc bết khái quát uê lịch sử phát triển, 
những giá trị uăn hoá của Thăng Long - Hà Nội, đông 
thời cung cấp những tư liệu cụ thể, sinh động cỏ uê 0uăn 
hoá uật thể uà phi uật thể trên uùng đất đặc sắc này. Do 
tập hợp một số công trình riêng biệt uào một cuôn sách 
nên không tránh khỏi có những phân còn trùng lặp, 
mong được sự thông cảm, lượng thú. Đặc biệt, Nhà xuất 
bản 0à những người biên soạn chân thành căm ơn 0a 
xin lỗi các tác giả có bài sử dụng trong tập sách này mà 
chưa liên hệ được trước để xin phép. 


Xin trân trọng giót thiệu cuôn sách nay cùng bạn đọc. 


NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐÔNG 


PHÂN THÚ NHẮT 


TIÊP CẬN GIÁ TRỊ 
LỊCH SỬ VĂN HOÁ 
THĂNG LONG - HÀ NỘI 


I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 
VIỆC ĐỊNH ĐÔ Ở THĂNG LONG 


1. TÔNG QUAN 

Địa hình Hà Nội đã trải qua quá trình biến đổi dữ 
dội của thiên nhiên - khí hậu hàng mấy chục triệu năm. 
Cho đến cuối kỷ thứ ba, trái đất có khí hậu ấm; mực 
nước biển khắp nơi đều cao hơn ngay nay hảng trăm 
mét; đồng bằng Bác bộ thuở ấy là một vùng biển. Bước 
vao kỷ thứ tư, cách đây khoảng trên một triệu năm, trái 
đất trải qua thời kỳ băng giá, nước bị đóng băng ở hai 
cực, mực nước biển xuống thấp đến 100m, sông ngòi đào 
xẻ dữ dội vận chuyển phủ sa bồi đắp lên trên trầm tích 
biển. Từ đó cho tới cách đây 17 ngản năm, xen kẽ những 
thời gian băng giá là những thời kỳ khi hậu trái đất ấm 
áp, băng lại tan, nước biển dâng lên. Đông bằng Hả Nội 
lại thành bùn đầm lây và vùng biển. Cách đây 7000 
đến 5000 năm, nước biển lại rút tới mức như ngày nay. 
Quá trình bôi tụ mạnh mẽ của sông Hồng và các phụ 
lưu đã diễn ra với lượng phủ da khổng lỗ bôi đắp hàng 
năm, bê mặt đông bằng đã nổi rõ. Ruộng lúa, bãi dâu 
xanh tươi củng với con người thời các vua Hùng. Ở thời 
kỳ nảy, bên cạnh lực lượng bồi đắp của sông Hồng vả 
các phu lưu còn có một lực lượng quan trọng khác hô trợ 
cho đông bằng Hà Nội nâng thêm lên. Đó là sự vận động 
náng lên cửa vỏ trái đất. tạo thành Tmóng” vùng Hà 


Nội. Móng này nằm sâu đưới mặt đất 30 ki-lô-mét, tạo 
nên một đạng lượn sóng như cái lưng con rông vải chục 
km nằm theo trục sông Hông tử Phú Thọ tới quá Hà 
Nội. Nhờ các lưng rồng ấy chuyên mình, mặt đất vùng 
Hà Nội được đội cao lên. Tử 5000 năm nay, thê cân bằng 
giửa đất và biển đã xác lập. Mực nước biên đã ôn định 
và đất liển cứ mở rộng. Ven bờ biên và trên đôngbằng 
con người đã sinh sống bình thường và xây dựng nên 
văn hoá kim khí đô đông, đề sắt. Từ 2500 năm trước 
đây, những trận lũ lớn của sông Hồng còn là thiên tai, 
nhưng vảo đầu công nguyên con người đã bắt đâu đắp 
đê, ngăn lữ. Phù sa dày đặc trong nước lũ đã lắng đọng, 
tạo nên những bãi bôi màu mỡ. Đây là lúc ra đời thân 
thoại Sơn tỉnh thắng Thuỷ tinh. Và từ đây, địa hình Hà 
Nội đi vào thế ổn định! 


Hà Nội ở toạ độ địa lý thuận lợi về nhiều mặt, với 
kinh độ 105°87' Đông và vĩ độ 21°05' Bắc, nằm trên trục 
của đồng bằng hình tam giác do sông Hông và các phụ 
lưu cửa nó tạo nên, với chóp định Việt Trì và cạnh đáy 
là đường ven bờ Vịnh Bác Bộ, ngay ở phân chia ba đầu 
tiên của trục này. Tam giác châu thổ của sông Hồng ấy. 
canh bên ôm che phía Bắc là dải Tam Đảo, cách trung 
tâm Thủ đô 50 km đường chìm bay, nơi tụ hội của các 
day núi vả thung lũng, xoẻ ra như nan quạt về mạn 
Nam là dải Ba Vì, núi sơn tỉnh - đỉnh Olypia của huyền 
thoại Việt Nam, cách trung tâm Thu đô cũng khoảng 5Ô 
km đường chim bay. 

Như thế đó, thiên nhiên Hà Nội, nơi non sông hội tụ 
cũng là nơi hội tụ của các đâu mối giao thông thuy bộ; 
hội tụ và lan toä xuống biển lên ngàn.. 


1 Theo Nguyên Vĩnh Phúc, /fứ Nội qua những nam tháng, NNỊ Thê 
giới. Hà Nói - 3000 và Huỳnh Ngọc Tương - Vớ met té động Đăng son 
lửome + Ny 0ù 0 đăng trên hao có học so 4:1984., 


Nét địa lý trường tôn cửa nghìn năm Thăng Long và 
hôm nay Hà Nội, đó là các đặc trưng thành phố: ¿hành 
phô trong sông, nêu lây cả hai dòng Hồng Hà - Tô Lịch 
làm hệ qui chiếu, làm trục chủ đạo: ¿hành phố một bờ 
sông (bờ phải), nếu chỉ lấy một sông Hồng lảm trục chính. 
Đất nội thành Hà Nội, bên Hồ Tây và dòng Tô Lịch lại 
có rất nhiêu đầm hỗ. Qui hoạch Hà Nội cổ là nương theo 
và thích ứng đến mức tối đa cái hình thể tự nhiên sông 
hồ đó. Sông, hồ không những là nguôn nước dùng trong 
sinh hoạt mà còn là hệ thống thuỷ lợi và giao thông 
truyền thống. Sông, hồ cứng lả những sự kiện địa lý 
được dùng làm nguyên lý sơ khởi chỉ đạo việc quy tụ 
xóm lảng, phương phố và thành luỹ phòng vệ. Hồng 
Hà, Tô Lịch, Kim Ngưu là những trục chủ đạo. Hồ Tây, 
Hồ Gươm là những trung tâm, từ đó mà toả ra “Phố giăng 
mắc cải, đường quanh bàn cờ”, Sông - Hồ - Núi non tạo 
nên bức tranh đặc sắc của thiên nhiên Hà Nội 


Sông Hồng 


Sông Hồng bắt đầu từ dãy Nguy Sơn ở độ cao 1776m 
thuộc huyện Nhị Đô, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chảy 
theo hướng tây bắc - đông nam, Sông Hồng vào nước ta 
từ Hồ Khẩu (Lao Cai) chảy qua các thành phố, thị xã: 
Yên Bái, Phú Thọ, Việt Trì, Sơn Tây, Hà Nội, Hưng Yên, 
Thái Bình, Nam Định rồi đổ ra vịnh Bắc Bộ ở cửa Ba Lạt 
(Nam Định). Dòng chính cửa sông Hồng dài khoảng 1.160 
km, phần chảy qua nước ta khoảng 559 km. Sông Hông 
vào Hà Nội từ xã Phong Vân, (huyện Ba Vì) đến xã 
Trung Châu (Đan Phượng) sông Hồng là ranh giới giữa 
các huyện, thị: Ba vị, Sơn Tây, Phúc Thọ với tỉnh Phú 
Thọ. Tử xã Trung Châu đến xã Liên Trung (Đan Phượng) 


1.Theo Lưu Minh Trị, Hoàng Tùng tđông chủ biên): Thăng Long. Hà 
Nội NNB Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 1999 ttrrang 25 - 26, chương ] do 
ŒGiao sự Tran Quoc Vượng Điền soạn, 
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là ranh giới giửa hai huyện Từ Liêm, Đông Anh. Đoạn 
tiếp còỏn lại là ranh giới giữa các quận Ba Đình, Hoản 
Kiếm, Hai Bà Trưng và huyện Thanh Trì với huyện 
Gia Lâm. 


Đoạn sông Hông từ Lao Cai đến ngã ba Bạch Hạc: 
còn gọi là sông Thao. Từ Việt Trì trở đi là sông Hồng. Có 
thời kỳ tên là Lô Giang. Đoan qua Hà Nội còn gọi là 
sông Cái, sông Bồ Đề, sông Nhị, sông Nhĩ Hà (chảy vòng 
quanh như hình vảnh tai). Lưu vực sông Hồng rất lớn 
146.000 km?. Tổng lượng nước trung bình 12 tỷ m°. Lưu 
vực trong nước ta khoảng 70.000 km”. Lưu lượng nước 
bình quân tại Sơn Tây là 3.630m3⁄s; thấp nhất về mùa 
cạn 840 m3⁄s, trung bình mùa lũ 7.020 m3⁄s, đột xuất lên 
tới 34.200 mỶ/⁄s (đỉnh lũ 21/8/1971). 


Lũ sông Hồng chủ yếu do lũ các phụ lưu chính là 
sông Đà và sông Lô gây nên. Môi năm có thời đoạn lũ là 
5 tháng (6-10 dương lịch). Tháng có lưu lượng bình quân 
lớn nhất, đỉnh lũ là tháng 8, lượng nước bằng 15% tổng 
lượng cả năm và bằng cả 7 tháng mùa cạn (tử tháng 11 
đến tháng 5 năm sau). Tháng có lưu lượng nhỏ nhất là 
tháng 3. 


Sông Cà Lồ ' 


Sông Cà Lỗ trước kia là một nhánh của sông Hồng, 
tách ra tử xã Trung Hà (huyện Yên Lạc, Phú Thọ). Sông 
Cà Lô chảy vòng vèo theo hướng tây nam - đông bắc 
nhập với sông Ba Hanh từ hồ Đại Lại chảy xuống ở xã 
Nam Viêm, vỏng quanh thị trấn Phúc Yên, đông thời 
tiếp nhận thêm nguôn nước suối Cheo Meo tử chân núi 
Tam Đảo dồn về, chảy theo một đường vòng cung làm 
ranh giới giữa huyện Sóc Sơn với các huyện Mê Linh, 
Đóng Anh, tới xã Thuy Lâm... rôi đố vệ sông Câu. 
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Sông Câu 


Sông Cầu bắt nguồn từ núi chợ Đôn chảy qua thị xã 
Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, thị trấn Đáp Câu đến 
Pha Lai nhập với sông Thương, sông Lục Nam, sông 
Đuống ở Lục Đâu Giang thảnh sông Thái Bình, đô ra 
biển Đông ở cửa Thái Bình, Sông Câu dài 288 km, đoạn 
vao địa phân Hà Nội dải khoảng 23 km. Sông có hai 
nhánh lớn là sông Công vả sông Cà Lô. Nước sông Câu 
thường chảy hiển hoà “Sông Cầu nước chảy lơ thơ”. Lũ 
sông Cầu lên nhanh, song rút cũng nhanh. Nước sông 
Cầu ít phù sa, tác dụng chử yếu là cung cấp nước tưới 
cho phần đất phía đông huyện Sóc Sơn. 


Đoạn sông Cầu, chỗ hợp lưu vói sông Cà Lồ còn có tên 
là Sông Nguyệt Đức, hoặc Ninh G1ang. Đây cũng là sông 
Như Nguyệt, nơi Lý Thường Kiệt lập phòng tuyến phá 
quân Tống với bài thơ nổi tiếng trong lịch sử: 

“Nam quốc sơn hà...” 

Sông Tô Lịch 

Sông Tô vốn là sông thiên nhiên. “Sông Tô ở phía 
đông tỉnh thanh (Hà Nội!) là phân lưu của sông Nhị, 
chảy theo phía bắc tỉnh thành vào éửa cống thôn Hương 
Bài, tổng Đông Xuân, huyện Thọ Xương, chuyển sang 
phía tây huyện Vĩnh Thuận đến xã Nghĩa Đô ở phía 
đông huyện Từ Liêm và các tông Khương Đình, Quang 
Liệt, Cổ Điển, Ninh Xá, huyện Thanh Tri, quanh co gần 
60 đăm, đến xã Hà Liễu mà vào sông Nhuệ (Đại Nam 
nhất thông chỉ). 


Qua thời gian và vượt không gian, sông Tô Lịch mang 
nhiêu tên: sông Tô Lịch (gọi tất là sông Tô), sông Lai Tô, 
sóng lương Bai. sóng Địa Bao... Tên To Lịch được sư việt 
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ghi từ thê kỷ VI (nam 545) và sông mài đên ngày nay 
Tên sông và dòng sông Tô đã vào thơ và vảo sử: 
“Nước song Tô uửừa trong 0ửa mat 


hm ghé thuyên đô sát thuyên anh...” 


“Sông Tô nước chay trong ngân 


1 


Con thuyền buôm trắng chạy gân chạy xa... 


Sông Tô có chợ búa, mà nổi bật nhất là chợ Bạch Mã 
- tức chợ Đông - ở cửa sông Tô. Thưa xưa, sông Tô của 
trai thanh gái lịch những đêm trăng thanh gió mát: 


“Biết nhà cô ở đâu đây 
Hỡi trăng Tô Lịch, hổi mây Tây Hô” 


Đó là sông Tô Lịch xưa. Sông Tô Lịch hôm nay lòng 
hẹp nông, 1t nước, đục.... Vì sao vậy? 


Điều này có liên quan đến sông Cái, đến khúc sông 
Cái của vùng Hà Nội. Có một thời, sông Nhị (sông Hồng) 
không chảy theo dòng như bây giờ. Sông xưa, khi chảy 
tới làng Yên Hà thì chỉ có một nhánh thôi: nhánh ấy 
chảy qua Hải Bối, Chiêm Trạch, Lực Canh và Xuân Canh 
(huyện Đông Anh). Nhưng tới Xuân Canh, nhánh ấy 
không chảy thắng xuống phía Nam; nó uốn vòng, chảy 
băng qua bãi Tâm Châu. 


Trước thế kỷ thứ X chưa có hồ Tây. Sông Nhị chảy 
vào hô Tây, tử Nhật Tân đến Hô Khẩu (cửa hô), thì có 
một nhánh sông con. Nhánh ấy là sông Tô Lịch, chia đôi 
ngả, một chảy xuống phía Nam, một chấy lên Bắc, qua 
Thuy Khuê, đường Phan Đình Phùng, cống chéo Hàng 
Lược ttên củ: phố sông Tô lịch), bảng qua Hàng Đường 


cà Theo Trần Quốc Vương - Vũ Tuần Sản: Uớứ Một nơhĩn vướ NXH Hà 
Nơi la Nói - 1998 


(tên củ: Câu Đông), rẻ vào Ngõ Gạch và phố Nguyễn 
Văn Siêu, rồi lại nhập vào sông Nhị ở khu vực Chợ Gao, 
Hàng Buôm xưa là phương Giang Khẩu, thời chúa Trịnh 
Giang (đầu thế kỷ XVIII) đôi tên là hà Khẩu (cả hai tên 
đêu có nghĩa lả cửa sông - cửa sông Tô) 


Sông Tô thông với sông Nhị từ hai điểm - phía Tây 
và phía Chợ Gạo - nên ngày ấy là nhánh sông to. Nhưng 
sông Nhị đã đổi dòng, tù Hải Bối chạy thẳng 0ê phía 
đông nam, không đem nước uào hô Tây nữa, lại cuỗn 
đất đóng hai cửa uào ra (cửa sông 0uào là Quảng Bá, của 
sông ra là Nghỉ Tàòm - quận Tây Hỗ hiện nay). Hồ Tây 
vì vậy mà được tạo lập, nước sông Tô vì thế mà cạn dần 
đi. Sử chép rằng, thời Lý - Trần - Lê nhiều lấn nạo vét 
sông Tô Lịch. Ven sông phía nam dần dần nổi bãi phù sa 
mãi ra, cư dân đến tụ họp đông đúc... Và nhà ở xen liền 
mãi thảnh phố phường đô hội. 

Phủ sa làm sông Tô tắc dân 


Năm 1889, thực dân Pháp đã lấp nhánh sông Tô từ 
Thuy Khuê quanh qua Công Chéo phố Hàng Lược đổ ra 
sông Hồng ở cửa Hà Khẩu (Hàng Buồm) làm thành các 
phố Hàng Buôn, Ngõ Gạch, Hãng Đường, Hàng Cá, 
Hàng Lược. Chỉ còn lại nhánh từ Yên Thái chảy xuống 
phía nam qua Câu Giấy, Láng, Ngã Tư Sở, Đại Kim, 
Thanh Liệt (chỗ nảy còn có một đoạn sông đảo nối thông 
với sông Nhuệ ở cầu Bươu) rôi qua các xã Tam Hiệp, 
Vĩnh Quynh, Ngủ Hiệp, Đông Mỹ, Liên Ninh (huyện 
Thanh Trì) với xã Ái Quốc huyện Thường Tín thì đổ vào 
sông Nhuệ. 


Sông Tô Lịch đã được nạo vét cải tạo đầu những năm 
80 cua thê kỷ XX. Sông Tô Lịch sẽ được cải tạo cơ bản 
trong thời gian tới (thập Rv đầu của thê ky XXÌ:. 
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Sông Thanh Hoa 


La một nhánh con sông Công, sông Thanh Hoa dài 
khoảng 10km đưa nước tư chân núi Chân Chim, xã Nam 
Sơn đô vao sông Công ở xã Trung Gia, huyện Sóc Sơn. 


Sông Bâu 


Sông Bầu chảy từ núi Chân Chim qua các xã Minh 
Phú, Hiên Ninh, Minh Trí, huyện Sóc Sơn rôi xuôi xuông 
huyện Mê Lnh dài hơn 10km. 


Sông Đuông 


Sông Đuống là phân lưu của sông Hồng, dài 65 km, 
nói liền hai con sông lớn của miền Bắc là sông Hồng và 
sông Thái Bình. Lượng nước do sông Đuống cung cấp 
cho sông Thái Bình tại Phả Lại bằng 76% tổng lượng 
dòng chảy. Trong mùa lũ, sông Đuống đã tiêu khoảng 
23% nước lũ sông Hồng. Nấu gặp lũ trùng với sông Thái 
Bình, nước vật cửa sông Đuống có thể lên đến quá Đáp 
Cầu, quá Phú Lang Thương trên sông Thương và tới 
Chú trên sông Lục Nam. 


Lòng sông Đuống rộng trung bình mùa cạn 200 - 
250 m, mùa lũ 600 - 800 m. Độ sâu trung bình 6 - 7m, 
mủa lú 9 - 12m. 


Sông Đuống tách sông Hồng ra ở thôn Thượng Cát, 
xã Ngọc Thuy (Gia Lâm) chảy về phía đông, đến xã Yên 
Thường ngoăt về phía đông nam, qua các huyện Gia 
Lâm và Tiên Sơn. Thuận Thành, Gia Bình (Hà Bắc) đổ 
vào sông Thái Bình ở Đại Than, gân Phả Lại. Đoạn chảy 
qua Ha Nội dải 17,5 m. 


Sông Đuông còn có các tên cỏ là sông Thiên Đức, sông 
Đông Ngàn, sông Bắc Giang. Đoan chảy qua Thuân Thành 
ĐS+XS 5 5 : b 
còn gọi là sóng lạc Thô hoạc sóng Đồng Hồ: đoạn gân 
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Phá Lại gọi là sông Đại Than. Trong lịch sử ít nhất đã có 
3 lần nạo vét sông Đuống, ở chỗ nối với sông Hông, từ 
Thượng Cái đến Câu Đuống, trong các năm 1515, 1729 
(dưới triêu Lê), năm 1860 (dưới triêu Nguyễn). 


Sông Câu Bây 


Sông Câu Bây bất đâu từ vùng đầm Lệ Mật. Ô Cách, 
xã Việt Hưng, huyện Gia Lâm, chảy qua các xã Gia Thuy, 
Thạch Bàn nói với sông Đại Bi củ - vốn là một chi lưu 
của sông Hồng, từ xã Bát Tràng chảy qua Đa Tốn, Kiêu 
Ky - rôi hợp với sông Nghĩa Trụ và các kênh mương của 
công trình thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải. 


Sông Nhuệ 


Sông Nhuệ còn gọi là sông Tử Liêm, sông Thanh Oai, 
ở chỗ phát nguồn gần đầm Bát Long, xã Hạ Mỗ (Đan 
Phương), rất nhỏ, sau to dẫn trong hình dáng tựa như 
cái đu nên gọi là sông Nhuệ. Dòng sông chảy theo hướng 
tây bắc - đông nam qua các xã Tân Hội, Tân Lập (Đan 
Phượng), Tây Tựu, Cổ Nhué, Phú Diễn, Mỹ Đình, Mễ 
Trì, Trung Văn, Đại Mõ (Từ Liêm), qua thị xã Hà Đông 
vào các xã Hữu Hoà, Tả Thanh Oai, Đại Áng (Thanh 
Trì) rồi hợp lưu với sông Tô ở Hà Liễu, tiếp đến huyện 
Phú Xuyên (Hà Tây) hợp với sông Kim Ngưu đoạn đô 
vào sông Hồng. Đoạn chảy trên đất Hà Nội dài gần 40 
km. Các làng ven sông đều có truyền thống bơi thuyền 
ø1o1 thưởng mở hội bơi chải vào mủa xuân. Trung tâm 
của hội bơi thuyên là làng Đăm, nay là xã Tây Tựu, 
huyện Từ Liêm, hiện vân còn một khúc sông củ gọi lả 
sông Pheo, dải 4 km, rộng vải chục mét thường làm nơi 
tô chức hội bơi Đăm. 

Sông Kim Ngưu 


Sông Kim Ngưu vôn là một nhánh cưa sông Tô Lịch, 
xưa thong với Hồ Ty. sau bị bôi lâp đản. nav con tự 
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phường Yên Lãng chay qua cống Nam Đông, phường 
Phương Liệt (quận Đống Đa), tới xa Thịnh Liệt thông 
với sông Sét, rồi qua các xã Yên Sở, Tứ Hiệp, Ngủ Hiệp, 
Đông Mỹ (huyện Thanh Trì) rồi chảy vào huyện Thường 
Tín (Hà Tây) nhập với sông Nhuệ. Tương truyền Cao 
Biên xưa đảo núi Lạn Kha có con trâu vàng xông ra, ân 
nấp trong Hồ Tây, sau trâu chạy đến đầu thành sông 
đến đấy, nên có tên là Kim Ngưu. 


Tác dụng chủ yếu ngảy nay của sông Kim Ngưu là 
đường thoát nước thải của nội thành. Năm 2000, sông 
Kìm Ngưu đã được cải tạo, nạo vét toân điện. 


Sông Công 


Sông Công là phụ lưu của sông Câu, khởi nguồn tử 
mạch bắc Tam Đảo chảy xuống phía nam qua huyện 
Phổ Yên, đến xã Bắc Sơn (Sóc Sơn) làm ranh giới giữa 
Hà Nội với tỉnh Thái Nguyên, rồi nhập với sông Cầu ở 
thôn An Lạc, xã Trung Gia. Đoạn sông nảy đài 9 km, 
sông Công còn có tên là sông Khôn. 


Hồ Gươm 


Hồ Gươm như một lăng hoa giữa lòng Hà Nội. Nước 
hô bốn mùa xanh nên xưa còn gọi là hồ Lục Thuỷ. Trước 
kia, hồ rất rộng, gồm hai phần chạy dài tử hang Đảo 
đến hàng Chuối rồi thông với sông Hồng. Diện tích Hồ 
Gươm hiện nay là 12 ha. 


Tương truyên, khi Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn, có mò 
được một lưỡi kiếm ở dưới sông, lại tìm được cái chuôi ở 
ruộng cày. Lưỡi lắp vào chuôi vừa đẹp. Lê Lợi đem kiếm 
báu dựng cờ kháng chiến suốt mười năm dài đánh đuổi 
giặc Minh, giải phóng đất nước, về đóng ở Thăng Long 
và gọi là Đông Đô. Một hôm, nhà vua dạo thuyện 
chơi trên hô Lục Thuỷ gặp một con rủa vâng nhô lên 


1: 


đón thuyên mà rằng: "Xin Thái Tô tra gươm thân cho 
Long Vương”. 


Vua Lê vừa rút kiêm khỏi vỏ, kiếm đã bay vút vê 
phía rủa, rủa ngâm lây rô! lặn biên. Tử đó, hô có tên la 
Hoàn Kiêm (trả gươm). Dân gian quen gọi là Hồ Gươm. 


Cuối thế ký XVL, họ Trịnh dựng phủ Chúa ở phường 
Báo Thiên cạnh hô, đặt tên cho hai phân hồ ở hai bên 
phu là hô Ta Vọng và hô Hứu Vọng. Hô Hưu Vọng đã bị 
lấp làm phô phường. Hô Gươm ngày nay là phân hô Tả 
Vọng thu hẹp lại, đải khoảng 600 m, rộng hơn 200 m. 
Hô Gươm năm trong quận cũng mang tên hô: quận Hoàn 
Kiếm, Hồ Gươm là một danh thắng đẹp nhất của Thử 
Đô. Nơi đây, thưởng mở hội đèn hoa, pháo hoa, bơi 
thuyên, vui chơi... trong những ngày lê, ngày têt lớn 
của dân tộc. Huyền tích và vẻ đẹp của hồ luôn luôn làm 
say đắm lòng người trong và ngoài nước. 

Ca dao cổ có câu: 

Khen ai khéo hoq dư đô 
Giữa nơi thành thị có hô xanh trong 

Nằm trong quần thể Hồ Gươm còn có các di tích văn 
hoá như đên Ngọc Sơn, Tháp Bút, Tháp Rủa, Tháp Hoäả 
Phong, đên Bà Kiệu, tượng vua LỀ... 

Hồ Tây 

Hồ Tây ở phía Bắc nội thành, rộng hơn B50 ha. Con 
đưởng vòng chạy quanh hô Yên Phụ - Nhật Tân - Bưởi - 
Thụy Khuê - Yên Phụ dài hơn 12 km đi qua nhiêu làng 


hoa nổi tiếng của kinh thành: Nghi Tàm, Tây Hồ, Quảng 
Bá, Nhật Tân, Đạt Yên, Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Trích Sài... 


Truyện thuyêt kê răng: Xưa kia, ở vùng Xuân Táo 
thay thuộc huyện Tử Liên) có con hó tình 9 đuôi, ân náu 
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trong một qua núi đá thường giêệt hại dân lanh. Trời 
giận lam, sai Long Vương đem quân thuy dâng nước 
tran vào phá tan núi, diệt hô tình, chô núi thụt xuông 
thành hó, vị vậy côn có tên là hồ Xác Cáo. 


Lại có thuyết: Nhà sư Nguyễn Minh Không thời Lý 
được vua Tống mời sang chửa bệnh cho con. Để tạ ơn, 
vua Tống cho phép nhà sư vào kho lấy của, tủy theo sức 
đem được. Minh Không hoá phép thu hết đồng đen cho 
vào bao, xách ra bờ biển Đông, thả nón tu lờ lầm thuyền 
bơi về nước. Vua Lý cho đúc đông đen thành một quả 
chuông lớn. Đúc xong, đánh chuông thử vài tiếng, có 
một con trâu vảng tử phương Bắc nghe thấy chạy lông 
sang. Đến gần Thăng Long, tắt tiếng chuông, trâu lồng 
lộn tìm, xéo nát một vùng, đất sụt thành hồ. Vua Lý 
phải cho ném chuông xuông hô, trâu mới yên. Từ đó, 
trâu ở lại đáy Hồ Tây và nguyễn rằng: nhà nào đủ 10 
con trai có thể kéo lưới gọi trâu vảng lên mà dắt về, cho 
nên hồ còn gọi là hồ Trâu Vàng (Kim Ngưu) 


Thời Lý - Trần, thấy mặt hồ có nhiều sương mủ nên 
gọi là hồ Dâm Đàm. Năm 1573, kiêng tên huý vua Duy 
Đàm, nhà Lê đối ra Hồ Tây. Năm 1657, Tây Vương Trịnh 
Thạc tránh chữ Tây bắt gọi là Đoái Hồ (Đoái - Đoài cùng 
có nghĩa lả phía Tây), nhưng nhân dân chỉ quen gọi lả 
Hồ Tây. Lại có người gọi là hô Lãng Bạc, một sự lầm lẫn 
với nơi Hai Ba Trưng đánh giặc Hán, không phải ở đây. 


Các triêu đại phong kiến đã từng lấy Hồ Tây lam nơi 
vui chơi, nghỉ mát của vua, chúa. Nhiều cung điện như 
Dâm Đam, Thuy Hoa, Tư Hoa (thời Lý), Ham Nguyên. 
Ngọc Đàn (thời Trần) đã xây dựng ở đây. Một thi sĩ thời 
Lê đã có cả một tập thơ “Tây hô bát cảnh” ca ngợi tám 
cảnh đẹp của hồ là: Bên Trúc Nghỉ Tảm - Rừng bàng 
Yên Thái - Phật say làng Thuy - Đàn thê Đồng Cô - chợ 
-đêm RKhán Xuân - Tiếng đản hành cung - Sâm câm rợp 
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bóng Đông bông Nghi Tàm. Ngày nay, Hồ Tây là danh 
tháng rât đẹp và quý giá của Thủ đô. 


Hô Trúc Bạch 


Hồ vốn là một phân của Hỗ lây, do đắp đê CốNgưự 
(giử vững) năm 1620 ngăn ra để nuôi cá mà thành hồ 
Trúc Bạch. Đê Cố Ngư đọc chệch ra là Cổ Ngư. Năm 
1958, thanh niên Thú đô đã tham gia mở rộng đường 
này vả làm vườn hoa. Ngày 16-10-1958, Bác Hồ đến 
thăm công trưởng và đặt tên mới cho đường là đường 
Thanh Niên. Mua xuân năm 1961, ngày 5-1, Người lại 
trồng một cây đa gần tượng đải Lý Tự Trọng ở đầu con 
đường này. Cạnh hồ, xưa có làng Trúc Yên, Chúa Trịnh 
Giang (1729 - 1740) cho xây dựng một cung điện gọi là 
Trúc Lâm Viên, sau thành nơi an trí của cung nữ phạm 
tội, họ lấy nghề dệt lụa để sinh sống. Lua rất đẹp , dânva 
ưa dùng, quen gọi là lảng lụa Trúc(Trúc bạch) do đó mả 
thành tên hô, giữa hồ có một hòn đảo nhỏ có ngôi đến 
Cấu Nhi từ thời Lý. Ngày 26-10-1967, máy bay Mỹ xâm 
phạm vủng trời Hà Nội đã bị bắn tan xác, tên giặc lái 
Mỹ Giôn- Mắc Kên rơi xuống, đã uống no nước hồ này. 


Quanh khu vực Hồ Tây và hô Trúc Bạch có các chủa, 
đên nôi tiêng như Trân Quôc, Kim Liên, Quán Thánh ... 
† 


Hồ Trúc Bạch đã được cải tạo (kè. làm đường.. quanh 
hồ) năm 2000. 


Hồ Thiền Quang 


Hồ nằm ngay trước mặt cổng chính của công viên Lê 
nin, bao quanh bởi các phố Trân Bình Trọng, Nguyễn 
Du, Quang trung, Trần Nhân Tông. Hồ có tên là Liên 
Thuy, sau lấy tên thôn Thiên Quang ở phía đông nam 
hô. Tên nảy thường bị đọc chệch ra lả Thuyền Quang. 
Thời Pháp thuộc còn gọi là Ha - Le, tên phố cạnh hô. 
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Trước đây, hô rộng lan tới các phố Trân Quốc Toản, 
Yết Kiêu, Nguyễn Binh Khiêm bây giờ và có đoạn ăn 
thông với hồ Bảy mâu. Những năm 1920 - 1925, hô bị 
lấp dân để làm phó, Hồ có một đảo nhỏ ở phía gần đường 
Trân Bình Trọng, có câu đi vào và một nhà thuỷ toa, 
nay làm Nhà văn hoá Học sinh - Sinh viên Hà Nội. 


Hồ Bảy Mẫu 
Hồ ở trong công viên Lê Nin. Trước rộng khoảng 7 


mẫu Bắc bộ (25ha) thuộc làng Kim Liên, sau lảm nơi đồ 
rác nên hô bị lâp dân. 


Năm 1959 - 1960 hồ được vét bủn, khơi sâu và cải tạo 
củng với xây dựng công viên Thống Nhất (sau đổi tên là 
công viên Lê-nin) mà trở thành một hồ đẹp nằm sát bên 
đường Kim Liên - Đại Cô Việt. Hồ có hai hòn đảo. Đảo 
Thống Nhất là một vườn hoa có cầu bắc vào thắng trước 
cổng phía đường Kim Liên. Còn đảo Hoà Bình nổi giữa 
mặt nước trong, gần bờ phía đông, là nơi mát mẻ tĩnh 
mịch dành cho khách muốn nghỉ ngơi. Ra đảo phải đi 
thuyền hoặc xuông máy. 


Ngoài ra, các hô Giảng Võ, Ba Mẫu, Thành Công, 
Thanh Nhàn, Thú lệ, Ngọc Khánh.... mới được sửa sang 
trở thành những cảnh quan đẹp vả nơi vui chơi, giải trí 
cho nhân dân Thủ đô. 

Núi Sóc 

Núi Sóc (thuộc dãy núi Sóc năm trong hệ thông mạch 
núi Tam Đảo chạy xuống) cao 308 m, còn gọi núi Ma, 
núi Đền, núi Vệ Linh, nay thuộc xã Phủ Linh, Sóc Sơn, 
cách huyện ly 4 km về phía Tây. Thé núi quanh co, đằng 
trước có một ngọn như hình lò hương, cạnh bờ sông cây 
cối xanh tươi, nhiều thông, quang canh thanh nhã. 
Tương truyền đây là chô Thánh Gióng cưởi ngựa sắt 
bay về trời. 


Núi Sái 

Núi Sái ở thôn Thuy Lô, xã Thuy Lâm, huyện Đông 
Anh, núi còn có tên là núi Quy Mẹ, một ngọn trong “Thất 
điệu đâu” gồm 7 quả núi thấp như bảy con rủa nảm ở 
vũng giáp ranh 2 huyện Đông Anh và Yên Phong. Trên 
núi có đên thờ Huyền Thiên, gọi là chùa Sái, tương tr uyên 
vị thần này xưa giúp An Dương Vương trấn lũ ma gà để 
xây được thành óc. 


Núi Phục Tượng 


Ơ xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, cung điện Cổ Bi của thời 
Lê lây núi nảy làm cột trân. Nay chỉ côn như một gỏ đât 
ở khu vực Trâu Quỷ. 

Núi Xuân 

Còn có tên là núi Sư, gọi nôm là núi Sưa, vì ở đây có 
nhiêu cây sưa và năm trên đât giáp Sư Sơn, làng Xuân 
Sơn, tông Yên Thánh, sau nhập với lang Hậu Khán Sơn 
thành làng Khán Xuân, sinh quán Hồ Xuân Hương. Núi 
Xuân này còn ở trong khu vườn Bách Thảo. 

Núi Nủng 

Còn gọi là núi Long Đô, có nghĩa là rốn rồng, vì ở 
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giửa núi có một lô thông xuông đât. Lý Thái Tô dưng 
chính diện ở trên núi, đời Lê, năm 1430 xây điện Kính 
Thiên trên nên cũ này. Núi Nung hiện nay không cỏn 
nửa. Thơ văn cô vê Hà Nội thường nhắc đên “núi Nùng, 
sông Nhị” coi như tiêu biêu cho Tháng Long. 


Núi Khán 

Là ngọn núi đất thấp ở phía tây bắc Hà Nội. Thời Lê 
thường làm nơi vua ngự xem duyệt bình, giảng võ mà 
thanh tên. Núi đã bị san băng. Vị trì vao khoang trước 
cửa Phu Chu Tịch bây giờ. 
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Trong khu vực Quân Ngựa, cạnh Liễu Giai, Đội Cần, 
Đại Yên, Vạn Phúc, bên trái đường Hoàng Hoa Tham 
còn có các núi đất sau đây nằm trong khu vực hoảng 
thành củ thời Lý, Trần, Lê: 


- Núi Cung, cao nhât 18m, tương truyện cung điện 
chính dưng ở đây. 


- Núi Cột Cở cao 13,5m. 

- Núi Voi còn gọi là núi Thái Hoà cao 14m ở phía 
đông núi Cột Cờ. Nơi Lý Thường Kiệt đóng quân. 

- Núi Trúc cao I1 ở làng Vạn Phúc. 


- Núi Bỏ cạnh đâm Thủ Lệ, xưa có nhiêu dinh thự 
xây ở trên. 


2. PHƯƠNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ KHAI 
THÁC TIÊM NĂNG TỰ NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ 
NỘI VÀ VỮNG PHỤ CẬN. 


Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt 
điêu chỉnh quy hoạch xây dựng Thú đô Hà Nội đến năm 
1020. Mục tiêu đặt ra là: Xây dựng Thu đô Hà Nội thanh 
một thành phô uừa đân tộc, uùa hiện đạt đậm đà bản 
sắc 0à truyện thông Thăng Long'- Hà Nội ngan nã 
uăn hiển. Trong quy hoạch xáy dựng Uqa phát triển Thủ 
đó, coi sông Hồng, hô Táy ud các hô như một nguân lợi 
thiên nhiên quý giá, cẩn có bé hoạch bảo uệ 0à bhai thác 
một cách hiệu qua. 


Các vân đề cân đặt ra đề nghiên cứu khai thác tiêm 
năng tự nhiên lã: 

a. Cdc dự dứn nghiên cứu Phat thúc Uê sông Hong: 
Cai tạo sông Hồng; khai thác nguôn lợi sông Hồng phục 
vi phát triển kinh tê. dân sinh. du lịch... quy hoạch phát 
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triên phĩa Băc sông Hồng. 


b. Nghiên cúu tổng thể phát huy tiềm năng Hồ Tây: 
làm kè đường và hạ tâng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây. 


c. Tiêp tục nghiên cứu, đê ra các giải pháp öđo uệ hồ 
Hoàn Kiêm, bảo vệ loài tủa và các công trình văn hoá 
xung quanh hồ Hoan Kiêm. 


d. Xây dựng quy hoạch bảo uệ, nâng cấp các hô trên 
địa bàn Hà Nội 0u Uuòng phụ cận Hà Nội (các tình lân 
cận quanh thành phố Hà Nội trung tâm); phát triển thêm 
các hồ nước ở các khu vực (gắn với xây dựng các khu đô 
thị mới, các công viên khu vui chơi...) 


e. Mghiên cứu, cát tgo các sông, đặc biệt là các sông 
thoát nước (sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Lử, sông 
Sét...) 


f. Đề án nghiên cúu, khai thác khu 0uực nút Só cùng 
uới dị tích Thánh Gióng, tạo thành một quân thể thiên 
nhiên - di tích (tượng đài Thánh Gióng, đên, chua...) 


g. Thành phô Hà Nội kết hợp uới các tỉnh để lập các 
đê án nghiên cứu, khai thác nguôn lợi thiên nhiên về 
sông, hô, núi, rửng và các danh thắng... 
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II. VIỆC ĐỊNH ĐÔ Ở THĂNG LONG 


Hà Nội chính thức là kinh đô vào năm 1010, nhưng 
trước đó đã là một điểm dân cư đông đúc. Các cuộc khai 
quật khảo cổ đã cho biết ngay tại nội thành, ở Quần 
Ngựa (quận Ba Đình) và ven hồ Bảy Mẫu tquận Hai Bà 
Trưng) đa đảo được những lưỡi rìu đá mài. Ở ven hô 
Tây tguận Ba Đình) và làng Ngọc Hà tquận Bà Đình) có 
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mũi giáo đông và trồng đông. Các di vật đó có chứng vải 
ba ngần tuôi. Ở ngoại thành, dấu vết cư dân cô dày hơn. 
Khắp. các huyện đều có các di tích thuộc các thời kỳ đô 
đá, đô đồng. Điều đó mách bảo rằng vùng đất này đã có 
người cư tà làm ăn sinh sống từ các thiên niên kỷ thứ 
hai, thứ ba trước công nguyên. Thuơ đó, lảng xóm dựng 
trên những đồi đất cao ven các sông và các đâm hồ lớn 
nhỏ. Cư dân làm nông nghiệp, trông lúa, trông rau và 
hoa quả, đánh cá và chải lưới, chăn nuôi và sắn bắn. Về 
thủ công, có mài đá, đẽo đá, nung gốm, đúc đồng, rìu 
sắt.... Về kiến trúc, người Hà Nội cổ ở trên những ngôi 
nhà sản mà hình ảnh còn được lưu lại ở trống đồng có 
niên đại vải ba nghìn tuổi. Một trống đồng trên 2000 
tuổi đảo được ở Cổ Loa là một minh chứng. 


Theo truyền thuyết, Hà Nội có cội nguồn tử một lảng 
ven sông Tô với trung tâm là núi Nùng. Làng ấy tên là 
Long Đỗ. Truyền thuyết còn kể rằng thuở xa xưa ao hỗ 
rải rác nhiêu nơi và thông với sông Cái, sông Con “mỗi 
mùa xuân hạ giao nhau, nước ứ lên, hô cùng sông liên 
tiếp”. Như vậy, nhà ở phải là nhà sản như các trống 
đông đã ghi lại hình ảnh. 


Theo sách Thuy hinh chú, Hà Nội bước vảo chính sư 
tử thế kỷ thứ IV, với tư cách là ly sở của huyện Tống 
Bình. Là ly sở tức cũng là một điểm cư dân đông đúc. Tới 
giửa thế kỷ thứ VI, Lý Nam Đề đã dựng một toà thành 
tre, gỗ ở bờ sông Tô, là toà thành đâu tiên dựng ở đất nội 
thành Hà Nội được ghi chép trong sử sách. Từ đâu thế 
kỷ thứ VII, dưới thời nhà Đường, nơi đây trở nên ly sở 
của An Nam đô hộ phủ. Nhiều thành luỹ nối nhau được 
xây dựng trên đất nầy: 


Năm 621 có Tử Thành (thành nhỏ) trên bở sông Tô. 


Năm 767 xây la Thánh (thành bao bọc) bao lây 


Tư Thanh. 
Năm 791 rồi 801 có việc mở rộng La Thành. 
Năm 808 La Thành được đắp to hơn, gọi là Đại La Thành. 
Năm 866 làm lại lJai La Thanh. 


Quy mô các toà thanh ngày cảng mỡ rộng, có nghĩa 
là dải đất này ngày một phát triển, quan trọng hơn lên, 
bên cạnh thành hắn đã có thị, chợ búa nhộn nhịp kéo 
theo cư dân. Sang đầu thế kỷ XI, thành Đại La trở nên 
một chốn đô hội có sức hút lớn, lớn đến mức hút luôn cả 
kinh đô về với mình). 

Thực ra tử 967, Đinh Tiên Hoàng thống nhất đất 
nước, lập ra nước Đại Cô Việt, đóng đô ở Hoa Lư là cũng 
có những lý do của ông. Trước hết, Hoa Lư lả đất bản bộ 
của họ Đinh. Khi đó, tuy thống nhất được đất nước nhưng 
cũng chỉ mới đẹp - tức tiêu diệt hoặc hảng phục - được 
12 ông sứ quan chóp bu, chứ thực ra nên tảng kinh tế - 
xã hội của việc cát cứ vẫn còn, và về chính trị, do vẫn 
tồn tại không ít, bề tôi họ hàng của các sứ quân, những 
thủ lĩnh quân sự cấp liên làng, liên xã. Chưa thể tin ở 
tầng lớp này, nên chắc chắn là đóng đô ở quê hương, có 
một chỗ dưa tỉnh thần và vật chất đầy tin cẩn và 
vứng vâng. 


Mặt khác, ai cũng biết, Hoa Lư là một vùng núi non 
hiểm trở, địa thế lợi hai, có giá trị phong thu cao, thích 
hợp với yêu câu quân sự của một chính quyên non tre 
phải đối phó với nhiều hiểm hoa. 


1.Theo một tác gia người Pháp - Äfadroffe (rong cuốn Guides Madrolle 
Iudochine dụ Nữ, Tonbin thì: Tư thành đắp thơi Rhâu Hoà năm 621: 
La Thành đập thời Trương Bá Nghĩ năm 767 ở vũng Thu Lệ. Quản 
Ngưa: thành Đại la đắp thời Cao Biên năm 867 ở vũng Quần Ngựa tới 
vươn Bách Thao và thành Thăng Long đập thời lv Thái Tô năm 1019 ở 
vung thành la Nói thời Nguyên, 
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Tuy vậy, Hoa Lư củng không phải là ở thể khep kín 
tuyệt đối, mà với dòng sông Hoàng Long củng coŸthê 
thông thương với bên ngoàải, với cả nước. Vị từ Hoàng 
Long có thê ra sông Đáy để ra biển ở Cửa Đáy hoặc sang 
sông Hồng đê lên ngược vệ xuôi. nhưng sau 4] nàm 
(968 - 1009), với những thành qua bảo vệ vả củng cố 
độc lập đân tộc trên cơ sở thông nhất đất nước, các triều 
Định và Tiên Lê đã đưa đất nước vào một thời kỳ mới: 
thời kỷ xây dựng quốc gia trên quy mô lớn, thời kỳ phục 
hưng toàn điện của dân tộc. Nhiệm vụ lịch sứ đó được 
đặt ra trước triều Lý. Trước yêu cầu mới của lịch sử, Hoa 
Lư không đáp ứng được vai trò làm Kinh đô của một đất 
nước trên đường mở mang phát triển toàn điện, khởi 
đầu cho nền văn minh Đại Việt. Cho nên Lý Công Uấn 
phải đời đô, phải xây dựng một đô thị mới. 

Về mặt quy hoạch, một điểm dân cư muốn trở thành 
một đô thị thì bản thân nó phải có những điều kiện thuận 
lợi nhất định về địa lý, kinh tế, chính trị, nhất là đối với 
một kinh đô thì những điều kiện đó là phải cao hơn, 
toản điện hơn và cả những đặc thủ nữa. Nơi đó phải có 
4 điều kiện cơ bản: 


1. Là vùng đồng bằng rộng rãi, bằng pháng độ đốc 
không lớn, thuận lợi cho việc xây dựng. 


2. Là một dải đất nằm giữa một mạng lưới quy tụ các 
đường bộ va sông ngòi, lên rửng xuống biển, ra Bắc vào 
Nam đêu dễ dàng, trở thành một đâu mối giao thông 
tiện cho phát triển kinh tế. 


3. La vùng đât phủ sa mầu mỡ, cây côi đê sinh trưởng, 
đu điêu kiện nuôi sông con người. 

4. La nơi hội tụ nhân tải bồn phương, kêt tụ mọi tình 
hoa nghệ nghiệp. và là một trung tâm chính tHỊ. 
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Để đáp ứng những điều kiện đó, Lý Công Uấn đã 
chọn thanh Đại La. Vì đô thị này thoa mãn đủ những 
yêu câu trên. Cứ xem bài Chiếu đời đô thì rõ: 


Trong bải Chiếu có đoạn: “Nơi đó (tức Đại La) địa thể 
mộng mà băng phăng: đất đai cao mà thoáng, dân cư 
bhỏi chìu cảnh khôn khổ ngáp lụt”. Đó chính là điêu 
kiện 1 nêu ở trên. 

Một đoạn khác: “Ở uào nơi trung tâm trời đất: được 
cái thê rồng cuộn hồ ngôi, đã đúng nơi Nam - Bắc - 
Đông - Tây: lạt tiện hướng nhìn sông dựa núi”. Đó chính 
là điêu kiện thứ 9. 

Đoạn khác: “Muôn uật cũng rất mực phong phú, tốt 
tươi, xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa”. Đồ 
là điều kiện thứ 3. 

“Thật là chốn hội tụ trọng yếu của bón phương đất 
nước, cũng là nơi bình đô bậc nhất của đề 0uương muôn 
đời”. Đó là điều kiện thứ 4. 

Lý Công Uấn quả đã có con mắt tỉnh đời, núi non 
trùng điệp Hoa Lư không che nổi tâm nhìn xa rộng và 
sáng suốt của một bậc vương giả. Cho tới này, các ngành 
nghiên cứu địa lý, địa chất, kinh tế, dân cư và lịch sử 
chính trị có đây đủ tư liệu để chứng mình 4 điều trong 
Chiêu dời đô đã nêu. 


THIÊN ĐÔ CHIẾU 


Tích Thương gia chí Bàn Canh ngủ thiên. Chu thất 
đãi Thành Vương tam từ: Khởi tam đại chỉ số quân tuần 
bu bÝ tứ, 0ong tự thiên ft. Dĩ bhỳ đò đạt trạch trung, 0¿ úc 
!qH thé tủ tôn chỉ bé; thượng cân thiên mệnh, hq nhân 
dân chí, câu hữu tiện chiếp cái. Có quốc tộ diện trường. 
phong tục phủ phu. Nhị Dùnh Lò nhị gia, nại tuần ÈÝ 
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tư, hốt thiên mệnh, công đạo Thương Chu chỉ tích, 
thường an quyết ấp 0u tư, trí thế đại phât trường, toán 
số đoản xúc, bách tính hao tổn, 0uqn uật thất nghỉ. Trầm 
thâm thông chỉ, bất đắc bất tủ 


Huồng Cao Vương cô đô Đại La Thành, trạch thiên 
địa bhu uực chỉ trung; đắc long bàn hồ cú chỉ thê. Chính 
Nam Bắc Đông Tây chỉ 0ì; tiện giang sơn hướng bội chỉ 
nơh:. Ey địa quang nhì chây bình, quyết thổ cao nhỉ 
sảng khải. Dân cư miệt hôn điêm chỉ hôn; 0uạn 0ật cực 
phôn phụ chỉ phong. Biên lãm Việt bang, tư 0L thống 
địa. Thành tú phương búc tấu chỉ yếu hội; 0u uạn thể 
hình sư Uuương chỉ thượng đô. 


Trấm dục nhân thử địa lợi dĩ định quyết cư, bhanh 
đẳng như hà? 


Dịch nghĩa: 
CHIÊU DỜI ĐÔ 
Lý Công Uấn 


Xưa nhà Thương đến 0uua Bàn Canh năm lần dời đô; 
nhà Chu đến uua Thành Vương cứng ba lần dời đô. 
Phải đâu các 0ua thời Tam đạt theo ý riêng mình mã tự 
tiện chuyển dời? Chỉ uì muốn đóng đô ở nơi trung tâm, 
mưu toan nghiệp lớn, tính bê muốn đời cho con cháu; 
trên uâng mệnh trời, dưới theo ý dân, nêu thấy thuận 
tiện thì thay đổi. Cho nên uận nước lâu dài, phong tục 
phôn thịnh. Thế mà hai nhà Đình, Lê, lại theo ý riêng 
mình, bhinh thường mệnh trời, bhông theo dấu cũ của 
Thương, Chu, cứ đóng yên đô thành ở nơi đây, bhiên 
cho triệu đại bhông được lâu bên, số 0uận ngắn ngủi, 
trăm họ phải hao tổn, muôn 0uật không được thích nØht. 
Trầm rất đau xót 0ê 0iệc đó, bhông thể bhông dời đôi. 
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Huông gì thành Đạt La, hình đó củ củu Cao Vương ở 
sào nơi trung tâm trời đất: được cái thê ròng cuộn hô 
ngôi. Đã đúng ngôi Nam Bắc Đông Tóy; lại tiện hướng 
nhìn sông dựa núi. Địa thể rộng mà băng phẳng; đất 
đau cao mà thoáng. Dân cư bhỏi chịu cảnh hhốn bhố 
ngập lụt; muôn uật cũng rất mực phong phú, tốt tưƠI. 
Xem bhấp đất Việt ta, chỉ nơi này là thăng địa. Thật là 
chốn hội tụ trọng yếu của bón phương đất nước; cũng là 
nơi hinh đô bậc nhất của để uương muôn đời. 


Trâm muôn dựa 0ao sự thuận lợi cua đât ây đề định 
chô ở. Các hhanh nghĩ thê nao? 


T.S Luu Minh Tht, 

Trích “Tiêm năng uò giá trị lịch sử 
Thăng bong - Hà Nội” 

Nhà xuất bản Hà Nội, 2001. 


II. NHỮNG GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VĂN HOÁ 
1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI 


1. NHỮNG PHƯƠNG DIỆN TIẾP GẬN CÁC GIÁ 
TRỊ LỊCH SỬ - VĂN HOÁ THĂNG LONG - HÀ NỘI 


Thẩm định giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà 
Nội không chỉ thẩm định đơn thuần các giá trị lịch sử - 
văn hoá của các vương triêu, các chế độ chính trị tiếp 
nói nhau mà căn bản là /hã&m định lịch sử phát triển 
của cộng đông người, của sự phát triển bỳ thuật, của 
lao động đã (q0 ra Thăng Long - Hà Nội suốt trong chiều 
dài lịch sử mấy nghìn năm của nó. 


Thâm định gió frị lịch sử - uăn hoa Thăng bong - Hà 
Nội la thâm định các ân tích 0ê chủ nghĩa yêu nước, 
tĩnh than cộng đông, các ấn tích ght đá“ các giá Trụ Uăn 
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hoá đạo đức, sự phát triên hệ tự tưởng, các ấn tích tẻ 
lòng tự hao dân tộc, các danh nhân ăn hoa... trong 
chiêu dài phút triển của Thăng Long - Hà Nội. Cô Loa. 
Điện Giang Võ, Tháp Báo Thiên, Cột Cờ, khu đi tích Phu 
Chủ tịch, Ba Đình... là các ấn tích lịch sử - văn hoá mang 
đậm đà sắc thái Thăng Long - Hà Nội. 


Để thâm định giá trị lịch sử - văn hoá của Thăng 
Long - Hà Nội, chúng ta có rất nhiêu cách tiếp cận khác 
nhau. Vì giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội lả 
những ấn tích vật chất và tỉnh thân có nội dung vả hình 
thức khác nhau, có nhiều ý nghĩa và giá trị khác nhau, 
gắn liên uới từng thời hỳ phát triển nhất định của lịch 
sử đân tộc, nên nó vô củng phong phú và đa dang. Người 
ta có thê tiếp cận nó bằng phương thúc giá trị học, 
phương thúc lịch sử - uăn hoa, phương thúc hoạt động, 
phương thúc nhân cách hoặc phương thúc công nghệ. 
Môi phương thức sẽ phát hiện những chiêu cạnh khác 
nhau của lịch sử - văn hoá Thăng Long - Ha Nội. Thăng 
Long - Hà Nội là một địa danh văn hoá nổi tiếng của cả 
nước vả thế giới chứa đựng nhiễu mối quan hệ văn hoá. 
Vì vậy, khi tiếp cận giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long 
- Hà Nội có thể một lúc vận dung nhiều cách tiếp cận 
khác nhau, hoặc tiếp cận theo cách /iên uăn hoá. Một ấn 
tích văn hoá Hồ Gươm có thể tiếp cận g1á trị nhân cách 
văn hoá Lê Lợi; có thể tiếp cận tỉnh thân yêu hoả bình 
của nhân dân Việt Nam; có thể tiếp cận địa - văn hoá về 
các môi quan hệ giữa Nhị Hà, Dâm Đảm và Hồ Gươm; 
cũng có thê tiếp cận về biếu tượng Thăng Long, về ý 
nghĩa lịch sử cách mạng của nó. 


Tiếp cận các giá trị văn hoá Thăng Long - Hà Nội 
găn với các ấn tích, với quá trình lịch sư là phương thức 
khách quan; và mỗi ấn tích trải qua sự phong phú lịch 
sử của nó có thể phản ánh tình bến vững của các giá trị 


làm thành những địa danh, những nhân vật, những tư 
tương lịch sư - văn hoá. 

Thăng Long - Hà Nội có các giá trị văn hoá gắn với 
tên tuôi Nhị Hà, Giảng Võ, Dâm Đàm, Thập Tam Trại, 
Thăng Long - Hà Nội có “Nhịp chủy Yên Thái”, “Mặt 
gương Tây Hô”, “Canh gà Thọ Xương”; có chùa Trần Võ, 
có Miếu Văn Quốc Tử Giám, làng hoa Ngọc Hà gắn liên 
với nên văn minh sông Hồng... - VI thé lịch sử - văn hóa 
Thăng Long - Hà Nội có cội nguồn tử tiền sử và sơ sử. 


Lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội là một dòng 
chảy liên tục gắn liên với uăn hoá xóm làng. Trong nên 
văn minh lúa nước thuộc địa vực văn minh sông Hồng, 
văn hoá Đông Sơn, văn hoá Đại Việt.... Thăng Long - 
Hà Nội có một nên văn hoá dân gian vô củng phong phú 
tửng gìn giữ những ø giá trị bản địa cơ bản trước khi giao 
lưu với các nên văn hoá khác trong vủng, miền, khu 
vực. Hệ tư tưởng dân gian là cốt lõi cứng của lịch sử - 
văn hoá Thăng Long - Hà Nội. 


Văn hoá Thăng Long - Hà Nội là một hệ thống mở, 
có sinh thành, phát triển, có giao lưu, biến đổi. Văn hoá 
Thăng Long - Hà Nội gắn liên với một cộng đồng người 
nhất định, một địa VỰC nhất định, có một sự ổn định, 
nghĩa là có một bản sắc nhất địnH. Vì vậy, thẩm định 
giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội nên bắt 
đâu từ cách nhìn địa - văn hoá. 


Thăng Long - Hà Nội không chỉ là một đô thành mà 
còn là một vùng văn hoá. Từ khi Cổ Loa trở thành Thử 
đô của nước Âu Lạc thì vủng văn hoá Thăng Long - Hà 
Nội trở thành trung tâm văn hoá của đất nước. Nhưng 
trước khi là trung tâm văn hoá của đất nước, Thăng Long 
- Hà Nội đã là một địa phận của nhà nước Văn Lang. 
Nêu nhà nước Văn Lang được đặc trưng bởi văn hoá 
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Đóng Sơn thì văn hoá Thăng Long - Ha Nội khi đó cũng 
năm trong khuôn khổ của văn hoá Đông Sơn và trước 
nửa là văn hoá Phủng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun. 
Điêu đó có nghĩa rằng, văn hoá Tháng Long - Hà Nội là 
một đòng chảy liên tục. Nó có cội nguồn từ văn hoá 
Phủng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun và bắt nguồn trực 
tiếp từ văn hoá Đông Sơn. Như vậy , khi nhìn nhận vả 
đánh giá các giá trị lịch sư - văn hoá Thăng Long - Hà 
Nội cần thấy rằng, đó là sự tiếp tục và nâng câp các giá 
trị văn hoá - lịch sử trước đó của đất nước. 


Khi Thục Phán An Dương Vương hợp nhất Lạc Việt 
và Âu Việt thảnh Âu - Lạc và đóng đô ở Cổ Loa thì Cổ 
Loa và miên đất Thăng Long - Hà Nội bắt đầu thực sự 
trở thành trung tâm văn hoá của đất nước. Lúc này, 
văn hoá Đông Sơn bản địa đã được bổ sung thêm những 
giá trị lịch sử - văn hoá của cư dân Âu Việt. Như vậy, 
ngay tử thời kỷ nảy, văn hoá Thăng Long - Hà Nội đã là 
một nên ăn hoá mở. Nó có bản sắc, tức là có những giá 
trị đã được định hình, ổn định trong tiền trình vân động 
trước đó. Nhờ thế văn hoá Thăng Long - Hà Nội có khả 
năng tiếp nhận vả đông hoá những giá trị ngoại lai để 
nâng cấp và làm phong phú thêm nội dung cho chính 
mình mà vân giữ gìn được bản sắc. 


Vận động trong sư thống nhất giửa bảo lưu và tiếp 
nhận, văn hoá Thăng Long - Hà Nội đạt được những 
bước tiễn mới trong thời Bắc thuộc. Sau Cổ Loa, Luy Lâu 
(Sở ly của nhà Hán ở Giao Chỉ và Giao Châu một thời kỳ 
đài) là trung tâm văn hoá đất nước. Luy Lâu không thuộc 
địa phận Hà Nội nhưng không xa Hà Nội. Xét từ bình 
điện địa - văn hoá, uy Lâu thuộc vủng văn hoá Thăng 
Long - Hà Nội và là trung tâm giao lưu giữa văn hoá 
Thăng Long - Hà Nội và những nền văn hoá ngoại lai. 
Chinh trong thời kỷ này, van hoá Tháng Long - Hà 
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Nội bắt đâu được nâng cấp bởi các hệ tư tưởng Nho - 
Phât - Lão. 


Sự dịch chuyên trung tâm chính trị, và do đó, trung 
tâm vàn hoá tử Cổ Loa sang Luy Lâu, rôi Luy Lâu sang 
Đại La... và sau củng với việc đời đô tử Hoa Lư ra Thăng 
Long, đã tạo nên một vủng văn hoá Thăng Long - Hà 
Nội độc đáo, tiêu biểu cho văn hoá cä nước. Cho dù có 
thời kỳ kinh đô chuyển vào Phú Xuân, cho dù Sài Gòn - 
Gia Định (nay là thành phố Hồ Chí Minh) đã trở thành 
thành phố lớn nhất, thì Thăng Long - Hà Nội vẫn là 
trung tâm kinh tế, chính trị và là trung tâm văn hoá 
tiêu biểu của cả nước. Chính điều đó tạo nên tính độc 
đáo của nhứng giá trị lịch sư - văn hoá Thăng Long - 
Hà Nội. 

Do có vị trí trung tâm như vậy mà văn hoá Thăng 
Long - Hà Nội luôn là kết tỉnh và là đỉnh cao của uăn 
hoá cả nước. Đây chính là một trong những đặc điểm 
của các giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội. 
Trên nên tảng của văn hoá Đông Sơn với nghề trông 
lúa nước phát triển cao, kỹ nghệ đúc đồng siêu việt, nghề 
làm gốm củng các nghề thử công khá tinh xảo kết hợp 
với các thanh tựu văn hoá ngoại lai, Thăng Long - Hà 
Nội đã là trung tâm cửa nên văn hóa Đại Việt rực rỡ. 
Nhờ thuận lợi về mặt giao thông, nhờ ưu thế về mặt 
chính trị (kinh đô của đất nước), nhờ những nỗ lực của 
các vương triêu và tài năng sáng tạo của nhân dân mà 
văn hoá Thăng Long - Hà Nội đã phát triển vượt bậc kế 
từ các triêu Lý, Trân, Lê đạt đến đỉnh cao vào thời Lê 
Thánh Tông và liên tục phát triển rực rỡ sau ngày Cách 
mạng thanh công. 


Một trong những nguyên nhân khiên vàn hoá Thàng 
Long - Hà Nội không ngừng phát triên và tiêu biêu cho 
van hoá Đại Việt là tính chất đụng hoa, kha nàng tĩch 
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hợp các giá trị tử bên ngoài. Ngay tử Áu lạc, sư kết hợp 
giửa vàn hoá Lạc Việt cô với văn hoá Âu Việt đã là một 
động lực kích thích sự phát triển của văn hóa Âu Lạc. 
Rôi Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo bằng những con đường 
khác nhau đã được bản địa hoá vả gia nhập vảo văn 
hoá Thăng Long - Hà Nội như là những yếu tố hứu cơ, 
tạo nên một diện mạo mới cho văn hoá Thăng Long - Hà 
Nội. Đây là sự tiếp nhận những giá trị được phát xạ tử 
những nền văn hoá lớn là Ấn Độ và Trung Hoa. Nhưng 
Thăng Long - Hà Nội còn có khả năng tiếp nhận cả những 
giá trị tử những nên văn hoá ngoài châu Á. 


Thực vậy, đến thời cận, hiện đại, Hà Nội vẫn là nơi 
tiếp nhận và phát huy ảnh hưởng của những giá trị 
văn hoá phương Tây sâu sắc hơn cả. Sài Gòn và Nam Bộ 
có thể chịu ảnh hưởng sớm hơn ở vào phương diện nhất 
định của văn hoá Pháp, chẳng hạn, lối sống hay văn 
chương, báo chí, nhưng cả về bề rộng và bê sâu, quá 
trình hiện đại hoá văn hoá qua tiếp biến văn hoá với 
phương Tây lại diễn ra đậm nét hơn ở Hà Nội. Ở Hà Nội, 
những yếu tố của một nên văn hoá hiện đại bao gồm: 
văn hoá, nghệ thuật, âm nhạc, báo chí, in ấn, giáo dục, 
bảo tàng, lưu trữ.... đã hình thành đồng bộ và phát triển 
cao nhất dưới ảnh hưởng của văn hoá Pháp. Phong trào 
thể dục, thể thao, thơ mới, văn chương lãng mạn phát 
triển sớm ở Hà Thành. Cũng như vậy, những giá trị độc 
đáo cưa văn hoá Nga, đặc biệt là chủ nghĩa nhân đao đã 
là một trong những nhân tố kích thích quá trình hiện 
đại hoá văn hoá Hà Nội. 

Sở dĩ, Thăng Long - Hà Nội có một khả năng, một sự 
nhạy bén độc đáo trong tiếp nhận những giá trị chân 
chính của văn hoá ngoại lai chính la vì Thăng Long - 
Hà Nội có một truyền thông văn hoá lâu đời, là kết tụ 
của nhiều đông chảy lịch sự - van hoa đất nước. Nhờ thé 
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văn hoá Thăng Long - Hà Nội không hề bị biến dạng, 
mà qua môi lẫn tiếp biến văn hoá, củng với sự trưởng 
thành, sư phong phú hơn về mặt giá trị, là sự đậm đà 
của bản sắc. 


Như vậy, nhận điện các giá trị lịch sư - vàn hoá 
Thăng Long - Hà Nội hông có nghĩa íd đt tìm những 6i 
có tính biệt lập, không có ở các nên văn hoá khác. Có 
thể nhận thấy những nét tương đông giữa giá trị lịch sử 
- văn hoá Thăng Long Hà Nội với các giá trị của các nên 
hoặc các vùng văn hoá khác; có điêu, trong sự tương 
đồng ấy các giá trị văn hoá Thăng Long - Hà Nội vẫn 
ánh lên bản sắc riêng mình. Văn Miếu là giá trị lịch sử - 
văn hoá Thăng Long Hà Nội mặc dù Văn Miếu với tư 
cách là nơi thờ Khổng Tử và tôn vinh một học thuyết ở 
nước ngoài được tồn tại ở nhiêu nơi. Tương tự như thế, 
có thể khẳng định, thanh lịch là giá trị văn hoá Thăng 
Long - Hà Nội mả không ngại rằng nhiêu vùng văn hoá 
khác cũng có nét đẹp thanh lịch. Thấy được quan hệ 
chung - riêng, sự hông nhất uà tính riênB biệt, tính ổn 
định và khả năng tiếp nhận của văn hoá Thăng Long - 
Hà Nội là thấy được sự phong phú và tính độc đáo về 
mặt giá trị của văn hoá Thăng Long - Hà Nội. 


Một trong những nét độc đáo của các giá trị lịch sử - 
văn hoá Thăng Long - Hà Nội là ở chô, sự hình thành 
vả phát triển, vị trí và vai trò của chúng gắn liên tới 
uận mệnh dân tộc, gắn liền uới lịch sử xây dựng uà bdo 
uệ đất nước. 


Tử trong lòng sâu lịch sử, văn hoá lịch sử gắn liên và 
bị quy định bởi lịch sử hỹ thuật, nói cách khác, bởi lịch 
sử chĩnh phục tự nhiên của con người. Tuy vậy, vì con 
người phải có quan hệ với con người. trong quá trình 
chỉnh phục tự nhiên, nên văn hoá thường trực tiếp gắn 
với lịch sử xã hội của con người. Củng như vậy, vàn hoá 
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Tháng Long - Hà Nội một mặt, được vận động trên cơ sở 
kỷ thuật canh tác lúa nước, các nghề thủ công, và cho 
đến gần là công nghiệp hoá; mặ¿ bhác, gắn liên với những 
biên cô và sự thăng trâm cua lịch sử dân tộc cũng như 
bản thân lịch sử Thăng Long - Hà Nội. Các vương triều, 
các thể chế chính trị, với những nhiệm vụ lịch sư của 
mình, đã in đâm dấu ấn vào văn hoá Thăng Long - Hà 
Nội. Nhà Lý, nhà Trân đê cao Phật giáo nên văn hoá và 
các giá trị văn hóa Thăng Long từ thế kỷ XI đến thế ký 
XIV cũng in đậm dấu ấn của Phật giáo, Phật giáo có vai 
trò to lớn đối với sự phục hưng và bảo vệ đất nước, vì 
vây, chùa chiên, văn thơ của các thiền sư hiện diện như 
là những giá trị văn hoá nổi trội và đặc sắc của Thăng 
Long thời nảy. Nhà Lê đê cao Nho giáo, Nho giáo trở 
thành Quốc giáo và đã chi phối rất nhiều các giá trị văn 
hoá thời Lâ. 

Chính vì gắn liên với vận mệnh của dân tộc nên ăn 
hoá Thăng Long thấm đượm một chủ nghĩa yêu nước 
sâu sắc. Tất cả những gì liên quan và có vai trò đôi với 
sự nghiệp dựng nước và giữ nước thuộc Thăng Long - 
Hà Nội đêu trở thành giá trị lịch sử - văn hoá Thăng 
Long Hà Nội, đều đáp ứng được chức năng giáo dục lòng 
yêu nước, khơi dậy niêm tự hào, ý,thức tự cường dân 
tộc. Vì thế, một trong những nguyên tắc có tính phương 
pháp luận đối với việc nhận diện và đánh giá giá trị 
lịch sư - văn hoá Thăng Long - Hà Nội là xem xét vai trỏ 
và ý nghĩa cửa những giá trị đó đối với quá trình xây 
dựng và bảo vệ Thăng Long - Hà Nội nói riêng và đất 
nước nói chung. 

Trên cơ sở xem xét phạm vi thể hiện của văn hoá 
Thăng Long - Hà Nội từ bình diện địa - văn hoá, trên cơ 
sở xác định một số đặc điểm của các giá trị lịch sử - văn 
hoá Tháng Long - Hà Nội, có thê nhận điện cø cấu pả 


si 


hình thúc biêu hiện cua các gia trị đó. 


Nếu nhìn từ bình diện lịch sử, các giá trị lịch sử - văn 
hoá Thăng Long - Hà Nội hiện ra như một quá trình 
vừa liên tục vừa mở rộng, đổi mới, nâng cấp. Có thể phân 
chia lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội thành những 
thời kỳ sau: 

- Trước năm 1010, tức là trước khi Thăng Long trở 
thanh kinh đô của nước Đại Việt, văn hoá Thăng Long 
nằm trong khuôn khổ của văn hoá Đông Sơn, nhưng đó 
là văn hoá Đông Sơn đã được bổ sung và nâng cấp bởi 
những giá trị của văn hoá Âu Việt, bởi các ảnh hưởng 
của Phật giáo, Nho giáo và Lão giáo. 

- Từ khi Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long, văn 
hoá Thăng Long - Hà Nội phát triển vượt bậc để trở 
thành văn hoá Thăng Long - Đại Việt. Nét độc đáo của 
thời kỳ nảy là văn hoá được xây dựng trên một cơ sở kỹ 
thuật đã phát triển hơn nhiều so với thời kỳ trước, kỹ 
thuật canh tác lúa nước gắn liên với thuỷ lợi (những 
công trình đê, đập; các ngành nghề thủ công đa dạng và 
ngày cảng tình xảo). Các hệ tư tưởng Nho, Phật, Lão 
thực sự trở thành nhu cầu, thành yếu tố hữu cơ trong 
văn hoá. Việc xây dựng gia đình :hoàn thiện lối sống, 
thiết lập các quan hệ xã hội mới đêu găn với Nho giáo, 
Phật giáo, Lão giáo trong nên văn hoá truyền thống. 
Các giá trị văn hoá đa dạng, phong phú và biểu hiện 
sâu sắc tỉnh thân phục hưng, ý thức tự cường, niềm tự 
hào dân tộc là sắc thái độc đáo của Thăng Long. 


Thời kỳ này tiếp diễn đến năm 1897 tức là trước thời 
điểm thực dân Pháp tổ chức khai thác thuộc địa, thời kỷ 
chưa tiêp nhận ảnh hưởng văn hoá Pháp và phương Tây. 


- Thời kỷ tử nàm 1897 cho đến năm 1930 là thời kỷ 
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cận hiện đại cua văn hoá Thang Long - Hà Nội. Đây là 
thời kỳ tiếp nhân ảnh hưởng của các giá trị vàn hoá 
Pháp và phương Tây đê đổi mới và hiện đại hoá văn hoá 
truyện thống của Hà Nội và đất nước. Cơ cấu kỹ thuật 
của văn hoá đã có những biến chuyên với sự xuất hiện 
cua công nghiệp, các kỷ nghệ bên cạnh cơ cấu kỹ thuật 
truyền thống. Hệ tư tưởng tư sản, lối sống, văn hoá nghệ 
thuật Pháp vả phương Tây ảnh hưởng mạnh mẽ tới văn 
hoá Hà Nội. Những giá trị văn hoá hiện đại đã xuất hiện 
và tự khăng định vị trí trong văn hoá Hà Nội. 

- Thời kỳ từ năm 1930 đến nay là thời kỳ văn hoá Hà 
Nội phát triển trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 
tưởng Hô Chí Minh, là thời kỳ mà cơ cấu kỹ thuật phát 
triển mạnh và trong giai đoạn hiện nay là công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá. Những giá trị văn hoá trong thời kỷ 
này vận động từ dân tộc - khoa học - đại chúng đến tiên 
tiến và đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là thời kỳ phát 
triển dòng văn hoá cách mạng với nhiều giá tTỊ rỰC rỡ. 

Việc nhìn nhận các giá trị lịch sử - văn hoá Thăng 
Long - Hà Nội trên bình diện lịch sử theo những thời kỳ 
như vậy cho phép nhận được chân giá trị cửa chúng, 
những cái có ý nghĩa trường tôn, những hạn chế lịch 
sử; các đan xen văn hoá, tính giai cấp và tính dân tộc, 
tính nhân loại phổ biến cửa văn hoá Thăng Long - Hà 
Nội, đồng thời tránh được khuynh hướng hoặc thổi phông 
giá trị lịch sử - văn hoá hoặc hiện đại hoá chúng một 
cách cực đoan. 


Trên bình diện cơ cấu và hình thức thể hiện có thể 
phân xuất sự thẩm định những giá trị lịch sử - văn hoá 
Thăng Long - Hà Nội (heo cúc quan điểm sau: 


A. Thẩm định theo các hoạt động của con người 


Van hoá, về thực chát. là sư thê hiện và thực hiện 
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những sức mạnh ban chât cua con người trong các hoạt 
động người; đông thời là tông thê những giá trị người. 
Vì vậy, có thê phân xuât các giá trị văn hoá Thăng Long 
- Hà Nội theo ba nhóm: nhóm liên quan đên các hoạt 
động người; nhóm liên quan đên kêt qua hay là sản phâm 
các hoạt động người; nhóm liên quan đên nhân cách tức 
là liên quan đên con người với tư cách là chủ thê và sản 
phâm của chính những hoạt động người. 


Thứ nhất, nhóm Tiên quan đên các hoạt động ngGườỜi. 


a) Hoạt động cửa con người, các cộng đông người lả 
hình thức thể hiện của văn hoá. Tuy vậy, không phải 
mọi hoạt động người đều thể hiện giá trị văn hoá. Chỉ 
những hoạt động nào thể hiện được những sức mạnh 
bản chất cửa con người, những sức mạnh biểu trưng 
cho Chân - Thiện - Mỹ mới hiện diện như những giá trị 
văn hoá. Trong các hoạt động cưa cư dân Thăng Long ¬ 
Hà Nội, hoạt động lao động - sản xuất, mà tiêu biểu là 
các làng nghề, chính là nơi thể hiện các giá trị lịch sử 
văn hóa. Trong hoạt động của các làng nghề đã thể hiện 
tải hoa, sự quý trọng nghề nghiệp, tính cân củ và sáng 

\o... Theo đó, có thể nói đến những nghề và làng nghề 
như là những giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà 
Nội. Đó là nghề trông hoa Nghi Tầm, nghề làm giấy Yên 
Thái, nghề đúc đồng Ngũ Xã, nghề vẽ tranh Hảng 
Tróng.... Trong những nghề này, có nghề tôn tại đến 
ngày nay, có nghệ đã mai một, nhưng vẫn còn sống trong 
ký ức con người hiện đại, sông trong văn chương, nghệ 
thuật bởi chúng là những giá trị văn hoá - lịch sư. 


b) Cùng với những hoạt động sản xuất là những hoạt 
động tỉnh thần của cư dân Tháng Long - Hà Nội, mả 
tiêu biểu là những sinh hoạt 0uăn hoá - tín ngưỡng - 
thâm mỹ, được thể hiện qua những lễ hội. Những lễ hội 
nảy gắp liên với các đên thờ các thân, thánh và các địa 
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danh. Trong nhóm giá trị lịch sử - van hoá này có thê kế 
đến Hội làng Chư Xá, xã Văn Đức, Gia Lâm (17 - 19 - 1) 
kết hợp với Hội làng Đá Hoa (10 - 15-3). Hội làng Da 
Trạch (10 - 12-2) Văn Giang, Hưng Yên tôn thở Đức 
Thánh Chử Đông Tử; hội Phủ Gióng, làng Sen Hội, Gia 
Lâm 8-4), hội Gióng Phù Đống, Gia Lâm (6-1), hội Gióng 
Xuân Đỉnh, Tử Liêm (6-1). Hội Gióng Sóc sơn (6 - 8-1). 
hoặc những đền thờ, nơi đó cư dân đều thờ phụng và 
tôn vinh các vị thân có công đức với nước với dân, chẳng 
hạn, từ trấn Thăng Long với đến Bạch Mã thờ thần Long 
Đỗ; đến Voi phục thở Linh Lang đại vương; đến Kim 
Liên thờ Cao Sơn Đại Vương: đền Trấn Vũ thờ Đại Thánh 
Tiầm-Vũ:o 


c) Những hoat động quân sư, nhứng trận đánh, 
những chiến tích, những địa danh ghi lại dấu tích của 
những quyết định chính trị có ý nghĩa lớn... cũng lả 
những giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội. 
Trong nhóm giá trị này có thể kế đến các trận đánh Ngọc 
Hồi - Đống Đa, chợ Đông Xuân trong những ngày kịch 
chiến với quân Pháp, quảng trường Ba Đình, nơi Bác 
Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, những năm tháng hào 
hủng chống Pháp, chống Mỹ, những “Điện Biên Phủ 
trên bhông” giữa Thăng Long - Hà Nội 


Thứ hai, nhóm liên quan đến hết qud hoặc sản phẩm 
hoạt động của con người. 


Trên bình điện nảy, các giá trị lịch sử - văn hoá 
Thăng Long - Hà Nội thể hiện dưới dạng văn hoá vật 
thể hoặc phi vật thể. Trước tiên là các giá trị trong kiến 
trúc, điêu khắc, trong các công trình đê đập... Đó là những 
giá trị văn hoá vật thể là sự đối tượng hoá bằng vật thể, 
thông qua vật thê những sức mạnh bản chất của cư đân 
Thăng Long - Hà Nội được thể hiện: là sự đối tượng hoá 
tải nàng, sự khéo léo củng những tư tưởng. những quan 
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niệm, thị hiếu của họ. Những đình, chủa, miễu, quán, 
những quang trưởng, những công viên hiện ra như là 
những công trình kiến trúc, điêu khắc thuộc vê những 
giá trị văn hoá vật thể. Ở đây chúng đã ảnh hưởng manh 
mẽ đến hệ tư tưởng. 

Cùng với những giá trị văn hoá vật thể là các giá trị 
văn hoá phi vật thể. Đó là những tri thức, những kinh 
nghiệm, những tư tưởng, những ý niệm triệt học, văn 
chương, thơ phú... Với nhóm giá trị văn hoá phi vật thể 
này. Thăng Long - Hà Nội hiện ra như là một vùng văn 
hoá vô cùng giầu có. Chiếu đời đô của Lý Công Uẩn, 
Hịch Tướng sr của Trần Quốc Tuấn, thơ văn Lý Trần. 
Đại cáo bình ngô của Nguyễn Trãi, văn chương cận 
đại và văn chương cách mạng... là những giá trị lịch sử 
- văn hoá không thể kể hết của Thăng Long - Hà Nội. 


Thứ ba, những giá trị liên quan đến con người uới 
tư cách uờa là chủ thê, uừa la sản phâm của Uuăn hoá có 
thê phân xuât thanh ba nhóm nhỏ như sau: 


a) Nhóm nhân cách tức là nhóm giá trị đặc trưng cho 
nhân cách, cho nhứng đức tính của con người Thăng 
Long - Hà Nội. Có thể thấy: lòng yêu nước, đức tính cần 
kiệm, óc sáng tao, sự dũng cảm, lỏng nhân hậu và nét 
thanh lịch là những đức tính tiêu biểu của con người 
Thăng Long - Hà Nội. Cố nhiên những vùng văn hoá 
khác cũng có những đức tính này. Nhưng đối với Thăng 
Long - Hà Nội, những đức tính này được thể hiện vả kết 
hợp nhuần nhuyễn hơn, độc đáo hơn và tiêu biểu hơn, 
Toàn bộ những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể với 
tư cách là sự đối tượng hoá những đức tính nhân cách 
con người. Thàng Long - Hà Nội là mình chứng cho sự 
phong phú vả tính độc đáo cua những đức tính người 
Thang Long - Hà Nội. 
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b) Liên quan đến sự hình thanh và phát triển những 
đức tính cua nhân cách con người Thăng Long - Hà Nội 
là hệ thống giáo dục có truyền thống của Thăng Long - 
Hà Nội được coi là những giá trị lịch sử - văn hoá của 
Tháng Long - Hà Nội. Nó tiêu biểu cho hệ thống giáo 
dục của cả nước. Đó là Quốc Tử Giám và chế độ khoa cử 
của nhà nước Đại Việt được thể hiện chủ yếu ở Thăng 
Long - Hà Nội. Trong thời cận hiện đại đó là hệ thống 
các trường phổ thông các trường dạy nghề, các trường 
đại học ở Hà Nội. Thông qua hệ thống giáo dục và khoa 
cử như vậy. Nhà nước không chỉ đảo tạo và tuyển lựa 
được những nhân tải, mà còn nâng cao mặt bằng dân trí 
của nhân dân. 


c) Vả sau củng là các danh nhân văn hoá, tức lả 
những bậc hiển tải tiêu biểu cho nhân cách văn hoá của 
Thăng Long - Hà Nội, những người có công lớn đối với 
sự phát triển của văn hoá Thăng Long - Hà Nội. Họ là 
những giá trị của văn hoá Thăng Long - Hà Nội. Đó là 
Lý Công Uấn, người sáng lập ra Kinh đô Thăng Long và 
thời kỳ Đại Việt của văn hoá Thăng Long, là Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, người khai sinh ra một thời đại mới, thời 
đại mang tên Người cả trên phạm vị Hà Nội, cả trên 
phạm vi cả nước, người khai sinh ra một ni đại mới 
của văn hoá Thăng Long - Hà Nội. Đó là các nhả chính 
trị, nhả quân sự, nhả hoạt động văn hoá, nghệ thuật 
lớn của Thăng Long - Hà Nội. Những người. có công lớn 
đối với việc xây dựng và phát triển một nên văn hoá, 
một vùng văn hoá Thăng Long - Hà Nội rực rố và giảu 
bản sắc. 

Đó chính là cơ cấu tông thể và những lĩnh vực 
biểu hiện chử yếu cưa nước giá trị lịch sử - văn 
hóaThăng Long - Hà Nội theo cách thẩm định cửa 
khoa học nhân van. 
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B. Thâm định giá trị lịch sư - văn hoá Thăng 
Long - Ha Nội theo mồ hình: £:0ứ:q - lạng - nước. 


Cách thẩm định nảy đi sâu phân tích các giá trị gốc, 
các mầu giá trị, các hằng số giá trị, các tập tính tình 
cảm, cơ cấu tâm lý, các quan hệ giữa hoạt động người và 
các sản phẩm giá trị, các mối quan hệ giá trị. Các giá tr] 

này bắt đầu từ gia đình - đến phường trai - đến nước; 
chúng có thê nằm trong phương thức sản xuất châu Á, 
gắn liên với công điên, công thổ. Cách thầm định giá trị 
lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội cần đi từ tập tính 
tình cảm, các quan hệ nhân tính, phong hoá, nên nếp, 
thị hiếu, tín ngưỡng, giáo dục, chế độ sở hữu và các cơ 
chế xã hội hoá theo các quan hệ đạo đức, quan hệ thẩm mỹ. 


Nhà - phường - nước là một mẫu hình phát triển văn 
hoá truyền thống Thăng Long - Hà Nội và cũng là cơ 
cấu văn hoá cơ bản trong nên văn minh nông nghiệp ở 
nước ta. Nó tiếp biến văn hoá dưới ảnh hưởng của giao 
tiếp và tự bảo tôn. Các tác động cơ bản của tiếp biến văn 
hoá này là do sự thay đối sở hữu, thay đổi kỹ thuật, 
thay đối hệ tư tưởng và thay đổi cư dân. Thẩm định giá 
trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội dưới ảnh hưởng 
của sự thay đổi sở hữu, thay đổi kỹ thuật, thay đổi hệ tư 
tưởng, thay đối cư dân là một trong những phương thức 
nhận điện tương đối khách quan. Giá trị lịch sử - văn 
hoá Thăng Long - Hà Nội vì thế sẽ được thẩm định từ 
nhiều quan hệ. Điều này cần phải đặt văn hoá Thăng 
Long - Ha Nội vao on hoá lang xứ trong quá trình đô 
thị hoá. Ở đồng bằng Bác Bộ, gia đình - phường trại - 
nước, trên địa bàn Thăng Long - Hà Nội đều trải qua 
những biến thiên tổng thể của cả thời kỳ Đông Sơn - 
Đại Việt, với các mô hình sơ hứu kỹ thuật cua nó. Chính 
cơ cấu văn hoá gia đình - phường trai - nước, trên địa 
bản Tháng Long - Hà Nội lại tiếp tục thay đôi đưới ảnh 
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hưởng cưa các hệ tư tương Nho - Phật - Lão - tư sản - 
Mác - Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh. Các giá trị văn hoá 
của nó không ngừng được mở rộng và tiếp biến. Thăng 
Long - Hà Nội là một vùng văn hoá đa dạng, thống nhất. 
Nó luôn luôn có du nhập và khuyếch tán văn hoá tới các 
vủng trong cä nước. 


Dưới ảnh hưởng của tiễn bộ kỹ thuật, thay đôi hệ tư 
tưởng, di biên động dân cư, các giá trị lịch sử - văn hoá 
Thăng Long - Hà Nội là một dòng chảy liên tục. Gia 
đình theo phương thức sản xuất châu Á, gia đình Nho 
giáo, gia đình Phật giáo, gia đình tư sản, gia đình mới; 
nhân cách kẻ sĩ, nhân cách trượng phu, quân tứ. Phật 
tử, các tăng, ấn sĩ, nhà tư sản, thương nhân, người cách 
mạng; các tín ngưỡng, lẽ hội, sinh hoạt tôn giáo văn nghệ, 
thể dục, thể thao.. . liên tục được biến đổi. Người ta thấy 
phong cách sông , nền nếp gia đình của các bậc Nho sĩ, 
nhà tư sản và người cách mạng là một sự phát triển. Với 
sự xuất hiện của Thiên Chúa giáo, cưới hỏi tại nhà thờ 
ra đời. Việc giao tiếp với hệ tư tưởng tư sản đã thúc đẩy 
hình thành các gia đình mới, may mặc mới, nghệ thuật 
mới, sân chơi thể thao mới. Và hệ tư tưởng Mác - Lênïn, 
tư tưởng Hồ Chí Minh đã tao dựng nhân cách người 
cách mạng, gia đình cách mạng, lễ hội cách mang tại 
Thăng Long - Hà Nội này. 


Vì thế việc nghiên cứu cơ cấu nhà - phường, trại - 
nước dưới tác động của thay đổi cơ cấu vả tính chất gia 
đình, với tư cách cơ cấu (thiết chế) văn hoá tự nhiên và 
nên tảng của xã hội, sư thay đổi kỹ thuật, thay đổi hệ 
tư tưởng, thay đổi cư dân có một ý nghĩa quan trọng 
trong việc xác định điện mạo lịch sư - vàn hoá Thăng 
Long - Hà Nội. Ở đây có thể tìm thấy chủ nghĩa yêu 
nước, yêu nhà, yêu người đã biến đôi như thế nào trong 
lịch sư - văn hoá Thang Long - Hà Nội. Ở đây có thê 


thâm định các giá trị cơ bản của một tông thê văn hoá 
xa hội: nha - lảng - nước. 


C. Thẩm định giá trị lịch sử - văn hoá Thăng 
Long - Hà Nội theo cơ cấu các giá trị: Giá trị sử 
dụng, giá trị đạo đức, giá trị thẩm mỹ, giá trị tri thức, 
sáng tạo. Cơ cấu này sẽ làm hiện điện toàn bộ giá trị 
văn hoá vật chất và văn hoá tỉnh thân của Thăng Long 
- Hà Nội trong sự tương tác lịch sử - văn hoá của chúng. 
Các giá trị văn hoá vật chất Thăng Long - Hà Nội gắn 
với các điêu kiện địa lý, điều kiện dân cư, điêu kiện sản 
xuất vật chất; gắn với nhân cách, gắn với tâm lý thực 
tiến của phường trại; gắn với cái tốt và cái có ích cho 
cộng đồng; đồng thời cũng gắn với các phản giá trị. 

Các giá trị thực dụng cua lịch sử - văn hoá Thăng 
Long - Hà Nội cũng biểu hiện tỉnh thần thực tế của người 
Hà thành trong quá trình phát triển đô thị nhờ cận thị, 
cận giang. Cứi bên, cái chắc của các sản phẩm văn 
hoá Hà thành được bắt nguồn từ các giá trị thực dụng 
này. Nó cũng lả một trong nước biểu hiện của ăn hoá 
làng xã đồng bằng Bắc Bộ. 


Củng với các giá trị thực dụng là cơ cấu của giá trị 
thực dụng thẩm mỹ. Sự liên kết giữa giá trị thực dụng 
và giá trị thâm mỹ tạo cho lịch sử - văn hoá Thăng Long 
- Hà Nội một trình độ phát triển mạnh mẽ. Gốm Bát 
Trảng, đô đồng Ngúũ Xã, chiếu gon Tây Hô, các sản phẩm 
mỹ nghệ, thủ công của Thăng Long - Hà Nội gắn hiển 
với hệ thống giá trị này. Thẩm định giá trị lịch sử - văn 
hoá Thăng Long Hà Nội từ thước đo thực dụng - thâm 
mỹ có thể bao quát được một phạm vi rộng lớn các nhân 
cách văn hoá, các san phâm văn hoá, các đặc trưng văn 
hoá Thàng Long - Hà Nội. 


Tìm hiệu sâu hệ giá trị thực dụng - thâm mỹ trong 


các giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội, có thê 
tìm thấy cái thống nhất và cái khác biệt của các vùng 
văn hoá trong nên văn minh sông Hồng, vủng đồng băng 
Bắc Bộ. Các sản phâm thực dụng - thấm mỹ của Bát 
Trảng, Ngũ Xã, Yên Thái, Tây Hô... vừa có tính phỏ 
quát, vửa có tính độc đáo. 


Trong cách thâm định giá trị lịch sử - văn hoá Thăng 
Long - Hà Nội, nhìn từ hệ thống giá trị thẩm /xy, xâu 
chuỗi và xuyên suốt từ văn hoá Phùng Nguyên đến tận 
ngày nay chúng ta có thể thầy cảm quan thẩm mỹ của 
người Hà thành đã phát triển qua các sản phẩm của họ 
thể nảo. Thẩm mỹ dân gian, thẩm mỹ dưới ảnh hưởng 
của Nho giáo, của Phật giáo, của tư sản, của hệ tư tưởng 
Mác - Lênin ... ở Thăng Long - Hà Nội có thể biểu hiện 
trình độ phát triển lịch sử - văn hoá của nó. 


Nhìn chung, văn hoá nào cũng có giá trị thẩm mỹ 
không về nội dung thì về cơ cấu. Do đó, tìm hiểu giá trị 
lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội về chiều sâu 
cũng là phát hiện giá trị thẩm mỹ của nó. Giá trị thẩm 
mỹ gắn liên với nhu cầu sống của con người. Quá trình 
hoàn thiện các công cụ lao động, các quan hệ người, các 
sản phẩm nghệ thuật đều biểu hiện trình độ văn hoá 
của con người. Sự phát triển của những giá trị thẩm mỹ 
là biểu hiện một trình độ cao cửa ván hoá tỉnh thần. 
Thẩm định giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà 
Nội, từ phương điện giá trị thấm mỹ là xem xét cái đẹp 
của chúng một cách sâu sắc, tính vi và tế nhị. 


D. Thâm định giá trị lịch sư - văn hoá Thăng 
Long - Ha Nội tư thước đo giá trị đạo đức 

Giá trị đạo đức không chỉ là quan hệ của con người 
với con người trong lịch sử, mà còn hiện điện của một 
trình độ van hoai., Giá trị đạo đức được thể hiện trong tất 
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ca các quan hệ, các hanh vị, sự sáng tạo nghệ thuật. 
Giá trị đao đức lả biêu hiện ưu trội của nên văn hoá 
truyền thống Việt Nam. Thâm định lịch sử văn hóa 
Thăng Long Hà Nội từ phương diện giá trị đạo đức sẽ 
làm bộc lộ rõ các quan hệ văn hoá: văn hoá chính trị, 
văn hoá giáo dục, văn hoá nghệ thuật, nhân cách văn 
hoá và bản thân các quan hệ đao đức xã hội. 


Trong chiêu sâu lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà 
Nội là lịch sử các quan hệ đạo đức. Cha mẹ, anh em, vợ 
chông, vua tôi, phường trại, nghi lê, tôn giáo, văn học, 
nghệ thuật... mỗi quan hệ văn hoá đó đêu mang giá trị 
đạo đức. Y đức, tâm thuật, văn chương, chính sự, nhân 
cách... ở Thăng Long - Hà Nội đâu đâu cũng đều hiện 
diện nhân tố đạo đức. Cụ Lê Hữu Trác vào Kinh chữa 
bệnh cho Trịnh Cán nhưng trong Thượng hình hý sự 
toàn nói chuyện đạo đức. Các truyện của gia đình họ 
Ngô Thị viết về cụng vua, phử chúa, thời Trịnh cũng 
toàn lả viết về đạo đức. Các nhân cách văn hoá Chu 
Văn An, Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh là các nhân cách 
đao đức... Vì lẽ đó, thẩm định các giá trị lịch sử - văn 
hoá Thăng Long - Hà Nội nếu gắn liền với cách thẩm 
định giá trị đạo đức sẽ nhận diện sâu hơn các quan 
hệ văn hoá. 


Các giá trị văn hoá đạo đức trong nên văn hoá Việt 
Nam luôn luôn là cơ sở của nhiều giá trị văn hoá khác, 
kể cả văn hoá thẩm mỳ. Long Thành câm giả ea (Người 
đánh đàn ở Long Thành) một thì phẩm tuyệt vời của 
Nguyễn Du viết về người đẹp “người con hát” thành 
Thăng Long thạo ngón đản câm với “Èhúc tuyệt xướng 
đời người chưa đẻ có” nhưng đăng sau đó đặt ra nhiều 
vấn đề tình cảm đao đức: 


"Thanh quách đối thay, người chuyên đời. 


Bạt biện HƯƠNG đá ĐỊCE HIẠV HƠI. 


Cơ nghiệp Ty Sơn tiêu tan sạch, 
Luông còn một người con hát thôi” 

Do tính chât của các hệ tư tưởng, của tín ngưỡng, 
của tôn giáo găn rât sâu với các giá trị đạo đức, vì thê, 
nêu nhận diện giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà 
Nội từ các giá trị đạo đức sẽ phát hiện được một tiên 
trình liên tục khăng định vả phú định các giá trị đạo 
đức tử truyên thông đên hiện đại. 


Thẩm định giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà 
Nội từ hệ thống giá trị và thẩm định ¿ương tác các giá 
frr này trong tưng thời kỳ lịch sử nhất định, dưới ảnh 
hưởng của hệ tư tưởng nhất định. Các giá trị nảy vửa có 
vòng cộng đồng rộng lớn của dân tộc, vừa mang tính 
chuẩn của từng thời đại. Tìm hiểu sự tương tác các giá 
trị, gắn với các giá trị phô quát của dân tộc, của nhân 
dân sẽ làm hiện một cơ cấu giá trị lịch sử - văn hoá Thăng 
Long - Hà Nội vừa có tính đặc thù vừa có tính phổ biến. 


Thông thường người ta thẩm định hệ thống giá trị 
những ấn tích lịch sử theo một sơ đô khái quát: uộ¿ chất 
- tình thần; nột dung - hình thúc gắn liền uới tùng thời 
kỳ nhất định. Mỗi quan hệ giữa vật chất - tỉnh thần, 
nội dung và hình thức sẽ làm bộc lộ một cách rộng nhất 
các giá trị lịch sử - văn hoá Thăng ong - Hà Nội. 


Người ta có thể thẩm định di tích Cổ Loa, khu di tích 
Hô Gươm, Cột Cờ Hà Nội, Quảng trường Ba Đình... để 
làm rõ tỉnh thân yêu nước của người Thăng Long - Hà 
Nội đã từng phát triển trong chiều dài lịch sử. Chủ nghĩa 
yêu nước của nhân dân Hà thành thông qua các ấn tích 
trên có những giá trị văn hoá vô cùng to lớn, ghi dấu 
tích liên tục của lịch sử - văn hoá, của nét đặc trưng 
điển hình về giá trị tình thân Thăng Long - Hà Nội. 


1. Xem Nguyên Du: Thơ chữ Han Nxh Văn học. Hà Nội, 1988. tr. 189 - 195. 
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Các ấn tích Chủa Một Cột, Tháp Báo Thiên và nhiêu 
di tích Phật giáo khác không chỉ ghi lại dấu án về lối 
sóng thanh cao, giản dị, tiết kiệm, hướng thiện, trừ ác 
của nhân dân Thăng Long - Hà Nội; chúng còn vật chất 
hoá những cảm quan, tâm lính văn hoá, tỉnh thân độc 
lập tự chủ, sức sống mạnh mẽ của Hà thảnh trong tửng 
thời điểm lịch sử nhất định. 


Văn Miếu, nhà Thái Học, là những giá trị vật chất - 
tỉnh thần ghi lại nền văn hoá giáo dục bậc cao đã được 
xác lập hàng ngàn năm trước ở Thăng Long - Hà Nội, nó 
biểu hiện như một giá trị văn hiến Đại Việt. 

Điện Giảng Võ, Hồ Giảng Võ... các ấn tích văn hoá 
quân sự, nơi luyện tập quân lính, nơi thở các võ công 
của các tướng sĩ là ấn tích lịch sử - văn hoá truyền từ đời 
này sang đời khác, nhắc nhở tỉnh thần thượng võ và vệ 
quốc cho nhiều thế hệ tiếp nối nhau trong lịch sử. 


Nghiên cứu Thăng Long - Hà Nội từ thước do giá trị 
vật chất và giá trị tình thần, giá trị nội dung vả giá trị 
hình thức sẽ làm sáng tỏ chiều sâu của các giá trị lịch sử 
- văn hoá ngàn năm Thăng Long. Tâm hồn, tư tưởng, 
tình cảm của con người Thăng Long - Hà Nội 1n đậm vào 
văn học, nghệ thuật. Văn thơ Lý - Trân, Lê, Nguyễn; 
Đông Kinh nghĩa thực, các trao lưu văn hoá lãng mạn, 
hiện thực, cách mạng: các thể loại âm nhạc; hội hoa, 
điêu khắc, sân khấu trong tiến trình lịch sử Thăng Long 
- Hà Nội là nơi tập trung đậm đặc các giá trị lịch sử - văn 
hoá. Ở đó có thể tìm thấy các xúc động lớn lao của người 
Hà Nội, của nhân dân ca nước trong quá trình dựng 
nước vả giữ nước. 

Thẩm định các giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - 
Hà Nội từ thước đo giá trị vật chất - tỉnh thần; nội dung 
- hình thức qua các thời kỷ phát triển không chỉ hiểu rõ 


các ấn tích lịch sử mang nội dung tư tưởng, tình cảm gì, 
mả còn thây được các khát vọng của con người, trình độ 
văn hoá, giáo dục, trình độ khoa học, giá trị đạo đức 
được bộc lộ sâu sác. Ta có thể lấy khu di tích Bác Hô tại 
Phu Chu tịch lảm thí dụ. Giá trị lịch sử - văn hoá của nó 
vê tỉnh thân, về vật chất, về nội dung Ø, về hình thức la 
mang ý nghĩa truyền thống - hiện đại sâu sắc. Ở đó có 
giá trị văn hoá nối liền truyền thống với hiện đại; Ở đó 
có giá trị nhân văn của nhà văn hoá Hồ Chí Minh - nhà 
văn hoá kiệt xuất của thế kỷ XX: ở đó có các giá trị lịch 
sử - văn hoá cách mạng quý hiếm, có lịch sử - văn hoá 
chính trị, lịch sử - văn hoá đạo đức, lịch sử - văn hoá 
nghệ thuật; và rất nhiều yếu tố văn hoá - xã hội khác. 
Lăng Bác Hồ và khu di tích Phú Chủ tịch là công trình 
thể hiện được nhiều tầng và nhiều lớp giá trị văn hoá 
mà người đời sau vẫn còn có thể thẩm định tiếp. 


Thăng Long - Hà Nội để lại rất nhiều giá trị lịch sử - 
văn hoá quý hiếm, tuy vậy truyền thống văn hoá không 
chỉ là những giá trị. Nó có cả những cái lạc hậu, cái lôi 
thời, cái bị áp đặt mà trong trường kỳ lịch sử nó được ổn 
định bởi thời gian. Vì vậy, thẩm định giá trị lịch sử - văn 
hoá Thăng Long - Hà Nội theo quan điểm mácxít cũng 
cần vạch ra các phan giá r¡ của nó. Việc sủng bái thái 
quá lối sống phương Bắc, việc tiếp thu chưa chọn lọc lôi 
sóng phương Tây, các vấn đề tâm linh ma thuật của Mật 
Tông, các hạn chế của hệ tư tưởng của từng thời điểm 
lịch sử nhất định cần được phát hiện trong quá trình thẩm 
định các giá trị lịch sử văn hóa - Thăng Long - Hà Nội. 

Với nhiều cách tiếp cận khác nhau về lịch sử'- văn 
hoá Thăng Long - Hà Nội, có thể nhận diện được các 
bình diện cơ bản cưa giá trị lịch sư - văn hoá Thăng 
Long - Hà Nội theo những lát cất sau: 


1. Con người Thăng Dong - Hà Nội, với tư cách lá 


chủ thể của tất cả các giá trị văn hoá của Thăng Long - 
Hà Nội, đã gắn liên với nên văn hoá Phủng Nguyên, 
Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn, Đại Việt cho đến tận 
ngày nay. Con người ấy đã trải quan những sáng tạo đô 
đá, đô đồng đề sắt. Con người ấy đã là con người làng 
xã, phường trại, phố phường. Con người ấy đã là nông 
dân, kẽ sĩ bậc trượng phu, người quân tử, nhà tư sản, 
người cách mạng. Về bình diện nhân cách văn hoá. 
Thăng Long - Hà Nội là trung tâm quy tụ, nuôi dưỡng, 
phát triển, tạo lập các nhà văn hoá lớn của dân tộc. Đây 
là nguồn gốc cơ bản của các giá trị lịch sử - văn hoá 
Thăng Long - Hà Nội. 


2. Giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội là 
lịch sử của các phát minh sáng tạo, quản lý đất nước từ 
thời giữ nước và dựng nước đến tận ngày nay. Đó là lịch 
sử của sự phát triển kỹ thuật lao động, chiến đấu dựng 
.ƯỚC vả giữ nước. 

3. Giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội là 
lịch sử phát triển của một nền văn hoá dân gian, với mọi 
thành tựu xây dựng gia đình, phong tục tập quán, phát 
triển xã hội, sáng tạo nghệ thuật, hình thành các quan 
hệ hội hè, đình đám. Bản sắc Thăng Long - Hà Nội, sức. 
sống và các giá trị lịch sử cơ bản của văn hoá Thăng 
Long - Hà Nội, tính liên tục lịch sử của nó có thể tìm 
thấy trong văn hoá bác học vả văn hoá dân gian uê Thăng 
Long - Hà Nội và c¿ø Thăng Long - Hà Nội. 

4. Giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội là 
lịch sử gia đình, tín ngưỡng, tôn giáo và các quan hệ của 
nó trong đời sống xã hội. Đó là các thiết chế cơ bản của 
mọi văn hoá làm nên tảng gìn giữ phát triển truyền thống. 

5. Giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội có 
cái lõi cứng lả hệ tư tưởng. Từ hệ tư tưởng dân gian 
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truyền thống đến việc tiếp biến Nho giáo, Phật giáo, Lão 
giáo, tư tưởng tư sản, tư tưởng Mác - Lâênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Các hệ tư tưởng này định hướng, kìm chế 
và phát triển các sắc thái văn hoá khác nhau của Thăng 
Long - Hà Nội. 


6. Giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội là 
giá trị của quá trình bảo tôn và giao tiếp với các vùng, 
các nên văn hoá khác. Đó là giá trị của một mô thức 
thống nhất va đa dạng văn hoá. Nó luôn giữ vị trí trung 
tâm của cả nên văn hoá dân tộc. Nó điều chỉnh văn hoá 
các vùng, các miễn. Nó là thước đo giá trị văn hoá chung 
của cả nước. 


⁄. Giá trị của lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội 
đã trải qua nhiều diễn biến có thể chia làm ba mốc chính: 
1) Trước những năm cuối cùng của thế kỷ XIX, văn hoá 
theo hệ tư tưởng Nho, Phật, Lão; 2) Đầu thế kỷ XX văn 
hoá giao tiếp với hệ tư tưởng tư sản; 3) Đan xen văn hoá 
từ khi chủ nghĩa Mác xuất hiện với sự thắng lợi của hệ 
tư tưởng mácxít và tư tưởng Hồ Chí Minh. 


Trong thế kỷ XX lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà 
Nội diễn biến phức tạp, giao tiếp rất nhiều nên văn hoá. 
Với ba phong trào lớn của thế kỷ XX, phong trảo độc lập 
dân tộc, dân chử và chủ nghĩa xã hội đã khẳng định 
hướng văn hoá Thăng Long - Hà Nội theo nên văn hoá 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc dưới sự lãnh đạo của 
Đăng Cộng san Việt Nam. Trong thời kỷ này, văn hoá. 
Thăng Long - Hà Nội phát triển sinh đông, đạt nhiều 
giá trị tốt đẹp. Đặc biệt là trong thời đại Hồ Chí Minh. 

8. Văn hoá Thăng Long - Hà Nội, dủ ở thời nảo cũng 
là một trung tâm văn hoá lớn cửa cả nước gắn liên với 
lịch sử giữ nước va dựng nước của cả dân tộc. Văn hoá 
Thăng Long - Hà Nội lả biểu trưng văn hoá của cả nước 
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và là niêm tự hảo chung cua ca dân tộc. Văn hoá Thang 
Long - Hà Nội quy tụ và tích hợp nhiêu giá trị văn hoá 
quý hiếm. 

9. Văn hoá Thăng Long - Hà Nội có đặc trưng vừa 
thống nhất, vừa đa dạng, luôn phát triển hướng tới văn 
minh không ngừng tiếp biến và không ngửng khuếch tán. 


Giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội dủ là 
vật thể hay tư tưởng, là truyền thống văn hoá hay đức 
tính con người đều có ý nghĩa tích cực, cao đẹp, đáng 
quý, được thửa nhận như một biểu tượng quan trọng 
trong đời sống tinh thân và cân đến nó như một nhu 
câu thực thụ hoặc được đem vảo vận hành, nhằm thoả 
mãn nhu câu sống và phát triển của người dân Thăng 
Long - Ha Nội qua các thời kỷ lịch sử. Các giá trị lịch sử 
- văn hoá là những hình thái biểu trưng, tồn tại ổn định 
trong không gian va thưởng trực theo thời gian. Chúng 
thường tiềm ẩn trong trí nhớ và nếp sống của con người, 
chỉ khi chúng được đối tượng hoá thông qua hoạt động 
và ứng xử của con người và xã hội trong một khoảng 
thời gian nhất định thì mới nhận biết được các hình thái 
biểu trưng của chúng. 


Không nên hiểu giá trị lịch sử - văn hoá chỉ theo 
những giá frị học (Axiologic) thường có nghĩa là tiến 
bộ hay không tiên bộ. Mỗi dân tộc , mỗi địa phơng có một 
bản sắc lịch sử - văn hoá riêng gồm các giá trị phủ hợp 
với nó trong suốt quá trình phát triển của lịch sử, kể cả 
các giá trị trung tính (neutre). Giá trị lịch sử - văn hoa 
Thăng Long - Hà Nội mang tính dân tộc, tĩnh địa phương. 
K¡nh kỳ (Thủ đô), do đó ngoàải tính địa phương, nó cũng 
hội tụ, chiết xuất nhiều ø1á trị lịch sư - văn hoá cua Việt 
Nam: nó ở chính tâm và có nhiêu giá trị tiêu biêu cho 
bang giá trị lịch sư - vàn hoá Việt Nam. 


TnN, NGHĨA VÀ ĐẶC ĐIÊM GIÁ TRỊ LỊCH SỬ - 
VĂN HOA THĂNG LONG - HÀ NỘI 


Bằng các cách tiếp cận khác nhau: tiếp cận địa văn 
hoá, tiếp cận lịch sử, tiếp cận khoa học nhân văn, tiếp 
cận giá trị học, xa hội học; giá trị lịch sư - văn hoá Tháng 
Long - Hà Nội hiện lên vô cùng phong phú, nhiều ấn 
tích, nhiều đi sản, nhiều chiếu cạnh và nhiều lớp gắp 
liền với tiến trình phát triên của lịch sử dân tộc. Giá trị 
lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội không phải “nhất 
thành bất biên”. Nó gắn liên với rất nhiều thời đại cũng 
như cách thức đánh giá và hệ chuẩn giá trị của thời đại 
ấy. Mỗi giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội 
không chỉ mang một ý nghĩa, mà chứa đựng rất nhiều ý 
nghĩa. Hơn nứa các giá trị của những ấn tích, các nhân 
vật, các tư tưởng, các sự kiện văn hoá cửa và uê Thăng 
Long - Hà Nội không chỉ được phát hiện một lân. Nó 
được nhiều thời kỳ lịch sử, nhiều trí tuệ phát hiện cùng 
với sự phát triển của lịch sử dân tộc. Do đó, ý nghĩa của 
các giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội là vô 
củng phong phú, da dạng. Sở dĩ có hiện tượng đó lä vì 
các ấn tích lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội là 
những đi sản văn hoá có sức sống tiêm ẩn trong tâm 
linh của những con người thuộc nhiều thời đại khác 
nhau. Mỗi lần xã hội có những chuyển động thì các giá 
trị lịch sử - văn hoá ấy hiện diện như một sức sống động 
viên và mách bảo cho mỗi phương thức sống mới. 


Chúng ta thử suy nghĩ về ý nghĩa giá trị lịch sử - 
văn hoá Thánh Gióng. Ở đây phải chăng nó chỉ có một ý 
nghĩa ghi lại bằng huyền thoại câu chuyện về một cậu 
bé đánh giặc hoặc một trang sử hào hùng, oanh liệt chống 
ngoại xâm của nhân dân Hà Nội? Biểu tượng Thánh 
Gióng nói với các thời đại sau nhiêu điêu. “Gượm núi 
Sóc, cọc Bạch Đăng” là nói truyền thống vêu nước, truyền 
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thống bất khuất của người Việt từ xa xưa cho đến hiện 
nay, giặc đến nhà thĩ đàn bà, trẻ con đêu đánh giặc, cứu 
nước. Giáo sư Trân Văn Giàu trong một công trình gân 
đây, đã so sánh hai biểu trưng thân Hécquyn của Hylap 
và Thánh Gióng của Văn Lang. Cái trước thể hiện sức 
mạnÏ thiên về bắp thịt, còn cứ? szư là biểu trưng cho 
sức mạnh tâm hồn. Đúng, sức mạnh của tâm hỗn, khí 
phách, bản lnh Việt Nam - một giá trị bên vững cửa 
văn hoá. Ở mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau, giá trị lịch sử 
- văn hoá Phánh Gióng được tôn vinh một, hoặc một vải 
phương diện ý nghĩa khác nhau. Có khi giá trị về lịch sử 
đánh giặc được tôn vinh nổi bật, có khi giá trị về cội 
nguồn, quê hương, bản quán được coi trọng hàng đầu, 
lại có khi lòng đũng cảm, tinh thần và sức sống dân tộc 
được đề cao trên hết. Ngày nay ở rất nhiều nơi trong Hà 
Nội có hội Thánh Gióng tráng lệ mang nhiều ý nghĩa 
văn hoá khác nhau và mỗi một lễ hội cũng mang ý nghĩa 
tâm linh không giống nhau. Có lễ hội thì tưởng nhớ những 
người có công giúp nước, đánh giặc; có lễ hội thì hân 
hoan về các chiến công, có lễ hội cầu nguyện cho hoà 
bình; thậm chí cứng có lễ hội hướng về lý tưởng hoá 
những khát vọng một thời kỳ đồ sắt có ngựa phun lửa, 
có bánh xe chuyển động hàng tấn hoặc lý tưởng hoá rồi 
gửi gám vào tâm linh tha thiết với một vụ mùa bội thu, 
có nôi cơm ăn mãi không hết, có đứa trẻ lớn mau như 
thối.... 


Ý nghĩa quan trọng của các giá trị lịch sử - văn hoá 
Thăng Long - Hà Nội chính là ở chỗ, thông qua các ấn 
tích, các hiện tượng văn hoá, các nhân cách văn hoá, 
chúng ta được chiếu sáng bởi các giá trị truyền thống. 
Chúng ta hiểu rõ thêm không có giá trị lịch sử - văn hoá 
truyền thống thì cũng không thể có giá trị văn hoá hiện 
đại. Không thể có một nên văn hoá hiện đại nào xuất 
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hiện được nếu nó không có cái gộc truyêền thống. Ôn củ 
để biết mới. Thâm định những giá trị lịch sử - văn hoá 
Thăng Long - Hà Nội không chỉ lả dựng lại để hiểu 
chúng, mà căn bản hơn là phát huy các giá trị ấy và 
nhờ phát huy mà có thể tiếp biến vả tạo dựng các giá 
trụ mới cho Thăng Long - Hà Nội. 


Khi chúng ta thẩm định các giá trị văn hoá ở di tích 
lịch sử - văn hoá đã được xếp hạng như Cổ Loa, chúng 
ta không chỉ thẩm định về cách xây Loa Thành, các mũi 
tên, nỏ đông, thời An Dương Vương mà ý nghĩa lịch sử - 
văn hoá của nó lớn hơn nhiêu. Các dị vật Cổ Loa là ánh 
sáng rực rỡ của văn hoá Đông Sơn nổi tiếng, là sự phát 
triển liên tục lịch sử cuối thời đại đỗ đá mới, đặt nên 
móng cho thời đại đô sắt mới. Các di vật Cổ Loa không 
chỉ chứng minh về giá trị văn hoá của những kiểu mũi 
tên đồng khác nhau, của một trình độ văn hoá kỹ thuật 
phát triển; mà qua đó chúng ta có thể thấu hiểu thêm 
tỉnh thần yêu nước truyền thống, các bi kịch lịch sử do 
thiếu cảnh giác mà để kẻ địch lấy mất nước; do đó mà 
mài sắc thêm nghị lực và tỉnh thần tự hoà cũng như 
tỉnh thân giữ vững bản lĩnh, chủ động trong mọi giao 
tiếp văn hoá với các nước để xây dựng Thủ đô đàng hoàng 
hơn, to đẹp hơn. 


Mỗi giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội 
đều có nhiều ý nghĩa. Tính đa giá trị là tính vỗn có của 
các ấn tích lịch sử - văn hoá. Các ấn tích lịch sử - văn 
hoá là sản phẩm cửa con người, là thước đo trình độ 
phát triển của con người. Văn hoá là cái thước đo đa 
diện trong nhiều tầng nhân bản cửa con người, là một 
phương thức phát triển cửa con người. Con người đã thể 
hiện khả năng phong phú của mình trong các giá trị lịch 
sử - văn hoá đông thời con người cũng biến các giá trị ấy 
trở thành tiên đê hoạt động của mình và tiếp tục sáng 
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tao ra những giá trị van hoa mới. Do con người không bị 
ø1iớ) hạn vao bản năng nên lịch sử - văn hoá của nó trở 
nên đa dạng. Tập quán đạo đức đã trở thanh một trong 
những giá trị lịch sử - văn hoá lớn nhất. Nhờ nó mà xã 
hội được hình thành trên một cơ sở chung, trở thành 
truyền thống. Ở đó, có sự thống nhất và đa dạng giửa 
cá nhân và cộng đông. Vì thế thẩm định các giá trị văn 
"hoá Thăng Long - Hà Nội dủ thâm định một phương 
diện nảo như lỏng nhân ái, khoan dung, trọng tình 
nghĩa, đạo lý, tính cộng đông thì bản thân chúng cho 
nhiều nghĩa, nhiều lớp, thẩm thấu qua các hệ tư tưởng, 
qua các thời kỳ phát triển khác nhau của lịch sử - văn hoá 
Thăng Long - Hà Nội. 


Nói giá trị lịch sứ - ván hoá Thăng Long - Hà Nội đa 
diện còn bởi văn hoá Thăng Long - Hà Nội gắn với địa 
Uực Thăng bong - Hà Nội, với những địa danh Nhị Hà, 
Dâm Đảm, Núi Nùng, Giảng Võ, Ba Đình... Thú đô Hà 
Nội. Có thể dùng hình ảnh “cá uà nước” để thấy sự thống 
nhất và khác biệt, cái đơn nhất và phổ biến của lịch sử - 
văn hoá Thăng Long - Hà Nội, về địœ - uăn hoá. Đề 
hiểu được cấu trúc sâu của giá trị lịch sử - văn hoá Thăng 
Long - Hà Nội không thể nào không thẩm định điều kiện 
địa lý, thời tiết, không gian và thời gian của Thăng Long 
- Hà Nội. Các phong tục, tập quán, lối sống, cách xây 
dựng nhà ở, các phường, các trai, tâm lý và tình cảm 
người Hà thành in dấu trong tiến trình phát triển của 
lịch sử, đều gắn với địa - uăn hoá của nó. Địa vực Thăng 
Long - Hà Nội, chính là cái nôi sinh thành tính độc đáo 
văn hoá Thăng Long - Hà Nội. Địa vực Thăng Long - Hà 
Nội chính là nguôn dinh dưỡng cứa giá trị lịch sử - văn 
hoa Thăng Long - Ha Nội. 


Sự phong phú cua các giá trị lịch sư - văn hoá Thăng 
Long - Hà Nội còn do chỉnh các phương diện của Dan 
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thổ oăn hoá Thăng Long - Hà Nội tạo ra. Trong tiến trình 
phát triển của Tháng Long - Hà Nội, bản thân lịch sử - 
văn hoá cửa nó cũng có bê dảy và sự giàu có riêng. Văn 
hoá giáo dục, văn hoá kỹ thuật, văn hoá giao tiếp, văn 
hoá âm thực, văn hoá chính trị, văn hoá đạo đức, văn 
hoá nghệ thuật.... trong tiễn trình phát triển của Thăng 
Long - Hà Nội có sự tương tác để tạo ra bê dày lịch sử và 
sự giàu có của nó có phân khác với giá trị lịch sử - văn 
hoá các vùng, các miên khác. Nhưng các nét thanh lịch, 
phong cách hao hoa, sự tôn trọng trí thức và phương 
thức tiến hành các lễ hội ở Thăng Long - Hà Nội có rất 
nhiều các giá trị đặc trưng so với nhiều vùng, miễn văn 
hoá khác. Cấu trúc của mỗi giá trị lịch sử - văn hoá có 
thể biểu hiện rõ hai lớp: văn hoá - văn minh, tức lả trình 
độ người gắn với các công nghệ sản xuất và trình độ 
giáo dục, kỹ thuật. Lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà 
Nội nếu được xem xét thảnh một cầu trúc tổng thể thì rõ 
ràng một số phương diện, một số nét cơ bản trong đời 
sông, trong lối sống gắn với một kiểu giao tiếp, một hiểu 
sản xuất biểu hiện một cách tổng quát mối quan hệ giửa 
cách thức sản xuất vả tổ chức xã hội; nhận thức, sáng 
tạo gắn với các trung tâm; gắn với đô thị. 


Nếu so sánh một cách tương đối với những giá trị 
lịch sử - văn hoá các địa phương khác ở trong nước, giá 
trị lịch sử - vần hoá Thăng Long - Hà Nội có những đặc 
trưng sau: 


Tính hội tụ. Đó là kha nàng thu hút tỉnh hoa, trì 
tuệ, truyền thống văn hoá, giá trị nhân văn cửa tứ xứ 
(Nam, Bắc, Đông, Đoài). Bởi lẽ về mặt địa - chính trị, 
Thăng Long theo Lý Công Uấn “có thê rồng châu, hô 
phục, bởi nơi ấy rộng mà bảng phăng, cao ráo mà sáng 
sua... muôn vật cực kỷ giàu thính, đồng vul, thật là nơi 
trọng yếu để bôn phương sum họp”. Tử khi là Kinh đó. 


Thăng Long có sức hấp dân và thu hút anh tài, hào kiệt 
vùng Chau Ái. Châu Hoan và cả nước. Nhưng cái đặc 
sắc của Thăng Long - Hà Nội là sức hội tụ về văn hoá. 
Đề đô hưng thịnh với một nên giáo dục phát triển, nơi 
sản sinh nhiều bậc anh tải, hiền sĩ, một nên kiến trúc, 
độc đáo với nhiều danh lam thắng cảnh tiêu biểu, với 
nếp sống thanh lịch, khéo tay hay nghề đã thu hút cái 
hay, cái đẹp của trăm nghề, cửa nếp sống phong tục bốn 
phương. Kể cả khi Thăng Long - Hà Nội biến thành thủ 
phử Bắc Thành, hay nhượng địa của thực dân Pháp, 
sức hội tụ văn hoá cửa nó vẫn mang tâm vóc quốc gia. 
Hệ giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội trướng 
thành trong gần nghìn năm có sức sống vượt lên giới 
hạn địa phương, giới hạn thời gian và trở thành biểu 
tượng tâm linh của quốc gia - dân tộc. Sức hội tụ văn 
hoá của nó vì lẽ đó trở thành một hằng số lịch sử - văn 
hoá không còn tuỷ thuộc vảo địa vị chính trị - lịch sử. 


Tính lan toá. Đây là hệ quả của hội tụ văn hoá. 
Cái trước là nền, là cơ sở của cới sau. Sức lan toả văn 
hoá đánh dấu sự trưởng thành của hội tụ văn hoá. Hội 
tụ - lan toả là biểu hiện của quy luật giao lưu và tiếp 
biến văn hoá rất phổ biến trong đời sống văn hoá nói 
chung. Song mối quan hệ hồi £ự - lan tođ của văn hoá 
Thăng Long - Hà Nội mang đặc trưng quốc gia, nghĩa là 
ý nghĩa của nó đa điện, nhiều tầng, liên địa phương và 
xuyên vùng (miền) và kiểu tiếp biến, giao lưu văn hoá 
của nó mang đặc trưng bản sắc dân tộc. 

Văn hoá Thăng Long - Hà Nội phát triển trên cơ sở 
kinh tế, thương mại sâm uất, nhân tài bách nghệ bốn 
phương, tám hướng tụ về. Có nhả nghiên cứu gọi sức 
lan toä van hoá của nó là “sóng van hoá” đên tận Thuận 
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Hoá và được “khuếch đại đủ sức mạnh vượt qua đẻo Hải 
Vân đi tiếp vô Nam”! 

Tính mẫu mực, hay giá trị chuẩn của dân tộc, của 
đất nước, Thăng Long - Hà Nội có nhiều giá trị lịch sử - 
văn hoá được coi như chuân mực chung của đại đa số 
thành viên xã hội trong cả nước, nhất là các chuẩn mực 
xác định bản sắc dân tộc của văn hoá vả con người Việt 
Nam so với các tính chất, diện mạo của các nên văn hoá 
khác. Các chuẩn giá trị này gồm cả giá trị vật thể và giá 
trị phi vật thể. Có thể tính hội tụ tại Kinh kỳ (Thủ đô) 
trên cái nên địa - văn hoá “rồng châu hổ phục” đã tạo 
nên các chuẩn mẫu mực của các giá trị lịch sử - văn hoá 
Thăng Long - Hà Nội. 


Nếp sống thanh lịch là một đặc trưng văn hoá 
Thăng Long - Hà Nội. Phạm vi của nếp sống thanh lịch 
Hà Nội thể hiện chủ yếu ở nhân cách với các đặc điểm: 
nhã nhăn, lịch thiệp, tinh tế và tài hoa trong giao tiếp, 
sáng tạo và THƯNE thụ. Đông thời các đặc điểm này cứng 

“nhuốm sang” cả các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội 
vả sinh hoạt thường ngày của người Hà Nội. Lễ sống 
(triết lý sống) của người Hà Nội từ trong lịch sứ cho đến 
hôm nay nhìn chung “linh hoạt” so với cái “tĩnh lặng” 
của Huế và cái “năng động” của thành phó Hồ Chí Minh. 
Nếp sống và lẽ sống đó thể hiện ở phong cách sông người 
Hà Nội lịch sự xã giao mà không khó gần, sang trọng 
mà không cầu kỳ, trung dung và không tuỳ thiện và có 
ngôn ngữ thuộc loại tiêu chuẩn cho ngôn ngữ cả nước. 
Phong cách ấy có khả năng dung hợp và chất lọc nếp 
sông cả nước. 


1. Đăng Việt Bích: ý Cong Uấn 0à guốc độ Thăng Long. Tap chí Văn 
hoa - Nohe (huát. số 10-1994. 
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Năng lực tiếp biên văn hoá. Đây là nàng lực phô 
biến của các nên văn hoá. Thăng Long tử thế ký XV đã 
được các nhà buôn ấn Độ, phương Tây biết đên như một 
“kẻ chợ” trên bến dưới thuyên. Quá trình giao lưu văn 
hoá của Việt Nam với ấn Độ, Trung Quốc và phương 
Tây hơn 1.000 năm qua đương nhiên phần nhiều tập 
trung ở Kinh đô (Thủ đô). Năng lực tiếp biến văn hoá 
của Thăng Long - Hà Nội trên cơ sở bản sắc dân tộc đã 
lầm tăng sức hội tụ văn hóa của nó không chỉ tử cả nước 
mà cả tử các nên văn hoá khu vực và thế giới. 


Tựu chung, các giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long 
- Hà Nội là một đi sản văn hoá rất quý trọng, rất đáng 
tự hảo. Vấn đề bảo tôn và phát huy chúng trong điều 
kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá không phải chỉ ở 
phương điện giá trị phi vật thể mà cả bình diện giá trị 
vật thể. Chỉ riêng vấn đề quy hoạch kiến trúc đô thị, 
nhất là ở khu vực phố cổ và khu vực Hồ Gươm, củng đã 
sây nên sự chú ý đặc biệt vào nhiều năm gần đây của 
dự luận thủ đô vả trong cả nước. 
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PHÂN THỨ HAI 


NHỮNG GIÁ TRỊ 
LỊCH SỬ - VĂN HOÁ 
THĂNG LONG - HÀ NỘI 
QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ 


I. GIÁ TRỊ LỊCH SỬ - VĂN HOÁ 
TINH THÂN (HAY PHI VẬT THÊ) 


1. YÊU NƯỚC, BÁT KHUẤT, KIÊN CƯỜNG “THẢ 
HY SINH TẤT CÁ CHỨ KHÔNG CHỊU MÂT NƯỚC, 
KHÔNG CHỊU LÀM NÔ LỆ”. 


Trải qua hảng ngản năm dựng nước vả giứ nước, 
dân tộc Việt Nam mà đại diện là Thăng Long - Hà Nội 
đã hình thánh và truyền đạt lại rất nhiều giá trị truyền 
thống tốt đẹp, trong đó lòng yêu nước là một truyền thống 
cao quý nhất và thiêng liêng nhất, là cội nguồn cửa các 
giá trị văn hoá khác. 


Trên thế giới, yêu nước lả một giá trị tỉnh thần có 
tính chất phổ biển. Nhưng đó không phải là một tỉnh 
cảm tự nhiên, bẩm sinh là là sản phẩm của lịch sử, gắn 
liên với một đất nước, mang dấu ấn của một, dân tộc 
hình thành, phát triển trong những điều kiện và hoàn 
cảnh tự nhiên, xã hội và lịch sử cụ thể. Long yêu nước 
bắt nguôn tử những tình cảm binh dị và gân gúi nhất 
đôi với con người: sự gắn bó tình cảm yêu mến, quý trọng 
đối với cha mẹ, với những người ruột thịt. Tử tình cảm 
đó nảy sinh tình cảm quý trọng lao động, quý trọng những 
gì do lao động của cha ông vả do chính mình tạo ra. Sự 
găn bó giửa con người với con người, giữa con người với 
thiên nhiên, với quê hương là cơ sở đâu tiên và thường 
xuyên nhất tạo nên truyền thống yêu nước. 


Nhìn một cách tông quan, Việt Nam năm ở một vị trí 
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tương đối thuận lợi và có điêu kiện tự nhiên đa dạng, 
phong phú; có núi và đồng bằng kết hợp theo một tỷ lệ 
hợp lý, có nguôn nhiệt âm phong phú đến mức dư thửa; 
có sông ngòi rậm rạp và nước nước; có biên liên kê bao 
quanh thông qua các đại dương. Trên đất liên và dưới 
đáy biên giàu khoáng sản các loại; có lớp phủ sinh vật 
nhiêu tầng, nhiều lớp, phân hoá theo cả vĩ độ lần chiều 
cao. Thiên nhiên Việt Nam có khả năng thúc đây và bồi 
dưỡng sức sóng mãnh liệt cho con người. 


Đó là những mặt thuận lợi cơ bản đê nhân dân ta 
tạo lập và phát triển cuộc sống, duy trì nòi giống, xây 
dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Về mặt nảy, có thể 
nói thiên nhiên đã ưu đãi dân tộc ta trong đó có Thăng 
Long - Ha Nội. 


Tuy nhiên, phải bằng sức lao động cân củ sáng tạo, 
đấu tranh gian khổ con người mới khai thác được những 
thuận lợi của thiên nhiên, biến những tải nguyên thảnh 
của cải phục vụ cho đời sống của mình. Vả chàng, như 
N. Forster đã viết từ hôi thế kỷ XVIII rằng: “Đối uới một 
dân tộc, tôi cũng không thấy sự bắt hạnh nào lớn hơn là 
bị ném 0uào mảnh đất màu mỡ 0à ở đấy uiệc sản xuất ra 
tư liệu sinh hoạt uà thúc ăn phần lớn đêu diễn ra một 
cách tự phát uì khí hậu chấp nhận hay đòi hỏi rất ít sự 
chăm lo quân áo uà nhà của... cũng có thể có một sự thái 
guá khác: một đất đai dù có bỏ lao động 0à cũng hông 
có bha năng sản xuất được gì, thì cũng hoàn toàn xảu 
như một đất đai sản xuất dôi dào mà không cần có lao 
động”. Dân lại ý kiến này trong bộ Tư bản nối tiếng của 
mình. €. Mác viết: “Một thiên nhiên guá hào phóng, sẽ 
dắt tay con người đi như đắt tay một đứa trẻ tập đi. Nó 
hhóng làm cho sự phát triên của con người thanh một 
"“ưự tái vớ” 


Bên cảnh những mặt thuận lợi cơ bạn, thiên nhiên 


Việt Nam cũng đặt ra không ít khó khan, trợ ngại, có 
nhiêu lúc đe đoa nghiêm trọng cuộc sóng và thành quả 
lao động của con người. Đấy là mặt khắc nghiệt, mặt 
thử thách của thiên nhiên đối với các thế hệ người Việt 
nói chung vả của Thăng Long - Hà Nội nói riêng. 


Nằm ở trung tâm đông bằng châu thổ sông Hồng, 
vùng đất Thăng Long - Hà Nội được giới địa chất coi là 
vùng đất khá ổn định của “châu thổ hiện đại”. Tuy nhiên, 
Thăng Long - Hà Nội cũng rất là vủng đất chịu ảnh 
hưởng của nhiêu dòng chảy các con sông lớn. Thành 
phó “Trong sông” này còn lưu lại trên mình rất nhiều hồ 
lớn nhỏ vốn là đấu vết của các dòng chảy sông Hồng cổ 
còn lại. Vấn đê ngăn lũ và thoát lũ ở vùng đất này đã 
từng đát ra từ rất sớm. Vì thế mà vùng đất Hà Nội có đê 
ngăn vào loại sớm nhất ở nước ta. Sách Đường thư cho 
biết, khi Cao Biên cho đắp thành Đại La (thuộc Hà Nội 
ngày nay) thì đồng thời cũng phải đấp con đê chạy dài 
tới 2.125 trượng (khoảng 9,5 km), cao 1 trượng (khoảng 
4,5), rộng 2 trượng (khoảng 9m)! 


Sau khi đời Kinh đô tử Hoa Lư ra Thăng Long, nhà 
Lý đã phải nghĩ đến biện pháp đấp đê ngăn lũ, trước 
hết bảo vệ kinh thành. Sắc lệnh đầu tiên về việc đắp đê 
trong lịch sử trung đại nước ta cũng đã được ban hảnh 
đưới triều Lý tại Kinh đô Thăng Long vào năm Quý Mui 
(1103) và con đê đã được Nhà nước cho đắp quy mô đầu 
tiên đê bảo vệ kinh thành Thăng Long cũng chính là đê 
Cư Xá (đắp năm Mậu Tý - 1108). Trải qua các triêu đại 
Lý, Trân, Lê, người dân kinh thành không chỉ gia cố và 
giữ vửng đê sông Nhuệ mà còn đắp các đê sông Tô Lịch 
để bảo vệ cuộc sóng và sinh hoạt bình yên cua đó thị. 
Những lúc việc đắp đê cấp thiết, không chỉ nhân dân, 


————~--——~-~*x——>-——~——-—--——- 
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binh lĩnh mà cả học sinh Quốc Tử Giám củng được huy 
động ra đắp đê vả hộ đê. Mặc dù đã rất có gắng, nhưng 
hệ thống đê ngăn lũ ở Thăng Long thời đó vẫn chưa 
được hoàn toàn ngăn chặn được những trận lú lớn, nước 
pha vỡ đê, tran vảo tận trong Kinh thành. Sư biên niên 
còn ghi lại rất nhiều lân ở thời Lý - Trân có nạn vỡ đê, 
nước lụt vảo tận trong các cung Lê Thiên, cửa Đại Hưng 
vào các năm 1078, 1121, 1238, 1243, 1245. Ngay ca sau 
khi nhà Trân đã huy động một “chiến dịch” lớn cho đắp 
đê “quai vạc” suốt từ đầu nguôn tới bờ biển, nhưng vào 
năm Ât Sửu (1265), nước lụt to quá vỡ đê phường Cư 
Xá, người và súc vật chết đuối rất nhiều!. Đến năm Canh 
Ngọ (1270), nước lụt to dân chúng ở “các đường phố trong 
Kinh thành phần nhiều phải đi lại bằng thuyền bè”?. 


Dưới thời Lê cũng vẫn thấy sử chép những trận vỡ 
đê. Chẳng hạn, năm ất Mùi (1457), dưới thời Lê Thánh 
Tông có trận vỡ đê sông Tô Lịch ở phường Kim Cô, năm 
Tân Hợi (1491), mưa lớn không ngớt, nước dâng lên làm 
tường điện Kính Thiên bị đổ”3. Tiếp đến Quý Dậu (1513), 
nước lụt làm vỡ đê ở phường Yên Hoà (tức Yên Phụ ngày 
nay), nước chảy thông vào cả Hồ Tây. Năm Canh Ngọ 
(1630), nước sông Nhị trần vào ca nửa Nam kinh thành. 
Nước chảy như thác, nhiều người chết đuổi. Các đoạn 
đê ở xã Yên Duyên, Khuyến Lương thuộc Thanh Trì cũng 
đều bị vỡ. Năm Tân Mùi (1631), mưa xuống như trút, 
nước sông Nhị lên to, điện đình trong thành ngập sâu 1 
thước. Năn nhâm Thân (1632) tháng 6, mưa đến 3, 4 
ngày không ngớt, ơ sân trong cung và các điện, nước 
ngập vải tấc”t. 


Sang thế ký XVIII rồi cả thê kỷ XIX và đến ngày 


1.2. Dứi V?ưệt sử BÀ Toan thứ, NNÙ. Khoa học xa hội, TÌa Nội, 19272. L1, 
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nay, vấn đê phòng chóng thiên tai, lủ lụt trên địa bàn 
cả nước trong đó có Thăng Long - Hà Nội vấn đặt ra rất 
nặng nề. Công việc đòi hỏi không chỉ sự quan tâm và 
trách nhiệm của các triều đại, mà còn lả công việc thu 
hút sự chung sức, chung lòng của cả cộng đông tử nhà 
đến làng và cä nước. Suót gân ngàn năm lịch sử, con 
người Thăng Long đã mơ mang thủ đô ngây cảng rộng 
lớn. Quá trình con người cải tạo môi trưởng thiên nhiên 
cũng la quá trình con người cải tạo môi trưởng thiên 
nhiên cũng là quá trình con người cải tạo bản thân mình. 


Công cuộc lao động gian khổ để khắc phục những 
thiên tai đã khiến con người phải liên kết lại vì sự sống 
còn của mỗi thành viên và của cả cộng đồng. Do vậy, 
ngoài quan hệ gia tộc, họ hang, người nông dân và các 
làng xã cũng rất chú ý đến quan hệ láng giêng. Tỉnh 
cảm thị tộc, gia đình nhỏ hẹp trước đây cũng phát triển 
thành tình cảm gắn bó với làng xóm, quê hương. Quan 
hệ này dựa trên nguyên tắc có chung những lợi ích trong 
lao động, sản xuất và trong sinh hoạt hàng ngày: “lá lành 
đủm lá rách”, “bán anh em xa mua láng giêng gần” v.v... 


Chính nhu cầu sống còn của công cuộc phòng chống 
thiên tai, lũ lụt ấy là cơ sở để tăng cường môi liên minh 
giữa các làng xã và thúc đây sự ra đời rất sớm của Nhà 
nước Văn Lang - Nhà nước đầu tiên của người Việt. Lòng 
yêu nước được duy trì, củng có, và phát triển lên củng 
với quá trình dựng nước va đác biệt trong công cuộc 
Ø1ư nước. 

Trải qua hơn một nghìn nam Bắc thuộc, nguy cơ điệt 
vong kéo đải triên miên đã liên tục đặt dân tộc ta trước 
sư lựa chọn: hoàäc là tự xoá bo tư cách một dân tộc độc 
lập, hoặc là quyết tâm bên bị, không ngại gian khổ, hy 
sinh đâu tranh cho đến Chàng lợi cuối cùng, 
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Trong kỷ nguyên Đại Việt, truyền thống yêu nước 
của người Việt Nam đã được phát huy mạnh mẽ. Hiếm 
có một dân tộc nào trong vòng gân 10 thế kỷ phải tiến 
hành 9 cuộc kháng chiến lớn và một cuộc khởi nghĩa lâu 
dài để bảo vệ nên độc lập của mình. Trong những cuộc 
kháng chiến này, nổi bật lên là 3 lần đánh thắng quân 
xâm lược Nguyên Mông hồi thế kỷ XIII. Có thể nói đây 
là cuộc kháng chiến tiêu biểu cửa tỉnh thân yêu nước 
được huy động đến mức cao nhất từ triều đình đến toàn 
dân. Hội nghị quý tộc ở Bình Than, cuộc họp các bô lão ở 
điện Diên Hồng, lời kêu gọi cả nước “Nếu có giặc ngoài 
đến, phải liều chết mà đánh, nêu súc hhông dịch nội thì 
cho phép lấn trồn uào rừng, không được đâu hàng”. Lời 
khăng định quyết tâm đánh giặc cửa Trần Thủ Độ: “Đầu 
tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng 1o”, lời của Bảo 
nghĩa vương Trần Bình Trọng trả lời giặc: “7a thà làm 
ma nước Nam chú không thèm làm 0uương đất Bắc”, đã 
thể hiện tinh thân yêu nước đó. 


Với khí thể “sá£ thát”, vua tôi nhà Trần đã tổ chức 
những cuộc rút lui chiến lược để rôi lại nhanh chóng 
phần công, lập nên những chiến công lừng lẫy ở Tây 
Kết, Chương Dương, Hàm Tử đuổi quân Nguyên ra khỏi 
Kinh thành Thăng Long và đất nước. 


Ở thế kỷ XV, lòng yêu nước của Lê Lợi, Nguyên Trãi 
được xây dựng dựa vững chắc vảo truyền thống yêu nước 
vả niêm tự hảo đân tộc, và được thể hiện rõ tr ong trận 
bao vây giặc Minh ở thành Đông Quan, để kết thúc cuộc 
kháng chiến 10 năm chống xâm lược Minh, giải phóng 
đất nước. 

Ở thế kỷ XVIII, vào mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789), 
tử Phú Xuân kéo đại quân ra đại phá quân xâm lược 
Man Thanh, giai phóng Einh thành Thăng Long, Hoàng 
đề Quang Trung - Nguyên Hệ đả dòng đạc tuyên bố 
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quyêt tâm sắt đá đánh tan quân ngoại xâm đê bảo vệ 
độc lập và nên van hoá dân tộc: 


“Đúnh cho để dài tóc 
Đánh cho đẻ đen răng, 
Đánh cho nó chích luận, bát phan. 


Đánh cho sử trị Nam Quốc anh hùng chỉ hữu chủ”. 
Truyền thống yêu nước dưới các triêu đại quân chủ, 
không chỉ được thể hiện ở những cuộc chiến đấu vũ trang, 
mà nó còn được biểu hiện ở nghi lễ tôn thờ những người 
có công với nước của các thời đại. Lòng yêu nước còn thể 
hiện ở việc sáng tác những truyền thuyết về cội nguồn 
dân tộc, (truyền thuyết bọc trăm trứng cắt nghĩa chữ 
đồng bào, truyện Bánh trưng, bánh dày..., qua phong 
tục tập quán của nhân dân ta. Truyên thông yêu nước 
còn được thể hiện trong việc biên soạn Quốc sử. Các sử 
gia thởi trung đại ở nước ta cũng thưởng dùng tiêu chí 
giá trị cao nhất là tình thần yêu nước chống ngoại xâm 
để đánh giá các triêu đại và nhân vật lịch sử. Dường 
như triêu đại nào, nhân vật nào cũng hoan thành tốt 
nhiệm vụ trọng yếu và thiêng liêng này đêu được lịch sử 
ghi nhận vả ngợi ca. Trong Phdơ: lệ sách Đại Việt sử 
bý toàn thư của triêu Lê có việt: “Phàm người Việt ta, 
căm giận người Bắc triêu xâm lược tàn bạo, nhân lòng 
người căm ghét, đánh giết quân thù để tự lập. thì dầu 
chép là bhởi bình xưng quốc hiệu bhông may mà bai 
trong thì cũng chép là khởi bình để tô bhen ngợi” 


Nói đến lòng yêu nước, tự tôn, tự cường dân tộc cửa 
nhân dân cä nước cũng như nhân dân Thàng Long - Hà 
Nội, còn phải kể đến vai trò và vị trí của người phụ nữ 
và thiếu nhi Việt Nam qua các cuộc kháng chiến chồng 

xâm lược. Vì các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm 


[ Nởư.t. 1.tr 22 


ở nước ta là cuộc chiến tranh nhân dân, tử cuộc khởi 
nghìa cua Hai Bà Trưng cho đến cuộc chiến tranh chồng 
Mỹ, cứu nước, hiện tượng “giặc đến nhà đàn bà cùng 
đánh” là chuyện phô biến, mà hình ảnh tiêu biểu lả “đói 
quán tóc dải”, Chị Ba Tịnh, chị Út Tịch là những ví dụ. 
Những tháng đầu cuộc kháng chiến ở Hà Nội, Chư tịch 
Hô Chí Minh nói với đội quân cảm tử: “Cức em tà đại 
biểu cái tỉnh thân tự tôn tự lập của đân tộc ta máy nghìn 
năm để lại, ... Nay các em gan góc tiếp tục cái tỉnh thân 
bất diệt đó, để truyền lại cho nòi giống Việt Nam muôn 
đời sau”!, Trong nhiều bải nói của mình, Bác Hồ thường 
lấy chuyện anh hùng nhỏ tuổi làng Gióng dùng gốc tre 
đuổi giặc ngoại xâm để nói Đảng ta vĩ đại vì biết kết 
thửa và phát huy truyền thống anh hùng dân tộc:”7Trong 
những ngày đầu kháng chiến, Đảng ta đã lãnh đạo hàng 
nghìn, hàng 0uan anh hàng noi gương Thánh Gióng 
dùng gậy tâm uông đánh thục dân Pháp” 


Mưu lược của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, ý chí bất khuất 
của các bô lão đời Trần, khí phách anh hùng của Trần 
Quốc Toản thì đời nảo cũng có, và về sau lại được nhân 
lên trong thời đại Hồ Chí Minh, mà Hà Nội là nơi hội tụ 
những gương hy sinh lãm liệt của đội cảm tử quân, tự 
vệ sao vuông, những thiếu nữ Hà thành gan góc. 

Cuối thé kỷ XIX đầu thế kỷ XX, đất nước và dân tộc 
lại đứng trước một thử thách mới. ách đô hộ của thực 
dân phương Tây đã thiết lập trên cả nước. Nhiệm vụ 
giải phóng dân tộc, giảnh độc lập cho Tô quốc được đặt 
lên hảng đâu. Các cuộc khởi nghĩa vũ trang chống Pháp, 
các phong trào Cần Vương, Duy Tân liên tiếp được dấy 
lên. Dủ chu trương bạo động hay không bạo động, viện 
ngoại hay không viện ngoại, môi phong trảo, môi chỉ sĩ 


1. Hỗ Chỉ Minh. Tuøn táp, Nxb, Chính trì quốc gia. Thì Nội, 2000, 5. tr 3ã, 
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nói trên đêu thê hiện lòng yêu nước thương nòi sâu sac. 


Có thể nói truyện thống yêu nước được khăng định 
va phát huy cao độ trong phong trảo cách mạng ở nước 
ta dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Đang 
Cộng sản Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám nàm 1945 
thành công là một sự kiện vĩ đại, biểu dương sức mạnh 
của tỉnh thân yêu nước. Cuộc kháng chiến lâu dài chống 
xâm lược Pháp đã một lần nửa thử thách lòng yêu nước 
của người Việt Nam. Theo Lời bêu gọi của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh: “Chúng ta thà hy sinh tắt cd, chú nhất định 
hhông chịu mắt nước, nhất định bhông chịu làm nô lệ”, 
nhân dân cả nước mà tiêu biểu là nhân dân Thử đô Hà 
Nội đã nhất tê đứng lên đánh giặc cứu nước, thê “Cđm 
tủ cho Tổ quốc quyết sinh”. 


Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng 
miên Nam, thống nhất đất nước là một biểu hiện đậm 
nét việc phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 
Và trận “Điện Biên Phủ trên không” ở Hà Nội cuối năm 
1972 đã góp phần tô đập truyền thống “Không có gì quý 
hơn độc lập tự do”, truyền thống yêu nước của dân tộc 
được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
phát huy lên một tâm cao mới. 


Thời đại mới VỚI SỰ phát triển,cửa công nghệ thông 
tin và giao lưu quốc tế cho phép chúng ta hiểu, độc lập 
dân tộc bao giờ củng gắn liên với một chế độ xã hội nhất 
định. Ở nước ta, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam gắn liên 
với mục tiêu xây dựng một xã hội theo định hướng xã 
hội chử nghĩa. Cuộc sống lao động trong hoa bình đòi 
hỏi phải duy trì và phát huy truyền thống yêu nước lên 
tâm cao mới; lòng yêu nước thể hiện trong lao động, học 
tập hàng ngay, lam sao cho dân giau, nước manh, xã 
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hội công băng dân chu, van mình đề đưa dân tộc sánh 
va] VỚI các nước trong cộng động thế giới ma không bị 
tụt hậu, không bị hoà tan, không đánh mât mình. 


_3. TRỌNG TÌNH NGHĨA VÀ ĐẠO LÝ, TINH THÂN 
CỘNG ĐÔNG CAO GẦN KET CÁ NHÂN - GIA ĐINH - 
LANG XÃ - TÔ QUỐC. 


Sự gắn bó giữa người và người là một đặc tính của 
nhân loại, nhưng ở Việt Nam, sự gắn bó ấy lả sản phẩm 
của các điều kiện tự nhiên, xã hội và lịch sử cu thể. Nó 
trở thành lẽ sống còn và sức mạnh trường tôn của dân 
tộc trước mọi thử thách. Điều kiện tự nhiên cùng với 
nên tảng văn minh trồng lúa nước là những yếu tổ ảnh 
hưởng rất sâu đạm đến đời sống văn hoá và cách ứng 
xử của người Việt Nam. Bên cạnh đó, yêu tố xã hội và 
lịch sử cũng quyết định và chỉ phối nhiêu nhất các đặc 
điểm tâm lý, tính cách và bản sắc dân tộc. 


Tử một làng cổ đầu tiên có cái tên hiển thục lả Long 
Đô, vào giữa thế kỷ VI, nơi đây đã trở thành một trung 
tâm cửa nước Vạn Xuân rồi càng về sau càng phát triển, 
trở thành kinh đô nghìn năm của đất nước. Nhưng nếu 
chúng ta xem lại những bản đô đô thị và các bản địa bạ 
của Hà Nội hồi đầu thế kỷ XIX, vẫn thấy còn vô số những 
ký hiệu ruộng lúa ngay giữa những khu vực trung tâm. 
Ngay cả các phường nghề thủ công hoặc buôn bán ở các 
trung tâm kinh đô cũng vẫn duy trì mỗi quan hệ khá 
bên chặt với những lảng quê gốc cửa họ. Nhu thé có 
nghĩa là ¿âm lý làng xa vẫn còn khá sau đậm trong nếp 
sóng, suy nghĩ và ứng xử của cư dân Thăng Long - Hà 
Nội. Những đặc điểm tâm lý và hành vị ứng xử của cả 
nước cũng được thấy rất rõ ở Tháng Long - Hà Nội. 


Trước hêt chúng ta thây biêu hiện của tâm lý này là 
tính thân quan tâm giúp đỡ lân nhau, hoạn nạn 
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có nhau: môi người đêu quan tâm đến nhửng người 
khác và mong muôn được người khác quan tâm đến mình. 
“Bầu ơi thương lấy bí càng” là tầm lý, là nguyện vọng 
của cá nhân đối với cộng đông. Trong ý thức của người 
dân thôn xã xưa va ngày nay, cá nhân và khói cộng 
đồng gia tộc hay thôn xã vân có mối liên hệ rất chặt chẽ 
vả thiêng liêng. Sự nghiệp của môi cá nhân, hoa phúc 
thành bại của mỗi cá nhân đều có ảnh hưởng đối với gia 
tộc, làng nước. Mỗi cá nhân vẫn còn mối quan hệ rảng 
buộc vào cộng đồng. Ngược lại cộng đông cũng có nghĩa 
vụ quyên hạn đôi với môi cá nhân. Vị thê người Việt 
Nam ở bất kỳ đâu đều rất ngai cuộc sống cô độc, muốn 
có cộng đồng, một tập thể để sẻ chia và đàm bọc. 


Trong cuộc sông vả sinh hoạt cộng đồng, một nguyên 
tắc giao tế đã hình thành và ăn sâu vào tâm lý mọi người 
là nguyên tắc trọng tình nghĩa, vì đình chứ ít vì lợi. 
Tình nghĩa láng giêng, tình thầy trò, ơn nghĩa của người 
bệnh đối với thây thuốc, hành động cưu mang, øiúp đỡ 
đối với những người gặp hoạn nạn khó khăn. Quan hệ 
tình nghĩa giửa nhân dân ta xưa không chỉ đóng khung 
trong phạm vì họ hàng mà còn mở rộng ra phạm vị xã 
thôn, phường phố và cả phạm vì “hiên hạ”. người trong 
một nước nửa. Người Việt Nam rất quý khách, dù là không 
quen biết, nhưng khi đến nhà, người ta quý trọng, thết 
đãi như người nhà nhất là khi có việc vui, buôn mà được 
khách đến thăm. 


Đối với người Việt Nam, ở nông thôn cũng như ở 
thành phó, nơi ở không chỉ đơn thuân là một nơi trú ngụ 
làm ăn sinh sống, hoặc là nơi chôn rau cắt rốn... mà là ở 
chổ: làng xã, phường phô củng là một gia đình lớn, cũng 
là một xã hội thu nhỏ. Đối với họ có rất nhiều nghĩa vụ 
và quyên lợi ràng buộc đối với gia đình, họ hàng, làng 
xóm. đất nước. Điều đó cát nghĩa vì sao, người Việt Nam 
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đủ có gặp bất trác, khó khan đên đâu cúng không cảm 
thầy cô đơn, tuyệt vọng. Đây là một tỉnh thần hữu ái 
tương trợ thành thuc, hôn nhiên xuất phát tử tình cảm 
vị tha nhân hậu, một thứ tình cảm cộng đồng công xã có 
tử lâu đời. 

Vệ lợi ích, người Việt Nam thường đát lợi ích cộng 
đông lên trên lợi ích cá nhân; lợi ích Tô quốc lên trên lợi 
ích gia đình, dòng họ. Mỗi cá nhân đêu cảm thấy hạnh 
phúc khi được sóng hài hoà giữa tình yêu thương của 
gia đình, làng xã và đất nước. Làng - xã ở Việt Nam, 
phố phường ở Thăng Long - Hà Nội đã trở thành pháo 
đài, đơn vị chiến đấu kiên cường mọc lên khắp kinh thành 
vả vủng phụ cận. Dân thời Trần, ba lần đánh thắng 
giặc Nguyên. Đó là truyền thống lâu đời của làng - xã 
Việt Nam. 


Đó là mặt tích cực của đi sản văn hoá. Song, bên 
canh đó cũng thấy trong di sản này còn mặt hạn chế. 
Đó là sự ức chế phát triển cá tính, kìm hãm phát triển 
của cá nhân (do cộng đồng không chấp nhận cá nhân 
ngoài cộng đồng) và những thiếu hụt nhiều yếu tố dân 
chủ, bình đẳng trên cơ sở luật pháp trong truyền thống 
Việt Nam để xây dựng một xã hội công dân hiện đại. 


Ngày nay, vấn đê đặt ra cho chúng ta là phải chuyển 
tử xã hội mang tr uyên thống cộng đông với kết câu nha 
- làng - nước và chế độ quân chủ chuyên chế phương 
Đông sang xã hội công dân và nhà nước pháp quyên 
hiện đại mà vấn giữ được bản sắc văn hoá dân tộc và 
những mặt tốt đẹp cửa quan hệ cộng đông. 


-3. LỎNG NHÂN ÁI, KHOAN DUNG, TINH THÂN 
YÊU CHUỘNG HOÀ BÌNH. 


Một trong những truyên thông quý báu cua người 
Việt Nam nói chúng, của Thang ong - Hà NI nói riêng 
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là lòng nhân ái, khoan dung và tĩnh thân yêu chuộng 
hoà bình. Lòng *thương người như thể thương thân" là 
một nét đẹp trong tâm hôn người Việt Nam. Tên những 
làng xóm mang ý nguyện cua sự yên lảnh và những 
đông ruộng phăng lạng ở đây góp phần thể hiện nét đẹp 
ây. Việc đi gây chiên và cướp bóc người khác đê làm 
giàu cho mình khóng có đất phát triên. Những người 
nông dân, chừng bảo còn là người trông trọt định cư thì 
không thể và không cân lấy hành động cướp bóc nước 
láng giêng làm nghề nghiệp. Chính €. Mác đã tửng viết: 
“Khi thủ công nghiệp 0q nông nghiệp hêt thành một hhôi 
duy nhất tự cung tự cấp cho nó thì uiệc xâm lược bhông 
phải là cần thiết”. 


Lòng nhân ái của con người Việt Nam thể hiện trước 
hết là ở thái độ ứng xử với thiên nhiên. Với ý chí kiên 
cường và bản tay lao động sáng tạo, cha ông ta trải qua 
nhiều thế hệ đã cải biến đất nước ngày thêm tươi đẹp. 
Thiên nhiên trở thành một tác phẩm thẩm mỹ của con 
người. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc. Cái đẹp của những công trình kiến 
trúc Việt Nam không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên mà 
hoa điệu với thiên nhiên. 

Lòng nhân ái được thể hiện tập:trung nhất, cao nhất 
là ở hành UI Ứng xử giữa người UỚt người. Rö ràng 
yêu cầu cửa cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và đấu 
tranh với thiên tai đã đòi hỏi dân tộc phải kết thành một 
khói để đối phó với hoàn cảnh, để sinh tôn và phát triển. 
Quan hệ con người trong xóm, trong làng không phải 
chỉ là thứ quan hệ láng giêng, họ tộc hay phong tục mà 
trước hét là quan hệ hợp tác tương trợ trong sinh hoạt 
vả trong sản xuất, Người ta phải dựa vào nhau mà sống, 
đàm bọc nhau đề sống. Vĩ cuộc sóng đây khó khăn thử 
Lhách. người ta không thê chủ quan tự đắc. mà biết lo 
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xa, biết nhường nhịn nhau bơi “một điệu nhìn lạ chín 
điệu lạnh” và ăn Ø ứng xử với nhau cho có thuy chung, 
có họ hàng, làng xóm. 


Lòng nhân ái, khoan dung của người Việt Nam được 
chát lọc và phản ánh rất rõ trong kho tảng ca dao, tục 
ngử thành ngữ và các truyện Nôm, truyện khuyết danh 
- những sáng tác của quân chúng lao động. 


Trong kho tàng truyện Nôm khuyết danh ở nước ta, 
hầu hết đều toát lên bải học: ở hiển thì gặp lành. ở đây, 
lòng tin vảo chân lý đó đã thể hiện ngay từ những việc 
làm bình thưởng. Các tác giả dân gian đã có ý thức 
khuyến khích mọi người điều tốt, giáo dục cho họ có lòng 
tin “ở hiền gặp lành” mà hướng về điều thiện. 

Lòng nhân ái của người Việt Nam không chỉ bó hẹp 
trong một xóm, một làng mà mở rộng ra cả nước. Đó kả 
tình cảm chân thành giữa các tộc người anh em củng 
chung một số phận, củng an vui, cùng hoạn nạn trên 
mảnh đất này. 


Lòng nhân ái của nhân dân Việt Nam vốn đã có nguôn 
gốc sâu xa tử chính cuộc sống, sinh hoạt và đấu tranh 
lâu dài cửa dân tộc. Tư tưởng nhân bản đó bắt gặp phạm 
trủ “nhân nghĩa” trong tư tưởng Khổng giáo vả được 
những trí thức Nho giáo nước ta vận dụng vả nâng cao 
hơn nửa. Điển hình của việc để cao nhân nghĩa trong 
các nhà tư tưởng thời xưa chính là Nguyễn Trãi. Nguyên 
Trải đã từng viết: “Phảm mứu 0iệc lún phải lấy nhân 
nghĩa làm gốc; nên công to phái lấy nhân nghĩa làm 
đâu. Duy nhân nghĩa có gôm đủ thì công tiệc mới thành 
dạt dược”. 

Nguyên Trải đã đưa những nội dung mới vào khái 
niệm “nhân nghĩa” của đạo Không trên cơ sở đúc kết 
những tư tượng. tình cam cưa đán tóc Việt Nam. những 
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giá trị tiêu biêu của nên van hoá truyền thông Việt Nam. 
Thực chất và nội dung tư tướng nhân nghĩa của Nguyên 
Trãi là chủ nghĩa yêu nước, ý thức độc lập tự chu, lòng 
thương đân, tính nhân van và ước vọng hoả bình. 


Tắm lỏng nhân hậu và thiện chí hoả bình của dân 
tộc Việt Nam còn được thê hiện trong các cuộc kháng 
chiến chóng thực dân và đề quốc dưới thời đại Hộ Chí 
Minh. Thăng Long thê kỷ XV có tên gọi là thành Đông 
Quan đã từng chứng kiến Hội thê giữa đại diện quân 
khởi nghia Lam Sơn với các tướng cầm đầu đội quân 
xâm lược Minh, sau khi kết thúc chiến tranh cũng là lúc 
đất nước xây dựng hoà bình. Cũng chính ở Đông Kinh 
đưới thời Lê, một biểu tượng của tư tưởng yêu chuộng 
hoà bình của nhân dân ta đã được hình thành là biểu 
tượng Hồ Hoàn Kiếm (Hỗ trả gươm). Chính thành phố 
Đông Kinh đó, thời nay đã được thế giới công nhận lả 
thành phố Hoà bình. 


4. ĐẦU ÓC THỰC TẼÊ, ĐỨC TÍNH CÂN CỦ SÁNG TẠO 


Sự khoan hoà dễ tiếp nhận cái mới, tiếp thu có chọn 
lọc những cái hay, những tĩnh hoa của các địa phương, 
các dân tộc khác, các nước khác để làm phong phú thêm 
đời sống văn hoá cửa mình, không có đầu óc kỳ thị cũng 
là một nội dung rất quan trọng trong di sản tỉnh thân 
của người Thăng Long - Hà Nội. | 


Óc thực tế bát nguồn từ hoàn cảnh thực tiễn cụ thể 
của tự nhiên và lịch sử đất nước. Đầu óc thực tế, đức 
tính cần củ sáng tạo là đặc điểm lối suy nghì và hành 
động cua người Việt Nam xưa nay. Một trong những 
biêu hiện nôi bật nhất trong lịch sử tư tưởng nước ta là 
việc tiệp thu các tư tưởng Phật giáo, Nho giáo vao hoàn 
cảnh cụ thê của mình. Đạo Phật truyện thống vào nước 
trì từ những nam đầu công nguyên, trong đo có bà dong 
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thiên chính. Đó là dong TIN¡ Đa Lưu Chỉ, Võ Ngôn Thông 
và Thao Đường. Các thiên sư phân nhiêu là những vị có 
học vấn uyên bác, giỏi cả tam giáo: Phạt, Lao, Nho, với 
tư tưởng Phật học đa dạng bao gôm Thiên -tỉnh - Mật 
- Luật, đã góp phân vào nên văn hoá, tư tương nước 
nhả ngảy cảng phong phú. Ở thời Lý vả đặc biệt là thời 
Trần, các ông vua và tâng lớp quý tộc phân lớn đều theo 
đạo Phật. Vua Trân Nhân Tông còn sáng lập ra một thiên 
phái mới, đó là dòng Thiên Trúc Lâm. Các vị tổ sư của 
dòng Thiên Trúc Lâm không chỉ kết hợp nhuâần nhuyễn 
mọi nguôn tư tưởng trước đó cũng như đương thời, mà 
côn đích thân ha¡th hoớ, lầm gương cho mọi người, 
nhằm xây dựng một xã hội thanh bình, lành mạnh trên 
tỉnh thần bình đẳng, từ bi, bác ái, vô ngã, vị tha, tốt đạo 
đẹp đời. Nhờ tỉnh thần tôn giáo Thiên Tông Trúc Lâm 
chỉ coi trọng vảo thực nghiệm tâm linh, không câu nệ 
vảo các hình thức tín ngưỡng, không câu nệ vào hệ thống 
giao điều, cho nên mới dem lại cho xã hội Đại Việt một 
tâm thế khai phong, thâu hoá sáng tạo. 


Do óc thiết thực ấy mà nhân dân ta noi theo triết lý 
Phật giáo mà lại không coi Phật giáo là quốc giáo. Một 
nhà sư ở chủa Yên Tử có thể nói với vua Trần Thái Tông 
băng những lời của kột Nho giáo như sau: “Pham người 
lam 0ua trong thiên hạ, phái lấy ÿ muốn của thiên hq 
lam ý HuuÔn của mình. Nay ca thiên ha đÊU HuÓn rước 
bệ hạ oê làm ua thì bệ hạ bhóng bê sao được”, Một trí 
thức quan lại Nho giáo như Lê Quý Đôn ở thê kỷ XVIII 
củng viết về đạo Phật và đạo Lão như sau: “Đạo giáo 
củu(œ họ Phát, họ bao. thanh tịch hư ĐÓ, cao siêu tịch diệt, 
bhông hệ luy đến sự cật, đấy cũng là đạo giáo của Đắc 
cao mìùnh dùng đề tu dưỡng bí thân, đến những lời 


] Tưa bat 721cc fọn chỉ nữ: của rnn THát Tông trang "“Ehoa hư lục”. 
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bàn luận sâu rộng có đao đức, bê tỉnh thân, không diệu 
ơi là hhông có ý nghĩa máu nhiệm. Nhà Nho chúng ta 
cứ gu? thành biên bia bhác, thường thường bác bẻ, như 
thé có nên khhông/.... Vưu Đông nói, Phát có ba điều 
đặn: "Tham, sâu 0d sử” lạt nói “đâm dục, tan sút 0d trộm 
cấp” đó không phúi riêng của nhà Phát mà cũng là lời 
năn của đúc Không phu tủ ta. Không Tủ nói: "Người 
guán tứ có 3 điệu răn: sắc dục, đấu chọi oà câu được... 
Người ta biết giữ trọn 3 điệu răng của Phụ tủ, có thể trỏ 
thành Phát ngay nơi mình ở”* 


Vì tiếp thu tất cả những tỉnh hoa tư tưởng của các 
tôn giáo và giáo lý khác nhau, GHI Việt luôn sông trong 
tinh thần ' tam giáo đồng nguyên”. Thời Lê, khi Nho giáo 
trở thành quốc giáo, ngay cả Lê Thánh Tông cũng không 
thủ địch g1 với Phật và Đạo giáo. Câu chuyện vua nho, 
đi chủa, gặp tiên nói lên hiện trạng hôn hợp của ba tôn 
g1áO. Theo giáo sư Trần Văn Giàu, sách Hội chân biên 
chép rằng: Lê Thánh Tông một hôm đi chơi Ngọc Hồ, 
øặp tiên nữ, mời lên xe củng về, xe đến cửa Đại Hưng 
thì tiên nữ biến mất. Vua sai T “Vọng tiên Lâu”, hiện 
còn di tích. Trong xâ hội Việt Nam truyền thống không 
có các xung đột giữa các tôn giáo lớn. Nhiêu học giá nước 
ngoài nhận định ở người Việt Nam không có một tôn 
giáo, một tín ngưỡng nảo sâu sắc, không phải là không 
có lý. 

Trong tư duy của người Việt Nam nhìn chung thiên 
về tư duy cụ thê, nhẹ về tư duy trừu tượng, phương 
pháp quy nạp thích hợp hơn là phương pháp THẾ dịch... 
Trong lịch sử lâu đải của dân tộc ta, có thể thầy các nhà 
hành động thì nhiều, mà các nhà lý luận, triết học thì ít. 
Vua Lý Thái Tôn giải thích việc nhà vua phải tự câm 


]. l,é¿ Quy Đến: Niên trăm Tinh đc ẢNND, Rhoa học xã hột. PH Nói, 1977, 
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cây trong lễ cảy tịch điện (1036) là để "dy gạo làm xôi 
cúng" va củng để “xướng xuất thiên hạ”. Nhưng thực 
chất đó là một hanh động thê hiện tư tướng trọng nông 
tr uyên thống của các triêu đại Việt Nam. Vua Trần nhiều 
lần trực tiếp đi xem xét việc đắp đê và cứu hộ đê với lý 
lẽ: “Pham dân gặp nạn lụt, người lam uua phai cấp cứu, 
sửa đức chính bhông gì lo băng tiệc ấy, cân gì phai 
ngôi yên lặng nghĩ mới gọi là sửa đúc chính”, 


Thăng Long - Hà Nội, nơi hội tụ, kết tỉnh những giá 
trị văn hoá lâu đời của cả nước Việt Nam, đồng thời đây 
cũng là nơi toả sáng những giá trị văn hoá tốt đẹp ra cả 
nước, và là nơi giao lưu văn hoá với bầu bạn bốn phương. 
Người Hà Nội xưa và nay có khả năng thích nghỉ rất 
nhanh, khá năng động, khoan hoà và không ngại tiếp 
nhận những cái mới và dân dần biến nó thành của mình 
một cách phủ hợp. Điều này không chỉ thể hiện trong 
việc du nhập các luông tư tưởng tôn giáo như đã trình 
bảy ở phần trên, mà cả trong các công trình kiến trúc - 
văn hoá khác. Không chỉ trong tiếp xúc giao lưu với các 
nên văn hoá phương Bắc, trong khu vực mà cả với nên 
văn hoá phương Tây. Trong khoảng hơn 100 năm giao 
lưu văn hoá với phương Tây, khi văn hoá châu Âu, đặc 
biệt văn hoá Pháp tràn vào, người Hà Nội dễ dàng sàng 
lọc để tiếp nhận những ảnh hưởng tốt đẹp của lối sống, 
cách ăn mặc, tiện nghi kiểu phương Tây phủ hợp VỚI 
mình. Tuy nhiên, vàn hoá truyện thống với sự Cô kết xã 
hội bên vững vẫn được duy trì trong khi vẫn dân dân 
tiếp thu có chọn lọc các yêu tổ mới của văn hoá phương Tây. 


5. TRỌNG HỌC THỨC, CHUỘNG CAI ĐẸP. 
Sự ra đời và phát triển của văn hiến Thăng Long có 


1. Đai Việt xử ?Ý toan thứ, bạn dịch Nxh. Khoa học xa hội. HH Nội, 
1921. t1.2. tr.I16. 
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thê tính tử công cuộc đời đô của Lý Thái Tô tnăm 1010). 
Tuy nhiên, ván hiến Thăng Long đã được kế thửa và 
phát triên truyền thống cửa một vùng đất địa linh nhân 
kiệt có bê đảy văn hoá hàng nghìn năm trước đó. Văn 
hiến Thăng Long là sản phẩm chung, là sự hội tụ, sự 
chát lọc và nâng cao trí tuệ và tâm hôn của cá nước. Tử 
đây nó lại lan toả ra mọi miên, trở thành đi sản tỉnh 
thân và niềm tự hào chung của cả nước. Văn hiến Thăng 
Long phản ánh tinh hoa tri thức và đời sống tỉnh thân 
dân tộc. Đặc điểm của nên văn hiến ấy đã được chiêm 
nghiệm qua hàng nghìn năm, thể hiện ra từ cung cách 
tư duy đến sinh hoạt hàng ngày, tử sự bảo vệ ngoan 
cường bản sắc của dân tộc đến sự tiếp thu nhạy bén vả 
sáng tạo những tỉnh hoa của nhân loại, của các địa 
phương trong cả nước, tử sự phát minh khoa học đến 
ông tổ các nghề, các sáng tạo văn học - nghệ thuật. Chính 
vì Thăng Long là nơi hội tụ và là đỉnh cao của nền văn 
hiến dân tộc, nên vùng đất và con người Thăng Long 
cũng là nơi có tỉnh thân quý trọng tri thức, chuộng cái đẹp. 


Dù là phố - làng nơi đô thị nhưng trong sâu thắm 
của thế giới tâm linh, người Thăng Long - Hà Nội vẫn 
duy trì thói quen vả nếp nghĩ thờ cúng các vị Thành 
hoàng là những người có công với lảng, với nước bên 
cạnh việc thờ Phật. Thành hoàng là những người tiêu 
biêu cho ý chí, nghị lực, tải năng trong các lĩnh vực văn 
hoá sinh tôn (các nghệ thủ công, nghề nông... đảm bảo 
cái ăn, cái mặc, cái ở cho cộng đông), trong văn hoá nghệ 
thuật cô truyền, trong việc sáng chế những loại vũ khí 
mới, các chiến lược chiến thuật có thể giúp dân đây lủi 
giặc ngoại xâm. Thật khó có một thảnh phó nào trên đất 
nước ta và những nước khác còn lại đến nay một hệ 
thống đình, đên thờ cúng các vị tô nghệ như ở Thăng 
Long - Hà Nội. 
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Hãy điểm qua một số dị tịch thê hiện tỉnh thân trọng 
công đức cua con người Thang Long - Hà Nội qua Việc 
thờ tô như sau: Xuân Phiến Thị (chợ quạt mủa xuân) ở 
nhà số 4 Hàng Quạt thờ ông họ Đảo - tổ nghệ làm quạt 
tử Ấn Thi (tỉnh Hưng Yên) lên lập nghiệp: đình Phả 
Trúc Lâm (40 phố Hàng Hành) và đình Hài Tượng (16 
ngỏ Hải Tượng) thờ Tiến sĩ Nguyễn Thờ Trung và các vị 
Phạm Đức Chính, Nguyễn Sĩ Bân, Phạm Thuấn Chính 
là ông tổ nghề thuộc da và đóng hoa hải, giầy dép tử 
làng Chắm, Tứ Kỳ, Hải Dương lên Thăng Long lập 
nghiệp vào thời Mạc. Ở nhà số 1, phố Lò Rèn còn có đền 
Hành Tích thờ các tổ sư của nghề rèn, gốc từ làng Hoè 
Thị và Xuân Phương, Từ Liêm ra lập nghiệp ở đây. Đình 
Hà Vĩ (11 phố Hàng Hòm), là nơi thờ ông tổ nghề sơn 
son thếp vảng tên là Trân Lư (1470 - 1540) vốn quê ở 
làng Bình Vọng, huyện Thường Tín (Hà Tây). Bà tổ nghề 
dệt lĩnh Phạm Thị Ngọc Đô được thờ trong một ngôi chủa 
Trích Sài CThiên Niên Tự) ở làng Trích Sài, phường Bưởi 
ven Hỗ Tây. Ông tổ nghề tiện gỗ được thờ ở Nhị Khê 
(Hà Tây) và cũng có đên thờ vọng ở 11 phố Hàng Hành. 
Ở số nhà 2, phố Hàng Nón có đền thờ ông tổ nghề thiếc. 
Đặc biệt, Hà Nội xưa còn có đền thờ ông tổ nghề hát ả 
đảo ở nhà số 7, phố hàng Chai... 
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Trên lĩnh vực học thức, ngoài những kinh nghiệm 
thực tiễn trong sản xuất và đấu tranh xã hội, còn phải 
kế đến khói tri thức sách vở củng nhửng người mang và 
truyền tải những tri thức đó. Là một nước thuộc khu 
vưc tJ)ồng Á, từ rất sớm Nho giáo đã xâm nhập vao nước 
ta và ngảy cảng đóng vai trỏ quan trọng trong đời sông 
xã hội và hệ thống tri thức của đất nước. 


Nha Lý định đô ở Thăng Long đánh dâu một sư 

Š D le) ¬ L › 
chuyền biên quan trọng trong lịch sư dựng nước vả giử 
nước cua đản Lọc Việt Nam. Với việc xây dựng Văn Aliểu 
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- Quốc Tử Giảm và mở khoa thi đâu tiên ở Thăng Long. 
Nhà Lý đã xây dựng những cơ sở đâu tiên cho việc học 
tập và đảo tạo các trí thức Nho giáo một cách có quy mô 
và bài bản. Trải qua các triêu đại, chế độ giáo dục và 
khoa cử Nho học đã góp phân quan trọng nâng cao “văn 
hoá”, đặc biệt là về văn học, sử học, triết học. Người làm 
quan được học tập vả tuyển lựa qua khoa cử biết lảm 
thơ phú, kinh nghña và các loại văn chương khác nhau, 
đồng thời phải hiểu biết lịch sử Trung Quốc và Việt Nam. 
Những người dủ không đỗ đạt cao trong trường Nho giáo, 
cũng có điều kiện để rèn luyện nhân cách, phẩm chất 
của người sĩ phu, phải biết đặt việc công trước việc tư, 
đặt “+gh7a” lên trước “lợi” như họ vân thường tâm niệm 
“ohú quý bắt năng khuất”:. Hiễu học và trọng học là 
một đặc điểm truyền thống của Nho giáo. Học để làm 
quan, nhưng trước hết là học để làm người chân chính 
trong xã hội, học để có nghề nghiệp khác... Hiếu học đã 
thành truyền thống của văn hoá Việt Nam mà Thăng 
Long - Hà Nội là nơi tiêu biểu. Trong lịch sử khoa cử 
nước ta, có rất nhiều những nhả nho có đức cao vọng 
trọng, đỗ đạt cao nhưng không ra lảm quan mà còn mở 
trưởng dạy học tại Thăng Long - Hà Nội như Chu Văn 
An, Nguyên Văn Siêu, Phạm Dưỡng Am, Vũ Tông Phan, 
Lê Đình Duyên, Nguyên Huy Đức, Ngô Văn Dạng... 
Ngoài đức tính hiếu học, truyền thống giáo dục và trọng 
học thức của người Thăng Long - Hà Nội còn thể hiện ở 
tỉnh thân tôn sư trọng đạo. Chữ ngh?a (suy rộng ra là 
trì thức), la không thể thiếu trong cuộc đời, người dạy 
chứ +øha là người tạo nhân cách. Người dân Việt Nam 
nói chung va người Thăng Long - Hà Nội nói riêng vì 
trọng học thức, luôn vươn tới cái Chân, Thiện, Mỹ mà 
luôn luôn giữ tấm lòng tôn sư trọng đạo. 


Người Hà Nội luôn hướng tới cái Chân, Thiện. Mỹ 
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cua trí tuệ và trì thức. Bên cạnh đó, con người Thang 
Long - Hà Nội củng luôn chú y việc đi đứng, nói năng. 
Họ luôn tạo cho mình cách đi đứng khoan thai, ăn nói 
đảng hoàng, lịch lãm, cách cư xử lịch thiệp.... Nhìn lại 
quá trình lịch sư, trang phục của người Thăng Long - 
Hà Nội dù đã có nhiêu thay đôi qua từng thời đại, nhưng 
ve đẹp lịch sự, trang nhã trong phong cách ăn mặc, trong 
kiểu đáng quân áo thì vẫn được bảo tôn như là một đặc 
điểm riêng của trang phục Hà Nội. 

Người Hà Nội có thái độ ứng xử văn hoá với thiên 
nhiên. Với ý chí kiên cường và bản tay lao động sáng 
tạo, người Thăng Long - Hà Nội luôn cải tạo đất nước, 
môi trường cảnh quan ngây thêm phong phú tươi đẹp. 
Thiên nhiên trở thanh một tác phẩm thẩm mỹ của người 
Hà Nội. Cứ ngắm cảnh Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Hô Bảy 
Mẫu vào những buổi hoàng hôn hay mỗi sáng ban mai, 
chúng ta càng thấy vẻ đẹp thiên nhiên Hà Nội do con 
người giử gìn, vun đắp. Cứ xem cách thức người Hà Nội 
trồng hoa, chơi hoa, cây cảnh, chơi chìm, nuôi cá cũng 
thấy ÿẻ sảnh điệu rất riêng của người Hà Nội. Cái đẹp 
trong quan niệm cửa người Hà Nội nằm trong sự trang 
nhã, hải hoaä. 

6. GIAO TIÊP THANH LỊCH , 


Văn hoá giao tiếp ứng xử phụ thuộc, đông thời phản 
ánh và thậm chí tác động trở lại các điêu kiện và hoàn 
cảnh tự nhiên, kinh tế, xã hội. Do đó văn hoá ứng xử 
giao tiếp củng mang tính chất vùng miền, địa phương 
va các cá nhân khác nhau. Du ch; là một khía cạnh của 
văn hoa nói chung, song văn hoá giao tiếp, ứng xử củng 
lả một tô hợp g ôm nhiêu yếu tố: ăn mặc, nói nàng, 
Ứng xu... 


Thang ]uong xưa. nhân đân guốen gọt là Kinh kỷ. Vào 
h | tạ 


thế kỷ XVII, XVHI, khi đô thị Phố Hiến tở Hưng Yên 
ngày nay) trở thành một trung tâm buôn bán tấp nập 
với nước ngoài, thì dân gian vân có câu: “Thứ nhát Kinh 
hỳ, thứ nhì Phố Hiến”. 


Thăng Long củng được gọi là “7hượng Kinh”, vì Kinh 
đô là nơi đô hội có vị trí quan trọng nhất, đứng trên các 
tỉnh thành khác. Khi Thăng Long - Hà Nội không côn lả 
một kinh đô nửa dưới triều Nguyễn (thể kỷ XIX), Tháng 
Long - Hà Nội vẫn giữ về sâm uất về kinh tế, vẻ hảo hoa 
thanh lịch của đất cổ kính. Khi đó Thăng Long - Hà Nội 
được ví như kinh đô Trảng An của nhà Hán. 


Sự thanh lịch cúa người Thăng Long - Hà Nội được 
thể hiện trong từng lời nói. Cái thanh, cái đẹp của tiếng 
nói Hà Nội ở chỗ chuẩn xác, phát âm đúng, mẫu mực 
cho cả nước. Tất nhiên tiếng Hà Nội ở đây là nói trong 
diện hẹp, khu vực nội đô. Ở ven ngoại thành, đặc biệt là 
trong những năm gần đây, do quá trình đô thị hoá, có 
nhiều làng ở ngoại vi được sáp nhập vào Hà Nội thì tiếng 
nói vả cách phát âm cứng có khác. 

“Kẻ Chợ” là nơi hội tụ người từ bốn phương đổ về, do 
đó đây cũng là nơi chung đúc tiếng nói của bốn phương, 
qua sự sảng lọc củng năm tháng đã lắng đọng lại nhứng 
øì là tỉnh tuý, tiêu biểu, đẹp đế nhất của đất nước. 

Cái đẹp của tiếng nói Hà Nội, còn ở chỗ biết sử dung 
đúng lúc, đúng chỗ trong giao tiếp xã hội. Người Hà Nội 
có vốn từ rất phong phú, nhưng điều quan trọng hơn là 
cách dùng tử đúng chỗ và cách ăn nói tế nhị, lịch sử, có 
ý thức về lời ăn tiếng nói của mình. 

Bên cạnh lời ân tiếng nói, thái độ ứng xử trong quan 
hệ giao tiếp người Hà Nội củng như người Việt Nam nói 
chung luôn giữ thái độ hiểu khách truyền thông SỐ nông 
nhiệt mà không thô bạo. niềm nở mã không suống sà., 
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khi khách đến nhà, người chủ nhà dù đang bận việc gì 
cũng phai đứng dạy mời chào. Nếu chư nhà đang xênh 
soảng quân cộc, áo ngắn thì phải “xin 7ô” khách mà 
mặc quân áo nghiêm chỉnh, rồi mới tiếp khách. Cái tỉnh 
tế của người Hà Nội trong tiếp khách được thể hiện tử 
trong cách thức pha trả và mời khách. Trong lúc pha trả 
củng là thời gian chủ nhà hỏi chuyện tạo điêu kiện cho 
khách được tư nhiên thoai mái. Khi mời khách dùng trà, 
cũng là lúc nhứng nội dung chính yêu của cuộc viếng 
thăm được chủ nhà và khách trao đổi. Khi khách ra về, 
bao giờ chủ nhà cũng đưa tiến khách ra tận ngoải công. 


Trong ăn uống của người Hà Nội, cũng có những nét 
thanh lịch, thể hiện một trình độ thẩm mỹ cao, sự tính 
tế trong việc chế biến các món ăn. Chỉ cần quan sát mâm 
cơm ngày tết, hay mâm cơm khách của một gia đình Hà 
Nội góc là thấy ngay được tính lịch sự và chu đáo trong 
đó. Trong một mâm cơm bao giờ cũng có rất nhiều món, 
các món nảy không nhiều những mỗi thứ một khẩu vị 
riêng. Đặc biệt là cách bãi trí thức ăn được trình bày rất 
đẹp vã hấp dân. Khi ăn uông , người Hà Nội luôn giữ 
nên nếp “ăn trông ngôi, ngôi trông hướng” và luôn luôn 
thận trọng, ý nhị khi trong mâm cơm có ngưởi giả cao 
tuôi hay khách khứa. Nếu ởi ăn trong các tiệm ăn thì 
người Hà Nội củng rất sảnh điệu, thọn nơi ăn ngon và 
chọn nhửng món àn theo mủa vụ, thời tiết. Chính chất 
sảnh điệu trong ăn uống ấy mà người Hà Nội đã sáng 
tạo ra biết bao món ăn nỗi tiếng và trở thành đặc sản 
chón Thượng Kinh: phở, bún thang, bún ốc, chả cả, cốm 
Vòng, bánh cuốn Thanh Trì... 

Người Hà Nội được đánh giá là thanh lịch nhất ở 
cách trang phục. Tục ngữ có câu: “Ăn Băc, mặc Ninh”. 
*Kinh”ở đây là chỉ Kinh đô Thang long; còn “Bắc” ở đây 
chì xứ Kinh Bắc xưa tgôm thành Cô Loa. thời An Dương 
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Vương và Bắc Ninh - quê hương nhà Lý) 


Người Thăng Long - Hà Nội xưa trong trang phục 
luôn giữ được ve trang nhã, hải hoa, giản dị và môi người 
ăn vận đúng với vị thê xã hội và nghề nghiệp của mình. 


Khi ra đường, người Thăng Long - Hà Nội biết kính 
giả giúp trẻ, nhường phu nữ. Mỗi khi có việc đến nhà ai, 
người Hà Nội thường có thói quen gõ cửa, “đánh tiếng” 
và chào hỏi nhã nhặn, chứ không xông xộc bước vào 
trong nha. 


Tóm lại, nét thanh lịch cua người Thăng Long - Hà 
Nội chính là nếp sống thuần hậu, khiêm nhường, giản 
dị mà tác giả Phạm Đình Hồ đã ca ngợi trong tác phẩm 
nổi tiếng của Ông - Vũ Trung tuỳ bút -viết vào cuốỗi thê 
kỷ XVIII: “Phong tục chuộng thói trung hậu, mọi người 
hàng ngày giao tiếp uới nhau có ý bhoan dụng, bình dị, 
giữ thói bhiêm nhường. Nếu ai có điều gì xăng bây, thì 
chỉ sợ người ta biết mà chê cười. Đến như những bẻ thân 
guen, quốc thích uà những hẻ con em 0ô lại rong chơi, 
cũng bhông dám công nhiên làm càn. Nếu có bẻ nào 
không theo lê phép. ma lãm: cần thì những bậc phụ lão 
hủ lương gia lại nạ gâm đem chuyện ấy để răn bảo con chúu”. 

Người Hà Nội có điêu kiện tiếp xúc với các nên văn 
hoá và phong tục tập quán ở nhiều miên đất nước. Vì 
thế họ có sự hiểu biết và thâm thấu văn hoá rất phong 
phú, tế nhị. Những việc làm hàng ngày, những lúc vui 
chơi giải trí... người Hà Nội vân thể hiện rõ nét tài hoa 
trong môi cư chỉ, lời nói, việc làm của mình. 
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II GIÁ TRỊ VĂN HOÁ _. 
VẬT CHẤT (HAY VẬT THẺ) 


Tự nám 1963, trong tác phẩm Tìm hiểu tính cách 
dân tộc, cô giáo sư Nguyễn Hồng Phong đã đưa ra một 
nhân định rất xác đáng rằng ở nước ta thời xưa, rất ít 
công trình kiến trúc lớn và ông đã tìm lời giải đáp nguyên 
nhân của tình hình đó. Theo ông, chúng ta không có 
những công trình kiến trúc lớn là vì trong suốt tiến trình 
lịch sử, nhân dân ta phải tập trung nhân lực, vật lực 
vào công cuộc đấu tranh rất gian khổ để khắc phục 
những khó khăn do thiên tai đông thời với việc chống 
giặc ngoại xâm gây ra. Nền kinh tế nước ta bị hai lực 
lượng ấy phá hoại liên tục và làm kiệt quệ đi rất nhiều, 
khiến cho nhân dân ta không còn đủ sức lực và thời gian 
tập trung vào xây dựng các công trình kiến trúc lớn cân 
hàng vạn người, thậm chỉ hàng chục vạn người như ở 
các nước khác. Đến ngay quân đội chính quy dưới thời 
phong kiến cũng phải luân phiên về làm ruộng thì còn 
nhân công dư đâu mà tập trung làm các công trình kiến 
trúc lớn. Cho nên, tr ong xã hội củ, dủ giai cấp phong 
kiến dẫu ăn chơi xa xỉ, vẫn không dám nghì đến việc 
xây dựng nhiều công trình kiến trúc quy mô, hao người, 
tốn của. Có nhiên, tỉnh thần cần kiệm không pha! chi 
biểu lộ ở chỗ không thích xây dựng các công trình kiến 
trúc quy mô to lớn, mà nó biếu lộ ở toàn bộ đời sông cũng 
như trong văn học nghệ thuật... 

Mặt khác, rát nhiêu công trình kiên trúc ở Tháng 
Long đã bị chiên tranh huy diệt, hoặc đo thiên tai, thời 
tiết làm hư hóng. Vì thê, có thể nói những đi sản văn 
hoa vật chất của Tháng Dong - Hà Nội còn lại cho đến 
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ngày nay, tuy không đu nguy nga, lòng lây nhưng lại 
vô củng quý giá, vì ở đó, tâm hôn, tính cách và lịch sử 
dân tộc được ghi lại, được gửi gảm, truyền giao lại cho 
các thế hệ tiếp sau. Đó là những công trình, những tác 
phẩm kiến trúc, điêu khác, hội hoa... thê hiện tải nắng 
sáng tạo của con người ở Thăng Long - Hà Nội. Trái qua 
gân 1000 năm lịch sử đã để lại cho Hà Nội biết bao giá 
trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, trong đó có các đi sản 
văn hoá vật chất. 


Thăng Long - Hà Nội là một trong những địa phương 
có số đi tích lịch sử - văn hoá phong phú nhất trên đất 
nước ta. Theo kết quả kiểm kê di tích lịch sử - văn hoá, 
trên địa bàn Hà Nội có gần 2000 di tích các loại. Từ những 
đi chỉ cư trú thời tiền sử, đến nhửng khu mộ địa, mộ 
táng ở thời kỳ đầu Công nguyên bao gồm những kiến 
trúc quân sự, thành trì, hảo luy, pháo đải.. tử thời An 
Dương Vương đến thời kháng chiến chống thực dân Pháp, 
những kiến trúc cung đình và đô thị Đinh, Lý, Trần qua 
thời Lê, Nguyễn đến thời cận đại: những di tích tín 
ngưỡng Phật giáo, Nho giáo có từ thời Lý Nam Đề (thế 
kỷ VŨ - dựng nước Vạn Xuân đến Lý Thái Tổ dựng Kinh 
đô Thăng Long, trải qua các thời Lê, Nguyên. Từ những 
di tích hoạt động thởi cận đại của các chỉ sĩ yêu nước, 
đến các di tích gắn với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt 
Nam và Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên sau Cách 
mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến chống đề quốc 
thực đân thời cận hiện đại. Những di tích gắn liên với 
cuộc đời, hoạt động cưa Chu tịch Hồ Chí Minh vì đại... 


Với sự đa dạng về hình thức, phong phú về thể loại 
và nội dung, các đi tích lịch sử - văn hoá trước hết mang 
giá trị lưu giữ và phan ánh lịch sử nghìn năm Thăng 
Long - Hà Nội một cách trung thực, cụ thê và sinh động. 
Công trình còn hạn hẹp này giới thiêu một số đi san văn 
hoii tiêu biêu nhất của Thang Long - Hà Nội. 
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IIL NHỮNG GIÁ TRỊ THỂ HIỆN QUA 
CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HỌC, NGHỆ 
THUẬT, KHẢO CỨU, DIÊN XƯỚNG... 


Thăng Long - Hà Nội, tử thế kỷ XI là trung tâm chính 
tri, kinh tế văn hoá cúa cả nước. Những thành tựu của 
văn hoá Thăng Long - Hà Nội rất to lớn và luôn toả 
sáng khắp đất nước, là niễm tự hào của mỗi người dân 
Việt Nam, dù sống ở trong nước hay ở nước ngoài. 

Các giá trị lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội thể 
hiện trên các lĩnh vực văn hoá tinh thân và văn hoá vật 
chất, các giá trị đó thể hiện rất cụ thể qua các hình thức 
văn học, nghệ thuật, khoa học . 

1. Về văn học 


Vùng đất Thăng Long xưa đã tửng là nơi phát tích, 
loan truyền trong dân gian những câu chuyện truyền 
miệng vê Lạc Long Quân vả nàng Âu Cơ, những truyên 
thuyết về Sơn Tính - Thuỷ Tỉnh, về Thánh Gióng đánh 
giặc Ấn, về Thục Phán xây Thành Ốc vả câu chuyện 
tình bi thảm My Châu - Trọng Thuỷ, về vua Lý thành 
Thăng Long hoặc chuyện Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm. 

Từ khi định đô (năm 1010), Tháng Long thực sư trở 
thanh trung tâm văn học của ca nước củng với sự phát 
triển của chử Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ. 


Bài Chiếu đời đô của Lý Thái Tô, văn bản ghì dầu 
kết nối giữa cố đô Hoa Lư với kinh đô Thăng Long, thực 
sự là áng vàn mở đầu cho văn học viết về (và của) Thăng 
Long - Hà Nội. Để tiếp đó là biết bao áng văn chương 
xuất sác của Trần Thánh Tông, Trân Nhân Tông, Trần 
Hưng Đạo, Trân Quang Khai, Chu Van An, Nguyên Trải, 
Lê Thánh Tông và nhóm Tao Đàn, Vũ Quỳnh, Nguyên 


hỊ 


Bình Khiêm, Nguyên Dử, Đặng Trần Côn, Đoàn Thị 
Điểm, nhóm Ngõ Ga Văn Phái, Nguyên Gia Thiêu, Hồ 
Xuân Hương, Nguyên ÐĐu, Pham Đình Hò, Cao Bá Quát... 


Những tác gia trên, có nhiêu tác phâm nôi tiêng đê 
lại, làm rạng rỡ cho manh đât Thăng Long lịch sư. 


Khi chứ Quốc ngử được phô biến, Thăng Long - Hà 
Nội lại có một trong những trung tâm ra đời và truyền 
bá mạnh mẽ các thể loại báo chí, tiểu thuyết lớn, thơ ca, 
kịch nói, lý luận phê bình văn nghệ v.v... 

Hà Nội là nơi ra đời những tờ báo Quốc ngử sớm nhất 
ở Bắc và Trung Kỷ như Đại Việt quan báo, Đăng cổ 
tàng báo... và là nơi ra đời những tiểu thuyết mới vào 
loại sớm nhất ở Việt Nam của Phạm Duy Tốn, Đặng Trần 
Phát, hoặc kịch nói của Vũ Đình Long, Nguyễn Hữu Kim... 


Đến khoảng từ những năm 30 của thế kỷ XX trở đi, 
sự tiếp xúc với văn hoá phương Tây mà chủ yếu là văn 
hoá Pháp, với tình hình kinh tế - văn hoá - xã hội có 
nhiêu biến chuyển theo hướng xu thế đô thị hoá và sự 
phát triển của các tầng lớp thị dân, đời sống văn học của 
Thăng Long - Hà Nội cũng như của ca nước trở nên 
phong phú hơn trước về cả thể loại văn học lẫn nội dung 
và hình thức thể hiện.... 


Hai hiện tượng văn hoá nồi bật vào những năm đó 
là Thơ mới và Tự tực oăn đoan đã tụ hợp hàng chục 
nhà thơ, nhà ván nôi tiêng của thê ký XX. 


Tiểu thuyết lãng mạn và tiểu thuyết hiện thực phê 
phán, thơ mới, kịch nói... đã phát triên trong điều kiện 
ấy với các tên tuôi như Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch 
Lam, Nguyên Tuân, Lê Văn Trương, Vũ Băng, Lan Khai, 
Thé Lư, Vũ Hoàng Chương, Định Hùng, Thâm Tâm, Trân 
Huyện Trần, Nguyên Bình, Vũ Trọng Phụng. Nguyên 


Công Hoan. Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng, Nam Cao, Tố 
Hưu... Tử sau Cách mạng Tháng Tam, Hà Nội trở thanh 
trung tâm văn hoá - văn nghệ tập hợp nhiều tác giả nổi 
tiếng (Cùng với nhiều tác giả đã thành danh từ thời kỷ 
trước đó: Xuân Diệu, Huy Cận, Ché Lan Viên, Nguyễn 
Xuân Sanh, Nguyên Huy Tướng, Vũ Ngọc Phan, Nguyên 
Đình Thi, Nguyên Văn Bồng, Chính Hữu, Quang Dũng 
Vũ Cao, Hoàng Câm, Hà Minh Tuân, Bằng Việt, Xuân 
Quỳnh, Lưu Quang Vũ v.v...) 


2. Về khảo cứu 


Ngay từ thế kỷ XIII, nhà sử học Lê Văn Hưu đã viết 
Đại Việt sử lý. Đông thời với Lê Văn Hưu còn có Phan 
Phủ Tiên, Trần Tấn (tức Trần Phổ hay Trần Chu Phố) 
những cuốn sách khảo cứu của các ông đến nay đã bị 
thất truyền. 


Đến thế kỷ XV, có Đại Việt sử h§ toàn thư của Ngô 
S1 Liên rât nồi tiêng, đên nay vấn cỏn laä một trong những 
đi sản văn hoá quý báu của dân tộc. 


Tử thời Trân và thời Lê Sơ, ở Thăng Long đã có Quốc 
sử viện là cơ quan biên soạn lịch sử của nước nhà. 


Nhiều tác phẩm nổi tiếng như Truyên kỳ mạn lục, 
Bình thự yếu lược, Vạn Kiếp bí truyền... được ra đời trên 
mảnh đất Thăng Long văn hiến. Công việc sưu tâm 
nghiên cứu văn hoá dân gian đã có từ thời nhà Lý, như 
cuốn Việ£ diêu tu lính tập của Lý Tế Xuyên (1329), cuốn 
Lĩnh Nam chích quái của Vũ Quỳnh và Kiêu Phú sưu 
tâm (thế kỷ XV). Từ đầu thế kỷ XX xuất hiện nhiều nhà 
sưu tâm, nghiên cứu văn nghệ dân gian Việt Nam như 
Phan Kế Bính, Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Can Mộng, Ngô 
Quý Sơn, Trân Văn Giáp, Nguyên Văn Huyên, Nguyeñ 
Đồng Chi, Đào Duy Anh, Đăng Thái Mai, Bủi Kỷ, Dương 
Quang Hàm, Vũ Ngọc Phan, Nguyên Van Ngọc v.v... 
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Họ đã làm rõ nhiều giá trị ván hoá dân gian, ví dụ các 
công trình: luận án tiến sĩ van chương của Nguyền Văn 
Huyên về Hát đối đáp của trai gát ở nước Nam (1934). 
tiếp nứa là luận án bố sung và dân luận những nhà sản 
ở Đông Nam Á; hay công trình Tực ngữ phong dao 
(1928), Truyền cổ nước Nam, 4 tập (1932 - 1934) của 
Nguyễn Văn Ngọc, v.v.... 


Ngày nay, Hà Nội là nơi tập trung nhiều nhà nghiên 
cứu hảng đầu của đất nước thuộc nhiều lĩnh vực khác 
nhau, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội vả nhân văn, 
khoa học kỹ thuật... trong các viện nghiên cứu vả trường 
đại học có uy tín. 


3. Âm nhạc 


Âm nhạc ở Thăng Long có điều kiện phát triển từ 
thời Lý - Trân. Trước đó, nhân dân ta đã có các hình 
thức hát ru, hát hò trong lao động, hát giao duyên, trống 
quân, hát xẩm... Trên đất Thăng Long (và nhiều nơi 
trong nước). Trống đồng lả một nhạc khí độc đáo thiêng 
liêng. Những Trống đồng tìm được ở Hà Nội và đền thờ 
thân Đông Cổ là dấu tích về sự bảo tôn giá trị lịch sư - 
văn hoá nảy. 


Từ khi triêu đình nhà Lý dời đô về Thăng Long, ở 
đây đã có các loại hình âm nhạc cung đình như đại nhạc, 
tiêu nhạc, nhã nhạc... 


Và trong suốt quá trình phát triển, tử thời Lý - Trần 
đến Lê - Nguyễn... âm nhạc Thăng Long ngảy cảng 
phong phú và đậm đả tính chất dân tộc với các bản nhạc 
của a phường bát âm cùng đàn trồng, chiêng trong các lễ 
cúng, tế hoác các hình thức hát châu văn, hát cửa đình 
ở các đên phu... Ngoài ra còn có lối hát ca trủ rất đặc sắc 
và có sức thu hút người nghe. 
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Vào đâu thể kỷ XX, hhi tiếp xúc với âm nhạc phương 
Tây, một số trường lớp đạy nhạc và một đội ngủ các nhạc 
công, nhạc sĩ ra đời, sáng tác và biêu diễn các tác phâm 
âm nhạc trư tỉnh, lãng mạn, hủng ca. 


Trong những ngaảy Sôi sục cua Cách mạng Tháng tám 
1945, những bài hát có sức thu hút lòng người cưa các 
nhạc sĩ yêu nước vang lên, thúc giụuc quân chúng, trước 
hết là thanh niên hoà nhập vào khí thế cách mạng cửa 
nhân dân cả nước. Đó là các bài 7ýn Quân ca, Tiếng 
gọt thanh niên, Diệt phát xít... của Văn Cao, Lưu Hữu 
Phước, Nguyễn Đình Thi... 


Sau ngây giải phóng Thủ đô 1954, âm nhạc ở Hà Nội 
cảng có dịp phát triển. Từ đây, Hà Nội cảng có dịp phát 
huy tỉnh hoa cửa nhạc truyên thống cùng với việc tiếp 
thu các thành tựu của âm nhạc thế giới để xây dưng 
một nên âm nhạc Việt Nam vửa mang tính hiện đại, vửa 
mang tính dân tộc sâu sắc. 


Hà Nội là nơi đảo tạo được nhiều nhạc sì, nghệ sĩ 
biểu diễn xuất sắc, đồng thời là nơi xây dựng nhửng 
đoàn nghệ thuật với các loại hình âm nhạc khác nhau 
như nhạc giao hưởng, nhạc kịch, nhạc tính phòng. 


Trong kháng chiến chống Mỹ, ¿ứu nước trước đây vả 
trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, hoạt động 
âm nhạc ở Thủ đô đã góp phần xứng đáng động viên sức 
mạnh cưa toàn dân tộc và sự nghiệp cách mạng của toän 
thê nhân dân ta. 


4. Hội họa, điêu khắc. 


Thăng Long - Hà Nội là nơi có những hình thức điều 
khác và hội hoa truyện thống đọc đáo. Các loại tranh 
Hàng Trống. các bức tranh khác được cham trô tỉnh vi 
bàng chất liệu gỗ, đá. ...ở nhiều công trình kiến trúc đả 
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thê hiện rõ rệt những nét độc đáo nảy. 


Ngay tử đầu thế kỷ XX, ở Hà Nội, trường Mỹ thuật 
đâu tiên ở Việt Nam và Đông Dương ra đời. Sau Cách 
mạng Tháng Tám, trường được nói tiếp bằng trưởng đai 
học Mỹ thuật Việt Nam, cùng với nhiêu trường nghệ 
thuật khác trên lĩnh vực điêu khắc, hội hoa, trang trí.. 
đã đào tạo được nhiêu hoa sĩ, nhà điêu khác tài danh 
cho đất nước. 


Tên tuổi của những hoa sĩ như Tô Ngọc Vân, Nguyễn 
Phan Chánh, Trần Văn Cẩn, Bùi Xuân Phái, Dương Bích 
Liên, Nguyên Sáng... làm rạng rỡ thêm cho hội hoa 
Thăng Long - Hà Nội và cả hội hoạ Việt Nam. 
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PHÁN THỨ BA 


_—_ DITÍCH LỊCH SỬ 
ĐÂT THẮNG LONG HÀ NỘI 


1. Thành Cổ Loa 


Cổ Loa là Kinh đô của Nước Âu Lạc, một thành trì, 
một dấu tích vật chất về kiến trúc và đô thị cổ cách đây 
hơn hai thiên niên kỷ. Di tích nằm về phía Đông - Bắc 
của Thủ đô Hà Nội. Cổ Loa vào thế kỷ thứ 3 trước Công 
Nguyên đã hội tụ đây đủ mọi yếu tổ để trở thành Kinh 
đô của Nhà nước Âu Lạc. Trước khi được chọn để đóng 
đô, vùng Cổ Loa đã có người cư trú đông đúc. Ven sông 
Hoàng đã phát hiện được nhiều đi chỉ khảo cổ học thuộc 
thời đại đô đồng. Những công cụ đá, công cụ đồng và 
những đồ trang sức bằng đá mài, khoan tỉnh vi, đẹp đẽ, 
khẳng định một trình độ cao của văn minh thuở ấy. 


Khu vực Cổ Loa khá rộng, chiêu dài của cả ba vòng 
thành tổng cộng lên đến hơn 16 km. Di tích hiện còn cho 
thấy có ba vòng thành khép kín: thành ngoài, thành 
giữa vả thảnh trong. 


Vòng thành ngoài được đắp lần theo những gò đống 
thiên nhiên nên không có hình dáng rõ rang. Vòng này 
dải khoảng 8 km, cao trung bình từ 4 - 5 m, chỗ cao nhất 
tới 8 m được gọi là Gò Cột Cở. Chân thành rộng từ 12 - 
20 mét. Qua những lát cát khảo cổ học, hoặc những chỗ 
bị san phá, sạt lở ta biết rõ răng lớp thành nảy không 
phải hoản toàn do đắp nên mà nhiều chỗ vốn là gò tự 
nhiên được lợi dụng lảm thành. 


Suôt mặt phia nam có sông Hoang Giang bao bọc 
và trở thanh một cái hảo thiên nhiên. Phân côn lại đêu 
có hảo đảo nồi thông với sông Hoàng. 


Vong thanh giứa cũng đắp nói các gô đồng tự nhiên 
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lại với nhau nên không có hình đáng rõ rang. Vòng thành 
nảy dải khoảng 6,5 km, cao tử 6 - 12 mét, mặt thành 
rộng 20 mét, chân thánh 20 mét. Hai vòng thành ngoài 
và giứa được đắp nói với nhau ở phần giữa phía nam đề 
chửa một khoảng trống lảm cửa vào thành. Đó là cửa 
Nam va cúng là cửa chính. Vòng thánh giữa cũng có 
hào ngoài bao kín cả bốn phía. Riêng mặt phía đông có 
Đầm Cả chảy xuyên qua tường ngoài để nối với sông Hoàng. 


Vòng thành trong hình chữ nhật, có chu vị là 1.650 
mét, nơi được xem là chô ở của nhà vua và hoảng gia. 
Mặt thành rộng 10 mét, chân thành rộng 20 mét, cao 
chứng 5 mét. Xung quanh thảnh có 12 hoả hồi đắp nhô 
ra khỏi tường rất cân đối, ở mỗi mặt chiều rộng có 2 hoả 
hồi và mỗi mặt chiều dải có 4 hoả hồi. Thành có hào bao 
quanh bốn phía, mở cửa chính hướng nam. Bức thành 
nảy hoàn toàn do con người đắp nên. Quanh thành vả 
rải rác trong thành, nhiều nơi còn bảo lưu những địa 
danh nhắc tới thời An Dương Vương như gò Đống Bắn, 
tương truyền là nơi Cao Lô, một vị tướng tài của An Dương 
Vương đã chế ra nỏ thần và dạy quân bắn nó. Ắ 


Ngoài khu vực thành đất đô sô có giá trị lớn đối với 
việc nghiên cứu lịch sử quân sự, cấu trúc đô thị và tô 
chức chính trị - xã hội thời cổ đại trên đất nước ta, Cố 
Loa còn giữ lại được rất nhiều hiện vật khảo cổ học nổi 
tiếng và có giá trị khoa học cao. Đó là hảng vạn mũi tên 
đúc bằng đông được phát hiện ở di chỉ Câu Vực ngoại 
thành Cố Loa (năm 1959). Đây là một kho đâu mũi tên 
hiểm thấy. Đâu mũi tên đều đúc hình 3 cạnh sắc nhọn, 


có chuối đải đê cam vao thân trước. Theo các nhà khao 
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cô học, đâu mũi tên dài tới 7 cách mạng thì thân phải 
dài tới 60 - 70 cách mạng và cánh nỏ phải đải tới 1,4 - 
1,5 mét. No này, tên nảy rõ rảng lä loại vũ khi vô cùng 
lợi hai, vửa bắn xa, vừa có sức sát thương cao. Truyên 
thuyết về nỏ thân của An Dương Vương đã có cơ sở để 
giải thích bằng những hiện vật sinh động và có giá trị 
này. Ngoài đi chỉ Câu Vực, người ta còn phát hiện được 
nhiều mũi tên lẻ tẻ ở các nơi khác trong phạm vi thành 
Cổ Loa rộng lớn. 


Năm 1982, tại Ma Tre, người ta đã phát hiện được 
một di chỉ gồm gân 200 hiện vật khác, trong đó có một 
trống đồng lớn rất quý thuộc loại 1 vả được xếp vào 
nhóm trồng sớm nhất và quý nhất của trống đồng (gồm 
trống Ngọc Lúũ, Hoàng Hạ, sông Đà và Viên). Ngoài ra 
người ta cũng đã phát hiện được khá nhiêu mộ tảng tại 
gò Bài Mả thôn Mạch Tràng ở phía nam thành Cổ Loa. 


Trong khu vực thanh nội, nhân dân ta đã xây dựng 
một số công trình tưởng niệm An Dương Vương và Điện 
Ngự triều đi quy. Cho đến nay vẫn chưa biết đến Thượng 
được xây dựng tử bao giờ, chỉ biết đên Thượng đã được 
trùng tu vào năm 1687, và đến năm 1893 lại được trủng 
tu lớn. 


Hiện nay ở đến Thượng còn giử được một số di vật 
như: tượng An Dương Vương bằng đông hun, đúc nảm 
1897, hai con ngựa “Hồng” “Bạch” đúc năm 17/06, các 
đô tế khí bằng đông, sứ, gô, vải... Trước công đền có hai 
con rông đá thê hiện tài nghệ của những người thợ thu 
công Việt Nam hôi thê kv XVII. 
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Con Điện Ngự triêu đi quy nguyên là một ngồi đình 
được chuyên tử nơi khác về và dựng lại hôi cuối thế ký 
XVIII trên khu vực đất tương truyền là “Khu Ngự triều 
đi guy”, nơi xa xưa vua Thục thiết triêu. Giữa đình, còn 
bức cửa võng chạm hình tứ lình (long, ly, quy, phượng) 
và tứ quý (đảo, cúc, trúc mai). Bức trạm khá tinh tế, 
thếp vàng rực rỡ. 


Bên trái đình trước có “cây đa nghìn tuổi” toả bóng 
mát. Sau gốc đa là một cửa tò vò vào am thờ nảng My 
Châu. Am thờ một phiến đá. Chuyện kể rằng: My Châu 
bị chết oan nên biến thành hòn đá, trôi dạt về phía Đông 
vòng thành giữa, dân Cổ Loa bèn rước về thờ. 


Cổ Loa không chỉ là Kinh đô của nước Âu Lạc thời 
An Dương Vương - một trung tâm chính trị, văn hoá, 
kinh tế và quân sự của cả nước, mà tiếp đó, nơi đây trở 
thành trụ sở cửa các chính quyền đô hộ phương Bắc và 
đến những năm 939 - 944 một lần nữa, Cổ Loa lại được 
chọn làm quốc đô cửa triều đình Ngô Vương Quyền. 


Đây là một đô thị cổ nhất trong lịch sử Việt Nam còn 
giữ được hình hải cho đến ngày nay. ` 

2. Chua và tháp Báo Thiên 

Nói đến di tích vật chất của Thăng Long thời Lý không 
thế không nhắc đến ngôi chùa và tháp Báo Thiên. Mặc 
dù đến nay, ngôi chủa và tháp này không còn để lại dấu 
vết gì nhưng qua các tài liệu sử củ, vẫn có thể phục 
dựng lại phân nảo diện mạo vả quy mô hoành tráng cưa 
dì tích nay. 


Chủa và tháp Báo Thiên trước đây thuộc thôn Tiên 
Thị, huyện Thọ Xương, tình Hà Nội. Chua được chính 
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thức xây dựng vào năm Bính Thân (1056) dưới triều Lý 
Thánh Tông. Củng với việc xây dựng chua, nhà vua còn 
cho phát 1 vạn 2 nghìn cân đồng để đúc chuông lớn, vua 
tư mình làm bài minh để khắc vảo chuông. Tiếp đó, năm 
Định Dậu (1057), nhà vua lại cho xây dựng tiếp tại đây 
một ngôi tháp có tên là Đại Thắng Tư Thiên, cao vải 
chục trượng, 12 tầng. Có thể nói, đây là công trình kiến 
trúc to lớn và đồ sộ nhất ở Kinh Thảnh Thăng Long dưới 
thời Lý. Đinh tháp được làm bằng đồng, và được xếp 
hàng một trong “Tứ đại khí” của Đại Việt thời Lý - Trần 
(gôm tháp Báo Thiên; tượng chùa Quỳnh Lâm thuộc xã 
Hà Lôi, huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương, nay là Quảng 
Ninh; chuông Quy Điền; vạc Phổ Minh thuộc huyện Mỹ 
Lộc, tỉnh Nam Định). 


Chưa biết chùa và tháp được xây dựng trong bao lâu, 
chỉ biết sách Sử Toản thư chép là khánh thành chủa 
Báo Thiên vào năm Tân Sưu (1121): 


Từ khi được hoàn thành, công trình kiến trúc Phật 
giáo nảy đã đi vảo hoạt động và đóng vai trò ngảy cảng 
quan trọng trong sinh hoạt tỉnh thần, tín ngưỡng và— 
văn hoá của kinh đô Đại Việt. Và những kiến trúc nây 
cũng chịu sự thử thách, huỷ hoại của thiên nhiên, của 
thời gian và đặc biệt là của chiến tranh, loạn lạc. Sử 
Toàn thư chép, có hai lần vào thời điểm diễn ra cuộc 
kháng chiến chống Nguyên - Mông lần thứ nhát (1258) 
và lần thứ hai (1285) thì “đỉnh tháp Báo Thiên gấy rơi 
xuống”, hoặc “bia chùa Báo thiên gấy làm đôi”. Năm 
Nhâm Tuất (1322) dưới thời Trần vào tháng 3 âm lịch, 
“sét đánh uào tháp Báo Thiên, lở mất góc bên đông, tâng 
thú hai”. Dưới thời nhà Hồ, mặc dù kinh đô đã được 
“chuyển vào Tây Đô (Thanh Hoá) nhưng tháp Báo Thiên 
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vân có ý nghĩa quan trọng, đến nỗi, “năm Bính Tuất 
(1406), tháng 6, chỏm tháp Báo Thiên gấy rơi xuống. 
An phủ sứ Đông Đô là Lê Khải uì bhông báo uê triều tin 
ấy bị biếm một tư”. 


Thể rôi Đông Đô bị nhà Minh chiếm đóng, thành Đông 
Đô bị đối là Đông Quan. Chùa và tháp Báo Thiên cũng 
nằm trong vùng kiểm soát của giặc. Năm Đinh Mùi (1472) 
Bình Định Vương Lê Lợi đem quân ra bao vây quân giặc 
Minh ở thanh Đông Quan. Chính trong cảnh bị bao vây 
ngặt nghèo đó, một lần nứa, tháp Báo Thiên lại bị tướng 
giặc Vương Thông cho phá để lấy đồng đúc súng làm kế 
giứ thánh. 


Năm Giáp Dần (1434), sau khi đánh đuổi được giặc 
Minh ra khỏi đất nước, triều Lê đã điều động thợ các cục 
Tất Tác của Nhà nước ra tu sửa lại chùa Báo Thiên. Từ 
đó ngôi chủa nảy là nơi sinh hoạt Phật giáo, tín ngưỡng 
của kinh thành. Năm ất Mão (1435), vua Lê Thái Tôn 
đã ban cho sư trụ trì chủa Báo Thiên là Huệ Hồng làm 
Sa Môn, cho nhà sư một tắm áo mầu đỏ tía. Năm Mậu” 
Thìn (1448) trời hạn hán, vua Lê sai Thái Úy Lê Khả 
(Trịnh Khả) đến xã Cổ Châu rước tượng Phật Pháp Vân 
vê chùa Báo Thiên, ở kinh thành,:xuống chiếu cho các 
sư tụng kinh cầu đảo, vua và hoảng hậu đích thân đến 
chủa làm lễ. Suốt trong thời Lê Sơ, ở vị trí bên cạnh Hồ 
Gươm, chùa và tháp Báo Thiên vẫn được tu bổ, gìn giữ 
chu đáo và hàng ngày vẫn soi bóng xuống mặt hồ. Phải 
đến cuộc chiến tranh Nam - Bắc triêu (Mạc - Lê Trịnh) 
thì chủa và tháp Báo Thiên lại phải chịu chung số phận 
với những công trình kiến trúc khác của kinh thành bị 
tản phá hoặc bỏ hoang phê. Sử Toàn thư cho biết, năm 
Định Mùi (1547) “tháp Báo Thiên bị sáp”. Từ đó về sau 
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không thấy việc tu bố khôi phục lại ngôi tháp này nửa. 
Mặc dủ khi đó tiếng chuông chùa Báo Thiên vao môi 
buôi sớm vân làm nao lòng khách thập phương đề đến 
nỗi một người nước Thanh đã chọn làm một đề tải ngâm 
vịnh trong số “Thăng Long bát cảnh”. Theo Phạm Đình 
Hồ, đưới thời vua Lê Kính Tôn (1600 - 1613), khu đất 
chùa Báo Thiên đã trở thành một nơi họp chợ. Còn nên 
cũ của khu tháp Báo Thiên cũng đã bị người ta đắp một 
cái núi đất phú lên trên dùng làm nơi xử tử những người 
tử tội. Năm Quý Hợi (1623) vào tháng 5, “chiếc giống đã 
ở của chùa Báo Thiên cũng bị lấp nốt”. 


Năm Giáp Dân (1791), sau khi đánh đuổi được đạo 
quân xâm lược Mãn Thanh và tập đoàn bán nước Lê 
Chiêu Thống, nhà Tây Sơn cho tu bổ, xây dựng lại thành 
Thăng Long ở những chỗ bị hư hỏng nặng. Để lấy vật 
liệu tu bổ lại thành, người ta cho đảo nốt phân móng 
của ngôi tháp Báo Thiên. Theo tác giả Phạm Đình Hỗ: 
“Nên tháp có 4 của, có 4 pho tượng người tiên, chỉm 
muông cho đến những giường ghé chén bát không thể. 
kể xiết, toàn băng đá. Những hòn gạch hoa, hòn nào 
cũng khắc chủ “Lý gia đệ tam đề Long Thuy Thúi Bình 
tú niên tạo” (Niên hiệu Long Thuy Thúi Bình thú tư đời 
0ua thú 3 triêu Lý đúc nên)”. 


Về sự kiện lần cuối củng đỡ nên tháp Báo Thiên, các 
tác giả sách Đại Nam Nhất Thông Chí cũng chép như: 
“Cuối đời Lê, Tây Sơn cho dỡ lấy gạch ngói để làm: uiệc 
xây dựng, mỗi hòn gạch đều có in niên hiệu triều Lý”. 
Đến nửa cuối thế kỷ XIX, Tổng đốc nhà Nguyễn là Tôn 
Thất Bật có cho xây lại ngôi chùa Báo Thiên trên cơ sở 
nên cũ “nhờng đá xanh còn lại có hình hoa sen là đá 
mặt tháp. có hình bát giác la bệ của thap, đêu lạ cắt cô 
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xưa ceđ”. Nhưng ngôi chủa dựng lại này không tôn tại 
được lâu. Sau ngày thành Hà Nội bị giàc Pháp chiếm 
đóng, một công trình kiến truc mới đã được chính quyên 
thực dân cho xây dựng. Đó là Nha thở lớn Hà Nội, được 
khánh thanh vào đêm Noen 25-12-1887. 


Ngôi chùa và tháp Báo Thiên là một công trình kiến 
trúc Phật giáo lớn quan trọng đã từng tôn tại hàng mấy 
trăm năm trên đất thành Thăng Long - Hà Nội. 


3. Chùa Diên Hựu (tức chùa Một Cột) 


Đây là một cụm kiến trúc gồm ngôi chùa và toà đài 
xây giứa bô vuông. Cả cụm kiến trúc nảy vốn có tên là 
chủa Diên Hựu và đải Liên Hoa. Đài này lâu nay quen 
gọi là Chùa Một Cột - hình vuông, mỗi bê 3 mét, mái 
cong, dựng trên cột đá hình trụ - cột có đường kính 1,20 
mét, cao 4,0 mét (chưa kể phần chìm dưới đất) đỡ một hệ 
thống những thanh gỗ tạo thành bộ khung sườn kiên 
có, đỡ cho ngôi đài dựng bên trên trông như một đoá hoa 
sen vươn thăng lên từ một khu ao hình vuông có lan can 
bằng gạch bao quanh. Đó là đải Liên Hoa mà chúng ta 
còn được trông thấy ngày nay. Nhưng đây là một đài 
mới được phục chế rất muộn về sau nảy, vào tháng 4- 
1955, sau ngày hoà bình lập lại trên miền Bắc. 


Theo sách Đại Việt sử hý toan thư, chùa Một Cột được 
xây dựng vào mùa đông năm Kỷ Sửu (1049) theo giấc 
mơ của vua Lý Thái Tông (1028 - 1054) thấy Phật Quan 
Âm ngôi trên toả sen, đắt vua lên tỏa. 


Theo một tấm bia cổ còn ghi lại: “... Đào hỗ Linh Chiếu, 
giữa hô oọt lên một cột đá, đình cột nở đoaá hoa sen nghìn 
cánh, trên hoa sen dựng tòa diện mau xanh đặt pho tượng 
Quan Am. Vòng quanh họ là dạy hành lang. Lạt đào ao 
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Bích Trì, Môi bên đều băc câu 0uông đề đu qua, Phía sân 
bi 
câu đăng trước, hai bên ta hữu xây tháp lưu ly". 


Như vậy có thể thấy quy mô Liên Hoa đài ở thời Lý 
to hơn ngày nay nhiêu. Những công trình diễn trúc phủ 
trợ cho Liên Hoa Đài cũng phong phú vả nguy nga hơn 
ngây nay. 


Năm Canh thân (1080), vua Lý Nhân Tông côn cho 
đúc một chiếc chuông lớn cho chủa Diên Hựu. Người ta 
cũng đã làm một tòa Phương Đình cao 8 trượng để treo 
chuông. Chuông đúc xong, đánh không kêu, nhưng vì 
cho rằng, đã đúc thành khí thì không nên tiêu huỷ mới 
đem để ở ruộng chủa. Ruộng xung quanh chua khi đó là 
ruộng nước có nhiều rùa. Người thời bấy gìơ gọi là chuông 
Quy Điển (chuông Ruộng Chùa). Người ta đã làm một 
tòa Phương Đình cao 8 trượng mà vẫn không treo nổi, 
đảnh phải để dưới ruộng. Chuông Quy Điền được coi là 
một trong “An Nam tú đại khí” của thời lý - Trần. Rất 
tiếc là quả chuông thời Lý độc đáo, kỹ vĩ ấy đến nay 
không còn nứa. Một số tư liêu cho hay, chuông chủa 
Diên Hưựu đã bị quân Minh tiêu huỷ để lấy đồng đúc 
súng đạn trong thời gian chúng chiếm đóng thành Đông 
Quan thế kỷ XV. 


Ngoài đại Liên Hoa, còn có ngôi chủa mà trên cửa 
tam quan ghi ba chứ “Đ:iên hưựu tự” Đó là ngôi chủa 
được dựng lại vào thế kỷ thứ XVIII nhưng vẫn lấy tên 
gọi ban đầu của chùa cũ. Tương truyện, chùa được xây 
dựng trên mảnh ruộng xưa kia đặt chuông Quy Điền. 
Mặt bằng kiến trúc bao gồm: Tam quan hai tầng kiêm 
gác chuông, sân, vườn tháp, nhà tổ. Kiến trúc hiện tại 
của chủa kiêu chứ “đinh”. Tiên đường gồm 5 gian. 
Thượng điện 3 gian chạy dọc. Điểm xuyết trên các bộ 
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phận kiến trúc là cả một hệ thống hoành phi, câu đối, 
bài thơ..., tất cả đều sơn son thếp vàng lông lẫy, nội 
dung ca ngợi Phật pháp và cảnh đẹp của chủa... 


Các bức cửa võng được chạm khắc tinh vi với các đê 
tài tứ linh, tứ quý. Ngoài hệ thống tượng phật có niên 
đại nửa đâu thế kỷ XIX, chùa còn bảo lưu được nhiều tư 
liệu Hán Nôm có giá trị văn hóa lịch sử cao. Đó là 21 tấm 
bia đá, 11 bức đại tự, 8 câu đối, 2 bài thơ, chuông đồng 
“Nhất trụ tự chung” đúc năm Thành Thái thứ 4 (1892). 

Năm 1958, tại khu vực chủa Một cột, một cây bô đề 
của đất Phật do Chính phú Ấn Độ tặng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã được chồng và chăm sóc chu đáo. 

Chủa Diên Hựu và đài Liên Hoa đã đi vảo lịch sử 
như một niêm tự hảo của văn hóa dân tộc Việt Nam. 
Mặc dù không còn giữ được kiến trúc cũ nhưng chùa 
Một Cột vấn xứng đáng là biểu tượng của Thủ đô Thăng 
Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến và mãi mãi là đi sản 
văn hóa của dân tộc. 

4. Văn Miễu - Quốc Tử Giám 


Theo tài liệu thư tịch Việt Nam. Văn Miếu được xây 
dựng vào năm Canh Tuất (1070) dưới triều vua Lý Thánh 
Tông. Đây là nơi thờ Khổng Tử Chu Công và Tứ Phối 
(Nhan Tử, Tăng Tử, Tứ Tư, Manh Tử) vả bảy mươi hai 
người học trò giỏi của Không Tử. 


Sáu năm sau, năm Bính Thìn (1076) vua Ly Nhân 
Tông cho xây dựng nhả Quốc Tử Giám ở kể sau Văn 
Miếu. Lúc đâu, đây là nơi học của các hoàng tử, về sau 
mở rộng thu nhận cả những học trò giỏi trong thiên hạ. 


Như vậy, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một cái tên 
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ghép thế hiện rõ hai chức năng của một khu di tích: nơi 
thờ tự các thánh hiền đạo nho và là trưởng Quốc học 
đào tạo nho sĩ cao cấp. Với ý nghĩa đó, có thê thấy xây 
dựng Văn Miếu liền với Quốc Tử Giám là một đặc điểm 
riêng đặc sắc của tổ chức Nho học Việt Nam. 


Khi Văn Miếu có tường bao quanh một khuôn viên 
rộng. Tường xây băng gạch Bát Trang. Bên trong cũng 
có lớp tưởng ngăn ra thành 5ð khu. 


Khu thứ nhất, bắt đầu với cổng chính, trên cổng có 3 
chữ “Văn Miếu môn” (cửa Văn Miễu), dưới cổng có đôi 
rông đá mang phong cách đời Lê (Thăng Long XV). Lối 
đi ở giữa dân đến Cổng Đại Trung Môn mở đầu cho khu 
thứ hai. Hai bên còn có hai cổng nhỏ có đề chữ “Thành 
Đúc” và “Thành Đạt”. Vẫn theo lỗi đi ấy là nơi gác Khuê 
Văn (gác vẻ đẹp của sao Khuê, ngôi sao chú về văn học). 
Hai bên gác cũng có hai cống nhỏ có đề chữ “Sứe Văn” 
và “Bí Văn”. 

Khu thứ ba là khoảng từ gác Khuê Văn tới “Đại 
Thành Môn”. Ở giữa khu này có một cái hồ vuông gọi là 
Thiên Quang Tỉnh (giếng trời trong sáng) có tường bao quanh. 


Hai bên hô là hai khu nhà bia, nơi dựng các tấm bia 
chi tên những người đỗ tiến sĩ từ khoa Đại Bảo thứ 3 
(năm 1442) và bia muộn nhất là bia Cảnh Hưng thứ 40 
(năm 1779). Đó là những di vật vô giá của khu di tích. 
Bước qua cửa Đại Thành tới khu thứ tư. Một manh sân 
rộng, hai bên là hai dãy tả vu, hữu vu, vốn dùng làm 
nơi thờ các danh nho. Chính diện là nhà Đại Bái và Hậu 
Cung, kiến trúc đẹp và hoành tráng. Tại đây có một số 
hiện vật quý: bên trái có chuông “Bích Ưng đại chung” 
(Chuông lớn của nhà Giám) do Nguyên Nghiêm cho đúc 
vao năm 1768; bên phải có một khánh đá, mặt trong có 
hai chử Thọ Xương, mạt ngoải khác bài minh viết kiểu 


108 


chứ lệ, nói về công dụng của loại nhạc khi này. Tiếp sau 
la Hậu Cung, nơi đặt tượng Ehông Tư va 4 môn đệ là 
Nhan Tư. Tàng Tử, Manh Tư vả Tư Tư. 


Sau Đại Bái và Hậu Cung là trường Quốc Tử Giám, 
trường này thời Lý gọi là Quốc Tử Giám, đời Trần gọi lả 
Quốc Tử Viện, sau lại đối thành Quốc Học viện. Đến đời 
Lê, trường lại gọi là Quốc Tử Giám. Khi nhà Nguyễn đời 
trường này vào Kinh đô Huế thì nơi đây được dùng làm 
Khải Thánh thờ cha và mẹ Khổng Tử. Trong kháng chiến 
chống Pháp, năm 1947, khu đên này đã bị giặc Pháp 
thiêu huỷ hết. 


Kiến trúc còn lại của toàn bộ quần thể Văn Miếu - 
Quốc Tử Giám có niên đại muộn khoảng từ đời Lê về 
sau. Quy mô của Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng bị thu 
nhỏ lại nhiều. Theo Lê Quý Đôn mô tả trong sách Kiến 
Văn Tiểu Lục thì “Văn Miếu có của Đại Thành 3 gian, 
2 chái, lợp băng ngói đông, đông 0ũ 0à tây uũ 2 dấy đều 
7 gian, đăng sau, của nhỏ 1 gian, điện canh phục 1 
gian 2 chái, nhà bếp 2 gian, bho tế khí 3 gian 2 chái, 
của thái học 3 gian, có tường ngang, lợp băng ngói đông, 
nhà bia phía đông uà phía tây đều 12 gian, bho để uán 
bhắc sách 4 gian, ngoại nghỉ môn 1 gian, xung quanh 
đắp tường, cửa hành mã, ngoài tường 3 gian, nhà mình 
luân 3 gian 2 chái, của nhỏ bên td uà bên hữu đêu 1 
giữơn, có tường ngang, nhà giang dạy ở phía đông 0d 
tây 2 dãy đêu 14 gian, ở phía đông nhà nìình luân 3 
gian, phòng học c“a học sinh tam xá ở phía đông nhà 
mình luân 3 gian, phòng học của học sinh tạm xá Ở 
phía đông 0à tây đêu 3 dãy, môi dãy 25 gian, mỗi 
gian 2 người” 


Hiện nay thành phó Hà Nội đã thành lập tại đây 


|. l¿ Quy Tiến: Kiên tám tưìn đực, NNH, Rhoa học xa hột Tá Nội, TH7, thị 2<ög, 
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“Trung tâm hoat động 0uăn hoá bhoa học Văn Miều - 
Quốc Tử Giám” để phát huy tác dụng của di tích văn 
hoá đứng đâu cả nước trong các hoạt động văn hoá khoa 
học của Thủ đô. Đặc biệt trong năm 2000, thành phó đã 
khánh thành công trình xây dựng lại Nhà Thái học. Đây 
la một trong những công trình lớn chao mửng 990 
năm Thăng Long - Hà Nội nhằm phục hồi lại quân 
thể di tích nảy. 

5ã. Thành cổ Hà Nội 

Thành Hà Nội với những dị tích mà ngảy nay còn 
quan sát được trên mặt đất là ngôi thành thời Nguyễn 
xây đắp tử năm 1805. Trước đó, đã từng có các toà thành 
đắp từ thời Lý - Trần và mở rộng vào thời Lê với rất 


nhiêu cụm công trình kiến trúc nguy nga, tráng lệ, xứng 
đáng là kinh đô của quốc gia Đại Việt. 


Sau khi dời đô về Thăng Long, triêu Lý liên cho xây 
dựng các cung điện và thành luỹ ở kính đô mới. Sách 
Đại Việt sử ký toàn thư chép về công việc xây dựng quy 
mô đầu tiên ấy như sau: “phía trước dựng điện Can 
Nguyên làm chôi coi châu, bên tả làm điện Tp Hiên, 
bên hữu làm điện Giỏng Vũ, lạt mở của Phì Long thông 
Uới cung Nghênh Xuân, của Đan Phượng thông uới cửa 
Ủy Viên, chính hướng nam là điện Cao Minh, đêu gọi là 
thêm rông; bên trong thêm rông có mái cong, hàng hiện 
bao quanh bốn mặt. Sau điện Càn nguyên đựng hai điện 
bong An uà bong Thuy làm nơi 0uua nghĩ ngơi; bên ta 
tàm điện Nhật Quang, bên hữu làm điện Nguyệt Minh, 
đăng sau dụng hai cung Thuý Hoa uà Long Thuy làm 
chô ở cho cung nữ”. Khu vực lâu đải cung điện này còn 
nhân dân lần được sửa chửa, xây dựng thêm vảo các 
năm 1029 và năm 1203. Trong lần tu bố năm 1029, điện 


Le Việt xứ v toan thứ, Nvh Khoa học Xã hội, Hà Nội. 1972 0 ] (ï 19Ị 
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Càn Nguyên được đổi tên là điện Thiên An và một loạt 
kiến trúc mới được xây dựng thêm như điện Tuyên Đức 
ở bên tả, điện Diên Phúc ở bên hữu; thêm trước điện gọi 
là thêm rồng (Long Trì), bên đông thêm rồng đặt điện 
Văn Minh, bên tây đặt điện Quảng Vú; hai bên tả hữu 
thêm rồng đặt lầu chuông đối nhau để nhân dân ai có 
việc kiện tụng oan uông thì đánh chuông lên; bốn xung 
quanh thêm rồng đều có hành lang giải vũ để các quan 
hội họp vả sáu quân túc vệ. Phía trước lảm điện Phụng 
Thiên, trên dựng lầu Chính Dương làm nơi giử giờ 
khắc... Bên ngoài đắp một lân thảnh bao quanh gọi 
lả Long Thảnh!, 


Như vậy, khu cung điện cửa vua và triêu đình gọi là 
Đại Nội. Bao quanh khu vực này có một vỏng thành bảo 
vệ nghiêm ngặt gọi là Cấm Thành. Phía ngoài có vòng 
thanh thứ hai gọi là Hoang Thành hay Long Thanh 
(Thành Thăng Long). Hoàng Thành đắp bằng đất, phía 
ngoài đảo hảo, mở 4 cửa: Tường Phủ phía Đông, Quảng 
Phúc phía Tây, Đại hưng phía Nam và Diệu Đức phía 
Bắc. Đây là khu vực Thành - chính trị giữ vai trò đầu 
não của Nhà nước trung ương tập quyên, trung tâm 
chính trị của nước Đại Việt. Bảo vệ khu vực nây có mười 
vệ sĩ điện tiên cấm quân ngày đêm canh phòng cẩn mật. 


Phía ngoai la khu Thị - Dân cư hay thành thì dân sự 
bao gồm những phó phường công thương nghiệp và hệ 
thống chợ - bến của kinh thành, các dinh thự cửa quan 
lại và các xóm lảng nông nghiệp. Một vòng thành thứ 
ba bao bọc toan bộ khu vực Thanh và Thị gọi là Thanh 
Đại La hay La Thành. Vòng thành này đắp bằng đất có 
chức nàng vửa là thanh luy phòng vệ, vưa là đê ngán 
ngửa lũ lụt. Nhà Lý đã nhiều lân sửa chửa, tu bố thành 
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Đại La trên cơ sở tận dụng thành Đại La củ và địa thế 
tự nhiên của vùng đất Thang Long. Mặt Đông, thành 
chạy dọc theo hửu ngạn sông Hông như một đoạn đê 
của sông này (từ Bến Nứa cho đến ô Đông Mác ngày 
nay), mặt Bắc dưa theo sông Tô Lịch tử Yên Thái đến ô 
Cây Giấy và mặt Nam theo sông Kim Ngưu qua Giảng 
Vỏ, ô Chờ Dừa, ô Câu Dễn nối với đê sông Hồng. Như 
vậy trên đại thể, thành Đại La được giới hạn khá rõ rệt 
bằng ba con sông: sông Hồng, sông Tô Lịch và sông Kim 
Ngưu. Trong quy hoạch tự nhiên của thành Đại La, 
thành cũng là đê và sông cũng là hào. Thành này cũng 
có nhiều cửa ra vào, có quân lính tuân tra canh gác, 
trong đó còn một số cửa được ghi lại trong sử cũ như cửa 
Triều Đông (dốc Hoè Nhai), cửa Tây Dương (Câu Giấy), 
cửa Trường Quảng (ô Chợ Dừa), cửa Nam (ô Câu Dễn), 
cửa Vạn Xuân (ô Đống Mác). 


Sang thời Trần, quy mô và cấu trúc của thành hầu 
như không có ø1 khác với Thăng Long thời Lý. Trong 
175 năm đóng đô ở đây, nhà Trần tận dụng tất cả những 
cơ sở đã được xây dựng từ trước, tu bổ, mở rộng thêm, và 
kiến tạo một số công trình mới cần thiết. Sử cũ cho biết, 
vao các năm Quý Mão (183863), Giáp Thìn (1364) và 
Mậu Thân (1368) đều có các đợt Taý dưng lớn ở thành 
Thăng Long. 


Tuy nhiên đến cuối thời Trần, tử năm 1397, Hỗ Quý 
Ly cho xây dựng kinh đô mới ở An Tôn (Thanh Hoá!. 
Thăng Long đối tên là Đông Đô. 


Sau thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, triêu Lê được 
chính thức thành lập. Thàng Long - Đông Đô vân giữ vị 
trí là kinh đô của nước Đại Việt. Nam 1430, nhả Lê đôi 
tên Đông Đó thành Đông Kinh và tiếp tục tu bổ, xây 
dựng lại theo quy cách một đề đô của một quốc gia quân 
chủ tập quyên. Về cầu trúc thành luyỷ. thành Đông Kinh 


lệ, 


thời Lê vân dựa trên cơ sở Thăng Long - Đông Đô thời 
Lý Trân. Vòng thành ngoài củng vẫn mang tên thành 
Đại La. Năm 1477, vua Lê Thánh Tông cho xây dựng lại 
vòng thành nảy trên cơ sở thành củ. 


Vòng thành thứ hai được chính thức gọi là Hoang 
Thành. Năm 1474 và 1500, nhà Lê cho sửa chữa và xây 
dựng lại tường thành phía Tây và phía Đông của Hoàng 
Thành. Năm 1516, Hoàng Thành được mở rộng thêm về 
phía Đông: “đắp thành to rộng mấy nghìn trượng, bao 
uây cả điện Tường Quang, quán Trấn, Vũ, chùa Thiên 
Hoa ở phường Kim Cổ, từ phía đông đến phía tây - bắc, 
chắn ngang sông Tô Lịch, trên đắp Hoàng Thành, dưới 
làm của công, lấy ngói uỡ uà đất đá nện xuống, lấy đá 
phiến gạch uuông xây nên, lấy sốt xâu ngang”! 


Vòng thánh trong củng gọi là Cung Phảnh hay 
Phượng Thanh. Năm 1490, vòng thành này cũng được 
vua Lê Thánh Tông cho mở rộng. Sử cú chép: “tháng 11, 
đắp rộng thêm Phượng Thành, theo quy chế của nhà TU, 
nhà Trân. Vua lấy làm răn uê uiệc Nhân Tôn by giết, 
nên sai quân đắp rộng thêm ra ngoài trường đấu uõ, đài 
rộng 8 dặn, trong 8 tháng mót làm xong. Bèn dựng điện 
Thạch Thất. Lại lập uườn Thượng Uyển, trong 0ườn có 
nuôi hươu 0a các thú uát”. 


Vua Lê Thánh Tông đã cho vẽ một tập bản đồ cả 
nước gọi là Hồng Đức bản đồ, trong đó có bản đồ thành 
Đông Kinh. Tuy bản gốc từ thời Lê không còn nửa, ngây 
nay chỉ còn lưu lại được 9 tắm bản đồ Đông Kinh thời 
Lê, sao chép và có thêm bớt ít nhiều cửa người đời sau, 
nhưng những bản đô đó đã cho chúng ta thấy một hình 
ảnh cụ thể về thành Đông Kinh. Theo những bản đô 
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nảy, Hoàng Thành xây bằng gạch đá, trên có u bàn. 
Thành mở 3 cửa: cửa Đông hay cửa Đông Hoa (VỊ trí cũ 
nhìn ra phố Hàng Cân, Hảng Đường ngảy nay), cửa 
Nam hay cửa Đại Hưng (vị trĩ cũ khoảng Cửa Nam hiện 
nay) vả cửa Bảo Khánh (phía nam hô Bảo Khánh, khu 
Giảng Võ). 

Cung Thảnh hình chử nhật, xây bằng gạch. Cửa 
chính của Cung Thành mở về phía Nam gọi là Đoan Môn 
và hai bên có hai cửa phụ gọ1 là Đông Trảng An và Tây 
Trảng An. | 


Nhà Lê xây dựng và bố trí lại nhiều cung điện, lâu 
gác trong Cung Thành. Kiến trúc trung tâm là điện Kính 
Thiên được xây dựng lại tử năm 1428, đến năm 1467 
làm thêm hai lan can bằng đá chạm rộng ở thêm điện. 
Trước điện Kính Thiên có điện Thị Triều, nơi các quan 
vào châu vua, bên phải là điện Chí Kính, bên trái lả 
điện Van Thọ; ngoài ra còn có các điện Cân Chánh, Cẩn 
Đức, Thuý Ngọc, Giảng Võ, Thạch Thất, Thượng Dương... 
các cung Cảnh Linh, Vĩnh Ninh..., phía đông Cung 
Thanh có Đông Cung dành cho Hoàng Thái tử ở, điện 
Phụng Thiên thờ tổ tiên nhà vua... trong Hoảng Thành 
còn có nhiều lầu gác, đền miếu củng các ao cảnh, núi 
øia, vườn Thượng Uyển... làm nơi giải trí, thưởng ngoạn. 


Triệu Mạc thay thế triêu Lê, Đông Kinh trở lại tên gọi 
Thăng Long là đô thành của triểêu Mạc. Để để phòng 
những cuộc tấn công của quân Lê - Trịnh, nhà Mạc lo 
tăng cường hệ thống các thành luỹ phỏng vệ quanh 
thanh Thăng Long. Các năm 1585 - 1587, nhà Mạc cho 
nung ngói gạch và xây dựng nhiêu nơi ở Thăng Long; 
sửa tầng ngoài thành Thăng Long và sửa sang đường 
phố. Năm 1588, nhà Mạc huy động quân dân bốn trấn 
vùng đông bàng đắp thêm ba lân luỷ ngoài thành Đại 
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La. Trên bản đô Hà Nội hiện nay, thành này bắt đâu từ 
phường Nhật Chiêu (tức Nhật Tân ngày nay) chạy theo 
phía Tây Hỗ Tây, qua Bưởi, ô Câu Giấy, theo đường 
Giang Võ - La Thành qua ô Chợ Dừa, Kim Liên rôi theo 
đường Đại Cô Việt - Trân Khát Chân qua ô Câu Dân, ô 
Đóng Mác ra tới đê sông Hồng. Thảnh nảy rộng hơn 
thành Đại La, và đưa toàn bộ khu Hồ Tây vào trong 
pham vi thành Thăng Long đời Mạc. Thanh cao hơn 
thành Thăng Long cũ, rộng 25 trượng, đào ba lần hảo, 
đều trông tre dài mấy mươi dặm để bọc lấy ngoài thành). 


Năm 1592, sau khi đánh bại quân Mạc, chiếm được 
Thăng Long, quân Trịnh đã phá huỷ, san phẳng hoàn 
toàn hệ thống thành luỹ phòng vệ cửa nhà Mạc. Từ đó, 
trong một thời gian dài, kinh thanh Thăng Long không 
có vòng thành ngoàâi. 


Sang thế kỷ XVIII, để đối phó với phong trào khởi 
nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi, đe doa chính quyền thống 
trị Lê - Trịnh, năm 1749, chúa Trịnh Doanh ra lệnh điều 
động dân phu các huyện xung quanh kinh kỷ, dựa theo 
thảnh Đại La cũ, đắp lại vòng thành ngoài, gọi là Đại 
Độ. Thánh đắp xong, mở 8 cửa, môi cửa đặt 2 ô tả và 
hứu, phân phối lính canh giữ đê phòng bị lúc yên ổn, 
lúc nguy cấp”. 


Hoàng Thành và Cung Thành thời Lê - Trịnh hầu 
như không thay đổi gì, Hoàng Thành không được tu bổ 
nên bị sụt lở nhiều chỗ và có thê thu hẹp phần phía 
đông và phía Tây so với quy mô hôi cuối Lê Sơ. Các giáo 
sĩ và thương nhân phương Tây đến Thăng Long vào thế 
ký XVII cho biết: tường của Hoàng Thành bó gạch hai 
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mát, cao khoảng 15 đến 16 bộ (khoảng 4,57 - 4,86 mét), 
cửa vòm rộng lớn, lát băng đá hai bên có hai cửa nhỏ!. 
Các cung điện của vua Lê ở trong Hoàng Thành 1t được 
tu bổ và sửa chứa nên bị hư hỏng và bỏ hoang nhiều. 
Phạm Đình Hồ trong sách Tang Thương Ngâu Lục đã 
mô ta cảnh tượng cung điện nhà Lê trong cuộc mừng 
thọ thất tuần của vua Lê Hiển Tông vào năm Ất Tị (1785): 
“Bấy giờ uiệc châu trong triều đường bỏ bề từ lâu, nèn 
điện cũ ở Nùòng Sơn bỏ làm điện Kính Thiên, thờ Hiệu 
Thiên Thượng Đề (trờu, Hậu Thổ Địa Kỳ (đấu) Ua phụ 
phối Đúc Thái Tổ Hoàng Đé. Những ngày mông một uà 
răm, Uuuaq rq coi châu ở điện Cân Chánh, uiện Đãi Lậu. 
Ở hai bên điện ấy nốt nhau sụp đổ, cỏ mọc lên thêm uà 
ngập đến đầu gối...” 


Trong khi ấy thì khu vực phử chúa Trịnh nằm ở ngoài 
Hoàng Thành lại được xây dựng rất nguy nga, tráng lệ 
và đây mới thực sư là đầu não của chính quyền trung 
ương lúc bấy giờ. 


Do không được tu sửa thường xuyên, tường Hoảng 
Thành có nhiều nơi bị sụt lở. Cuối thế kỷ XVIII, khi quân 
Tây Sơn ra Bắc, đã theo nên cú đắp lại Hoàng Thành từ 
cửa Đông Hoa đến cửa Đại Hưng. 


Sang thời Nguyễn, kinh đô chuyển vào Huế, thành 
Thăng Long được dùng làm ly sở của Bắc Thành tổng 
trấn gôm 11 trấn và làm nơi đón tiếp sứ thân nhà Thanh. 
Năm 1805, vua Gia Long cho phá bố Hoàng Thành cú 
xây lại thanh theo quy cách mới. Thành này hình vuông, 
chu vị hơn 1285 trượng (khoảng 5 km). Tường thành 
cao 1 trượng 2 thước 3 tấc (khoảng 5 mét), dày 4 trượng 
(khoảng 16 mét), phía dưới xây băng đá xanh, đá ong, 
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phía trên xây bảng gạch hộp. Thành mở 5 cửa: Bác, Đông, 
Tây, Đông - Nam và Tây - Nam. Các cửa này xây nàm 
1805. Bên ngoải môi cửa thành có Dương Mã thành là 
loại công sư bảo vệ gôm hai bức thành vuông góc nhô ra 
phía ngoài. Môi Dương Mã thành có một cửa bên rộng 1 
trượng (khoảng 4 mét) gọi là Nhân Môn. Tử bên ngoàải 
vào, phải qua cửa Nhân Môn rồi mới đến cửa chính. Xung 
quanh thành có hao nước rộng chửng 4 trượng (16 mét). 
Bên trong thành, chính giữa có điện Kính Thiên vân 
giữ vị trí cũ (bên núi Nủùng). Điện này chỉ mở cửa khi 
vua ngự giá Bác tuân hoặc tiếp sứ thần phương Bắc. 
Theo sách Đgạ¿ Nưm nhất thông chí, trong thành còn 
có ba toa nội điện, một tả vu, một hữu vu, sau điện dựng 
lầu Tỉnh Bắc; quanh nội điện đều xây tường gạch: đằng 
trước chính điện có xây một đường ống bằng đá thắng 
đến Đoan Môn, có tắm biển bằng đá khắc hai chữ “Đoan 
Môn”, đây là dị tích từ thời Lý; ngoài cửa dựng nhà bia, 
xây Kỷ Đải (cao 60 mét)!. Hai bên Đông vả Tây là kho 
tảng và doanh trại quân lính. Năm Minh Mệnh thứ 12 
(1831), trấn thảnh Thăng Long bị hạ xuống làm tỉnh 
Hà Nội; năm Minh Mệnh thứ 16 (1835) triều thần cho 
rằng thân thành quá cao, giảm bớt đi 1 thước 8 tấc. 
Căn cứ vào những di tích hiện còn và bản đổ Hà Nội 
do Lê Đức Lộc và Nguyễn Công Tiến vẽ năm 1831 thì 
thành Thăng Long đời Nguyễn ứng với ô vuông mà bốn 
cạnh là đường Phan Đình Phủng ở phía Bắc, đường Hùng 
Vương ở phía Tây, đường Trân Phú ở phía Nam và đường 
Phùng Hưng ở phia Đông. Vất tích vật chất của các cổng 
thành và tường thành chỉ còn lại đoạn ở phía Bác (đường 
Phan Đình Phùng) với tấm biến bằng đá xanh có khác 
chử “Chính Bác Món”. Những biến đá Nam Môn và Tây 
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Môn đã được đưa vào trưng bảy tại vườn canh của Viện 
Bao tảng lịch sử Việt Nam. Trong thành Hà Nội chỉ côn 
lại bốn cụm kiến trúc tính tử Nam đến Bác. Đó là Đoan 
Môn còn tương đối nguyên vẹn, năm ở phía Nam điện 
Kính Thiên, thăng trục Cột Cờ. Tiếp đến là điện Kính 
Thiên. Điện này bị quân Pháp bắn phá năm 1866, nay 
chỉ còn lại thêm đá có bậc lên xuống gôm 10 bậc với lan 
can rồng đá. Điện con 4 cổng kiểu 3 mái chông nhau, 
trang trí trên cổng theo lối bổ ô, góc đao cũng thế hiện 
các con giống phun nước, bờ nóc trang trí đầu rồng, giữa 
nóc đắp vòng tròn âm dương. 


Tiếp đến là Hậu Lâu: Hậu Lâu còn gọi là lầu công 
chúa (Pagoda des Demes) hay còn gọi là hậu điện, có thể 
là nơi ở của các cung tần mỹ nữ trong đoàn tuỳ tùng mỗi 
khi vua ra Hà Nội. Kiến trúc này hiện nay tình trạng 
còn khá tốt, nhưng khi xưa người Pháp đá phá lấp nhiều 
chỗ làm biến dang. Lầu xây bằng gạch, phía dưới hình 
hộp, trên các công trình kiến trúc với 5 tầng mái đan 
xen nhau. 


Cửa Bắc: quay hướng Bắc, chếch 150o, dạng hình 
thang, có hai cánh gà hình tam giác. Lòng mái hình vòm 
cuốn xây gạch, một viên đặt ngang, xen một viên đặt 
dọc liên kết thêm bằng vừa hợp chất. Mép của kẻ đá 
hình chữ nhật, riêm trên bằng đá, trang trí viên cánh 

sen. Phía trên cửa có hai ống máng bằng đá để thoát 

nước tử trên vọng lâu xuống, trang trí vân mây xoắn. 
Nóc Vọng Lâu đã bị phá, chỉ còn lại nên xấu xí. Trên 
cống thảnh là tấm hoảnh phi bằng đá với 3 chữ “Chính 
Bắc Môn”. 

Những đi tích còn lại của thành Hà Nội rất ít nhưng 
võ cùng quý giá. Hiện nay chúng ta còn giử lại được dì 
tích Đoan Môn thơi Lý và Điện Kính Thiên thời Lê với 
bác thêm có lan can rộng toàn bằng đá. Những di tích 


lì 


này cân được bảo vệ và tôn tạo đê lưu giữ lại cho muôn 
đời sau. 


6. Hồ Tây 


Hồ Tây là một hô lớn tự nhiên nằm ở phía tây bác 
của thanh Thăng Long, có diện tích rộng tới 500 ha, 
đường vòng quanh hồ kéo dài khoảng 17 km, chỗ sâu 
nhất ở phía lảng Xuân Tảo khoảng 3,4 mét. Theo các 
nhà địa lý địa chất, Hồ Tây là khúc uốn cũ của sông Hồng. 


Vào thế kỷ XI, hỗ này được ghi là hô Dâm Đàm (hồ 
Mù Sương). Tới thế kỷ XIV thì tên gọi là Tây Hồ được 
ghi trong sử sách. Có địa thế rộng rãi, cảnh quan thiên 
nhiên thơ mộng, mặt nước bao quanh không bao giờ cạn, 
Hồ Tây thật sự là một tặng vật của thiên nhiên ban 
tặng cho Thủ đô Hà Nội. Ven hồ là những xóm thôn, 
làng nông nghiệp, lảng nghề trông hoa, cây cảnh, nghề 
làm giấy v.v... với các sản phẩm nổi tiếng. 


Từ xa xưa, Hồ Tây không chỉ là nơi xây cất những 
hành cung lảm chô vui chơi giải trí của vua chúa vả 
hoàng gia như cung Thuý Hoa đời Lý; đời Trần đổi gọi 
là điện Hàm Nguyên, nay là khu chủa Trấn Quốc; cung 
Tư Hoa đời Lý nay là khu chủa Kim Liên; điện Thuy 
Chương đời Lê nay là khu trường,Chu Văn An... 


Bên Hô Tây đên nay cỏn dây đặc các công trình kiên 
trúc văn hoá lịch sư, trong đó đáng kê nhât là các ngôi 
chùa Trân Quốc, Em Liên, Quang Bá, Tây Hồ, Vạn Niên... 


Nằm trên đảo Cá Vàng, địa thế cảnh quan rất đẹp, 
chủa Trần Quốc là một trong số những ngôi chùa có lịch 
sử xây dựng lâu đời nhất của nước ta. Vào thời Lý Nam 
Đề và nhả nước Van Xuân thế kỷ VI, chùa được xây 
dựng với cái tên là chủa Khai Quốc (mở nước) sau đổi 
thành An Quốc, đến nàm Vĩnh Tô thứ 10 (16298) lại đối 
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tên là Trần Quốc. Trong chủa còn lưu giử được những 
tầm bia đá thời Lê - Trịnh, Nguyễn và những pho tượng 
Phật được tạc rất trau chuốt, tỷ mỷ và một vườn tháp 
lớn với nhiêu: mộ tháp. 

Chủa Kim Liên ở trên bán đảo Nghị Tàm. Chùa có 
kiến trúc hình chứ Tam gôm 3 nếp: thượng, trung, hạ 
nói nhau mang bóng dáng kiến trúc cung điện nằm trên 
một mảnh đất hình con rủa nhô cao hơn hắn so với xung 
quanh. Tam quan kết câu theo kiểu chồng diêm hai tầng 
tám mái, đặt trên một hảng cột, tạo cho chủa một phong 
cách độc đáo. 


Chủa Quảng Bá to đẹp, có kiến trúc kiểu “nội công 
ngoqại quốc” tương truyện được thiên sư Ngô Ấn (1019 - 
1088) cho xây dựng với cái tên chữ là Long Ân Tự tử 
thời nhà Lý. Trong chủa còn lưu giữ được nhiều di vật 
quý, trong đó có quả chuông đông “bong Ấn Tụ Chung” 
có niên đại 1743 đời vua Lê Hiển Tông. 

Liên kề với chủa Quảng Bá còn có một ngôi chủa 
Tây Hồ tên chứ lả Phổ Linh Tự, Chủa nảy có kiến 
trúc kiểu “nội dung ngoại quốc" _ giưa một cảnh quan 
thiên nhiên tươi đẹp. Di vật nôi tiếng của chùa lả 
tấm bia có niên đại 1662 đời vua Lê Thần Tông và 
qua chuông “Địa hinh Tự Chung” có niên đại Canh 
Thịnh thứ ba (1795) nhà Tây Sơn. 


Chủa Van Bảo cũng năm trên bờ bắc Hồ Tây, bên 
sông Hồng. Nơi đây năm 1518 đã từng làm nơi ân náu 
của vua Lê Chiêu Thống (1516 - 1522) 


Phía Tây của hồ còn có hai ngôi chủa tên là Thiên 
Niên và Tào Sách. Chuủa Thiên Niên ở làng Trích Sài 
vửa thờ Phật, vừa là nơi thờ bả tô nghề dệt lĩnh tên là 
Phạm Thị Ngọc Đô. Chủa Tào Sách có kiến trúc rất uy 
nghĩ cô kính nảm dưới một vườn cấy cô thụ trông ra Hỗ 
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Tây với 29 tâm bia đá có niên đại Lê, Nguyên và một 
qua chuông đúc năm Mình Mệnh thư ba (1822). 


Kẻ Bưởi với nghề làm giấy cô truyện có đên Đông Cổ 
tđên thờ trong đồng) được xây dựng tử đời Lý dùng làm 
nơi “hội thể” của vua vả triều thân vào địp mừng 4 tháng 
tư âm lịch hàng năm. Làng Thuy Khuê có chủa Ba Đanh 
nôi tiếng một thời. Đặc biệt là đến Quan Thánh (Quán 
Trấn Vũ) được xây dựng từ thời Lý, trong đên có pho 
tượng đông Huyền Thiên Trấn Vũ, vị thần trấn giử phía 
bắc, một trong “Thăng Long tú trần” xưa. Đây là một 
kiến trúc của Đạo Lão ngay giữa kinh đô Thăng Long - 
Hà Nội. 

Đình Yên Phụ thờ thần Linh Lang. Đình Quảng Bá 
thờ anh hủng dân tộc Phủng Hưng. Phú Tây Hồ ghi 
dấu cuộc Đặp gỡ huyền thoại øiứa Trang Bung, Phủng 
Khắc Khoan với bả chúa Liêu Hạnh và cũng là nơi thờ 
bả Chúa Liễu - một trong “ứ bấ( ?ở” của tâm thức dân 
gian Việt Nam. 


Hồ Tây đã gắn với rất nhiều chứng tích lịch sử và đi 
tích văn hoá của thủ đô. Nó không chỉ là một thắng cảnh 
thiên nhiên tuyệt mỹ và còn tiêm ẩn nhiêu giá trị lịch 
sử, văn hoá và kinh tế. Chính vì vậy, trong di sản văn 
hoá vật chất của Thăng Long - Hà Nội, khu vực Hồ Tây 
cần được giữ gìn và tôn tạo để ngày càng phát huy tác 
dụng của đi san võ giá này. 

7. Hồ Hoàn Kiếm - Đền Ngọc Sơn 

Hồ Gươm theo các nhà địa lý địa chất, vốn là một 
đoạn của sông Hồng còn sót lại sau khi sông đã chuyển 
dòng. Do hỏ có mâu nước trong xanh nên được gọi là hồ 
Lục Thuỷ. Đến thế kỷ XV, hỏ được đôi tên là Hỗ Hoàn 
Kiếm do truyền thuyết rất đẹp về Lê Lợi trả ươm thản, 
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Từ thế kỷ XVI trở đi, các chúa Trịnh bắt đầu điểm tô 
cho hồ nay. Các dinh thư, lâu gác được dưng lên. Khoảng 
năm 1739, chúa Trịnh Giang lập cung Khánh Thuy trên 
hòn đảo ngọc làm nơi hóng gió ngày hè. Đến đời chúa 
Trịnh Doanh lại cho đấp ở bờ hô phía Đông hai gò núi 
gọi tên là Đảo Tai va Ngọc Bội. Vao năm 1786, vua Lê 
Chiêu Thống sai đốt phủ chúa Trịnh, cung Khánh Thuy 
củng bị đốt cháy. Một nhà từ thiện tên là Tín Trai đã 
cho dựng ngôi chủa Ngọc Sơn trên nên cung cú. Năm 
Thiệu Trị thứ ba triêu Nguyễn (1843) chùa được đổi làm 
đến thờ Tam Thánh. Hội Hướng thiện đã bỏ gác chuông, 
xây lại các gian điện chính, các dãy phỏng hai bên, dựa 
tượng Văn Xương đề quân vào thờ vả đổi tên là đến 
Ngọc Sơn. Đó là một nhân vật được phong là thân chủ 
vệ văn chương khoa cử. 


Khi vua Lê và chúa Trịnh dùng hồ làm nơi duyệt 
thuỷ quân thì đến Ngọc Sơn được coi như một võ miếu. 
Dân Hà thành lại thờ thêm đức Thánh Trần bên cạnh 
Quan Công. 


Năm Tự Đức thứ mười tám (1865), nhà Nho Nguyễn 
Văn Siêu đứng ra tu sửa lại đến. Đền mới sửa đắp thêm 
đất và xây kè xung quanh, xây đình Trấn Ba, bắc một 
cầu tử bờ Đông đi vào gọi là cầu Thê Húc (có nghĩa là 
nơi đậu ánh sáng mặt trời ban ma). Trên núi Ngọc Bội 
cú, ông cho xây một tháp đá, đỉnh tháp hình ngọn bút 
lông, thân tháp có khắc ba chữ “Td Thanh thiên” (viết 
lên trời xanh), ngày nay thường gọi là Tháp Bút. Tiếp 
đến là cửa cuốn, trên đặt một nghiên mực bằng đá tạc 
theo hình nửa quả đảo. Trên thành nghiên có khắc một 
bài văn nói về công dụng cua cá! nghiên mực xét về mặt 
triết học. Toàn bài văn gồm 64 chữ được người đời sau ca 
ngợi là “Nhất đài Phương đình bái" Từ công ngoài đi 


vào eo hai bức tưởng hai bền. một bên là bang rồng, một 
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bên là bảng hô, tượng trưng cho hai bang cao quý nêu 
tên những người đi thì đô, khiên cho các học trỏ đi qua 
nhin vào ma suy ngâm, cảng găng công học hành đề thì đô. 


Qua câu Thê Húc đến công đên, còn có tên là Đắc 
Nguyệt Lâu (lâu được trăng). Dên Ngọc Sơn có ba nếp 
nhà chính, ngoäi củng là bái đường, giữa là nơi thờ Văn 
Xương va sau là nơi thờ Hưng Đạo Đại Vương. Trước 
mặt bái đường lả Trần Ba Đình (đình chắn sóng). Đình 
có hình vuông, tám mái, mái hai tâng có 8 cột chống đỡ. 
Xa trông, góc tây nam hồ có gò Tháp Rủa. Tháp Rùa chỉ 
mới xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, thực ra không có giá 
trị gì nhiều về kiến trúc nghệ thuật, song do đã đứng đó 
hơn một trăm năm nên ngày nay đã trở nên thân thiết, 
thiêng liêng với người dân Thư đô nói riêng vả cả 
nước nói chung. 

Đền Ngọc Sơn chịu ảnh hưởng của Đạo Giáo thờ Văn 
Xương Đề Quân, Lã Động Tân, Quan Vân Trường, Trần 
Hưng Đạo. Ngoải ra, đây con thờ cá phật Á Di Đà. Điều 
này thể hiện rõ quan niệm tam giáo đông nguyên của 
người Việt. 


Tuy là một cụm kiến trúc mới, song đên Ngọc Sơn, 
câu Thê Húc và các công trình ở đây khá hài hoà, củng 
với Hồ Gươm đã tạo nên vẻ đẹp cổ kính, gợi nên những 
cảm xúc chan hoả giửa con người và thiên nhiên. Đền 
Ngọc Sơn, Hồ Hoàn Riếm đã trở thành những chứng 
tích gợi lại những sự tích oai hùng về lịch sử dân tộc, đã 
trở thảnh một giá trị văn hoá vật chất quý giá của nhân 
dân Thử đô Hà Nội cũng như đồng bảo cả nước. 

8. Cột Cờ Hà Nội 

Cột Cờ (còn gọi là Điện Đài) là một trong những công 
trình kiến trúc it ỏi thuộc khu vực thành cổ Hà Nội, may 
mán thoát khói dự phá huỷ cửa quân đội Pháp chiếm 
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đóng trong thời gian tư 1894 - 1897. Lúc đó Cột Cở là 
điểm cao nhất trong thành phố nên quân đội Pháp dùng 
lảm đài quan sát và đặt trạm thông tin liên lạc giữa ban 
chỉ huy với những đơn vị xung quanh, ban ngảy dùng 
cỡ, ban đêm dung đèn tín hiệu. 


Theo sách Đại Nưm nhất thông chí và theo Phan 
Thúc Trực trong sách Quốc sử đi biên thì Cột Cờ được 
xây dựng củng một lúc với việc xây thành Hà Nội tử 
năm 1803 đến năm 1805. Các tài liệu viết sau nảy thì 
xác định Cột Cở Hà Nội được xây dựng năm 1812. 


Căn cứ vào hiện trạng của di tích, có thể thấy Cột Cờ 
được xây 3 tầng đề giật cấp và một thân cột. Các tâng đề 
có hình chóp vuông cụt, nhỏ dần chồng lên nhau xung 
quanh xây ốp bằng gạch. Tầng một mỗi chiều dài 42,5 
mét, cao 3,1 mét, có hai câu thang gạch dẫn lên. Tầng 
hai mỗi chiêu 27 mét, cao 3,7 mét, có 4 cửa, cửa hướng 
Đông trên có đắp hai chứ “Nghênh húc” (đón ánh sáng 
ban mai), cửa Tây có đắp hai chử “Hồi quang” (ánh sáng 
phản chiếu), cửa Nam có đắp hai chữ “hướng Minh” 
(hướng về ánh sáng), cửa Bắc không có chữ đê. Tầng ba 
môi chiều dải 12,8 mét, cao 5,1 mét, có cửa lên câu thang 
trông về hướng Bắc. 


Cột Cờ hình trụ 8 cạnh, thon dân từ đưới lên trên. 
Cột cao 18,2 mét, môi canh đáy chừng 21,1 mét. Troríg 
thân Cột cờ có cầu thang 54 bậc xoáy ốc lên tới tận đỉnh. 
Toàn thê thân Cột cờ được soi sáng (và thông hơi) bằng 
39 cưa nhỏ hình hoa thị và 6 cửa hình dẻ quạt. Những 
cửa nảy được đặt dọc các cạnh, môi cạnh có chừng 4 đến 
5 cửa. 


Đình Cột cờ được câu tạo hình bát giác, cao 3.3 mét, 
có 8 cưa số tương ưng với 8 cạnh. Giưửa lâu là một tru 
tron. đường kinh Ô.4 mét. cao đến định lâu. là cho đề 
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căm cán cỡ (cao 8 mét). Như váy, toàn bộ Cột cỡ có chiêu 
cao là 33,4 mét. 


So sánh với tài liệu thư tịch thì chiêu cao này là chính 
xác. Phan Thúc Trực trong sách Quốc sử dị biên cho 
biết: ở phía trước thành Thăng Long, người ta xây dựng 
một chiếc cột được gọi là “Điển Đài” cao hơn 100 thước 
(theo tính toán, 1 thước bằng 0,42 mét, vậy Điên Đài có 
chiêu cao là 42 mét). Cũng theo tải liệu nảy, ở đưới chân 
Cột cờ còn dựng một tấm bia trong đó hai chữ “Thăng 
Long” (Rồng bay lên) được đổi làm hai chữ “Thăng Long” 
(Thăng bình thượng vượng)'. 


Những lá cờ bằng trửu vả vải mầu vàng đã từng 
phấp phới tung bay trên đỉnh cột cờ thảnh Hà Nội dưới 
thời Nguyễn. Đến khi thành Hà Nội bị mất vào tay quân 
đội viên chinh Pháp, trên đỉnh Cột cờ Hà Nội đã bị thay 
bằng lá cờ ba mâu cửa nước Đại Pháp. Cạnh Cột cờ lù lù 
một nhóm tượng đông hai gã lính Tây gương súng bắn 
vả ném lựu đạn vào thành, chung quanh là dân lao động 
Việt Nam cày cuốc, làm thợ để đóng thuế nuôi Tây; ấy là 
cảnh đất nước bị chiếm, dân bị nô lệ. 


10-10-1954, ngày Thủ đô Hà Nội được giải phóng 
cứng lả ngây mà ngọn cở của nước Việt Nam mới độc lập 
lại phấp phới bay trên đỉnh Cột cờ, sau 71 năm kể tử khi 
cờ của triêu đình Nguyễn bị hạ xuống vào năm 1883. 


Cột cờ thành Hà Nội đã trở thành biêu tượng thiêng 
liêng cho cả nước, dủ răng thành trì Hà Nội nay không 
còn nứa. Cột cờ vân là hình ảnh của thành Thăng Long 
củ đã có tử ngản năm nay. Dưới chân Cột cờ ngày nay là 
nhà Bảo tảng Quân đội, một cuốn sử bằng tải liệu, hiện 
! ]Phan Thúc Trực: Quoc sử củ biên, tạp Thương, bạn dịch của Dê Xuân 
Cao, Bái Gon, T923, tr 115-1321 
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vật và hình ảnh ghi lại quá trình đâu tranh gian khô, 
quật cường cửa toàn thê nhân dân Việt Nam đê ngọn cờ 
độc lập cua dân tộc Việt Nam luôn luôn ở vị trí của nó. 


9. Quang trường Ba Đình. 


Nếu Hà Nội là trái tìm của cá nước thì Quảng trưởng 
Ba Đình là trái tìm của Hà Nội. Tại đây đã diễn ra những 
sự kiện lịch sử trọng đại quyết định vận mệnh của dân 
tộc kể tử Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay. 


Ngày 2-9-1945, nửa triệu đông bảo Hà Nội và các 
làng ngoại thành đã đổ về quảng trường này để dự lễ 
Tuyên ngôn Độc lập. Lễ đài được dựng khẩn trương bằng 
gỗ giữa quảng trường, bốn mặt hình thang căng vải đỏ, 
ở giứa có ngôi sao vảng năm cánh. | 

Ngày 9-9-1969, bảy ngày sau khi Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh qua đời, cũng tại quảng trưởng nảy, lễ truy điệu 
Người đã được Đảng và Nhà nước ta cử hành trọng thể. 
Mười vạn đông bảo thủ đô và các địa phương củng 34 
đoàn đại biểu quốc tế đã tới dự lễ, kính cẩn nghiêng 
mình vĩnh biệt một chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cách 
mạng thế giới, một nhà cách mạng vĩ đại đã có công 
khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay 
là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một anh hủng 
giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hoá thế giới của 
thế kỷ XX. 


Ngày nay, mặt chính của quảng trưởng đối diện với 
toà nhà Quốc hội là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước 
lăng là một quảng trưởng rộng với 320 m chiêu dải, 100 
mét chiều rộng, đủ chỗ cho 20 vạn người tham dự mít 
tinh. Quảng trưởng được thiết kế thành 168 ô vuông cỏ 
bón mủa xanh mát. Ở giửa quang trưởng có Cột cờ 
cao 3Ô mét. 
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Nhà sàn Bác Hồ nằm trong khu vườn rộng sau Phủ 
Chu tịch. Nhà được khánh thành vào ngày 17-5-1958, 
là nơi ở và làm việc cửa Bác Hồ từ đó cho đến khi Người 
ổi xa. 

Cùng với toà nhà Quốc hội, Lãng Chủ Tịch Hồ Chí 
Minh, nhà sàn Bác Hồ và Quảng trưởng Ba Đình đã trở 
thành không gian thiêng liêng giứa lòng thú đô Hà Nội. 


10. Thăng Long tứ trần 


Thành phố Hà Nội ngảy nay và mai sau sẽ còn được 
mở rộng ra gấp nhiều lần so với thành Thăng Long ban 
đầu, song vẫn có thể xác định được phạm vi của kinh 
thành cũ, nhờ cụm kiến trúc tôn giáo có không gian bao 
bọc cả nội thành Hà Nội cổ - đó là Thăng Long tứ trấn. 


œ) Đên Bạch Mã trấn phương Đông. 


Đền này có tử thế kỷ VIII - IX, xưa thuộc phường 
Hà Khẩu, tổng Hữu Túc, huyện Thọ Xương, phủ Hoài 
Đức; nay ở số 76 phố Hàng Buôm, phường Hàng Buôm, 
quận Hoản Riếm Hà Nội. 

Đên Bạch Mã thờ thân “Long Đồ thân quân Quảng 
Lợi Bạch Mã Đại 0uương”. Theo sách Việt điệu u lĩnh 
viết vảo cuối đời Trân và các tải liệu khác, vào thế kỷ 
thứ IX đã có đến thờ. 


Thân Long Đô tức là thân núi “ôn ông” cũng gọi là 
núi Nuủng. Tương truyên núi có khe thông sâu xuông 
dưới đât, tiếp nhận khí thiêng sông núi. 


Đên Bạch Mã được coi là một trong “Thăng Long tú 
Trấn” của kinh đô thời trước. Đên đứng trấn phía Đông 
kinh thành. Đời Lý đến được mở rộng, sau đó nhiêu lân 
được sửa sang thêm, quy mô rộng rãi, cảnh quan tôn 
nghiêm, nội tiếng là lĩnh thiêng. Thời Lý - Trần, ở phố 
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Cửa Đông ba lân hoả hoạn, các nhà trong phô bị cháy 
hâu hêt, duy chô đên thờ thân, lưa không lan tới. 


Theo văn bia còn lưu được ở đên, năm Chinh Hoà đời 
Lê (1680 - 1705) đến được mở rộng thêm, đến năm đâu 
đời Minh Mạng nhà Nguyễn 1820) lại được tu bô thêm. 
Hội đền được tổ chức vào thảng hai âm lịch hàng năm. 
Nhà nước thời Lê - Trịnh đã quy định cho dân của ba 
giáp Mật Thái, Bắc Thượng, Bắc Hạ và phường Hà Khẩu 
xung quanh đền Bạch Mã được làm dân “4o /ệ” chăm lo 
việc thờ phụng và được miên các loại phu phen tạp dịch khác. 


Hiện nay, trong đên còn lưu giử được khá nhiều hiện 
vật có giá trị, trong đó đáng kể nhất là 15 tấm bia đá có 
niên đại Hậu Lê đến Nguyễn. Nội dung các tấm bia đề 
cập đến sự tích của đền, nghỉ lễ thờ cúng và các lần tôn tạo. 


Ngoài ra, trong đền còn có các đô thở cúng bằng đồng 
khá quý hiếm như lư hương đồng, bình đồng, tượng 
người, tượng Phật, đôi hạc và đôi ông phông đứng 
trang nghiêm. | 


b) Đèn Quan Thánh 


Theo ba chử tạc trên cổng của công trình thì đây là 
“Chân Vụ quán”. Thực ra, cái tên này mới có tử năm 
1840 thời Thiệu Trị nhà Nguyễn. Trước đó nó có tên là 
“Trần Vũ quán” và đân chúng vẫn gọi nôm na là đến 
Quan Thánh. “Quan” là nơi thở tự của Đạo giáo, cũng 
như đền, chùa là của Phật giáo. 


Tương truyền đền được xây dựng tử thời Lý Thái Tô 
(1010 - 1028). Đền được đặt ở phía Tây Bác thành Thăng 
Long thời Lý. Hiện nay đến ở ngã tư đường Thanh Niên 
và đường Quan Thánh. đời Lê thuộc đất của phường 
Thuy Chương, huyện Vĩnh Thuận ở pha Nam Hỏ 1Ð, 
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Thánh Trấn Vũ là một hình tượng kết hợp nhân vật 
thần thoại của người Việt (ông thánh đã giúp An Dương 
Vương trừ ma quỷ trong khu xây thành Cổ Loa) và nhân 
vật thân thoại Trung Quốc (thánh coi giữ phương Bắc). 
Với ý nghĩa đó, đên Quan Thánh được coi là một trong 
những Thăng Long tứ trấn. 


Ngôi đến này đã được trùng tu và sửa chữa nhiêu 
lân, trong đó lớn nhất là vào các năm 1677 và 1893. Mặc 
dù vậy, kiến trúc của đền vẫn thuộc loại đẹp. Các mảng 
chạm khắc trên những cấu kiện bằng gỗ có giá trị nghệ 
thuật cao. Bồ cục mặt bằng cũng như không gian của 
đên hải hoà cân đối, nhất là không gian thoáng mát, có 
Hồ Tây trước mặt tạo nên một cảnh quan đẹp. 


Trong đền có một pho tượng Trấn Vũ bằng đồng đen 
được đúc vảo năm 1667, có chiêu cao 3,07 m, chui 8m, 
năng khoảng 4 tán. Tượng mặt vuông, mắt nhìn thăng, 
râu dải, tóc xoã, không đội mũ, mặc áo đạo sỹ, ngôi trên 
bệ đá tay trái bắt quyết, tay phải chống gươm, có rắn 
quấn và mũi kiếm chống lên lưng một con rủa. 


Tượng Huyền Thiên Trấn Vũ là một công trình nghệ 
thuật độc đáo, đánh dấu kỹ thuật đúc đồng và tài nghệ 
đúc tượng của nhân dân ta cách ngây nay ba thế kỷ. Tại 
nhà bái đường cỏn có một pho tượng bằng đồng đen nửa, 
nhưng nhỏ hơn. Theo truyên khẩu thì tượng này là do 
các học trò làm ra để ghi nhớ người thầy dạy nghề đúc 
đồng nối tiếng là ông Trùm Trọng, người thợ cả đã chỉ 
huy việc đúc pho tượng Huyền Thiên Trấn Vũ. Củng 
với pho tượng la quả chuông đông có chiêu cao gần 1,5 
m treo ở cửa tam quan. Tiếng chuông quán Trấn Vũ đã 
từng đi vào ca dao ca ngợi cảnh trí của một vùng thắng 
canh Hồ Tây. 


Đến hiện này còn có 6 tâm bia có niên đại tử Hậu Lẻ 
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đến .Nguyền. 
©) Đên Voi Phục 


Đền còn có tên là đên Thủ Lệ. Dân gian vẫn quen 
gọi là đên Voi Phục, vì tại cửa đên có đắp hai chú voi 
quỳ ngay lối đi vào. Đến nằm ở phía Tây kinh thành 
Thăng Long xưa, nay thuộc phường Ngọc Ehánh, quận 
Ba Đình, Hà Nội. Tương truyền, đền được xây dựng vào 
năm Chương Thánh, Gia Khánh thứ 7 đời Lý Thái Tông 
(1028 - 1054). 

Ngôi đền được xây dựng trên một khu đất cao, chung 
quanh có rất nhiều cây cổ thụ xum xuê bóng mát. Ngôi 
đền hiện nay mới được xây dựng lại hoà bình. Ngôi đên 
cú đã bị giặc Pháp phá huỷ năm 1947. 

Trong tâm thức của người dân kinh thành, đền Voi 
Phục là một trong “Thăng Long tú trần” của Thủ đô ngàn 
năm văn hiến. Đền thờ Linh Lang Đại Vương từ xa xưa 
đã được coi là vị thần giữ phía Tây kinh thành Thăng 
Long. Trong đền có hai pho tượng và hòn đá to có vết 
lõm, tương truyền là nơi Linh Lang nằm gối đầu lên rồi 
hoá thành con giao long trườn xuông hồ. Đầu năm 1994, 
nhân dân Thủ Lệ đã quyên góp để đúc lại quả chuông 
có chiêu cao 93 cm, đường kính miệng 70 cm, thân chia 
thành 4 múi, mỗi múi có hàng chữ Hán đục nối: “Tây 
Trấn thượng đăng”. 


d) Đình Kim Liên 


Đình trước đây thuộc phường Eim Hoa, sau thuộc 
phường Đông Tác, huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức - 
nay thuộc phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội. Đình còn có tên là đên Kim Liên, hoặc đền Cao 
Sơn. (“Kim Liên” gọi theo tên làng có đên, còn “Cao Sơn” 
là gọi theo vị thân được thờ). Tài liệu còn lại cho biết 
nguyên tên cua đi tích này là "*Cœo Sơn Đại Vương thân 


1120 


từ” tđên thờ thân Cao Sơn đai vương). Năm trong hệ 
thống những di tích lịch sử - văn hoá quan trọng ở phia 
Nam kinh thành xưa: bên phải đình là đản xã tắc; phía 
sau la đai Thiên Văn, trước mặt là dải La Thanh chạy 
qua, đình Kim Liên là một trong “Tứ trấn” của kinh thành 
Thăng Long thủa xưa. Đình Kim Liên được xây dựng 
trên một gò đất cao nhất (vùng nảy xưa kia vốn là một 
khu vực thấp, lầy lội), không xa dãy thành đất bao quanh 
và bảo vệ vaảnh đai ngoài cửa ô Kim Hoa (còn gọi là ô 
Đông Lâu) - cửa ngõ giao lưu giữa vùng Sơn Nam vả xa 
hơn nứa với nội thảnh. 

Do chịu sự tàn phá của thời gian và chiến tranh, đến 
nay đình không cỏön được nguyên trang (toan bộ nhà 
bái đường đã bị phá), chỉ còn lại hậu cung 3 gian, tam 
quan, cổng gạch và hai giải vũ. 


Trong đình vẫn còn long ngai thờ thân Cao Sơn và 
hai nử thân phối hưởng: Thuỷ tỉnh đệ tam tôn nữ và 
Huệ Minh phu nhân (không rõ sự tích). Đình còn giữ 
được 39 đạo sắc phong, trong đó có 26 đạo sắc thời Lê 
Trung Hưng, 13 đạo sắc thời Nguyễn, đạo sắc có niên 
đại sớm nhất là năm Vĩnh Tộ thứ 2 (1620). 


Một tấm bia đá “Cao Sơn đại 0uượng thân từ bí nình” 
do sử thần Lê Tung soạn năm 1510, nói vệ công lao của 
thân Cao Sơn Đại Vương trong việc phù giúp vua Lê 
Tương Dực giảnh lại ngai vàng tử tay tên vua quy Lê 
Uy Mục. Tắm bia được khắc và dựng năm Nhâm Thìn, 
niên hiệu Cảnh Hưng thứ 33 (1772). 


Thân Cao Sơn ở đình (đến) Kim Liên củng với thân 
Long Đồ ở đến Bạch Mã, Huyền Thiên Trấn Vũ ở đền 
Quan Thánh, thân Linh Lang ở đến Thử Lệ hợp thành 
“Thang Long tứ trấn”, một tập hợp di tích độc đáo chì 
nêng thấy ở Thang Long - Hà Nội. 


kẻ 


©) Đình oa chùa lạng Hoè Thị 


Hoẻ Thị có tên nôm la Canh Chợ thuộc xã Xuân 
Phương! ở phía tây nam Thư đô. Đi tử Câu Diễn qua 
làng Thị Cấm gần đến ngã tư Canh sẽ nhìn thấy bên 
đường ngôi đình làng Hoẻ Thị uy nghĩ toa lạc trên khu 
đất rộng dưới bóng nhiêu cây cổ thụ. 


Theo truyền thuyết và thân tích còn lưu lại ở địa 
phương thì đình làng Hoẻ Thị là nơi đóng trung quân 
của tướng Phan Tây Nhạc vâng lệnh vua Hủng thứ 18 
đi đánh quân Thục. Sau khi chiến thắng trở về, ngài lập 
đinh thư đưa gia đình về ở địa phương, đến khi ngài 
mất dân làng lập bài vị thờ ở đình làng. 


Về kiến trúc đình Hoè Thị có nét đặc sắc là “tiền nhất, 
hậu đỉnh: (tiên tế theo chứ nhất, hậu cung kiểu chử 
định) và đình không có cứa cứ bö ngõ quanh năm, chỉ 
đóng cửa hậu cung. Tương truyền vì ở đây là nơi xưa 
ngải đóng trung quân cửa ngõ để các tướng dưới quyên 
ở tiên quân (đóng ở làng An Trai) và hậu quân (đóng ở 
làng Thị Cấm) đến hội báo. Sân đình có hai bên Tảo mạc 
20 gian tương truyền là nơi các quân lính nghỉ ngơi. 


Trong đình còn có nhiêu di vật quý như bức hoành 
phi lớn treo ngoài nhà tiên tế có bắn chữ lớn “Hộ quốc tí 
dân” do quan Tiết chế Bắc Ky đại thân Hoàng Kế Viên 
kính để tặng dân làng năm Tự Đức Giáp Tuất (1874) 
khi ông đóng quân ở đây rôi kéo ra Câu Giấy đánh tháng 
quân Pháp giết chết tên chỉ huy của chúng Ở Bác Kỳ lả 
F. Gácniê. Đôi câu đối do trung quân tứ trấn, ky nhất 
đội, xuất đội là Nguyễn Chí Độ cung tiến. Các di vật 
điêu khắc gỗ như hương án, kiểu nghệ thuật thế kỷ 18, 
khám thờ nghệ thuật thế kỷ 16, các bức côn chạm khắc 
rông mây. Nà: hậu cung còn lưu giữ 29 đạo sắc phong 


cho ba vị thân Phan Tây Nhạc. Tả Công Chúa và Hữu 
Công Chúa. Trong đó có 18 đạo sắc của vua Vĩnh Khánh. 
Canh Hưng, Chiêu Thống (1730 - 1787) đời Lê, ba 
đạo sắc của vua Quang Trung, 2 đao của vua Cảnh 
Thình, 6 đạo cưa vua Thanh Thái, Duy Tân, Khai 
Định (1889 - 1924). 


Nếu đình theo hướng đông thì đàng sau đình, bên 
kia ngòi là chủa theo hướng tây. Chuủa có tên là Hương 
Đồ tự mới được xây dựng lại năm 1928 do cu Nguyễn 
Viết Trứ đứng ra hưng công, kiến trúc theo kiểu các nước 
Á Đông. Tam quan ngoại bên lễ đường số 70, cửa cao 
rộng, tam quan nội hai tầng treo quả chuông lớn đúc 
năm Bảo Đại Nhâm thân (1932). Ngôi chủa toa lạc trên 
khu đất cao, rộng qua hàng chục bậc mới lên được tam 
bảo 5 gian rộng, bên trong là 3 gian hậu cung nối nhau 
bằng hệ thống máng kẽm đưa nước xuống hai bể nước 
ngầm bên dưới tượng Đức Ông và tượng Bồ Tát ở Tam Bảo. 

Phía bên trái chùa là nhà tổ, điện mẫu và nhà hậu 
xây dựng theo hình chữ u, có quả chuông nhỏ đúc năm 
Thành Thái thứ 8 (1896). Di vật có giá trị nhất là các 
pho tượng cổ, trong đó có pho tượng Quan Âm chuẩn đề 
có 24 tay vảo loại quý hiếm. 


Phía bên phải chủa là con ngòi cổ do Thái uý Đồ Kính 
Tu, đỗ đầu Thái học sinh triều Lý người lảng Hậu Ái. 
Ông về làng thấy dân bị ngập lụt liên sai quân lính trong 
một đêm đảo con ngòi tử Đông Trâm (hậu ái) qua hai 
làng Hoè Thị, Thị Cấm ra sông Nhuệ năm 1210. Nhưng 
có người cáo giác với vua Lý Huệ Tông răng ông đảo 
sông để chuyển quân có âm mưu làm phản khiến ông 
uất ức phải tự tử ở sông Hồng. 


Đình và chủa Hoẻ Thị củng nhiêu đi tích khác ở vùng 
Canh là các địa điểm du hịch ở phia tây nam Hà Nội. 


hy: 


Đình và chùa Hoè Thị đã được bộ Văn hoá xếp hạng di 
tích lịch sư văn hoá năm 1990. 


{) Đình Trèm 0à Lý Ong Trọng 


Đình Trèm là di tích lịch sử lâu đời ở phía tây bắc 
Thu đó. Định thờ Lý Ông Trọng, một nhân vật có vóc 
dáng không lô người làng Trèm đã có công theo An Dương 
Vương đánh thắng giặc ngoại xâm. Sau được vua cử 
sang sứ nước Tần được vua Tân Thuỷ Hoàng nhờ đem 
quân ra đất Lâm Thao đánh thắng quân Hung Nô được 
phong là Tư Lệ Hiệu uý. Tần Thuỷ Hoàng khen thưởng 
gả công chúa Bạch Tĩnh Cung cho Lý Ông Trọng rồi sai 
ông trấn giữ đất Lâm Thao, khiến tử đó quân Hung Nô 
không giám sang xâm lược nước Tần nửa. 


Tần Thuỷ Hoàng muốn lưu giữ Ông Trọng ở lại nước 
Tân nhưng Ông Trọng xin đem vợ con về thăm quê rất 
tha thiết nên vua Tần phải y cho. Sau khi về quê, ông 
củng công chúa Tần phụng dưỡng mẹ già không trở lại 
nước Tần nửa. 


Biết tin Lý Ông Trọng đã về nước Việt, quân Hung 
Nô lại sang xâm phạm nước Tân, vua Tần cho sứ sang 
Việt triệu Lý Ông Trọng nhưng: ông không chịu sang 
bèn nghĩ ra một kế hiến vua Tần, đúc tượng Ông Trọng 
bằng đông để trên xe, cho người chui vào bụng tượng cử 
động chân tay đưa ra cửa Tư Ma thành Haảm Đương, 
Quân Hung Nô tưởng Lý Ông Trọng còn sống không 
giám xâm phạm tới cửa ải nữa. 

Đình Trèm kiến trúc theo kiểu “nội công ngoại quốc” 
trên khu đất rộng ba mẫu (Bắc bộ) rất độc đáo theo hướng 
bắc. Tam quan ngoài là bốn cột trụ cao vút trên bờ sông 
Hồng được coi là “bốn cột đồng trụ bên sông Nhị” tam 
quan trong xây dựng theo kiểu truyện thống 3 gian, 2 đi 
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các góc mái uốn cong tạo thành các đảu đao và đắp nối 
hình rông. Qua tam quan là sân rộng, có dựng hai nhà 
bia vuông bốn mái, bên trong có dựng hai bia đá cao 
1,15 mét rộng 0,50, dày 0 m 10, đầu đề “Thuy Phương 
đình b¡ ký” do Nghiêm Xuân Quảng người làng Tây Mô 
đỗ tiến sĩ khoa Ất Mùi (1895) viết văn bia. Về sự tích 
đình Trẻêm, có đoạn: “Nước cảng văn mình, người cảng 
biết yêu nước, yêu tổ tông nòi giống. Càng yêu nước phải 
nhớ người xưa. Nhớ sinh kính, kính sinh thờ, thờ phải 
có tượng, có đinh...” 


Bên cạnh nhà bia côn có hai nhà tảo mạc va nhả 
Phương đình 2 tầng, 8 mái theo kiểu gác chuông. Qua 
Phương đình lên đến Hạ 5 gian, 2 dĩ rộng theo kiểu 4 
mái. Các góc mái uôn cong, đầu đao đấp hình rồng. Đền 
Hạ nối với đến Thượng bằng một ống máng bằng đông. 
Trong hai đền, trên mái có nhiều mảng hoa văn khắc gỗ 
hình con rồng cuốn thuỷ, rông mây, tứ linh, hoa lá.... 


Phía trong là hậu cung, ngoài cửa bên phải có khám 
thờ quan Thái y Nguyễn Văn Chất người làng Hoàng 
Xá đã cùng Lý Ông Trọng sang nước Tần với danh nghĩa 
là Quản Mã, thực ra là người bạn bảo vệ và chăm sóc 
sức khoẻ cho Lý. Hậu cung 3 gian nối đên Thượng bằng 
một nhả cầu. Trong đó có tượng Lý Ông Trọng cao 3,5 m 
(gần chấm mái đình, bên cạnh là tượng công chúa Bạch 
Tĩnh Cung cao 3m, quỳ bên dưới lá hai thị giả hầu cận. 
Hai bên là 6 tượng, môi bên hai tượng nam, 1 nữ lả các 
con của Lý Ông Trọng gồm 6 người con (4 trai, 2 gái). 
Các tượng đều mặc áo vàng xanh đỏ... 

Trong đình còn nhiều di vật quý như: 16 cuốn sách 
chử Hán ghi chép sự tích đức thánh, sắc phong đời Trần, 
Lý, Lê... Hiện còn 3 đạo sắc phong đời Nguyễn. Rất nhiều 
hoành phi, câu đối bảng chử Hán, chử Nôm:... Trong đó 
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có một câu ca ngợi khí phách, đạo đức cua Thành hoàng. 
Nhật Nam độc biểu nhân trung truy 
Hiểu Liêm sự nghiệp cô bim tuyên 
Tạm dịch: 


- Mặt trời phương Nam còn sáng mới, øght công trong 
lòng người bhông phút nhạt 


- Sự nghiệp, trung hiệu, liêm bEhiệt từ xưửa còn lưu truyện. 


Đình Trèm (xưa gọi là đến) được khởi dựng tử năm 
715 sau công nguyên do Triệu Xương hưng công trên 
nên nhà cũ cửa vương. Sau đó khoảng năm 866 Cao 
Biển qua đình đóng quân dẹp quân Nam Chiếu tu sửa 
và tạc tượng Lý Ông Trọng bằng gỗ trầm hương... | 


Sau đó qua nhiều lần tu sửa và xây dựng thêm từng 
bộ phận, nay còn ghi lại ở đình như Hậu cung xây dựng 
năm Đức Long thứ 3 (1631), tam quan tu sứa năm Cảnh 
Hưng thứ 34 (1773) đến thượng tu sử năm Quang Trung 
thứ 5 (1792). Toan bộ tu sửa năm Cảnh Thịnh thứ 5 
(1797), Hàm nghỉ năm đầu (1885), Thành Thái (1903), 
Duy Tân (1918)... Năm 1990 xây lại phương đình bị bão 
đổ năm 1936. 


Đáng chú ý là năm 1902 nước lũ dâng lân ngập đình 
Trẻm. Lúc đó đê được dời lui vào trong nên đình trước ở 
trong đê, lúc này ở ngoài đê. Việc cấp bách là nâng ngôi 
đình lên cao để tránh nước lũ ngập, nếu đỡ ra lảm lại thì 
quá tôn kém vì sẽ bị hư hỏng nhiều nên dân làng đã mời 
các hiệp thợ giỏi đến tham khảo. Cuối củng phương án 
“Kiệu đình” của thợ cả Vương Văn Địch (người làng Diễn 
Văn Trì) được chấp nhận với kinh phí 5000 đ (năm nghìn 
đồng Đông Dương). Lúc đó công thợ chỉ 6, 7 xu một ngày. 
Cuối cùng hiệp thợ dùng gỗ làm “đả” treo quang bỏ gạch 
đề kich nâng toàn bộ ngôi đình lên cao 2m40 theo nguyên 
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tac đòn báy. Kỷ công của hiệp thợ “kiệu đình” Trem đã 
được tiên sĩ Nghiêm Xuân Quảng ghi vào bia đa ở sân đình... 


Hội Trèm ngày 15 tháng 5 đến 17 -5 âm lịch hàng 
năm cũng là hội lớn ở ngoại vị thành Thăng Long xưa có 
rước thánh lên làng Hoàng Xá nơi thờ ông Chất và các 
trỏ vui trong ba ngảy. 


Ø8) Đình làng Kẻ 


Làng Kẻ (Thượng Cát) ven đê bờ nam sông Hồng 
phía tây bắc Thử đô. Đây là một làng cô, năm 40 sau 
công nguyên có tướng Quách Lãng cùng hai em họ lả 
các nứ tướng Đình Bạch Nương và Định Tĩnh Nương 
chiêu tập quân sĩ theo Hai Bà Trưng khởi nghĩa đánh 
đuổi Tô Định giải phóng đất nước. 


Theo bản Thần tích do Đông các nhà đại học sĩ Viện 
Hản lâm Nguyễn Bính soạn năm Hồng Phúc thứ tư 
(1575) thì sau khi lên ngôi vua, Hai Bà Trưng phong cho 
tướng Quách Lãng la Đô Chiêu thảo sứ va hai nàng Đình 
và Bình Khấu công chúa, cử về trấn thủ vùng quê Tử 
Liêm. Nhưng chỉ sau ba tháng về quê trong buổi luyện 
thuỷ quân trên sông Hồng (ngày 10 tháng 3) bỗng nhiên 
bị cơn gió xoáy lật thuyên nên hai nàng (hoá) mắt tích. 


Ba năm sau Ma Viện kéo quân sang chiếm lại nước 
ta, tướng Quách Lãng đem quân ra cự chiến nhưng thế 
giặc quá mạnh nên ông hy sinh ngay ta! trận. Về sau 
tương nhớ công lao của Quách tướng quân và hai nử 
tướng, nhân dân các làng Thượng Cát, Hạ Oát, Đông Ba 
đều lập đình thờ ba vị làm Thành Hoàng. 


Theo tấm bia vuông ở sân đình thì ngôi đình Thượng 
Cát được trùng tu lớn còn lại đên ngày nay, vào năm 
Chính Hoa thứ 10 (1691). Đình xây theo hình chữ Công, 


đại đình rộng 7 gian 2 chái đái 34 m, rộng 12m, cửa 
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đỉnh có nhà vuông tám mái, công đình bón tru ba cửa 
bên lưng chửng trục ở ba cửa đêu có mái ngói (4 mái) 
uốn cong phảng phất lối kiến trúc cung điện như ở công 
trong chùa Láng (quận Đồng Đa). 


Trong đình còn nhiều cổ vật có giá trị như bốn Kiệu 
cham gô: Kiệu ngư 16 người khiêng để rước thánh cả 
Quách Lãng, kiệu văn rước bằng sắc, kiệu vòng rước nữ 
thánh va kiệu hoa rước hương hoa. Các kiệu ngư vả 
kiệu văn do trai đình khiêng, hai kiệu võng và hoa do 
các nữ quân kiệu rước quanh lảng. Còn 32 đạo sắc phong 
của các vua Lê tử niên hiệu Vĩnh Tộ (1691) đến Cảnh 
Hưng (1740 - 1786) và 7 đạo của vua triêu Nguyễn. 
Trong đình còn nhiều hoảnh phi, câu đối trong đó có câu 
nội dung nói về sự nghiệp của các vị thành hoảng làng: 


Tịnh trung nhất khí quán sơn hà, thủ dân, thủ thổ. 
Huynh muột tam nhân tòng đại nghĩa 0L tướng, UL thân. 


Nghĩa là: Tĩnh trung bhí mạnh bhốp non sông, 
ngay dân, này đât. Anh em ba người theo nghĩa lón ld 
tướng thân. 


Ngày xưa hàng năm đầu xuân mở lễ hội có chạy quân, 
bơi chải và nhiều trò vui diễn lại cảnh luyện quân của 
các vị thanh hoàng. Ngày 10 tháng 3 Quý dậu (1-4-1998) 
ky hai vị nử tướng dân làng Thượng Cát mở lễ hội đón 
Quyết định cửa Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng di tích 
lịch sử - Văn hoá đình Thượng Cát (QÐ số 490 ngày 22- 
12-1992). Trong lễ hội đã khôi phục thi bơi thuyên (bơi 
chải) trên đầm rộng bẩy mẫu của cửa đình. 


h) Di tích lịch sử ở Ngọc Trục 


Từ Hà Nội đi tắt qua Mễ Trì, qua Câu Đôi bắc trên 
sông Nhuệ rôi xuôi theo đường 70 sẽ đên làng Ngọc Trục, 
xã Đại Mó, huyện Từ Liêm. 
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Từ đường 70 nhìn vào đầu làng đã tháy hai ngôi đến 
nguy nga nấp dưới các cây muốm cô thụ toá bóng mát 
vải trăm năm có lẻ. 

Ngôi đền cổ (các cụ địa phương gọi là Quán củ) có 
hai lớp, mỗi lớp 3 gian. Hướng tây thờ thân Tần Viên và 
hai người anh em kết nghĩa (Cảm Hoá đại vương và 
Minh Trạc đại vương). Cột trong còn đôi câu đối: 


Bách Việt sơn ha lưu chính khí 
Tam uương uy phúc giáng linh từ ï 


Sát phía đông có ngôi đền mới (Quán mới) có 3 lớp, 
hậu cung chuôi vô, trung cung ba gian, tiên đường, nhả 
vuông 4m x 4m tám mái theo hướng nam thờ Á Lã Nàng 
Đê nứ tướng của Hai Bà Trưng. 


Cách hai ngôi đền chừng 200m về phía đông, trên bờ 
sông Nhuệ có đền thờ một vị tướng đời Lê, bài vị trong 
hậu cung ghi: Dực vận tán trị công thân. Đặc tiên phụ 
quốc thượng tướng quân, bắc quân Đô đốc phủ, đô đốc 
đồng tri tặng Thiếu bảo Quảng quận công. Đảo tướng 
quân tự Cương Dũng. Gia phong thượng đẳng phúc thần. 
Trong đền rất nhiều câu đối, trong đó có câu: 


(bản dịch) 
Phù giúp nhà Lê trỏ uê chính thông 
Miếu thiêng sừng sững tại quê hương 
Tra tìm trong quốc sử Đợi Việt sử bý toàn thư (tập 4 
bản dịch NXBKEKHXH - 1968) “Truy xét công nhứng người 
chêt trận, tặng Đô đôc Thiêm sự Quang quận công Đảo 
Thê Tiên làm Thiêu bảo, cập cho dân tự sự lập đên thở 
Thê Tiên người xã Ngọc Trục, huyện Từ Liêm...” 


I- Sông núi Bách Việt lưu giứ chình khi 
Ủy phúc của ba ví đạt vương ứng vao đếm thiêng 
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Đứng ở giửa cửa các ngôi đến nhìn xuống làng, nên 
đất theo hình sống trâu chạy theo chiêu dải, ở giửa gô 
lên cao, hai bên thấp dân nên tử xưa ở đây đã lưu truyện 
câu: “Làng hình sống trâu, chỉ đãi dâu, không đãi rể!” 
nghĩa là ai làm đâu ở đây sẽ khá giả, nếu làm rể mà ở lại 
làng này thì không thê khẩm khá lên được. Do làng hình 
sông trâu nên ngôi đình làm ở rìa làng phía đông, có 
phương đình vuông, tám mái làm thời Khải Định (1925) 
trong đình còn lưu giữ 24 đạo sắc phong của vua từ triều 
Lê Cảnh Trị thứ 8 (1670) đến Khải Định thứ 9 (1924), 
trong đó có sắc phong của vua Quang Trung (1792) vả 
3ảnh Thịnh (1802). Còn một số bia đá ở đầu đời Nguyễn, 
về thể lệ của các Giáp. Đáng chú ý còn bản Thần tích do 
Lê triều Lễ bộ thượng thư biên soạn đời Lê Thái Tông 
(1460 - 1497) và địa bạ thời Gia Long ghi làng xưa cố 
320 mâu ruộng. Cũng ở khu vực giữa làng rìa phía Tây 
là văn chỉ và chùa Đại Bi, đây là cổng chính của làng đi 
thắng vào tam quan chùa. 


Văn chỉ còn bốn tấm bia đá đời Lê dựng các năm 1676, 
1677, 1770 và đời Nguyễn 1810 - đáng chú ý bia năm 
Vĩnh Trị (1676) ghi việc hai ông Nguyên Nhân Lân và 
Nguyễn Văn Lương bỏ tiên cho dân có ruộng cây cấy 
nên bốn giáp cúng tế.. 


Chủa Đại BI, cm xây theo kiếu ngũ môn, có quả 
chuông lớn đúc năm Cảnh Thịnh thứ 2 (1794) nhưng 
rất tiếc chuông đã bị vỡ. Qua các tấm bia và văn chuông 
cho biết làng nảy xưa có tên là Thượng Thư thôn, sau 
đổi là Thượng Văn thôn, củng với Trung Văn thuộc xã 
Ngọc Trục huyện Từ Liêm, phử Quốc Oai, trấn Sơn Tây 
về sau thuộc tông Đại Mô, phủ Hoài Đức tỉnh Hà Đông. 
Nay thôn Thượng Văn đôi là Ngọc Trục thuộc Đại Mỗ, 
còn thông Trung Văn thuộc xã Trung Ván. 


Các đi tích lịch sư ở Ngọc Trục có gia trị giúp việc cho 
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nghiên cứu lịch sư, văn hoá, xã hội Việt Nam thời cỏ 
trung đại. 


1) hang Bạc ca cai chêt c“a tên tướng Tôâu 


Lang Bạc la tên nôõm của thôn Thượng Thuy thuộc 
xã Phú Thượng, huyện Từ Liêm, một làng ven sông Hông 
cách câu Thăng Long mới xây dựng về phía đông chừng 
hơn 1 km. | 

Theo các cụ giả địa phương sở đi có tên làng Bạc vì 
hồi đầu công nguyên nước ta bị nhà Hán (Trung Quốc) 
đô hộ. Viên thái thú lập trạm thu thuế trên bến sông đề 
thu thuế của các thuyền bè qua lại, các chủ thuyên phải 
nộp cho bọn thống trị rất nhiều bạc. Mặt khác, ở đây còn 
dinh của viên thái thú, chúng còn vơ vét vảng bạc của 
nhân dân cả nước đưa về đây để rôi đem về Trung Quốc. 
Vì bến đỏ có nhiều bạc nên gọi là Bến Bạc. 

Sở đi chúng đặt trạm kiểm soát và thu thuế thuyền 
bè ở đây vì lòng sông Hồng, chỗ nảy nước xoáy rất nguy 
hiểm, thuyền bè không giám đi nhanh, nên đây gọi là 
“chênh Bạc, thác Sù”. 

Xưa kia làng Bạc ở phía trên giáp lang Cao (Nhật 
Tảo) có nghề làm gốm nung chum vai, nay dào lên ở khu 
vực nên làng củ vẫn thấy nhiêu mảnh gốm, là lò nung 
trước kia. Đình làng xưa ở ngoài bến sông có hai cây gạo 
cố thụ, xưa có lần đảo nên đình thấy có nhiêu viên gạch 
lớn chạm rồng. Tương truyền đây xưa là nên nhà của 
viên quan thái thú đởi nhà Đồng Hán, trong một đêm 
nước sông dâng lên đột ngột cuốn xác ca bốn người trong 
gia đình viên Thái thú gôm hai vợ chồng vả hai người 
con mất tích, ngôi nhà và đình bị đô. Nhân dân địa phương 
cho rằng thuỷ thần (tức thân nước, thần sông) đã giết 
chết tên thái thú nên đựng ngôi đình trên nên định củ 
để thở vị thuỷ thân. Khi có đề đình được chuyên vào 
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trong lang. 


Theơ bản thân tích còn lại ở đình làng (do cụ Công 
Nghĩa Lãm dịch và cung cấp) thì đình làng Bạc thờ Long 
Vương thuỷ thần, còn bón sắc phong cửa Thiệu Trị năm 
thứ sáu (1846). Tự Đức thứ ba (1850) và Tự Đức thứ 13 
(1860) phong là Trung đăng thần có công giúp dân chống 
cho đê khỏi vỡ. Trong bản thân tích này có ghi rõ gia 
đình Nghị công lả phó tướng cúa Phục Ba tướng quân 
(Mã Viện) đóng doanh trại tại bản xã, gia đình có hai vợ 
chồng và hai người con, nhà ở bến sông. Đêm 14 tháng 
8, Nghị Công nằm mơ thấy vị thần tự xưng là Long 
Vương báo mộng sẽ bắt cả gia đình Thái thú xuống sông. 
Tỉnh dậy, Nghị Công sai lập đền thở, nhưng sau đó thần 
vẫn bắt gia đình Thái thú xuống sông mất tích. 


Theo jậu Hán thư (quyển 22, mục Lưu Long truyện): 
“Năm sau (Kiến Vũ thứ 16 tức năm 40 sau Công nguyên) 
(Long) được phong làm Phù Lạc Hầu, hảm trung lang 
tướng, làm phó tướng cho Phục Bá tướng quân Mã Viện 
đi đánh bọn Man di Trưng Trắc ở Giao Chỉ. Riêng Long 
đã phá được (quân Trưng Trắc) ở cửa sông Cẩm Khê, 
bắt được người cầm đầu lả Trưng Nhị...” 


Như vậy Nghị Công tức là Lưu Long, bởi vì chỉ có 
Long mới làm phó tướng của Mã Viện. Chắc sau khi Lưu 
Long đánh thắng Hai Bà Trưng ở Cẩm Khê, hắn được ở 
lại tạm thời cai trị nước ta với chức Thái thú thay tên Tê 
Định đã bỏ chạy về nước từ trước và được tôn lên tước 
công (lúc đi mới là tước hầu) gọi là Nhị Công. Sách trên 
chi Mã Viện “dân hơn 2000 chiếc thuyên chiến lớn nhỏ, 
20000 quân tiến vào Cửu Chân đánh bọn Đô Dương là 
dư Đảng của Trưng Trác” mà không thấy có ghi Lưu 
Long vao Cưu Chân. 


Phái chàng tên tướng Tàu là Lưu Long và ca gia đình 
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của y đã vùi xác dưới dòng sông Hồng ở bến Bạc? Vấn 
đê này còn cân nghiên cứu thêm. Song đây củng là một 
tư liệu được lưu truyên tử lâu đời, chứng minh nhân 
dân ta rất rạch ròi thờ vị thân sông đã giết tên tướng 
giặc xâm lược để cứu nước cứu dân ./. 


k) Quán đôi 


Thôn Dịch Vọng Tiên, xã Dịch Vọng, huyện Từ Liêm 
nằm ở trên bờ phía tây sông Tô Lịch còn có một đi tích cổ 
từ thế ký thứ VII (tức là cách đây khoảng 1390 năm). 
Đó là Quán Đôi thờ bả Hoàng Thái Hậu là Phương Dung 
vả con trai mới ba tuổi là vợ và con của Vua Hậu Lý 
Nam Đá. 


Theo truyền thuyết thì vào năm 602 sau Công nguyên 
quân đội nhà Tuỳ do Lưu Phương thống lĩnh sang xâm 
lược, chúng tiến quân vây đánh các thành Ô Diên, Long 
Biên và Cổ Loa. Hoàng Thái hậu Phương Dung được các 
tướng hộ tống mang theo Hoàng tử mới 3 tuổi chạy đi 
lánh nạn. Một hôm chạy đến bờ sông Tô Lịch thì quân 
địch tràn đến, quân lính ởi hộ tống chồng lại quân giặc, 
hai mẹ con chui vảo bụi rậm. Nhưng sau quân ta chống 
không nổi, quân giặc đến bắt được hai mẹ con bà. 


lì 


Tướng giặc thấy một người đản bà đẹp liên dụ hàng 
vả muốn lấy làm vợ, nhưng bà nhất định không chịu 
nên bị chúng giết chết cả hai mẹ con. Sau vài ba ngày 
nhân dân chạy giặc trở về đi qua mới biết xác hai mẹ con 
bả đã bị mối đùn xông kín. Nhân dân cho đó là “Thiên 
táng” và cảm phục người phụ nữ bất khuất nên mới lập 
miều để thờ. Thời đó người ta gọi là Quán (theo quan 
niệm của Đạo Lão) Đôi (tức là thờ hai người). 


Theo ngọc phả ở ngôi miếu thờ Lý Phật Tử (571 - 


E Xây là phương l)tch Vọng, quan Cầu Ga 


603) của bón làng Mê Trì thượng, Mê Trì hạ, Nhân Mỹ, 
Đình Thôn (nay lưu giữ trong đình Mê Trì thượng, do 
thượng thư bộ Lễ triêu Lý soạn và sao lại nảm Duy Tân 
thứ 6 (1912) thì Lý Phật Tử “khi lớn lên 17 tuổi thiên tư 
dĩnh ngộ thông tuệ hơn người. Thưởng ở nhà một mình 
đọc sách không cân người đạy, giỏi bắn cung thông âm 
luật, văn võ toän tài”. Sau theo Lý Bồn và Lý Thiên Bảo 
khởi nghĩa chóng quân xâm lược nhà Lương giải phóng 
đất nước. Ngày 3 tháng 2 năm Bính Tý (?) tướng Lý 
Phật Tử đi tuần du qua vùng Hương Sơn gặp một người 
con gái “mặt hoa da phấn sắc nước hương trời, da trắng 
tóc dải, vải tròn mắt sáng long lanh như nước hồ thu, 
hoa cũng phải thẹn, dánh dấp đẹp lạ thường. Diêm La 
(tên hiệu của Lý Phật Tử) bèn tỏ ý kết duyên châu trần 
và đón về thành Long Biên mở yến tiệc thiết đãi quân 
sĩ...” (Ngọc phả). Trong cuốn Ngọc phả còn ghi rõ thần 
hiệu 2 vị: 

- Diêm La thiên tử bảo quốc hộ dân. Anh linh hiển 
ứng đại vương, tôn thân Thượng đăng (Lý Phật Tử) 


- Hoàng Thái hậu Phương Dung tặng phong Uyển 
Miện phúc ý Phu Huệ công chúa tồn thân. 


Hiện nay ở chủa Duệ (thôn Tiên) côn hai đi vật mang 
tử Quán Đôi về (đê ở điện Mẫu) bức hoành phi có bốn 
chữ Hán “Hậu Lý mâu nghỉ”. Lạc khoản ghi làm năm 
Bảo Đại Giáp tuất (1934). Một tấm bia đá dựng ngày 25 
tháng 10 năm Khải Định thứ 9 (1925). Nội dung khắc 
chi những các sắc phong cho Hoàng hậu Phương Dung 
của các vua triêu Nguyễn như Tự Đức năm thứ 10 (1857). 
Tự Đức thứ 12 (1859). Tự Đức thứ 20 (1868). Duy Tân 
thứ 3 (1909). 


Các cụ gia ơ địa phương củng còn lưu giữ được một 
ban Văn tế bang chứ Hán, trích nội dụng như sau: 
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“Hậu Lý Nam đê, Hoang Thai hậu dực bdo trung 
hưng Vị tiên Thánh tu..”" 


Cung duy Hoang Thai hậu 
Chính thuân chính bhí 
Tính nhất anh phong 
Mâu ghi thiên hạ... 

Bài văn tế có 22 dòng, mỗi dòng 4 chữ. 

Đây là một di tích tuy nhỏ nhưng gắn với một sự 
kiện lịch sử đã hơn 13 thê kỷ vê người phụ nữ Việt Nam 
kiên cưởng trước giặc ngoại xâm. 

m) Chùa thiên niên 0a bà chúa dệt lĩnh 

Ởphía tây Hồ Tây có một ngôi chủa trên nghìn tuổi, 
đó là chủa Thiên Niên của làng Trích Sài (nay là khôi 
75, phường Bưởi, quận Ba Đình). Theo bài ký trên bia 
còn ở lại chua, thì chủa nảy được xây dựng tử thời vua 
Tiên Lý Nam Đê (544 - 548) tên là chủa Bát Tháp, nơi tu 
hảnh của hai vị công chúa con vua Lý Nam Đê, từng 
học pháp thuật để trừ yêu quái hại dân ở vùng ven Hô 
Tây. Khi trụ trì ở chùa, hai công chúa xây dựng tám cây 
tháp nên gọi là chủa Bát Tháp. Trước cửa chủa có gò 
Bát Tháp, núi Ngũ Nhạc (vê sau bị lở hêt xuông thành 
hô). Sau khi trử xong yêu quái, hai công chúa qua đời 
được thờ ở chủa nên đên đời Hậu Lý có lệ cử các quan vẽ 
tế năm hai lần vào mùa xuân và mùa thu. 


Cuối thế kỷ 15, vua Lê Thánh Tông cắt ruộng đất 
của làng Trích Sai lập thành Thiên Niên trang trong 
Cung phi của vua là Phan Thị Ngọc Đô củng 24 nữ tỷ ra 
ở đấy. Làng Trích Sải vốn xưa đã làm nghề dệt lĩnh, 
quân Minh sang xâm lược đốt phá công cu sản xuất. 
Bình ngô đại cáo đã viết: 
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“Nơi chân lx bao tâng sứu dịch 
Trong xóm lạng lặng lẽ cửi cạnh” 

Trích Sài chính là sóng trong cảnh ấy. Khung đệt bị 
phá nhân dân phải đi kiếm cửi, đánh cá kiếm an. Bà Đô 
liên bỏ ra hàng trăm lạng vảng thuê đóng khung dệt, 
thuê ông già họ Lý giỏi kỹ thuật dạy nghề cho bà cùng 
24 nử tỳ. Bà giúp vốn cho nhiều gia đình trong phường 
khôi phục lại nghề dệt cú. Bả tu sửa lại chủa Bát Tháp 
rôi đổi tên là Thiên Niên tự. 

Trong cuộc sống chan hoà với nhân dân địa phương, 
một số nử tỳ có quan hệ tình cảm với các chàng trai ở 
phường, bả Đô cho phép họ lập gia đình riêng. Sau đó 
bà sinh với Vua Lê Thánh Tông một đứa con nhưng 
không may cả hai mẹ con đều bị chất. Trước khi mất bà 
đặn lại: cho phép tất cả các nữ tỳ lập gia đình riêng, 
giao toàn bộ ruộng đất của Thiên Niên trang cho nhân 
dân địa phương. 


Nhờ bà Phan Thị Ngọc Đô mà các nứ tỷ được giải 
phóng xây dựng gia đình hạnh phúc. Cũng nhờ bả mà 
nghề dệt lĩnh, gấm ở phường Trích Sài được khôi phục 
và phát triển. 

Trong thời Tây Sơn, Nguyễn Huy Lượng đã viết bài 
Tung Tây Hồ phú có ca ngợi: “Liễu bở kia bay tơ biếc 
phất phơ. Thoi oanh ghẹo hai phường dệt gấm..” Hai 
phường dệt gấm lúc đó là Trích Sài và Bái Ấn. 


Để ghi nhớ công ơn bà Phan Thị Ngọc Đô, nhân dân 
phường Trích Sài đã lập miêu thờ tôn ba là Ba Chúa đẻệt 
lĩnh. Hàng năm đền ngay năm tháng giêng âm lịch nhân 
dân đên tê lê đọc bài văn, trong đó có những câu: 

“Nhờ đức thiên tọn dạy nêt cứu canh 


Chán da taxv đét da nhanh 
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Văn chương có chữ ranh ranh bởi qió 
Việc Cung chức tiên t1 đu 0e 
Dạy nữ công uốn nghệ cho tường... 


Chủa Thiên Niên trải qua thời gian binh lửa bị đô 
nát. Thời Mạc có quan Thái bảo Đà Quốc Công Mạc Ngọc 
Liên đã đứng ra tu sửa. Cúng 5 mâu ruộng. Đến năm 
Vĩnh Thịnh thứ 5 (1709) lại tu sửa lớn lập bia, cho biết 
chùa lúc đó có 33 mẫu 5 sảo ruộng. Đến năm Thành 
Thái thứ 5 (1893) nhân dân trong phường sửa chủa, 
đúc chuông, tô tượng phật. Nay ở chủa côn bài vị bả 
chúa dệt lĩnh, tượng Đà Quốc công, 7 tấm bia đá, 10 
câu đối. 

D Hòng Lang Công ua hột làng Mọc 


Các năm vừửa qua, lảng Mọc Quan Nhân (xã Nhân 
Chính, huyện Từ Liêm)! đều mở hội nhân dịp ngôi đình 
làng được tu sửa lại vả đón nhận quyết định của Bộ Văn 
hoa xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá. 


Đình Quan Nhân rất cổ kính và kiến trúc độc đáo. 
Xưa kia ngôi đình ở ngoải cánh đồng (nay còn xứ đông 
nên đình), đến năm Chính Hoà thứ 22 (1701) được ông 
Nguyễn Hữu Kính làm quan Đô lại triêu Lê đứng ra xây 
dựng lại còn đến ngảy nay. 


Đình chia làm hai ngồi: định trong vả đình ngoàải. 
Đình trong xây dựng theo kiểu chử công, có 7 gian rộng 
460 m2, trên nóc đình hoa văn trang trí rất đẹp. Trước 
cửa đình trong cách 300m la định ngoai được xây theo 
kiểu lập phương tám mái, hai bên tả hữu có nhà giải vũ. 
Trong đình còn nhiêu đi vật quý như cô kiệu từ đời Lê 
chạm khắc đẹp, đặc biệt có tấm bia bằng đồng hình chử 
nhật khô 105 x 63,5em, đảy 4mm, đàt trên giá gô sơn 


E Nay là phường Nhan Chỉnh. quản Thanh Nuan 
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son thiếp vảng cao 33em. Theo nhiêu nhà nghiên cứu, 
đây là tấm bia đồng duy nhất trên đất Hà Nội hiện nay. 
Bia dựng năm Tự Đức thứ 6 (1853) chép lại bản thần 
tích thiện cúng còn ở đình làng này) do Hàn Lâm viện 
Đông các đại học sĩ Nguyễn Bính soạn năm Hồng Phúc 
thứ hai (1578), về vị thần hoàng làng tên là Hùng Lãng 
Công - dòng dõi Hủng Vương quê ở Châu Ái (Thanh 
Hoá), lảm huyện trưởng ở Vũ Tiên (Thái Bình), lấy 
người con gái là Trương My Nương người ấp Quan 
Nhân vũng Mọc. 

Hùng Lãng Công là người văn võ toàn tải, khi đất 
nước có giặc Nam Chiếu ở phương bắc sang xâm lược, 
ông cầm quân đánh giặc, lập nhiễu chiến công. Vì bị 
thua, tướng giặc Nam Chiếu sai sứ sang đồn binh của 
ông để cầu hoà. Nhưng sau đó một lần ông chỉ dẫn 60 
gia tướng thân binh về quê vợ ở Quan Nhân thăm nhạc 
gia thì bất ngờ bị giặc bao vây. Ông không chịu khuất 
phục củng quân sĩ chiến đấu phá vòng vây, nhưng sau 
cùng đường phải nhấy xuống sông tự vẫn. Hôm đó lả 
ngày 2 tháng 8 âm lịch. 


Bả Trương My Nương được tin chồng hy sinh, thu 
xếp công việc tử biệt họ hàng rồi uống thuấc độc chết 
_theo chồng vảo ngày 12 tháng 10 âm lịch. Trải qua các 
triều đình Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê đều đã phong cho Hùng 
Lãng Công là Trung Nghĩa đại vương và bả Trương My 
Nương là Dục đức Tê My Quan Nhân vương công chúa. 


Trong lịch sử Việt Nam, nước Nam Chiếu (ở phía tây 
nam Trung Quốc) thưởng cho quân sang xâm lược nước 
ta, tháng 2 năm 863 quân Nam Chiếu đã chiếm được 
thành Tổng Bình (Hà Nội). Nhân dân ta ở các nơi đều 
nối đây chóng giặc. Phải chăng Hủng Lãng Công đả 
chiêu binh đánh quân Nam Chiêu khi chúng đánh chiếm 
Tổng Bình? Đây là một trong số rất ít vị tướng chống 
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quân Nam Chiếu ở nước ta, còn lưu lại thân tích. 


Từ xưa, nhân ngày sinh của vị thân (8 tháng 2 âm 
lich) nhân dân vủng Mọc mở hội ở cả ð làng: Mọc Quan 
Nhân, Giáp Nhất, Cự Lộc, Chính Kinh và Phùng Khoang. 
Hội Mọc đã đi vào ca dao cổ: 

Làng Mọc mở hột tháng hai 

lước hôm mười một, niười hai rõ răng 
Nhất out mở hội năm làng 

Để cho thiên hạ phô phường uào xem.. 

Hội Mọc ngoài việc rước liên hoàn của năm làng, từng 
lảng cũng có những nghi thức riêng và các cuộc thị hát 
trống quân, chọi gà, đấu vật... 


o) Öình Quang Bá 


Đình Quảng Bá được xây dựng từ thời Trần ở xóm 
Mẫu gần chùa Long An (còn gọi là chủa Quảng Bó), đến 
đời Lê mới đời về chỗ ở hiện nay. Qua nhiều lần tu sửa, 
ngôi đình được xây dựng lại năm Bảo Đại thứ XI (1986) 
có 6 gian to đẹp theo kiểu chữ “nhị” còn lại đến nay. 
Đình được xây dựng trên khu đất cao nhìn ra Hề Tây, 
trông nguy nga, đô sộ. 


Theo các đi vật còn lại thì đình Quảng Bá thờ Phùng 
Hưng và 6 vị tướng của ông đã có công khởi nghĩa chống 
quân xâm lược nhà Đường hôi cuối thế kỷ thứ 8. Tương 
truyền Phùng Hưng khởi nghĩa từ Đường Lâm (thị xã 
Sơn Tây) kéo quân về Quảng Bá để vây đánh thảnh 
Tống Bình khiến Cao Chính Bình đứng đầu “An Nam đô 
hộ phủ” lo sợ phát bệnh mà chết. 


Trong số các đi vật còn lại đên nay, còn 16 đạo sắc 
phong cho Phùng Hưng: 5 đạo đời Lê, xưa nhât là đạo 
sạc niên hiệu Canh Trị (1620), 1 bạn đời Tây Sơn niên 
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hiệu Cảnh Thịnh (1896) và 10 bản đời Nguyên từ Gia 
Long (1810) đến Khải định (1924). Ngoài ra còn bón bức 
hoành phi, 3 câu đối nói về sự tích Phùng Hưng đều 
được cung tiền thời Nguyễn. Một quả chuông đúc năm 
Tư Đức thư 28 (1876) va ä bia hau. Đặc biệt trước đây 
có tắm bia dựng năm Thiệu Trị nguyên niên (1841) chép 
nguyên văn bản Thần phả về Phùng Hưng vì theo văn 
bia “lúc đó thân phả đã bị rách” nên dân làng phải khác 
vào bia để lưu lại mãi mãi. 

Tấm bia đó đã được nhà sử học Trần Huy Bá nhân 
dịp ra nghỉ an dưỡng ở Quảng Bá vào chơi thấy ở sân 
đình liên chép về cuộc khởi nghĩa nguyên bản chữ Hán 
dịch rồi công bố toàn văn trên tạp chí Khảo cổ học số 3 - 
1977. Đông thời cụ Bá, giới thiệu với Bảo tàng Hà Nội 
về xin tấm bia để bảo quản, sau đó giao về cho địa phương 
tấm bia phục chế. 


Theo cụ Bá, tấm bia nảy rất có giá trỊ, có nhiều chi 
tiết bổ xung cho chính sử ghi chép về Phùng Hưng như 
cha của Phủng Hưng đã từng làm quan lang sinh ra 3 
người con trai là Phủng Hưng, Phủng Hải và Phủng 
Dĩnh. Về tướng, ngoài Đỗ Anh Hàn ra còn Đỗ Anh Luận 
đã hiến nhiều mưu kế trong cuộc khởi ngh1a... 


Đình Quảng Bá còn lả nơi nhân dân trong xã Quảng 
An họp mit tình phát động phong trảo vệ sinh phỏng 
bệnh, được đón Bác Hồ về thăm ngày 29-9-1962. Bác đã 
chi tiên riêng của Bác để xây một giếng nước đầu tiên 
của xã. Từ đó làm theo lời dạy của Bác Hồ, nhân dân xã 
Quảng Qan phấn đấu trở thành một xã điển hình của 
thủ đô về vệ sinh phòng bệnh. Đình Quảng Bá rất xứng 
đáng được xếp hanh di tích lịch sử để báo vệ. 


Vừa qua nhân đân thón Quang Bá (xa Quảng An, 
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huyện Tư Liêm?! đã tự nguyện đóng góp công sức tu sửa 
lại hâu cung đình làng. 


p) Quần thể di tích lịch sử làng Hoà Muc 


Làng Hoà Mục (xã Trung Hoả)” nằm ở trên bở sông 
Tô Lịch, đối ngạn với phường Láng Hạ quận Đồng Đa. 
Ở đây có một quân thể đi tích lịch sử. 


Quân thể di tích lịch sử gôm có đình trong, đình ngoài 
và điện Dục Anh thờ các vị thần đã có công chồng ngoại 
xâm của dân tộc. 


Đình trong ở ven làng, hướng tây, tam quan 4 cột 
trụ cao tiên tế 5 gian rộng, hậu cung hai gian kiểu kiến 
trúc chữ đinh. Đình còn tấm bia dựng năm Chính Hoả 
thứ 17 (1696). Nhưng xây dựng lại đời Nguyên nên mang 
đậm nét kiến trúc thế kỷ 19. Ở nhà tiên tế bên trên có 
nhiều bức cốn khắc gỗ hình trúc đào, rồng cuốn, cá vượt 
vũ môn. Hai bên có hai nhà giải Vũ. Đình thờ ba vị thần 
là ba chị em người cháu của Bố Cái đại vương. Theo 
cuốn ngọc phả do Quản Trị điện Lễ bộ thượng thư triều 
Lê biên soạn (bản dịch của cụ Lại Viết Tuyên) thì bà Ả 
Đại Nương Phạm Thị Uyển quê ở trang Thọ Xương, quân 
Nam Xương, khi côn trẻ rất xinh đẹp, năm 18 tuổi lấy 
ông Mai Thúc Loan (tức Mai Hắc Đề) khởi nghĩa chiếm 
phủ thành Đại La chống ách đô hộ nhà Đường. Bà Uyển 
chi huy thuỷ quân đánh nhau với tướng nhà Đường là 
Dương Húc trên sông Tô Lịch nhưng bị thua, bà củng 
một số chiến sĩ trầm mình trên sông, xác bà trôi về làng 
Hoà Mục. Các cụ bô lão vớt lên mai táng rồi lập miều 
thờ. Sau đó hai người em ruột bà Phạm Thị Uyển lả 
Phạm Miiện và Phạm Huy theo cậu ruột là Phùng Hưng 
ở Đường Lâm khởi nghĩa kéo quân về vây thành Đại La 


1. Nav là Phương Quang Ăn, quận Taáyv THó 
2. Này la phương Trung Hoa, quản Cau GtawV 


khiến quan đô hộ là Cao Chính Bình sợ quá mà chất. 
Hai ông Miện và Huy đều được làm tướng trong phủ 
thanh. Một hôm hai ông ra trang Nhân Mục nơi có mộ 
và miếu thờ bà chị, thấy cảnh đẹp liên mua ruộng đất 
xây dựng hàng cung để ở. Nhưng rồi ngày 2 tháng 2 hai 
ông không bị bệnh gì bỗng nhiên mất. Dân làng liền lập 
bài vị hai ông để phối thờ cùng bả chị. 

Đình ngoải ở giữa cánh đông trước cửa đình trong, 
đình ngoải nhà tiên tế 3 gian, hậu cung hai gian, có các 
mảnh hoa văn trang trí hoa lá. Đây cũng có tắm bia hậu 
đời Lê Chính Hoà (1680 - 1705) nhưng là kiến trúc thế 
ký 19. Tương truyền đình thờ Hai cô ả đã theo Hai Bà 
Trưng khởi nghĩa đánh đuổi quân đô hộ nhà Hán. Khi 
tướng Mã Viện mang binh sang đánh, Hai Bà Trưng bị 
thua, hai cô gái chạy về làng nhưng không chịu sống 
nhục đưới ách đô hộ cửa giặc nên đã tự tử theo Hai 
Bà Trưng. 


Điện Dục Anh trên bở sông Tô Lịch, nói có ngôi mộ 
bả Á Đại Nương mới được xây dựng lại cuối đời Nguyễn. 
Điện xây theo ba lớp tiên tế 3 gian, trung cung 3 gian, 
hậu cung ð gian, có tượng Ả Đại Nương và 12 tượng 
Mẫu, nữ tỳ... 


Ở đình trong và đến Dục Anh còn nhiều đi vật quý 
như hai cuốn ngọc phả ghi sự tích bà ả Đại Nương và 
hai người em, 12 đạo sắc phong, phần lớn đời Nguyễn, 
14 tắm bia đá (điện Dục Anh có 6 tấm bia) trong đó có 
tấm bia lớn ghi việc lập đến (điện) thờ bà Á Đại Nương. 
Một quả chuông nhỏ, 3 kiệu từ thế kỷ 18 xưa vẫn rước 
giao hiểu với làng Giáp Nhất (xã Nhân Chính) nơi có 
ngôi đình thờ tướng Phủng Luông con ông Phủng Hải là 
em Phủng Hưng gọi Bố Cái đại vương là bác và 3 vị 
thân ở Hoà Mục gọi Bồ Cái đại vương là cậu. Theo ngọc 
gia pha thì bà Phúng Thị Thao chị ruột của Phủng Hưng 
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quê ở Đường Lâm lấy ông Phạm Huyên. Bà Thảo sinh 
ra ba chị em Á Đại Nương. 


Quân thể di tích lịch sử làng Hoà Mục cùng các vật 
có giá trị nghiên cứu lịch sử - văn hoá. 


q) Chùa Tảo Sách 


Từ dưới Hồ Tây nhìn lên chùa Tào Sách rất uy nghỉ 
cổ kính nép mình đưới rửng nhãn, đa cổ thụ. Chùa kiến 
trúc theo kiểu chữ đinh truyền thống, nhưng trên mái 
ngói lại trang trí những mảng khối kiểu Cung đình Huế 
tiếp thu có chọn lọc tỉnh hoa kiến trúc cổ nước ngoäi làm 
phong phú thêm nền nghệ thuật kiến trúc Việt Nam. 


Theo tấm bia trong đài kỷ niệm thì chùa được xây 
dựng từ thời Tiên Lê. Đài kỷ niệm có đôi câu đôi chữ Nôm: 
Chùa Tào Sách sáng thủa Tiên Lê 

Đai hỷ niệm thành năm Quy Ty (1943) 


Nhà Tiên đường 4 cột bằng đá có hoa văn, chủa hướng 
xuống Hồ Tây quay lưng ra đường Lạc Long Quân. Ngoài 
hiên chùa có tấm bia cổ “Hậu thần bị hý” ghì địa danh 
thời Lê: Giáp Môn Tự, phường Nhật Chiêu, huyện Quảng 
Đức, phú Phụng Thiên. Nội dung: “Chuủa nảy lâu ngày 
thờ thần, phật rất cung kính nhưng vì bão bị đổ nát, lúc 
đó có bà Chu Thị Hợp lấy chông làm chức Huyện thừa 
là Nguyễn Đình Liên quê xã Nguyện Ánh huyện Thanh 
Trì góp 100 quan tiên Thông bảo để tu sửa chủa và 3 
mâu ruộng đề cúng lẽ. Chủa xưa thuộc phái Tào Động 
khởi nguôn từ thế kỷ 16 ở nước ta. Chủa củng sơn môn 
với chùa Hoè Nhai, chủa Quảng Bá, chùa Mếẽ Trì thượng 
v.v... Năm Giáp Ngọ (1930) Tô chủa Quảng Bá cử sư 
Thích Viên Anh đến trụ trì tu sửa lại chùa đối tên là 
Linh Sơn tự nhưng nhân dân vân gọi theo tên củ: Chủa 
Tào Sách. Đây đã tứng là trụ sơ hội Hoa Nghiêm, tô 
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chức tử thiện ở Hà Nội quy tụ những người công đức tu 
sửa chùa và làm việc thiện. Hội đã khắc tấm bia “Cựu 
Tào Sách Hoa Nghiêm hội bị ký” dựng năm Bao Đại thứ 
8 (1933) gắn ở hôi trái chùa. 


Chủa còn nhiêu đi vật có giá trị như 29 tắm bia, ngoài 
tấm bia đời Lê, còn có các tấm bia hậu cung dựng năm 
Thiệu Trị thứ năm (1845), Thành Thái thứ 3 (1891) v.v... 
Hai quả chuông, một qua lớn đúc năm Minh Mệnh thứ 
ba (1822) cho biết phường Nhật Chiêu lúc đó thuộc huyện 
Vĩnh Thuận, phu Hoài Đức vả một chuông nhỏ đúc năm 
Giáp Tuất (1934). 


Chủa Tảo Sách, một kiến trúc cổ ở cuối thôn Nam 
thuộc xã Nhật Tân), với cảnh quan đẹp từ xưa vẫn là 
điểm du lịch của khách thập phương. Tấm bia trong đài 
kỷ niệm đã viết: “Chùa xây dựng thời Tiên Lê nơi thắng 
cảnh... nhưng trải qua năm tháng lâu ngày cảnh sắc bị 
phai nhạt với gió mưa nên cảnh sắc kém xưa... năm Bính 
Tý xây dựng thêm nhà tổ đường tô tượng, tu sửa lại chùa...” 


Mấy năm gần đây chùa lại được tu sửa, mở rộng khuôn 
viên, xây tường chắn song, xây nhà bia, dựng tượng 
“Địa tạng Bồ Tát” đứng trên toà sen cao 1,50, bệ cao 1m, 
Nhà tổ được tu sửa, xây dựng thêm nhà khách để thường 
xuyên đón khách đến tham quan du lịch. 


Ngày nay đứng ở cửa chùa phóng tâm mắt nhìn cảnh 
đẹp ven hồ Tây, đón gió mát lành thật khoan khoái. 

r) Các trường học cô uùng Bưởi 

Bái Ấn là một làng cổ đã được Lý Thái Tổ đặt tên cho 
khi ngài kinh lý ra vùng Bươi năm 1011, sau đó trơ thành 
một phường cua kinh thảnh Thăng Long, nay thuộc thị 


1. Này là phướng Nhất Tạn, quản ấy Hỏ, 
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trần Nghĩa Đô!. 


Sau khi Lý Thái Tổ ra kinh lý vùng Bưởi thấy vùng 
nảy phong cảnh đẹp, đường thuy có sông Thiên Phủ và 
sông Tô Lịch chay vòng quanh, đường bộ ra vao kinh 
thành rất thuận tiện nên đã cho một người trong tôn 
thất có tải học không muốn lảm quan là Lý Công Ấn ra 
cư trú mở trưởng dạy học. Con cháu các quan lại và các 
tôn thất trong thành Thăng Long đến học khá đông. 
Trong số các học trò có Ngô Tuấn lả con một vị quan ở 
phường Thái Hoà (núi Cung ở gần nhà máy Bia đường 
Hoàng Hoa Thám ngày nay) đến theo học thầy Lý Công 
Ân ở trường Bái Ấn từ năm 7 tuổi đến năm 90 tuổi (tức 
tử năm 1025 đến nám 1038). Về sau Ngô Tuấn làm quan 
lập công lớn được vua Lý ban quốc tính (họ vua) nên 
mang tên là Lý Thường Kiệt. Sứ cú chép: “Hàng ngây 
ông hầu cận bên vua, hiến việc tốt, can việc xấu, giúp 
vua hết mọi cách...” Lý Thường Kiệt trở thảnh người có 
tải kiêm văn võ, có đạo đức cúng ]à nhờ công rên cặp tử 
thuở nhỏ của thầy học Lý Công Ấn. 


Đến đời Lê (cuối thế kỷ XVII) có Nguyễn Đình Hoản 
nhà ở phường Bái Ấn ra bờ Hỗ Tây chăn trâu gặp một 
thầy đồ đi qua. Thấy cậu bé chăn trâu khôi ngô tuấn tú 
thây giáo bèn hỏi chuyện rôi ra về đối, Hoàn đối lại rất 
trôi chảy nhưng rồi thú thật với ông vì nhà quá nghèo 
nên phải bỏ học. Nghe xong thầy đô bảo Hoàn dẫn ông 
về nói chuyện với cha mẹ. 


Thông cảm với hoản cảnh gia đình, thây đô tình 
nguyện ở lại dạy Hoàn học. Hàng ngày thấy gia đình 
quá thiếu thốn, thầy nhiều lần muốn chu cấp cho một số 
tiên nhưng mẹ Hoàn tử chối không nhận. Một hôm thây 
giấu một nén vàng vào bếp tro, bà mẹ Hoản đun bếp 


1 Nay là phường Nghĩa Đo, quận Cân C1av 
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thấy vàng tưởng “trời cho của” mới lấy bán đi để chỉ tiêu 
trong gia đình. 


Day Hoàn một thời gian thầy đô viết bức thư từ biệt 
và căn đặn Hoàn cố gắng tìm thây có tải cao hơn để học. 
Hoàn cùng bố mẹ vô vùng cảm động trước công ơn to lớn 
của người thây giáo vô danh và cũng không rõ quê quán 
của ông ở đâu để tạ ơn mà chỉ cố gắng thực hiện đúng 
lời thây dặn. | 

Nguyễn Đình Hoàn thông minh, hiếu học, nhưng vì 
nhà nghèo nên ngoài giờ học về nhà vẫn phải dạy thêm 
để lấy tiên giúp đỡ cha mẹ. Trong số học trò của Hoàn có 
Nguyễn Công Cơ người lảng Xuân Tảo (xã Xuân Đỉnh 
ngây nay). 


Năm Ký ty (1689), Nguyễn Đình Hoàn đi thi hội đỗ 
nhị giáp tiến sĩ được bổ làm quan tới chức Binh bộ hữu 
thị lang, sạu thăng bồi tụng (phó tế tướng). Tám năm 
sau khoa Ất sửu học trở của ông lả Nguyễn Công Cơ 
cũng ởi thi hội đỗ Tam Giáp tiến sĩ được bổ làm quan tới 
chức Binh bộ Thượng thư, hành Tham tụng (tế tướng). 


Hai thầy trò cùng làm quan đưới thời vua Lê Dụ Tông 
rất tâm đắc với nhau. Thây được giải nhất trong cuộc thi 
viết văn bản đòi nhả Thanh trả lại đất đai do họ lấn 
chiếm ở biên giới do chúa Trịnh tổ chức (năm 1724). Trò 
cũng được giải nhất trong bài Võ Học Sở do chúa Trịnh 
tô chức (năm 1725). 


Tuy làm quan to trong triêu nhưng cả hai thầy trò 
đêu nghèo không xây dựng dinh thự riêng, được người 
đương thời khen là “thanh bân” (nghèo mà trong sạch) 


S) Đến Sóc ta bịa “Bao Đúc” 
Trên bờ phía Hồ Tây có ngôi đên cô nôi tiếng thờ 


người anh húủng làng Đóng (Phủ Đông Thiên Vương) 
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nhân dân địa phương quen gọi là đên Sóc đã được Bộ 
văn hoá - Thông tin công nhân là di tích lịch sử văn hoá 
(ngày 15-11-1991). Theo sách Đại nam nhất thông chí 
của Quốc Sử quán triều Nguyễn thì đời Lý (thế kỷ 12) 
“lập đền ở hương Minh Tảo thuộc Tây Hồ... thờ thân là 
Đồng Thiên Vương”. Theo truyền thuyết ở địa phương 
thì người anh hùng làng Dóng khi đánh giặc Ân cười 
ngựa sắt qua đây. nghỉ lại trên goỏ con Phượng ngôi ăn 
cơm nắm với cà rồi lại lên đường đi đánh giặc . Về sau 
dân lập đến thờ trên gò con Phượng nơi ngài nghỉ lại. 
Đến đời Lý nhà vua cho xây dựng lại đền quy mô lớn 
còn lại đến nay, hàng năm các vua Lý Trần, Lê... thường 
về tế lễ, đến cuối đời Lê loạn lạc mới thôi. Đền Sóc toa lạc 
trên khu đất cao khá rộng, từ ngoài đường vào qua cổng 
có bốn cột trụ cao xây bằng gạch Bát Trảng cổ, phía 
ngoài có lầu Bát Giác bên hồ sen nhỏ. Cách chừng 300 
mét tử cổng vào qua tam quan, hai bên tả hữu vu mỗi 
bên năm gian, chính giửa là thượng điện cao, hầu cung 
có tượng Phù Đống Thiên Vương cao 4 mét. Hai bên đền 
chính là hai ngôi đền phụ, bên trái thờ quan Thái Giám 
đã có công về phân chia đất đai giữa xã Xuân Tảo với sở 
Xuân Tảo và sở Quán La (vốn là đồn điền cũ của nhà 
nước). Việc phân chia đó đêu diễn ra vào cuối đời hậu 
Lê, giúp cho các làng này không còn sự tranh chấp ruộng 
đất nên sở Quán La cũng thờ ông Thái Giám ở đình. 
Ngôi đến bên phải thờ bà Vũ Thị Ngọc Xuyên và con gái 
là Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Vông (hiện còn hai tượng 
ở chủa khu Nhang thôn Xuân Tảo) đã có công đức tu 
sửa lại đến Sóc và hậu nhiều ruộng vào làng để cho dân 
cày cấy không phải nộp tô. 


Đân Sóc còn quả chuông lớn đúc đời Tây Sơn năm 
Cảnh Thịnh thứ 2 (1794) do cựu trị huyện Đông Ngàn 
là Pham Kim Giám viết văn chuông cho biết: Đền Sóc 
đúc chuông tử thời chúa Trịnh (? ) đê tr uyên tụng công 
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đức đến cuối đời Lê loạn lạc đã nhiêu lân quân lính về 
lầy chuông đem đi nhưng đêu phải đem trả lại. Cuối 
năm Kỷ dậu (1789) có một đạo quân phá đên lẫy mất 
chuông nên đến thời Tây Sơn phải đúc chuông nảy. Văn 
chuông tuy không nói cụ thể nhưng có thể đoán rằng 
đây chắc là đạo quân nhà Thanh sang xâm lược cuối 
năm ý dậu (1789) đã phá đên, lấy mất chuông. 


Đăng sau đến còn một tấm bia đá lớn chạm rồng chầu 
mặt nguyệt, mỗi mặt rộng 0,63m, cao 1,20 bốn mặt đều 
có chứ. Bia dựng năm Chính Hoà thứ bảy (1686) tiêu đề 
“Báo đức b¡ hý” ghì công đức của mẹ con bà Vũ Thị Ngọc 
Xuyến đối với dân làng Xuân Tảo. Tương truyền bà Ngọc 
Xuyến nhà ở khu Trung làng Xuân Tảo tên nôm là làng 
Cáo, lúc vừa đến tuổi rất đẹp, một hôm vào vùng Thập 
Tam Trại phía tây nội thành cắt cỏ tình cờ gặp thế tử 
Trịnh Tạc thấy cô gái nông thôn đẹp bèn cưới làm vợ. 
Sau khi lên ngôi chúa, Trịnh Tạc về quê vợ thấy phong 
cảnh đẹp liên cho xây dựng hành cung trên gò cao. Cánh 
đông làng Cáo Đỉnh gọi là núi Cung, để thường ra nghỉ 
và du ngoạn. Nhưng sau đến đời chúa Trịnh Căn năm 
1704 bị một số đại thần trọng tôn thất họ Trịnh mưu sát 
để tranh giảnh ngôi chúa nên từ đó hàng cung bỏ hoang 
phế. Sau khi Chúa Trịnh Tạc mất, mẹ con bà Ngọc Xuyến 
trở về làng. Bà đã bỏ tiên ra tu sửa lại đến chùa, mua 
ruộng hậu vảo chủa và hiến vào làng làm ruộng công 
chia cho trai đinh nên mẹ con bà rất được dân Xuân Tảo 
biết ơn. Khi tu sửa đến Sóc bả còn sống (82 tuổi) đã 
dựng bia Báo Đức. 


Sau đây là bản dịch bài văn bia đo tiến sĩ họ Lê, tự lả 
Sơn Khê, chức Bói Tung Lai bộ thị lang tước Lai Sơn 
Nam soạn (do eụ Đô Bính quê làng Xuân Táo dịch) 

“Ôi! Người có công đức với nhân đân thì được thờ cúng 
đó là lẽ đương nhiên vậy! Kmh xem: Ba Chiêu Nghĩ đệ 
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nhất cung tân vương phủ họ Vũ huý là Ngọc Xuyến 
người xã Minh Cao, huyện Tư Liêm. Bà sinh ngày tám 
tháng 3 năm Giáp thìn (6-4-1604). Năm 14 tuổi (1619), 
bà kết duyên với chúa Hoàng tổ Dương vương Trịnh Tạc 
khi còn là Thế tử. Thực lả lòng trời tác hợp, cá nước 
duyên ưa, khuya sớm chuyên cân, điểm lành ứng mộng. 


Ngày 15 tháng ba Đình sưu (9-4-1632) bà sinh ra 
Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Vòng, khác chị sao Vụ toa 
hào quang, sông Bột dâng vật báu, xe loan nhộp nhịp, 
nhả cửa vui vây còn hạnh phúc nảo sánh bằng được 
nữa. Ba được phong làm Chiêu Nghĩ, ban cho thẻ bạc, 
dải xanh, kiệu sơn, võng tía. Ơn vinh súng rất là rạng rỡ. 


Năm nay tuổi tác tuy đã ngoại tám tuần mà đối với 
bả nền phúc lộc vẫn đồi dào, bậc thọ khang còn sung 
túc. Nếu không có đức tính trinh thục cao quý thì làm 
sao mà lại được sung sướng đến như vậy. Nhờ bà ơn vua 
lộc nước tưới ra đã khắp thấm vào đã sâu làm rang rỡ 
cho quê hương, làng xóm. Tấm lòng thương yêu dân xã 
lại cao quý biết nhường nào! Bà đã tậu ruộng phì nhiêu 
cho dần thờ cúng ơn đức của bà đối với đân thấm nhuân 
như nước mùa xuân, ấm áp như mặt trời tháng giá vậy. 
Trẻ già trong tám giáp tôn kính bả như thân minh, 
ngưỡng mộ bả như đỉnh núi củng đến yêu câu được chì 
công đức để tỏ lòng biết ơn xin dựng bia ở đền thờ Thánh: 
Sóc Thiên Vương đặt bải vị ba cùng Quận chúa ở hai 
bên để hàng năm cúng tế. Nấu ai có lỏng sai trái, xin có 
quỷ thân chứng giám, mặt trởi mật trăng soi xét. Thấy 
dân tình khẩn thiết nên bà chấp nhận. Dân làng củng 
nhau khắc dựng nên bia để nghìn nám về sau ai xem 
tắm bia này, ai cấy những thửa ruộng kia ắt phải nhớ 
đến công ơn của bà”. 


“Công đức ây, nghĩa tình nảy củng trời đât lâu dải, 
củng mặt trơi, mặt trang sáng to côn chỉ cho thoa đẳng 


159 


bàng! Xin khác vao bia đá đê lưu truyện mãi mãi. 


“Hoàng Triêu Chính Hoà thứ bảy (1686) tháng 11 
năm Bính dân lập bìa. 


“Tiến sĩ cặp đệ Quang Tiên, Thân lộ đại phu Bồi tụng 
lại bộ thị lang Lai Sơn Nam Hoa. Thiên Sơn Khê Lê soạn. 
Thị nội nhung thơ Ta Binh phiên Tảo thọ Nam trước 
viêm viết chữ. 


“Đông Sơn huyện, An Hoạch, Hiệp Sơn bá Nguyễn 
Duy Nho khắc bia”. 

Đền Sóc, di tích lịch sử đã nghìn tuổi với các đi vật 
thời Lê, Tây Sơn vả Nguyên có giá trị giúp cho công cuộc 
nghiên cứu lịch sử, kinh tê, văn hoá xã hội. 


t) Chùa Sàng Quang 


Sùủng Quang là tên chứ của chủa Cả Làng Noi (xã 
Cổ Nhué, huyện Từ Liêm - Hà Nội). Gọi là chủa Cả để 
phân biệt với hai chủa khác trong xã như chủa Hoảng, 
chủa Bé (thôn Viên) xây dựng sau và nhỏ hơn. 


Chùa Sùng Quang do công chúa Minh Hiếu, con gái 
vua Lý Thái Tô (1010 - 1028), xây dựng cách đây đã 
hảng nghìn năm khi em trai bả là Đông Chình Vương 
được vua ban cho vùng Noi lảm thực ấp vả nhân dân Cổ 
Nhuê trở thành dân “tao lệ”. 


Nhưng đến đời Hậu Lê, chùa bị hư hỏng nặng, theo 
tấm bia dựng năm Cảnh Hưng thứ 6 (1745) thì lúc đó ở 
làng Noi có ba Phạm Thị Độ lảm vú nuôi trong phủ chúa 
Trịnh. Ba đã chăm sóc con gái út của Chúa Trịnh Giang 
(1729 - 1740) là Trịnh Thị Ngọc Liên, khi lớn lên trước 
khi bà Độ trở vê quê. Quận chúa Ngọc Liên đã xin cha 
cấp cho bà 5 mầu ruộng và nhiêu vàng bạc. Bà Độ đã 
dùng số vàng bạc đó xây dựng lại chủa Sùủng Quang, 
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xin chúa căm đát ở giửa làng đê mở rộng chủa và lập ra 
chợ Noi ngay cửa chùa. Nhớ ơn bà, sau khi bà mất, nhân 
dân đã dựng tượng thờ bà ở chủa và lập bia ghi công. 
Như vậy chua đã được xây dựng lại vào đời vua Lê ý 
Tông (1785 - 1740) đến nay khu vực chủa chính vẫn còn 
nguyên dạng kiến trúc đời Hậu Lê. 


Chùa chính xây theo kiểu chữ “Công” gôm tiên đường 
5 gian rộng, hậu cung ö gian vả nhà hậu quay lưng sát 
hậu cung 


Qua khảo sát, sư thây Đàm Hợp trụ trì chủa phán 
đoán chủa chính thời Lý cao rộng hơn vì thấy tượng hai 
vị Hộ pháp rất to không xứng vào ngôi chùa kiến trúc 
thời Lê nhỏ hơn 

Đến năm Nhâm thìn (1829) đời vua Thành Thái, chùa 
lại được tu sửa lớn, xây tam quan kiểu nhà vuông hai 
tầng tám mái, bỗn đầu đao mái thượng tạo dáng cao 
vút, nhà Tổ và đúc lại quả chuông lớn “Sùủng Quang tự 
chung”. Chủa hướng tây nhìn xuống sông Nhuệ. 


Chủa Sủng Quang xây dựng trên khu đất rộng, nền 
cao nhất chùa chính tam cấp, kiến trúc đời Lê - Nguyễn 
hải hoà. 


Hiện còn 16 bức côn khác gô các “hình rông, cúc, trúc 
v.v... Đặc biệt trong chủa còn nhiêu di vật có giá trị thâm 
my cao. 


Trong số 54 pho tượng có 30 pho tượng Phật cổ phân 
lớn đời Hậu Lê (có một vài pho cô hơn), 15 bức hoảnh 
phi 10 câu đối, một cỗ kiệu sơn son thiếp vàng lớn và đẹp 
ghi niên hiệu Canh Hưng năm Giáp Thìn (1784). Bia đá 
có 11 tấm trong đó có 4 tấm bia trùng tu gồm một bia 
Canh Hưng và ba bia Thanh Thái (1892) 


Trong sô câu đôi có một đôi, nội dung ca ngợi cảnh 
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đẹp cua chủa: 


- Điện tiên, ngọt tính Ngô Công, bạo án chứng nhĩ, 
Sùng Quang canh thăng. 


- Bót hậu, him quy hoang săc, mình thuy lâm nhị Có 
Nhuê dân an. 


Nghĩa là: 


- Phía trước có giếng ngọc Ngô Công, dấu ấn quý nên 
chùa Sùng Quang thành nơi danh thắng 


- Phía sau lạ ròa ung, mang sắc 0ang, dòng nước 
trong nhìn xuông nên dân Cô Nhuê được yên. 


Trước cửa chủa (trong sân trụ sở UBND xã) nay còn 
giếng cổ miệng băng đá đẽo gọt đẹp, có tấm bia cổ cho 
biêt giêng xây dưng năm Cảnh Hưng thứ 9 (1745). 


Chủa Sung Quang côn là di tích cách mạng. Tại đây, 
ngày 10 tháng 3 âm lịch (1945). Mặt trận Việt Minh xã 
họp mít tỉnh nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương để tập hợp 
lực lượng vả sau đó sáng ngày 19-8-1045 họp mít tỉnh 
nhân dân khởi nghĩa, thảnh lập chính quyền cách mạng. 
của xã. 

Trong thời kỳ Pháp chiêm đóng (1945 - 1954), Hoà 
thượng Thích Thanh Lộc trụ trì chùa Sùng Quang đã 
nuôi giấu cán bộ trong chủa nên bị Pháp hai lần bắt 
giam (1949 - 1951). 


u) Phan Phù Tiên 0q dòng họ ở Đông Ngạc 


Phan Phủ Tiên quê ở lảng Đông Ngạc' (tên nôm làng 
Vẽ) đồ Thái học sinh đời Trần... Năm Quang Thái thứ 
chín (1396) được bô lảm quan ở Quốc sứ quán, sau đổi 

ra làm An Phủ sứ ở Thiên Trưởng, rồi chuyên vào Châu 


l. Nayv la xa Dương Ngưạc, thuộc huyện Tư liem 
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Hoan. Sau khi Lê Thái Tô đánh thắng quân Minh mở 
khoa thi đâu tiên, ông thi đỗ Tiến sĩ năm Thuận Thiên 
thứ hai (1429) được cử làm Tri Quốc sử Viện và Bác sĩ ở 
trường Quốc Tử Giám. Ông là người đô đại khoa đầu 
tiên ở làng Vẽ - một làng có tới 22 người đô đại khoa dưới 
thời phong kiến. 


Phan Phù Tiên là tác giả “Việt ám thị tập” - bộ hợp 
tuyển thơ đầu tiên ở nước ta, tập hợp các bài thơ sắng 
tác trong thời Trần, Hô, Lê Sơ. Biên soạn cuốn “Đạ¿ Việt 
sử hý” chép từ thời Trần Thái Tông (1225) đến khi quân 
Minh rút về nước (1427). Ông còn sáng tác một số bải 
thơ, trong đó đáng kể nhất có các bài “Mừng quan gián 
nghị đại phu Nguyễn Trãi” và “Lảm người nên học” đều 
nhấn mạnh việc học hành với các câu :?Trẻ mà không 
học khó làm nên”. Ông ví việc học như: “Vào nhà ắt phải 
bước qua hiên”. Ông ca ngợi Nguyễn Trãi do dụng công 
học hảnh mà am hiểu rộng: 

“Trẻ học, lớn làm, làm đạo lớn 
Sinh bhôn, sớm biết, biết nhân tình” 

Theo tấm bia ở đình làng Đông Ngạc thì năm Minh 

Mệnh thứ 6 (1835) bảy chỉ họ Phan ở Đông Ngạc tôn 


Phan Phù Tiên là tổ của đồng họ, các chi họ đều thờ cụ 
ở nhà thờ. 


Phan Phù Tiên có ba người vợ, vợ cả họ Nguyễn, 
người làng Vẽ sinh được người con trai là Phan Phu Tin. 
Rồi Tín lại sinh được ba người con. Người vợ thứ hai là 
em gái Hoàng Quán Chi đỗ Thái học sinh củng khoa với 
ông Phan năm 1396, quê làng Hạ Yên Quyết cùng huyện. 
Chính nơi đây khi về cuối đời thấy các vua nhà Lê bạc 
đãi công thân nen Phan Phù Tiên đến ở ấn quê vợ rôi 
mắt ở đây. 


16 


Ông Phan còn lây một người vợ nửa ở làng Xuân Tao 
(xã Xuân Đỉnh), nơi ông ở ân từ khi nhà Hồ lên ngôi 
vua, rôi nhà Minh chiếm đóng ở nước ta. Khi ở Xuân 
Tảo, ông Phan và bà vợ lẽ họ Nguyễn sinh được một 
người con trai lấy họ mẹ là Nguyễn Quang Hiển. Sau đó 
Hiển sinh được con trai là Nguyễn Quang Bị đỗ tiến sĩ 
khoa Mậu Tuất (1538) làm quan tới chức Tham tri, Văn 
hội bá. Đến đời cháu ông Bị là Nguyễn Phúc Lâm mới 
tìm về Đông Ngạc rồi đổi lại họ Phan. Con ông Lâm là 
Phan Đức Mậu đô cử nhân khoa Mậu Ngọ (1678), con 
ông Lâm về làng Đông Ngạc lập ra một chi họ Phan ở đây. 


Vệ dòng họ Phan ở Đông Ngạc, thời Lê có Phan Lê 
Phiên đỗ tiến sĩ khoa Đinh Sửu (1757) làm quan tới Binh 
bộ Thượng thư, hành Tham tụng. Ông Phiên là tác giả 
hai cuốn sách “Cao Bằng thực lục” và “Đăng khoa lục”. 


Một người cháu đời thứ ba của Phan Lê Phiên, có 6 
người con trai thì ba người tham gia phong trào Đông 
Kinh nghĩa thục (1907) là Phan Tuấn Phong (tức cả 
Hào), Phan Trọng Kiên và Phan Văn Trường. 


Phong trảo Đông Kinh nghĩa thục bị thực dân Pháp 
đản áp, cả ba anh em họ Phan đêu bị bắt. Pháp giao cho 
Chánh án toả thượng thẩm Hà Nội là Phan Cao Luỹ 
(em ruột của các ông Phong, Kiên, Trương) xét xứ. Theo 
lệnh cúa Pháp, Phan Cao Luỹ đã xử đây cả ba anh em 
ra Côn Đảo trong ban năm. Phan Văn Trường chồng án 
phải đưa sang Pháp xử rôi được tha bổng. 

Phan Văn Trường ở lại Pháp ăn học rồi đồ tiến sỉ 
luật khoa, ông có tỉnh thân yêu nước, đã giúp đỡ Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (trong các năm 1917 - 1919) khi Người 
ở Pari. 
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Vv) Ÿ7é tướng Nguyên Quy Đúc tới tiệc hqo công đặp 
đê ua cám đanh bạc 


Nguyên Quý Đức (1648 - 1720) quê ở xã Đại Mô, 
huyện Từ Liêm, Hà Nội. Ông đô Đình Nguyên Thám 
Hoa năm Bính Thìn (1676) làm quan tới chức Tham tụng 
(Tể tướng), Lại bộ thượng thư kiêm Tri Quốc Tử Giám. 


Sách Lịch triêu tạp hý còn ghi lại nhiều việc làm đê 
chấn chỉnh kỷ cương phép nước cửa Nguyên Quý Đức 
trong mười năm (1708 - 1717) ông làm tế tướng. 


Năm Vĩnh Thịnh thứ 8 (1712) Nguyễn Quý Đức cùng 
Nguyễn Thế Bá dâng tờ khải lên chúa Trịnh Cương đề 
nghị chấn chỉnh việc bình công chưa được chính xác công 
bằng. Từ nay các quan ngự sử ở Kinh Đô vả các quan 
Giám sát ngự sử ở các đạo khi khảo công các quan văn 
võ cũng như ở đạo phải xem xét công việc mả học đã làm 
mà phân làm ba loại. Nếu ai làm tốt, công việc có hiệu 
quả thì liệt vào hạng fhượng hhdo, các quan nảo làm 
việc trung bình là rung bhdo, các quan nảo có sử sách 
nhiễu dân, lạm quyền... thì liệt vào hạng hạ bhảo. Qua 
khảo sát như thế để chọn người có tài năng làm việc thì 
thăng thưởng, hang ha khảo phải xem xét. “Pháng 4 
năm ấy tở khai dâng lên được chúa Trịnh phê chuẩn 
cho thị hanh. 


Cùng năm đó nhận thấy các nha lại ở huyện sách 
nhiều các phường hát cửa đình khi mở hội ở lảng xã, 
ông bẻn củng các vị đại thân kiến nghị chúa ra lệnh 
cắm các nha lại không được thu tiên thẻ hát cửa đình 
hoặc nếu có xuống xã kiểm tra không được bắt đưa tiền 
tiên họ. 


Nàm Vĩnh Thịnh thứ 12 (1716) , Nguyên Quý Đức 
kiên nghị Phủ Liêu truyền bảo các quan trấn thủ ở tứ 
trần Bác Hà và Thanh Hoá “đêu phải thân hành đi khám 
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các đê ven sông thuộc địa hạt của mình, nêu có chô nào 
SU£ thấp, thiếu khuyết, vỡ lở hoặc thâm lậu thì phải đốc 
thúc dân sở tạ! va dân các xa lân cận hợp sức nhau lại 
bôi đắp như cú. Đến kỳ tháng ba triều đình đi công đồng 
khám lại, nếu có đoạn đê nào đáng bôi đắp và bố phụ 
mà cứ bỏ bễ, hoặc có chỗ bồi đắp rôi mà chưa kiên cố thì 
đêu sẽ luận tội tuỳ theo nặng nhẹ. 

Năm Vĩnh Thịnh thứ 13 (1712) tháng giêng trước 
khi dâng khải xin về trí sĩ. Nguyễn Quý Đức còn kiến 
nghị với chúa Trịnh ra văn bản lệnh “cấm quan và dân 
không được đánh bạc”... “Phàm những kẻ đánh bạc, chứa 
gái, bất lận là quan, quân hay dân đều phải phạt tiền... 
Phải tịch thu và sung công hết các món tiên đã ăn thua 
với nhau...” “Xã trưởng và Phường trưởng có biết mà 
không tố cáo cũng bị luận phạt”. 


Trong bài văn bia do Bang nhân khoa Giáp Thìn 
(1724) Hà Tông Huân soạn, dựng năm 1741 ở nhà thờ 
Nguyễn Quý Đức ở Đại Mỗ có đoạn “... Ông nhận chức 
(Tể tướng) xét rõ các việc tà khúc, giải quyết những việc 
trì trệ... Ông khoan nhượng, liêm khiết ăn uống thanh 
đạm, có tải văn học. Những văn kiện quan trọng của 
triêu đình đều do tay ông thảo ra. Thơ của ông cũng 
được như là một cây bút tuyệt xướng... ông nắm giữ chức 
vụ then chốt giúp nước, dân đương thời có câu khen “Tế 
tướng Quý Đức thiên hạ hưu tức” (Quý Đức làm tế tướng, 
thiên ha được yên vui) thiên hạ thái bình”. 


Sau khi về trí sĩ. Nguyên Quý Đức sống như người 
dân, mặc quân áo nâu đi thăm đồng, bản chuyện cày 
cấy với nông dân. Gặp có những chuyện bất hoả trong 
làng xóm, ông đêu đến giải hoả. Thấy làng còn nhiêu 
thu tục trong hội hè đình đám, ma chay cưới xin ông 
đứng ra dự thảo hương ước gIam việc ăn uống, xây dựng 
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nếp sông thanh bạch vệ sinh lảng xóm. Ong mât được 
nhân dân Đại Mô thờ ở đình làng. 


x) Nguyên Công Cơ uà từ đường Họ Nguyên 


Nguyên Công Cơ (1673 - 1733) tên thường gọi là Nghè 
Cáo, quên làng Xuân Tảo, xã Xuân Định, huyện Từ Liêm. 
Thủa nhỏ thông minh hiếu học, theo thây Hoàng giáp 
Nguyễn Đình Hoàn ở Bái Ân nhưng lại nhận dạy thêm 
một số học trò người Hoa Kiều ở phường Hà RKhâu để 
lấy tiên ăn học. 


Năm 13 tuổi thi hương trúng tam trưởng, năm 19 
tuổi ông đỗ Hương cống, năm 23 tuổi đỗ Tam giáp Tiền 
sĩ khoa Định Sửu (1697). Ông là người học giỏi và trẻ 
nhất khoa ấy. 

Nguyễn Công Cơ có tài kiêm văn võ, giỏi ngoại giao 
thăng thắn trung thực và liêm khiết. Theo Lịch triều 
hiến chương loại chí của Phan Huy Chú thì “vì nó thắng 
nên mấy lần bị đè nén” và “tuy làm quan nhưng ông 
không lập cơ nghiệp, nên được tiếng là thanh bân”. 


Ông được bổ vào Viện hản lâm làm chức hiệu thảo, 
sau thăng Công bộ tả thị lang. Năm Vĩnh Thịnh thứ 1Ô 
(1715) ông được cử làm Chánh sứ sang Trung Quốc. Khi 
tiếp xúc với vua quan nhà Thanh, ðng đã dùng lý lẽ đối 
đáp có lý có tình, ông đã đấu tranh dẫn đến kết quả 
buộc vua quan nhà Thanh phải bãi bỏ lệ cống ngà voi, 
sửng tê.... vàng bạc đem cống, không phải làm thành 
các bình hoa, chậu, lư hương, số người đi cống cũng giảm 
bớt vả đô công chỉ mang đến Quảng Tây không phải 
mang sang tận Kinh Đô như trước. _ 


Khi về nước, ông được chuyên sang hàng vỏ thăng 
chưc binh bộ thượng thư kiêm Đê đôc, vua Lê Dụ Tông 
tiêp ông khi ổi sứ về tạng ông bài thơ (bàn dịch) 
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Mưựng quận công đi sứ có 
Sênh sang tay áo dạo trưởng xạ 
Một cuộc tang bông thoả ý fa 
Vút tầng mây Hán chìm hông lượn 
Khấp khếênh đường Chu ngựa hý qua 
Non nước hiện lên đâu ngọn bút 
Nghĩa quân ngời chiếu tuyết sương loà 
Núi sông định rõ bờ Nam: Bắc 
Vườn cũ xum uấy ta biết ta 
(Bài thơ được ghi chép trong gia phả dòng họ) 


Lúc đó vua Lê Du Tông vả chúa Trịnh Cương chủ 
trương tăng cường công cuộc quốc phòng bảo vệ Tổ Quốc. 
Chúa Trịnh cho xây dựng trường võ học đào tạp các võ 
tướng tỉnh thông bình pháp và thực hành, mở các kỳ thị 
lấy đỗ Tạo sĩ (ngang Tiến sĩ bên văn). Võ học sở được 
xây dựng đến năm Bảo Thái thứ 6 (1725) thì hoàn thành. 
Chúa Trịnh cho mời các quan văn võ trong triều của 
phủ chúa sai làm bài ký nhân khánh thành sở Võ học để 
chúa lựa chọn. Kết quả bài “Võ học trùng ký” cửa Cảo 
quận công Nguyễn Công Cơ được xếp hạng nhất, bài 
của Võ uý Điều Trung hầu Văn Đình Trại xếp hạng nhì. 


Bài ký có đoạn viết “Nước nhà nay tuy võ sự, nhưng 
không nên lấy thế làm mừng, mà phải cẩn thận việc 
bình, lúc nảo cứng nên BÌi0tiE bị. Không nên cho khí 
giới tinh nhuệ là đủ tin cậy, mà chỉ lo rằng khó tìm được 
những tướng tải” nên phải “tìm câu lương tướng” cần 
chánh “chuộng hư danh”. 

Nguyễn Công Cơ được thăng Thư phú sự (quan đứng 
thứ hai hảng võ) rôi thăng Tham tụng (tế tướng) trong 


phu Liêu củng Nguyên Công Hãng đứng đầu các quan 
văn, võ trong triêu. Ông làm việc rất nghiêm l‹hác, phát 
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hiện việc ø)an trá trong khoa thĩ hương năm Bình Ngọ 
(1726) của một số con em các quan đại thân ở trong triều 
nên 28 người phai bị trị tội. 


Tuy làm quan to trong triêu nhưng ông củng hay về 
làng. Ông quan tâm đến đời sống của nhân dân. Thấy 
dân lảng thường khô về canh ngập lụt, hàng năm đến 
mùa mưa hơn một nghìn mẫu ruộng ở đông làng bị ngập 
nước không có chỗ tiêu, ông liên đứng ra thương lượng 
và cho tiên đền bù thiệt hại cho dân làng Cổ Nhuề đề 
đảo con mương qua làng Cổ Nhuế ra sông Nhuê. 


Con cháu ông đều làm nên như Nguyễn Bá Trấn đô 
Hương Cống làm quan Tổng đốc Tuyên Quang, Nguyễn 
Hiếu Nghĩa được phong Đặc tiến Kim tử đại phu kiêm 
Đông các đại học sĩ. Được tin hai cháu nội ngoal cùng đô 
Tiền sĩ một khoa, vua Lê làm thơ mừng: 

“Một bhoa hai cháu đỗ ông Nghè 
Tiếng Cáo uang lừng bốn biển nghe” 

Ông sống rất thanh bạch và liêm khiết. Trong suốt 
cuộc đời lầm quan không hê tậu ruộng, không nhận 
ruộng vua ban, không xây dinh thự. Sau khi ông mất 
được vua Lê truy tặng Thiếu phó, Phụ quốc Thượng 
tướng quân và cấp tiên cho con cháu ông xây nhà thờ. 
Đó cũng là từ đường của dòng họ Nguyễn ba gian nay 
vân còn nguyên vẹn. Cửa ngoài có hai con chó đá tương 
truyền hai con chó cụ nuôi đã có công phát hiện vụ mưu 
sát chúa Trịnh Căn khi chúa ra du ngoạn ở làng Giản, 
bên cạnh làng Cáo. 


Ông sáng tác nhiều văn thơ, câu đối. Đáng chú ý có 
một câu đối, đại ý nội dung như sau: “Dùng thì ra làm, 
bỏ thì về nghỉ, tuy thời gặp mà yên, làm quan phải biết 
dừng biết đủ. Cho sông được sông, bát chết phải chết, 
chỉ theo lệnh vua truyền. hành sự không gây phúc gây uy”. 
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Vy) Hội đền Chèe1m 
Nhân dân ta thường có câu: 


Thứ nhát la hội Cô hoa 
Thứ nhì hội Gióng, thứ ba hội Chòm. 


Nói đến hội đến Chèm, có lẽ trong chúng ta nhiều 
người đã được biết đến, bởi đây là một trong những hội 
lớn của Thủ đô Hà Nội. Hội Chèm gắn với địa danh làng 
Chẻm, thuộc xã Thuy Phương (xưa côn có tên là Thị 
Điểm, Thuy Hương), huyện Từ Liêm, Hà Nội. 


Truyền thuyết kể răng: Lý ông Trọng (Lý Thân), quê 
ở làng Chêem, là một người thông mình, có thân thê to 
lớp sức khoẻ phi thường. 


Ông sinh trưởng vảo thời An Dương Vương. Bởi tính 
nóng nảy, thăng thắn, bênh vực dân nghèo, nên nhiều 
lần Lý Thân đã quá tay giết kẻ phạm tội, nhưng vì mến 
tài nên vua vấn trọng dụng. 


Thời ấy nước ta đã bình yên. Bên Trung Quốc, Tân 
Thuỷ Hoàng đã thống nhất đất nước nhưng quân Hung 
Nô vẫn ngày đêm quấy phá vùng biên ải. Vua Tân ép 
An Dương Vương phải cống nạp người tài sang Trung 
Quốc. Lý Ông Trọng đã giúp vua:Tần nhiêu lần đánh 
bại quân Hung Nô. Nhớ ơn và kính trọng tải năng đức 
độ của ông, dân làng đã tạc tượng ông và phu nhân, tôn 
là Đức Ông và Đức Bà cùng thờ chung trong một ngôi đền. 

Đền được xây dựng từ thời Bắc thuộc lần thứ ba (603 
- 939), ở xã Thuy Phương ngày nay. Ngôi đến nhỏ, nằm 
dưới những răng cây xanh nhô ra giữa dòng sông, với 
vẻ đẹp cô kính, cho dù đã trải qua nhiều lần trùng tu. 

Hàng năm, đê tưởng niệm ông, làng Thuy Phương 
cùng hai làng láng giêng là làng Hoàng Mạc và Liên 
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Mạc thương tô chức lê hội từ 14 đến 16 tháng 5 (tâm 
lịch). Trong ba ngày hội, nhiều nghi lê được tiên hành 
như: tế, rước nước, rước mä, rước văn, lễ mộc dục (tắm 
tượng) và xen lầm là một số trò chơi dân gian khác. 


Lễ hội được bắt đâu tử ngày 14, làng mở cửa đên, 
định, đón khách thập phương và dân quanh vùng đên 
dâng hương. 


Ngày răm, chính hội dân làng tiến hành các lễ rước. 
Mở đầu là cuộc rước nước lớn, uy nghi và trang trọng 
nhất, lễ mộc dục. Dám rước mặc lễ phục, chỉnh tê, đem 
theo đây đủ các đồ tế lễ. Ehi đoản người lên đê, ngược 
sông Hồng 3 km, rồi xuống 3 chiếc thuyền rồng lớn, trong 
thuyền đã được đặt sẵn cái choé thờ. Trong lúc thuyên 
chèo quay tròn 3 vòng, đông thời một người lấy gáo múc 
nước sông đồ vào choé và đánh phèn luôn cho nước trong. 
Tất cả công việc đó phải tiến hành xong khi thuyền quay 
hết vòng thứ ba. Khi thuyền quay, chiêng, trống nổi lên 
cùng với tiếng hò ủ óc - ù óc như một bản nhạc hoả tấu 
vang đội cả khúc sông vọng tử bờ nam sang bờ bắc, nghe 
rất lạ tai. Theo các cụ già ở đây giải thích, tiếng ủ óc là 
tiếng hô của quân lính ông Trọng đuổi giặc Hung Nô khi xưa. 


Việc lấy nước đã xong, đoàn thuyên xuôi dòng về 
cập bến Ngự, lên nhà mã (nơi để đô tế lễ được làm bằng 
tre, nứa, lá giấy ... đủ loại mảu sắc), tiến hành cuộc rước 
nước, rước mã ở trên bộ. 

Dân đâu đám rước là: cờ, xe, voi, xe ngựa (mã), choé 
nước, tất cả đêu có lọng che và được nhiều người kéo. 
Sau đó đến kiệu mú, áo, kiệu bát công. Theo sau là chiêng, 
tróng, phường bát âm hoà tấu rộn rã. Tới sân đình, đám 
rước làm lễ mộc dục (tắm thánh, tắm tượng). Tục truyền, 
trước đây tượng Đức Ông thường được dân làng rước ra 
sông, và lễ tám tượng được tiên hảnh ngay trên sông 
bởi lúc sinh thời, ông thường ra sông tâm, vì thể nên sau 
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làng đặt lệ như vậy. Ngay nay, đề báo đảm sự an toản, 
lê được cư hành tại sân đình. 

Vào lúc hoàng hôn buông xuống, lễ rước văn (văn 
tê) được cử hành... Văn tế được để ở chủa (thời xưa thì 
văn tế để ở nhà ông trưởng văn, tức lả người viết văn tế, 
sau đó mới rước ra đên. Lúc nảy, hai bên đường đã được 
đân làng đát sẵn các ống nứa có cắm hương. Điêu nảy 
biểu hiện lỏng sùng kính của đân làng đối với ông). Đoàn 
rước đến chùa, lấy bài văn đặt trên long định rôi rước ra 
đên té lễ, lế shái tấu được tiến hảnh trong không khí 
trang nghiêm. long trọng. Thầy chử trì, giọng nói trầm 
vang khắp khu đình kể lại công đức của Lý Ông Trọng: 


“Ủy mãnh oanh hệt thu tín gian ý 
Khám đúc trang tĩnh tuyển 0uăn hiển hựu 
Tương túc anh nghị 
Trung hiểu thuân chính” 
Tam dịch: 
“Ngài uy linh anh hùng tiếng tăm 
Uang đội Nam: Bang 
Củ chỉ trang nghiêm 0uăn 0õ toàn tdi 
Đao đức toản vẹn với nước với dân 
Sau lê rước văn là các trỏ chơi dẫn gian như: bắt vịt, 
thả chim bô câu, thả điều, bơi trải... Đối với hội thị thả 
chim bồ câu, các chủ chim tử nhiêu nơi kéo về tham dự. 
Thưởng là dăm chục, có khi lên tới hãng trăm đân chìm 
chờ đợi mở lông tung cánh đua tải. 


Buôi sáng ngày 16, lễ nghĩnh thuỷ được cử hành 
trên sông Hồng. Chiêu, dân làng tổ chức rước văn tử 
chủa Chèm vệ đình. Xen kẽ trong ngày là các trò chơi 
giải trí như: đánh cờ, đấu vật, hát chèo... 


Ba ngay hội qua đi nhành chóng, nhưng hình ảnh 
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và dư vị của hội đã đê lại ân tượng sâu sắc trong lòng 
người dân, đó là sự kính trọng, niêm tự hào vê con người 
nơi đây. Qua lễ hội còn phản ánh về nét đẹp ván hoá 
tỉnh thần của người Việt có từ xa xưa. Phải chang, những 
nghỉ lễ đó biêu hiện cho phong tục, tập quán, tín ngưỡng, 
lối sống cửa cư dân nông nghiệp lúa nước có từ lâu đời 
mã nay nhân dân cön Ìưu giữ được. 


z) Kể chuyện sự tích Đâm Mục 


Một trong những trận quyết chiến của quân ta đánh 
tan giặc Mãn Thanh, giải phóng Thăng Long vảo mùa 
xuân năm Kỷ Dậu (1789) phải kể đến chiến thắng Ngọc 
Hồi - Đầm Mực. 


Ngọc Hảỗi lúc bấy giờ là căn cứ quân sự quan trọng 
nhất trong hệ thống đôn luỹ bảo vệ mặt phía Nam Thăng 
Long của quân Thanh. Chính nơi đây, mờ sáng mông 5 
Tất năm ấy, Nguyễn Huệ đích thân đốc chiến. Với hưn 
100 con voi tiễn trước, quân ta ào ạt xông vào đánh giáp 
la cà. Giặc Thanh không địch nôi, bỏ đồn xéo lên nhau 
tháo chạy. Trên mảnh đất này, ngày nay tại xã Ngọc 
Hồi, huyện Thanh Trì, tượng đài chiến thắng đã được 
xây dựng. Còn Đầm Mực thuộc làng Quỳnh Đô, xã Vĩnh 
Quỳnh dấu chưa có bia để “Lưu danh muôn thuở” nhưng 
vẫn nức tiếng xa gần xưa nay. Đầm Mực ởi vào hàng 
địa danh lịch sử chăng những vì nó đã từng nhuộm máu 
hàng vạn tên xâm lược nhà Thanh, mà còn sống bên 
vứng bởi một huyền thoại của văn hoá Thăng Long xuất 
hiện tử thời Trần, có liên quan tới cuộc đời và sư nghiệp 
nhả giáo nôi tiếng - quan tư nghiệp (hiệu trưởng) đâu 
tiên của Quóc Tư Giám, trường đại học đầu tiên của nước 
nhà: Nhà giáo Chu Văn An. 


Kê về sự tích Đầm Mực thì người trong vùng củng 
như ca nước không đâu tưởng tận như dân làng Quynh Đỏ. 
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Chuyện kể răng, thây Chu là một người học giỏi, tình 
tình thăng thắn, sóng trong sach, không mảng công 
danh. Ông đã từng về làng Huynh Cung (nay thuộc xã 
Tam Điệp, huyện Thanh Trì) mở trường dạy học. Ông 
dạy rất giỏi, nghiêm khắc nhưng rất hiểu tính tình và 
tải năng của học trỏ mình. Nho sinh khắp nơi kéo đến 
theo học rất đông. Trong đó có một người không biết quê 
quán ở đâu nhưng học rất giỏi, lại tốt bụng, được thây 
yêu bạn quý. 


Một lần, trên đường đi học, trưởng tràng phát hiện 
thây người bạn học ây lại hoá tử con thuông luông ổi từ 
dưới đâm lên. Trưởng tràng kê lại đâu đuôi câu chuyện 
lạ kỳ ây cho thây nghe. 

Vốn đã được thần báo mộng thây chỉ gật đầu mà nói rằng: 

- Dù là thần hay là người nhưng đã đến đây dủi mài 
kinh sử, có chỉ lập thân, giúp ích cho đời thì ta không 
bao giở tử chôi. 

Băng đi một thời gian, vào một năm nọ, trời hạn hán 
kéo dai, đông khô có cháy, nhân dân mât mủa đói kém. 
Lòng thây cũng như lòng trỏ vô củng xót xa, thương cho 
dân bao nhiêu thi chỉ biêt trách trời bây nhiêu. 


Biêt người học trò mà trưởng trảng năm trước chính 
là hoàng tử, con vua Thuỷ Tê, thây Chu gọi chàng đên 
rôi báo: 


- Mệnh của ta là thừa thiên hành đạo, chăng lẽ trước 
tình hình sinh lĩnh mà lại chịu bó tay? 


- Thưa thây, - chàng nói - Mệnh trời đã vậy, nhưng 
tâm đức cua thây chắc cũng thâu tới cửa trủng. 


Thay Chủ chậm rai nói: 


- Ta ước 81 trời cao. đất đày hiệu được, màu mứa thuận 
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gió hoà để cứu vớt nhân dân thoát khoi..... 
- Tạ ơn thầy - chàng nói tiệp - Thấy lã vị cứu tình! 
Như hiệu được ý thây, chảng quì xuống lạy rồi thưa: 


- Con xin vâng lợi thây. Dâu sông biên nhà trời có 
phong toa nhưng... nhưng côn một cách con găng xin 
làm. Nêu vì lộ thiên cơ... con mong thây bảo toàn chol 
Son thây phê, mực chúng con viêt, xin thây cho con mang 
theo. 


Nói rồi chàng vái lạy thầy, chảo các bạn đồng môn, 
tiền thăng ra bờ sông Nhuệ. 

Chàng mài son, mài mực, lấy bút lông vảy son, vảy 
mực lên trời. Tức thì, sâm chớp nôi lên tứ phía mây đen 
sâm tôi xung quanh, kéo theo những trận mưa như trút 
nước. 


Đang hạn hán nay gặp mưa rảo, ruộng nước đây ấp, 
cây có xanh tươi, người người hớn hở. 


Sau tiếng sét ¡nh tai, chàng học trò thầy Chu biến 
mất. Người ta chỉ còn thấy cái bút lông rơi xuống làng 
Tó, cái nghiên mực trôi theo dòng nước dạt vào khu đồng 
trũng đầu làng Quỳnh Đô. Mực trong nghiên hoà ra 
đầm nước mênh mông một mâu mặc thuỷ (nước mầu 
mực). Thây trò thây Chu và mọi người đân chứng kiến 
hôm đó vô củng thương xót và biết ơn cậu học trò đã liều 
thân hoá chớp, làm mưa cứu vớt dân lanh. Và từ đó, 
khu đông trũng đầu làng Quỳnh Đô có tên là Đầm Mực. 
Còn bên làng Huỳnh Cung có cánh Đông Son. 

Son và mực do hoảng tử con vua Thuỷ Tê, học trò 
thây giáo Chu Văn An đã dùng để hoá phép giúp dân 
tại qua nạn khỏi đã và mãi mãi được lưu truyện trên 
một địa đanh đất Việt, đó là Đảm Mực và Đồng Son, 
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w) Hô bàn 


Khu di tích lịch sử Văn Miếu Quốc Tử Giám xưa rộng 
khoảng 6 mâu Bắc Bộ, bên ngoài có tường xây toản 
bằng gạch vô cỡ lớn - một loại vật liệu kiến trúc phô biến 
của thời Hâu Lê. Bên trong tưởng là những mãi kiến 
trúc cô ấn hiện dưới cành lá sum suê của những cây cô 
thụ. Phạm vi của khu di tích xưa vốn còn vươn qua cả 
đường Quốc Tử Giám, bao gêm ca một cái hô lớn gọi là 
Thái Hồ hay Vân Hỗ (ngày nay có không ít người lầm 
tưởng hô này chỉ là một trong hàng chục hô chứa nước 
bình thường của thành phô). 


Trước cửa Văn Miễu ngày nay, ở bên kia đường nhựa 
mang tên Quôc Tứ Giám, là Hô Văn, tức Văn Hô. 


Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Uấn viết : Quốc Tử 
Giám được dựng lên trên khu đất về sau của hai thôn Cổ 
Giám và Văn Chương. Trước công chính lả một cái hô 
lớn gọi là Thái Hồ hay Văn Hồ ; giữa hồ có gò đất gọi là 
gò Kim Châu . Quanh hồ fröNE nhiều cây côi thuộc các 
giống qué, thông mai, trúc, hoè , lưu, liễu, mẫu đơn, trắc 
bạch điệp... Phạm Công Trứ có để lại nhiều bài thơ vịnh 
phong cảnh Thái Hồ”. 


Năm Qui Hợi ( Tự Đức 16-1863), bố chính Hà Nội lả 
Hoàng giáp Lê Hứu Thanh, án sát Đặng Tá đứng lên 
quyên tiên xây lại nhà bia Văn Miếu (lúc đó bị đồ nát ). 
Thấy bên ngoài xung quanh Thái Hồ (Hỗ Văn ) do thời 
gian lâu ngày bùn đọng cát bồi, bè ngổ bè dừa trản lan 
khắp mặt hồ ..., hai ông đã thuê người nạo vét bản, mở 
rộng mặt hỏ, trồng cây ở gò giửa và trên bờ hô. Thế là 
Hồ Văn lại được phong quang (năm 1863). Hai ông Lê 
Hưu Thanh và Đăng Tá cho lam một ngôi định trên go 
Kim Châu, thuê khắc 10 bài thơ Vịnh Thái Hồ của Phạm 
Công Trưử đem treo trong đình. 
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Vua nhà Nguyên đưa Quốc Tử Giám vào Huế, ngoài 
Bắc chỉ có Văn Miếu của tỉnh Hà Nội. Tuy vậy, Văn Miễu 
vân giữ được vị trí trung tâm văn hoá của miên Bắc. 
Trong thế kỉ 19, phong trào học tập ở Hà Nội vẫn thịnh, 
còn có trường thi Hương, ở phía đông Văn Hô có một 
người yêu thơ văn la Phú Hào; ông lập Nho sinh quán 
(quán anh đô) ở gần nhả Giám làm nơi trú ngụ cho học 
trò các tỉnh về chuẩn bị thi cử. Phú Hào sửa lại ngôi 
đình cũ của Lê Hữu Thanh ở trên gò giữa hô, làm hình 
bầu rượu, gọi là Nhật Hồ Đình để văn nhân tài tử đến 
đó ngâm vịnh. Nơi đâu, “nước Văn Hồ tha hỗ tắm mát, 
rượu Hô Đình khao khát bạn làng 0uăn” 


Trước thời Pháp thuộc, Văn Miếu - Văn Hồ đã từng 
là một di tích, một thắng cảnh rất đẹp, là nơi mang nhiều 
ý nghĩa về truyền thống văn hoá dân tộc. Ngảy nay, 
dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám 
đã được tu bổ nâng cấp khá toàn điện. Năm 2000, nhân 
kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội, nhà Thái học 
được khôi phục - thực chất là xây mới; vườn giám được chỉnh 
trang, Hỗ Văn đang được lập dự án khôi phục lại... 


Hồ Văn đã bị người làng xung quanh lấn chiếm đất 
làm nhà, làm quán, làm chuồng gà chuồng lợn từ rất 
lâu. Theo nghiên cứu của Nguyễn Văn Uấn, từ khi Pháp 
sang cai trị nước ta, thi “Hán học suy tân, Văn Miếu 
đóng cửa, chỉ có xuân thu nhị kỷ các quan tỉnh Hà Đông 
ra tế lê. Mặc dủ sau nây Viện Bác Cổ Viễn Đông đã tuyên 
bố Văn Miếu là di tích xếp hạng, song việc trông nom 
không được chu đáo”. Văn Hồ hoang vắng từ đó. Và, 
cuôi thể kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Hồ Văn đã được báo động 
về sự xuống cấp và xâm lấn này. 


Gân đây, Trung tâm lưu trử Quốc gia I đã giới thiệu 
thêm một tư liệu có giá trị liên quan đên Văn Miêu - 
Quôc Tử Giám, đó là Đơn của các quan lại, thân hảo 
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tình Hà Đông và thành phố Hà Nội “đòi trả lại Hồ Văn 
cho Văn Miếu” và cảnh báo về việc Hồ Văn bị lấn chiếm 
đầu thế ký 20. Lá đơn này được dịch tử nguyên bản 
tiếng Pháp trong nguồn tư liệu thuộc Kho lưu trử Trung 
tâm lưu trử Quốc gia I. 


Sau đây là nguyên bản dịch lá đơn đó để bạn đọc 
tham khảo. 


Hà Nội, ngay 31-7-1939 
Kính gửi ngài Tổng đốc tỉnh Hà Đông. 


Chúng tôi là các quan lại, thân hảo tính Hà Đông và 
thành phố Hà Nội rất lấy làm hân hạnh xin Ngài chuyển 
đến các cấp chính quyền lá đơn của chúng tôi củng với ý 
kiến tán thành của Ngài về việc xin được trả lại cho Văn 
Miếu Hỗ Văn nằm trước mặt của Văn Miễu mà trước 
đây nó đã được sáp nhập vào đất đai của Thành phố Hà 
Nội. Cho phép chúng tôi được trình bay những lý do 
sơu đây: 


Văn Miếu được đặt trong vị trí rất đẹp và một trong 
những yếu tố lảm nên vẻ đẹp của nó chính là Hồ Văn. 
Theo những quan niệm kiến trúc cổ thì hồ này như một 
minh đường có thể so sánh như một chiếc gương lớn soi 
sáng cho Văn Miễu. Ngoài ra ở giữa hô còn có một đảo 
nhỏ gọi là “Kim châu” tạo nên một tiền án đẹp phá vỡ vẻ 
đơn điệu của phong cảnh và được ví gần như đảo Ngọc 
Sơn giửa hồ Hoàn Kiếm. 


Hồ Văn từ trước đến nay luôn được coi như là một 
phần phụ hoa đẹp của Văn Miếu, bởi vậy dưới triều nhà 
Lê, thời Cảnh Trị, người ta đã cho xây dựng ở giữa đảo 
một ngôi đình tựa như lâu Bích Thuỷ nơi gìang đạy cua 
Không Tư. Cũng ớ thời đó, Đông Các đại học sĩ Thiếu 
Bao Yên, Quận công Phạm Công Trứ đa làm T10 bài thơ 
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có tên “Phán thuy thập vịnh” đẻ ca ngợi vẻ đẹp của hô. 
Việc này đã được ghi lại trong sách “Hà Nội địa dư” và 
“Nhĩ hơảng di ái” hiện được bảo quản tại Trường Viên 
Đông Bác Cô (E.F.E.OI. 


Năm Tư Đức 18, Bó chánh Thành phố Hà Nội là Lê 
Hứu Khanh củng với các quan lại củng thời đã cho sửa 
sang làm đẹp các bở xung quanh hồ, đào sâu thêm đáy 
vả tu sửa ngôi đình giửa hô đặt tên là “Văn Hồ đình” và 
cho khắc lên gỗ 10 bài thơ của Phạm Công Trứ để lưu 
truyền mãi mãi vẻ đẹp của hô. 


Tất cả những công việc đó đều được ghi chép lại và 
khắc lên bia đá có tên là “Văn Hồ đình bi ký” và bia này 
hiện vẫn còn tồn tại trên đảo giữa hồ. Hiện nay các tắm 
gô khắc 10 bài thơ của Phạm Công Trứ vân còn được 
treo trên tường của Văn Miếu. Vì vậy không một ai có 
thể nghi ngờ về quyên sở hữu Hô Văn gân 1000 năm 
nay của Văn Miếu. 


Vả lại chính quyên cũng luôn lo lắng bảo vệ toản 
vẹn các công trình lịch sử liên quan đến Văn Miếu, không 
chỉ những øì tôn tại bên trong mà cả những công trình 
bên ngoài để đóng góp vào việc làm tăng vẻ đẹp của nó. 
Vì thế mà các Nghị định của Thống sứ Bắc Kỳ ngày 7-4- 
1899 và của Thị trưởng Hà Nội ngày 29-2-1899 đã cho 
phép làng Thanh Giám nhượng cho Văn Miều các mảnh 
đất xung quanh nhằm làm tăng vẻ đẹp bên ngoài của 
công trình. Tuy nhiên trong các nghị định nói trên đều 
không nhắc đến Hô Văn là bởi vì hô này đã luôn thuộc 
về Văn Miếu chứ không phải thuộc cá nhân hoặc các 
làng xung quanh. Và vì vậy vấn đề sáp nhập nó đã không 
được đàt ra. 


Và lại hồ nay, một khi được tra lại Văn Miêu và được 
tiệp tục sứa sang bang các việc làm đúng đàn thì sẽ tạo 


l9 


nên một trong những di tích lịch sư lâu đời nhất, hơn 
nửa là một phong cảnh đẹp của thành phố Hà Nội, tạo 
nên một sức hấp dẫn mới cho du khách tham quan. Do 
đó cần phải ưu tiên cứu hồ sớm nhất khỏi sự đe doa của 
thời tiết và các công trình lắm chiếm ngày càng nhiều. 


Vì những lý do trên, chúng tôi yêu câu ngài Tổng đốc: 


1. Chuyển đơn thư của chúng tôi đến các cấp chính 
quyền cập cao đề trả lại Hô Văn cho Văn Miêu theo Nghị 
định ngảy 7-4-1899. 


2. Một khi hồ đã được trả lại giao việc giữ gìn hồ nảy 
vả những khu đât xung quanh Văn Miêu cho tỉnh Hà 
Đông quản lý. 

Kinh trình lên ngài Tổng đốc 

Những người soan đơn 
(đá hý) 
Sô 16-2003. 
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II. LỊCH SỬ THỦ ĐỒ HÀ NỘI 
A. VĂN THƠ CHỮ HÁN 


THIÊN ĐÔ CHIÊU 


Tích, Thương gia chí Bản Canh ngũ thiên, Chu thất 
đại Thành Vương tam tỉ, khởi tam đại chi số quân tuận 
vu kỷ tư, vọng tự thiên tỉ? Di kỳ đô đại, trạch trung, vi 
ức vạn thế tử tôn chi kế, thượng cần thiên mệnh, hạ 
nhân dân chí, cấu hữu tiện chiếp cải, cố quốc tộ điên 
trưởng, phong tục phú phụ. Nhi Định, Lê nhị gia nãi 
tuận kỷ tư, hốt thiên mệnh, võng đạo Thương, Chu chi 
tích, thường an quyết ấp vu tư, trí thế đại phất trưởng, 
toán số đoản xúc, bách tính háo tổn, vạn vật thất nghỉ! 
Trẫm thậm thống chi, bất đắc bất tỉ. Huống Cao Vương 
cô đô Đại La thành: trạch thiên địa khu vực chi trung, 
đắc long bàn hổ cứ chi thé, chánh nam bắc đông tây chỉ 
vị, tiện giang sơn hướng hội chi nghị. Kỷ địa quảng nhì 
thản bình, quyết thổ cao nhi sảng khải. Dân cư miệt 
hôn điểm chi khốn, vạn vật cực phồn phụ chi phong. 
Biển lãm Việt bang, tư vi thắng địa, thành tứ phương 
bức tấu chỉ yếu hội, vi vạn thế kinh sư chị thượng đô. 
Trâm đục nhân thứ địa lợi di định quyết cư; khanh đăng 
như hả?! 


LÝ THÁI TÔ (1010-1038) 


BÀI CHIẾU THIÊN ĐÔ 
Xưa, nhả Thương đến đời Bản Canh (1401-1374 
trước công nguyên) đã năm lần đời đô, nhà Chu đến đời 


] Theo bạn chứ Tìm th trong Đi Viết xứ §v toạn thự quyền TL, tự 2á-h 
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Thành Vương (1115-1079 trước công nguyên) củng bá 
lân thiên đô. Mấy vua đời Tam Đại (Hạ, Thương, Chu) 
đó há phải làm theo ý riêng, tư tiện đời đôi càn bậy? 
Nhưng là vì mưu tính việc lớn, chọn đóng ở chỗ trung 
tâm, lo cho con cháu hảng muôn ức đơi; trên kính vâng 
mang trời, dưới làm theo ý dân, thấy tiện lợi mới đời đôi, 
cho nên vận nước được lâu dài, phong tục được giảu thịnh. 


Vậy mã hai nhà Định, Lê làm theo ý riêng, khinh 
thường mạng trời, không đi theo dấu cũ Thương, Chu, 
cứ chịu đóng yên ở đô thành (Hoa Lư) này mãi tới bây 
giờ, đến nối đời triêu không dài, số mệnh ngắn ngủi, 
trăm họ bị hao thiệt, muôn vật không được thích nghĩ: 
Trâm lấy thế làm đau lỏng lắm, nên không thể không 
đời đô được. 


Huống chi thành Đại La là chỗ cô đô của Cao Vương 
(Cao Biên) ở vào khu vực thích trung của trời đất, có cái 
hình thể như hổ phục, rồng châu, đúng các vị trí cửa 
bón phương đông tây nam bắc, trước mặt và sau lưng 
đêu có sự thuận tiện của sông núi. 


Đất ấy rộng rãi mà bằng phẳng, cao ráo mả sáng 
sủa; dân cư không phải cái nạn tối tăm, ẩm thấp, muôn 
vật cực kỳ giàu thịnh đông vui. Xem khắp nước Việt, đó 
là chỗ đất danh thắng, thật là đô hội trọng yêu để bốn 
phương sum họp vả là đô thành bậc nhất đáng đặt làm 
kinh sư cho muôn đời. 

Nhân địa lợi ấy, trấm muốn định yên chỗ ở. ý các 
khanh thế nảo?! 


Lư đây trợ xung đeu lì bạn dịch của llöa Bàng: 
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TỤNG GIA HOAN KINH 
Đoat sóc! Chương Dương độ, 
Câm Hồ Hàm Tử quan. 
Thái bình dương trí lực! 
Vạn cô cựu giang san. 


TRẤN QUANG KHẢI? 


THEO NGỰ GIÁ TRỞ VỀ KINH ĐÔ 
(Sau bh: chiên thăng giặc Nguyên) 
Cướp giáo bến Chương Dương, 
Bắt Hổ cửa Hàm Tứ. 
Thái bình, gắng sức lên! 


Non nước nầy muôn thuở. 


THU THÀNH VĂN VỌNG 
Mộc lạc đô thành cứu nguyệt thiên. 
Ta dương trao địa tiệt vân yên. 
Ly hông viễn viễn nghĩnh phong trận, 
Khích nguyệt quyên quyên cách thụ huyền. 


Ngâm hứng tứ thời thu dị cảm, 


1 Nhiễêu người quen đọc là “sáo” 

2.1L con thứ Trân Thái Tông. Quang Khai được phong tước Chiêu 
Minh đại vướng, sau làm đến thượng tướng dưới triệu Trần Nhân Tông. 
Trong cuốc đanh dẹp giác Nguyen xâm: lược, Quang Khai có công lớn 
về việc chem đâu Toa Đã ở Tây KếtLva phái giác ở bên Chương Đương 


Tac phạm có /ớc dựa 1 tạp, 
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Nhân sinh vạn sư lào kham liên! 
Binh qua huống phục điều tàn hậu, 
Dao vọng tình mân, nhất khái nhiên... 


NGUYÊN PHI KHANH: 


CHIỀU THU TRONG THÀNH 


Tháng chín, kinh thánh, cây xác xơ. 
Khói mây phủ đất, bóng dương tà. 
Xuyên cây, ánh nguyệt treo khe cửa. 
Đón gió, chim hồng lạc nẻo xa. 

Hứng bút tư mùa thu dê cảm, 

Đời người muôn việc túi cho gia! 
Huống sau binh lửa cơn tàn héo, 


Xa ngó Xanh kia, múi dạ ta. 


THANH NAM VIÊN CŨ 


Thành nam bốc trúc kỷ kinh xuân, 
Dược phó, xơ huê thủ thứ tân. 
Tiểu kính bất hiểm thông tử mạch. 
Đoản ly khước hỉ cách hồng trần. 
Trì đường vú quá, oa thanh náo. 
Đình viện âm nung, điểu ngữ tân. 


————_———~-—~—-————-—— 


1.Nguyên Phí Khanh thí căn, phụ lục trong Ức trai dị tập, quyến TÌ. 
tờ 4b 

2. Có tên khae là Nguyễn ứng Long. trước quê ở Chỉ Ngài tChịỉ Lỉnh. 
Hai Dương: sau di cứ đến Nhị Khê (Thưởng Tín, Hà Đông", đồ thái học 
gình nâm 1374. thân sinh ra Nguyên Trai, 
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Hoa trúc kha cung u đạm hứng, 
Triêu hôi, nhật nhật lạc vong bần. 
NGUYÊN NHƯ ĐỔ' 


NHÀ Ở TRONG VƯỜN PHÍA NAM THÀNH 


Thanh nam, nhà trải bao xuân, 

Luống rau, vườn thuốc dẫn dân dọn quang. 
Đường thành liền với ngõ xoàng, 

Bụi hồng may cách có hàng giậu thưa. 

Bên ao, ấch nhộn sau mưa, 

Chim thi tiếng hót, cây đủa bóng sân. 

Ngày ngày vui thú an bẩn, 


Bạn củng hoa, trúc, môi lân châu tan... 


THÀNH ĐÔNG CƯ 
Quy đắc thành đông địa nhất cung, 
Thị huyện bất đáo thử hồ trung. 
Khả nhân thi tứ niên niên hứu, 
Nguyệt hạ mai sao, trúc lý phong... 
ĐĂNG MINH BÍCHẺ 


1 Tư Mạnh An, hiệu Khiêm Trai, Như Đố người Đại An. huyện Thanh 
Trị, Hà Đông. đồ bảng nhân nành 1412. làm đến thương thư bộ lại, thọ 
03 Luật. 

2. Minh Bích. người làng Bach Đường, huyện Nam Đan, Nghệ An, đã 
tiên gì năm 1484 tHồng Đức thư 15: dưới triểu Lê Thanh Tông, lâm đến 
thương Thư 


NHÀ Ở PHIA ĐÓNG THANH 


Côn con manh đât thành đồng, 
Ôn ao phô xá, riêng lòng lâng lâng... 
Y thơ ngày tháng ung dung, 


Mai lông trăng rọi, trúc lông gió đưa... 


ĐÈ TOÁN VIÊN PHƯỜNG SỞ CŨ BÍCH THƯỢNG 
Trường Yên xa mã hỗn hồng trần, 
Ngô ái ngô lư tự ân luân. 
Bắc khuyết vô thư can thế dự, 
Tây hô hữu nguyệt cấp thi bần. 
Phù trầm ngã diệc thâu sinh giả, 
Tịch mịch thuy phi tán phát nhân? 
Tâm sự liễu kỳ Trân xử sĩ 
Dã hoa, đề điểu nhất ban xuân... 
THÁI THUẬN! 


^ 


ĐỀ VÁCH NHÀ Ở PHƯỜNG “VƯỜN TỎI” 
Buụi mở xe ngưa Trường'Yên, 
Thú riêng ân dật mình yêu nhà mình... 
Không thư bệ ngọc câu danh, 
Có trăng bô Bạc gợi tình cho thơ. 
Nối chìm, ta cũng sống thừa! 


I.Tư là Nghĩa Hoä. hiệu là Dự Đường. Thái Thuận là người Liêu Làm, 
huyện Siêu Juoai tắc Ninh}, đồ tiên sỉ năm Hồng Đực thư 6 014750m có 
Lử đường thị fấp gôn 4 quyền, sơ trường về lỗi miều ta phong cành, 
thơ cũng thành tần đang vêu, 

9 X4: lạ [ri Eaillfgcsrngdagt tlimTfnB Eláty với 
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] 


Em đêm, at chăng muốn từ chức quan? 
Niềm riêng hẹn với khách tiên, 


Hoa cười, chìm hót, cảnh tran ngập xuân... 


TOAN VIÊN TỰ THUẬT 
Thập tải Trường Yên do tự mộng, 
Nhân tình độc đử cổ sơn vi! | 
Triêu tuỷ Bắc khuyết chung câu khởi, 
Mộ hậu Tây Hồ điểu cộng qui. 
Hương tín mỗi ư đăng hạ khán, 
Thành vân đa hướng hạm tiên phi. 
Liễu kiểu vị ức trùng du xứ: 
Ứng hữu dải hoa hướng điếu ky? 

THÁI THUẬN 


NHA Ở PHƯỜNG “VƯỜN TOI”! TỰ THUẬT 


Kẻ chợ, mười năm, vân mộng mê! 
Tình nảy núi cú, hẹn côn kia... 

Sớm theo cửa Bắc chuông cùng dậy, 
Chiêu đợi Hồ Tây chim rủ về. 

Mây lượn trước hiên bày cảnh phó, 
Thư xem bên đợi gửi tình quê. 

Nhớ xưa cầu liễu lần chơi lại: 


Hỏn đá ngôi câu, rêu đây huê? 


Nay Tà lang bang, ngoài thanh Ha Nói 


là 


THƯỢNG KINH! TỰ HOAI 
Lạc phách giang hô tam thập niên, 
Ngâu tuỳ đan phượng nhập Trường Yên. 
Y quan văn vật sinh trung thổ, 
Lâu quán đình dài tiếp viễn thiên. 
Thô suất nhiễm thành sơn đã tỉnh, 
Xu hồi tu đối ngọc đường tiên! 
Thiếu thời lịch lịch hi du xứ, 
Kim nhật trùng lai bán bất nhiên! 

LÊ HỮU TRÁC? 
(Thượng hình hý sự) 


NỔI LÒNG KHI ĐẾN KINH ĐÔ 
Giang hồ lưu lạc bao năm rồi! 
Nay bỗng vô kinh, theo chiếu trời. 
Áo mú đất sang, đầy cỏ tía. 

Lâu đài trời ngất, nổi xinh tươi. 
Tĩnh quen mộc mạc vui đồng nội; 
Cảnh gặp phồn hoa thẹn tới Ìul. 
Những chỗ chơi đủa khi trẻ dại 
Bây giờ một nửa đã thay đời... 


l. Có thê có hai nghìa: nêu là Thượng Einh thì là một tên khác cua 
Tháng Long dưới triều Lê: nếu theo nghĩa là "lên kinh đô” thì phải đọc 
là “thướng Kinh”. Đây chung tôi theo nghìa thứ nhát. 

2 liều là Lân Ông hoặc Hai Thượng Lấn Ông, Hữu Trác (con tên nửa 
la Hưứu Huan). người xa Liêu Xa, huyện Yên My. tỉnh Hưng Yên. Tập 
Thượng hình bý sự này việt năm 1789 0n phụ ở cuối bộ J1đ: thượng y 
tong tạm lĩnh ftoạn trát là tac phâm về v học cua Lê Hữu Trac)., khi tác 
gia đang ở xã Tĩnh Diễm (Hương Sơn, Ha Tĩnh), được Trình Sâm triệu 
ra tháng luong để chứa bệnh cho con Saắm: là Trịnh Cân. 


lo 


ĐÁO VƯƠNG PHÙ, THUẬT HOAI 

Km qua, vệ s1 ung thiên môn, 

Chính thị Nam thiên đệ nhất tôn. 

Hoa các, trủng lâu lăng bích hán. 

Châu liêm, ngọc hạm chiếu triệu đôn. 

Cung hoa mỗi tống thanh hương trận, 

Ngư uyến thời văn anh vũ ngôn. 

Sơn đã vị tr1 ca quần địa, 

Hoáng như ngư phú gặp Đảo Nguyên. 

LÊ HỮU TRÁC 

(Thượng hinh hký sự) 


ĐẾN PHỦ CHÚA THUẬT HOÀI 

Có phải trời Nam, đây nhất không? 
Giáo vàng, canh cửa, lính hâu đông... 
Lầu son, gác tía, mây lông biếc; 

Hiên ngọc, rèm châu, ánh rọi hồng. 
Tiếng vẹt trong vườn đòi đoạn cất. 
Hương hoa bên điện ngạt ngảo xông. 
Tính quê chưa bén mùi tơ trúc, 


Lạc lông Đảo Nguyên, chải một ông! 


KIÊM HỖ 
I. NHỊ THUỶ DÂN TOÀN 
Trừng trừng nhất giám cô kim khai 
Đã hưu toàn dâu hoạt thuy lai 


Lô ngan đảo thanh tân xuât nhập, 
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La thành nguyệt sác cộng bôi hồi. 

Sơn hà huyết mạch nhưng tương quán, 

Ngưu đâu hản quang thượng vị mai. 

Giang thượng ngư chu Rim hưu lộ, 

Niễn niên yên canh thị sinh nhai. 
PHẠM QUÝ THÍCH! 


HỖ GƯƠM 

1. NGUÔN THÔNG SÔNG NHỊ 
Kim cổ lồng gươm, hồ rợn bóng, 
Nước này, nước sống, có riêng nguồn. 
Bờ xưa, sóng vô, lau hiu hắt; 
Thanh cú, trăng soIl, bóng chập chỡn. 
Mạch nối non sông, hơi vẫn suốt; 
Gươm loà ngưu đâu, khí chưa mòn. 
Thuyền câu qua lại nay còn lối, 


Sinh sông năm năm cảnh nước non... 


IL SƠN TỰ VĂN CHUNG 
Hồ thượng phiêu phong! thuỷ tự lưu. 
Thiên thanh tự lý phát thanh u... 
Tần tĩnh sơ lạc quan hà mộng, 
Lam nguyệt trưởng minh thao mộc thu. 
Túc điểu mang tuỳ sương ngạn khứ, 


Hản hình ám độ đâu quang phủ. 


{. lHeu la Lạp Trai, Phạm Quy Thịch (1760-1825)! người làng Hóa 
Đường, lai Dương, đó tiên gỉ năm 17279. Tác phẩm có 7 5ưo đường thì 
ttp và lap Trai càn tài 
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Trụ tr! na quan vàn chung ngoại, 
Hồ thượng, vân am, khâu bât hưu... 


PHAM QUY THICH 


II. CHUÔNG CHIẾU CHÙA NÚI 

Gió hô nước gợn lăn tăn... 

Trong chủa tiếng vắng có phần âm u... 

Có cây trăng nhạt mầu thu, 

Quan hà giấc mộng, sao lu mờ tản] 

Kêu sương, chìm vội về ngàn, 

Tiếng kình lành lạnh ngất làn đấu quang! 
Ngoài am, sư há có mang, 


Trên hô, chuông cứ vang vang từng hôi... 


IIL NGƯ CA TRÚC ẢNH 


Sơn hà quang cảnh ước lâm tuyên. 
Hà xứ ngư ca chứng tức duyên? 
Điều chỉ đài không ván xướng khúc, 
La Thành thụ sắc ấn ngâm thuyền. 
Bán xoang tân dịch lô hoa bạn, 
Kỷ khúc tân ca ấu lộ biên. 
Tối thị nguyệt minh, phong trúc da, 
Dư âm liễu nhiều ngọc sơn tiên. 
PHAM QUÝ THÍCH 


1. ,\nh sang của sao Đặc đau. 


lên 


II. TIÊNG HÁT ANH CHÀI TRONG BÓNG TRÚC 
Núi sông hò hẹn lâm tuyên, 
Khúc chai đâu dạo chứng duyên cú cảng? 
Đài câu! nay đã bỏ hoang, 
Lửng lơ tiếng hát, ngỡ ngàng 
thuyền ngâm... 
La Thành, cây rủ bóng râm, 
Bờ lau, tiếng dịch bổng trầm nửa xoang, 
Bên chim, khúc mới nhịp nhàng, 
Đêm trăng, gió trúc, lại cảng thanh thanh... 


Tiêng ngân núi Ngọc uôn quanh... 


IV. ÂU HÍ PHỦ SƠN 
Hiểu yên dạm dãng, tịch dương hàn. 
Hà xứ âu quần hí thử gian? 
Đắc thú, thần giao lưu thuỷ trục; 
Vong cơ, thân hiệp xuất vân nhàn. 
Tang thương vãng cục hôn vô mộng, 
Thảo mộc lao sầu dã bất quan. 
Hồ hải túc giao thuy dữ dính? 
Ngư chu hôn hiểu quá phủ san... 

PHẠM QUÝ THÍCH 


1. Theo lời tiêu dân trong bài “Vịnh 7a Vone hô” của Trân Ba Lâm, thì 
>> : 4 ¬ , 
Điều Đai này là do Lễ Thanh Tông. sai xây ở phía bắc hồ Hoàn Kiêm, 
« > * 
nhưng ngây răm hàng thang. nhà vua củng bách quan thưởng ra yến 
am ở Điều Đi, rồi câu ca ở hồ. 
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1V. ĐÀN CHIM ÂU ĐÙA TRÊỀN BÀI NÓI 
Khói sớm nhạt, bóng chiêu lành lạnh, 
Chim âu đâu thế, khéo đua bơi?... 
Tĩnh ưa giỡn nước, mê ttrm thu; 
Ÿ thả theo mây, mải kiếm vui, 
Mộng cú tang thương không chút bận; 
Sâu xưa cây cỏ quăng đi hoài. 
Biển hồ bạn lứa ai ai đó? 


Sớm tối thuyền câu qua bãi chơi... 


THĂNG LONG 
Tần lĩnh, Lô giang tuế tuế đồng... 
Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long! 
Thiên niên cự thất thành quan đạo, 
Nhất phiến tân thành một cố cung! 
Tương thức mỹ nhân khan bão tử, 
Đông du hiệp thiếu tận thành ông! 
Quan tâm nhất dạ khô vô thuy, 
Đoản địch thanh thanh mình nguyệt trung... 

NGUYÊN DU 

Cô thời minh nguyệt chiếu tân thành, 
Do thị Thăng Long cựu đề kinh. 
Củ hạng tứ khai mê cưu tích, 
Quản huyền nhất biến tạp tân thanh. 
Thiên niên phú quý cung tranh đoạt! 


Tao tuê thân bang ban từ sinh' 


19: 


Thế sự phủ trầm hưu thân tức, 
Tư gia đầu bạch điệc tinh tỉnh! 
NGUYÊN DU 


THANH THĂNG LONG 
| 
Sông Lô, núi Tần trơ trơ... 
Thăng Long dưới mắt, bạc phơ mái đầu! 
Dinh xưa, cung cú cỏn đâu, 
Mà nay đường trước, thành sau khác rôi. 
Mỹ nhân bạn trẻ làng chơi, 
Nay người bồng bế, nay người nên ông! 
Canh khuya, thao thức, chôn lòng, 
Vi vu tiếng địch ai lông ánh trăng?.. 
H 
Trăng xưa rày chiếu bên thành mới, 


~ 


Đây vẫn kinh đô, vẫn nước non. 
Đường mới, sắc mờ hẳn vết cũ, 
Nhạc pha tiếng rộn trúc tơ non. 
Giàu sang môi ấy gây tranh cướp, 
Bạn củ năm xưa, nửa khuất còn! 
Ngắm lại mái đầu ta cũng bạc, 


Chuyện đời chìm nôi sá than van... 


ĐẠI NHÂN HÍ BÚT 
Thác lạc nhân gia Nhị thuy tân, 
Cư nhiên biệt chiếm nhất thành xuân. 


Đông tây kiêu các kiệm thiên khởi, 
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Hồ Hán y quan đặc địa phân. 

Mục túc thu kiêu kim lặc mã, 

Bô đảo xuân tuý ngọc lâu nhân. 

Niên niên tự đắc phôn hoa thắng, 

Bất quản Nam minh kỷ độ trần! 
NGUYÊN DU 


VIỆT ĐÙA GIÙM NGƯỜI 


Bãi sông Nhị, xóm nhà lác đác, 


Chiếm hương xuân tản mát một thảnh.. 


Ngất trời lầu gác mọc quanh, 

Hán, Hồ áo mũ rảnh rảnh khác nhau. 
Nựa, giảm vảng, ăn rau mục túc. 
Người, lầu xuân, say cốc bồ đảo. | 
Phôn hoa ngày tháng tiêu dao, 


Biên Nam mây độ quản bao bụi lâm! 


LONG THÀNH CÂM GIẢ CA 


Ị 


Long thanh giai nhân, 
Tính thị bất ký thanh, 
Độc thiện nguyên cầm; 
Cử thành chỉ nhân đi Cầm thanh. 
Học đắc tiên triêu cung trung Cung 
phụng khúc, 
Tự thị thiền thượng, nhân gian 
đệ nhất thanh. 
Dư ức thiếu thời tàng nhất kiến, 


li 
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Giám Hô hô biên, dạ khai yến: 
Kỷ thời tam thất, chính phương niên; 
Hồng trang yêm ái đào hoa điện; 
Đà nhan, hám thái tối nghĩ nhân; 
Lịch loạn ngữ thanh tuy thủ biến; 
Hoãn như sơ phong độ tủng lâm); 
Thanh như song hạc minh ta1 âm; 
Liệt như Tiến phúc bi đầu toái tích lịch; 
Ai như Trang Tích, bệnh trung, _ 

vi Việt ngâm. 
Thính giả mĩ mĩ bất tri quyện, 
Tiện thị Trung hoà đại điện âm. 
Tây Sơn chư thần mãn toạ tận khuynh đảo; 
Triệt dạ truy hoan, bất tri lão, 
Tả phao, hứu trịch tranh triền đầu; 
Nê thổ kim tiền thù thảo thảo. 
Hoa hoa ý chí lăng vương hầu; 
Ngũ Lăng thiếu niên bất túc đạo. 
Tình tương tam thập lục cung xuân, 
Hoạt tố Trường An vô giá bảo. 
Thử tịch hồi đâu nhị thập niên, 
Tây Sơn bại hậu, dư Nam thiên, 
Chỉ xích Long Thành bất phục kiến, 
Hà huống thành trung ca vũ điên? 
Tuyên Phu sứ quân vị dư trùng mãi tu: 
Tịch trung ca kỹ giai niên thiếu. 
Tịch mạt nhất nhân, phát bán hoa, 


Nhan sâu, thân khó, hình lược tiêu, 


Lang tạ tàn mi, bắt sức trang. 
Thuy chị tưu thị đương thời thành trung 
đệ nhất điệu! 
Cưu khúc, tân thanh, ám lệ thuy, 
Nhĩ trung tình thình, tâm trung bị... 
Mãnh nhiên ức khởi nhị thập, niên tiên sự: 
Giám Hồ tịch trung tằng kiến chỉ. 
Thanh quách suy di, nhân sự cải, 
Kỷ xứ tang điền biến thương hải! 
Tây Sơn cơ nghiệp tận tiêu vong, 
Ca vũ không di nhất nhân tại! 
Thuấn tức bách niên năng kỷ thì? 
Thương tâm vãng sự lệ triêm y... 
Nam hà qui lai, đầu tận bạch, 
Quái để giai nhân nhan sắc suy! 
Song nhãn trừng trưng không tưởng tượng, 
Khả lân đối diện, bất tương tri! 
NGUYÊN DU 


BÀI CA NGƯỜI GẢY DÀN CÂM Ở THĂNG LONG 
Long thanh có cô nâng mỹ lệ 
Tên họ chỉ, ai kê? ai hay? 
Đản câm riêng có hoa tay, 
Người trong thành quen gọi ngay cô Câm. 
Khúc Cung phụng, điệu âm triều trước, 


Ay nhạc trới. nàng thuộc lau làu... 


Lộ Đế) 
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Ta thuở ấy, xanh đầu, trẻ tuổi, 

Đêm Giám hô, nhớ buổi tiệc chơi: 

Bấy giờ nàng ngoại đôi mươi, 

Áo hồng lấp lánh, mặt tươi hoa đảo, 

Vẻ chếnh choáng, đẹp sao đẹp la, 

Dáng ngây thơ cảng tả cảng yêu. 

Năm cung, tay khéo lựa đêu, 

Tiếng đàn giéo giắt như trêu cợt người: 
Khoan như rửng thông, hơi gió thoảng, 
Trong như tiếng hạc khoảng âm u, 
Mạnh như sét đánh bia to, 

Buồn như Trang Tích ốm hò Việt âm. 
Người nghe khoái, chăm chăm, quên mỏi. 


Ấy nhạc xưa trong nội Trung hoà. 


Tây Sơn quan khách đây toà, 

Say mê, nghiêng ngả, la đa thâu đêm... 
Quanh tiệc rượu, kẻ khen, người thướng, 
Tiên bạc quãng, coi tưởng như bùn, 

Hào hoa khí át hầu môn, 

Ngủ Lăng chàng trẻ, coi còn ra chỉ! 

Băm sáu cùng mê ly xuân ấy, 

Báu Trương Yên, càng thấy giá cao... 

Từ bữa ấy văng về sau, | 


Hai mươi năm chăn biết bao nhiêu tình... 


Khi Tây Sơn sạch sanh thất bại, 

Giã Long Thành, tôi lại về Nam: 

Tác gang Thành chăng được thăm, 
Huống chỉ ca vũ còn lắm mua cười! 
Quan Tuyên Phú vì tôi mở tiệc, 

Đám nhi ca toảän lượt trẻ măng. 
Riêng ngôi cuối, tóc hoa râm, 

Vóc gây, mặt võ, âm thâm hình dung. 
Lười xười, biếng tô hông truốt lục, 
Ấy người xưa tiếng nức trong Thành, 
Dao khúc cử, lệ chảy quanh... 

Lắng nghe luống những tâm tình xót xa! 
Hai chục năm, nay đả nhớ lại: 


Tiệc Giám Hô, chuyện hãy chưa phai. 


Việc người, thành quách đổi đời, 

Tranh kia bao độ vẽ đời tang thương! 
Tây Sơn, nghiệp đề vương đã hỏng, 

Ca Vũ còn một mống người đây! 

Trăm năm thấm thoát bao ngày, 

Đau lòng chuyện củ, lệ đây áo ta... 

Ta về Nam, chóng già, đầu bạc, 

Thảo nào ai tản rạc phấn son! 

Mắt giương, tưởng lại nguồn cơn... 
Thương thay, giáp mạt mà còn lạ nhau! 


TẾ, 


ĐÓNG THIÊN QUÁN'! 
Có khư hoa thảo, tịch dương hồng, 
Lý hậu sơn hà điểu ái trung 
Kỷ bộ biến thiên tang hải cục, 
Thúc vi tự quán, thúc hành cung. 
TRẤN BÁ LÀMẺ 
(ba Thanh cô tích uịnh) 


ĐỀN ĐÔNG THIÊN 
Cỏ hoa nên cũ ánh tà hồng 
Triều Lý lu mờ bóng núi sông. 
Mấy độ biển dâu thay đổi cảnh; 


Chốc thì chủa, quán, chốc hàng cung. 


NGỌC HỖ TỤ 
Địa bất Bông Lai, ấn trích tiên, 
Ÿ hi hoàn bội bằng hoa biên. 
Đại hưng môn ngoại, tiên tung điểu, 
Nan mịch Đảo Nguyên nhận túc duyên! 
TRẤN BÁ LÃM 


1. Đên Đồng Thiện ở phường Yên Thái, huyện Vĩnh Thuận, vị trí ở 
ngay bên sông Tô Lịch. do bá Phủ Thánh Linh Nhân đời Lý làm đến thờ 
Thượng Chân liệt vị, sau bị giặc Nguyễn phí huy Đến Lê Trung Hưng. 
đến nảy được sửa lam hành cúng của Lỉnh Nhân hoàng hậu. 

2. Trần Ba Lâm. người làng Văn Canh, huyện Từ Liên tHả Đồng! đỗ 
nhị giap tiên gỉ chế khoa năm Đỉnh Mũi (17875, 
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= 
CHUA NGỌC HỎ 

Dâu không Bông Đảo, có tiên sa: 

Tiếng ngọc rung rinh, núp dưới hoa. 

Ngoài cửa Đại Hưng mở mịt bóng... 


Nguôn Đảo ngăn lôi, rẽ duyên tai 


TÂY HỖ 
Thạch sơn hãm hậu, thuy thanh lưu, 
Lang Bạc, Dâm Đảm lịch ký thu? 
Vãng sự hưng vong hôn thị mộng, 
Giang hồ nhân tự phiếm ngư chu. 
TRẤN BÁ LÃM 


HỖ TÂY 
Núi sụt, nước hồ trong vắt chảy, 
Dâm Đảm, Lãng Bạc trải bao thu. 
Nổi chìm chuyện củ, thôi đảnh mộng, 


Sông nước lênh đênh, thuyên lão câu... 


BÔ CÁI ĐẠI VƯƠNG 
Khăng giao Bắc lại ngược sinh linh, 
Cảm kích hùng tâm cử nghìa bình. 
Công đức như thiên, trưởng ngưỡng mộ, 
Thiên thu tôn hiệu hữu dư hình. 
TRẤN BẢ LẦM 


S2 lôi 


ĐÈN BÔ CÁI ĐẠI VƯƠNG 
Chịu sao Đô hộ hại dân ta? 
Khởi nghĩa, lòng hăng, cứu nước nhà. 
Công đức như trời, ghi tạc mãi, 


Tiếng thơm “Bồ Cái” ngát sâu xa... 


NHỊ TRƯNG TỪ 
Gia cửu, quốc hận, cảm thâu sinh? 
Lực vấn sơn hà tỉ muội binh 
Lãng Bạc thảo hoa trường đới lệ, 
Thiên thu kỳ tiết bại do vinh. 
TRẤN BÁ LÃM 


ĐỀN HAI BÀ TRUNG 
Quyết rửa thủ kia, nước với nhà, 
Chị em chung một gánh sơn hà. 
Nghìn thu, dẫu bại mà vinh mãi... 
Lãng Bạc còn In lệ có hoai 

DU TRẤN VÔ QUÁN 
Cao lâu độc thướng, từ đê hôi. 
Tịch mịch hàn chung, mộ sắc thôi. 
Cô thụ hữu chi thê da nguyệt, 
Tần bị vô tự toá thương dải. 

Bách niên đông tượng nguy nhiên tại. 
Ngưu đại kim môn bán đi đời' 
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Chỉ thàng Tây Hô vân thái hảo 
Tuy phong do phật hoa liêm lai... 
MIÊN THÂM! 


CHƠI ĐÈN TRẤN VÕ 
Lên lâu, lòng những bôi hỏi... 
Quạnh hiu chuông lạnh đổ hồi hoàng hôn! 
Cành cây cổ, ánh trăng hôm, 
Rêu xanh phong kín bia môn, chứ bay! 
Trăm năm đông tượng còn đây, 
Cửa vàng ngú đại đến nay hầu tân, 
Chỉ côn mây đẹp Dâm Đảm, 
Trước rèm hoa ấy, theo làn gió lay... 


TÂY HÔ, CÁN TI 

Đại La thành ngoại, Kim Ngưu trì, 
Thanh thuỷ, cơ đâu, cán nứ tì. 
Cẩm trục vân phi xuân sắc ngoại, 
Trử thanh phong tống, nhật tà thì. 
Yên thâm trúc kính, huyên tương ngữ; 
Nguyệt thượng liên hoa, khứ mỗi trì. 
Tảo bạch tự căng, hoàn tư tích, 
ý trung thương lượng tác thuy y? 

KHUYẾT DANH 

(Thăng Long thanh, tam tháp pịnh) 


1.Tự Thân Minh, hiệu Thương Sơn, Miễn Thẩm (1819-1870) là con thứ 
mười Minh Mang, được phong tước Túng Thiên vương. Tác phâm có 
Thương Sun thì tập va Nạp bị táp. 
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HỖ TAY, GIẶT LỤA 
Ngoài La Thành, hồ “Trâu vàng”) 
Nước trong, bến đá, có nàng giặt tơ. 
Trời xuân, mây gấm lửng lơ, 
Tiếng chảy theo gió xa đưa bóng tà... 
Dưới trăng, châm bước bên hoa, 
Lào xào trong lối trúc già, khói sâu... 
Nghĩ thâm tấm lụa sạch làu, 


Biết rằng may áo ở đâu, người nào? 


CHÂU LÂM?, VŨ HẬU 
Tịch mịch thiên quan, lãnh bất câm! 
Vũ dư, sơn sắc ích tiêu sâm. 
Lạc hoa bất tảo, không đình hoạt; 
Tu kính vô nhân, túc thảo thâm. 
Hư các nhật nhàn tăng đối điểu; 
Bình hô thuỷ một, trúc thành lâm. 
Viêm lương nghỉnh tống, nhân hoản ngoại, 
Lai vãng tuỳ duyên ấn, Phật tâm. 
KHUYẾT DANH 


(Thăng bong thành, tam thập tịnh) 


CHÙA CHÁÂU LÂM, CANH SAU MUA 
Cửa thiên váng vẻ, lạnh lùng: 
Sau mưa, sắc núi mịt mùng, chơi vơi... 


1.fưc Hỗ Tây, vì theo truyền thuyết, trong hó này có con trâu vàng, 
2. Có thuyết cho la chúa Chau long. 
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Đây sân hoa rụng tơi bởi, 

Lỗi đi có ngập, bóng người văng tanh| 
Ngày nhàn sư ngắm chim lảnh, 

Mặt hồ nước phăng, trúc xanh hoá rừng. 
Mặc đời niêm nở, dửng dưng, 


Tuy duyên qua lại, sáng trưng long thiên. 


KHÁN SƠN THỰ SẮC 

Ngủ môn hiểu giốc tán khinh hàn, 

Phấn điệp thành biên xuất Khán Sơn, 

Sơ nhật tải ly thương hải ngoại, 

Tăng loan dao hiện thuý bình gian. 

Linh Lang thuy dạng thu ba ảnh, 

Dương Đức bi trình cổ triện ban. 

Niêm bút nghĩ thiêm Ma Cật hoa, 

Quy lai thời tác ngoa du khan. 
KHUYẾÊT DANH 


(Thăng Long thanh, thập cửu 0ịnh) 


KHAÁN SƠN DƯỞỜI ANH SỚM 
Bên thành nổi bật Khán Sơn, 
Ban mai tiếng ốc ngủ môn! lạnh người... 
Vâng hông nhô khỏi biển khơi, 
Bình phong, dãy núi xa vời, xanh xanh... 


Lình Lang” bóng nước đập dênh, 


L Nam cưa thanh Thăng hong 
2 Đến Voi Phục thờ thân lĩnh bang Ngày trước gảm đây có cất đâm 
nước gọ1 là họ bình lang. 


Tấm bia Dương Đức' rêu quanh chử mờ. 
Bút Ma Câtˆ mượn vẽ nhờ, 
Đem về thỉnh thoảng phất phơ nằm nhìn... 


VÕNG THỊ HOA ĐIÊN 
Phong quang phảng phất mỹ nhân tà, 
Tô Lịch giang biên bát cửu gia, 
Tổng vị giáp thành nhiêu vũ lộ, 
Cố lưu thắng địa trử phôn hoa, 
Phong đài nhật lệ, hông thê mẫu; 
Nhị phố hương lưu, lục mãn huê. 
Thượng uyển cận truyền mai tín tảo, 
Xuân phong đắc ý hoả khan hoa... 


KHUYẾT DANH 
(Thăng Long thanh, thập củu 0uịụnh) 


RUỘNG HOA PHƯỜNG VÕNG THỊ 
Bên sông Tô Lịch mươi nhà, 
Hoa nghiêng uyển chuyển ngỡ la mỹ nhân, 
Gần thành, mưa móc đây xuân, 
Thảo nào đất ấy có phân phong quang. 
Ánh soi đỏ thắm bao hàng, 
Luồng xanh, nhị ngát, lại càng thơm lây. 
Tin mai sớm báo về đây, 


Gió xuân hãy hãy giục ngày xem hoa... 


1 Hương ức (1672-1673). một nìen hiệu của Lê Gia Tông. 
2. Tên tự của Vương Duy, mot họa sĩ Riem Chị mĩ đơi Đương, Trung Quốc, 
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QUẢNG BÔ TỰ! 
Khinh khinh cô trạo thượng tùng lâu, 
Thuỷ sắc, hoa hương, điểu vận u. 
Phong dục di chu thâm thụ hạ, 
Nhất hô thế giới bất tri thu. 
VŨ TÔNG PHAN? 


CHÙA QUANG 
Lá thuyền nhè nhẹ tới thăm chùa; 
Sắc nước, hương hoa, chim hát đua. 
Hóng mát, tắm bên vòm lá rậm, 
Một bầu thể giới, biết đâu thu! 


KIÊM HỖ 
Bảo khí đương niên ấn đầu ngư; 
Điếu đài đi chỉ bạn ngư chu. 
Lý, Trần thiên tải phồn hoa địa; 
Tinh tác hô dầu nhất dạng thu! 
VŨỦ TÔNG PHAN 


HO GƯƠM 
Khi thiêng gươm báu núp ngang trởi, 
Nen cú đai câu bạn lưới chải, 
1. Tức chua Quang Ba, gân. Hồ Tây. 
2. Bai này và hàn bài sau đều của Vũ Tông Phan, đồ tiên sì năm: 1826. 


ngưởi lang Tự Thấp. Trong tập Thang hong thanh hoạt có. thaạp tư thú 
chị chép là Tự Tháp Vũ 


Đây, đât phôn hoa Trân, Lý trước, 


Bên hô nhuộm cả nét thu rôi! 


NGỌC SƠN 
Đề huê hô thượng nguyệt, 
Toa ngoạ thuy trung ương. 
Đâu khí thâm sơn tự, 
Ngư đăng lạc khách sảng. 
Phân hiêu hồn bắt đáo, 
Hình ảnh ngâu tương vong (vương). 
Dục vấn thiên niên sự, 
Thu thanh nhiễu ngạn sương. 

VŨ TÔNG PHAN 


NGỌC SƠN 
Bên hồ dắt díu dưới trăng, 
Nằm ngôi giữa đảo nước dăng quanh bờ. 
Hơi cổ kiếm ngắm chủa xưa; 
Bên giường du khách lơ mơ đèn chải. 
Xôn xao, chuyện mặc mát! ngoàải, 
Não hình, nảo bóng, quên người, quên ta... 
Muốn ôn chuyện củ đã qua, 


Tiếng thu vân vit la là bở sương... 


VINH TRẤN VÔ ĐÔNG TƯỢNG! 
Huyền thiên Trấn Võ cửu truyền kỳ, 


Dục đáo thân tiên, nhât vân chỉ: 


L. Bài thơ này lam vào Khoang nàm: TS92.c205: 


208 


Trử hại, cứu dân thành để sự? 

Sài lang bất sát, sát hô ly! 

Kim nhật quân hung hựu bách xuất, 

Tuấn dân cao huyết tranh tự phì! 

Thương sinh hà cô ]uy thử ách? 

Thân kiếm do linh, tá nhất huy! 
KHUYÊT DANH 


VỊNH THƯỢNG ĐỒNG TRẤN VÕ 
Chuyện kỳ Trấn Võ bấy lâu, 

Đến trước thân muốn đặt câu hỏi này: 
Cứu dân, trử hại, ô hay! 

Chửa lang sói, chỉ cáo cây giết oan! 
Bây giờ yêu quái hảng đàn, 

Hút dầu, uống mỡ dân gian, béo mình! 
Lâm than, dân há tội tình? 


Nếu thanh thần kiếm còn tỉnh, xin nhờ... 


B. VĂN THƠ NÔM 


THỦ VĨ NGÂM! 
Góc thành nam, lều một gian, 
No nước uống, thiểu cơm ăn. 
Con đòi trồn, đường ai quến? 
Bà ngựa gây, thiếu kẻ chăn! 


1 Phiên âm theo bạn chữ nóm trong Quốc âm thị tập (ỨC trai củ: tứp. 
quven VỊ] tơ 4. 


209 


Ao bởi hẹp hỏi, khôn tha cá. 
Nhà quen thủ thỉ, ngại nuôi văn. 
Triêu quan chăng phải, ân chăng phải, 
Góc thành nam, lều một gian. 

NGUYÊN TRAI 


TƯỢNG PHẬT SAY Ở THUY CHƯƠNG! 
(Một trong tám canh đẹp cua Tây Hô) 
Ông đứng chi mà đứng mãi đây? 
Dập dễnh như tỉnh lại như say! 
Vãi nảo đã chuốc cho ông rượu? 
Còn có, cho vay một nậm đầy! 
TRANG QUỲNHU?) 


CẢNH HỖ TÂY 

Lọ là dân hỏi chốn bồng doanh? 

Này, thú nảy âu cũng có tỉnh. 

Đôi đoá nhị hông in dáng tía, 

Một đoành nước biếc ánh trời xanh. 

Làu lầu các nọ phong rẻm nguyệt. 

Văng vắng chiên kia đôi tiếng kình. 

Lần trải nắng sương đà mấy tá? 

Kim ngưu dấu trước hãy rảnh rảnh... 
TRỊNH SÂM 


1. Lang Thuy Chương xưa lam nghệ nấu rượu nồi tiếng ngon. phía 
trước lang nảy có một ngôi chủa nho ở bên Hỗ Tây, đến đời Lê Trung 
Hưng, chủa này bị đổ, chỉ còn sót lại một pho tượng Phật, tav chồng 
gây, chân loang choang như người sav rượu. VI vậy, người ta gọi là 
"Phát say” 
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TUNG TÂY HỒ PHÚ! 


(Độc uận hỗ) 
Xinh thay, cảnh Tây Hồ! - Lạ thay, cảnh Tây Hồ! 


Trộm nhớ thúa đất chia chín cõi, - Nghe rằng đây đá 
mọc một gò” 


Trước bạch hô” về ở đấy làm hang, Long vương trô 
nên vùng đại trach”: 


Sau kim Ngưu chạy vào đây hoá vực”, Cao VươngŠ 
đảo chặn mạch hoảng đô” 


Danh nghe gọi Dâm Đàm, Lãng Bạc”, - Cảnh ngắm 
im tỉnh chư!?, băng hô! 


Sắc rờn rờn nhuộm thức lam xanh, ngỡ động bích!? 
dây lên dòng lẻo lẻo; Hình lượn lượn uôn vòng câu bạc}3, 


1.Tác giả là Nguyễn Huy Lượng, tước Chương Lĩnh hầu, một nhà chính 
trị kiêm văn học đời Tây Sơn. Bai phú nây viết năm 1801. 

2.Tương truyền: Xưa, trong Hồ Tây có một núi đá. 

3.Theo Lĩnh Nam Trích quát thì, xưa, hỗ Tây có con cáo trắng chín 
đuôi, làm hang ở núi; thường hay quấy nhiều dân gian. 

4.Tục truyền: Long vương tức vua Thuỷ Tê, đem các loại thuỷ tộc, đánh 
bất cáo trắng: núi đá bẻn sụt xuống, thành đâm lớn tđại trạch!, tức lả 
Hồ Tây. 

5.Theo truyền thuyết, Cao Biên đời Đường (618-907) khi làm đô hộ bên 
ta, có tâu với vua Đường rằng ở núi Lạn Kha bên ta có con trâu văng 
xống ra tử trong hang núi, đến Hồ Tây thì ẩn. 

6. Tức Cao Biên 

7. Kinh đô nhả vua. Tục truyền Cao Biên giỏi thuật phong thuỷ, thường 
yêm cho đứt mạch những kiểu đất đề vương (theo mê tín). 

8.9. Tức Tây hồ hoặc Hỗ Tây. 

10. Ÿ nói cảnh đẹp như bến sao lấp lánh. 

11. Ÿ nói nược trong như băng gia. 

12. Chỗ tiên ở 

12 1hnh uốn cong và có nước loàng sang, trông như câu liếm băng bạc 


»i lÌ 


tưởng vâng ngân rơi xuông mảnh nhỏ nhò! 


` ˆ “ ".. * ^ xã t› 3+. ^ ^ 
Dư nghìn mâu nước giới lần săc; - Trai bôn bên hoa 
co quen mùa. 


Ang đất phơi mỏ phượng” còn ïn, kẻ rằng dài thượng 
nguyệt!; - Vũng nước hút hàm rông chăng cạnŠ, người 
gọi trần trung tô”. 


Toả thạch tháp, nọ nơi tiên để báu"; Chối thổ đôi, kia 
chô khách chôn bủaŠ 


Đần Muc Lang, hương lửa chẳng TỜI, tay lưới phép 
hãi ghi công bắt hổ”; - Quán Trấn Võ, nắng mưa nảo 
chuyển, lưỡi gươm fhiêï2 còn để tích giam rủal!? 


Kê bên nọ, quán Thiên Niên)! lớp xớp; - Cách ngản 


L Nước Hồ tây một mâu trắng xoá, trông như mặt trăng rơi xuống 
những mạnh nho nhỏ. 

2. Nước hỗ mênh mông chung một mảu sắc với da trởi, 

3. Theo thuyết phong thuỷ thì kiểu đất tây Hồ La “phượng hoảng 
uống nước” 

4. Theo thuyết phong thuỷ, kiểu đất Hồ Tây như “mặt trăng ở trên đãi”. 
5. Hà Nội xưa có tên văn chương là Long Đỗ (bụng rỗng). ý nói Hồ Tây, 
mạch tử thành Long Đồ, có nguôn bất tuyệt. 

6. Do chứ trong kiểu đât Hồ Tây: “Tây Hế chỉ thuy như tran trung tô: 
thuỷ thâm, thổ một; thuỷ thiên, thổ phủ”. (nước Tây Hồ Như sửa đưng 
trong chen: nước sâu thì đất ngập, nước can thì đất nổi). 

7 Tháp đá, nơi nhà tu hảnh đắc đạo để lại nắm tro xương qui báu. 

8. Đồng đất, nơi có bủa của người Trung Quốc xưa chôn yếm, theo 
tục truyền. 

9, Theo sử củ, Lý Nhân Tông (1072-1277) chơi thuyền hồ Tây. bị thái sư 
Lê Văn Thịnh hoá phép lảm hồ, toan hại nhả vua; nhở có ông chải Mục 
Thân cứu, vua Lý được thoát nạn. Sau, người ta lập đên thở Mục Thận 
ở bên hô. 

10. Đên Trấn Võ thở Trân Thiên Chân Võ đại để, một đạo sì đắc đạo. 
Đời Lê có đúc tượng đồng thân Trần Võ; tay câm gươm đê trân áp yêu 
quái là rắn và rủa (truyện tích có chép trong bình nam trích quai) 
11. Quan Thiên Niễn ở Quan ba. gần lÌo Tây, 
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kia, ghênh Vạn bảo! nhập nhô. 


Toà Kim Liên” sóng nổi mùi hương, chủa Trần Quốc 
tưởng in vùng Tĩnh Phaạm;- Hàng cô LHú Ø1Ó rung bóng 
nước, trường Phụng Thiên" nhận săn thú Nghi, Vu” 


Dâu Bô Cái? rêu in nên miêu, - Cảnh Bà Đanh"' hoa 
khép cửa chủa. 


Trông mơ màng dường đỉnh TưuŠ nơi kia, vài tổ thước? 
cuôi làng kêu chích chích; - Nghe pháng phât ngỡ động 
Đảo!? mái nọ, mây tiêng gà trong trại gáy o o. 

Lò Thạch Khối khói tuôn nghi ngút}', - Ghênh Nhật 
Chiêu sóng dậy ÿ ô'Z 

Dập dênh gót bãi Đuôi nheo'3, thuyền thương khách 


1. Ghênh van Bảo ở khúc sông Cái gần Hồ Tây. 
2. Chủa Kim Liên ở lảng Nghi Tảm bên Hỗ Tây 
3. Chỉ nước Phật. 
4. Dưới triêu Lê, phủ Phung Thiên (sau đổi Hoài Đức) thuộc Thăng 
_èHg có trưởng thi hương ở phường Quảng Bồ (nay là Quảng bá) 

5. Tăng Điểm vêu công tác giáo dục, thưởng đem học trò đi tắm ở sông 
Nghị, hóng gio ở nên Vũ Vụ thuận ngữ) 1 
6. Phúủng Hưng, người Đường Lâm, nôi lên chồng nhà Đường (618- 
907)đanh phá phú Đồ hộ, giảnh độc lập 1791). Khi mất, được dân tôn lả 
Bồ Cái Đại Vương. này ở gần Tám mái, Ha Nội, có lăng Phủng Hương, 
7. Ba Đanh, một công chúa xưa. có dựng một ngói chủa ở làng Thuy 
Chương gân Hỗ Tây. 
8. Đây theo âm trong Tử Hải. Nhiều người quen đọc lả "Thứu” 
9. Tố chím khách 
10 Đào Nguyên, nơi tượng trưng cho canh thai bình sung sướng, do 
Đảo Tiểm đới Tân đã tả trong bài “đáo hoa nguyên Ký” 
11. Làng Thạch Rhỏi ở cạnh sông Cái bên Tô Tây, làm nghệ nung vôi. 
lò thưởng nhà khói, 
12. Gênh Nhật Chiêu tnay là Nhật Tân) ở sông Cái. đói với Hộ Tây 
13, Bài đất phú #a như hình là cớ đuối nheo, 
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chen buôm bươm bướm); - Thanh lãnh đâu hô Cô Ngựa? 
tháp cao tăng” hé cửa tỏ vò 


Chây Yên Thái nện trong sương loảng choảng!, - Lưới 
Nghi tàm ngăn ngọn nước quanh coŸ 


Liêu bờ kia bay tơ biếc phất phơ, thoi oanh ghẹo hai 
phường dệt gắmŠ, - Sen vũng nọ nảy tiên xanh lác đác”, 
lứa đóm ghen năm xã gây lò” 


Câm ve gây lâu thư ánh ỏi?, - Mõ cuôc khua án kệ 


rì rủ! 


Gò Châu Long! khi ngọn gió đưa quanh, hồi thú 
cổ!? thẳng kê bên mái trúc; - Non Phục Tượng}, lúc 
vủng giăng hé nửa, tiếng hàn châm! nghe cách đải 
sông Tô!5 


1. Ÿ nói, thuyền khác buôn qua lại đồng đúc. 
2. Hồ nảy ở phía nam hô Trúc Bạch (nay không còn) 
3. Bên hồ Cổ Ngựa, có chủa Linh Sơn, đời Lê ý Tông (1735-1740) có một 
vợ vua tu ở chùa ấy, được phong Đại Bồ Tát. Khi chết rôi, được chôn vả 
xây tháp ở trong chủa. 
4. Phường Yên Thái (Bưởi) ở phía bắc Tây Hô, sản xuất giấy ta, thường 
dậy sớm giã bìa lảm giấy. 
5. Làng Nghỉ tàm ở gân Hồ Tây, ngoải nghề chăn tằm, côn hay ngăn 
nước hô, giăng lưới đánh cá. 
6. Hai phường Trích Sai và Bái Ấn ở gân Mô Tây, lảm nghề dệt gấm. 
7. Hồ Tây trồng sen tử đời chúa Trịnh, khi lá sen mới mọc, trỏn như 
đồng tiên, nên chử nho gọi lả “hả tiên” (tiên sen). 
8. Năm xa, tức là Ngủ xa, lần nghề dục đông: Khi nhónn lò dục đông, 
lửa sáng ngơi, làm cho đom đóm phải ghen. 
9. Tiếng ve kêu như đàn gấy inh ö¡ bên lâu sách. 

10. Tiếng cuốc kêu như mö gö ở trước án đề kinh kệ nhà phật. 

11. Trên gò Châu Long có ngôi chủa, tức là chủa Châu Long, ở gần Ngủ 
Xã ngay nay. 

12. Hôi trống của đôn linh thu 

13. Gò Phục tượng (Voi Phục) ở gần làng Thuy Chương tcó thuyết nói 
ở Liêu Giai) cạnh Hỗ Tây 

4. Tiếng chảy đã nên vai trong lanh leo. 

15. Sông Tô Lịch ở pàn Hỗ Tây 
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Người ngoạn cảnh" thân thơ đòi đoạn, - Khách thâu 
nhàn” rải rác từng khu. 


Mảnh áo tơi, cày lớp xớp trong mưa”, ca Thanh Thảo! 
quên đản trâu gã Ninh. - Con thuyền trúc, chở lờ đờ 
trước gió”, khúc Thương Lang” đưa gánh củi chàng ChuŠ 


Vâ cun ân) mOI lẠi hề chăng thiêu: - Mươn thủ VUI 
, ` Lei bì s Ọ 
bồn bạn gôm no!9 


Cảnh Khán Sơn chưa gác cuộc cờ, lòng thơ nọ đã bôi 
hồi ban lãnh thỏ!!, - Làng Võng Thị!? còn đông tiệc rượu, 
tiếng cầm đâu đà não nuột buổi tả ô! 


Khách Ngô, Sở! chợ Tây ngồi san sát; - Người Hi, 


1. Kẻ đi chơi ngắm phong cảnh, 

2. Khách lén hưởng chút nhàn rỗi để đi chơi. 

3. Tả cảnh người cảy ở gần Hỗ Tây 

4. Cuối đời Đông Hán (25-220) có câu đồng dao; “Thiên lý thảo hả thanh 
thanh!”(có nghìn dặm xanh rởn đưởng bao); ngươi ta gọi la “Thanh 
Thao ca”. 

5. Nịnh Thích, ngưởi dời Chiến Quốc (403-221 trước công nguyên), đi 
chăn trâu, gõ sửng hát bải “Trương đa”: sau được cử làm tướng nhà Tấn 
(221-207 trước công nguyên).- Tả cảnh chăn nuôi ở bên Hồ Tây. 

6. Tả cảnh đánh cá ở Hồ Tây. 

7. Khúc hát của người nước Sơ: “Thương Lang chí thuỷ thanh hề, Khả 
đì trạc ngã anh: Thương Lang cho thuy trọc hệ, khả dĩ trac ngã túc”. 
Nước sông Thương Lang trong, thì ta giặt dai mu; nước sông Thương 
Lang đục thì ta rưa chân. 

8. Chu Mãi Thân, người Cồi Rê đời Hán, lúc còn hản vì, nhà rât nghẻo, 
phải vửa học vửa làm nghề bán củi để sinh sống. 

9. Chỗ đât nhỏ hẹp, ven ven độ một cung (môi cung độ bằng Im60). 
10. Bốn bạn ngư, tiêu, canh, độc có đủ ca. 

11. Lãnh thỏ, do điển chứ nho: tục truyền trong mặt trăng có con ngọc 
tho giả thuốc tiên. Đây dùng đê chỉ mát trăng ban đếm có ve lạnh lếo. 
12. Một lảng ở phía hắc Tây Hô. lảm nghệ nấu rượu. 

13 Tục truyền trong mặt trởi có con qua. Đây dũng đề chỉ lúc chiêu tả, 
mắt trời xế bóng. 

HẠ. Chỉ các bạn Hóa Kiêu đến chợ buôn bàn, 
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Hoàng, song bắc ngáy phi phol 


Bến giặt tơ, người vốc nước còn khuya?, gương 
thiên” đựng trong tay lâp lánh. - Vườn hái nhị, kẻ 
giày sương hãi sớm” túi xa” rơi dưới gót thơm tho. 


Ngang thảnh thị ghẽ yên hà một thú, - Dọc phố 
phưởng tung phong nguyệt đôi kho. 


Gió hưu hiu, dòng Nhị Thuỷ đưa lên, lồng hơi mát 
tới chòm hoa, khóm trúc,- Giăng văng vặc, mái Tam 
SơnŠ rọi xuông, đớp bóng trong tử lứ cá, đản cò. 


1„ si. + 
A.... 


Phong cảnh cứ, nhiều nơi thắng lãm”, Triều đời 
xưa, mây lớp thanh nguŸ 


Tư bóng hoa, đặt quán Quan ngư, kia đơởi Ga 
Khánh”.- Đẻ mặt sóng, đem bải du tượng, nọ thuở 


1. Đảo Tiêm đời Tấn Không chịu khom lưng vì mấy đấu gạo bỏ chức 
huyện luyện ở Bảnh Trạch, lui về ở ấn, nằm khểnh bên cửa sổ hướng 
bắc, tự nhận lả người ở đời Hi, Hoảng tphục Hi và Hoảng Đề là hai vua 
xưa Trung Quốc) 

2. Người dủng nước hỗ giác tơ dưới ánh trăng khuya. 

3. Do điển: Hằng Nga uống thuốc tiên, lên cung tr ăng, hoá làm con 
thiêm thử (con cóc), nên ngưởi đởi dùng ° gương thiểm” hoặc "cung 
thiểm” để chỉ mặt tr ăng. 

4. Người hái hoa buôi sớm còn sương mai 

5. VỊ hoa thơm như xa hương 

G6. Núi Với Voi có bà ngọn liên nhau, nên thương gọi là Tam Sơn, ở về 
phía nam Tây Hô. 

7. Canh đẹp đê thương ngoạn 

8. Vui chơi một cách thanh nhà. 

9. Tức là Chương Tháng Gia khanh (1059-1064), một niên hiệu của LÝ 
Thánh Tông. Nhiều ban chép lâm la Hưng Khanh (1407-1409), niên 
hiệu của Trân Để Ngồi!. Theo mục “Cô tịch” trong 7Táy /1ó chỉ thì 
khoang năm Gia Khanh. nhà l2y có dựng hành cùng Quản Ngư txem 
đánh cả) ở trước chúa Đồng Long chạy là chúa Bim Liên) tại phường 
Tịch ma t Nay là Nghị Tam), 
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Khiên Phù! 


Trải Trần trước đã nhiêu phen xe ngựa, - Tới Lê sau 
cảng lăm độ tán du. 

Trộm thấy thiên “Bát vịnh du hô””?, trong tỉ, hứng” 
cũng ngụ nhời qui phụng” ,- Tranh nhớ khúc “Liên ngâm 
thưởng nguyệt”? lúc tiêu đàmŠ đường thoả ý giao phu”. 


Toà đá nọ hãi ghi câu canh hoaŸ,- Dòng nước kia 
đường nôi chén tạc thu? 


Năm sau từ nổi bui tiêu tường!?, ba thước nước khôn 
câm mảu hạo khiêt!!: - Buổi ây cũng góp phần tang hải!? 


sáu thu giời bao xiêt nôi hoan khô!? 


1. Tức lả Kiền Phủ Hữu Đạo (1039-1041), một niên hiệu của Lý Thái 
Tông. Theo Táy Hồ chí thì bây g1ở có con voi tử trong tau xông ra, vua 
Lý sai dân đản voi khác đến vùng Quảng Bồ, du cho con voi xông ấy 
theo về. 

2. Theo mục “Văn chương” trong Táy Hỏ chí thì khoảng niên hiệu Đại 
Bảo (1440-1442) Vua Lê Thái Tông di đời Hồ Tây, nguyên Nhật Tuyên 
có đâng tam bai thơ khuyên nhà vua nên lam cho dân được củng 
hương vu. 

3. Theo các thế tơ trong kính T¡: "tỉ là đem ngoại vật mả ví với việc 
mình muốn nói; “hứng” là cảm hứng ở sự vật xung quanh mả dủng lảm 
mảo đầu để gợi đến chuyện mình muốn nói. 

4. Khuyên ngăn răn bảo. ý nói trong những bài thơ chơi hồ do Nhật 
Tuyên lăm ra củng có ngụ lời khuyên khéo vua Lê. 

5. Do điển Liễu Hạnh củng các bạn văn lả Phủng Khác Khoan. ông họ 
Ngô. ông họ Lý đi chơi hồ, ngắm trăng. lắm thơ liên ngâm với nhau. 
G. CưỚI nói. 

7. Tin lẫn nhau. Do chữ “Thượng hà giao phu” trong kinh //cj CTrên 
dưới cúng tin lấn nhau). ý nói khi Liêu Hạnh làm cuộc "Liên ngâm 
thương trăng” là do tình ý mọi người đã tìn nhau. 

8.. Câu thơ xướng hoa 

9. Chén mời khách. gọi là “tạc”, chen khách rót mới lại. gọi la "thu ” 
10. Có loạn nội ở chỗ gân gửi bên mình, Chỉ việc biển loạn ở cuối đời lê. 
11 Ý nói cuối đới Lê Hiển Tổng (1749-1786) có loạn lạc. nước hỗ k hỏng 
giữ được trong sạch. phán hỏi tạnh vị bình đao. 

12 Cuốc đời biện đốt, bài biển nương đâu 


Trong gau năm  tCỚI. hồ DỊ hoang Vũ Vũ Can nIƯỚC 


Hình cây, đá, mưa dâu gió giải; - Sặc hoa, chìm, mây 
vân Sương mu. 


Chốn trì đường làm bợn vẻ thanh quang! xuôi ngược 


s + _ BH... : - & r b 
những vây đuôi khoa đâu/, - Nơi viện vũ đê che mau 
sảng lãng, dọc ngang trao mạc bóng tri thủỶ. 


Hương cô miêu đôi chòm lạnh lẽo; - Đèn viên thôn” mây 
ngọn heo dủ. 


Kênh đâu đâu đều chảy xuống trung sað, lầu túc điểu 
gió còn sớm quatŠ, - Sen chôn chôn đã bay về Tây Vực”, 
Vũng du ngư nguyệt hãi tôi mòŸ 


Kêu trị loạn, đau lòng con đỗ vú? - Gọi công tư, mỏi 
miệng cái hà mô!? 

Lũ cầy mây lần tưởng bóng nghê"!, thơ Thất Nguyệt? 
thở than củng mục thụ; - Khách điêu nguyệt!? biếng 


. Lảm mất vẻ trong sáng của nước hồ. 

. Nông nọc 

Nhện vương tơ mắc vöng tiệc chủa đến. 

Xóm xa hẻo lánh 

Lạch nước các nơi đều đồ vảo trung sa (theo thuyết phong thuỷ thì có 
ba sa: tá sa, hữu sa va trung sa). 

6. Gió sớm còn thổi vào toa lâu làm trên kiểu đất như hình “con chim 
năm ngủ” (Túc điều) 

7. Sen ở Hô Tây, vảo cuối đởi Lê, đã báo về Tây - vực lä nước Phật tôi. 
ý nói sen đã hết cả. 

8. Mặt trăng hãy côn chưa chiếu sáng xuống vũng “du ngư” là kiêu đất 
như “hinh ca lượn”. 

9. Tiếng cuộc khắc khoải như tỏ nỗi đau buồn về cuộc hưng phế, 
thịnh, suy. 

10. Do điển Tấn Huệ Để thấy ếnh ương kẻu, bèn hỏi quần thần: “ểnh 
ương kêu vì việc công hav vị việc tư?” 

11. Dân cày mong mưa: y nói trong khi đang loạn, lòng đân mong được 
thải bình. 

12. Thơ Thất nguyệt trong Rình 7? ta sự khai sang gian nan của nha Chu. 


Œc d C2 b9 


13. Trẻ chăn trâu bỏ. v nói than thở về cơ nghiệp để vương với trẻ chân. 
14. Ngươi cau dươ) anh trang. 
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nhìn tăm cá, chữ Tam mô! bàn bạc với tiêu phu”. 


Nghe xóm nọ rủ rì ve nhặng”: - Ngăm ghênh kia thâp 
thoáng trai cò! 


Thủ cao lưu”, lệch lạc thê cờ, người nhạo thuỷ” ôm 
câm khi rạng quê”; - Mảu yên cảnhŠ bâng khuâng hôn 
rượu, khách đăng đài” gác bút buối bay ngô!? 


Chiêu phong vật nghe dường quanh quế - Dấu đô 
thư ngắm hãi mơ hô!! 


Dưới cầu vồng nước chảy mênh mông, đường xưa 
đua ngựa!?,- Trên thành trì!? đã xây chơm chởm, bến 
cú gọi đo. 

Trước cô cung treo nửa mảnh gương loan! vừng 
giăng xê xế, - Sau cổ tự gửi mấy phong da ngưựal!5, 
áng có lủ rủ. 


1 £f 


1. Trong kinh Thư có ba thiên mô Cam mô) la “Vũ mô”, “Cao Đao m8” 
và “ích Tắc mô”, đều nói về mưu lược chính IDE 

2_ Người kiếm củi. Ý nói triều đình không ai nói đến chính trị, đảnh 
đem ra bản với người hai củi. 

3. Lủ tiểu nhân như đản ve bây nhăng đắc chỉ lên tiếng. 

4. ý nói trong nước có cuộc tranh giảnh lân nhau. 

5. Củng như thượng lưu h 

6. Người có trí ưa thích canh nước. ' 

7. Chỉ cảnh muủa thu, ánh trăng tö rang. Ynói trước canh đẹp nhưng 
củng biếng gây đản. 

8. Mau sắc cảnh đẹp 

9.Ehach lên đai cao. 

10. Lúc lá ngô đông rụng. lả lúc đã sang thu. tuy cảnh vật gợi cảm, 
nhưng củng gác bút, không làm thơ gì ca. 

11. Dâu tích đô bản và sử sách của nhả cô gia hay còn lở mở 

12 Trên dịp cầu cong như chiếc cầu vỗng, ở dưới có nước chảy kia xưa 
là đường lối các vương hầu thưởng thi ngựa. 

13. Thanh tó và cao. Lôi xưa xây thanh. cứ tường cao niột trượng, dai ba 
trương là một trì tmôi trượng bằng môn mét). 

14. Gặp canh loan lv. trong cùng điện xưa điển ra cảnh sinh Ìv từ biết, 
Lỗ. Sau ngột chua có. có vũi đạp những xác chiên gì chết vì nạn bình đao, 


1A) 


Lớp canh địch! người xưa man mát, - Ve tiêu lương” 
canh cú thẹn thỏ. 


Áng phôn hoa vì cảnh muốn phô người, người trải 
khi vật đôi sao dời, cảnh cũng phải chiêu người buổi ấy, 
- Thời thanh lãng” có người còn đoái cảnh, cảnh vốn 
săn nước trong giăng sáng, người sao nên phu canh 
nảy ru? 


Vãng giăng nọ buổi tròn, buổi khuyết, - Ngọn nước 
kia nơi hoắm, nơi nhôP 

Tới mậu thânŠ từ rỡ vẻ tường vân”, sông núi khắp 
nhờ công đãng dịch; - Qua canh tuât? tại tưới cơn thời 
vũ, có cây đều gội đức triêm nhu!?. 


Vũng trì chiểu nước dần dân lặng!!, - Nơi đình đải 
hoa phơi phới đua! 

Chón bảy cây còn mấy gốc lăng vân}, chẳng tùng 
bách cũng khoe hình thương lão!',- Nơi một bên đã đông 


1. Cuộc đổi thay. 

2. Dáng vẻ tiêu điều lạnh lẽo. 

3. Thời buôi trong sáng, ch! canh thái bình. 

4. Chị bóng cuộc trị, loạn, thăng trầm. 

5. Chỉ bóng triều nãy suy, triểu khác nôi; họ trước đô, họ sau lên 

6. Tức năm 1788, Nguyễn Huệ nhà Tây Sơn lên ngói hoàng để đặt niên 


hiệu là Quang Trung kéo quân ra Bắc đánh dẹp hơn 20 van quản 
Thanh xâm lược 

7. Đam mấy lanh. tượng trưng cho canh thai bình 

8. Ÿ nói Quang Trung dẹp vên giặc giả. 

9. Tức năm 1790, Quang Trung lãm nhiêu việc lợi ích cho nhân dân. 
10. ŸY nói nhân dân được gọi nhuän ơn đức của nhà Tây Sơn như cây có 
được trần mưa đúng lúc nhuän CƯới. 

11. Ynói bọn phan động nho mọn đêu phải chịu phục, 

19. Y nói canh tưới đẹp của đời thịnh trị 

13 Bảy cây gao ở ngoài đề Nhật Chiều cao ngất tầng này 

141. Nanh tốt làu đời 


2.2L) 


đoàn hí thuỷ), tới uyên ương đêu thoa tình trầm phủ” 


Vẻ hoa thạch, châu thêu, gấm dệt”; - Tiếng trủng cầm, 
ngọc gõ, vàng khual! 


Bãi có non, trâu thả ngựa buông, nội Chu đã lăm 
người ca ngợi”, - Làn nước phằng kênh chìm ngạc lặn”, 
ao Hán nảo mây trẻ reo hòi 


Mặt đât đùn này thóc, nảy rau, râu lòng Cô TrúcŠ.- 
Lân nước chảy nọ dòng, nọ bên, mặc chí Sào, Do? 


Cây miếu kia còn đứng dậy thần uy, đoản Mán tới 
đám khoe lời “Tây Hứu”!?: - Sen chùa nọ lại bay về Phật 


1.Đủa giơn trên mặt nước. 

2. Ÿ nói đời Tây Sơn bây giở, mọi vật đêu sống thoải mái. 

3. Những đá hoa bó làm bến bở, xán lạn như hạt châu vả nền gấm 
rựC TƠ. 

4. Tiếng côn trủng như âm nhạc tấu lên những tiếng cao qui vui hoà. 

5. Sau khi Chu Vũ Vương (1134-1116) trước công nguyên) lật đô nhà 
Thương, liên đưa ngưa về phía nam loa Sơn, thả trâu ra đồng Đảo 
Lâm, tỏ ra không dủng vảo việc chiến tranh nửa. Đây ý nói Quang 
Trung đã dẹp xong giặc Thanh, hoả bình được lập lại, nhiều người vui 
vẻ khen ngợi cảnh tượng thái bình. - 

6. Ÿ nói giặc giả không còn nổi dậy vả khuấy rối nửa. 

7. Do điển trong Hán sử “Xịch tử lộng giáp bính ư Hoảng Trì chỉ trung” 
(Con đỏ chơi đủa áo giáp và bình khi ở trong áo Hoàng Trì), - ý nói: 
Hạng giặc giả như bọn con nít kia nay củng không cön có nửa. 

8. Ý nói bấy giờ việc sản xuất đang phát triển, đâu củng trông lúa vả 
rau, không còn chỗ nào côn rau vì cho Bá Di vả Thúc Tế ăn nửa. 

9. Sáo Phú và Hứa Do đều là hai nhà cao sĩ thời cố Trung Quốc: kẻ 
không muốn cho trâu uống vì sợ nước bân, kẻ phai rửa tai vì không 
muôn nghe chuyện danh lợi. Đây y nói bọn tiêu cực vả bọn ân đật 
muốn sông thể nảo củng mặc, còn nhân dân vấn san xuất hảng hải và 
dòng nước vân cứ chảy không ngửng. 

10. Hán sử chép: “Tây vực hứu thân, kỷ danh viết Phát”. Xứ Tây Vực có 
thân, tên gọi la Phật, - y nói: Hai mươi van quân Thanh kéo sang đây 
chỉ là một đoán mãn mọi, thể mà còn dám khoe Tây Vực có thân với 
Phật! Khi bị quân ta đánh bại, chung coi có cây đêu như giáp bình. 
trồng nhứng cây ø đên va quán quanh hồ củng dưỡng như có thân vỏ 
ai nghiêm đang sợ ca. 
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% 
cảnh, lũ Ngô về từng niệm chữ “Nam Mô”! 
“ * Š ` ` = + Đ ˆ “ 
Dâu linh dị rảnh rảnh vân sáng, - Mach hạu nhân 
đăng đặc bao đỏ” 


Mặt thành xưa đem lại thế kim thang!, đất xây phăng 
lặng. - Cánh hàn củ” sửa ra hình chỉ tru”, đá xêp xô bỏ. 


Nghé vùng danh nẻo lợi bấy lâu, cảnh tuy rằng nhỏ, 
- So nước trí non nhân" mãy trôn, cảnh đã chi thua. 


Trải mây thu từng tựa bóng tàn xanh, thâu cảnh 
đã vào trong vú tru; - Song nghìn dặm đã xa vời bệ tía”, 
góp cảnh còn gọi chôn biên ngu!9 


Tuy thú vị đã gãi bảy ra đó, - nhưng thanh dung còn 
trang điểm lại cho! 


Nay mừng: 


1. Sau khi Nam, Bắc giảng hoàả, các tủ bình Mãn Thanh được toàn tính 
mệnh, về nước, đều ca tung nhà Tây Sơn như Phât sống. 

2. Dấu tích linh thiêng kỷ dị hãy còn sáng tô 

3. Nguồn mạch nhân đức phúc hậu dải đặc, không biết đâu mà do cho 


cùng được. : 
4. Do chứ “Kim thảnh thang trì”. Thánh bằng kim loại, hảo bằng nước 
sôi. - ý nói nhà Tây Sơn có thê hủng cường, thanh trì kiên cô. 


5. Chỗ đât lở cú, nay đã đắp cho hản khẩu lại rồi. 

6. Cột đá chồng lại luông sóng xô đây. ý nói quốc gia đương lúc nguy 
ngập, đã có những tay “cột trụ” chồng Song go. 

7. Do chứ trong sách Luân ngưữ. "Nhân gia mạo sơn, trí gia nhao thuy”. 
Người nhân thích núi, người trì thích nước. Đây ÿ nói: sanh với các 
canh sơn thuy khac, Tây hô nay không lém đâu. 

8. ý nói mây năm ở gân gủi nhà vua. 

9. Ra ngoài làm quan, lìa xa chỗ vua ở 

10. Nơi biên cương 

11 Ÿ nói phong cảnh nước non côn phái chờ đợi tiếng nói và nét mặt 
của nha vua điểm tò cho thị mời hoa lệ được. 
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Giời phù chính thống)- Đất mở hoành mô? 


Quyên tạo hoá tóm vào trong động tác”, - Khí cản 
khôn vận lại trước đô du' 


Nên hoàng thành đặt vững Long BiênŠ, ngôi Bắc cực 
muôn phương đêu củng hướngŠ, - Đàn trung trạch xây 
kê Ngưu Chử/, cảnh Tây Hồ trăm thức lại phương phuŸ 


Chỏm hủ thảo chưa RẰNG tuân đom đóm), - Áng tường 
vân đà cách độ tua dua!? 


Ngắm nguyệt chiêm từ Cấu tượng bốn hào!! ống âm 
đương đả quét bu1'?; - Xem tuê luật đên di-tân bảy tâc?? lò 
thiên địa mới bay gio! 


1. Trời giúp ngôi chân chính nhà Tây Sơn 

2. Qui mô để vương to tát rộng rải. 

3. Thay quyên tạo hoá làm mọi công việc. 

4. _Nghiêu, Thuần lả hai vị vua hiển đời xưa Trung Quốc, thưởng dùng 
tiếng “đô” là “tốt”, “du” lả “phải lế” để khen lời hay, lời phải. Sau dùng 
chỉ đởi trị bình thịnh vượng. 

5. Bấy giờ Cảnh Thịnh chạy ra Bắc Hà, đóng đô ở Thăng Long (Hà Nội). 

6. Do chử Luận ngử “Bắc thân cư kỳ sở, nhí chúng tỉnh cúng chỉ”. Sao 
Bắc đầu ở yên một chỗ, thế mả các vì sao khác đều châu vảo. ý nỏi vua 
Tây Sơn như ngôi sao Bắc thần đóng ở một chỗ, thần dân các nơi đều 
hướng theo tất cả. 

7. Đàn tế giao xây ở gân Hồ Tây 

8. Trăm thức hoa có ở Tây Hồ lại phô thơm 'náy đẹp. 

9. Ý nói đầu mủa hẻ 

10. Tua Dua, chỏm sao mọc về thang tư. ÿ nói đã quá thăng tư. 

11. Ngắm sư chiêm nghiệm về năm thang thì que “Câu” trong kinh 
Dịch đã tỏ hình tượng về tiết tháng năm, vì hào *nhất” quê ấy là khí ânm. 
12. Ông chiêm nghiệm khí âm dương, đến tháng năm, đả tụng tro bốc 
bụi lên. 

13. ngưởi xưa dủng ống bằng đông hoặc bằng trúc đê xem khi hậu tửng 
tháng gọi là ống luật. ống luật di-tân dải bảy tác, để xem khí hậu tháng 
năm. 

14. Trởi đất như là cai lò (theo quan niệm củ!. ôluật đi tân một đầu có 
tro, khi cám xuống đất, đến tháng năm, vì khi hậu biển chuyên, tro 
trong ống bay lên. báo cho ngưỡi ta biết tiết cuối hạ đã đến. - Đại ý ca 
đoạn này nơi thời tiết đã đến tháng năm căm: Tích) 


Tao 


Cơ vãng phục: lanh thôi lại ấm!; - Lễ doanh hư bớt 
đả lại bù” 

Đưới lục âm vừa sinh khi nhất đương”, van phâm đã 
nhờ ơn khuôn tạo”; - Trên cứu đạo lại tày ngôi thât chính”, 
bôn mủa đều theo hướng đâu khuồ 

Hương khâm kính xông miên hạo đãng'. - Rượu cung 
kiên thâm cõi linh uŸ. 

Rỡ năm mây bảy ngọc bạch đôi hảng”, thảo mộc bãi 
ca công Thang, Vũ}?.- Vang chín bệ nối tiêu - thiêu mẫy 


khúc", điểu thú đều múa đức Đường, Ngu!? 


Vẻ hoa lấn dấu cờ năm thức}, - Mặt nước in bón 
| : B 


1,2. Lý tuần hoản (theo thuyết củ): Lúc qua, lúc lại, lúc đây, lúc vơi, bớt 
đi, bủ lại. 

3. Thuyết củ cho rằng tháng mười, về thời tiết, thuộc “lục âm”, là lúc 
thuần âm, nhưng khí “nhất dương” đã sinh vảo tháng nnườởi một, thể lả 
bát đầu đã bước sang vận tốt. ý nói bây g10, miền Nam, tử Gia Định, 
Đông Nai đến Qui Nhân, Thuận Hoá đang có cuộc binh đao, hưng 
loạn đã lâu rôi thì cuộc binh trị sẽ phải trở lại. 

4. Muôn việc đều nhở ở khuôn vỏng tạo hoá xếp đặt cho cả (theo 
duy tâm) 

5. Không trung có chín đương (cửu đao) quý đạo cua các tỉnh tú luân 
chuyển sánh với thất chính lả mặt trời, mặt trăng, kim tỉnh, mộc tỉnh, 
thuỷ tình, hoả tỉnh vả thô tỉnh. - 

6. Bôn mùa chuyên vân theo hệ thông, hướng theo sao Bác đầu là ther: 
chốt của trời. 

7. Nén hương kính cẩn tế trởi toả lên cöi mênh mông rộng rải. 

8. Chen rượu thảnh kinh tế đât thấm xuống cöi u mình thiêng liêng. 
9. Dưới áng mây năm sắc. bảy hai hảng ngọc vả lụa, tượng trưng cảnh 
thai bình. 

10. Co cây hãy còn ca thụng công đức Quang Trung ngang với Thương 
Thang và Chu Vũ là hai vua ở Trung Quốc xưa đã đánh kẻ có tôi, cứu 
dân chúng. 

L1. Nơi cung điện pha Tây Sơn vang đây khúc nhạc vui hoä như nhạc 
tiêu - thiêu đời Ngu Thuần xưa. 

12. Chim muôống đều mửng mua vì cảm hoa ơn đức đời thái bình thịnh 
trị như đởi Đường nghiêu vá đời Ngu Thuấn. 

12. Sắc hoa rực rở xen với năm thức cở xân lan. 
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_ yÌ 
giao ba ngụ 


Trước huân phong nghe phảng phât cung đàn”, làm 
thâm thuỷ muôn vươn lên ngủ bái”; - Dưới “ngọ nhật” 
thây vang lửng tiếng trúc”, hình viên sơn mong rạp 
xuông tam hô”. 


Lê nhạc ây nghìn thu ít thấy, - Phong cảnh này mây 
thua não sol 


Trên dưới đều rồng mấy, cá nước phải duyên, giọt 
khánh tửu tưới đôi hàng uyên lộ". - Gần xa cũng bờ cõi 
non sông một mỗi, tâm kiên thành dung khắp lũ nghêu 

A8 
số 


Hơi yêu mị quét dưới cờ thanh đạo),- Khí tư ờng quang 
tuôn trước ngọn huyền lô19 


Răng đâu ghênh, người mượn chứ “vu viên”, răn loải 


1. Cây giáo có đeo ba cái ngủ làm trang sức do nước hồ phần chiếu, nổi 
ve lung linh. 

2. Trước chiêu gió Ấm áp, mưởng tượng như nghe thấy khúc đản “Nam 
phong” của ngu Thuấn xưa. 

jđ.Uan nước sâu vì tôn kính nhà vua, cùng muốn rung lên như lạy năm lạy. 
4. Hỗ cuối Lê, có câu đồng dao: “Ngọ nhật đương thiên”. Mặt trời ở giửa 
trời vào lúc buổi trưa. Nay tác giả bài phủ nảy dùng câu đã ứng vao nhà 
Tây Sơn ấy đề nói cảnh đương thời vui ve, tưng bửng tiếng trúc, tiếng tơ. 
5. NI ở đằng xa, vì triều củng vả chúc tung nhà Tây Sơn, dưỡng củng 
cúi rạp xuông má tung hô “van tuế" ba lân như chuyện Hán Vũ Đề đi 
tê núi Thái Sơn xưa. 

6. M nói cải duyên gặp gỡ giửa vua tôi nhà Tây Sơn có vẻ đẹp đẻ may 
mắn như trông gặp nước. 

7. Trong triệu bạn, như hàng lỗi chím tuyên và thứ tự con cò đều được 
biín rượu chúc phúc khi tế giao. 

8. Dầu người kiếm củi (nghiêu), kẻ hải rau(sô) có tâm lòng thanh thực 
muôn to bảy ý kiến, củng được nhà vua dụng nạp ca. 

9_ Dưới bóng thanh đạo là lá cỡ đi trước dân đường khi vua tray, loại 
vêu quai đều phái nép hơi 

10 Trước ngọn định huyện lô của nha vua, có Khi tot hình bác 1u 


22) 


hạn!, - Ca cuôi vũng, kẻ ngâm câu “tai chứ”, nhủ 


Nhời ca ngợi, tưởng ngôi trong Chu Nhã” - Điệu ngâm 
nga, nghe đứng giữa Nghiêu củ”. 


Ngâm nay đà vui thú tạc canh”, đảnh chôn chôn cùng 
ca đông, vũ tâu”, - Nhớ trước đã thoả loài động thực", 
hăn đâu đâu đều bặt qui, êm hôŸ. 


Nay lệnh tiết đã trình điểm thái lắng), - Xin thánh 
nhân cảng ghín chữ “dự, du!? 


Ngọn nguôn tuôn giản giụa mái khia ghênh, đèn chiêu 
thuỷ! chia dòng Kinh, Vị“, - Chòm cỏ mọc tân vân bên 


1. “Vu viên” là chữ trong thơ Hồng nhạn kinh Thị. Ÿ nói dân phải xiêu 
giat, nay lại được về đấp tưởng, dựng nhà để ở yên ổn, củng như chim 
hồng, chim nhạn bay đi rồi lại: Hồ về chỗ củ. 

3. “É phủ” là chữ trong thơ Phú ê kinh Thi: ý nói đân được yên sở, sung 
sướng, cũng như con nông, con diệc ở bến nước (phủ, ê tại chưử) một 
cách thoái mái. 

ả. Thiên Đại nha trong kinh Tủ: la những thơ đời nhà Chu ca tụng 
canh thái bình. 

4. Đơi Đường Nghiêu, trong nước thai bình, ông giả và tre con chơi ở 
đường cái võ bụng màả ca hát. 

5. Nhân dân ở đời Đường nghiêu, cay ruộng (canh) ma ăn, đảo giêng 
(tạc) má uống, vul canh thái bình. Dân đơi Tây Sơn củng có thu vui ây. 
6. Khắp nơi đều có trẻ con hát, ông giả múa. ÿ nói cảnh đời thái bình. 
7. Các loài động vật vả thực vật đều được sông thoa thuê ca 

8. ý nói trong nước chắc han yên han, giặc giả đều không đam ngóc dây 
nửa thổ, cái! 

9. Tiết tốt lành đã báo điểm thái bình phăng lăng. 

10.Mong nhà vua cảng phải cân thân về việc đi chơi đề lam khuôn phép 
cho trong nước. 

1: 1J€Tì chiếu xuống nước, do điên Ôn-Riêu, đời tấn. đót sửng con tê. 
SOI xuông nước. trông thầy cac loại thuy Lộc. 

12. Do chư trong kinh 7?5¿: "Kinh dị Vị trọc” (sông Kinh, vì có sông Vị 
trone, lại cảng thâv mình là đục) v nói nhớ sự sáng suốt như đến soi 
nước, nen phân biết được ke dục tinh: người trong ©VỊ: 
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Sa, X `. bộ ~ & ) 
nọ miêu, trông thôi hoa! rẽ khóm huân, đo” 


Nhìn đã sác, xét dân phong cân, noạ”, - Ngắm thuỷ 
quang xem vật tính thanh, ôŸ 


Chón chiếu đài”, xem cá nhảy, chim bayŠ, thấu sĩ lộ 
nơi thông, nơi trệ, - Miễn thôn ô, lắng muông kêu, gà 
gáy, lượng dân gian đâu háo, đâu trủ/ 


Tình u ân khắp bảy trên thị thính, - Hiệu trị bình 
dành sắp dưới tê tu). 


Nội mạch kia dân tựa lấy làm giời!?, hang chuột.,ấn 
há chửa nơi có khuât!!? - Bờ liêu nọ kẻ xây đả vứng 
đất!, lỗ kiến đủn khôn chuyển buổi nguồn xô!Š 


1. Do điển Đường Minh hoảng xưa, sau khi đánh xong một hồi trống, 
ngó ra ngự uyển, thấy các hoa nở cả rôi. Nhân đó người ta gọi lả hồi 
trống “giục hoa” tthôi hoa) 

2. Phân biệt quân tử như cô “huân” thơm với tiêu nhân như cô “do” hôi. 

3. Ngắm cảnh sắc đông nội, để xem dân chăm chỉ hay biếng nhác. 

4. Nhìn bóng nước ¡nả liên tưởng đến việc phân biệt tính chất mọi 
người trong sạch hay dơ dục. 

5,6. Hồ và đải của Chu Văn Vương. ý nói cảnh hồ và đài của Tây-Sơn 
củng có giá trị như của Văn Vương. ca nhấy, chim bay (do chữ “ngư 
được điên phi” trong kinh 72”: ý nói muôn vật đều được thoa thích 
theo tĩnh của nó 

7. Liệu xét trong dân gian, xem nơi não thưa nÈười, nơi não đông đúc. 

8. Nông nồi tối tăm thân kin ở đân gian được trình bảy trước mắt, bên 
tai nhà vua. 

9. Việc trị quốc, bình thiên hạ sẻ có công hiệu sau khi việc tu thân va tê 
gia đã làm tròn rôi. 

10. Đồng mộng là chỗ sản ra thóc lúa đề nuôi dân, đăng cho dân nương 
tựa vảo đấy, vì “dân lây ăn lam trơi” (Quán tủ. Dân di thực vì thiên). 

11. Không chịu đề giặc giả như đản chuột ấn núp ở nơi thảo đã lam hai 
dân gian. 

12. Do điên Tuỷ Dang Để bắt mỗi người đân trông một cây liều ở bên bở 
sóng đề lầm chế chơi. ý nói giang sơn do nhân dân gop sức xây dựng đả 
Vifng vang FOI, : 

13 Cái đề đã vững chắc, dấu lô Kiến đục đề khỉ nước nguồn Xô. cúng 
hong lam cho để nàng được, v nói quốc thê nhà Tây Sơn đã cũng có lâm, 
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Đem phong cảnh lại một bân tuy nhỏ, - Mơ thái bình 
ra bôn bê mới to. 


Tôi nay: 
Hồ mình thiến lậu), - Dại tính sơ thô”? 


Dư một kỷ yên bê hu lịch?,- Ngoài năm tuần thẹn 
bóng tang duf! 


Trước phương đản đứng nh hàng uyênŸ, trông hồ 
cảnh tiền một chương quốc ngửổ, - Bến ngự đạo” ngửa 
trông vâng nhậtŠ, nổi sơn thanh mừng muôn kỷ đao đồ). 


NGUYÊN HUY LƯỢNG 


1. Then mình nông nổi quê kệch. 

2. Tư biết tính mình hay con sơ suất và thô lô. 

3. Hơn mướỡi hai năm tại chức, ma tại hen như hai cây hu lịch, gô xâu. 
chăng được việc gI! 

4. Tuôi ngoải năm mươi, then mình đả nga về giả, như mặt trời đã xê 
bong bên cây dâu! 

Được đứng vào hãng triểu bạn. dự lễ tế trời đất, 

Nhìn canh Hồ Tây, đăng một bái phú nom., 

Đương vua đi. 

3. Ngược trong mặt trởi (xưa dùng mặt trợt đề tượng trưng quân chui 

9. Tung hồ theo tiếng núi, chúc cơ nghiệp quv báy của nhà Tayv Sơn 


cà huả 


% 


được muốn nàm dat đạc, 
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VINH TÂY HỎ! 


BÀI ĐỌC XUÔI 

Đây vơi thực lạ cảnh Tây Hô. 
Trước bởi khôn thiêng khéo hoa đồ. 
Mây lần nước xanh, màu đúc ngọc; 
Nguyệt lồng hoa thắm, vẻ ¡in châu. 
Cây là tán đẹp tầng cao thấp. 

Sóng ấy cầm tâu chấp nhỏ to. 

Vây chốn chốn tiên, non nước đủ, 


Tây Hồ giá đẹp(?) dễ đâu so! 


BÀI ĐỌC NGƯỢC 

So đâu dễ đẹp(?) giá Hồ Tây! 
Đủ nước non tiên chốn chốn vầy. 
To nhỏ chặp tâu cầm ấy sóng, 
Thấp cao tầng đẹp tán là cây. 
Châu in vẻ thắm, hoa lồng nguyệt; 
Ngọc đúc màu xanh, nước lần mây. 
Đồ hoa khéo thiêng khôn bởi trước, 
Hồ tây cảnh lạ thực vơi đây. 

NGUYÊN QUANG TOÀN(?) 


L. Phiên âm theo bạn chữ Nôm chép ở trước bài “Tây Hỗ phú”, sách Thư 
viên Khoa học tRỶ hiệu AB299)., dưới đầu để la TNgự ban bao tương” 
tVua Báo hưng, tức Nguyên Quang Toàn. bạn thơ khen ngợi) 


SÔNG TÓ! 
| 
Sông Tô nước chảy quanh co, 
Câu Đông” sương sớm, quán G16 
giăng khuya. 
Buôn tình vừa lúc phân chia, 
Tiếng ai như đã bên kia hẹn hò. 
lỗi 
Nước sông Tô vửa trong vửa mát, 
Em ghé thuyền đỗ sát thuyền anh. 
Dừng chẻo, muốn tỏ tâm tình, 
Sông bao nhiêu nước, thương mình 
bấy nhiêu. 
Khuyết danh 


CHƠI KHÁN ĐÀI 

Êm ái chiều xuân tới Khán Đài 
Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai. 
Ba hồi triêu mộ chuông gầm sóng, 
Một vũng tang thương nước lộn trởi. 
Bể ái nghìn trùng khôn tát cạn, 
Nguồn ân trăm trượng dễ khơi vơi? 
Não nảo cực lạc là đâu tá? 
Cực lạc la đây chín rõ mười 

HÔ XUÂN HƯƠNG. 


1. Theo ban in trong cuồn Có tích ca thăng cảnh Hạ Nói, Doãn Kế 
Thiện. văn Hoá, Hà Nói. 1959 
3 Nay là phố Hang Đương 
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THANH THĂNG LONG 
(Hát nói) 

Chăng thơm cũng thê hoa nhài, 
Dâu không lịch sự cũng người Tràng Yên. 
Hồi thủ khả liên ca vú địa! 
Đất Tràng Yên là cổ đề kinh, 
Nước non một đải hữu tình, 
Trời Nam Việt trước gây đô đề ký. 
Người thôn ổ, dấu phong lưu thảnh thị, 
Đất kinh kỳ riêng một áng lâm toản. 
Men sườn non, tiếng mục véo von; 
In mặt nước, buôm ngư lã chã. 
Hoa thảo kỷ kinh xuân đại tạ? 
Giang sơn do tiếu cô hưng vong) 
Đỗ thiên nhiên riêng một bức tang thương, 
Khách du lãm coi chừng thăm hỏi... 
Đã mấy độ sao dời vật đổi, 
Nào vương cung, đề miễu ở đâu nào? 
Mĩía mai vượn hót, oanh chào... 

NGUYÊN CÔNG TRÚ 


HÀNH CUNG THÁI HOA* 
Ngoài cửa Hành cung cỏ giãi dâu, 


Tranh niêm cô quôc nghĩ mà đau! 


1 


1L. Ngoái đâu mà nhớ lại thì đang thương thay, vì đây là đất phôn hoa ca múa... 
3. Trải bao nhiêu xuân. có hoa đã nhiều lần tan đi mọc lại, 

3$. Non sống dưỡng còn mìmì cười những cuộc nội chìm lên xuống tử xưa. 
4. Cả sách chép là “Hanh cùng Trần Bắc” 
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Mấy toà sen rớt hơi hương ngư, 
Năm thức mây phong nếp áo châu. 
Sóng lớp phế hưng coi vẫn rộn, 
Chông hồi kim cô lắng cảng mau. 
Người xưa cảnh củ đâu đâu tá? 
Khéo ngẩn ngơ thay, lũ trọc đầu! 
BÀ HUYỆN THANH QUAN 


HOÀI CÔ 

Tạo hoá gây chị cuộc hí trường? 
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương! 
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, 
Nền củ lâu đài bóng tịch dương. 
Đá vẫn trơ (hoặc bền) gan cùng tuế nguyệt. 
Nước còn cau mặt với tang thương. 
Ngàn năm gương củ soi kim cổ, 
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường! 

BÀ HUYỆN THANH QUAN 


HÀ THÀNH CHÍNH KHÍ CA' 
Một vâng chính khi lưu hình, 
Khoảng trong trời đất: nhật, tinh, sơn, hà. 
Hạo nhiên ở tại người ta, 
Tấc vuông? son sắt hiện ra khi củng. 


I. Cũng gọi "Ha Thanh thất thủ chỉ công quả cá” Theo bản in trong 
cuôn “Cøức Đàn có mở lĩa Thanh thất thú ca Hoang Diệu”, TĨĩoang Xuân 
Hãn biến tập. Bông Nhị. Hà Nôi. 1950. 


2. Tâm long (do chư "phương thón” dịch rai 


\: 
E2 


Hơn thua trong vận truân, phong) 


Nghìn thu đê tiêng anh hùng sử xanh. 


Có quan tông đốc Hà Ninh 
Hiệu là Quang Viên”, trung trinh 
ai bằng! 
Lâm nguy lý hiểm đã từng, 
Vâng ra trọng trấn mới chừng ba năm, 


Thôn Hô” dạ vôn nhăm nhăm, 


Ngoài tuy giao tiếp, trong căm những là... 


Vựưa năm nhâm ngọ (1882), tháng ba, 
Sáng mai mồng tám, bước qua giờ thìn. 
Biết cơ trước vẫn giữ gìn: 

Hơn trăm võ sĩ, vải nghìn tĩnh binh, 
Tiên nghiêm lên đóng trên thành, 

Thệ sư rót chén rượu quỷỳnh đây vơi. 
Văn quan, võ tướng nghe lời, 

Hâm hầm xin quyết một bải tận trung. 
Ra oai xuống lệnh vừa xong, 

Bông nghe ngoài đã âm âm pháo ran. 
Tiêm cừu, nổi giận xung quan” 


Quyết rằng chăng để chi đản cho dê. 


lan nan và may mắn. 
- Phực ra. Quang Viên la tên tự. khong phat la ten hiểu của lÏoän 


[Nêu (chính hiệu là Tĩnh Trai! 
3. Nuôt sống rợ llõó tchìi giặc Phap!. 


4. Vị lòng hàng hàn chết thu, cảm piận giác, tóc dựng lên chạm ca Vào HN, 
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là) 
Đ 


‹3 
) 


Lưa phun, súng phát bôn bê, 


Khiến loài bạch quỷ! hồn lìa, phách xiêu! 


Bán ra nghe chết củng nhiêu, 
Phố phường trông thấy tiếng reo âm âm... 
Quan quân đắc chí, bình tâm, 

Cửa Đông, cửa Bác vẫn câm vững binh. 
Chém cha cái lũ hôi tanh! 


Phen nảy quét sạch sảnh sanh mới là... 


Nào ngờ thất ý tại ta, 

Vẫn rằng thắng trận hoá mà thua cơi 
Nội công phải những bao giờ, 

Thấy kho thuốc cháy, ngọn cờ ngả theo! 
Quan quân sợ chết thảy đều, 

Thành tây, bạch qui đánh liều trẻo lên. 
Nào ai cơm áo dốc đền? 

Nào ai cầm vững cho bên ba quân? 
Não ai còn chí kinh luân? 


Nào ai nghĩ đến thánh quân trên đầu? 


Một cơn gió thảm mưa sâu 

Nấu nung gan sắt, giãi dâu lòng son. 
Chử “trung” còn chút con con, 

Quyết đem gửi cái tản hồn gốc cây. 
Trời cao, biên rộng, đất dày, 


Núi nung, sông Nhị chôn này lảm ghi. 
I. Chị giặc Phap. 


234 


Thương thay. gập buôi truân nguy! 

Lòng riêng ai chăng thương vì người trung? 
Rủ nhau tiên góp của chung, 

Đem Người lên táng ơ trong Học đường. 
Đau đớn nhẽ, ngân ngơ nhường! 

Tả tơi thành quách, tôi tàn cỏ hoa! 


Kể tử năm dậu! bao xa, 

Đến nay tính đốt phỏng đà mười niên. 
Long Thảnh thất thủ hai phenỷ, 

Kho tảng hết sạch, binh quyền rời tan! 
Đối thay trải mấy ông quan, 

Quyên sinh tựu nghĩa? có gan mấy người? 
Trước quan Vũ Hiển khâm sai, 

Sau quan Tổng đốc một vải mà thôi. 
Ngoài ra vú giáp, văn khôi, 

Quan, bảo, trâm hốtÊ nhác coi ngỡ là... 
Khi bình, làm hại dân ta, 

Túi tham mở rộng chắng tha miếng gì! 
Đấn khi hoạn nạn gian nguy, 

Mắt trông ngơ ngáo, chân đi gập ghênh! 


Võ như đề đốc Lê Trinh 


1. Tức năm qui dâu, niên hiệu Tự Đức thư 26 (1873). 

2. Thất thủ lần thứ nhất là năm qui dậu 118731, Nguyễn Trí Phương tử 
tiết; thất thu lần thứ hai là năm nhâm ngọ !1882), Hoàng Diệu hy sinh. 

3. Chết vì chính nghìa. 

4 Chỉ Nguyễn Tr¡ Phương. 

ö. Chì Hoang Điệu 

6 Mu aó phục sức của quan liêu phòng kiến, 
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Cùng là chánh phó lãnh bình! một đoàn: 
Đang khi giao chiến ngang tàng, 

Thấy quân hâu đô, vội vàng chạy ngay! 
Nghĩ col thật đã ghê thay! 

Bảo thân” chước ấy, ai bày săn cho? 
Thế mà nghe những mơ hô 

Rằng quan Đề đốc? dưới hồ cửa Tây! 

Kẻ răng treo ở cảnh cây, 

Kẻ rằng hắn dưới giếng này chẳng chơi. 
Thăm tìm tối tại hoà mai, 

Định rằng hợp táng ở nơi Học đường. 
Hỏi ra, sau mới tỏ tường: 

Cũng loài uý tử, cũng phường tham sinh. 
Phép công nên bắt gia hình, 


Rôi ra nặng chứ “nhân tình” lại thôi. 


Văn như Tuân phủ', nực cười: 

Bình Chi là hiệu, năm mươi tuổi giả. 
Biết bao cơm áo nước nhà, 

Kế trong sĩ tịchŠ cũng là đại viênŠ, 
Chén son chưa cạn lời nguyễn, 


Nỡ nảo bông chôc quên liên ngay đi! 


1. Bọn chánh lãnh bình Lê Trực và phó lãnh bình Hồ Phong. củng như 
Lê Trinh, tức Lê Văn Trinh, đêu trẻo qua thành, chay trên lên phủ Hoài 

2. Giữ mình cho được toàn ven 

3. Chức quan cua Lê Văn Trình. 

4. Chức cua loang Hưu Xing, tự la Bình Chỉ (trong bài nói “Bình Chị 
la hiệu”: không đúng). 

5- Trong so lam quan. 

G6. (Quan to. 
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Lại còn quanh quân làm chỉ. 

Hay là thương tiếc vật gì ở đây? 

Hay là có chước bình Tây, 

Trước kia hoảng hốt, sau này nghiên tỉnh? 
Hay còn tiếc cái xuân xanh, 

Tìm nơi, kiếm chốn gieo mình trú chân? 
Hay là còn chút tử thân, 

Đã toan tịch cốc mấy lần, lại thôi? 

Sao không biết xấu với đời! 

Sao không biết thẹn với người tử trung! 


Kìa, Tôn Thất Bá, niết công), 

Kim chi ngọc điệp vốn dòng tông nhân), 
Đã quốc tộc, lại vương thân, 

Cũng nên hết sức kinh luân mới là... 
Nước non vân nước non nhà, 

Nỡ nảo bán rẻ một toà Thăng Long! 

Thế mà liệu đã chẳng xong, 

Mặt nào còn đứng trong vòng lưỡng gian”! 
Tư giao rắp những mưu gian, 

Thửa cơ xìn dự hội thương, ra ngoàải. 

Ây mới khôn, ấy mới tải! 

Lân đi, tránh tiếng, giục người nói quanh... 
Dâng công, quyên lĩnh tỉnh thành, 


Mà toan đồ tội một mình quan trên. 


Ï. An sat. 
3. Canh vang la ngọc. người họ tôn thai nhà Nguyễn 
3. TIỢi đa, 


iOƒ 


Tội danh thực đã qua nhiên, 


Xin đem giao xuông cửu nguyên Chê đài'. 


Lân la kê đến Phiên Đài? 

Xỉ ban” cũng đã tuổi ngoải sáu mươi. 

Thác trong, thói cũng nên đời, 

Sống thừa, chi để kẻ cười, người chê! 

Nhị Hà, Tần Lĩnh đi về, 

Giang sơn tuyết chở sương che cũng liêu. 

Còn như tỉ thuộc ha liêu, 

Kẻ công, người quát còn nhiều chan chan... 

Biết đâu cho khắp mà bản, 

Sau này đã có sử quan thẩm bình. 

Trước rem, gió mát, trăng thanh, 

Thửa tướng? nhân chốn nhàn đình 
thong dong. 

Xa trông tút vút Bình PhongềŠ, 

Chúc mừng van thọ thánh cung lâu đải... 

Rồi khi cá nước duyêr hài, 

Ra tay khang té, giở tải kinh luân. 

Đã thánh quân, lại hiên thân, 


Có đầu mà chăng quân dân thái hoä? 


- Tông Đóc năm ở guôi vàng (chỉ Hoàng Diệu). 
.Bo chình, chức của Phan Văn Tuyên. 


] 

3 

3. Thư tự xếp theo tuôi 

4. Ke có công lao, người có LỌi lôi, 


- Hong mat 
6. Nuôn ni Ngư Bìmh. 
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Bấy giờ ta lại với ta, 

Tỉnh say đật hứng, ngâm nga tiêu sâu. 

Hà Thành văn võ công hầu, 

Càng nghe thấy chuyện, càng râu bên tai. 

Diễn ca Chính khí một bài, 

Để cho thiên hạ đời đời khuyên răn... 
Khuyết danh} 


“n[) BẠT TÌ/” 

(Về uiệc Hà Thành thất thủ lân thứ hai, nhâm ngọ, 1882) 
Nhắc cân Thái Lĩnh với hồng mao, 
Nghe nói quan Đâ? khảng khái sao: 
Thắt cổ tay đà vin xuống thấp, 
Trầm mình đầu lại ngóc lên caol 
Lần lưng rờ thuốc rơi đâu mất, 

Lấy hốt làm gươm thích chăng vào! 

Tứ bất tử” rồi ngơ ngần mãi... 

Hỏi thăm quan Án! chạy nơi nao? 
Khuyết danh? 


1. Bài này đến nay vẫn chưa rõ tác gia là ai. vì chưa đu tải liệu xác thực. 
Có thuyết cho rằng tác gia là Nguyên Văn Giải, tức Ba Giai, người 
phưởng Hồ Khâu. huyện Vĩnh Thuận tnay là làng Hồ Khâu, ngoài 
thành Hà Nội! Thuyết khác lại cho là của một tác gia người Trung Bộ. 
3. Đê đốc Lê Văn Trình. 

3. Bồn cách tự tư ma không chết, 

4. an sát Tôn Thất Ba. 

5. Bat này, có thuyết cho rằng tác gia bì lầa Giai. tức Nguyễn Văn Giai, 
người lìng Họ Rhau, Ha Nói 


Tả 


HÀ THÀNH THÁT THỦ, TÔNG VỊNH' 
Trái phá Tây chăm chực bán vảo! 
Chì” không cho đánh, biết làm sao? 
Ngọn cờ tướng lệnh oal lình gượng, 
Chén rượu Đông Môn kháng khái phảo: 
Uất khí Nùng Sơn cây muốn cựa, 
Thương tâm Nhị Thuy sóng tranh xao. 
Răng ho Võ Miếu rơi thơm mãi, 
Sống trộm ghê trông thẹn biết baol 

Khuyết danh 


HÀ THÀNH HIỂU VỌNG! 
Bốn bân hàng phố tiếng xôn xao, 
Trở dây mà xem những thế nào: 
Lục sở trò bảy trong rạp rối, 
Tam tải cờ cắm ngọn thành cao! 
Giay tâu bít gót, Ngô đi bãi; 
Váy lĩnh phơi trôn, đi nửa hào! 
Nhuôm, Vện, Khoanh, Văn vô số chó, 
Ra tuông đắc ý chạy nhông nhao... 

Ba Giai (2) 


1. Theo bản ín trong cuốn “Cức căn có nộ Hà Thanh thất thủ ca Hoàng 
Diệt Sông Nhị, Hà Nội 1950 

2. Chiêu chì của nhà vua. 

3. Ý nói Hoang Diệu thất có từ tự ở Vỏ Miều, đề tiếng thơm mai mãi 
VỀ sau, 

4: Ngắm cành Hà Thanh buối xơm 
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BA MƯƠI SÁU PHO HÀ NỘI 
Ru nhau chơi khắp Long Thành, 
Ba mươi sáu phố rành rảnh chăng sai: 
Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hang Gai, 
Hàng Buôm, Hàng Thiếc, Hàng Bài, Hàng Khay, 
Mã Vĩ, Hàng Điếu, Hàng Giày, 
Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn, 
Phó Mới, Phúc Kiến, Hàng Ngang, 
Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Than, Hàng Đồng, 
Hàng Muối, Hàng Nón, Câu Đông, 
Hàng Hỏòm, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Bè, 
Hang Thuủng, Hàng Bát, Hãng Tre, 
Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The!, Hàng Gà, 
Quanh đi đến phố Hàng Da, 
Trải xem phường phố thật là cũng xinh. 
Phôn hoa thứ nhất Long Thành, 
Phố dăng mắc cửi, đăng quanh bàn cờ. 
Người về nhớ cảnh ngấn ngơ, 
Bút hoa xin chép nên thơ lưu truyền. 
Khuyết danh 


HÀ NỘI BẤM SÁU PHÓ PHƯỜNG 
Nghnn thu gặp hội thái bình, 
Trải xem phong cảnh khắp thảnh Thăng Long: 
Phố ngoài bao bọc thành trong, 


Cửa Nam, Giám, Bác, Tây, Đông rõ ràng. 


1. Phố Hang Đảo bản the. lụa. 
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Ba mươi sáu mát phố phường, 

Hàng Giấy, Hàng Bạc, Hàng Ngang, Hàng Đào. 
Người đài các, kẻ thanh tao, 

Qua Hang Thợ Tiện lại vao Hàng Gai. 

Hàng Thêu, Hàng Trồng, Hàng Bài, 

Hàng Khay trở gót, ra chơi Trang Tiên. 
Nhác trông chăng khác động viên, 

Trên đồn cờ kéo, dưới thuyền buồm dăng. 
Phong quang lịch sự đâu bằng? 

Đập dìu võng lọng, tưng bửng ngưa xe. 
Hàng Vôi sang phố Hàng Bè, 

Qua toà Thương Chính, trở về Đông Xuân. 
Trải qua Hàng Giấy dân dần, 

Cung đàn dịp phách riêng xuân bốn mùa. 
Cầu Đông! vang tiếng chuông chủa, 

Trăng soi giá nến, gió lùa khói hương. 

Mặt ngoài có phố Hàng Đường, 

Hàng Mây, Hàng Mã, Hàng Buôm, Hàng Chum, 
Tiếng Ngô, tiếng Nhắng um um. 

Lên lầu xem điềm tổ tôm đánh bài. 

Khoan khoan chân trở gót hài, 

Qua Hàng Thuốc Bắc, sang chơi Hàng Đồng. 


Biết bao của bán lạ lùng: 


1. Nay là khu phố Hang Đương, Hà Nội. 
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Kia đô bát bưu, nọ lông ấp hương! 

Hàng Bửừa, Hàng Cuốc ngôn ngang, 

Trở về Hàng Cót, đạo sang Hàng Gà. 
Bát Ngô”, Hàng Sát xem qua, 

Hàng Vải, Hàng Thiếc lại ra Hàng Hòm. 
Ở đâu nghe tiếng om om? 

Trồng châu nhà hát thòm thòm vui thay! 
Hàng Da chợ sắt ai bày? 

Bên kia Hàng Điều, bên này Hàng Bông. 
Ngã tư Cấm Chỉ đứng trông, 

Qua Hàng Thợ Nhuộm thăng giong Hàng Tàn”. 
Đoái xem phong cảnh bản hoàn, 

Bút hoa giở viết chép bàn mấy câu. 

Trải qua một cuộc biển đâu, 

Nảo người đế, bá, công, hầu là ai? 

ĐĂNG HUY THU (?) 


H 


1ông ấp: Hộp hình chữ nhật, mình đẹt, trong đựng mỗi than luyện, 
dải như điều xi-ga, ngoài võ hộp có bọc dạ hay nhúng dùng cho vao 
trong bọc trước bụng, để sươi khi trời rét, ạt có thứ nửa như cái lự 
hương dung đề sưƯơI ngoai. 

2. Tức là phô làng Bat Sử 

3. Tức phả lang long. 


HỖ HOAN KIÊM! 
Bóng tháp lô nhô lớp sóng côn, 
Dịp câu nho nhỏ ghếch sườn non. 
Nước trong chưa vấn tăm thân kiếm, 
Đường rộng còn trơ dấu pháp môn. 
Kim cổ treo chung tranh thuỷ mạc, 
Tang thương chớp nhoáng bóng hoàng hôn. 
Nghin thu suy thịnh gương còn đó, 
Coi thử vừng trăng khuyết lại tròn. 
Khuyết danh 


HÀ NỘI TÚC CANH 
Phất phơ ngọn trúc, trăng tà. 
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương. 
Mịt mung khói toả ngân sương, 
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hô. 
DƯƠNG KHUÊẼ () 


ĐỀN NGỌC SỞN? 
(Bai đọc xuôi) 
Linh uy tiếng nổi thật là đây: 
Nước chắn, hoa rảo, một khoá mây. 


Xanh biêc nước soI, hô lộn bóng; 


1. Theo Nam thị hợp tuyển, Nguyễn Văn Ngọc biên tập, Bồn HDD) 
Sai Gòn, tái bản, 1952, trang 96-97, 
2. Theo ban In trong Việ¿ Nam căn học sử vều của Dương Quang Hamh 
(tin lần thứ 3). 19õI1. trang 120-121. 
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Tím bầm rêu mọc, đá trỏn xoay. 

Canh tàn lúc đánh chuông âm tiếng, 
Khách vắng khi đưa xạ ngát bay. 
Thành thị tiếng vang đôn cảnh thắng: 


Rảnh rảnh nọ bụt với nghiên nảy. 


(Bai đọc ngược) 

Này nghiên với bút nọ rảnh rảnh: 
Thắng cảnh đồn vang tiếng thị thảnh. 
Bay ngát xa đưa khi vắng khách, 
Tiếng ầm chuông đánh lúc tản canh. 
Xoay tròn đá mọc rêu bâm tím, 
Bóng lộn hỗ soi nước biếc xanh. 
Mây khoá một rào hoa chắn nước, 
Đây là thật nổi tiếng uy linh. 

Khuyết danh 


CHỦA QUAN THƯỢNG! 
Phúc đức gì mày bố đi Giai! 
Làm cho tốn Bắc lại hao Đoài! 
Kìa gương Vũ Đề còn treo đó? 
Nga tử Đài Thành, phật cứu aiï?? 
Khuyết danh 


1. Tưc chủa Bao An, do Nguyên Đăng Glal đứng lam. - Theo ban mm 
trong tạp chỉ 7t an số 1. 

3.3 Lifơng Vũ 1e sung phát, những khi gập biến loạn. Dị chết đói ở Đai 
Thanh. nào có thầy phạt cứu dân! 
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VƯƠN BACH THỦ! 
Dưới đám cây xanh một dây chuông, 
Mỗi chuông nuôi một thứ chim muông. 
Khủ khi vua cọp no nằm ngủ, 
Nhớn nhác dân hươu đói chạy cuông. 
Lũ khi được ăn, bày lắm chuyện; 
Đàn chim chực miếng, hót ra tuông. 
Lại còn gấu dai vài ba chú, 
Hì hục tranh nhau một cục xương! 

Khuyết danh 


THĂM CHÙA LÁNG? 
Đệ nhất tùng lâm có phải đây? 
Có ai cho vãi hỏi thăm thầy. 
Ngai vàng hai kiếp rôi đâu tá? 
Trơ trọi thông già đứng réo mây! 
Khuyết danh 


ĐỀ ĐỀN HAI BÀ TRƯNG 
Núi Sóc, ngựa lên không? 
Rừng Thanh, voi chửa lông!. 


1.Bải nảy làm khoảng 1919 - Theo bản ín trong cuốn “Có tích ba thàng 
canh Hà Nói”, Doän Kế Thiện, Văn hoá, Hà Nội, 1959. 

2. Theo bản ïn trong cuốn “Có (ích na thăng canh Ha Nói", Văn họa, Hà 
Nói, 1959. 

3. 4. Hai câu này ÿ nói: Sau khi khong còn Phú Đồng Thiển Vương và 
trước đây khi chưa co Lê Hai Bà Vương. Hai Ba Trưng phát làm còoug 
CUỐỘC chòng 1ưØ21 xâm trong giải đoán lịch sử cực quán trọng 
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Nay chói hoa nụ Lạc, 

Rang mạt nước non Hồng. 
Giảng tó gương hô Bạc, 
May tan dâu cột đồng. 

Nén hương lòng cô quôc, 
Xin khân một nhời chung... 


Cúc hương hoang thúc hội 


|.Phiện âm theo bạn chứ Nom trong bức hoành đe ở đến Hai Ba Trưng, 
Đóng Nhan. Ha Nội và tham khao bạn in trong cuốn “C2 tích ca thàng 


cũ, đa (Vo¿ trang T27, 
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PHÂN THÚ TƯ 


NHỮNG BÀI _ 
“THƠ VĂN TIỂU BIÊU 
VỀ THĂNG LONG - HÀ NỘI 


I. VĂN HỌC THĂNG LONG 


Văn học Thăng Long - mấy tiếng ấy thật gợi cảm 
đối với bạn đọc, nhưng mặt khác cũng không phải không 
gây nên trong nhiều nhà nghiên cứu một đôi điều thắc 
mắc nghi ngờ. Có thật đã từng tôn tại trong lịch sử văn 
học dân tộc bao nhiêu đời qua một khu vực riêng biệt gọi 
là Văn học Thăng Long, và mọi sáng tác thuộc khu vực 
này, tự chúng đã mang một xu thế không cưỡng được là 
có kết lại với nhau? Hay đây cũng là một danh từ giống 
như những cụm danh từ có phần tương tự “văn học Kinh 
Bắc”, “văn học Nghệ tĩnh”, “Văn học Sơn Nam hạ” v.v.. 
vốn chỉ là những khái niệm năng tính chất thống kê, ra 
đời do yêu cầu tập hợp văn học theo đơn vị “vàng” mà bộ 
môn địa lý học lịch sử, đặc biệt là địa phương chí, phát 
triển sôi nối khoảng vài thập kỷ lại đây, bắt buộc đòi hỏi? 


Lễ tự nhiên, nếu hiểu theo một nghĩa hẹp nảo đấy 
thì khái niệm “Văn học Thăng Long” cũng không khác 
bao nhiêu với những khái niệm về các vùng văn học mả 
ta vừa dẫn. Là một khu vực địa lý trong số hảng mấy 
chục khu vực khác nhau được đăng ký từ lâu đời trên 
bản đồ Đại Việt, mảnh đất Thăng Long cũng đã có vinh 
dự sản sinh ra nhiều cây bút tài danh đóng góp vào lịch 
sử vàn học dân tộc, và khi cân tập hợp họ lại theo sinh 
quán, ta không thể gọi họ bằng một khái niệm nảo khác 
hơn, răng đó là những văn nhân - danh sĩ Thăng Long. 


Thế nhưng, hiểu “Văn học Thăng Long” theo nghĩa 
hẹp hình như vần chưa phai là cách hiệu cân được mình 
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giải căn kế đối với chúng ta, bởi khả nắng hàm chứa của 
máy chử “Văn học Tháng Long” lại chủ yếu không phải 
là ở đấy. Người ta sẽ tự hỏi: vấn đê Văn học Thăng Long 
có thể nảo nhìn nhận đơn thuần như văn học của bất kỷ 
một địa phương nảo trong nước, khi mà mối quan hệ 
giữa mảnh đất Thăng Long với cả nước trong thực tế 
lịch sử không phải là mối quan hệ giữa một khu vực với 
cả cộng đông? Hoàn toản đúng thôi! Kể từ đầu thế kỷ 
XI, Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Đại La đổi tên Đại La 
thành Thăng Long. Thăng Long là “nơi tụ hội của bốn 
phương đất nước” (Chiếu đời đô) - một trung tâm đô hội 
bậc nhất trong suốt chiều dài lịch sử gần mười thế kỷ. 
Đây chính là đặc điểm mà ngay hai trung tâm đô hội 
khác là Sai Gòn - thủ phú của Lục tỉnh Nam Kỷ, và Phú 
Xuân (Huế) Kinh đô của triều đại Nguyễn, dù về nhiều 
mặt có thể tương đương thậm chí vượt hắn Thăng Long, 
riêng mặt này thì không thể sánh được. Và với ưu thế có 
một không hai như vây, nói đến “Văn học Thăng Long” 
hắn phải tính đến một cái gì khác hơn là sự tập hợp 
những nhà văn củng sinh quán, một sự thăng hoa theo 
nhiêu cấp độ khác nhau, dù là nhìn ở số lượng hay ở 
chất lượng, và nếu không đạt được sự thăng hoa này thì 
rõ ràng lịch sử thiếu sót biết chửng nảo! 


Hãy nhìn ở sự thăng hoa về số lượng, không thể 
không thửa nhận băng vị trí đặc biệt nói trên, Thăng 
Long đã thường xuyên mang trong nó hai khả năng phát 
triển song song về văn hoá: khả năng tự sản sinh ngay 
trong lòng nên văn hoá Thăng Long (khu vực) và khả 
năng thu hút các thành tố văn hoá mới mẻ từ mọi miền 
đất nước dôn về. Thăng Long vào buổi bình minh của 
chế độ phong kiến tự chủ đã xuất hiện một khuôn mặt 
ky vi - khuôn mát người anh hùng Lý Thương Kiệt (1019 
- 1105), tức Ngô Tuấn, sinh ra và lớn lên ở phường Cơ 


Xá, về sau là đất cấm thành, với chiến công lừng lây 
đánh Tống và với hai áng văn thuộc loại tác phâm khai 
sáng cho nên văn học viết dân tộc: Nam quốc sơn hà và 
Lộ bố săn. Nhưng Thăng Long vào thời đại đó cũng tự 
hao đón nhận Lý Công Uân (974-1028) tức Lý Thái Tô, 
ông vua mở đầu triều đại Lý, với tác phẩm văn xuôi bất 
hủ Chiếu dời đó. Có lẽ nào chỉ vì Lý Công Uấn vốn quê 
đất Kinh Bắc mà gạt Chiếu đời đó ra khỏi “Văn học Thăng 
Long”, trong khi chính áng văn nay đánh dấu một bước 
ngoặt quan trọng cửa lịch sử văn hiến Thủ đô? Thăng 
Long vào hai thế kỷ XIII và XIV là nơi quy tụ những 
nhân tải kiệt xuất thuộc dòng họ Trần, vốn quê gốc ở 
Thiên Trưởng (Nam Định), đến thay chân nhà Lý mở ra 
triêu đại Trần cường thịnh, đồng thời cũng cung cấp cho 
văn học cả một “dân hợp xướng” đa giọng điệu - có sáng 
tác yêu nước, có sáng tác Phật giáo, có sáng tác trư tình 
- với không ít tên tuổi chói lọi: Trần Quốc Tuấn (...1300)*, 
Trần Quang Khải (1241-1294), Trân Thái Tông (1218- 
1277), Trân Tung (1230-1291) Trân Thánh Tông (1240- 
1290), Trần Nhân Tông (1258-1308), Trần Minh Tông 
(1300-1357), Trần Quang Triều (1287-1325)... Hắn 
không vì đây là những con người xuất thân dân chài 
vùng Tức Mặc mà văn học Thăng Long đành bỏ trống 
cả một thời đại rực rỡ, thung dung hoà quyện cả ba sắc 
mầu Nho, Phật, Đạo, và trần đẩy âm hưởng chiếu hịch, 
ngủ lục, thi ca? Thăng Long vào thế kỷ XV chứng kiến 
hai tâm vóc tiêu biểu đứng đối cực với nhau ở hai đầu 
thế kỷ - Nguyễn Trãi (1380-1442) và Lê Thánh Tông 
(1442-1497). Cả hai người có lẽ đêu sinh vả mất ở Thăng 
Long , nhưng nếu truy nguyên quê quán thì họ đều 
không phải là đân Thăng Long quê gốc. Họ trở thành 


“ Những chó để cách năm sinh. năm mật cửa một số nhân vật lịch sư 
trong bai nẠyv Tà do các nhà gư học chưa xic định được thời gian chỉnh 
xaec tƑGi 


những nhả văn nổi tiếng bậc nhất Thăng Long và cả 
nước, góp phân quyết định cho sư tưởng thành của thơ 
nôm dân tộc. “Văn học Thăng Long” chẳng lẽ lại có tình 
gạt bỏ họ? Ấy thế mà lịch sử đã đặt họ lên đất Kinh đô 
như một tất yếu. Còn nhiều nữa. Vào thế kỷ XVIII, chúng 
ta có thiên ký sự đột xuất Thượng Kinh bý sự của Lê 
Hữu Trác (1720-1791) - một thây thuốc người Hải Dương 
và mai danh ẩn tích lâu năm tại Nghệ Tĩnh; có cuốn tiểu 
thuyết giàu chất liệu thời sự nóng hổi Hoàng Lê Nhất 
Thống chí của dòng họ Ngô Thì - một dòng họ lớn ở Tả 
Thanh Oai, lúc bấy giờ còn thuộc trấn Sơn Nam; có 
những cuốn tuỳ bút danh tiếng Vũ Trung tuỳ bút của 
Phạm Đình Hồ (1768-1839) - Người làng Đan Loan (Hải 
Dương) đến trú ngụ ở phường Hà Khẩu; có Tang thương 
ngấu lục của Phạm Đình Hồ và Nguyễn Án (1770-1815) 
- người lảng AU Điên (Kinh Bắc). Phải chăng có thể 
loại ra ngoäi “văn học Thăng Long” những tác phẩm 
trên vì lý do quê quán tác giả, mà không cần biết răng 
đó là những sáng tác hiếm có viết về cuộc sống hiện 
thực của Thăng Long trong cơn giông bão của lịch sử 
Việt Nam những năm 70 và 80 của thế kỷ XVIII? Và chỉ 
cách đây mới một thế ký thôi, ngay giửa Thăng Long 
còn tơi bời đạn lửa sau một buối cầm cự với cuộc tập kích 
lân thứ hai của quân xâm lược Pháp (1882), có một vị 
Tổng đốc người Quảng Nam trước khi quyên sinh vì nghĩa 
đã để lại một bài Biểu trần tình. Bài biểu không phải là 
một bức tranh sinh hoạt về xã hội Thăng Long, nhưng 
lại mang đây đủ sinh lực của Thăng Long vảo một thời 
điểm nóng bỏng nhất. Đó là tiếng khóc anh hủng về một 
Thăng Long anh hủng trong giờ thất thủ. Có thể nảo vì 
Hoàng Diệu (1828-1882) người Quảng Nam mà “Văn 
học Thăng Long” không thừa nhận tiếng khóc lẫm liệt ấy? 


Qua tình không thê chỉ bó hẹp khái niệm “Văn học 
Thàng Long” trong bộ phân văn học do những người 


sinh trưởng ở đây viết ra mà còn phải đưa vào khái niệm 
đó những tác phâm ưu tú của biết bao con người từ bốn 
phương đất nước hội tụ về, cõi Tháng Long - Hà Nội tà 
quê hương mình, oiết một cách sâu sốc oê hình đô 
(thủ đô) uà công hiễn những năng lực sáng (qo 
hét mình cho mảnh đất yêu dấu này. Nếu vẻ đẹp riêng 
của mỗi vùng đất đã tạo nên những giá trị lớn lao cho 
những tác phẩm viết về vùng đất ấy, thì vẻ đẹp Thăng 
Long hắn cũng không thể đẹp hơn một vùng nảo khác, 
vì trên đất nước ta, nơi đâu mà chẳng có một hương vị 
riêng không nơi nào có. Nhưng nếu vẻ đẹp khách quan 
của một vùng đất phải thông qua người nhận thức cái 
đẹp, tức là chú thể thâm mỹ, mới trở thành cái đẹp trong 
sáng tạo nghệ thuật, thì phải nói Thăng Long có một ưu 
thế trội hơn hắn, vì tình yêu đối với Thăng Long không 
còn là sở hứu riêng của những người sinh ra tại Thăng 
Long - Hà Nội mà là của tất cả mọi người dân Việt Nam 
yêu quý Thu đô. 

Tất nhiên, phải nói đến chiều hướng thu hút nhân 
tài, thu hút các thành tố văn hoá ở mọi miên về Thăng 
Long không phải chỉ để tính đến những con số cộng. Mà 
ở đây nhất thiết phải dẫn đến một sự thăng hoa về chất, 
một sự bồi đắp cho những yếu tố cổ truyền bằng yếu tô 
hiện đại, một sự thanh lọc, đổi mới do giao lưu, vận động, 
làm cho văn hoá trở thảnh nhu câu sinh tôn thực sự, 
thành sự sống hàng ngày. Trong mối giao tiếp thường 
xuyên của nhiều dòng tư tưởng, trong sự chen đua của 
tải năng sáng tạo, sinh hoạt văn hoá Thăng Long trước 
sau thế nảo cũng xuất hiện những sự kiện có ý nghĩa 
đổi mới, có sự “bủng nổ” mà phạm vi ảnh hưởng không 
còn chỉ bó hẹp trong địa bàn Thàng Long. Ta nói đến 
một Lý Công Uẩn được đón nhận vào “Văn học Thăng 
Long” như một trong những người việt áng văn xuôi 


sớm nhất. Nhưng củng nhập tịch vào Thàng Long với 
Lý Công Uân còn có cả một nên văn hoá Phật giáo vốn 
sinh hoa kết quả lâu đải trên đất Kinh Bác, nơi chôn 
nhau cắt rốn của họ Lý và phải với môi trường Thăng 
Long, thảnh tố văn hoá mới được cải tạo lại, trở nên 
năng động, có sinh khí hơn, để trở thành một hình thức 
sinh hoạt văn hoá phổ biến trong cả nước, phản ánh 
được các bản sắc độc đáo của đời sống tư tưởng Việt Nam 
thời Lý - Trần. Ta cũng đã nói Nguyễn Trãi và Lê Thánh 
Tông, hai cây đại thụ trong văn học thế kỷ XV,những 
điều cần nói thêm là với hai nhân vật này, đặt trong môi 
trưởng xã hội trị thức Thăng Long ở thế ký XV, đã hình 
thành nên hai văn phái sớm nhất trong lịch sử, góp phân 
đưa văn chương Việt Nam đi vào những chuẩn mực ốn 
định - một văn phái yêu nước thân dân, lấy thiên nhiên 
làm đối tượng gửi gắp tắm lòng ưu ái, với Nguyễn Trãi, 
Phan phu Tiên (....), Nguyễn Mộng Tuân (...), Lý Tử Tấn 
(1378-1454), Vũ Mộng Nguyên (1394..) và một Tao đan 
¡hị thập bát tú có tính chất cụng đình, ca ngợi “vua 
sáng tôi hiền”, “giang sơn cẩm tú... với Lê Thánh Tông, 
Thân Nhân Trung (1418-1499), Đỗ Nhuận (1446-...) 
Thái Thuận (1441-...), Lương Thế Vinh (1460-...) củng 
nhiều triều thân hay chữ khác. Ta còn phải nói đến Lê 
Quý Đôn (1726-1784) ở thế kỷ XVIII, một nhân vật có 
tâm vóc uyên bác ít thấy xưa nay, nhưng Lê Quý Đôn sẽ 
không là Lê Quý Đôn như ta được biết nếu ông không 
sớm rời bỏ “lối học luộm thuộm” ở tỉnh nhà để lên Kinh 
đô ngay từ lứa tuổi 15, chọn học những nhà trường nôi 
tiếng ở Kinh đô, học một cách có phương pháp “với những 
ông thầy giỏi nhất” (Ngô Thì Sï). Nói Thăng Long rèn 
đúc nên nhà bác học họ Lê hắn cũng chăng phải là ngoa. 
Ta lại cũng nói đên một Nguyễn Du (1765-1820) thiên 
tài, xuất hiện như một ngôi sao làm rạng rỡ hản bầu 
trời van học đán tộc, Nguyễn Du ấy với bút pháp hiện 
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thực trư tình có một, như nhiều người đã từng nhận 
định, quyết không thê có được nếu chỉ là một chảng trai 
suốt đời ở xứ Nghệ, nếu không tiếp thu được từ tuôi nhỏ 
cái cốt cách đa tình của ngưởi mẹ, một cõ gái vung quê 
Kinh Bác, đặc biệt nếu không tửng có một thời trai trẻ 
sông trong xã hội hảo hoa ở Thăng Long, tiếp thu sâu 
sắc cội nguôn văn hoá Thàng Long . Nguyễn Du không 
chỉ đem lại cho Văn học Thăng Long những kiệt tác 
Thăng Long Người gay đan ở bong Thanh. Chính Thăng 
Long đã góp phân hình thành nên thiên tài Nguyễn Du 
vả cũng làm cho những giá trị của thiên tài trở thành 
tiêu biểu, vượt lên tầm cả nước. 


Cho nên, cũng khó nói trong mồi quan hệ giữa “nội 
sinh” vả “ngoại nhập” của văn học Thăng Long, yếu tố 
nảo là chính, yếu tố nảo là phụ. Hai phương điện này 
đã gắn bó, tác động lẫn nhau trong đời sống thực tiễn, 
làm cho văn học nghệ thuật sinh hoa kết quả, và làm 
cho mọi thành tưu cảng được nhân lên. Tải năng của 
một Đặng Trần Côn (...) đã kêu gọi tải năng của Đoàn 
Thị Điểm (1705-1748), và đến lượt Đoàn Thị Điểm lại 
kêu gọi rất nhiều tài năng khác, những Phan Huy Ích 
(1751-1822), Nguyên Khản (1734-1786)... những người 
đã sống quá nhiều trong những môi trường đài các kiểu 
nàng chinh phụ, lại cũng hiểu quá rõ tâm sự chàng đanh 
sì làng Mọc ngán chiến tranh đến phải đảo hầm xuống 
nằm đọc sách kiểu Đăng Trân Côn. Thi tải của một chàng 
nho sinh nghèo họ Cao đất Hà Nội đã làm cảm động Hộ 
thi tải khác ở Phú Xuân: Miên Thâm (1918-1870), 
băng tình bạn chân thành với Cao Bá Quát (1808- nà 
anh em Miên Thẩm đã có địp hiểu rõ hơn vê người và 
canh Hà Nội, sau này có địp ra Hà Nội họ đã có những 
bài thơ đây xúc cảm về phong cảnh Hồ Tây. 


Vậy thị có thê hiểu tầm hồn, cốt cách Thang Long 
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trong văn học là gì? Nếu không phải đó là cái gì được 
chát lọc ra tử mọi con người đã tìm về đây họp mặt. Không 
thể nói rằng tâm hôn Thăng Long là phú bâm riêng của 
những ai quê gốc Thăng Long, vì trong ngót một nghìn 
năm qua, Thăng Long đã là nơi lui tới của biết bao thế 
hệ người dân Việt và ai đám nói rằng chỉ riêng mình mới 
thực là dân miên “Kẻ Chợ”? Thăng Long là biểu tượng 
chung của cả nước, tâm hôn Thăng Long mang những 
nét đặc trưng cho tâm hôn cả cộng đông dân tộc, và Văn 
học Thăng Long - Hà Nói cũng chính là máu thịt, là trái 
tim văn học của cả cộng đông. Từ nhận xét này có thể đi 
tới một sự suy luận xa hơn: trước khi Sải Gòn trở thành 
một trung tâm văn hoá của sáu tỉnh phía Nam, trước khi 
Huế trở thành Kinh đô của nhà Nguyễn, thì giá trị văn 
học lớn của dân tộc, muốn trở thành những giá trị tiêu 
biểu, đều ít nhiều phải khúc xạ qua môi trường “Văn 
học Thăng Long”. Nói một cách hình ảnh hơn nữa thì 
Văn học Thăng Long đã tôn tại trong tiến trình phát 
triển của văn học dân tộc như nhánh lớn của một dòng 
sông, vừa dồn nước cho con sông chính, vừa hút phủ sa 
tử mọi chi lưu, vả tuy không hắn quyết định số phận 
của dòng sông, nhưng cũng làm đổi thay sức chảy của 
dòng sông. Dù rằng ở thế kỷ XIX, Kinh đô được chuyển 
về Huế, Thăng Long trở thảnh “tỉnh Hà Nội”, nhưng 
điều đó cũng chẳng cản trở gì nhiều sự phát triển của 
nó. Hà Nội vân là Thủ đô muôn đời của văn hoá, văn 
học nghệ thuật. Nỗi hoài vọng về cô đô đã trở thành linh 
hồn trong sáng tác của nhiều nhà văn, nhà thơ tâm huyết, 
và đây vân là nơi quy tụ của những thi tài một thuở: bả 
Huyện Thanh Quan (...), nữ sĩ Hồ Xuân Hương (...), thi 
gia Lý Văn Phức (1785-1849), thần Siêu (Nguyễn Văn 
Siêu), thánh Quát (Cao Bá Quát) v.v... 
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Một câu hỏi cũng cân được đạt ra: phai chăng khi 
thửa nhận vàn học Tháng Long có giá trị tiêu biêu cho 
văn học dân tộc thì cũng có nghĩa là khó tìm thấy ở đây 
cá! gì là của riêng rnình? Do môi trường giao lưu của nó, 
những bản sắc của Văn học Thăng Long nếu có, phải 
chăng cũng dễ dảng hoà tan vào cái chung, cái lớn lao 
của văn hoá cä nước? Nếu thể thì chẳng việc gì chúng ta 
phải mất công phân ra một cách rạch ròi: văn học Việt 
Nam riêng và Văn học Thăng Long riêng, mà chỉ cân 
thu gọn cái gọi la văn học Việt Nam lại - vớt cái nghĩa lả 
phần tiêu biểu, tỉnh tuý nhất - ta sẽ được Văn học Thăng 
Long. Nhưng trong thực tế đâu phải như vậy. Văn học 
Thăng Long ngoài cái giá trị sáng rõ là phần tiêu biểu 
cho văn học dân tộc, còn có một giá trị không kém sáng 
rõ khác: đó là nên văn học mang đậm sắc thái “Tràng 
An” độc đáo, in dấu con người và cốt cách Thăng Long. 
Đó cũng chính là tiêu chí để nhận ra Văn học Thăng 
Long trong văn học cả nước vả phân biệt với văn học 
nhiêu vùng. 


Tuy nhiên, vấn đề không phải bao giờ cũng đơn giản. 
Bởi chỉ ra cho được những đặc trưng tiêu biểu của con 
người Thủ đô trong lịch sử là một việc đã khó, mà xác 
định cho được một nhà văn đã từng sống ở Thăng Long 
đâu là “phân Thăng Long” của người đó lại là một công 
việc khó khăn bội phần. Làm sao có thê chỉ ra trong Lý 
Công Uâấn hay Hoảng Diệu đâu là “chất Thăng Long” 
trong tác phâm của các ông. Cũng khó có thể đặt câu hỏi 
ấy cho nhiều tác giả được xếp vào danh sách tác giả văn 
học của Thử đô. Trong thực tế, Chiếu dời đó biết đầu lại 
có thê mang đậm phong cách Kinh Bác, quê hương họ 
Lý, tử cách cẩm, cách nghì, hảnh vàn, nhiêu hơn là cái 
mà ta đang cố tìm ở ông - con người Thang Long. Củng 
vậy, thát khó có thê phân biệt rạch rồi trong Địeu trần 
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tình của Hoàng Diệu đâu là cái phẩm cách Thàng Long 
và đâu là cái bản tinh cương trực, quả quyết vỏn có ở 
người dân đất Quảng. 


Nhưng như trên đã nói, có một điều mà bất kỷ nhà 
văn nào đã có thời kỳ từng gắn bó với Thăng Long - Hà 
Nội cũng dễ dàng xác nhận: cứ rời bo môi trường sóng 
cú của mình và đến sông ở Thăng Long, gia nhập vào 
cộng đông văn hoá đa dạng ở nơi trung tâm ấy, là tự 
nhiên, học phong và cốt cách Thăng Long sẽ ảnh hưởng 
một cách sâu sắc, ngấm vào văn phong, vào nếp nghĩ 
của họ, khiến nó nhuần nhị hơn, cao sâu hơn, sang trọng 
hơn, thanh nhã hơn, nghệ thuật hơn. Những ảnh hưởng 
đó nhiêu khi rất mạnh mẽ, rất trực tiếp, nhưng cũng có 
lúc kín đáo, tỉnh vi, dân dả làm cho người trong cuộc 
cũng không thể nhận ra được rằng mình trở nên “khác 
mình” từ lúc nào. Đó là trường hợp cửa đa số các văn 
nhân thi sĩ lớn, những Nguyễn Trãi, Nguyễn Du xưa 
kia, và Tần Đà (1889-1939) Hoàng Ngọc Phách (1896- 
1973), Thế Lữ (1907-1989), Xuân Diệu (1916-1985), Huy 
Cân (sinh năm 1919), Vú Trọng Phụng (1912-1939), 
Nguyễn Tuân (1910-1987), Nam Cao (1917-1951), Nhất 
Linh (1906-1963), Khái Hưng (1896-1947), Nguyên Đình 
Thị (sinh năm 1924)... sau nay. Môi trường Văn học 
Thăng Long có một khả năng nhào nặn và hun đúc khác 
thường đối với tải năng văn học nghệ thuật chính là 
như vậy. Cho nên, để có thể hiểu rõ hơn cốt cách Tháng 
Long trong văn học thì cũng phải tìm hiểu đôi chút về 
ngọn nguôn của môi trường này. 


Mỗi dân tộc đêu coi một vùng nảo đó, một con sông 
nảo đó là cái nôi phát sinh ra nên vàn minh của dân tộc 
mình. Vùng đông bằng châu thổ sông Hồng mà Thàng 
Long là trung tâm, từ xưa đã là một trong những cái nôi 
văn hoá lớn nhất của đân tộc. Theo các nhà khảo cô học, 


hiện nay đã tìm thấy những di tích chứng tỏ nên văn 
minh Thăng Long bắt đầu từ thời kỳ đồ đông vả đô sắt. 
Nhiều đồ trang sức vả công cụ sản xuất tính vi, nhiều 
trồng đông cùng họ với trống đồng Đông Sơn vả hàng 
loạt mũi tên đồng tìm thấy ở nhiêu di tích quanh Hà 
Nội... đã cho ta thấy rõ đời sống vật chất và tỉnh thần 
của Thăng Long cổ xưa. Đó là mảnh đất của truyền 
thuyết, thần thoại, ca dao, dân ca... tửng góp phần tạo 
dựng nên tâm hôn người Việt. 


Trước năm 1010 rất lâu, mảnh đất này cũng đã nhiều 
đời nổi tiếng văn vật với những tên Kẻ Chợ, thành Tống 
Bình, rôi Đại La... và trước đó không xa, năm 938 sau 
đại thắng Bạch Đằng, Ngô Quyên đã đóng đô ở Cổ Loa 
là cố đô của An Dương Vương xưa kia - biểu hiện ý chí 
tiếp nỗi truyền thống kiên cường của cha ông. Đại La đã 
trở thành trung tâm đô hộ của đồng bằng châu thổ sông 
Hồng với những làng mạc cổ trủ phú, với sự sâm uất 
của nhiều nghề thủ công. tính xảo, với những hội hè, 
đình đám... có dấu vết, gốc rễ từ thuở người Việt còn 
sống trong những mối quan hệ hồn nhiên chất phác. 
Nhưng phải đợi đến khi “rồng vàng bay lên” trước đoàn 
thuyền của vua tôi Lý Công Uấn khởi cuộc đời đô thì 
Thăng Long mới thật sự trở thành “chốn tụ hội trọng 
yêu của bốn phương đất nước”. Quyết định lịch sử của 
ông vua mở đâu nhả Lý biểu hiện ý thức dân tộc lớn 
mạnh, tạo nên một đột biến lịch sử trên hảnh trình cửa 
dân tộc. Và Thăng Long , tử một vùng đồng bằng chứa 
đựng bao tiêm năng bỗng vụt lớn dây mạnh mẽ như một 
chang dũng sĩ, gánh vác trên vai các trọng trách lớn lao 
là làm tiêu chi, làm cột trụ - lĩnh hôn của nước Đại Việt 
nam non trẻ. 


Đời này qua đời khác, các triêu đại vua chúa thay 
nhau trị vì Thăng Long, các trung tâm vàn hoá ở Kinh 


đô được xây dựng bê thé, công phu, là chôn đảo tạo ra 
tải nàng của ca nước. Một ngôi Chủa Một Cột, một tháp 
Báo Thiên, một chuông Quy Điền, một Văn Miếu - Quốc 
Tử Giám, rồi Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm... đã đần dân chung 
đúc lại, biêu trưng hoá đề trở thành nét riêng độc đáo, 
hình thành nên tâm hồn Thăng Long - Hà Nội. 


Và chính tâm hồn Thăng Long - Hà Nội với khả năng 
tiếp nhận mọi nguôn ảnh hưởng, với chỗ đứng cao nhất, 
mà mọi người trong nước đều hướng về. Điều kỷ diệu là 
mảnh đất này đã không để cho bản sắc của mình bị nhoả 
đi, trái lại trong tiếp nhận, giao thoa, cảng ánh lên rực 
rỡ. Ngôn ngử văn học của Thăng Long Hà Nội cũng chính 
là ngôn ngữ đại diện cho tiếng Việt tiêu chuẩn. Có nhà 
thơ đã từng nói: mọi nhà thơ, nhà văn Việt Nam đều 
từng phải “uỗng nước sông Hồng” để tạo nên sắc điệu 
cho ngôi bút của mình, làm giau thêm kho tử ngữ của 
mình. Từ mọi miền đất nước, họ tìm đến Thăng Long, rồi 
lại từ Thăng Long toả đi khắp nơi mang theo tỉnh thân 
của Thăng Long như một sự kết tỉnh của văn hoá Việt Nam. 


Văn học Thăng Long rất đa dạng mầu sắc vả mang 
nhiều đặc điểm khác nhau. Việc nêu lên một vài nét đặc 
trưng được gọi là tiêu biểu sẽ lảm mất đi tính chất phong 
phú, nhưng đó cũng lả việc làm rất cân thiết, giúp (a 
thấy rõ được phân nào gương mặt riêng cửa văn học 
Thăng Long - Hà Nội suốt chiêu đải lịch sử mười thế kỷ. 


Một trong những đặc trưng nồi bật của oăn học 
Thăng Long là nó gắn bó một cách chặt chẽ vói 
từng biên động trong lịch sử oanh liệt của dân tộc. 
Cũng giống như cuộc đời của một con người. Kinh đô đã 
trải qua bao nhiều phen đâu bê. khóng it những chàng 
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thăng trầm, đau khổ xen lân niêm vui, gắn liên với số 
phận cua đất nước. Nhưng vượt lên trên tất cả, vân lả 
cái hào khí chiến thắng - hào khí Thăng Long - trước 
mọi thế lực bạo tàn, là sức sóng bên vững “trơ gan củng 
tuế nguyệt”, trải qua mọi phong ba lịch sử, của những 
giá trị tỉnh thân Việt Nam. 


Vốn sông trong trái tìm của cả nước, người đân Thăng 
Long rất nhạy cảm với các biến động chính trị và hiểu 
rõ vị trí của mình là người ủ mầm cho những sự kiện đó, 
người nhóm lên ngọn lửa, biến những tiếng nói thâm 
thì trở thảnh âm vang. Bản “Tuyên ngôn độc lập” đầu 
tiên của dân tộc là do chính người Thăng Long viết nên. 
Lý Thường Kiệt - chảng trai Thăng Long ấy đã nói thay 
tiếng nói của cả dân tộc và dám có những hành động 
khiến kẻ thủ phải khiếp phục. Nam quốc sơn hà và Phạt 
Tổng lộ bố uăn đã nói lên điều gì về người Thăng Long, 
nêu không phải lầ một bản lĩnh phi thường, một sự thách 
thức qua cảm, một lương trì tỉnh táo, biết rất rõ sức mạnh 
của mình. Cái ung dung, tự tại, nhìn thấu gan ruột kẻ 
thủ cửa những Trần hưng Đao, Trần Quang Khải, 
Nguyên Trãi... hay của những người dân bình thường, - 
Hà Nội trong những ngày đâu sôi sục dựng chiến luỹ 
đánh Pháp, quyết “Sống mãi với Thử đô”, những ngảy 
“Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi”, bình tĩnh gan dạ trước chiến 
dịch “pháo đài bay” của Hoa Kỳ, chính là sự tiếp nối cái 
hơi thở hào hùng của truyền thống. 


Gắn bó mật thiệt với vận mệnh dân tộc, trong những 
thể kỷ đân tộc nổi chìm trên “con thuyền” trung cô, cổ 
gàng chèo chống qua bao nhiêu ghênh thác, những tiếng 
nói tỉnh táo nhất vẫn cất lên tử Thăng Long. Đó là Chu 
Văn An (1292-1370), Lê Quát (... › những nhà nho đầu 
tiền dám lên tiếng tình tình giai cấp thông trị về sự 
xuống dốc hủ bại của nó. Đó là Nguyên Du, Đáng Trần 


20 


Côn, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Gia Thiều (1741-1798), 
Hồ Xuân Hương.. . với những tiếng nói sâu sắc, dũng 
cảm đói quyên sông cho con người. Cho đến Cao Bá Quát, 
nôi niềm trăn trở ây đã trở thành hành động quyết liệt, 
Sư nổi dậy của nhà thơ họ Cao chính là kết quả tích tụ 
lâu dai cửa lịch sử: tử những tiếng than âm thâm đau 
đớn của người cung nứ, nôi trăn trọc của chinh phu, 
đến tiếng kêu chát chúa và thách thức của người phụ 
nử trong thơ Hồ Xuân Hương, từ tiếng nói độc thoại 
u uất của những kiếp tri thức “người thừa” trong thơ 
chứ Hán của Nguyễn Du, đến cái khát vọng cháy bỏng 
vê tự do “Phá vòng vây bạn với kim ô” của Nguyễn 
Hữu Cầu (...) 


Một đặc trưng khúc nói được cát riêng hơn của 
ăn học Thăng Long - đó là chất trữ tình mang sắc 
thái khu biệt của mảnh đất binh bỳ. Văn học Kinh 
Bắc, văn học Sơn Nam hạ, văn học Nghệ Tĩnh. .. cũng 
đậm tính trữ tình, nhưng nếu tìm hiểu cho ký, thì có lẽ 
chất trữ tình ở mỗi vùng vẫn có nét khác nhau. Các nhà 
thơ Kinh Bắc có giọng thơ ngọt ngào hơn, duyên dáng 
hơn, song hình như cũng có phần hơi “yếu đuối”. Các 
nhà thơ vốn xuất thân tử vùng đất Nghệ - Tĩnh như 
Nguyễn Huy Tự (1743-2790), Nguyên Công Trứ (1778- 
1858)... lời thơ vửa đa tỉnh mà cũng vưửa thật táo bạo. 
Với văn học Thăng Long, người ta nói nhiều đến sự thanh 
lịch, tải hoa: 

“Chẳng thơn cũng thể hoa nhòi, 
Dâu bhông thanh lịch cũng người Trảng An” 

Chỉ một giây phút trầm tư trong bức tranh giai nhân 
thêu gấm của nhà sư thi sĩ Huyền Quang (1254-1334) 
cũng đử gợi lên tất cả chiều sâu tâm lý và dáng dấp 
phong tao, kiều diễm của những người đẹp kinh thành: 
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“Nhị bát giai nhân thích tu trụ, 
Từ hinh hoa hạ, chuyển hoàng ly, 
Kha liên Uô hạn thường xuân ý, 
Tân tại đình châm bất ngà thì” 
(Giai nhân tức sự) 
(Lỏng tay thêu gấm, gái yêu biêu 
Hoa rợp, oanh 0uàng lánh lót hêu. 
Bao nỗi thương xuân, thương biết mấy, 
Là hi bhông nói, chợt dừng thêu). 

Lại cũng dường như có một cái gì đó thật sang trọng, 
có phân khuê các nứa, ân náu trong nhứng vân thơ 
thanh nhã của nử sĩ Ngô Chi Lan (...) khi bà từ trong 
môi trưởng cung câm Thăng Long ở thê ky XV mà viêt 
vê hoa sen và các cô gái trẻ: 

“Liên hoa uiên cận hương, 

Thái thái tổng sơn trang. 

Mạc khiển phong xuy mốn, 

Băng cơ nguyên tự lương”. | 
(Thái liên khúc, I1) 

(Sen ngát khắp gân xa, ' 

Đây thôn tiếng hái hoa. 

Tóc đâu cân gió thối, 

Ma mát tự trong đa). 

Bả Huyện Thanh Quan nửa đầu thế ký XIX cũng 
vậy. Ở những vân thơ rât mực cô điển của bà thấy nổi 
lên một nổi buôn khôn nguôi về một cái gì đó đẹp để một 
đi không trở lại. Nhưng những nôi buôn đó như cảng 
lảm đậm thêm vẻ đẹp thanh tao, điên nhã, lảm sâu sắc 
thêm những vân thơ giaảu nội tâm của cô gái vôn sinh 
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Lrưởng ở một làng trông hoa cưa đất kinh kỷ 


Văn học Thăng Long cân hiện đại cũng đậm đa không 
kém chất trử tình “Trảng An”. Chúng ta thường hay nhắc 
đến một Tần Đà mà øiong thơ tự nhiên, mêm mại như 
phong dao song lại không phải là phong dao; nhắc đến 
một Nguyễn Nhược Pháp (1914 - 1938) hồn nhiên, tỉnh 
nghịch như cái giọng của thế hệ thư sinh Hà thành một 
thuở; một Vũ Hoàng Chương (1916 - 1976) yêu đấm đuối, 
và câu thơ cũng rất giàu nhạc điệu, chứa chất âm hưởng 
của nhiều đòng nhạc mới cũ xen phối: nhạc hát nói, nhạc 
vủ trường... Chúng ta cũng thường nhắc đến bước đột 
khởi của văn xuôi Việt Nam với câu văn tiếng Việt mới 
mẻ, trong sáng, đây sức gợi cảm của Khái Hưng, Nhất 
Linh... trong 7 lực uăn đoan; rôi giọng văn ngọt ngảo, 
đăm thắm của Thạch Lam (1910 - 1942), Vũ Bằng (1913 

1983) viết về những cái gì rất riêng cửa Hà Nội: tử 
chiếc bánh cóm hình như chỉ riêng Hà Nội mới có, đến 
những món hảng quả mang hương vị Hà Nội, hay một 
tiếng rao hàng văng văng giữa đêm khuya khiến người 
Hà Nội phải nhớ đến nao lòng; hay giọng văn giảu hình 
ảnh của Tô Hoài (sinh năm 1920), nghe như có cái Ìao 
xao của ánh nắng và mùi thơm của đồng lúa ngoại thành 
thấm vảo tửng câu từng chữ; giọng vàn kiêu sa, đải các 
của Nguyễn Tuân đưa người ta vảo mê cung của chứ 
nghĩa, theo đuổi những cảm giác chỉ ly, tỷ mẩn, chẻ sợi 
tóc làm tư, nhưng cái nét tải hoa, cái phong cách riêng 
của một cây bút suốt đời gắn bó với Hà Nội vấn hiện lên 
rất rõ; và giọng văn của Nam Cao, Nguyễn Huy Tưởng 
(1912 - 1960) - môi người một vẻ, phân tích một cách 
thấm thía về tâm lý con người Hà Nội, từ lớp người sông 
“mòn đi, rỉ ra” trong chế độ củ, đến nhứng con người 
trâm tư, đàn vạt giửa “đi hay ở”, cho đến lớp. ngưở! tre 
trung, hảo hoa đi vào cách mạng với tất cả niềm tín. 
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Các nhà thơ tử những vùng văn học khác đến Thú 
đó rất dễ bị nhập vào không khí thơ ca vừa trừ tình, vừa 
hóm hình đến tỉnh quái, mà vẫn không kém vẻ nên nã 
của xã hội văn vật Thăng Long. Một chàng trai Bắc Ninh 
- trạng nguyên Nguyễn Giản Thanh (1482 -....) - trong 
một bài thi ở Thăng Long đã viết rất hay về người và 
canh chốn kinh kỳ: 


“Chợ hoè đâm âm, phô ngọc tân 0uân, 
Trai lanh lệ đá câu Uén áo, gót éo lo rủ 
yêm đôi quận. 


Khách Trang An cưỡi ngựa xem hoa, rợp đường 
tử mạch, 


Chàng công tử ngự xe trương tdn, rqng niực 
thanh 0uân”. 


(Phụng thành xuân sắc phú) 


Bên cạnh chất giọng thanh lịch, oăn học Thăng 
Long còn thể hiện chiều sâu uăn hoá uà uốn trí tuệ 
của dân tộc. Đó là một trong những điểm mấu chốt của 
trung tâm văn hoá lớn bậc nhất ngày nay tử buổi đầu 
xây dựng. Chiều sâu văn hoá đó không chỉ được kết tỉnh 
trong những nhả văn hoá lớn tập trung ở Thăng Long, 
thời nảo cũng có, như Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, 
Trần Quang Khải, Trân Nhân Tông, Nguyên Trãi, Lê 
Thánh Tông, Nguyên Du, Lê Quý Đôn, Ngô Thì Nhậm 
(1740 - 1808)... mà còn thăm vào ngôn ngữ của vô số cây 
bút bậc trung của Hà Nội qua nhiêu thời đại. Sự lịch 
lãm, giả đàn trong trì thức của họ luôn luôn được bộc lộ, 
được hình tượng hoá, làm thành cái môi trưởng cua ca 
một “trường phái” vàn chương, là dáng dấp không lấn 
được của đồng văn "Trang An”. Khi Nguyên Trải tự hào VIẾP: 
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“Việc nhân nghìa cốt ở yên đân, 

Quân điều phạt trước lo trừ bạo. 

Như nước Đạt Việt ta từ trước, 

Vốn xưng nên 0uãn hiến đã lâu”. 

(Binh Ngõ đại cáo) 
thì trong những lời ngắn gọn ấy cô đọng biết bao trì 

thức của một nhà bác học mà sự hiểu biệt đã vượt lên 
khói tâm quôc gia. 

Nhưng khi Tú tải Từ Diễn Đồng (...) viết Thăng Long 
thanh hoàn cô: 

“Này 0uua nha Lý đóng đô đây, 
Trải mấy nghìn năm mới đến nay. 
Năm của chỉ còn lâu của Bắc, 

Cột cờ sao thấy lá cờ Tây? 

Nên uăn nhà Lý xây bia đó, 

Vết kiếm uua Lê uút chỗ này. - 
Người cũ bây giờ đâu cd nhỉ? 

Xe rông chẳng thấy, thấy xe tay”. 

thì cái trì thức về lịch sử và văn hoá ở đây lại gần 
như phổ biến trong đa sô người dân Hà Nội bình thường 
là câu chuyện đầu miệng hàng ngày của họ, thế hệ này 
truyền cho thế hệ kia, và trở thành tâm thức con người 
Thăng Lơhg nghìn đời. 

Trên môi chặng đường phát triên của dân tộc LHƯỢNg 
khi vẫn kết tình được những con người “khống lô” vẻ 
văn hoá. Ở họ kết hợp một cách nhuần nhuyễn tới những 
mức độ cao những tinh hoa văn hoá dân gian vả văn 
hoá bác học mã Nguyên Trãi, Nguyên Du ơ giai đoạn 
trước là những gượng mặt tiêu biểu. Họ không chỉ nhìn 
nhận cuộc sông bảng con mắt của một nhà vàn mà còn 
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ca tư chất của một nhà trí thức có tầm nhìn, tầm tư tưởng 
khác người. Trong tình hình “văn sư triết bất phân” của 
thời Trung đại, nhìn vào văn học dân tộc củng tức là 
nhìn vảo chiêu sâu tư tưởng của dân tộc, có thể thấy 
một sự thực khách quan là uăn học Thăng Long hhông 
những chiêm lĩnh những đỉnh cao của uăn học Việt 
Nam trên suốt chiêu dài lịch sử, mà cũng chiếm 
lĩnh những đính cao của lịch sử tư tưởng Việt Nam. 
Nếu sáng tác văn học của Lý Thường Kiệt ở thế kỷ XI, 
.của Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Phạm Ngủ Lão 
(1255 - 1320)... Ở thế kỷ XIII đặt những viên đá tảng 
cho chủ nghĩa yêu nước, thì cũng trong vòng từ thế kỷ 
XI đến giữa thế kỷ XIV, một dòng văn học Thiên khởi đi 
từ Thăng Long đã bản đến các vấn đề “hứu vô”, “sinh 
tử”, khơi sâu vào mạch sống tâm linh dân tộc, tạo điều 
kiện cho sự ra đời một nhân vật triết gia kiệt xuất: Trần 
Tung - là người lần đầu tiên lý giải về bản thể vũ trụ, 
xem xét thê giới trong sự vận động không ngừng, không nghỉ: 
Tây nguyệt trâm không nan phục ảnh, 
Đông luu phó hai khởi hôi ba. 


(Thé thái hư lung HỒ) 
(Trăng lặn, bóng trăng hôn trở lạt, 
Sông trôi, sóng nước mới trôi qua). 

Ông cũng là người táo bạo “phá chấp” trong nhận 
thức, chủ trương triệt đề tiêu trừ “nhị kiến” để giúp con 
người thoát khỏi mọi vướng mắc của nhứng giới hạn 
nhìñ.vả thấy mà thung dung trở về với thực tại, đó là 
cứu cánh của sự giác ngộ Thiên. Ở thế kỷ XV, văn tải 
của Nguyễn Trãi đã toả sáng trên nhiêu lĩnh vực, vửa 
“viết thư thảo hịch tải giỏi hơn hêt một thời” (Nguyên 
Năng Tĩnh), vừa say mê vây bút thành thơ, vừa truyền 
đi những lời cáo bất hủ đến muôn đời hậu thê, vừa khô 


26+ 


công tìm tỏi sáng tạo thơ Nôm. La người con sinh trương 
tại Thăng Long, ông từng câm bút trên mọi nẻo đường 
kháng chiến, rồi khi trở về Kinh đô lại tiếp tục sáng tác 
ngay giữa Kinh thành. Nhưng điều cần lưu ý là, Nguyễn 
Trãi còn có đây đủ tư chất của một triết nhân, kết tỉnh 
được những tư tưởng cao nhất của thời đại khi ông đề 
xuất phạm trủ “nhân nghĩa” - một mệnh đê Nho giáo mà 
ông sáng tạo lại để chung đúc vào đấy tình hoa của chứ 
nghĩa nhân văn Việt Nam vốn thai nghén dân dà từ 
phong trào Lam Sơn khởi nghĩa, nó là chỗ tựa tỉnh thân 
cửa công cuộc phục hưng dân tộc lân thứ hai diễn ra 
suốt một thế ký liên. 


Đến thế kỷ XVIII, văn học Thăng Long bước vảo thời 
kỷ hoàng kim với trảo lưu nhân đạo chủ nghĩa làm sinh 
sắc hắn cả hai dòng văn học chử Nôm và chữ Hán, thổi 
vào thơ văn cái xôn xao rạo rực của những trái tìm khao 
khát yêu đương, và làm cho văn chương trở nên gân cốt 
bởi tính hiện thực đậm nét và sự bộc lộ tâm trạng cá thể. 
Một Ngô Thì S1 (1726 - 1780) với Khuê di tục, một Phạm 
Thái (1777 - 1818) với Sơ bính tân trang, một Đoàn Thị 
Điểm với Chỉnh phụ ngâm bhúc, một Nguyễn Gia Thiêu 
với Cung oán ngâm hhúc, một Lễ Ngọc Hân (17⁄0 - 1799) 
với A¿ tư uấn, một Nguyên Khản Với các khúc hát giáo 
phường, thanh thú... đều là sự thể hiện tâm trạng cá 
nhân dăn vặt ấy, các tình cảm yêu đương bức xúc Ấy, 
Về phương điện tư tưởng, Thăng Long cũng cung cập 
một tên tuôi sáng giá là Lê Quý Đôn. Những lời bàn về 
“lý” và “khí” của ông rõ ràng bộc lộ quan điểm duy vật 
khoe mạnh: “Lý không có hinh tích, nhờ có khí nó mới 
hiện ra được. l,ý ở ngay trong khi” (Ván đa! loại ngữ, Lý 
khí, 3). Quan điểm này hiển nhiên đã “nghịch ý” với vị 
thây Tống Nho Chu Tử vốn coi “lý là cái thế hình nhỉ 
thượng, là cái góc cửa vạn vật; khí là cái vỏ hình nhỉ hà, 


cha 


la cái khí cụ làm nên vạn vật” Tính ý dạt toan, 36), và 
củng ngang nhiên vượt khoi “rao chan” "lý khi nhị 
nguyên” của hai đại biêu Tống Nho khác là anh em họ 
Trình. Phải trên cơ sở một kiến giải đột xuất như vậy về 
vũ tru quan, các nhà văn thế kỷ XVIII mới có điều kiện 
cởi bỏ quan niệm lấy mình làm trung tâm (thiên thượng 
địa ha duy ngả độc tôn) đê tỉnh táo nhìn sâu vào thể giới 
hiện thực, chuyên tâm ghi chép những chuyện dâu bê 
khôn lường trong thời điểm lịch sử mà mình đang sóng 
và chứng kiến. 


Bước sang thế kỷ XIX, có một đội ngủ các nhà văn 
trẻ Nguyên Văn Lý (1795 - 1868), Nguyên Văn Siêu 
(1799 - 1872), Vú Tông Phan (1804 - 1851), Cao Bá Quát 
(1808 - 1855)... đều sinh trưởng ở Hà Nội, phản ứng 
trước chính sách của triêu đình Huế cố tình làm lu mờ 
truyền thống nơi nghìn năm văn vật, đã dấy lên phong 
trào bảo tôn vả phục hưng văn hoá Thăng Long. Với 
thời gian, hai người trong số họ đã trở thành những văn 
gia lừng lẫy, được dư luận truyền tụng là “thân Siêu 
thánh Quát”, trong đó Cao Bá Quát là một nhà thơ tuyệt 
luân, mỗi lần hứng thơ trảo lên đâu ngọn bút lai làm 
cho bạn bè phải sửng sốt, đón lấy tửng lời cửa ông mà 
“trước đèn ngôi lặng như ngây” (Nguyễn Văn Lý). Chàng 
thi sĩ họ Cao ấy, người sáng tác những bài hát nói tải 
hoa ấy, lạ lùng thay, lại cũng là người nung nấu khát 
vọng tự đo của ca một thời đại, một nhà tư tưởng tơm 
mâm cho tỉnh thân dân chủ, có cái nhìn phủ định uy 
quyên đắng chí tôn đến là đáo đế: 


“Bóng thiêu gquang thập thoang dưới Nam sạn 
Ngoanh mặt lạt cứu hoqm coi cũng nho. 
(Chến rượu tiêu sâu) 


Cao hơn nứa, hình như ở ông cón Tlâp loe cái chân ÌV: 


Kà li 


phải có cách mạng bạo hệt mới thật sự đưa đất nước đến 
một cuộc đối đời: 

“Tạc dạ xuân lai phd cựu han, 

Kim triêu hông từ đấu thiên bạn 

Hà đương thé sự như hoa sự, 

Phong Ubữ, giang san tận cơi quan”. 


(Lập xuân hậu nhất nhật tân tình) 


(Hôm qua xuân đên, rét tan, 
Sáng nay hông tíaq muôn ngan hhoe tHƠI. 
Việc hoa óc cứng 0iệc đời: 


Gió mưa, thoặăt đã rạng ngời núi sông). 


Thử làm một dấu nói từ Lý Thường Kiệt đến Cao Bá 
Quát. Quả tình, hiểm có một vùng đất nảo mà hiện tượng 
sóng đôi giữa các đỉnh cao nghệ thuật và trí tuệ lại xuất 
hiện đồi đảo như trong văn học Thăng Long. Cái đẹp 
của văn học Thăng Long vì thế có thể nói là cái đẹp của 
một tiêm năng tự phát sáng và toả lan ánh sáng đến 
nhiều lĩnh vực của đời sống tinh thần, kích thích những 
biến đổi mạnh mẽ về tư tưởng, văn hoá, văn học ở nhiều 
vùng đất nước, khơi nguồn cho các trảo lưu, các dòng 
phái, các hiện tượng văn học trong tửng thời ky sinh sôi 
nảy nở. 


Từ những đặc trưng nói trên nhìn rộng ro, 
khóng thể bhông đề cáp đến một đặc trưng nứa 
của uăn học Thăng Long: đây la Ung Uuăn học có 
uận mệnh hét sức dài lâu, được tiếp nói bởi nhiều 
tiên trình uận động, mỗi tiên trình do lịch sử đặc 
thù chỉ phối nhưng cũng có lực đây nội tại của nó; 
có những giai đoạn trầm lắng tay chưa bao gio đứt 
đoạn, 0d cũng CÓ nhưng Øøiqi đoạn bột bEhdi thanh 


cao frào; có sự khác biệt 0ê xu hướng tư tưởng, thậm 
chí sự đổi lập 0ê quan niệm 0à phương pháp sáng 
tác, sự thay đổi trong phương thúc tư duy, 0uà cd sự 
đa dạng oè thành tựu nghệ thuật, uê đóng góp thể loại. 


Tưu chung, có thể hình dung con đường phát triển 
của văn học Thăng Long - Hà Nội mười thế kỷ (kể từ cái 
móc định đô của Lý Công Uán (1010) cho đến hết thê kỷ 
XX) được phân chia một cách tương đối với bảy lát cắt 
sau đây: 1. Văn học thời Lý - Trân (1010 - hết thế kỷ 
XIV); 9. Văn học thời Lê sơ (thế kỷ XV); 3. Văn học thời 
Mạc - Lê trung hưng (thế hỷ XVI - XVIH); 4. Văn học thời 
Lê mạt (thê kỷ XVIII); 5. Văn học thời Nguyễn (thê kỷ 
XIX); 6. Văn học nủa đâu thê hy XX; 7. Văn học cách 
mạng nủa cuói thê kỷ XÃ. 


Bảy lát cắt của văn học Thăng Long - Hà Nội, thực 
ra cũng chính là bảy khúc quanh lịch sử, trên đó mảnh 
đất Thăng Long - Hà Nội đã từng bước chuyển mình từ 
môi trường thời Trung cổ đến môi trường thời Hiện đại, 
đã trải qua gần hết một thiên niên kỷ đằng đãng, tử 
tuổi sơ sinh nay sắp bước đến tuổi một nghìn. Một nền 
văn học có đến một nghìn năm tuổi đĩ nhiên không phải 
là trẻ. Nhưng văn học Thăng Long - Hà Nội có một nghìn 
năm lịch sử lại không mang nhiêu dấu vết của sự già 
nua, mặc dầu so với các nên vàn học khác trên thế giới, 
quá trình hiện đại hoá của nó có chậm muộn hơn. Bởi lẽ, 
trong môi một bước đi của mình, trên các chăng đương 
đã qua, nên văn học nảy thường xuyên gắn bó với đơi 
sông, biết tiếp thu sinh lực vắt ra tử sự sống. Thăng 
lòng - Ha Nội là một trung tâm văn hoá lớn nên trước 
sau, các nhà văn Thăng Long vân bén nhạy với mọi ảnh 
hưởng lớn nhỏ du nhập tử các nên văn học của nước 
ngoài. Nói đến sức trẻ của nên văn học Thăng Long - Hà 
Nội, trước hết là nói đến các khá nắng tự thanh lọc ngày 


trong bản thân nó - một cuộc đâu tranh ngâm ngâm 
nhưng không kém vắt va để đảo thai dân mọi sự giả côi, 
và để làm cho cái mới có thể nhanh chóng nảy mâm. 
Chính yếu tố dân chủ tiêm ân trong tâm thức giới “sĩ 
phu Bác Hà” từ nhiều đời nay - là động lực bên trong, 
tác nhân sâu xa của mọi sự đôi mới văn học ở mọi thời kỳ 
lịch sư. Vàn học Tháng Long - Hà Nội có thể tự hào so 
với văn học nhiều vùng miền khác còn nhờ vào chức 
năng “tiên tri tiên giác” ấy. 


Tất nhiên, đôi mới và kế thửa bao giờ cũng là hai về 
liên hoàn chặt chẽ. Sau một nghìn năm phát triển với 
bao nhiêu biến cô đối thay triêu đại, cái còn lại của văn 
học Thăng Long - Hà Nội khiến nó hiện điện trong văn 
học cả nước mà không bị trủng lẫn vẫn là những phẩm 
chất mà nó kết tỉnh được tử trong quá khứ lâu dài: sự 
hoa thân của chủ nghĩa yêu nước 0QO trong mọt hình 
thúc biểu hiện của uăn chương, là lỉnh hồn xuyên suốt 
các chặng đường thơ uăn; sự nhạy bén vớt tình thân 
nhân ban - những cam hứng trăn trở uê tình vê, 0U 
QquyÊH SÓng , quyên tự do uà guyên con người; nỗi băn 
hhoàn thao thiớc UỀ số phân của cđä cộng đông “ tÓc cúc 
bước chuyển mình gấp bhúc của lịch sử; sự gắn bó uới 
cái đẹp muôn đời của thiên nhiên đất nước, con người... 
Và tất cả những phẩm chất trên lại chỉ có thể hiện ra 
một cách rõ ràng đây đủ, khi thông qua tiếng nói tao 
nhã, lịch sư, phong vị trừ tình độc đáo, của con người 
“trang An” 


T1G:GS.TS Trân Văn Bính (CH: 
Vàn hoa Thàng bong - Ha Nội hội tụ 


tod sang tái ban) 


cao trào; eó sự khác biệt uê xu hướng tư tưởng, thậm 
chí sự đối lập 0ê quan niệm oà phương phúp sáng 
tác, sự thay đôi trong phương thức tư duy, oà cả sự 
đa dạng uê thành tựu nghệ thuật, uê đóng góp thể loạt. 


Tưu chung, có thể hình dung con đường phát triển 
của văn học Thăng Long - Hà Nội mười thế kỷ (kể từ cái 
mốc định đô của Lý Công Uấn (1010) cho đến hết thế kỷ 
XX) được phân chia một cách tương đối với bảy lát cắt 
sau đây: I. Văn học thời Lý - Trân (1010 - hết thế kỷ 
XIV); 2. Văn học thời Lê sơ (thé kỳ XV); 3. Văn học thời 
Mạc - Lê trung hưng (thế kỷ XVI - XVII); 4. Văn học thời 
Lê mạt (thế kỳ XVIII); 5. Văn học thời Nguyễn (thế kỷ 
XIX); 6. Văn học nửa đâu thế kỷ XX; 7. Văn học cách 
mạng nủa cuối thê kỷ XÃ. 


Bảy lát cắt của văn học Thăng Long - Hà Nội, thực 
ra cũng chính là bảy khúc quanh lịch sử, trên đó mảnh 
đất Thăng Long - Hà Nội đã từng bước chuyển mình tử 
môi trường thời Trung cổ đến môi trường thời Hiện đại, 
đã trải qua gân hết một thiên niên ký đăng đăng, từ 
tuổi sơ sinh nay sắp bước đến tuổi một nghìn. Một nền 
văn học có đến một nghìn năm tuổi đi nhiên không phải 
là trẻ. Nhưng văn học Thăng Long - Hà Nội có một nghìn 
năm lịch sử lại không mang nhiều dấu vết của sự giả 
nua, mặc dầu so với các nên văn học khác trên thế giới, 
quá trình hiện đại hoá của nó có chậm muộn hơn. Bởi lẽ, 
trong môi một bước đi của mình, trên các chặng đường 
đã qua, nên văn học này thường xuyên gắn bó với đời 
sóng, biết tiếp thu sinh lực vắt ra từ sự sống. Thăng 
Long - Hà Nội là một trung tâm văn hoá lớn nên trước 
sau, các nhà văn Thăng Long vân bén nhay với mọi ảnh 
hưởng lớn nhỏ du nhập tử các nên vàn học của nước 
ngoài. Nói đến sức trẻ của nên văn học Thăng Long - Hà 
Nội. trước hét là nói đến các khả nắng tự thanh lọc ngay 


ADN) 


trong bản thân nó - một cuộc đầu tranh ngắm ngâm 
nhưng không kém vất va đê đảo thải đân mọi sự g1a CÔI, 
và đê làm cho Cả1 mỚI CÓ thể nhanh chóng nảy mâm. 
Chính yếu tố dân chủ tiêm ân trong tâm thức giới “sĩ 
phu Bắc Hà” từ nhiều đời nay - là động lực bên trong, 
tác nhân sâu xa cua mọi sư đôi mới văn học ở mọi thời kỳ 
lịch sư. Vàn học Tháng Long - Hà Nội có thể tự hảo so 
với văn học nhiều vủng miền khác còn nhờ vào chức 
năng “tiên tri tiên giác” ấy. 


Tất nhiên, đôi mới và kế thừa bao giờ cũng là hai về 
liên hoản chặt chẽ. Sau một nghìn năm phát triên với 
bao nhiêu biến cô đối thay triêu đại, cái còn lại cửa văn 
học Thăng Long - Hà Nội khiến nó hiện diện trong văn 
học cả nước mà không bị trùng lân vấn lả những phẩm 
chất mà nó kết tỉnh được từ trong quá khứ lâu dài: sự 
hoa thân của chủ nghĩa yêu nước 0do trong mọi hình 
thúc biểu hiện của uăn chương, là linh hồn xuyên suốt 
các chăng đường thơ 0uăn; sự nhạy bén uới tỉnh thần 
nhân ban - những cam hứng trăn trở uê tình yêu, 0ê 
gu yên SÔNg , qyên tự đÓ UQ quyên con người; nội băn 
hhoăn thao 0ï DÊ sỐ phận của cđ cộng đông (rước các 
bước chuyển mình gấp bhúc của lịch sử; sự gắn bó uới 
cái đẹp muôn đời của thiên nhiên đất nước, con người... 
Và tất cả những phẩm chất trên lại chỉ có thể hiện ra 
một cách rõ ràng đây đử, khi thông qua tiếng nói tao 
nha, lịch sự, phong vị trừ tình độc đáo, của con ngƯỜI 
“Trảng An” 


TG:ŒS.TS Trân Văn Bính (CB; 
Vàn hoa Thàng bong - Hà Nọi hội tụ 


tòa súng tlứi bún) 


9À D2 


II. DI TÍCH VĂN HOÁ 
LỊCH SỬ Ở HÀ NỘI 


Một thực tế đang đặt ra với chúng ta là: dưới mắt 
người dân bình thưởng, hâu như mọi đi tích văn hoá 
lịch sử hiện còn tôn tại đều liên quan tới tôn giáo tín 
ngưỡng. ở nơi ây (những đến, chủa, đình, quán...), họ 
thường đến kêu cầu thân linh ban phúc lảnh và những 
ước vọng khác. Chính vì thế mà một số người cực đoan 
cho răng, di tích lịch sử văn hoá chỉ là cái ô cúa mê tín đị 
đoan. Và một thời, nhiều đình, chùa... đã bị xâm chiếm, 
đôi khi bị huỷ hoại. Cũng có khi chúng bị coi là sản phẩm 
của các chế độ củ, nhằm mê hoặc lòng người, đã thiêu 
đốt tỉnh thần đấu tranh, dân tới an phận... Thái độ coi 
thường giá trị của di tích, đôi lúc đôi nơi được đồng nhất 
với tiến bộ về tư tưởng. Nhưng, trên bước đường phát 
triển, chúng ta sớm nhận ra răng, một dân tộc muôn 
hoà củng sư tiến bộ của cộng đồng quốc tế, thì trước hết, 
không thể tự đánh mất mình, chỉ có thể “hội nhập mả 
không được hoà tan”. Như thế, cần phái khẳng định được 
bản sắc văn hoá dân tộc, có nghĩa là, muôn bước vững 
chắc vào tương lai thì phải biết nhìn lại quá khứ, phải 
biết tôn trọng truyền thống, tổ tiên ông cha... nhằm xác 
nhận lại chính mình. Rõ ràng, quá khứ đã góp phân 
định hướng cho hiện tại và tương lai. Song, ai cũng biết 
răng, bộ mặt cô xưa đã đọng lại ở văn hoá dưới dạng vật 
thê và phi vật thể, mà nôi rõ nhất là các đi tích lịch sử 
van hoá. Mớỡ cuộc “hanh hương” vào lĩnh vực này tạm 
định tử thời tư chu, với ngản năm Thăng Long, với những 
triêu đai đả hằn chiến công vảo lịch sử. 

Thàng Long xưa còn quá nho so với Hà Nội ngày 
nav, nhưng nơi đáy là đất tụ long tụ phúc, nam giửa 
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một trung tâm kinh tế văn hoá của đất nước, đồng thơi 
cũng là nơi luôn bị xay ra các biến động lịch sử to lớn 
nên khó tránh khỏi sự đứt đoạn trong quá trình phát 
triển về đi tích. Nếu như tiếp cân với tổ tiên tử sơ kỳ thời 
kim khí (đồ đồng) thì Hà Nội đã có nhiều di chỉ ở Văn 
Điển, Triêu Khúc và nhất là có tới 5 địa điểm quanh Cổ 
Loa. Với thời đô đồng Đông Sơn thì địa bản nây lại cảng 
rộng hơn, mả một điển hình là ở di chỉ Cổ Loa và cả 
vòng thành cổ cửa nó nữa. Ở đây, chúng ta đã tìm thấy 
được cả yếu tố văn hoá Tày, Thái trong cách xây dựng 
thanh nầy. Trải qua thời Bắc thuộc, một thành Đại La 
theo kiểu Trung Hoa đã được dựng, vả đây đó, Ở ngoại 
thành Hà Nội vẫn còn dấu vét của nhiều mộ cổ (chử yếu 
phía bờ bắc sông Hồng). Bỏ qua những giai đoạn trên 
_(vì đã được giới khảo cô học nhắc tới nhiêu) Thăng Long 
coi như được định hình vào thời Lý (thế kỷ XI-XI]). 


1. Dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long 


Đời đô từ Hoa Lư ra, Lý Công Uấn chỉ có thể nhìn 
thấy đất nảy là Thăng Long, đó lä một nhận thức có 
phần tích cực, xuất phát tử nên tầng nông nghiệp coi 
trọng đất và nước và từ ý thức gần dân thân dân đồng 
thời chịu ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo mả vươn 
lên. Về sau, khi Thăng Long đổi thành Đông Đô, vua là 
con trời, nhà Lê sơ đã nhìn rồng theo lối khác và phần 
nảo xa dân, nên đã có Hạ Long để bình thiên hạ. Trở lại 
với thời Lý, khi Lý Công Uâấn tới Thăng Long, tất nhiên 
ông tích cực xây dưng kinh đô. Ông cho đắp thành, dựng 
cung điện, phát triển nên văn hoá dân tộc. Có thể nghị, 
đương thời Phật giáo như một hệ tư tương xã hội chính 
thống, thì chùa là một đối tượng để dưng. Sử liệu đã cho 
chúng ta biết, có rất nhiêu chủa được lập ở trên kháp 
đất nước của vương triêu nảy, nhất là ở Hà Nội. Song, 
sự tàn phá của thiên nhiên và con người. khiến dấu vết 
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xưa kia tới nay đã không côn trọn ven. Trong nội thành, 
ca một cung điện thành quách, nay chỉ tìm được những 
phé tích khi mờ khi tỏ ở trong lòng đất, đó là những viên 
gạch, là một vài mảnh hiện vật gốm hoặc đá. Gần đây, 
trong nội thành Hà Nội đã tìm được một số chân tảng 
bằng đá chạm đài sen, tất cả chỉ đủ để thấy kiến trúc 
thời đó khá to lớn với cột gỗ có đường kính xấp xỉ 70em, 
nhưng kiến trúc đó như thế nảo? Hiện chưa thể xác 
nhận được. Trên đất Hà Nội hiện nay, ngoài những dấu 
vét còn chìm trong lòng đất và một số hiện vật nằm trong 
các bảo tảng, thì đi tích hiện còn mà chúng ta có thể trực 
tiếp quan sát được là Chủa Bà Tấm và phần nào là Chùa 
Một Cột, rồi Văn Miếu và vài dấu vết khác. 

Chùa Bà Tấm: Đây là một đại hành cung, do ỷ Lan 
phu nhân cho dựng. Chủa ở xã Dương Xá, huyện Gia 
Lâm. Thời chiến tranh chóng Mỹ, dấu vết nền và ngôi 
chủa bằng gỗ (thế ký XVI) vẫn còn. Gần đây, dân tự tôn 
tạo, đào bới, khiến di tích này bị huỷ hoại chỉ còn một số 
hiện vật của thời Lý tập trung ở chính điện. Nguyên 
xưa, chùa có một mặt bằng khá lớn (rộng khoảng 60m, 
đải trên 100m), ít nhất có hai cấp.nên. Phật điện nằm ở 
trung tâm của nền trong, trên trục linh đạo. Trong khuôn 
viên chùa, người ta đã tìm được một phân phiến đá hình 
trụ lớn (70cm), có thể tin đó là hiện vật của thời Lý. 
Nhiêu nhà nghiên cứu đã ngờ rằng, trụ đá nảy cũng 
mang nghĩa như cột đá Chùa Dạm (Bắc Ninh), bóng dáng 
của nguôn sinh lực vủ trụ - một linga trong ý thức cầu 
phúc (phôn thực). Vào thượng điện còn phiến đá thành 
bậc (hình tam giác vuông, cạnh đáy xấp xỉ 2m), một điển 
hình về mỹ thuật Lý. Có lẽ đây là đi vật còn sót lại ở cửa 
vào điện Phật. Phần trên của thảnh bậc, được chạm đây 
đủ một con lân đuôi chồn, nó mang tư cách con lân gác 
cửa sớm nhất trong tạo hình của nước ta. Người Việt đã 
tửng quan niệm rằng, lân lả một linh vật tượng trưng 
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cho sức manh tâng trên, cho trí tuệ, sự trong sang... nó 
đứng nơi cửa chính để kiểm soát tâm hôn kế hành hương. 
Phân mặt ngoài của thành bậc được chạm phượng, trong 
tư thế chân đứng chân co, khá quy phạm, dâm trên đài 
sen, mö phượng ngâm lá đề, đuôi chải lượn sóng nhiêu 
khúc... tất cả nổi hăn trên nên “hoa cúc dây” cách điệu. 
Nhiêu nhà nghiên cứu nghệ thuật dân tộc ngờ rằng 

dâm trên đải sen linh vật đã biểu hiện là chim của đất 
Phật. Miệng ngậm lá để chứng tỏ nó biết dùng giọng 
dịu hoà mả giảng về Phật pháp (theo tích truyện Phật 
giáo - chim Calăng tân giả). Có lẽ ý nghĩa tượng trưng 
cho thánh nhân va vũ trụ chưa được phản ánh trong 
chim này. Ngoài ra, ở đây còn tìm thấy hai đâu lân bằng 
đá khá lớn (ngang mặt mỗi con xấp xỉ 1m). Chúng được 
chạm trổ tỉ mỉ tới từng chỉ tiết, mang tính chuẩn mực, 
trên trán có chữ vương để biểu hiện về vua của loài thú. 
Hiện nay hai đâu lân được đặt cạnh nhau để cùng đội 
bệ Phật, song thực chất, đương thời chúng mang chức 
năng gì thì chưa khăng định được. Có thể là đôi lân đứng 
hai bên đường (như ở chùa Phật Tích) đê coi cửa chính, 
hay là linh vật đội tượng Phật (2). Người ta chưa tìm 
được ở chủa nảy một chi tiết nào thuộc rồng thời Lý, dủ 
cho đây là ngôi chủa do Hoang hậu dưng. Suy cho củng, 
buổi đầu ấy đã có sự quy định khá cụ thể để hiện nay 
chúng ta chỉ gặp, dưới thời Lý, di tích nảo gắn với vua 
mới có rông. Liên hệ tới các ngôi chủa khác củng thời, 
chúng ta như nhân thấy, dủ cho khuôn viên chủa có 
rộng đến đâu, thì Phật điện vẫn chi chiếm một điện tích 
mặt bằng khá nhỏ (có thể là ngôi nhà gồ một gian hai 
chái dựng trên nên cao, hay cây tháp). Trong Phật điệ:: 
thường chỉ có một tượng (chư yếu là Phật Thích Ca Mẫu 
Ni), gân gửi với cách thờ của chủa tiểu thừa hiện nay. 
Ngoài tượng ở chủa Phật Tích - Bác Ninh (đâu tượng 
được tu bỏ về sau), ở niên đại “Lý” hiện còn tượng Phật 


ở Chùa Chương Sơn tY Yên, Nam Định), tượng Phật ở 
Chủa Hoàng Kim (Quốc Oai, Hà Tây thì đã bị mắt đầu). 
tượng Phật ở Chủa Hoàng Cung (Văn Điển, Hà Nội), có 
hình đáng nhỏ cùng khối đá với đài sen và bệ đã bị gấy 
đâu. Từ đây chúng ta có thể nghỉ rằng, đương thời ở 
Chùa Bà Tấm cũng có tượng nhân cách Phật giáo. 


Chùa Một Cột: Tên chữ là Diễn Hưựu, sách sử ghi 
làm vào năm 1049 để câu cho vua Thái Tông nhà Lý 
được sóng lâu (qua một giấc mơ không lành của vua?). 
Hiện nay chùa được dựng như bất kể ngôi chủa nảo của 
thế ký XIX, với kiến trúc và tượng mang phong cách 
thời Nguyễn. Song, ở phía vườn sau, giữa chiếc hồ vuông, 
có cây một cột lãm Tìm đỡ cho ngôi .N bé nhỏ, cả cột va 
chùa đều chưa thấy dấu vết nào của thời Lý. Cho nên 
để hiểu phần nào về Chủa Một Cột của thời Lý nên tìm 
tới bia Chủa Long ÐĐọ1 (ở núi Đọi, Ha Nam, niên đại 1121). 
Bia ghi: “Tôn sùng đạo Phật; hâm mộ thắng nhân (mâm 
thiện của người tu phúc). Mở Chua Diên Hưựu ở tại vườn 
Tây. Dấu vết theo quy mô thuở trước; lo toan do thánh ý 
ngày nay. Đảo ao thơm Linh Chiểu, giửa ao trôi lên một 
cót đá, trên cột có một đoá hoa sen nghìn cánh xoêẻ ra. 
Trên hoa dựng ngôi đến đỏ sâm; trong đền đặt pho tượng 
sắc vàng”!... Có thể hiểu được ý nghĩa của lời bia như 
sau: Đạo Phật lấy chiếc áo cà sa mâu vàng để nói lên ý 
nghĩa tất cả những dục vọng đêu đã chết với kiếp tu. 
Tức là hướng đến giải thoát, là điệt “sáu giặc cửa giác 
quan”. Và ở đấy, nói tượng Phật mình vảng để chỉ về sư 
giải thoát cùng cực. Còn toả nhà màu đỏ là biểu hiện 
cho nguôn hạnh phúc vô củng vô tận. Ngôi nhà này đã 
phát triên lên tử quan niệm về sinh khí của nhân loại. 
Chúng ta đã biết rằng, khi con người còn ở thời kỳ cô đại 
mới chỉ biết săn bắn thú vật lầm kế sinh nhai, mỗi khi 
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đâm hoặc bắn vảo con vật thường thấy chảy ra một chất 
mầu đỏ. Đó lả màu duy trì sự sống. Sau này được đông 
nhất với sinh khí, vì vậy mà ở trong các kiên trúc tôn 
giáo người ta hay chú ý đến mầu đỏ. 


Về bông sen nghìn cánh, quan niệm cửa các nhà thần 
học vả các nhà Phật học thường cho răng, bông sen nghìn 
cánh là biểu tượng của trí tuệ tuyệt luân. Khi đó con 
người đạt được mức “lậu tận thông”, nghĩa là thông cả 
trong lẫn ngoài, cả trước lẫn sau, cả to lẫn nhỏ. Nhiều 
thế kỷ sau thời kỷ đồ đá, con người quên mất quá khứ, 
đến khi tìm được hiện vật cũ, họ không giải đáp được, 
nên đã gán cho các công cụ đó một ý nghĩa linh thiêng 
(vì thế mới có lưỡi tầm sét và đặc biệt ở bối tâm thượng, 
nơi chứa linh hôn cửa thân thánh thường có đá). Suy 
cho cùng, đá là vật lưu giữ, chuyển tải sinh lực vũ trụ, 
tức sức sống. 

Vậy thì, có thể hiểu Chủa Một Cột, theo bia chủa 
Long Đọi như sau: Ở thời Lý, người Việt mong muốn 
thông qua các Pháp lực vô lượng vô biên của đức Phật 
(hiện thân bằng đức Phật mình vàng và bông sen nghìn 
cánh) để đem nguồn “sinh lực vũ trụ” (tượng bằng ngôi 
nhà đỏ thắm, tức khí, linh hồn) truyền qua chiếc cột đá 
xuống cho đất và nước làm sinh bừng lên một cuộc sống 
viên mãn. Đó là ước vọng câu phúc cho con người, cây co 
vả muôn loải. 


Chắc chắn vào những thế kỷ sau, theo dòng thời gian, 
Chủa Một Cột đã được tu bố để ngày cảng khang trang. 
Rất tiếc là trong quá trình đó ngôi chùa đã bị mất nhiều 
hiện vật quý và mất đi đáng vẻ khởi nguyên. 

Văn Miếu (Hà Nội): Đã nhiêu tài liệu nói về Văn 
Miếu - Hà Nội, có lẻ ý kiến tưởng như đã cạn. Song gân 
đây, một só người lại đặt lại vấn đề ràng. trong thời LÝ, 


đạo Phật được coi như hệ tư tưởng chính thống, nhưng, 
lý đo nào đả làm nảy sinh Văn Miều? Qua một thời gian 
đài, dựa trên nên tảng sử học và xã hội học, một số nhà 
nghiên cứu mỹ thuật truyên thống đã đưa ra một giả 
thiết: Lý Công Uân dựng nghiệp nhà Lý bằng sự ủng 
hộ tích cực của giới tu sĩ trí thức Phật giao thuộc dòng 
Vinitaruei (Tỳ Ni Đa Lưu Chi, nhuôm màu Mật Tông). 
Nhiều đại sư theo truyền thống Việt đã tham gia góp 
phần tích cực vảo việc củng có nên độc lập dân tộc. Đó là 
giai đoạn đầu. Song, đạo Phật với tâm từ bi và theo xu 
hướng thoát tục, thì về lâu dài không thể đủ tư cách là 
hệ tư tưởng chính thống trong việc tô chức xã hội, nếu 
không có sư cải cách hoặc hội nhãp với hệ tư tưởng khác. 
Vì thế, khi bước vào thời kỳ phát triển, nhà Lý dù được 
lập nên bởi dòng Phật dân dã thì bắt buộc họ vân phải 
chuyển sang một hướng mới. Đó là điều kiện để ra đời 
Phật phái Thảo Đường. 


Thảo Đường là một nhà sư phương Bắc, sang hoằng 
dương đạo pháp ở Chàm, bị vua Lý bắt làm tủ binh. 
Sau, được Lý Thánh Tông biết tới vả tôn sung mà trở 
thảnh tổ thứ nhất của phái Thảo Đường. Ông là nhà sư 
thuộc dòng Tuyết Đậu và Vân Môn ở Trung Hoa. Dòng 
này có ý thức dung hội giữa Phật và Nho (đem nhà Nho 
đến Phật đải), không chỉ tập trung vảo tìm điệu tâm 
chân như, mà mặt nào đó còn chủ trương phải vì thế 
tục, vì sự ôn định và phát triển của xã hội, hoằng dương 
đạo pháp trong giới trí thức... Đương thời, phái nãy đả 
góp phân tích cực cho triêu Lý đương đầu được với những 
biến có của lịch sử và xã hội, vừa dung hoà được xu thẻ 
thượng trí của đạo Phật, vừa sử dụng được khả nàng tô 
chức xã hội của các nhà Nho. Thực tế đó đã tạo điều 
kiện cho một số kiến trúc phi Phật được hình thành dưới 
sự bảo trợ của triệu đình. Và, năm 1070. Văn Miều được 
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xây dựng. Theo dòng chay cua lịch sư, thượng tảng xả 
hội Nho giáo ngày càng thịnh nên Văn Miều luôn được 
tu tạo, khiến tới nay ở di tích này không một dấu vết 
nào của nhà Lý còn ở trên mặt đất. Kiến trúc Văn Miếu 
dưới thời Lý chỉ còn lưu lại trên sách sử. 


Phải nói rằng, ngoài chủa, cung điện, Văn Miếu... 
thì đương thời cũng đã dựng nhiều loại hình kiến trúc 
khác, như các quán đạo mà chủ yếu thờ thần tiên nội 
địa... Song, tất cả cũng không một dấu vết nào được xác định. 


2. Chuyển qua thời Trần 


Chuyển qua thời Trần (thế kỷ XIII-XIV). Thực tế dựa 
trên công việc khảo sát điền dã cho thấy, đến nay hầu 
như dấu vét cửa triêu đại này bị vắng bóng ở Thủ đô, 
nhất là ở nội thành. Chúng ta mới chỉ tìm được một tắm 
bia chứ đã mở của Chủa Báo Tháp ở thôn Thượng Phúc, 
xã Tả Thanh Oai thuộc Thanh Trì. Đối với đất nước và 
Thủ đô, nhà Trân đã có nhiêu công lao trong công cuộc 
giữ nước chống sự xâm lược của đề quốc Nguyên - Mông; 
đã tạo nên được một Phật phái Trúc Lâm đây tinh thần 
dân tộc, đã có chủ trương đưa tượng Phật vảo các quán 
đình (là nhả nghỉ của cộng đồng làng xóm - chưa phải 
đình làng), đặc biệt là đã củng có chắc chắn hơn những 
vùng đất trực trị của triều đình (chử yếu đất của người 
Kinh); đã cho phát triển văn hoá làng xa. Nhưng, chưa 
rõ vì sao tới nay trên địa bàn châu thổ sông Hồng vẫn có 
những vùng rất hiểm tìm được di tích thời Trân - ví dụ 
như Bác Ninh và cả Thư đô Thăng Long. Tam có thể đặt 
ra một giả thiết là, đất Bác Ninh tức quê hương nhà Lý 
- cũng như Thăng Long đã được triều Lý quan tâm xây 
dựng nhiều. Kế cả cung điện, tạm đư cho sinh hoạt của 
chính quyên vả cuộc sông tâm linh dân đã. Mạát khác, có 

thể chất liệu của di tích tôn giáo tin ngưởng thời Trân 1Í 
dùng đá hơn thời Lý, mà chuyên sang gỗ và chất liệu 
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không bên vửng khác nên nó khó còn lại đến nay (thiện 
chưa tìm được một hiện vật băng gô nào của thời Lý, 
thời Trân củng rất hiếm). Có người còn cho rằng, thời 
Trân đê cao mạnh mẽ ý thức đân tộc (phái Trúc Lâm là 
một biểu hiện), nên sản phâm văn hoá dưới thời Trần 
đã là đối Tưng phá hoại đặc biệt của quân xâm lược 
nhà Minh... Và có thê, củng phải kế đến Bác Ninh là 
quê hương nhà Lý nên nhà Trần cũng ít quan tâm tới, 
đồng thời cũng ngàn sự tụ hội nơi các đi tích làm nẩy 
sinh ý thức chống đối.. 


3. Dưới thời Lê Sơ (1428 - 1527). 


Có thể nghĩ, đây là thời kỳ sang trang mới của lịch sử 
Đại Việt. Đất nước chuyển hoá tử nên “quân chủ chuyên 
chế Phật giáo” sang nên “quân chủ chuyên chế Nho giáo”. 
Triều đình đẩy Nho giáo tới đỉnh cao nhất trong suốt 
quá trình tôn tại của nó. Mặc dù đạo Phật và đạo Giáo 
được quần chúng và một số bộ phận của tâng lớp trên 
tin theo, nhưng triều đình vẫn đề ra luật han chế, khiến 
cho việc xây dựng chủa chiên, đạo quán khó có điều kiện 
phát triển. Kiến trúc hiện còn của thời này chủ yếu tập 
trung vào triêu đình, lác đác chỉ một đôi tấm bia hay một 
vải nhang án đá (phần nhiều không ghi niên đại) được 
rải rác đó đây ở Bắc Giang, Hà Tây... Ngoài ra, kiến trúc 
Lê sơ đã tập trung ở Ha Nội và Lam Kinh (Thanh Hoá). 
Di tích thời Lê sơ hiện còn lại trong thanh Hà Nội chỉ là 
dấu vết một phân của cung điện, cụ thê như hệ thống 
thành bậc với bốn con rông đá lớn, đặt cân xứng ngắn 
cách thành ba lối lên. Những con rồng này đả “sinh đôi” 
cùng rông ở chính điện của Lam Kinh. Nếu như rông 
thời Lý không có sửng và tai, thời Trân hai chì tiết này 
đã xuất hiện, nhưng chúng vần có phân gân gủi với ran 
Naøga phương Nam. Tới rồng trong điện Kinh Thiên - Hà 
Nội thì đã chuyên sang một phong cách khác. Chúng 
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như rồng cửa Trung Hoa (thời Minh) phân nảo được 
Việt hoá, với: mắt quy tlôi trỏn), miệng lạng, sưng nai 
hai chạc, tai thu, trán lạc đả gô ngắn, cô rắn, vây cá 
chép, chân cá sấu, móng chim ưng... Tuy còn tóc chải, 
song lông mày và nhiêu lông bộ phận đã chuyên hoá 
thành đao nhọn... Rồng gắn với vua bao giở cũng có 5ð 
móng (các thời trước chưa CÓ Sự phân hoá về rồng nêm I£ 
móng hơn). Hiện tượng về móng không phải để phản 
ánh về khía cạnh tạo hình, mà ở nó là tư tưởng, là địa vị 
nảy sinh từ phân hoá xã hội. Nẫu thời Lý, rông chỉ gắn 
với vua (để tôn trọng rồng - nguôn nước - đồng nhất với 
trọng vua) thì qua đấu tranh dai dẳng đến cuối thời Trần, 
rồng vượt không gian cung đình để về với chùa làng 
nhằm biểu hiện cho hạnh phúc muôn mặt của đời thường. 
Tới thế kỷ XV, nó bị phân hoá. Ở bia Vĩnh Lăng (lăng Lê 
Lợi ở Lam E¡inh, Thanh Hoá, làm năm 1443) có những 
con rồng kế thừa phong cách thời Lý và thời Trần chỉ 
được sử dụng để viễn vả chầu nhưng giữa trán bia đã 
xuất hiện một con rông kiểu mới (phong cách Minh) nằm 
trong màt tròn lông trong ô vuông, với ð ngón rất TÔ rệt, 
xoè ra rôi quắp móng lại. Chúng m tạm hiểu rằng, rồng 
là biểu tượng của vua, là thiên tử (nằm trong bầu trời 
tròn) ca! quản thiên hạ (tượng khung vuông), xoẻ 5 móng, 
nắm 5 phương (Đông, Tây, Nam, Bắc và trung phương). 
Từ đây, chúng ta có thể thấy rõ, rông ở điện Kính Thiên 
- Hà Nội là rông của vua, nó trườn đải tử trên xuống, ở 
hai bên của bệ bậc giứa, với chỉ tiết 5 móng rõ rệt. Một 
đặc điểm khác lả, dưới bụng rồng đã có hai hệ sóng nước 
kết hợp - khác hẳn giai đoạn trước - phân dưới với sóng 
nên nhiều đợt cong song hảng nói nhau, trên đó lả sóng 
bạc lô nhô những ngọn cuộn tròn đâu như phản ánh vé 
một ý nghĩa có tính triết lý của người xưa trong quy luật 
- tương khác tương hợp - trong nước có lửa và ngược 
lại... Thêm bậc hai bên chỉ mang đang rông nhưng không 
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có thêm hình cụ thê, song rõ ràng vẫn có thê mưởng 
tượng được đây đủ mọi chỉ tiết. Trên thân chỉ là những 
cụm mây cuộn ken nhau trong một trật tự có định, điêm 
xuyết những dao nhọn mập ngắn lượn nhẹ. Đây là hai 
trong số không nhiêu con rông vân hoá sớm nhất ở nước 
ta, bóng đáng củng thời với chúng hiện chỉ gặp ở Lam 
Kinh, Thanh Hoá và ở cửa Văn Miếu - Hà Nội. Mặt khác, 
nền của điện Ñính Thiên - Hà Nội và Lam Kinh đã xác 
nhận về một kiến trúc có mặt bằng hình chữ công sớm 
nhất nước ta, chưa từng gặp ở các thời kỷ trước. 


Ngoài # nh thanh (thành Hà Nội), dấu vết đi tích 
văn hoá thời Lê sơ còn gặp ở Văn Miều. Ngoài đôi rông 
vân hoá được chạm theo kiểu ở điện Kính thiên (tuy nhỏ 
hơn nhiều) thì một số bia thời Lê sơ trong di tích nảy đã 
mở đầu cho loại ö¿a đề đanh các người đô đạt cao ở nước 
ta. Bia có đáng thanh thoát, trán bè theo kiểu bia thời 
trước, trang trí không nhiều, mặt trời trán bia đôi khi 
không trỏn, mà sang hình ô van. Có bia đã chạm cặp 
hình sừng đan chéo vào nhau như biểu hiện về sự đối 
đãi của âm dương... Chúng ta cũng đã tìm được dấu vết 
khác của thời này ở Chùa Kim Liên (quận Tây Hồ) và 
Chùa Nga Mi (quận Hai Bà Trưng). Đó là hai tấm bia 
gắn với chùa. Nếu như Chùa Kim Liên, bố cục của hình 
trang trí còn theo dạng bia thời trước, nhưng đề tải phần 
nhiêu đã chịu ảnh hưởng Trung Hoa (rồng), thì ở Chùa 
Ngựa Mi đề tài trang trí đã phần nảo là tiên thân của 
nghệ thuật thời Mạc (thế kỷ XVI). Phải kể đến một loại 
hình đi tích hết sức đáng quan tâm của Thủ đô dưới thời 
Lê Thành Tông là Đình Quảng Văn. Sách Lịch triệu hiện 
_ chương loại chí ghi: “Nay nhà vua lo răng chính sự 
nhiều, thân dân đông không thê không bảo tận mát, nói 
tận tai được, nên mới gọi các thợ vẻ kiêu mâu, dùng tải 
ônb Thuy, khéo ông Thâu (thợ gioi, tên tượng trưng - 
TLB). xây dựng lên ngột định ở trong cửa Tai Thông 
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làm chỏ đán các loại giây mã nói về cönñg việc chình trị 
của vua. Địa thế chỗ ấy thì "lâu” Ngủ Phượng dựng ở 
cửa trước, thanh Thăng Long bọc quanh ở ngoài, ngòi 
Bích Câu ở ngang đường quanh vòng tá hữu. Thể là chỗ 
xem đọc đã có nơi... Khi xong vua đặt tên là Quang Văn. 
Mỗi khi triêu đình ban phát hiệu lệnh mới như đã trủ 
tính việc quản việc nước tỏ bày nghỉ văn về lễ nghĩa, 
chính lệnh của các quan, công việc của dân chúng, việc 
øì cũng nhờ đó mà rõ rảng môi ngày thêm sáng tô”! 


Dình Quảng Văn tới nay không còn, nhưng có thê 
cho rằng, nó là tiên thân cửa những ngôi đình làng Việt 
Nam. Chúng ta cũng gặp đôi chỗ sách sử nói tới quán 
đình thời Lý và Trần, đó là những nhà nghỉ giữa đồng 
hay trên đường đi. Chưa thấy nói tới đình làng. Từ Đình 
Quảng Văn mang tính chất nơi ban bố chính lệnh của 
nhà nước tới các đình làng mang tư cách như một trụ sở 
của chính quyên, nơi giải quyết việc làng... thì về tính 
chất của chúng đã quá gần gũi nhau. Về sau, dân dần 
đình làng có vai trò tổng hợp, nhằm để người dân tôn 
sủng vua và triểu đình hơn, người ta đã cấy vào đình 
những vị thân địa phương rôi quân chủ hoá thân để 
chuyển dần tên là Thành Hoảng làng. Thực chất đó là 
ông vua tinh thân của quân chứng, vừa được vua cửa 
thế gian phong cấp, vừa là bóng dáng của ông vua đương 
nhiệm. Như vậy, thực chất đình lảng đã nảy sinh tử 
một nhu cầu tắt yếu trong sự phát triển của xã hội trọng 
Nho, mã trong đó, Định Quang Văn, Hà Nội như một 
sản phẩm thể nghiệm mở đâu. Dưới thời Lê sơ còn nhiều 
di tích văn hoá khác, song hiện nay chúng đã đối thay 
không còn dáng ve tử thời khơi dựng nửa. như đường 


1 Phan Huy Chú: lịch triệu hiện chương loại chỉ, Nxb Sự học, Ta Nội, 
TUBU:: 1.1 1y:2Z00-508 
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Có Ngư tnay là đường Thanh Niên) rồi đường Thuy 
Khué... được đáp cho vua ổi chơi. 

4. Thời Mạc (thê kỷ XVD. 

Đây là một giai đoạn lịch sử khá đác biệt, nhất là đói 
VỚI Các đi tịch tôn giáo, tín ngưỡng. Nếu như thời Lê sơ 
có đây sự cắm đoán, thì dưới thời Mạc, tư tưởng của con 
người khá được thoai mái. Chúng ta đã tửng gặp Sự phát 
triển ô ạt của nghệ thuật Mạc ở khắp nơi. Một nên nghệ 
thuật đân dã bừng tỉnh ở sau những con sông lớn. Dưới 
thời Lý, Trần và Lê sơ hầu như khó có thế tìm được một 
di tích cụ thể nào ở hạ lưu ven sông Hồng, nhưng dưới 
thời Mạc thì sông Hồng chắc chắn đã được khai thác 
mạnh ở lĩnh vực thương mại, vì thế khá nhiều di tích 
của đương thời đã xuất hiện. Nhiều ngôi chủa lấy trọng 
tâm thờ Quan Âm Nam hải (vị Quan Âm thường bảo trợ 
cho người làm nghề sông nước) ra đời. Với Hà Nội, người 
thời Mạc chắc chắn đã để lại nhiều di tích trong nội 
thành. Song, rất tiếc là sự hận thủ cửa tầng lớp thống 
trị Lê - Trịnh đã huỷ hoại gần hết, để tới nay, chúng ta 
chỉ còn gặp được trên đất Thủ đô lác đác vài đi vật chưa 
đu sức tương xứng với giai đoạn nay. Đó là một nhang 
án kiểu long đình hiện đặt trong Văn Miếu, là những 
tấm bia đá đê danh tiến sĩ cũng ở di tích này, là những 
cây đèn gốm mang tính thương mại (được nung thành 
nhiều phản để dễ đóng gói), là những viên gạch (đến 
Phù Đông)... Gần đây chúng ta đã tìm được một bài vị 
của Thành Hoàng làng ở Phú Thượng (quận Tây Hồ). 
Đó là một bài vị chạm trổ rất đẹp, khá lớn và được coi là 
sớm nhất nước ta... Ở bên kia sông Hồng, dấu vét thuộc 
nhà Mạc còn nhiêu hơn, điển hình như pho tượng Quan 
Am Nam hải (Thiên thủ thiên nho sĩ) của Chùa Đao 
Xuyên (Đa Tôn, Gia Lâm), rồi ngôi chùa gỗ trên khuôn 
viên Chủa Ba Tám tDương Xá. Giá Lâm) mới bị phá 
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trong những nam 30 thê ky XX. tới nay, ở nơi đó, chì côn 
lại một cô long đình hai tâng tám mãi làm theo dạng 
kiên trúc với các đâu cung đây chât nghệ thuật. 


Hiện nay, chúng ta mới chỉ tìm được ba chiếc khám 
thời Mạc, một khám lớn ở Chùa Tháy tHà Tây) và hai ở 
Hà Nội. Cả hai khám Văn Miếu và Chủa Bà Tấm nhỏ 
hơn, đều có dạng long đình. Bố cục của chúng thường 
được làm theo kiểu mui luyện cong, bốn cạnh góc là rông, 
nhô đầu vươn ra ở “đao”, đuôi chụum lên đỉnh để đỡ một 
búp sen... Thân long đình bịt kín ba mặt với những để 
tài trang trí chạm thủng và chạm nổi đạt trình độ khá 
cao. Đó là những bông cúc mấn khai du nhìn chính diện 
hay nghiêng, là những ô trang trí đây chất khúc triết. 
Rõ ràng, chúng như một biểu hiện vượt ra ngoäi tư duy 
dân đã thông thường, nét trữ tình, uyến chuyển, mêm 
mại được biểu hiện. Một giả thiết đặt ra là, có lẽ chúng 
đã ít nhiều chịu ảnh hưởng từ tư duy thương mại. Ở 
lưng chiếc khám Long đình Văn Miễu được chạm thủng. 
một con phượng trong ô tròn, đây là một trong không 
nhiều điển hình về hình tượng này. Với bố cục nên của 
phượng là những vân xoắn (một biểu tượng nghệ thuật 
của sắm chớp) người ta như ngỡ đọc được ở đó một bầu 
trời đọng nguôn nước no đủ, và không gian nảy tượng 
trưng cho tâng trên hay thánh nhân. Một ý nghĩa mới 
như được nảy sinh qua tạo hình là phượng đã vượt qua 
rảng buộc của Phật giáo để “đầu đội công lý và đức hạnh, 
mắt lả mặt trời hay mặt trăng, lưng cðng bầu trời, cánh 
là gió, đuôi là tỉnh tú, lông là cây cỏ, chân là đất...”. Mạc 
nhiên, trong ý tưởng mênh mông ngang tâm trời đất của 
người xưa, tử đây (có phân nảo chịu ảnh hưởng của 
Trung Hoa) con phượng như tượng tring cho vũ trụ, 
cho sự vận động thường hăng của tạo hoá... 


Một giai pháp nghệ thuật rât hữu hiệu khác đôi với 
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long đình là bao quanh mát nên thường được làm hàng 
lan can thấp, bổ trụ, lông *con tiện” tất ca được đạt trên 
một đế đựng chân quỷ dạ cá... Trên dòng chảy cua tạo 
hình cổ truyện Việt thì những khám long đình mang 
niên đại Mạc ở Hà Nội lả một điển hình cả về ý nghĩa 


nghệ thuật và phân nảo củng đã chứa đựng một số vấn 
đê của lịch sử. 


Việc thờ Quan Âm Bồ tát ở nước ta đã có từ sớm. 
Sách sử cho biết vị Bê tát này liên quan chặt chẽ với 
Chùa Một Cột (Hà Nội, thể kỷ XU). Nhưng tượng Quan 
Âm mà hiện nay chúng ta còn gặp được, chỉ có niên đại 
tử cuối thế kỷ XVI về sau, đó là tượng Quan Âm ở Chùa 
Động Ngọ (Thanh Hà, Hải Dương, xây dựng năm 1582), 
ở Chủa Thượng Phương (Vĩnh Lạc, Vĩnh Phúc, xây dựng 
năm 1592)... Với những pho Quan Âm nhiều tay kể trên, 
cho phép chúng ta có thể xếp các tượng Quan Âm có nét 
tương đồng vào củng một khoảng niên đại. Các tượng đó 
mang những biểu tượng nghệ thuật chung, như: trang 
trí trên mũ có nhiều chỉ tiết nổi khối lớn, mặt tự nhiên 
thuần hậu có nét chân dung, tay thon, ngón búp măng 
chưa cầm nghỉ vạt mà chủ yếu chỉ kết ấn, thân có vai 
rộng, ngực nở, bụng thon, vạt áo chạm bong kênh chảy 
ngắn, đãi sen có cánh nhô hắn mũi ra và chạm trô nhiều 
biêu CHỢ thiêng. Bao giờ đải sen này cũng được rông 
hoặc “quỷ” Ô Ba Nan đà long vương đội. 


Riêng pho tượng Quan Âm ở Đa Tốn có những đặc 
điểm riêng như sau: 


- Tượng làm lớn, to hơn người thực, vốn xưa đặt tại 
trung tâm cửa Phật điện... Cũng như ở nhiêu chùa ven 
sông Đáy (thuộc Hà Tây) và Chùa Quan Am ở Mễ Sở 
(Hưng Yên), hình thức nâãy đã xác định với chúng ta 
rảng, có một đang chủa Quan Âm đã tôn tại trong lịch 
sư, khác rất xa với những ngôi chủa thường gạp. Trong 
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đó chùa Đa Tốn được coi là khởi đâu. 


- Chủa Quan Âm nay với pho tượng đặc biệt có 42 
tay lớn chia là nhiêu lớp như những cánh hoa đang nở, 
đồng thời có 652 tay nhỏ phân thành 5 cặp mọc cân xứng 
ở hai bên sườn... góp phân khàng định một Phật điện 
mới trên bước đường phát triển của chùa Việt, tử đây 
Phật điện đa dạng để thích ứng với nhu câu sinh hoạt 
tâm linh cửa nhiêu thảnh phần xã hội. 


- Vị trí ven sông và chức năng của Quan Âm Nam 
Hải, cho chúng ta thấy, giai đoạn này đã kháng định 
một bước đi mới trên dòng nghệ thuật tạo hình dân gian 
mà thời Lê sơ bị cắm đoán khá ngặt nghèo. Đồng thời, 
tượng dạng này đã phản ánh sự phát triển của nghề 
sông nước, nhất là thương mại. 


5. Vào thê kỷ XVII và XVIII 


Thời vua Lê, chúa Trịnh - mật độ xây dưng khá dây, 
có cung vua phủ chúa rất khang trang, song, vào khoảng 
cuối thế kỷ XVIII các dinh thự này bị đốt cháy nên chúng 
chỉ còn đọng lại trong sử sách. Tuy nhiên, trên bình điện 
chung, các di tích liên quan tới tôn giáo tín ngưỡng ở 
làng xã ít bị tản phá. Dấu vết trên kiến trúc có niên đại 
thế kỷ XVII, hiện nay chúng ta càn tìm được ở đình Đại 
(quận Hai Bà Trưng), đình Yên Phụ, đình Nhật Táo, 
Văn Miều, đình ông Ngạc (Võ)...; ở ngoại thành nội 
lên với khu dị fích Phủ Đồng, chua Nanh, dinh Thanh 
Am, đình Cong Định, dịnh Giang Biên, chủau Phúc 
Nương, chùa Kiêu Ky, đình Lại Đà, đình Ngự Triệu Di 
Quy, đình Ló Khê, đình Duụe. Tu, chùa Tự Khoái, chùa 
Huynh Cung, đình Đông Phủ, chủa Ngót, chủa Bao 
Tháp... và vất nhiều di tích khác nửa. Từ những di tích 
này, chúng ta có thê đưa ra được một số nhận định sơ bộ 
là: sau thời kỷ để cao Nho giáo ở thế kỷ XV và sau thời 
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kỷ chiến tranh Nam Bắc triều tàn phá khóc liệt, thì đã 
có một thời kỳ phục hôi lớn ở thế kỷ XVII, nhiều kiến 
trúc tôn giáo đã được dựng trong suốt cả chặng dài hai 
thế kỷ. Song, đối với Hà Nội, có thể chia làm bốn giai 
đoạn ít nhiều có sư khác nhau: 


Giai đoạn thứ nhất: Khoảng hơn nửa đâu của thế 
kỷ XVII. Đây là thời kỳ phục hồi sau chiến tranh, nên 
việc xây dựng ít tran lan, mà thường tập trung phần 
nhiêu có sự bảo trợ của tầng lớp trên vả triều đình. 
Những di tích này đa phần nằm ở những nơi trọng điểm 
như: nơi hội tụ đông người, hay vốn nó là đi tích được 
coi là linh thiêng thu hút nhiều tín đồ. Đây cũng là giai 
đoạn đạo Phật còn thịnh, vả ngôi đình làng chưa phát 
triển. Vì thế, dấu tích văn hoá của thời kỳ này đa số 
năm ở chùa. Tuy nhiên, trên đất Hà Nội, chúng ta chỉ 
cỏn xác nhận được đặc tính đó qua một số bia ký. Nội 
dung của các bia ký nảy, dù cho lời văn do nhiều người 
soạn, song mở đầu thường nêu lên vẻ đẹp và giá trị đặc 
trưng của di tích, rồi tới lý do bị huỷ hoại hư hỏng... vả 
cuối củng là vị tín chủ đứng ra hưng công để làm sáng 
danh triêu đình (ơn vua, lộc chúa). Người ta có cảm giác, 
thời nảy, ít nhiều tầng lớp trên đã có M thức củng cố địa 
vị một cách nhẹ nhàng thông qua thân linh và lòng tin 
vảo thể giới siêu nhiên của quân chúng; đồng thời, phần 
nào cũng để khăng định về một triêu đình mới (Lê - 
Trịnh), nhằm làm tàn phai dân ý thức lưu luyễn nhà Mạc. 


Ở lĩnh vực nghệ thuật, cũng có nhiêu điều đáng quan 
tâm. Trên tỉnh thần chung, nét phóng khoáng mạnh mẽ 
của nghệ thuật thế kỷ XVI bị hạn chế, mà dân đi vào 
tính quy phạm, chạm khắc quá tỉ mỉ nhất là vê hoa lá, 
khá gần với thực, ít sự cách điệu. Bên cạnh đó, những 
đê tài linh vật cũng trở nên chuân mực hơn. Hinh anh 
vệ con người dân đã (kiêu thức thế ký XVI) gân như 
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vắng nhăn, mà thay vào đó đã bắt đâu có tích truyện cao 
sang (bia Văn Miếu, niên đại Thịnh Đức - giữa thế kỷ 
XVII - có cảnh vua Thuấn đi cày). Tuy nhiên, đôi chỗ 
vẫn có những biểu hiện của tín ngưỡng dân đã. Trán 
bia Chùa Ngót (Đông Mỹ, Thanh Tri) đã cho chúng ta 
hình tượng các vị Phật có vành hảo quang tròn bao 
quanh đầu, được coi như sớm nhất nước ta. Cùng niên 
đại, vào các năm ba mươi của thế kỷ nảy, hình chạm 
tương tự cũng có trên trán bia của ngôi đên ở Cửa Lò 
(Nghệ An); ở tháp Cưu Phẩm Liên Hoa (xây dựng năm 
1617) cửa chủa Bút Tháp (Bắc Ninh). Mạnh bạo hơn là 
ở trán bia Chùa Tứ Liên (quận Tây Hồ) đã có hình ảnh 
Bà Đanh đội mặt trời (như một cặp “âm - dương đối đầu”). 
Bà Đanh là hình tượng người phụ nữ khoả thân với vú 
căng, bụng lớn, ngôi xổm, dạng chân ra hai bên. Những 
nhà nghiên cứu văn hoá nghệ thuật không nhìn thấy ở 
đó một sự dung tuc, ma với hông bụng, bộ phận sinh nở, 
nuôi dưỡng của người đàn bà được làm lớn và rõ đông 
nhất với nguôn sinh lực vũ trụ vô biên, nó hợp với ước 
vọng truyên đời cầu phôn thực của tư duy dân dã. Hình 
thức như trên bia của chủa Tứ Liên cũng đã gặp tại bia 
chủa Phúc Hải (thuộc Hải Hậu, Nam Định) trên đình 
Phủ Lão (Lạng Giang, Bắc Giang), chủa Thổ Hà (Việt 
Yên, Bắc Giang), trên bía chủa Ông (Như Quỳnh, Hưng 
Yên) va một sô nơi khác nứa. 


Giai đoạn thứ hai: Thuộc nửa cuối thể kỷ XVII, tập 
trung vào đời vua Chính Hoa (1680 - 1705). Trên bình 
diện chung cửa cả miên Bắc thì đây lả giai đoạn phát 
triển cao cửa nghệ thuật đình làng. Lúc này, khi đao 
Phật phần nào khó có thể an ủi được dân lành, thì ngôi 
đình được đây lên thành một trung tâm văn hoá cửa 
làng xã. Và, khi mà trình độ tay nghề của những hiệp 
thợ trở nên điêu luyện, củng là lúc sức mạnh chỉ phối 
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của triêu đình bị hạn cấp, lảng xóm chưa đến nỗi tiêu 
điêu bởi sự kiêm tinh ruộng đất, đó là lúc tư duy hôn 
nhiên dân đã trôi dậy. Vì vậy, nghệ thuật đình làng đã 
đây sự náo nức, hôn nhiên và chứa trong đó những ý 
tưởng sâu sắc. Thực tế nảy đã tạo nên những mảng chạm 
vô cùng đẹp đẽ, phần ánh những hoạt cảnh nông thôn, 
tình yêu đôi lứa với những động tác vượt ngoài lễ giáo 
đạo Nho... Người ta đã cô tình, không có ý thức dấu điểm 
cả những hành động tính giao, khiến chúng ta như ngỡ 
tìm thấy ở đây - tổ tiên xưa đã muốn dùng chính các 
động tác con người để gợi ý cho thân linh, muôn loài và 
cây có... để tạo nên sự sinh sôi phát triển. Rất tiếc là, 
trong “tiếng trống hội” ấy, di tích của Hà Nội như bị các 
thời sau huy hoại lảm mở nhạt đi, để đến nay, chúng ta 
chỉ còn gặp được đôi cảnh gắn với hội làng ở vải đình 
của ngoại thảnh, hay một đôi máng chạm chèo thuyền 
(chủa Tự Khoát, Thanh Trì). Chúng ta cũng đã tìm được 
ở nhiều di tích Hà Nội sự “náo nức” gắn với linh vật, đó 
là những con rồng đang nô vờn cùng nhiều loại thú. 
Trước đây, các cụ ở làng Bồi Khê (Thanh Oai, Hà Tây) 
và Phủ Đống (Gia Lâm) nói rằng, rồng làng các cụ không 
phải năm móng, nên không tượng trưng cho vua, nó lả 
bầu trời, lả mây mưa, là sức mạnh của cả tầng trên và 
dưới, là hiện thân của mọi nguồn hạnh phúc trên thế 
gian. Hình tượng thú leo trèo trên râu rông, chứng tỏ là 
rông đực. Vì rồng hay ăn nằm với muôn loài nên nó có 
nhiều con khác nhau. Một ý kiến bất ngở làm người nghe 
đến ngỡ ngàng. Song, chúng ta có thể tạm hiểu rằng, 
quan niệm của nhiều cư dân nông nghiệp, đã coi mưa là 
tỉnh địch của trời cha chuyển xuống vảo lòng đất mẹ cho 
muôn loäi sinh sôi. Chính vì vậy, người Việt đã từng coi 
rông là biểu hiện của tâng trên, của mưa... và, giọt mưa 


Giai đoạn thứ ba: Khoang đầu và giữa thê ky XVINI. 
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Đây là giai đoạn nên kinh tế của cộng đông làng xã bị 
cạn kiệt do nạn kiêm tình ruộng đất của địa chủ. Chinh 
vì thế mả di tích dân dã bị giảm hăn. Nhiều kiến trúc 
như đình, đến, chủa được dựng thường có sự bảo trợ của 
tư nhân. Một điều may mắn là, tư nhân bỏ công của ra 
chủ yếu để mua danh, chứ không tác động tới thân và 
cách thờ vốn đã tôn tại. Thời này, các đề tải về hoạt 
cảnh dân dã giảm hàản. Bù lại, cũng như ở giữa và cuối 
thế ký XVII, số lượng đô thờ đã được làm khá nhiều. 
Một suy nghĩ được đặt ra là: Có thể do kinh tế tư nhân 
đã phát triển hơn, mà việc gây “công quả” là ý thức 
thường trực của những người buôn bán nhỏ, họ luôn 
mong được đóng góp vào nơi thờ tự và đô thờ. Điều đó 
hợp với khả năng cho phép của họ. Vì thế, trên đất Hà 
Nội, cũng như ở nhiều nơi, chúng ta gặp rất nhiều kiệu 
bát cống, kiệu long đình, ngai thờ, hạc gỗ, kể cả nhang 
án mang niên đại này. 


Thời này đã để lại cho Hà Nội một ngôi đền (cũng gọi 
là đình) Đông Ngạc, tức đình Vẽ. Chắc chắn di tích nảy 
đã được dựng sớm hơn, song ở lĩnh vực kiến trúc nghệ 
thuật chúng ta dễ nhận ra nó được làm lại gần như hoàn 
toàn vào thế kỷ XVIII, để này là một di tích lớn, cảnh 
quan rất đẹp, nằm ở ven sông sát chân câu Thăng Long. 
Đây là một trung tâm du lịch của Thử đô. Điều đáng 
quan tâm ở đây còn ở vị thân được thờ - loại trừ các thần 
thông thường thì thần Độc Cước là đáng chú ý. Có thể 
tin rằng, thân Độc Cước với nửa thân dữ dằn bồ dọc, 
nửa kia ẩn trong mây, là hình tượng nhân cách hoá của 
mặt trăng!. Như vậy, thân gắn với thuỷ triều, với dân 
sông biến làm nghệ thương thuyên và chài lưới. Ngược 
các dòng sông để đi sâu vào đất liên, chắc chắn sự hiện 


1. Trong tạo hình có, vật ơì thiểu thôn, thường là biểu tượng của Điất 
trăng hay 1 nhất có mi hiền hệ nào đó với mắt trăng. ']T Œt 


vệ 2 


diện của thân cho thấy, nên vàn hoá biến tác động mạnh 
mẽ tới Hà Nội. Vốn đi thân không gản với nông nghiệp, 
nhưng nên kinh tế thương mại đã đưa thân vảo giữa 
châu thổ Bắc Bộ, thì đó là một vấn đề lớn của lịch sử. 
Trong tục thờ nước của người Việt ở Bắc Bộ cũng có hiện 
tượng tương tự, đó là thân linh gắn với đến thờ cá thân 
(đến Càn, Cờn) được thêu dệt hoá thành tứ vị Thánh 
Nương cũng đã vào tới Hà Nội, thì thân Độc Cước xuất 
hiện ở đây không phải là điều xa lạ. Song, không thể 
nhập thần với tục thở nước được (việc câu nước cây cấy 
trong tín ngưỡng cổ truyện Việt có Mẫu Thoải cùng hệ 
thông thần linh liên quan. Việc trị thuỷ nổi lên ở Hà Nội 
có ông hoàng Lệ Mật chém rắn, rồi Trần Hưng Đạo chém 
Phạm Nhan và có thể cả Lê Lợi Hoàn Kiếm nữa - chúng 
ta đã biết Nhan là nước, Phạm Nhan như một quỷ nước 
gây lụt lội. Kiếm cũng mang biểu tượng sấm chớp, cắm 
hoặc chém xuống nước như có ý nghĩa chống lụt...). 


Giai đoạn thú tư: Cuỗi thê kỷ XVIII - thời Tây Sơn. 
Sau một thời nội chiến và chống Thanh xâm lược, đất 
nước cũng như các di tích bị phá hoại năng nê, lòng 
người ly tán, đạo pháp đình đốn. Sự khủng hoảng tư 
tưởng xã hội, nhất là với đạo Nho, khiến nhiều trí thức 
quay sang với đạo Phật. Trong hoản cảnh nảy thì ngôi 
chủa để có điều kiện phục hồi hơn các di tích khác. Như 
thế, nhiều ngôi chủa hay chuông chùa được khôi phục 
là điêu tất nhiên. Song, đáng quan tâm hơn cả phải là 
chùa Kim Liên. Nó đủ tư cách đại diện về nghệ thuật 
của thời kỳ nảy. Tử chủa Kim Liên chúng ta có thê rút 
ra mấy điểm sau: 


Một la, chùa Enim Liên củng chủa Tây Phương là một 
cap thuộc phạm trù Phật triết. Vì, Kim Liên là bông sen 
vàng tượng trưng cho sự giác ngộ tới viên mãn vê bản 
thê chân tâm, có nghĩa là tìm được Phật tâm ở chính nơi 
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mình mới có thể về miên cực lạc, tức Tây Phương được. 


“Hai ad, chùa mang đậm sự dung hội giữa Phật và 
Nho. Cụ thể, bao quanh cửa sắc không (Phật) là vành 
bát quái (Nho), là ba toà thờ Phật được kết cấu song 
song như tượng trưng cho Tam tải của Nho (toà giữa 
bằng nơi thờ chính tượng trưng cho Thiên; toà sau bằng 
Địa, toà trước gần đời bằng Nhân). Mỗi toà lại tượng 
trưng cho Thái Cực; mái trên nhẹ là dương, mái dưới 
năng là âm, hợp lại là Lưỡng Nghỉ; bốn phía mái là Tứ 
Tượng; tám lá mái là Bát Quái (kiến: trời, khẩm: nước, 
cấn: núi, chấn: sấm, tốn: gió, ly: lửa, khôn: đất, đoài: 
đâm nước). 

Ba là, là ngôi chùa duy nhất có ván sàn từ thời Tây 
Sơn (ở toà giữa) để thờ Tam Thế Phật, nhưng rất tiếc 
những người tu sửa gần đây đã dỡ bỏ. 


Bồn là, chùa là một điển hình về nghệ thuật chạm 
nối với các lình vật: rông, phượng, lân, hô phủ và hoa 
sen, hoa cúc... trong một kêt câu riêng biệt, kỹ cảng. 


Năm là, tam quan chùa là một kiến trúc hết sức đặc 
biệt, một hàng chân theo kiểu chồng rường gánh. Song, 
chắc chắn ba lối vào hiện nay, ở thời khởi dựng đã xa 
nhau hơn, vì không thể chạm trổ rất Mi rồi bộ vì nọ lại 
che khuất bộ vì kia... 


6. Thể kỷ XIX (thời Nguyễn). 


Hầu như mọi di tích mà phân trên chưa đề cập tới thì 
thường mang dấu vết nghệ thuật của thời nảy, dù cho 
trong lịch sử có khi đã nói tới nó từ thời rất xưa. Chẳng 
hạn, Bích Câu đạo quán thì dấu vết hiện chỉ mang niên 
đại của cuối thế kỷ XIX đâu thế kỷ XX. Ngay cả Văn 
Miễu cũng vậy, lịch sử cho biết được lập tử năm 1070, 
nhưng không còn một chút dấu tích gì của cả thời Lý lần 
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thời Trần. Vậy thì quan điềm của chúng tôi, khi bản về 
di tích là đề cập tới vấn đề thuộc văn hoá vật thê, có 
nghĩa là phải xuất phát từ cái hữu thể hiện tôn và kết 
hợp với sử sách. Chúng ta không thế chấp nhận pho 
tượng Quan Thánh bằng đông lại có niên đại từ thế kỷ 
XVII, khi mà trên thực tế hiện nay đã thấy mắt tượng 
lắp kính, râu cắm, viên áo lượn quá vênh vả nhất là 
trên áo đây cành hoa mai. Đó là sản phẩm khá muộn, 
thường sớm nhất cũng vào nửa cuối thế kỷ XIX. 


Tạm có thể chia các di tích thời Nguyễn ra làm hai 
loại. Loại thứ nhất được làm ra chỉ cốt để phục vụ nhu 
cầu tín ngưỡng, vì thế chúng ít giá trị lịch sử, và chắc 
chắn ở đó hiểm có giá trị nghệ thuật. Loại thứ hai, là 
những di tích vốn có từ xưa, đưới thời Nguyễn tu sửa lại 
gần như hoản toàn, thì thường đạt được cảnh quan đẹp, 
và hầu như đều được tôn tạo cấn thận, với một giá trị 
nghệ thuật khá cao. Chúng trở thành những điểm văn 
hoá có tên tuổi, như: đên Quan Thánh - một đì tích có từ 
thời Lý, song kết cấu cơ bản hiện nay mang niên đại thế 
kỷ XIX. Tuy nhiên, đó là một di tích có cảnh quan đẹp, 
đặc biệt là chạm khắc trên di tích rất chau chuốt với 
nhiều đề tài cả về bát tiên lẫn hoa có vả biểu tượng đây 
chất triết học. Đôi chỗ có các mảng chạm tích truyện 
khiến ta như thấy bóng đáng của tuông lân đầu được 
đưa vảo tạo hinh. 


Rồi chùa Hoè Nhơi, một kiến trúc lớn, đã có từ rất 
lâu đời và hiện cũng chỉ mang kiến trúc của thế kỷ XIX. 
Tượng chủa nhiều ý nghĩa, đặc biệt có bộ tượng Dược sư 
Phật rất hiếm có ở nơi khác. Chùa là trung tâm của Phật 
phái Tảo Động. 

Chùa Trấn Quóc, một danh thắng trên Hồ Tây, có tử 
thời nước Vạn Xuân, đã được lịch sử nhấc tới nhiều. 
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Chùa Quang Bá thanh thoát, cây có tốt tươi, dáng 
một đất Phật, nhiều tượng đẹp, có bộ tượng Thánh Tang 
dưới dạng du tăng, rât đặc biệt, hầu như không có ở nơi khác. 


Chủa Ba Gia và đình Phú Thượng, rầt nhiều hiện 
vật quý vả hiềm. 


Chùa Câu Đông với chiêc nhang án đây huyền thoại. 


Chùa Lý Quốc Sư, gốc có từ thời Lý, được làm lại 
hoàn toàn vào thế kỷ XIX và thế kỷ XX. Song, còn rất 
nhiều phủ điêu đá mang hình tượng của người hâu chùa 
và một cây hương rất riêng và đẹp thuộc niên đại thế kỷ 
XVỊI. 


Chùa Láng, một thắng cảnh dựng lại, đôi chỗ mang 
nghệ thuật thế kỷ XVII. Đáng quan tâm là biểu hiện về 
một dạng chủa rất riêng Việt Nam với kết cấu tiên Phật 
hậu Thánh. 


Đên Chèm thờ Lý Ông Trọng, một thần linh khống lô 
như bóng dáng của con người thuộc thế hệ trước còn 
đọng lại trong tâm thức dân dã. Đền rất đẹp, phong 
quang, đầy giá trị nghệ thuật, đặc biệt có bộ tượng hai 
ông một bà như nói về một thực tế của lịch sử ngày xưa. 


Đình Đăm, kiên trúc còn nhiêu vân đê phải quan 
tâm, đặc biệt là có hội đua thuyên niôi tiếng... 


Điểm qua đôi nét về giá trị của các di tích văn hoá 
(lịch sử) để thấy được tính phong phú đa dạng cửa văn 
hoá truyền thống Hà Nội. Từ đây, có thể thấy rằng, di 
tích một thời đã gắn nhiều với việc cúng bái, song đâu 
phải chúng chỉ là sản phâm của tôn giáo tín ngưỡng, 
mà, ở đó còn là những thôn thức cửa quá khứ gửi lại cho 
mai sau, là những vấn đề của lịch sử và xã hội mả mỗi 
chúng ta phải trân trọng vả tửng bước khám phá. 


296 


II. TRUYÊN THÔNG TỐT ĐẸP 
CỦA NGƯỜI HÀ NỘI 


TS. PHAM DUY DÚC 


Hà Nội là kinh đô rất sớm của nhiều triệu đại phong 
kiến Việt Nam và từ năm 1945 là Thủ đô của nước Việt 
Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoä xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam). Văn hoá Thăng Long - Đông Đô - 
Hà Nội không phải là nên văn hoá “bản địa khép kín” 
trong khuôn khổ một cộng đồng biệt lập mà nơi đây là 
trung tâm hội tụ tải năng, ý chí, bản sắc và bản lĩnh cửa 
mọi miền đất nước quy nhập vào, trở thành biểu tượng 
cho sức sống bất diệt của dân tộc trong giao lưu khu vực 
và quốc tế. Sức mạnh tỉnh thần của người Hà Nội luôn 
luôn được bảo lưu, kế thừa và phát triển để đáp ứng với 
yêu cầu của dân tộc và thời đại. Trong sự nghiệp đổi mới 
vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân 
chủ, văn minh, Hà Nội đã và đang phát huy truyền thống 
ngàn năm văn hiến của mình để ngày càng xứng đáng 
với vị trí là trung tâm đâu não của cả nước. 


Giá trị tỉnh thần của người Hà, Nội được hình thành 
rất sớm, gắn liên với sự hình thảnh lịch sử dân tộc. Theo 
thống kê chưa đây đủ thì Hà Nội đã có 24 làng cổ và các 
di tích thuộc thời tiền sử và sơ sử. Một số lượng lớn các đi 
vật độc đáo từ trống đông, thạp đồng, đến các công cụ 
sản xuất và đồ trang sức đã phản ánh đời sống văn hoá 
của cư dân ở đây có tử gân 4000 năm trước. Bên cạnh 
các nghề trồng lúa, săn bắn, đánh cá, dệt vải, làm đô 
góm, đúc đông, người Hà Nội đã phát triên sớm về tư 
duy khoa học, tư duy nghệ thuật, tạo lập cho mình một 
thé giới tính thần đa dạng và phong phú, tao thành lôi 
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sông, nếp sóng, phong tục tập quán, tín ngưỡng tâm 
linh riêng. Trước khi nhà Lý định đô ở Hà Nội, nước ta 
đã có nhiều kinh đô. Đó là kinh đô Phong Châu của thời 
Văn Lang, kinh đô Cổ Loa của nhà nước Âu Lạc, kinh đô 
Mê Linh của Hai Bà Trưng, kinh đô Luy Lâu của thời 
Bắc thuộc, kinh đô Hoa Lư của triêu đại Đinh Lê. Việc 
Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư đến Đại La, 
đổi tên là Thăng Long vảo năm 1010 không chỉ phản 
ánh tầm cao văn hoá của triều đại nhà Lý, mà mặt khác, 
nó cũng thể hiện sức hấp dẫn tự thân cửa vùng “địa 
linh nhân kiệt” có khả năng “tụ hội trọng yếu cửa bốn 
phương đất nước”. Sức mạnh của mọi triều đại chỉ có thể 
tìm kiếm ở nhân dân. Người dân Hà Nội cùng với nhân 
dân cả nước đã phát huy sức mạnh tỉnh thần cửa mình 
để khẳng định quyền độc lập tự chủ của quốc gia độc 
lập trong suốt trường kỷ lịch sử đấu tranh dựng nước vả 
giử nước cửa dân tộc. 
Giá trị văn hoá tinh thần tiêu biểu và đậm nét nhất 
trong truyền thống văn hoá của người dân Hà Nội là 
truyền thông yêu nước chông xâm lược, xây dựng 
oà bảo oệ Thủ đô. Hào khí chỗng xâm lược bảo vệ sự 
bình yên của dải đất sông Hồng này đã được thể hiện 
trong huyền thoại Thánh Gióng,:đời vua Hùng thứ 6. 
Khi giặc Ân đến cướp nước ta, ông Gióng đã được nuôi 
dưỡng bằng sức mạnh của toàn dân, vươn lên trở thành 
người anh hủng cứu nước, cứu dân. Ở khu.vực Ha Nậi 
có tới 23 vị tướng đem quân theo ông Gióng ởi đánh giặc. 
Ông là người có công cứu nước, cứu dân được nhân dân 
suy tôn vả phong “Thánh” để bất tử trong mọi thời đại, 
nêu gương sáng cho nhân dân noi theo. Đến thời vua An 
Dương Vương xây thành Cổ Loa ở Đông Anh, câu chuyện 
tình My Châu - Trọng Thuỷ để lại bài học vô giá về tình 
thân cảnh giác với họa xâm làng. Phong trào Hai Bà 
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Trưng khởi nghĩa đã lôi cuốn sự ủng hộ của nhiều tướng 
và quân sĩ. Lý Nam Đề đóng quân ở cửa sông Tô Lịch và 
lập đô kỳ Ô Diên ở Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng. Triệu 
Việt Vương đánh du kích ở đầm Da Trạch... - Tất cả đều 
để lại tắm gương sáng về lòng yêu nước của người Hà Nội. 


Thời nhà Đường chiếm nước ta, đóng phủ đô hộ ở Hà 
Nội. Triệu Xương đắp La Thành, sau đó Cao Biển mở 
rộng ra. Bố Cái Đại Vương là người thôn Cao Lâm, xã 
Đường Lâm, Ba Vì đã đem một đoàn đũng sĩ đến vây đô 
hộ phủ. Rồi đến Khúc Thừa Du, Dương Đình Nghệ và 
Ngô Quyền đã liên tiếp đuổi hết thủ trong giặc ngoä!, 
dựng nghiệp lớn để khẳng định chủ quyền của nước 
Việt Nam độc lập. 


Năm 1010, Lý Công Uấn hạ Chiếu đời đô và chuyển 
về định đô ở Thăng Long, mở ra một thời kỳ phát triển 
mới của lịch sử Thăng Long nói riêng, lịch sử dân tộc 
Việt Nam nói chung. Thăng Long trở thành biểu tượng 
cho sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam trong chiến 
đấu chống xâm lược và xây dựng đất nước. Người Hà 
Nội, dù là dân bản địa hay dân mới nhập cư tử các miễn 
đất khác đến đều đồng tâm hiệp lực để bảo vệ biên cương 
của đất nước và tạo lập cuộc sống thanh bình. 


Thời kỳ vàng son cửa chế độ phong kiến Việt Nam 
gắn liên với các chiến công hiển hách chống xâm lược. 
Lý Thường Kiệt, vốn họ Ngô, tên Tuấn ở làng An Xá, 
huyện Quảng Đức (Gia Lâm, Hà Nội). Ông là người tài 
cao, đức rộng, chí lớn, thương dân, đã lập nhiều chiến 
công trong trị nước, yên dân và đẹp giặc. Khi nhà Tống 
chuẩn bị xâm lược nước ta, lúc hội đàm với các đại thần, 
ông là người đâu tiên trong lịch sử dân tộc dám đề ra tư 
tưởng tiến công: “Ngồi yên đợi giặc sao bằng đem quân 
đánh trước để chặn các mũi nhọn của giặc”. Đây là cơ sở 
chiến lược “tiên phát chế nhân”. Ông là người nhìn xa 
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trông rộng, phạt Bác chính Nam, suốt đời tận tuy với 
dân với nước. Ong được lịch sử ghi nhận như người hiến 
dâng cả tâm hồn, trí tuệ, sức lực và tài năng cho sự nghiệp 
độc lập của Tô quốc Việt Nam ở giai đoạn đâu thời kỳ tự 
chủ. Theo Lê Quý Đôn, tài năng quân sự kiệt xuất cửa 
Lý Thường Kiệt đã làm cho chính sử Tống phải thửa 
nhận. Binh pháp “đánh đâu thắng đó” của nhà Lý đã 
được Sái Diên Khánh nhà Tống mô phỏng và được Tống 
Thần Tông “cho là phải”. Bài thơ Thần của ông được lịch 
sử ghi nhận như bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của 
dân tộc Việt Nam. 


Hội nghị Diên Hồng thời Trần đi vào lịch sử như một 
hảo khí quyết tâm tiêu diệt quân thủ cửa người dân 
Thăng Long, đại diện cho hảo khí chung của dân tộc 
Việt Nam bắt khuất và kiên cường trong chống xâm lược. 


Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1228 - 1300) là 
một vị anh hủng dẫn tộc, một danh nhân văn hoá, một 
thiên tài quân sư kiệt xuất. Nhân cách và tải năng lứn_. 
của ông đã vượt quá tầm cỡ cửa con người để trở thảnh 
“Thánh” trong đời sống tinh thần dân tộc. Ông là người 
biết trọng dụng nhân tài. Các anh hủng như Trương 
Hán Siêu, Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, Dã Tượng... đều tử 
cửa trướng của ông mà ra. Trần Quốc Tuấn đã soạn hai 
bộ binh thư: B¡nh thư yêu lược 0ä Vạn biếp tông bí truyên 
thư để dạy tướng sĩ cách cầm quân đánh giặc. Ông là 
hiện thân của tỉnh thân đại nghĩa, đại nhân, đại trí, đại 
dũng, đại tín của dân tộc Việt Nam. Hai tháng trước khi 
ông mất, vua Trân Anh Tông đến thăm ông, hỏi kế sách 
giữ nước, ông đã để lại những lời tổng kết chính xác với 
mọi thời đại: Thời bình phải khoan thư sức dân để làm 
kế sâu rễ bên góc, đó là thượng sách giữ nước. 


Ong được nhân dân ca nước tưởng nhớ, suy tôn lả 
người “cha của dân tộc”, “Tháng tám giô cha, tháng bá 
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giô mẹ”; là Thánh, "Đức Thánh Trân”. 


Người Hà Nội và nhân dân cä nước đều nhớ đến người 
thây giáo Chu Văn An (1991 - 1370) - nhà sư phạm lỗi 
lạc cuối thời Trần. Chu Văn An người làng Quang (Thanh 
Liệt, Thanh Trì) đỗ Thái học sinh đời Trần. Đô xong về 
làng dạy học. Học trò cửa ông có nhiêu người tải cao, 
đức trọng như Phạm Sư Mạnh. Vua Trần xuống chiếu, 
đưa ông ra giảng ở Quốc Tử Giám. Đến đời Trân Du 
Tông, vua quan nhiễu loạn, dân chúng cực khổ. Ông 
dâng Thất trảm sớ, xin chém bảy tên quan nịnh thần. 
Vua ra sớ rồi làm ngơ. Ông “treo ấn từ quan” về ở ân tại 
núi Phượng Hoàng, xã Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, lấy 
hiệu là “Tiêu ẩn” (Người đi ẩn hái củi). Phan Huy Chú 
đã ca ngợi ông: “Học nghiệp thuần tuý, tiết tháo cao 
thượng, làng Nho nước Việt trước sau chỉ có mình ông, 
các ông khác không thể so sánh được”}, 


Triều đại nhà Lê đã phát huy khí phách anh hùng 
chồng ngoại xâm của dân tộc và đưa chế độ phong kiến 
Việt Nam đạt đến một đỉnh cao mới trong cuộc kháng 
chiến chống quân Minh và xây dựng quốc gia phong 
kiến tư chủ. Lê Lợi (1385 - 1433) là người anh hùng giải 
phóng dân tộc và người sáng lập vương triêu Lê. Tư 
tưởng “thân dân” dựa vào nhân dân để thực hiện chiến 
tranh giải phóng dân tộc là một tư tưởng mới mề và tiến 
bộ của ông. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi kết thúc 
20 năm thống trị của giặc Minh, khôi phục nên độc lập 
lâu dài cho Tô quốc. Thăng Long được khôi phục trở lại 
là đế đô của đất nước. Đây là một cơ hội để Thăng Long 
chào đón anh tài, hao kiệt tử khắp mọi miền trở vê để 
tạo lập đề đô. Chính sách phát triển văn hoá, giáo dục 


1. Văn hoa Viớt Nam fong hơn 989 - 1995. Bản Văn họa văn nghề 
Trung ương, la Nói. TU, tr.16G. 
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của Lê Lợi bên cạnh chính sách phục hồi và đẩy manh 
phát triển kinh tế đã tạo nên bước phát triển mới của 
kinh đô Thăng Long. 


Nguyên Trãi (1380 - 1442) sinh ra ở đất Thăng Long. 
Vì tử chối sự mua chuộc của nhà Minh nên ông đã bị 
câm tủ ngay ở thảnh Thăng Long. Ông đã thực hiện lời 
cha là Nguyên Phi Khanh, quyết nuôi chí lớn để rửa 
nhục cho nước, trả thủ cho cha, giữ trọn chữ “đại hiếu”. 
Bình ngô sách của ông đã giúp cho Lê Lợi đường lối chiến 
lược và sách lược đúng đắn để phát triển lực lượng, tiêu 
diệt kẻ thủ. Bai Bình Ngô đạt cáo của ông được đánh giá 
là “Thiên cổ hùng văn”, là Tuyên ngôn độc lập lần thứ 
hai của dân tộc, khẳng định hảo khí cửa dân tộc trong 
cuộc chiến đấu chống xâm lược bảo vệ đất nước. Những 
tác phẩm kiệt xuất của ông như Quân (rung tù mệnh 
tập, Quốc âm thị tập... là những tác phẩm vô giá phản 
ánh tầm cao và chiều sâu của tư tưởng dân tộc kết tỉnh 
ở người anh hủng dân tộc, nhà thơ, nhà văn hoá lớn của 
nước ta ở thế kỷ XV. Tâm hồn và sự nghiệp của ông mãi 
mãi là vì sao sáng như Lê Thánh Tông đã truy tặng: “Ức 
Trai tâm thượng quang khuê tảo”. Nhân cách và sự 
nghiệp cửa ông luôn luôn sống trong lòng người dân 
Thăng Long. 


Lê Thánh Tông (1442 - 1497) đã đưa dân tộc đạt đến 
một giai đoạn cường thịnh trong lịch sử phong kiến Việt 
Nam. Theo sử gia Ngô S1 Liêm đánh giá, Lê Thánh Tông 
là “vua sáng lập chế độ, mở mang đất đai, bờ cõi khá 
rộng, văn vật tót đẹp, thật là vua anh hung tài lược”. 
Ông là con người kết tỉnh nhiều tải năng và tinh hoa 
của dân tộc. Về phương điện chính trị, ông đã thay đối 


1. Văn hoa Việt Nam tông hợp 1969 - 199ã. Bản Văn hoa văn nghề 
Trung ương. Ha Nội, 1989, tr.124. 


302 


hệ thống tổ chức hành chính củ thời Lê Lợi tử 5 đạo 
thành 12 đạo, cải tổ cơ chế nhà nước, chú trọng sửa đôi 
thuế khoá, điển địa, ra chiếu khuyến nông, chiếu lập 
đôn điền, chiếu định quan chế... tăng cường sức mạnh 
quân đội. Lê Thánh Tông là người khởi xướng Bộ luật 
Hồng Đức - đánh dấu một bước phát triển cao của chế 
độ phong kiến Việt Nam. Mặt khác, ông cũng là người 
chăm lo giữ gìn vả phát huy các giá trị văn hoá cưa dân 
tộc lên một tâm cao mới. Bên cạnh việc xây dựng hệ thống 
thiết chế văn hoá mới, ông cho mở mang và xây dựng lại 
khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Lê Thánh Tông đã sáng 
lập Hội Tao Đân tập hợp những nhà văn hoá nổi tiếng 
đương thời mà ông là chủ soái. Ông đã phá án, giải oan 
và cho sưu tâm lại thơ văn Nguyễn Trãi, cho tạc bia về 
Nguyễn Trãi. Hàng loạt thành tựu văn hoá đạt được ở 
thời kỷ này như Đợi Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ 
Liên, Hồng Đức quốc âm thị tập, Hồng Đúc thiên hq 
bản đô, Thiên Nam ngữ lục và những sự kiện văn hoá 
tiêu biểu ở trên đã khăng định ý chí độc lập tự cường 
của người dân Thăng Long nói riêng, của dân tộc ta nói 
chung trong bảo vệ và xây dựng đất nước. 


Chính nhờ sinh sống, trưởng thành và phát triển 
trong một môi trường văn hoá đề đô đây anh hủng và 
bất khuất cũng như đầy tải năng vR sự khéo léo này mà 
người Thăng Long - Ha Nội đã tạo lập được cho mình 
một bản lĩnh và bản sắc riêng trong quá trình phát triển 
sau nảy. 

Song đến triêu Nguyễn, Hà Nội không còn là kinh đô 
nửa nhưng nơi đây vân là nơi hội tụ tỉnh anh của dân 
tộc với Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát, Vũ Tông Phan, 
Ba Huyện Thanh Quan... 

Ngay từ những ngày đâu thực dân Pháp xâm lược 
nước (ta, phong trảo yêu nước chóng Pháp và lên án sự 
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nhu nhược cửa triêu đình nhà Nguyễn đã xuất hiện 
trong nhiêu tầng lớp nhân dân Hà Nội. Những con người 
trung nghĩa: Hoảng Diệu, Nguyên Tri Phương, Lương 
Ngọc Quyến... đã thức tỉnh tỉnh thân yêu nước chống 
Pháp của nhân dân. Khi Hà Nội đã thành đất nhượng 
địa cua thực dân Pháp, phong trào yêu nước chống Pháp 
vân luôn nổi lên và biểu hiện dưới nhiều hình thức khác 
nhau. Những năm đâu thế kỷ XX, thực dân Pháp đã 
tiến hành chính sách khai hoá và bóc lột thuộc địa. Hầu 
hết các xí nghiệp vả công ty lớn của Pháp đều dặt trụ sở 
chính ở Hà Nội. Các trung tâm thương mại xuất hiện 
ngày cảng nhiều hơn. Tầng lớp tư sản dân tộc dân dân 
được hình thành ở Hà Nội. Tầng lớp tiểu tư sản ở Hà 
Nội cũng ngây một đông hơn. Họ là những viên chức, 
tiểu chủ, tiểu thương, những người làm nghề tự do, giáo 
viên, học sinh... Đặc biệt là sự hình thành và phát triển 
độ ngũ công nhân mới ở Hà Nội... báo hiệu một thời kỷ 
đấu tranh yêu nước “kiểu mới dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản. 


Cuộc vận động yêu nước đâu thế kỷ XX của Phan 
Bội Châu với phong trảo Đông Du đã được nhân dân Hà 
Nội hướng ứng tích cực. Song song với phong trào Đông 
Du còn có phong trảo Đông Kñnh Nghĩa Thục do Lương 
Văn Can, Nguyễn Quyên đứng ra thành lập (từ tháng 
3-1907 đến tháng 9-1908). Các phong trào này đã tấn 
công vào hệ tư tưởng phong kiến (đang bị thực dân Pháp 
lợi dụng), thức tính lòng yêu nước, yêu dân, ởổi tìm con 
đường cải cách để giành lại độc lập dân tộc. Tuy không 
thanh công nhưng những làn gió cải cách nâãy đã mở 
đường cho những tư tưởng mới tràn vào, chuẩn bị tỉnh 
thân và tư tưởng cho phong trảo đấu tranh liên tục cửa 
nhân dân Hà Nội sau nảy. Phong trao yêu nước lan mạnh 
trong công nhân đã làm xuất biện hàng loạt cuộc biểu 


30+ 


tình của công nhân Hà Nội chống giới chủ Pháp. 

Một sự kiện có ý nghĩa bước ngoặt đối với sự phát 
triển tỉnh thân yêu nước chống xâm lược của nhân dân 
Hà Nội nói riêng, nhân dân cả nước nói chung đâu thế 
kỷ XX là sự xâm nhập của chủ nghĩa Mác - Lênin vảo 
Việt Nam, trước hết là vào phong trào công nhân và nông 
dân, chuyển hoá từ tự phát thành cuộc đấu tranh tư 
giác của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Ngay 
tử những năm 20 của thế kỷ nầy, Nguyễn ái Quốc đã 
chuẩn bị rất kỹ về tư tưởng và tổ chức cho phong trao 
vận động cách mạng Việt Nam theo quan điểm của chủ 
nghĩa Mác - Lênin. Những tác phẩm nổi tiếng của Người 
như báo Người càng khổ, Thanh niên, các cuỗn sách 
Bản án chế độ thực dân Pháp, Đường Kách mệnh... đã 
thu hút được sự quan tâm của người dân Hà Nội bất 
chấp sự đe doa và khủng bồ của thực dân Pháp. Ch¿ bộ 
Hộ: Việt Nam Cách mạng thanh niên được thành lập 
năm 1926 ở Hà Nội và các hoạt động của Hội đã tác 
động sâu sắc đến phong trào yêu nước theo tư tưởng vô 
sản. Đồng thời đây cũng là cơ sở để hình thành Chỉ bộ 
Cộng sản đầu tiên ở Hà Nội (tháng 3-1929) do các đồng 
chí Ngô Gia Tự, Nguyên Đức Cảnh, Nguyễn Phong Sắc... 
thành lập. Sau ngày thành lập Đăng Cộng sản Việt Nam 
(ngày 3-2-1930), Đảng đã thành lập Ban Chấp hảnh 
Thành uỷ lâm thời Hà Nội để lãnh đạo và tổ chức phong 
trảo cách mạng của nhân dân Hà Nội. 


Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh dấu 
một giai đoạn phxát triển mới của tinh thần yêu nước 
chống xâm lược của nhân dân Hà Nội và nhân dân cả 
nước. Tỉnh thần yêu nước nảy được mở rộng trong mối 
quan hệ chặt chẽ với phong trảo cộng san vả công nhân 
quốc tế, gắn bó chặt chẽ với phong trào đấu tranh giảI 
phóng dân tộc đang diễn ra trên thế giới. 
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Cách mạng Tháng Tám thành công, toàn thể nhân 
dân Hà Nội và đông bào cả nước lắng nghe bđn Tuyên 
ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc giữa Ba 
Đình lịch sử. Triệu người như một, đêu hướng về Trung 
ương Đảng và Chính phủ, hướng về Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh để chiến đấu đến cùng vì độc lập, tự do của Tố 
quốc, vì hạnh phúc cửa nhân dân. Chín năm kháng chiến 
trường kỳ, người Hà Nội hoả vào cuộc kháng chiến chung 
của dân tộc. Hàng vạn người con ưu tú của Hà Nội đã 
hy sinh ở khắp các chiến trường của đất nước. Tinh thần 
yêu nước cửa người dân Hà Nội không chỉ thể hiện sâu 
sắc ở những chiến sĩ trực tiếp cầm súng đánh giặc ngoài 
mặt trận mà còn thể hiện ở ngay trong sự đối mặt thường 
ngây của người dân với cách chính sách tàn bạo vả ngu 
dân của thực dân Pháp. Trên lĩnh vực tư tưởng và văn 
hoá, đội ngú trí thức và những nhà hoạt động văn hoá 
văn nghệ của Đảng đã công khai phê phán những tư 
tưởng duy tâm phản động, những tư tướng phi vô sản, 
khăng định lập trường mácxít trên lĩnh vực tư tưởng và 
văn hoá. Những tư tưởng cửa Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
văn hoá văn nghệ, những văn kiện chỉ đạo công tác văn 
hoá của Đảng như Đê cương uăn hoá năm 1943, Chủ 
nghĩa Mác uà uăn hoá Việt Nam năm 1948 đã được thể 
hiện sinh động trong đời sống văn hoá tỉnh thân của 
người dân Hà Nội. 

Sau chiến thắng Điện Biên Phử, nhân dân Hà Nội 
bước vào thời kỳ khôi phục và bước đầu phát triển kinh 
tế, văn hoá. Chiêu ngảy 10-10-1954, hàng vạn người 
dân Thủ đô Hà Nội đã dự lễ chào mừng chiến thắng và 
chào mừng ngày Hội giải phóng Thú đô. 

Ngày 1-1-1955, tại Quảng trưởng Ba Đình lịch sư, 
nhân dân Thủ đô Hà Nội nhiệt liệt chúc mừng và chào 
đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính 
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phủ trở vê Thủ đô. Trong niềm vui chiến thăng, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, nhân dân Thủ đô Hà 
Nội đã nêu cao tỉnh thần thi đua yêu nước, tích cực tham 
gia cải tạo, khôi phục và xây dựng Thủ đô. Ngày 24-11- 
1957, nhân dân Hà Nội đã đi bỏ phiếu báu cử Hội đồng 
nhân dân Thành phó (khoá 1). Trên 97% số cử tri đã đi 
bỏ phiếu. Hệ thống chính quyền tử thành phố đến cơ sở 
được củng có. Các thiết chế chính trị - xã hội và đoản 
thể được hoàn thiện để tập hợp rộng rãi các tầng lớp 
min đ dân Hà Nội phát huy tỉnh thần yêu nước xây dựng 
sỏi nhữ Nhì lại những chặng đường lịch sử, gắn liên 
Nội trong thểi jên và những chiến công của người Hà 
vô cùng tự hào và "bphoả bình lập lại đến nay, chúng ta 


của Hà Nội thuộc nhiều fhhang triệu người con ưu tú 
báo vệ va xây dựng Thủ đô. Đẩã hy sinh quên mình để 
tạo và phát triển kinh tế - văn hoá nựng năm tháng cải 
Đó là thời kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm (1958 - 1960). 
là hai lần đánh thắng chiến tranh phá hoại áunhất. Đ‹ 
Mỹ (196 - 1968; 1969 - 1972) để tạo nên chiến quốc 
“Điện Biên Phu trên không” ổi vào huyền thoại dân tốt. 
Đó là thời kỳ Thủ đô củng cả nước dồn sức cho giải phóng 
miên Nam, thống nhất Tổ quốc. Đó là thời kỳ đi vảo xây 
dưng và thực hiện sự nghiệp đối mới hiện nay (tử sau 
năm 1975 đến nay). 


Trong sư nghiệp đối mới hiện nay, nhân dân Hà Nội 
đã và đang quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày cảng “đảng 
hoảng hơn, to đẹp hơn” để xứng đáng là Thủ đô của 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời đại 
Hồ Chí Minh. 

Tinh thân yêu nước của người dân Hà Nội không chỉ 
được thê hiện trong sự nghiệp chiến đấu chống xâm lược, 
trong xây dựng kiến tạo cuộc sóng mới mà còn được thê 
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hiện trong việc trân trọng , bảo vệ, giữ gìn vả phát huy 
các giá trị văn hoá cô fmiieh của dân tộc. Trong quá 
trình bảo vệ và xây dựng Thủ đô Hà Nội, nhân dân Hà 
Nội đã rất cân củ, kiên trì sáng tạo, tạo ra những giá trì 
văn hoá vật thể và các giá trị văn hoá phi vật thể vô 
củng quý giá, trở thảnh tài sản văn hoá của dân tộc. 
Các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể này tạo thành 
hệ sinh thái nuôi dưỡng đời sông tỉnh thần của cá nhân 
và cộng đông. Hàng loạt hệ thống các công trình kiện 
trúc, điêu khắc, các đi tích văn hoá lịch sử, các dan vật 
thắng cảnh, hệ thông sông, hồ và cây xanh yát chất để 
quý hiếm, hệ thống thư tịch cổ... là Ä văn hoá phi vật 
xây dựng nên văn hoá mới. Cácti và chuẩn mực, các 


thể như hệ quan niệm Cắng tục tập quán, các nghỉ lễ 
biểu tượng văn hoá, €1ã hội lịch sử và văn hoá, các loại 
và quy tắc ứn8 Xịn hoá cộng đồng... đều là những điểm 
hình hoạt đã để chúng ta tiếp nhận có chọn lọc nhằm 
tựa tHR các giá trị văn hoá mới. 

Đặc trưng văn hoá của người Hà Nội là sự cần cù, 
khéo láo, tải hoa vả thanh lịch. Đây là những giá trị bên 
vững được xây dựng và tiêp nội qua nhiêu thê hệ: 

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhòi 
Dâu bhông thanh lịch cũng người Tràng An”. 

Không nên quan niệm răng, vẻ đẹp thanh lịch của 
người Hà Nội chỉ gắn với một quá khứ xa xưa mà đây lả 
giá trị văn hoá được tạo dựng lảm nên phong cách và lôi 
sông của người Hà Nội. Các thế hệ khác nhau dù trong 
chiến tranh hay trong hoà bình đều trân trọng, giử gìn, 
bảo vệ va phát huy vẻ đẹp văn hoá này trong đời sông 
tâm hôn, tình cảm cộng đông. 


Thanh là sự thanh cao, trong sáng thê hiện phâm 
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chất, tâm hồn, tình cảm cao đẹp. Lịch là sự hiểu biết sâu 
rộng. biểu hiện phẩm chất tri tuệ thông minh và đúng 
mực của con người. Thanh iịch là sự biểu hiện tổng hợp 
vê tâm hồn, tình cảm, đạo đức, tác phong, trí tuệ và học 
vấn được thể hiện trong lối sống vả hành vi ứng xử. Đối 
lập với thanh lịch lả sự xáo rồng, xô bô, kệch cỡm, ôn ảo, 
kiêu căng, xa hoa, kiểu cách “giả hiệu”. Phải chăng, trong 
cơ chế thị trường, mở cửa giao lưu hội nhập quốc tế, tiến 
hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển tư duy 
duy lý và khoa học, người Hà Nội càng cần phải giữ gìn 
và phát huy sự thanh lịch vốn có của cha ông? 


Không thể phủ nhận một điều là thanh lịch đã trở 
thành giá trị văn hoá, đặc trưng cho lối sống cao đẹp 
của người Hà Nội. Nó đã trở thành tiêu chuân cho đời 
sóng tỉnh thần của mỗi người dân Hà Nội qua nhiều 
thời đại khác nhau. 


Giữ gìn và phát huy bản sắc và bản lĩnh dân tộc để 
xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 
ở Thử đô Hà Nội khi bước vào thế kỷ XXI và hướng tới 
kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Đông Đô - Ha Nội, chúng 
ta phải kế thừa và phát huy các giá trị tỉnh hoa văn hoá 
này, đặc biệt là truyền thống yêu nước và lối sống thanh 
lịch, tạo lập môi trưởng văn hoá lành mạnh cho sự phát 
triển bên vững của Thủ đô ngàn năm văn hiến. 


GŒS. Nguyễn Huệ Chỉ 
NXH Chính trị Quốc gia, 2003 
Văn học Thăng bong 
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PHÂN THỨ NĂM 


DANH NHÂN 
ĐẤT THĂNG LONG - HÀ NỘI 


A. PHÂN GIỚI THIÊU 


Văn hoá truyện thống của một vùng được cấu thành 
bởi nhiều yếu tổ mà trong đó con người lả yếu tố sáng 
tạo, yếu tố quan trọng bậc nhất. Nhưng nếu con người 
là chủ thể sáng tạo ra văn hoá thì ngược lại, đến lượt 
mình, văn hoá lại sáng tạo ra con người. Vì thể, con người 
không thể không mang những đặc điểm riêng có của 
một vủng văn hoá. 


Thăng Long - Ha Nội là một vủng văn hoá riêng, 
nhưng đông thời lại là một trung tâm văn hoá cửa cả 
nước. Do đấy, văn hoá Thăng Long - Hà Nội vừa có tính 
địa phương lại vừa có tính dân tộc, vừa phô biến vừa 
đặc thu, vửa đa dạng lại vừa loại biệt, vừa có tính năng 
động của một vủng đô hội Kẻ Chợ, lại vửa mang tính 
bền vững của một cố đô lâu đời... Tất cả những cái đó đã 
tạo nên những đặc điểm, những truyên thống riêng có 
của vùng văn hoá “phôn hoa thứ nhất Long Thành”. 

Lị 


Môi trường văn hoá Thăng Long - Ha Nội với những 
điêu kiện văn hoá - lịch sử đặc biệt như vậy, chắng 
những là nơi hội tụ nhân tải mà cỏn là nơi đào luyện 
nhân tài đông đảo nhất trong cả nước. 

Có thể nói phân lớn danh nhân cửa nước ta, dầu là 
danh nhân lịch sử hay danh nhân văn hoá, đều đã trở 
thành danh nhân có tâm cỡ quốc gia khi đã sống và 
hoạt động ở Thăng Long. 


Lê Lợi trở thành danh nhân lịch sử nôi bật khi ông 
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dựng đại bản doanh bên bên Bồ Đề và khi tiếng nhạc 
ngựa “nhong nhong” của ông vang lừng trong chiến dịch 
giải phóng Đông Đô. 

Nhân vật Nguyễn Huệ cũng vậy, nếu không có sự 
nghiệp giải phóng Thăng Long với xuân lửa Đống Đa 
lừng lấy, thì có lẽ lịch sử cũng chỉ biết đến ông như một 
người anh hùng áo vải ở ấp Tây Sơn mà thôi... 

Điều này đối với các danh nhân văn hoá lại càng rõ. 
Nguyễn Du quê gốc ở Nghệ Tĩnh, nhưng ông sinh ra và 
lớn lên ở kinh thành Thăng Long, học hảnh cũng ở Thăng 
Long. Mặc dầu Nguyễn Du có tiếp thu tỉnh hoa văn hoá 
dân gian ở nhiều vùng quê - quê mẹ ở Kinh Bắc, quê vợ 
ở Thái Bình, quê cha ở Nghệ Tĩnh... nhưng những sinh 
hoạt văn hoá phong phú, đa dạng ở Thăng Long hoa lệ, 
với tiếng nói phổ thông tinh tế, uyển chuyển, thanh tao, 
mỹ lệ của vũng trung tâm đất nước là nhân tổ chính, có 
tác dụng quyết định đến việc hình thành tải năng và 
tác phẩm của ông. 


Cũng như thế, một Nguyễn Trãi, một Hồ Xuân 
Hương... đều là những hạt giống tốt để nảy hoa kết trái 
tử mảnh đất Thăng Long văn vật. Nếu không có mảnh 
vườn văn hoá hình thảnh bôi đắp, vun trông, thì “sao 
Khuê” làm sao có thể “ngời sáng”, và cô gái bình dân họ 
Hồ làm sao có thể trở thành “Bà chúa thơ Nôm”. 

Cái công nuôi dưỡng, nhào nặn của chiếc nôi văn 
hoá Thăng Long đối với các thiên tài văn hoá của dân 
tộc là đặc điểm nổi bật, đặc sắc mà không một vùng văn 
hoá địa phương nào có thể có được. 


Điêu đặc sắc nữa là tính chất đa tài đa nghệ, tính 
chât tải hoa của các nhân tài Thăng Long. 


Do sông ở nơi hội tụ tỉnh hoa văn hoá bốn phương, 
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các hình thái văn hoá mà con người được tiếp xúc hàng 
ngay cúng phong phú và hoan mỹ hơn các nơi khác, vì 
thế nhân tài của Thăng Long bao giờ củng đượm vẻ tải 
hoa, tỉnh tế, và thường là những con người “đa tài đa 
nghệ” hiếm thấy ở danh nhân các địa phương khác. 


Trần Nhật Duật vừa là vị tướng tài ba, vừa là nhả 
văn học, vửa là nhả ngoại giao vửa giỏi ca múa nhạc, 
vưa thông thạo nhiều ngôn ngử nước ngoä1 vả ngôn ngư 
các dân tộc thiểu số trong nước... 


Trịnh Trọng Tử, cũng người thời Trần, là nhân vật 
nổi tiếng “nhiều tải năng trí xảo”, giỏi sáng tác nhạc, 
giỏi huấn luyện ngựa, hiểu cả nghề bốc thuốc chứa bệnh, 
đồng thời còn nổi tiếng là danh thủ đánh cờ người. 

Nguyễn Trãi hầu như là con người toàn năng, lĩnh 
vực nảo cũng giỏi, văn võ song toàn giỏi cả văn, cả thơ, 
giỏi cả các khoa lịch sử, địa lý, am hiểu sâu sắc cả âm 
nhạc, vũ đạo và nghệ thuật tạo hình... 


Nguyễn Gia Thiểu là người hay cả câm, kỳ, thi, hoạ. 
Nhiều cung điện lộng lẫy và chủa chiên nổi tiếng ở Thăng 
Long thời Lê - Trịnh đều do một tay ông thiết kế và chỉ 
đạo việc thì công. Nhiều bài ca điệu nhạc phổ biễn rộng 
rãi đương thời cũng do ông sáng tác. 


Nguyễn Du là nhà thơ dân tộc thiên tài, đông thời 
cũng là người giỏi võ nghệ, ông rât sở trường vê môn 
đánh kiêm. 


Một đặc điểm bao trủm ở các danh nhân văn hoá 
Thăng Long đó là mỗi người đêu có những cá tính sáng 
tạo khác nhau, song đều có một cái chung là mang đậm 
dấu ấn Kẻ Chợ. Cái dấu ấn Kẻ Chợ ấy chính là tổng hoà 
của những øì tinh tế, nhuân nhị, thanh lịch, hào hoa, 
mỹ lệ,.xảo điệu... mà nhân vật ở các trấn ngoài Thang 


Long, Ở các miền biên viên hẻo lánh đủ tải năng mấy 
củng vấn ít nhiêu còn để lộ cái vẻ thô mộc, vụng vê. 


Trương Hán Siêu, quê ở Yên Khánh (Ninh Bình), 
vốn nối tiếng đá câu giỏi ở địa phương, thế mà khi ra 
Thăng Long làm môn khách của Trân Hưng Đạo, còn bị 
người kinh thành chê là “thôn câu cước”, tức là “chân đá 
câu thộn” - “chân đá câu nhà quê”. 


Câu thơ Nguyễn Gia Thiều, câu thơ Bà Huyện Thanh 
Quan đải các, qui phái, sang trọng khác hăn thơ “kẻ 
quê” đã đành. Nhưng ngay như những câu thơ đâm đả 
chất dân dã của nữ họ Hồ cũng vẫn cứ toát lên cái vẻ tài 
tình, xảo điệu, cái vẻ đẹp độc đáo, cái phong cách tải tử 
của vùng Kẻ Chợ, mà không một tải thơ địa phương nảo 
có thể trộn lẫn được. 


Cái chất Kẻ Chợ đó cũng ví như hương vị của bông 
óI, bông nhải, mã dân gian đã ví với tải năng thông 
minh, tỉnh xảo của thơ thày nơi đây là khác hắn với thơ 
thay nơi khác: 


Thơm tho hoa sót hoa nhữt, 
Khôn khéo thợ thầy Kẻ Chợ. 

Danh nhân văn hoá Thăng Long - Hà Nội cũng như 
“Đường Hoẻ”, “Đường Liêu”, như “Bên trúc Nghị Tàm”. 
“Rông bảng Yên Thái”. như đảo Nhật Tân, như “Mặt 
gương Tây Hô”... có cái gì đó rât riêng tây, rât khác biệt 
không thể giống bất kỳ nhân vật ở đâu khác. 


Cuối cùng, nói đến danh nhân văn hoá ở đây, chủ 
yếu là nói đến những danh nhân có đóng góp tải năng 
và trí tuệ thể hiện bằng những thành quả cụ thể, đặc 
sắc cho kho tảng văn hoá Thàng Long. Đó là các nhà 
văn, nhà thơ nôi tiếng, các nhà hoạt động nghệ thuật tô 
sư, ở đây cúng chỉ kế đến những nhân vật ít nhiều có 
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thật trong lịch sử, mà chưa kể đến những nhân vật 
huyện thoại như kiêu các bả Chúa đệt vai, bà Chúa dệt 
lĩnh, bà Chúa nghề tăm... quanh Hô Tây. 


Điều cần lưu ý thêm là nói đến danh nhân văn hoá ở 
đây, cũng chủ yếu là nói đến những danh nhân. được 
tiếp cận ở góc độ uăn hoá dân gian. Có nghĩa là Ỏ môi 
danh nhân văn hoá đều được xem xét trên một số vấn 
đề như; sự tiếp thu truyền thống văn hoá dân gian, văn 
hoá dân tộc cửa nhân vật, mối quan hệ giữa nhân vật 
mà môi trường văn hoá dân gian, sự đóng góp của nhân 
vật cho kho tảng văn hoá truyền thống, sự bình giá vả 
dư luận của dân gian đối với nhân vật thể hiện qua các 
lời đồn đại dân gian, truyền thuyết, giai thoại, ca dao, 
tục ngữ... 


Về mặt thời gian, chương này sẽ đóng lại ở nửa đầu 
thê kỷ XIX, với ngôi sao chói lọi Cao Bá Quát. Sau đó, 
nên văn hoá dân tộc.bước sang một giai đoạn khác, dân 
dân có những biên chuyên mới vê tính chât, nội dung 
va hinh thức biêu hiện. Và như vậy, đôi với các danh 
nhân từ đây trở đi cân phải có một độ lùi thời gian, một 
khoảng cách lịch sử để xem xét, tiêp cận, đặc biệt là tiêp 
cận văn hoá dân gian. | 

Sông Tô nước chay lượn Uòng, 
Ay nơi thục nữ anh hùng giáng sinh, 
Sông Hông uốn khúc chảy quanh, 
Giai nhân tài tử lừng danh chỗn này. 

Thăng Long - Hà Nội, nơi hình thành bậc nhất đã 
sản sinh ra biết bao danh nhân làm dạng rõ cho non 
sông đât nước. 


Ngay từ thuơ các vua Hủng mỡ nước, đát Hà-Nö1<cô 


đã xuât hiện một anh hủng văn hoá mà tên tuôi vang 
đội cả ra ngoải nước Văn Lang, đó là Lý Ong Trọng. 


1. Lý Ông Trọng 


Là một người có tâm vóc khổng lô “bê cao hai trượng, 
bê dảy mười gang” quê ở Kẻ Trèm. Tương truyền ông 
thường giúp Sơn Tỉnh giăng lưới sắt trên sông Nhị để 
trưử loài thuỷ tộc trong cuộc đánh nhau với Thuỷ Tình. 
Có lần, một con giải về quấy nhiễu trên khúc sông Trèm, 
ông Trọng đã đứng dạng chân sang hai bên bờ sông, tay 
cầm gươm khua khoắng xuống nước làm con thuỷ quái 
bị chém làm ba khúc. Con vật này nghe đâu cúng là 
tướng của Thuy Tình. Dân chải ở Thăng Long - Hà Nội 
tin rằng nhờ Ông Trọng mà khúc sông Hồng từ bến Trẻm 
đến bến Phà Đen hiện nay mới được yên lành, không bao 
giờ loài giải đám bén mảng đến nữa. 

Truyện dân gian còn kế rằng, vào thời Hùng vương 
thứ 18, Ông Trọng từng giử một chức nhỏ ở huyện ấp. 
Ông bản tính trung hậu mà cương trưc, có lần thấy tên 
lính huyện đánh đập dân phu, ông đã nổi giận câm vô 
đập chết tên lính đó. Một lần, ông lại phá kho thóc công 
để chia cho dân nghèo đang bị đói... Thế là Ông Trọng bị 
quan trên quở phạt, rồi hắn còn tâu về triêu để xử ông 
vào tội chết. Nhưng vua thương ông lả người có sức khoẻ 
và tải đức hơn người, nên không nỡ giết. Khi bị quan 
trên quở phạt, Ông Trọng đã than rằng; “Làm người phải 
có tr! lớn như chim phượng hoang bay muôn dặm xa, 
sao chịu lảm tôi tớ người đê cho người mắng mỏ?”. Sau 
đó, Ông Trọng bỏ chức, đi câu học ở phương xa. 

Đến thời Thục An Dương Vương, Ông Trọng trở thành 
một tướng giỏi giúp nhà vua. Vua Thục lại cử Ông Trọng 
đi sứ. Bấy giờ ở mạn bác nước Tần thường bị quân Hung 
nó đánh phá Tân Thuy Hoàng đã đáp Van Lý Trường 
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thành để ngăn chặn mà vâ” không giữ yên được bờ cõi. 
Nhân gặp dịp Lý Ông 1rọong là tướng tài của nước Âu 


Lạc sang sứ, vua can bèn ngỏ ý với Ông Trọng giúp Tân 
trử giặc Hx-É” -nô. Ông Trọng liên câm quân ra giử đất 
Lâm "30 (vùng Cam Túc, Trung Quốc hiện nay), hễ 

.an Hung-nô kéo đến bao nhiêu là bị đập tan bấy 
nhiêu. Giặc Hung-nô kinh sợ, tử đó không giám xâm 
phạm biên ải nhà Tần nứa. 

Vua Tần hết sức khâm phục, phong tước cao vả 
thưởng cho Ông Trọng rất hậu, lại gả công chú cho ông 
vả muốn lưu ông ở lại đất Tần lâu dài. Nhưng được ít 
lâu, Ông Trọng nhớ quê bèn xin vua Tần cho về nước 
nghĩ ngơi. _ 


Khi biết tin Ông Trọng đã về nước, giặc Hung-nô lại 
kéo đến quấy rồi biên giới nước Tần. Vua Tần lại phải 
Sal SỨ sang Âu Lạc mời Ông Trọng. Nhưng Ông Trọng 
không muôn. đi. Vua Thục phải nói với sứ Tân là Ông 
Trọng đã mất. Vua Tần bất đắc dĩ phải đúc một pho tượng 
đồng khổng lồ giống hình Ông Trọng, đặt ở cửa Kim Mã, 
kinh thành Hàm Dương. Trong bụng tượng để rỗng, chứa 
được hàng chục người, có máy giật cho chân tay cử động 
như người thật. Giặc Hung-nô ngỡ là Ông Trọng lại sang 
Tần, từ đó không dám xâm phạm nước này. Cũng từ đó, 
người phương Bắc thường gọi những pho tượng lớn là 
“Ông Trọng”. Cái tên riêng đã biến thành cái tên chung. 


Thế là một Ông Trọng anh hùng văn hoá chống thiên 
tai đã đồng nhất với một Ông Trọng anh hủng lịch sử 
trừ địch họa, trở thành danh nhân sống mãi ngàn đời 
với nhân dân đất Việt cũng như nhân dân phương bắc. 


Sau khi mất, Ông Trọng được nhân dân lập đền thở 
và tôn xưng là đức Thánh Trèm. Tư bao đời nay, “đên 
thiêng Ong Trọng” vân nghĩ ngút khói hương bên bờ 


17 


sông Trèm cùng với non SÔs đất nước Tháng Long - Hà Nội. 


Văn Lang thành cô su. trung điệp. 
Ông Trọng từ thâm ấn Tin nùng. 
(Văn Lang thành cô non (run, điệ 
Ông Trọng đèn thiêng mây nhạt TÍD ` 
(Thơ Phạm Sư Mạnh). 
Hiện nay ở trong đến còn tượng gỗ với kích thước to 
lớn và nhiều thơ văn, câu đối ghi lại sự nghiệp vả oai 
danh của ông, trong đó có đôi câu đối ghi lại khá rõ sự 
nghiệp vẻ vang của ông như: | 
Đồng tương khiếp cường dị, chung cổ thần uy 
dương Bắc tái, 
Thiết la tiêu thuỷ quái, thiên thu thánh lực hư 
Nam Bang. 
Nghĩa là: 
Tượng đông khiếp giặc mạnh, muôn thuở coi 
thân lùng ải Bắc, 
Lưới sát trù thuy quới, ngàn thu súc thánh 
gLd trời Nam. 


2, Cao Lỗ (Ông Nỏ) 


Cũng thời Ông Trọng, có CAO LÔ, một nhân vật nổi 
tiếng ở vùng Cổ Loa, vốn quê ở mạn Lục Đầu, tục gọi Đô 
Lỗ, hoặc còn gọi Thân Đá, vì tương truyền ông vốn lả 
“Vinh con rồng đá”. Truyện dân gian còn kế rằng, khi 
vua Hùng đã hết vai trò, Cao Lỗ đã khuyên vua nhường 
ngôi cho Thục Phán. Ngày va Hủng nhường ngôi hôm 
ấy nhằm ngày 6 tháng giêng, sau trở thành ngày hội 
truyền thống của Cô Loa. 
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“Chét thì bỏ con bỏ cháu, sóng hhông bỏ mông 6 
thúng giéng”. 
Sau khi Thục An Dương Vương lên ngôi, chỉnh Cao 
Lô là người khuyên nhà vua dời đô xuống đông băng. 
Rồi ông hăm hở đi tìm đất đông đô, sau đó lại giúp vua 
trông nom việc xây dựng thành Cổ Loa. 


Nhưng điêu quan trọng hơn là Cao Lỗ còn là người 
sáng chế ra nỏ liên châu, bắn một lần được nhiều phát, 
mà các múi tiên đều bịt đồng sắc nhọn. Sử sách cú đã 
thân thánh hoá gọi thứ vũ khí lợi hại ấy là “Linh quang 
thân cơ”. Sách Lĩnh Nam chính quái chép rằng “Cú đem 
nỏ ra chĩa uào quân giặc là chúng không dám đến gân”. 


Tại thành Cổ Loa, hàng vạn quân sĩ dưới quyên chỉ 
huy của tướng quân Cao Lỗ, ngày đêm tập bắn nỏ. Vua 
An Dương Vương cũng thường tới xem tập bắn trên “Ngự 
xa đài”, dấu vết nay vẫn còn. 

Là người phát minh lại là người có tài bắn nỏ, nên 
dân gian thường gọi Cao Lô bảng cái tên thân yêu là 
Ông Nó!, 


Ong Nó được vua Thục tin cậy, cử làm tướng trân 
siữ cửa Bắc, vị trí xung yêu nhất cửa thành Cô Loa. 
¡ 


Khi Triệu Đà cho quân xâm lược nước Âu Lạc, chúng 
đã bị các tay nỏ liên châu của Ông Nỏ bắn tên ra như 
mưa, thây chết đây nội. Chúng hoảng hót phải lui binh 
tháo chạy. 


Đương thời, nỏ liên châu trở thành thứ vũ khi thần 


1.No hoặc na vốn la vũ khi của người phương Nam. Chữ Han phiền âm 
nø là nó, mã trong cách phát âm của dân gian thì giửa nó và lô thường 
không có sư phân biệt, vì thể rất có thê Cao Lô cũng chính là Cao Nã. 
Lức Ông No họ Cao. Như vay đây lạ cái Lên gọi theo đặc điểm của nhàn vật. 
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dũng vô địch cua nước Au Lạc. Triệu Đả bèn dũng xảo 
kê câu hoà, rôi cho con trai là Trọng Thuy câu hôn với 
My Châu, đê có cơ hội đánh cắp bí mật vụ khi. 


Ông Nỏ cực lực can gián vua, như An Dương Vương 
không nghe. Đã thế lại còn tin lời gièềm pha của Lạc Hầu, 
ngày cảng đối xử tệ bạc làm cho Ông Nỏ phải bỏ kinh 
thành mà đi. Quả nhiên, chắng bao lâu, Trọng Thuỷ đã 
thực hiện được âm mưu thâm độc, vả quân Triệu đã kéo 
sang đánh phá Cổ Loa. Vua Thục phải bỏ thành mà chạy. 
Bấy giờ, ông Nó nghe tin cũng trở về Cổ Loa cứu vua 
Chủ, nhưng thế trận tan vỡ không còn cứu nổi, ông đã 
anh dũng hy sinh trên mảnh đất kinh thành mà ông đã 
bỏ bao công lao và tâm huyết để xây dựng, giứ gìn. 


Truyền thuyết dân gian kể rằng khi bị giặc chém đứt 
cố, ông Nó đã buộc lại và thúc ngựa chạy tới Ái Mộ (xã 
Bồ Đề, huyện Gia Lâm) nghỉ một lát, rồi lại tiếp tục chạy 
về vùng quê Bình Than, Lục Dầu, được ít lâu sau thì mất. 

Từ Ái Mộ, Gia Lâm, tại xã Quảng An, Từ Liêm, và 
tại quê hương Bình Than... đều có đên thờ Cao Lỗ. Ngay 
tại thành Cổ Loa cũng có một ngôi miều nhỏ thờ ông Nỏ. 
Trước đây hàng năm đến ngày “đóng đám thờ thần”, 
dân Bình Than lại mở hội có đua thuyền, đánh phết và 
các trò múa hát vui chơi để tưởng niệm người anh hùng 
sáng tạo và quả cảm trong công cuộc dựng nước và giữ nước. 


Cao Lô là một anh hùng sáng tạo văn hoá, lả một 
biểu tượng hủng hôn của trí tuệ vả sức mạnh Việt Nam 
ngay từ buổi đầu dựng nước, dựng đô. 

Nếu ở thời kỳ Tiên Thăng Long, danh nhân văn hoá 
chính là những anh hùng sáng tạo văn hoá, thì ở thời 
Lý, thời định đô Thăng Long, danh nhân văn hoá hâu 
như tập trung chủ yếu vào mấy nhân vật chính trị. 
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3. Lý Công Uẩn 


Trong đân gian còn khá nhiêu truyền thuyết về nhân 
vật Lý Công Uẩấn, ông vua sáng nghiệp cửa nhà Lý và 
cũng là người sáng lập quốc đô Thăng Long - một trung 
tâm chính trị, văn hoá trường tôn của đất nước. 


Tục truyền Lý Công Uẩấn là một nhân tài được nuôi 
dưỡng tử cửa Phật. : 


Số là bà mẹ ông người họ Phạm vốn không có chồng, 
nhân một lần đi lễ chùa Cổ Pháp về, trông thấy vị long 
thân cười đủa với mình, rồi tự nhiên có thai. Đến kỳ 
sinh nở, bà đem con bỏ ở cửa chủa. Sư trụ trì chủa đó lả 
Lý Khánh Vân nhặt đứa bé, ăm vào chủa nuôi nắng vả 
đặt tên là Lý Công Uẩn. Bấy giờ dư luận có ý đồ ngờ cho 
sư Khánh Vân, nên đã có câu ca đao châm biếm nhẹ 
nhàng rằng: 

Con ai đem bỏ chùa này, 
Con ăn mày Phật, con thay thầy nuôi. 

Công Uấn là chú bé khôi ngô, rắn rỏi và rất thông 
minh, nên được “ông bố nuôi” hết lỏng chăm sóc, dạy 
bảo. Mới sáu, bảy tuổi, Công Uẩn đã làu thông kinh sử 
nhưng phải cán hay tĩnh nghịch. Một hôm sư Khánh Vân 
sai Công Uẩn mang oản lên bệ thờ'Hộ Pháp, cậu bé đã 
khoét ruột oản ăn trước. Đêm đến, Hộ Pháp báo mộng 
cho sư biết. Đến hôm sau, Khánh Vân trách mắng Công 
Uấn. Câu bé ức lắm, rồi lại viết vào sau lưng tượng mấy 
chữ “Đày ba ngàn đặm”. Đêm hôm đó, sư lại mộng thấy 
Hộ Pháp đến ngỏ lời từ biệt rằng: “Hoàng để đây tôi ởi 
xa, xin có lời chào ông”. Sáng hôm sau, sư lên xem pho 
tượng Hộ Pháp, quả thấy mây chứ “Đay ba ngản dặm” Ở 
sau lưng. Sư bèn sai chú tiểu lấy nước rửa bỏ mấy chữ 
ấy mà rửa mãi không sạch. Đến lúc bảo Công Uân làm, 
thì cậu bé chỉ nhô bọt xoa xoa mấy cái là sạch ngay. Sư 
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hết sức kinh ngạc. Nhân thấy Công Uấn đã hơi lớn, lại 
nghịch ngợm quá, Khánh Vân liên gửi Công Uấn sang 
học với sư Vạn Hạnh bên chùa Lục Tổ. 


Vạn Hạnh là vị sư nổi tiếng hay chứ, học thông cả 
tam giáo lại có tải kinh luân. Nhưng ở đây, Công Uân 
cũng vân nghịch ngợm. Một hôm câu bé mải chơi trôn 
học, bị Vạn Hạnh trói lại cả đêm ở ngoài Tam Quan. 
Canh khuya muôi đốt không ngủ được, chân lại bị trói 
gò bó, Công Uấn tức cảnh ngâm một bài thơ rằng: 

Thiên ui hâm chẩm địa 0ì chiên, 

Nhật nguyệt đông song dối ngõ miên. 

Dạ thâm bất cảm trùng thân túc, 

Chỉ khủng sơn hà xố tắc diên. 

(Trời làm màn gối, đất làm mên, 

Trăng gió cùng ta một giấc yên. 

Đêm bhuya chăng dám dang chân duôi, 
Chỉ sợ giang sơn phởi đdo điên) 

Sư Vạn Hạnh nghe thơ giật mình, cho là Công Uẩn 
có chí khí to lớn khác thường. Tử đó sư cảng cö công dạy 
bảo cho Công Uẩn nên người hữu ích. Về sau, nhờ sư 
Vạn Hạnh là vị quân sư “tức tri đa mưu”, Công Uấn 
được đưa vào làm quan trong triêu, dân dân thăng đên 
chức tả thân vệ Điện tiên Chỉ huy sứ, là một địa vị cận 
thân cực to lúc bây giờ. 

Đấn khi Lê Ngọa Triều chết (1009), nhận thấy nhả 
Tiên Lê đã hêt vai trỏ, lòng người lại đang căm giận 
triều đại này do những hành động bạo ngược cua Ngoạ 
Triều, sư Vạn Hạnh bèn xuống chiếu củng các quan trong 


triều suy tôn Lý Công Uấn lên làm vua, tức là vua Lý 
Thái Tổ. 
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Thời Lý củng như đâu thời Trân, việc các nhà sư 
được coi trọng và được tham dự triêu chính là một hiện 
thực lịch sư. Vào thời đại ấy các nhà sư là lực lượng trí 
thức đông đảo, có trình độ học vấn uyên bác và có nhiệt 
tình xây dựng đất nước. Như vây thì một cậu bé nhà 
nghèo không có cha như Lý Công Uấn, được các nhả sư 
đạo cao đức trọng như Lý Khánh Văn, Van Hạnh đỡ 
đầu vả đào tạo thành người có văn hoá cao, có tài trị 
nước là chuyện dễ hiểu. 


Lý Thái Tổ lả ông vua có nhiều sáng tạo, trong đó có 
việc đời đô về đông bằng và đặt tên quốc đô là Thăng 
Long với hình ảnh “Rông đang bay lên” kiêu hãnh có 
thể coi là một kỳ tích tuyệt vời trong lịch sử văn hoá dân tộc. 


Trong buổi đầu định đô nhân dân Thăng Long cùng 
với nhân dân cả nước đã hăng hái góp côn#£ góp của vào 
việc xây dựng kinh thành, phát triển kinh tế và phục 
hưng văn hoá... Nhiều nhân vật tải năng cũng đã công 
hiến trí tuệ của mình vảo những công việc bộn bề ấy mà 
tiêu biểu hơn cả phải kể đến những chính khách như Lý 
Thường Kiệt, Ý Lan. 


4. Lý Thường Kiệt 


Lý Thường Kiệt vốn tên là Ngô Tuấn quê ở phườnỡ 
An Xã, sau là Cơ Xá trên hai sông Nhị Hà, thành Thăng Long. 


Ông là người có chí và ham học, mặc dầu mô côi cha 
tử năm 10 tuổi, mẹ mất năm 16 tuổi, ông vân có gắng 
học thành tải. 


Tương truyền lúc nhỏ Ngô Tuấn theo học thầy Lý 
Công Uẩấn, một tông thất nhà Lý có tải nghệ nhưng không 
ra làm quan, mở trường dạy học ở phường Bái Ấn. Ngảy 
hai buôồi, người Thăng Long vẫn thấy câu bé Ngô Tuần 
đi học đều đạn từ phía Yên Hoà đến phía Yên Thái, theo 
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con đường mé nam hô Mù Sương, suốt từ năm lên 7 đến 
năm 20 tuôi, Ngô Tuấn học giỏi cả văn lân võ, ngáy tập 
bắn cung cưỡi ngưa, đêm miệt mài học binh thư và các 
sách văn chương, lịch sử... 


Năm 23 tuổi, Ngô Tuấn được bổ vào ngạch thị vệ 
hầu vua Lý Thái Tông. Hơn mười năm sau, ông đã nghiễm 
nhiên là một vị quan võ tải năng, được quán xuyến mọi 
việc trong cung nhà Lý Thánh Tông. Ông được nhà vua 
hết sức yêu qui, ban cho quốc tịch, tử đó mang tên Lý 
Thường Kiệt. 


Khi Lý Nhân Tông lên ngôi (vào năm 1072), lúc đó 
nhà vua mới có 7 tuổi, Lý Thường Kiệt khoảng ngoài 5O 
tuổi, làm Phụ quốc Thái uý, ông đã hết lòng không phò 
“vua nhỏ” trị nước, trở thành linh hôn và cột trụ của 
triêu Lý đương thời. 


Chính vào thời điểm này, giặc Tống lăm le xâm lược 
Đại Việt, Lý Thường Kiệt, nhà chiến lược mà chỉ huy 
quân sư lỗi lạc đã chủ trương tiến công để tự vệ. Một 
mặt ông đem quân tiêu diệt các căn cứ xâm lược của địch 
ngay trên đất địch, một mặt ông bồ trí phòng tuyến Sông 
Câu vững chắc để ngăn chăn địch từ xa, nhằm bảo vệ 
kinh thành Thăng Long và vùng'đồng bằng trủ phú. 

Trong lúc cự địch gay go quyết liệt, Lý Thường Kiệt 
đã mưu trí thác lời thánh Tam Giang làm một bài thơ đề 
động viên quân sĩ. Truyền thuyết dân gian kể rằng, đang 
đêm 30 trời tối đen như mực, trong đền thánh Tam Giang 
bên bờ Như Nguyệt bỗng vang lên lời thân ngâm thơ 
sang sảng. 

Nam quốc sơn hà Nam đề cứ, 


Triệt nhiên định phán tạt thiên thu, 
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Như hà nghịch lô lại xâm pham, 

Nhữử đăng hành khan thủ bại hư. 
(Sông núi nước nam, Nam đề Hư, 
lành rành định phận tại sách trời, 
Cớ sao lũ giặc sang xâm lược, 
Chúng bay sẽ bị đánh tới bờ). 

Nghe thơ, khi thế quân ta phấn chấn hắn lên, đánh 
cho giặc Tông phải giâm đạp lên nhau mà chạy tan tác. 

Bài thơ là một bản anh hùng ca bất hủ, một bản tuyên 
ngôn độc lập đanh thép của dân tộc ta. 

Lý Thường Kiệt là một anh hùng kiệt xuất cửa dân 
tộc. Trải thờ ba triều vua, ông đã có nhiều cống hiến cả 
về văn trí và võ công. Ông xứng đáng là một danh nhân 
ưu tú của Thăng Long - Hà Nội mà tên tuổi, sự nghiệp 
còn sáng mãi ngàn thu vả vang lừng cả cõi Bắc: 

Ông Lý nước Việt 
Noi dấu tiền nhiên 
Câm quân tất thắng 
Trị nước yên dân, 
Danh lừng cõi Bắc, 
Tiếng nức xa gân... 
+ (Bài minh bia đá chùa Linh Xứng thế kỷ XI) 

5. Y“Lan 

Một nhân vật thời Lý còn để lại nhiêu dấu tích trên. 
đất Tháng Long - Hà Nội, cũng như để lại nhiều mâu 
truyên thuyêt, giai thoại trong ký ức của nhân dân, đó 
là nhân vật Y L›an. 


Ÿ Lan tên thật là gì không ai còn nhớ rõ. Chỉ biết bả 
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vốn người làng Súi tức hương Thô Lỗi, sau đổi lả Siêu 
Loại, thuộc huyện Thuận Thảnh, xứ Bắc, nay là xã 
Dương Xá, huyện Gia lâm, Hà Nội. 


Chuyện xưa kế rằng, vua Lý Thánh Tông đã ngoại 
tứ tuân mà chưa có con trai nối đôi, nên rất lo buồn. 
Theo lời khuyên của các quan, vua đi câu tự ở chủa Dâu 
bên xứ Bắc. | 

Bấy giờ, nhân dân quanh vùng nghe tin đều đổ xô 
ra hai bên đường để đón xem đám rước vua. Duy chỉ có 
một cô gái nghèo lảng Súi thì vẫn cắm cúi cắt cỏ trong 
ngàn dâu mãi đến khi xa giá sắp tới gân, cô mới thủng 
thỉnh bước lên một gò đất ven đường, đứng tựa lưng vào 
gốc cây lan, mắt lơ đãng nhìn xa, tay vẫn cầm chiếc liêm 
mà hát một câu rằng: 

Tay câm bán nguyệt xênh xang, 
Một trăm thực có lạt hong tay ta. 

Vua thấy lạ, cho vời cô gái đến hỏi chuyện. Thấy cô 
thôn nữ xinh đẹp mà ăn nói lưu loát đâu ra đấy, nhà 
vua lấy làm hài lòng. Nhân hỏi về câu hát, vua thấy 
khẩu khí khác thường, càng thêm đẹp ý, bèn đưa nảng 
về cung. Được biết nàng chưa có tên chính thức, - bà con 
chỉ gọi cô là cái Gái - vua liên đặt tên cho nảng là Ỷ Lan, 
nghĩa là dựa gốc lan, chừng như để ghi nhớ cuộc kỷ ngộ 
buổi đầu. | 


Rồi Ý Lan sinh được một cậu con trai khôi ngô, tuấn 
tú, tức là thái tử Cản Đức mà sau này sẽ thành vua ]x 
Nhân Tông,-một trong những vị vua lớn của nhà Lý 
Sau khi có con trai nối nghiệp, vua càng yêu quy ŸỶ Lan 
phong làm Nguyên phi, tức là đứng đầu các cung phi. 


Khi Lý Thánh Tông đi đánh giặc ở phương Nam, 
Nguyên phi Y Lan được uy thác thay vua coI việc nước 
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Bà đã làm được nhiêu việc ích quốc lợi đân như khuyến 
khích việc nông tang, nghiêm cấm việc làm sát trâu bò, 
trừng phạt nghiêm khắc tệ tham nhũng, bỏ tiền quốc 
khó ra chuộc những cô gái nghèo đi ở đợ và gả chồng 
cho họ.. Nhân dân biết ơn Bà, tôn xưng Bà là Phật Quan 
Âm, lại đồng hoá Bả với cô Tắm hiền hoà mà chịu thương 
chịu khó trong cổ tích Tấm Cám. Nhiều nơi hiện vân còn 
có đên thờ Bà Tấm - Ÿ Lan. 


Tài trị nước của Ÿ Lan đã tác động mạnh mẽ đến Lý 
Thánh Tông trong việc dẹp giặc. Khi đi đánh giặc ở 
phương xa lâu ngảy không thắng, lúc quay về đến nửa 
đường, được nhân dân cho biết tài đức của Ÿ Lan, nhà 
vua đã than răng: “Kẻ kia là đàn bà còn giỏi như vậy. 
Ta là trang tu mi nam tử lại tâm thường thế sao!”. Rồi 
vua lại lên đường đánh giặc và lần này đã thắng to. 


Khi Lý Thánh Tông mất, con là Lý Nhân Tông lên 
nối ngôi còn nhỏ, mà giặc Tổng lại kéo sang xâm lược; 
trong thế nước hiểm nghèo ấy, Ÿ Lan bấy giờ là Linh 
Nhân hoảng thái hậu đã củng Lý Thường Kiệt và Lý 
Đạo Thành hết lòng lo việc nội trị và việc chống Tống 
thắng lợi. 


Y Lan còn là người phụ nử ham học hỏi. Tuy xuất 
thân nghèo khổ, nhưng vồn thông mình và có trí lớn, 
sau khi được đưa về cung, ŸÝ Lan đã gắng công học tập, 
nên chẳng bao lâu Bà đã trở thành người có trình độ học 
vấn, lảm được cả những bải thơ Thiêển với ý nghĩa triết 
lý sâu sác. Sách Thiên Tuyển tập anh thời Trân, còn ghi 
rõ việc Bà ham mê kẻ cứu đạo Phật cùng các thiên sư tại 
chùa Khai Quốc ở Thăng Long. 


Ba là người sung Phật, nên đã cho dựng làng trăm 
ngôi chủa. Chính trong thời đại Ÿ Lan, nhiều công trình 
kiến trúc chùa tháp có giá trị nghệ thuật độc đáo của 
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thời Lý đã ra đời, làm phong phú cho nghệ thuật kiên 
trúc dân tộc. 

Tại Gia Lâm hiện còn di tích chùa Bà Tấm - ÿ Lan, 
tức Sùng Phúc Tự, với những mảng điêu khác đá khá đẹp. 

Củng với những cống hiến về mát chính trị, kinh tế, 
xa hội... tài trí ÝŸÏ Lan cũng đã đóng góp lớn trong việc 
xây dựng và phát triển văn hoá đương thời. Bà quả lả 
một phụ nữ có tải năng, có tâm hôn cao đẹp va giau lòng 
yêu nước thương dân. 


Tại đình Yên Thái, số ö Ngõ Tạm Thương, vả chủa 
Kim Cô (Chiêng Trồng), số 73 đường Thanh là hai nơi 
còn thờ Ÿ Lan. Chủa Kim Cổ vốn xưa là Quán Đông 
Thiên, nơi sinh thời Bà lập riêng ở ngoài hoảng thảnh 
để tu hành trong những năm tuổi già. 


6. Tư Đạo Hạnh 


Ngoài mấy chính khách vừa kể, Thăng Long thời Lý 
cũng còn có nhứng nghệ sĩ nghệ nhân ưu tú, tiêu biểu 
cho thời đại phục hưng văn hiến bốn ngàn năm mà sử 
miệng dân gian côn lưu truyền, đó là Từ Đạo Hạnh và 
Nguyên Minh Không. 


Tử Đạo Hạnh tên thật là Từ Lộ, tục gọi Ông Từa, 
quê ở Kẻ Lang, là nhà sư nổi tiếng ở thời Lý. Dân gian 
vân truyền rằng vua Lý Thần Tông chính là hoá thân 
Của SƯ. 


Thuở niên thiếu Lộ tích giao du hảo hiệp, tính tình 
phóng khoáng mà có chí lớn. Lời nói, hảnh động của Lộ 
không ai có thể lường trước được. Lộ thường kết bạn với 
nho sĩ Phí Sinh, đạo sĩ Lê Toản Nghĩa, kép hát Sai Ất. 
Tối thì đọc sách, ngày thì đá cầu, thôi sáo làm vui. Cha 
mẹ thường trách Lộ là biếng nhác việc học. Một đêm 
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dom qua khe cưa, thấy trong buông học a Lộ ngọn đen 
gân tàn, sách vở chông chất, Lộ gục xuống án ngủ mà 
tay vân không dời khỏi sách, bấy BÌỜ cha mẹ mới yên tâm. 


Trong đó bẻ bạn của Lộ, có Sai Ất vốn là kép diễn trỏ 
khôi hài nôi tiếng ở kinh thành, Lộ thường ngay vân 
củng Ất đản hát, diễn trò làm vui. Tương truyền Lộ còn 
đê lại bài Giớo frò mà các gánh chèo xưa vẫn hay hát: 

Chiêng làng chiêng cha, 
Thượng hạ tây đông, 

Tư cảnh hòa trung 

Tôi nghe giáo trông 
Trường bhông phong động, 
Cũng bởi trồng tôi, 

Làng đã uào ngôi, 

Tôi xin diễn tích... 

Tứ Lộ - Từ Đạo Hạnh vì thế cũng được coi như một tô 
sư cưa nghê hát chẻo. 

7. Nguyễn Minh Không 

Cũng trong giới tu hành, Nguyên Minh Không, một 
nhà sư có tai chữa bệnh được dân đúc đông Ngủ Xã, Lò 
Đúc ở Thăng Long và nhiều nơi khác ghi nhận lả tổ của 
nghề minh. 

Điều lý thú là truyện đân gian thời Lý đã đồng hoá 
Ông Không Lô chính phục tự nhiên sáng tạo văn hoá 
của thân thoại Việt cổ với truyện thuyết về sư Nguyễn 
Minh Không. Đây vị sư có tải chữa bệnh, vốn sống ở 
Tháng Long, đã chữa khỏi bệnh cho vua Lý Thân Tông 
được phong hàm Quốc sư. Di tích khu đên Lý Quốc Sư 
hiện nay ở Hà Nội chính là “tịnh xá cua sư thời xưa. 
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Nhưng trong lời kể dân gian cũng như trong sử sách cũ 
thì nhân vật Nguyên Minh Không với nhân vật Dương 
Không Lộ - cũng lả một nhà sư thời Lý, thường không 
phân biệt. Đặc biệt, sư Không Lộ có sách lại chép là 
Không Lộ. Riêng sách Sư Nam chỉ rõ một công trình sưu 
tập và ghi chép truyện dân gian bằng chứ Nôm của Trần 
Gia Du, khi chép truyện Nguyên Minh Không ở phân 
cuối đã ghi rằng: “Ở phố Chân Cầm thành Hà Nội, bên 
nhà thờ, cũng có đến thờ vọng ông ấy, gọi là đên ông 
Khổng Lồ”. 


Như vậy thì đã quá rõ, Không Lộ hay Khổng Lộ đều 
chỉ là một biến âm của từ Khổng lỗ mà sự tích ông Khổng 
Lỗ trong thân thoại Việt cổ chính là cốt lõi của truyện 
ông tổ đúc đồng Nguyễn Minh Không. 


Minh Không vốn là nhân vật Khổng Lỗ đã lập nhiều 
kỳ tích chinh phục tự nhiên. Ông từng ném những tảng 
đá lớn làm kè đập, đê điều ngăn nước lụt. Ông lại làm ra 
cả sấm chớp mưa lũ để chống hạn cho dân. Ông quấy 
hai gánh nước mà tưới hảng trăm mẫu ruộng. Ông quăng 
một mẻ lưới mã hãng ngản người ăn cá thoáä thuê. Lĩnh 
của vua Lý đến Phả Lại mời ông về triều, ông chỉ nấu 
một niêu cơm, một niêu canh mả năm trăm người ăn 
không hết. Ông bảo họ xuống thuyền nằm đợi một lát, 
mà lúc họ trở dậy đã thấy mình dang đứng ở kinh thành 
Thăng Long rồi. Chỉ một túi ba gang của ông mà chứa 
được cả mười kho đồng Bắc quốc, va ông dùng cải nón 
đội đầu lảm thuyên chở luôn số đồng ây vê nước. Dọc 
đường về, bị một con ngô công - loại rết khổng lồ, quấy 
nhiều, ông đã chém nó làm ba khúc, mỗi khúc hoá thành 
một hòn đảo trên biển cả. Ông đem đồng về nước đúc 
thành những quả chuông to lớn cho nhiều ngồi chủa, ở 
vùng Hồ Tây cũng có một quả, khi đánh lên tiếng vang 
xa đến nỗi trâu vàng nhà Tống nghe thầy ngỡ là mẹ gọi 
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phải chạy lông sang nước Nam... 

Nhiêu mẩu truyện thuyết đang có xu hướng cô tích 
hoá vê Nguyên Minh Không đã được xâu chuôi vả hệ 
thông hoá thành trưởng ca. Tai vũng chua Keo, Thái 
Binh, dân gian vân dùng trưởng ca nay làm lời kê hạnh 
trong địp giô tô. Khoảng cuôi Lê, bản trường ca nảy đa 
được một nho sinh Kinh Bắc ghi lại băng chứ nôm và do 
đại thị hao dân tộc Nguyên Du hiệu đính, với tiêu đê 
Minh Không hệ dân điện âm. Trong trường ca, côt chuyện 
Mình Không nhiêu đoạn vân g1ữ dáng đdâp cua một thiên 
sư thị hảo hủng. Như đoạn kê chuyện thuyên Minh 
Không vượt biên gặp ngô công (con rêt thân) chăng hạn: 

Thuyên đi chưa mấy dặm trường, 
Bỗng đâu mặt biển rõ ràng ngô công. 
Đai dự trăm trượng hết hùng, 

Húá môm tưởng sự nuốt không cả thuyền, 
Trong tay sẵn phép thông huyện, 

Thư phù quả bí chém bên mũi tâu, 
Ngô công phút đã nộp đầu, 

Sóng to 0uấy bhúc dòng sâu một mình, 
Đút làm ba đoạn lềnh bênh, 

Cất đâu mọc hẳn nên hình ba non, 
Thúnh phong giữa biển ba côn, 

Cho người 0uượt biển sau còn nhớ ghi... 

Ở đây, ký ức vê người anh hủng sáng tạo trồng đồng 
lạc Việt nôi tiêng tử thời các Vua hủng xa xưa lại đượz 
qu1 tụ vào nguyên Minh Không, nhà sư có nhiều tải lạ, 
và nhất là có công đúc nhiều chuông đồng to lớn, và 


thế là Nguyễn Minh Không bỗng trở thảnh tổ sư cửa 
nghệ đúc đồng. 
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Thời Lý là thời sùng Phật, ơ Thăng Long cũng như ở 
xứ Bác, vùng kế cận kinh đô, là nơi qui tụ nhiêu nhà sư 
có danh tiếng. Vì thế, hầu hết các danh nhân văn hoá 
thời đại này đều chịu ảnh hưởng cửa văn hoá Phật giáo 
là điêu không thể tránh khỏi. Có điều đó là những ảnh 
hưởng lành mạnh, tích cực, mang tính dân chu, va tính 
nhân đao sâu sắc, do đó làm cho phẩm chất của các danh 
nhân cảng thêm phong phú vả có những nét riêng biệt 
của thời đại. 

Sang thời Trần, Nho giáo tuy chưa chiếm ưu thế 
nhưng đang có xu thế vượt lên, mà Phật giáo thì cũng 
không côn địa vị độc tôn. Kinh thành Thăng Long trong 
vòng ba mươi năm đã trải qua ba lần khói lửa của cuộc 
kháng chiến chống Nguyên. Vì thế các danh nhân tiêu 
biểu của thời Trần đều chan chứa tỉnh thần yêu nước 
và hảo khí dân tộc, đều sôi nổi nhiệt tình dựng xây đất 
nước, dựng xây văn hoá. Vua, quan, tướng soái khi giặc 
đến thì cầm quân diệt giặc, khi giặc tan thì cảm bút làm thơ. 


Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông, Trần Quang Rhải, 
Trân Nhật Duật... vừa là anh hủng chiên trận vừa là 
những danh nhân văn hoá của thời đại. 


8. Trân Quôc Tuân 


Trần Quốc Tuấn là một anh hùng dân tộc trí dũng 
song toàn, tải kiêm văn võ, là một thiên tải quân sự kiệt 
xuất. Khoa học và nghệ thuật quân sự tuyệt vời của 
ông được đúc kết trong hai tác phẩm Bữnh thư yêu lược 
và Vạn Niếp tông bí truyện là đỉnh cao của nên văn hoá 
đương thời, và là một thành quả vô gia của nên văn hoá 
dân tộc. 

Ông là người nêu cao chủ nghĩa yêu nước và ý chí 
quyết chiến, quyết thắng. Câu nói của ông với vua Nhân 
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Tông *Trước chém đầu thân rồi sau hãy hàng” củng như 
câu nói cua Trân Thủ Độ với vua Thái Tông “Đâu tôi 
chưa rơi xuông đất xin bệ hạ đừng lo” đã trở thành những 
danh ngôn trong lịch sử giữ nước của dân tộc. 


Bài Hịch tướng sĩ của ông vừa là lời kêu gọi thiết 
tha, sôi nối, có tác dụng khích lệ mạnh mẽ quyết tâm 
đánh giặc cứu nước của các tướng sĩ, vừa có giá trị như 
một tác phâm văn học tiêu biểu nhất đương thời, phản 
ánh khá hủng hồn và sâu sắc tỉnh thần yêu nước và 
hào khí “Đông Ạ” 


Ông cũng là người nêu cao tỉnh thần đoàn kết nhất 
trí “vua tôi đông tâm, anh em hoà thuận, cả nước góp 
sức”. Ông hiểu rằng tướng soái dù giỏi mấy nếu không 
dựa vảo các tỉ tướng thì cũng chăng làm nên công trạng 
øì. Ông từng nói một câu bất hủ: “Ôi chim hồng hộc có 
thể bay cao được là nhờ có sáu trụ xương cánh, nếu 
không thì nó cũng chỉ như chìm thường mà thôi”. 

Ông cũng là người giàu lòng nhân ái, lòng nhân ái 
của ông đối với quân sĩ và nhân dân đã trở thành một bộ 
phận của tư tưởng chiến lược giữ nước cơ bản ở thời 
Trân. Trước lúc từ giã cõi đời, ông còn trăn trối với vua Trần: 

“,., Có thu phục được quân lính một lòng như cha 
con một nha thì mới dùng được. Vũ lạt, hhoan thư sức 
dân để làm bé bên gốc, sâu rẻ, đó là thượng sách giữ 
1. ưỚC Ÿ. 


Ông còn là người rất quan tâm chăm lo đến nên y 
học dân tộc, thể hiện một ý thức tự lập tự cường cao độ. 
Tại Vạn Kiếp đến nay vẫn còn một ngọn núi mang tên 
Dược Sơn (Núi Thuốc), đó là khu vực trông cây thuốc 
đân tộc, do ông gây dựng để lấy thuốc chứa vét thương 
cho quân lĩnh và chữa bệnh cho nhân dân. 


Sau khi Trân Quốc Tuân mật, nhàn dân Thang Long 
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cũng như nhân dân khắp. nơi đều lập đên thờ, mà trong 
đó đến Kiếp Bạc là nơi nổi tiếng hơn cả. Hàng năm, mọi 
miên đất nước thường có lệ đi trầy hội đên tưởng niệm 
một người anh hủng vĩ đại của dân tộc, để phì nhớ một 
danh nhân văn hoá lôi lạc của mọi thời đại. 


Sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Nguyên 
lân thứ ba, với trận đại thăng Bạch Đăng lịch sử vào 
tháng tư năm 1288, triêu đình nhà Trân đem bọn tủ 
binh O-Mã-Nhi vê phủ Long Hưng (Thái Bình) làm lê 
hiên tiệp ở lăng Thái Tông, vị vua anh hùng cúa cuộc 
kháng chiên năm xưa. 

Tương truyền trước đó mấy hôm, dân chúng thấy ở 
chân các con ngựa đá châu hâu trong làng đêu có vây 
bùn. Người ta đôn nhau rằng chính những con ngựa đá 
ây củng với tiên vương đã tham gia vào việc đánh giặc 
đê phủ trợ cho con cháu. 

Chuyện đến tai Trần Nhân Tông, nhà vua hết sức 
xúc động, bên ứng tác hai câu thơ răng: 

Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, 

Sơn hà thiên cổ điện hữm ôu, 

(Xã tắc hai phen chôn ngựa đó, 
Non sông ngàn thuở Ung âu 0udng). 

Trần Nhân Tông làm vua được 14 năm thì bỏ đi tu ở 
núi Yên Tử, trở thanh tô thứ nhât tức là người sáng lập 
ra phái Trúc Lâm nõi tiếng trong phật giáo nước Nam. 
Ong cũng là người hay thơ và thơ rât tải hoa, đặc biệt 
con đê lại bài phú C frân lạc đạo, một tác phâm việt 
băng chứ Nôm rât cô kính còn lại đến nay. 

9. Trần Quang Khải 


Thượng tướng Trân Quang Khải. vị tướng tải ba, 
dũng cảm, người đã làm nên chiến thăng Chương Dương 
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lịch sư cũng là người đã làm những vân thơ được truyện 
tụng đời đời. 

Sau cuộc kháng chiến chồng Nguyên lần thứ hai 
thăng lợi, tháng 2 năm 1285, triêu đỉnh trở lại Thăng 
Long. Kinh thành không khói hoang tản, đồ nát, nhưng 
non sông còn đó. Trân Quang Khải cảm khái đảo đạt 
ứng khâu một bai thơ như sau: 

Đoqt sáo Chương Dương Độ, 
Câm Hồ Hàm Tủ quan. 

Thúát bình tu trí lực, 

Vạn cổ thú giang san, 

(Bên Chương Dương cướp giáo, 
Của Hàm Tủ bắt thù, 

Thái bình càng gắng súc, 

Non nước này ngàn thu...) 

Lời thơ ngắn gọn mà tứ thơ thật kỳ vĩ hào sảng, vừa 
vang vọng những chiên công hiên hách vưa thiệt tha 
tình đât nước thiêng liêng. 

10. Trần Nhật Duật 


Đứng đầu những vị tướng hào hoa phong nhã thời 
Trân phải kể đến Trần Nhật Duật, con trai Trần Thái Tông. 


Ông lả người từng lập nhiều chiến công trong cuộc 
kháng chiến chống Nguyên mà oanh liệt nhất là chiến 
tháng Hàm Tử, mở đường cho chiến dịch giải phóng 
Thăng Long. 


Ngoài tải thao lược, Trân Nhật Duật còn rất giỏi âm 
nhạc, tửng sáng tác nhiêu bài ca điệu múa. Tương tr uyên 
trong dinh ông không lúc nào ngớt tiêng sênh ca. Ông 
còn đạc biệt say mê học tiếng nước ngoài. Ông rất thích 


giao du với người nước ngoài ở kinh thành để học tiếng. 
Khi thì ông đến thôn Đà la tức thôn Quán ba sau nảy, 
ở vùng Kẻ Bưởi, để nói chuyện với các tủ binh Chăm-pa. 
Khi thì ông tới chủa Tường Phù để đàm đạo với nhà sư 
người Tổng. Ông cũng rất thông thạo tiếng nói của các 
dân tộc thiểu số. Ông còn am hiểu cả tục lệ của nhiều 
đân tộc đề tuỳ theo phong tục cửa họ mà tiếp dãi. Có lần 
giao thiệp với sứ bộ nhà Nguyên, sứ giá đã ngỡ ông lả 
người gốc Trung Quốc. Sử cứ chép rằng, vảo thời Nhân 
Tông, có sứ giả ở một nước lạ tới công, nhà vua cho tìm 
khắp kinh thành không có ai hiểu tiếng, cuối cùng chỉ 
có Trân Nhật Duật mới làm thông dịch được. 


Theo lệ cũ. Tể tướng tiếp sứ nước ngoài phải qua thông 
dịch để nhỡ có điều gì lầm lỗi thì đổ cho người thông 
dịch. Song Trần Nhật Duật thì ngoại lệ, mỗi khi tiếp sứ 
Nguyên, ông đều trực tiếp nói chuyện không mượn người 
dịch. Điều đó chứng tỏ ông không những giỏi tiếng nước 
ngoài, mà còn rất sành sỏi trong việc ngoại giao. 


Trần Nhật Duật cũng là người có vốn ngôn ngữ quảng 
bác. Chuyện củ còn kế rảng ông là người thuộc nhiều 
tên gọi của các khí vật cổ xưa, nên vua thường nhờ ông 
đặt tên các cung điện, đô dùng... Chẳng hạn, vua có hai 
cái mũ võ để đi xét quân, giảng võ,và đi trận, Trần Nhật 
Duật bèn đặt tên một cái là Vú Ủy, một cái là Vũ Đức. 
zỏn nhà học của Đông cung Thái tử thì ông đặt tên là 
Toát Trai, nha học cua Hoàng Thái Tư thì ông gọi là Tư 
Thiện đường... 


Ông là người khoáng đạt, có tâm hồn nghệ sĩ, song 
trị nước, trị nhà đêu rất nghiêm. Vợ ông là Trình Túc 
phu nhân có việc riêng đem nói với ông trong bứa cơm, 
ông giả tảng ử hữ gật đàu. Đến khi ra vương phủ làm 
việc, người thư lại nhắc ông việc ấy thì ông nghiêm mặt 
không cho. 
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Cách cư xử của ông đại loại đêu nghiêm minh, chính 
trực như vậy nên được nhân dân đương thời hết sứe qui trọng. 


Sau khi kháng chiến thành công, với tư thế của những 
người chiến thắng, nhân dân Thăng Long hồ hởi bước 
vao một thời ky mới, thời kỳ xây dựng kinh thành, phục 
hôi kinh tế, phát triển văn hoá. Trong công cuộc lao động 
lớn lao đó, nhiều tải năng văn hoá ưu tú đã xuất hiện. 


11. Nguyễn Thuyên (Hàn Thuyên). 


Nguyễn Thuyên, còn gội là Hàn Thuyên, đỗ Thái học 
sinh đời Trân Thái Tông, làm quan tới chức Cộng bộ 
Thượng thư, là người hay làm thơ bằng chữ Nôm. Ông 
là người có công đầu trong việc vận dụng luật thơ Đường 
vào thơ Nôm. Tục truyền khoảng năm Thiệu Bảo thứ tư 
(1289) đời Trần Nhân Tông, cá sấu vảo khúc sông Lô 
(sông Hồng) ở kinh thành, vua sai ông làm văn tế đuổi 
cá sâu, ông đã làm bải văn Nôm vứt xuống sông, cá sâu 
liên bỏ đi hất. Sử cũ ghi rằng “Nước ta thơ phú dùng 
nhiều quốc âm thực bắt đầu từ đấy”. 


12. NguyễnSiï Cô. 


Nguyễn 5ï Cố làm quan Hàn lâm học sĩ, trải thờ ba 
triều vua Thánh Tông, Anh Tông, Minh Tông đời Trần. 
Ông là người giỏi khôi hài, thường hay lảm thơ trảo 
phúng bằng chữ nôm. Sử cũ cũng ghi rằng “Nước ¿ta làm 
thơ phú bằng quốc ngữ bắt đầu tử đấy”. Nguyễn Sĩ Cố 
còn là tay chơi đàn có tài. Ông “ gây đàn cô câm rất hay, 
ông ta gảy đàn trước hết dạo dây đàn rồi mới vào khúc 
đan” (Vũ trung tuỳ bút). 


Việc vận dụng chử nôm vào sáng tác văn học Han 
Thuyên và 51 Có là một có gắng quan trọng nhằm góp 
phân nâng cao đại vị của tiếng Việt và đấy mạnh sự 
phát triển văn hoá dân tộc. Đó chính là một biểu hiện 
mới cưa tinh thân dân tộc, của ý thức độc lập trên lình 


3ó 


vực văn hoá. Đó cũng chính là hảo khí chiến thắng được 
thể hiện trong thời kỳ phục hưng văn hoá Lý - Trân. 


Tác phẩm của hai ông đêu đã mất, nhưng tên tuổi 
của hai ông sẽ còn sông mãi với sử sách. 
13. Trinh Trọng Tử 


Sau sự kiện thơ Nôm đuổi cá sấu, nhân dân kinh 
thành Thăng Long lại sối nối bàn tán về sư kiện một bài 
hát của nghệ sĩ Trịnh Trọng Tử. 


Trịnh Trọng Tử giữ chức Chị hậu chánh chưởng thời 
Trân Nhân Tông và Trân Anh Tông, được vua Trần gọi 
là “con nhà trời”, vì có nhiều tài “trí xảo” lại khéo thu 
xếp những việc khó khăn, khúc mắc, là người đã sáng 
tác ra khúc Long ngâm, một lỗi hát oăn trong ca nhạc cổ. 


Truyện kể như sau: Thượng hoàng Nhân Tông băng 
ở am Ngọc Vân trên núi Yên Tử. Sau khi thiêu xác, triều 
đình mang “xá lị” Thượng hoàng vê tạm quản ở điện 
Diên Hiến, kinh thành Thăng Long. Bấy giờ quan liêu, 
dân chúng kéo đến xem, đứng đây khắp cung điện. Tế 
tướng cầm roi xua đuổi cũng không thể đãn được mọi 
người. Vua Anh Tông liên bảo Trịnh Trọng Tử; “Linh 
cửu sắp phát dẫn mà dân chúng đây nghẽn như thế 
này thì làm thế nào?”. Trọng Tử lập tức cho quân ngôi ở 
thêm hát mấy câu Long ngâm bhúc. Mọi người đều ngạc 
nhiên xúm đến xem. Thế lả cung điện giãn bớt người, 
nhờ đó mà rước được linh cứu ra. 


hong ngâm khúc là bài hát do Trọng Tử đặt ra theo 
lối hát văn, giọng bi ai, nghe rất cảm động. Bấy giờ ai 
cũng khen Trọng Tử là giỏi. 


Về sau dân gian đã bát chước lối hát nảy để dùng 
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trong nhạc tang lê và cá trong hát chèo hát bội (Vũ trung 
tuy bút). 


14. Phạm Bân 


Trong lĩnh vực y học thì có Phạm Bân, ông ngoại Hồ 
Quý Ly, gia đình đời đời làm thuốc ở Thăng Long. Phạm 
Bân nối tiếng danh y không chỉ vì chữa bệnh có tìa, mà 
còn vì ông là tiêu biểu cho đạo đức cao đẹp “lương y như 
tử mẫu”, (thầy thuốc như mẹ hiển). 


Phạm Bân giữ chức Phán Thái y lệnh - một chức quan 
thày thuốc, đưới triều Trần Anh Tông. Hàng ngảy ông 
thường mua trữ các vị thuốc và thóc gạo, để tiện cứu 
người. Gặp khi có thuốc quý hiếm mà ông không sẵn 
tiên thì ông gán cả của cải để mua lấy bằng được. Ông 
còn xây dựng nhiêu nhả cửa để cho những con bệnh 
nghèo khổ đến chửa bệnh vả ăn ở. Tương truyền nhà 
ông Bân giường không bao giờ vắng người nằm, kẻ này 
ra lại có kẻ khác vào ngay. Có khi con bệnh máu mủ thối 
tha, ông cũng không ngại, đều tư tay chăm sóc, nuôi 
dưỡng chu đáo. Gặp thời ky có dịch bệnh, ông đã cứu 
sông hàng ngàn người. 


Chứa bệnh giỏi lại nhân từ, nên đanh tiếng thầy 
thuốc Phạm Bân lừng lẫy khắp nơi. Một hôm có người 
Øõ cửa cầu cứu ông đi chữa ho một phụ nữ bị băng huyết 
rất nguy kịch. Ông vội vảng lật đật đi ngay. Ra đến cửa 
thì gặp quan hầu của nhà vua triệu ông vào cung, thăm 
bệnh cho một quý phì bị sốt rét. Ông Bân đã từ chối viên 
quan hầu để đi cấp cứu cho người đân ba băng huyết, 
TÔI Sẽ Vảo cung Sau. Sứ giả của vua nổi giận trách ông, 
thì ông nói rằng “Tôi vẫn biết như vậy là đắc tội với vua, 
nhưng biết làm sao được. Nếu tôi không tới ngay thì 
người đàn bà này sẽ chết, không còn cứu được nửa, cái 
mạng của tôi nếu nhờ ơn chúa thượng may được khỏi, 
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chất, thì chúa thượng có phạt tội gì tôi cũng cam chịu”. 


Nhờ vậy người đản bà được cứu thoát. Xong việc, 
ông vào triều xin chịu tội. Vua Anh Tông giận lắm, nhưng 
sai khi nghe ông Bân bày tỏ sự thật, lại vui vẻ phán 
rằng: “Nhà ngươi thật là lương y, đã giỏi nghề lại có 
lòng nhân, cứu giúp cho con đỏ của ta, thật xứng đáng 
với Sự trông mong của ta”. 


Về sau, con cháu Phạm Bân cũng đều kế nghiệp là 
thảy thuôc giỏi, có đên vài bôn người lảm y quan hảm 
tứ, ngũ phẩm. Người đời khen là “không mai một nghiệp nhà”. 


15. Chu Văn Án. 


Trong số những danh nhân Thăng Long ở nửa đầu 
thế kỷ XIV, thời Trần, đặc biệt nổi bật một nhà văn hoá 
- gfáo dục lớn, đó là thày giáo Chu Văn An, một ông 
thảy “mẫu mực cửa muôn đời”. 


Chu Văn An quê ở thôn Văn, xã Quang Liệt, nay lả 
Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông học giỏi 
nhưng không theo lối mòn thi đỗ làm quan, mà chỉ ở 
nhà dạy học. Ông dựng ngôi trường tại làng Huỳnh 
Cung, ngay cạnh lảng ông; học trò các nơi đến học rất 
đông. Chính dưới mái trưởng quê nổi tiếng nảy, ông đã 
đào tạo biết bao nhân tài cho đất nước, trong đó có những 
người có danh tiếng ở đời Trần như Phạm Sư Mạnh, Lê 
Quát... 


Thời Trần Minh Tông, khoảng niên hiệu Khai Thái 
(1324 - 1329), Chu Văn An được vơi ra làm Tư nghiệp 
Quốc Tư Giám, một chức học quan CO1 ngôi trưởng cao 
cấp trong nước thời bấy giờ. Đến triều Trần Dụ Tông, 
vua quan suy đôi, không còn giử được phong khí của 
thời kháng chiến chống xâm lược. Ông dâng sớ xin chém 
bảy tên quyền thần, nhưng Dụ Tông không nghe. Ông 
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liên tử quan, vê quê dạy !›+c như củ. Sau đó, ông lại 
chuyển vê vùng núi Phượng Hoàng. Chí Linh, tiếp tục 
dạy học va sống cuộc đời ân dật, đúng nhứ tên hiệu 
Tiều ẩn (ông tiêu ở ẩn). 

Như vây có thể nói cả cuộc đời ông đều gắn bó với 
công việc dạy học. Sự nghiệp lớn lao và vẻ vang nhất 
của ông là sự.nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Ông để nhiều 
tâm huyết vảo việc soạn sách giáo khoa, ông cũng có 
làm thơ, đặc biệt là thơ Nôm, ngoài ra ông còn viết cả 
sách thuốc... Nhưng đáng tiếc là tác phẩm của ông bị 
thất lạc hầu hết, hiện chỉ còn một số át ỏi thơ chữ Hãn. 
Số thơ tuy ít nhưng đều là những bài hay, thể hiện tâm 
hồn thanh cao của một bậc hiền triết. 


Ngư du cổ chiếu long hà tại? 

Vân mán không sơn hạc bất qui, 
(Cá bơi ao cũ, rông đâu tá? 

Mây phủ non hoang, hạc chẳng uê). 


Đó là hai câu trong bài Ä¿é¿ £rì (Ao ba ba). Ông ngắm 
canh Ao Ba Ba trên núi Phượng Hoảng mà chạnh lòng 
thương cảm thời thế. Hình ảnh rông, hạc, hình ảnh vua 
sáng, tôi hiền, hình ảnh người quân tử cao đẹp thì vắng 
bóng, chỉ thấy những bóng dáng thấp hèn, lũ cá tép, 
bọn gian nịnh thì vẫn nhở nhơ đi lại... 


Thơ Chu Văn An đại để đều là những cảm xúc lớn 
của một tâm hồn lớn như thê. 


Sử sách củ nói nhiều đến “học vấn tính thần” của 
ông, song uy tín của ông không chỉ ở tải học, mà chủ yếu 
còn ở tiết tháo làm người. Ông dạy học rất nghiêm, coi 
trọng đạo làm người, vì thế không nhứng học trò mà 
nhân dân và giới trí thức đương thời đêu kính mến 
ngưỡng mộ ông, coi ông như núi Thái Sơn sao Bác Đâu 
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của kẻ Sĩ. 

Phạm Sư Mạnh, Lê Quát làm quan to trong triều mả 
vân lấy vinh dự được quỳ gối bên giường môi khi về 
thăm thây Chu. Song cả với những học trò đã thành đạt 
mà có lỗi lầm, thầy Chu cúng vẫn nghiêm khắc rán dạy. 
Tương truyền có lân Phạm Sư Mạnh, bấy giờ đang làm 
Nhập nội hảnh khiển, tức là chức quan gân như Tế 
tướng, vê thăm thầy Chu. Gặp ngày phiên chợ người 
đông, quân lính thét loa vung roi mở đường cho kiệu 
quan Hánh khiển, huyên náo, ôn ào như vỡ chợ. Thây 
Chu biết việc đó, đã chỉ vào mặt Phạm mà máng răng: 
“Về thăm thầy màả làm náo động cả bản dân thiên ha thì 
ta còn mặt mũi nào ngâng nhìn mọi người”. Rồi ông phủi 
áo bỏ vào nhà trong. Phạm Sư Mạnh vừa sợ thầy vừa 
hối hận, cứ quỳ gối bên giường chờ thầy tha lỗi rồi mới 
về. Từ đó, môi khi thăm thầy, Phạm chỉ mặc áo vải thâm, 
đi một mình như người thường... 


Sau khi Chu Văn An mất, dân làng đã lập đền thờ, 
gọi là đên đức thánh Chu, suôt mây trăm năm nay ở đó 
vân thường nghi ngút khói hương. 


Tài đức thầy Chu lừng lẫy một thời, chẳng những đi 
vảo sử sách mà còn đi vào ký ức dân gian như một huyền 
thoại. Sách Lĩnh Nam chính quái còn ghi lại truyền 
thuyết dân gian và “Thân châm Lân Đảm” phản ánh sự 
nghiệp dạy học của thây Chu. 


Tục truyền có một thần Rồng ở trong đâm làng, mô 
tiếng thày Chu, thường hiện thành một chang trai trẻ 
tới trường Huỳnh Cung học tập. Có người rình biết mách 
với thây. Gặp năm đại hạn, ruộng đồng nứt nẻ, lúa má 
cháy khô, nhân dân hết sức lo buôn. Thày Chu bèn gặp 
riêng anh học trò kia mà bao làm mưa để cứu trăm họ. 
Anh học trò liên đáp: “Việc mưa nắng là mệnh trời không 
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ai đám phạm, nhưng lệnh thây con không dám cãi”. Rôi 
anh ta cầm bút nhúng vảo nghiên mực mà vấy tứ tung 
lên khoảng không. Trong chớp mắt, mưa đổ xuống ảo 
ào, đồng lúa trở lại xanh tốt; ao hồ ngập nước, người vật 
thoả thuê. Nhưng rôi có tiếng sét đánh, vả sáng hôm 
sau ở đâm làng có xác thuông luồng chết nổi lễnh bênh. 
Thây Chu biết là anh học trò Long Cung đã vì thầy vì 
dân mà hy sinh. Thầy vô cùng thương tiếc, bèn cùng 
dân làng vớt xác thuồng luông, làm lễ an táng chu đáo. 
Nay ở ngoài luỹ ven làng còn mả, tục gọi Mả Thuồng 
Luôồng, tên chữ là: Cù Long Phụ. Trước đây, nhân dân 
vẫn tin rằng, hễ đại hạn cứ đến câu ở Củ Long Phụ 
hoặc đền đức Thánh Chu ắt có mưa. 

Đó chẳng qua lả truyền thuyết về thây Chu đã đồng 
hoá với cổ tích thân kỳ phản ánh ma thuật cầu mưa của 
_ dân gian cổ xưa. Nhưng qua màn sương huyền ảo, cũng 
cho thấy truyền thống tôn sựt trọng đạo rất quí báu của 
nhân dân ta đối với một thầy giáo tài cao đức trọng một 
vì sao sáng ngời của Thăng Long văn hiến. 

Thời Lê là thời của Đông Kinh - Kẻ Chợ, thời của 
Kinh kỳ - Phố Hiến. Đó chính là thời điểm của câu ca 
dao nổi tiếng phong độ người Hà Nội “Chẳng lịch cũng 
thể con người Thương Kinh”. Đó cũng là thời kỳ rộ nở 
của các ông Nghè, ông Trạng. | 

Nhân vật văn hoá Thăng Long do đấy cũng đậm đà 
sắc vẻ hào hoa Kẻ Chợ hơn các thời đại trước. 

16. NguyễnTrãi 

Nguyễn Trãi hiện Úc Trai, sinh năm 1380 ở Kinh đô 
Thăng Long, là một anh hùng cứu nước v1 đại một danh 
nhân văn hoá kiệt xuất trong lịch sử dân tộc, đồng thời 
cũng lä một nhân vật hao hoa phong nhã tột bậc. 


Cha Nguyên Trãi lả Nguyễn ứng Long xuất thân là 
một chân học trò nghèo, song bản thân Nguyên Trải lại - 
được nuôi dưỡng trong một gia đình qui tộc, tức là trong 
định quan tư đô Trần Nguyên Đán, chuyện là thế này: 
nguyên anh học trò Nguyên ứng Long thuở trước học ở 
Thăng Long, được quan Tư đê Trần Nguyên Đán biết 
tài, cho vời đến dinh làm gia sư để dạy cô gái lớn là Trần 
Thị Thái. Tương truyền mỗi khi nghe giảng bài, Thị Thái 
lại ngồi gần làm thơ ca quốc âm để chòng ghẹo thầy gia 
sư. Rồi chắng bao lâu Thị Thái có mang thầy gia sư sợ 
hãi bỏ trốn. Đến ngày cô ta sinh con, tức là Nguyễn Trãi 
sau này, Trần Nguyên Đán hỏi Ứng Long ở đâu, bấy giờ 
người nhà mới trình ông biết sự tình. Ông bèn cho tìm 
Ứng Long về bảo rằng: “Người xưa cũng đã có như vậy. 
Chắc anh cũng biết việc Văn Quân và Tương Như. Nếu 
anh lảm được như Tương Như, lưu danh đến đời sau thì 
ấy là nguyện vọng của ta”. Ỹ quan Tư đô muốn nhắc lại 
tích xưa: Trác Văn Quân có sắc đẹp, mê tiếng đản của 
Tư Mã Tương Như, đang đêm bỏ nhà chốn theo, kết 
thành vợ chông. Về sau, Tương Như lập nên công trạng, 
lưu tiếng ở đời... Và như vậy là quan Tư đồ bằng lỏng 
cho con gái lấy anh học trò nghèo Ứng Long, mặc dâu 
theo lệ nhà Trần, con gái hoàng tộc lấy chồng bình dân 
thì người chồng không được ra làm quan. Thái độ khoáng 
đạt của quan Tư đô làm cho Ứng Long hết sức cảm động, 
và tử đó cảng cô gắng học tập. Năm 19 tuổi, Ứng Long 
đâu đệ nhất giáp đệ nhị danh (Bảng nhãn) nhưng không 
được thượng hoang Trần Nghệ Tông bồ dụng làm quan, 
đúng như lệ của nhà Trần qui định. 


Sau này, cái chât£ tải tình, tài hoa muôn vẻ trong thiên 
tài Nguyên Trai, hăn là cũng có phân đã bát nguôn tử 
đòng máu va tâm hôn hao phóng đây nhân ái của người 
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ông ngoại, va đặc biệt la cua ba mẹ “Trác Văn Quân” họ 
Trân này. 


Nguyên Trãi là người củng Lê Lợi làm nên sự nghiệp 
“bình Ngô” oanh liệt, là người đã thảo áng “thiên cổ hùng 
văn” Bình ngô đại cáo, bản tuyên ngôn độc lập lần thứ 
hai của dân tộc. 


Ông là người cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp 
cứu nước, đông thời,ông cũng đã bó nhiêu tâm huyệt 
cho sự nghiệp sáng tác văn học. 


Về thơ Nguyễn Trãi, đặc biệt quí báu là tập thơ Nôm 
mà trong đó, lần đầu tiên tiếng Việt đã được vận dụng 
vào những ngôn từ thẩm mi tinh tế cúa thơ ca, trên cơ sở 
tiếp thu những tỉnh hoa trong vốn ca dao, tục ngữ và 
tiếng nói “xanh tươi” giàu có của nhân dân. 


Và thật đáng trân trọng biết bao là những dòng 
Nguyễn Trãi viết về địa lý lịch sử Thăng Long trong 
cuốn Dư địơ chí một công trình địa lý học vào loại sớm 
nhất trong lịch sử nước ta. ở mục “Thượng Kinh” của 
sách này, tác giả viết: 

“Thượng Kinh là kinh đô vua. Thời Ngô, quân thủ lả 
Sĩ Vương đóng đô ở đấy. Thời Đường, đô hộ là Cao Vương 
đắp thành Đại La ở đấy. Từ Lý đến nay, cũng đóng đô ở 
đấy. Có 1 phủ lộ, 2 thuộc huyện, 36 phường...”. Cũng ở 
mục nảy, ông còn ghi chép các sản vật của Thăng iong. 
Những điều ghi chép tuy sơ lược nhưng thật là qui đối 
với chúng ta. Ngày nay nhờ đó mà ta còn biết: “... Phường 
Tàng Kiếm làm kiệu, áo Ø1áP, đô đài, mâm, võng, gảm, 
chòi và dù lọng. Phường Yên Thái làm giấy. Phường 
Thuy Chương và phường Nghị Tâm dệt vai nhỏ và lụa. 
Phương Hà Tân nung đá vôi. Phường Hang Đảo nhuộm 
điều. Phường Tả Nhất làm quạt. Tây Hồ có cá to. Phường 
Thịnh Quang có long nhàn... 


Ông còn là người am hiệu cä âm nhạc, vử đạo và 
nghệ thuật tạo hình, chăng những có trình độ lý luận 
sâu sắc mà còn có khả năng sáng tác đôi dào. Chính ông 
là người đã sáng tác vũ khúc “bình Ngô phá trận” nối 
tiếng cho nhân dân múa hát mừng ngày giải phóng Đông 
Đô. Theo sư củ, niên hiệu Thiệu Bình thứ tư (1437), vua 
sai ông trông coi việc làm nhạc khi và xe loan, dạy tập 
âm nhạc va các điệu múa, ông đã dâng bức vẽ lhánh 
đá, và nhân đó, tâu trình những nguyên lý cơ bản của 
âm nhạc như sau: 


“Thời loạn dùng võ; thời bình dùng văn. Ngày nay 
chế định lễ nhạc chính là đúng lúc. Nhưng cột gốc nếu 
không chắc thì lễ nhạc không dựa vào đâu mà đứng vững 
được, văn hiến nếu không có lễ nhạc không bởi đâu mà 
thực hành được. Hoà bình là gốc của nhạc, thanh âm là 
văn của nhạc. Thần vâng theo chiếu chỉ, thẩm định nhã 
nhạc, không dám không hết sức hết lòng, ngặt vì học 
thức kém cỏi, khó lòng điều hoà được luật điệu âm nhạc 
là môn học thần điệu tinh vi. Nguyện xin bệ hạ để ý yêu 
thương và nuôi dưỡng dân chúng, để nơi thôn cùng xóm 
vắng không còn có tiếng sâu than, oán giận, thế mới 
không lỗi mất cái gốc cửa nhạc vậy”. 


Nhà vua ban khen và tiếp nhận lời tâu của Nguyễn 
Trãi, rồi sai thợ lâm đồ đá huyện Giáp Sơn lấy đá ở núi 
Kính Chú để làm khánh. 

Quan điểm âm nhạc của Nguyễn Trãi cũng thống 
nhất với quan điểm chính trị của ông, đều lấy tư tưởng 
an dân, thương dân làm góc. Lời phê của Tự Đức sau 
này phải thừa nhận Nguyên Trãi “nói đúng được căn 
bản của nhạc”. 


Nguyên Trai là một thiên tải trên nhiêu lĩnh vực - tư 
Lương, chính trị. quân sự, ngoại giao, văn học, nghệ 
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thuật... Trong bài “Nguyên Trãi, người anh hùng dân 
Độc” đăng trên báo Nhân dân ngay 19-9-1962, Thu tướng 
Phạm Văn Đông đã nhận xét rằng “Nhiều tài hoa như 
vậy đôn lại ở một người thật là hiểm có”. 

Đáng tiếc, Nguyên Trãi đã không có cơ hội đề đem 
tất cả chí hướng và tài năng của mình cống hiến cho 
nước, cho đời. Vì sau khi bốn biển thanh bình, ông đã bị 
rơi vao một thảm án vô củng đau thương. 


Nhân dân Phăng Long còn lưu tr uyên một giai thoại 
phản ánh một cách nhìn dân gian về nguồn gốc vụ thẩm 
án Nguyên Trãi như sau: 


Tương truyền, một hôm Nguyễn Trãi đi châu về qua 
phưởng Hàng Chiếu, gặp người con gái bán chiếu nhan 
sắc tuyệt trần. Ông liền đọc bốn câu thơ: 

A ở đâu ta bán chiếu gon, 

Chẳng hay chiều ấy hết hay còn, 
Xuân thu phỏng độ chừng bao tuổi, 
Đã có chồng chưa được mấy con? 

Cô gái đó là Nguyên Thị Lộ, vốn là con nhà gia thê, 
nay cửa nhà sa sút đi bán chiếu, nhưng vốn có học lại 
giỏi thơ Nôm, cô bèn đọc ngay một bài'tứ tuyệt đáp lại rằng: 

Tôi ở Tây hô bạn chiều g0n, | 
Có chỉ ông hỏi hết hay còn, 
Xuân thu tuổi mới trăng tròn lẻ, 
Chông còn chưa có, có chỉ con. 

Nguyễn Trãi thấy nàng có nhan sắc lại thạo vàn tử, 
bèn lấy nảng làm thiếp. 

Chăng bao lâu, Lê Thái Tông biết tiếng Thị Lộ, cho 
vời nảng vào cụng cắm, phong làm Lễ nghĩ nữ học sỉ, 
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hằng nảy nhà vuả tỏ ý quyến luyến... không nỡ rời. 

Người ta bảo nguồn gốc tấn thảm kịch Nguyễn Trãi 
chính là ở sự việc đó. 

Nguyên sau khi kháng chiến thành công, Nguyễn 
Trãi bị bọn gian thần “ghen tải ghét đức”, giềm pha, ông 
phải xin về nghỉ ở Côn Sơn. Đến năm Đại Bảo thứ ba 
(1442), vua Thái Tông đi tuần miễn Đông để duyệt võ ở 
thanh Chí Linh. Nhân địp, Nguyễn Trãi đón mớời xa giá 
đến chơi chủa Côn Sơn. Lúc trở về, xa giá theo sông Thiên 
Đức đến Lệ Chi Viên ở đất Đại Lai, huyện Gia Định, xứ 
Kinh Bắc, thì nghỉ lại. Đêm đó nhà vua mất, có Thị Lộ 
châu hầu ở bên cạnh. 


Bọn gian thân vốn ghét Nguyễn Trãi, đã nhân việc 
nầy vu cho ông tội sai thiệp hại vua. Rôi chúng giêt 
Nguyên Trãi, giêt Thị Lộ và chu di cả ba họ nhà ông. 


17. Lê Thánh Tông 


Lê Thánh Tông ra đời đúng vào năm Nguyễn Trãi bị 
hành hình (1442), ông đã trải qua một thời thơ ấu khá 
gian truân mà số phận cứng có nhiều duyên nợ với 
Nguyễn Trãi. 


Số là mẹ ông, tức là bà Ngô Thị Ngọc Dao là một 
trong năm người vợ của Lê Thái Tông, khi có mang thì 
bị một bà vợ khác của Thái Tông là Nguyên Thị Anh tìm 
cách ám hại, vì sợ bà Ngọc Dao sinh quí tử rỗi sẽ tranh 
mất ngôi báu của con minh. Thị Anh vu cho bà Ngọc 
Dao dính liu vào vụ làm bủa yếm Thái tử con mình (tức 
Lê Nhân Tông sau này), vì thế bà Ngọc Dao bị vua xử 
tội voi giày. Khi ấy, may có Nguyễn Trãi bảo Thị Lộ đang 
làm Lê nghi nữ học sĩ trong cung xin hộ, nhờ đó bả Ngọc 
Dao được tha chết, nhưng vẫn bị đày ra ở một ngôi chủa 
tại thôn Huy Van. 
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Đến khi bà Ngọc Dao sinh ra hoảng tử Hiệu, còn gọi 
Tư Thành, tức vua Lê Thánh Tông sau này, Nguyễn 
Trãi lại giúp đỡ hai mẹ con bà ổi lánh ở An Bang (Quảng 
Ninh) để phòng sự ám hại của Thị Anh. Do vậy, Nguyễn 
Trãi cảng bị Thị Anh thủ ghét, mà vụ thầm án của ông. 
củng có thêm nguyên do nảy. 


Có tài liệu đã sử lại nói, bà Ngọc Dao vì luôn luôn 
phải lân trôn, nên đã sinh hoảng tử Hiệu ở trong một 
tàu ngựa đê che mặt kẻ thủ. 


Khi Tư Thành 20 tuổi thì xảy ra việc con trưởng Thái 
Tông là Nghi Dân - vốn là thái tử bị phế truất, vì mẹ đã 
thất súng, đang đêm cho quân lẻn vào thành giết chết 
hai mẹ con Nhân Tông để đoạt ngôi. Nhưng triêu đình 
không đồng tình, đã dập tắt ngay cuộc nổi loạn của Nghỉ 
Dân, rồi đón hoàng tử Tư Thành về lập làm vua. 


Do ân tỉnh sâu nặng với Nguyễn. Trãi, khi đã ở ngôi 
vua yên ổn, Lê Thánh Tông bèn xuống chiêu “tẩy oan” 
cho Nguyễn Trãi, lại sai người sưu tầm những di cảo thơ 
văn của ông bị thất lạc bấy lâu. 


Lê Thánh Tông đề xướng nhiều chủ trương, chính 
sách nhằm củng cố và phát triển chế độ trung ương tập 
quyền của nhà nước phong kiến. Nhân đó, những chính 
sách và tư tưởng, văn hoá của ông đã góp phần xây 
dựng truyền thống văn hoá dân tộc. 


Có thể kể một số công việc tiêu biểu, như việc biên 
soạn bộ tủng thư Thiên Nam dự hạ tập, một bộ sách có 
tính chất bách khoa thư; như việc biên soạn Đại Việt sử 
hý toàn thư với tỉnh thân dân tộc mạnh mẽ, dựa vào 
truyền thuyết dân gian đưa thời kỷ dựng nước Hùng 
Vương vào chính sử; như việc tổ chức phong trào sáng 
tác văn học mà đặc biệt coi trọng văn thơ Nôm; như việc 
sưu tâm đi sản văn hoá dân tộc... 
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Bản thân Lê Thánh Tông củng sáng tác khá nhiều 
va nhiêu loại thê. Ong dưỡng như có ý thức kê thửa sự 
nghiệp văn học của Nguyên Trãi, nên đã sáng tác khá 
nhiêu thơ văn Nôm. Việc một ông vua say sưa làm thơ 
tiếng Việt thê hiện rõ bản lĩnh dân tộc sâu sắc trong lĩnh 
vực văn hoá tư tưởng, và có tác dụng khích lệ mạnh mẽ 
phong trao sáng tác văn thơ Nôm đương thời. 

Hầu hết thơ Nôm do Lê Thánh Tông và các văn thần 
sáng tác đêu tập hợp trong Hiông Đúc quốc âm thị tập, 
trong đó những bài hay, những câu hay cũng đã đạt 
đên đỉnh cao của thơ ca. 

Nhưng những bài có giá trị hơn cả phải kể đến những 
bải vịnh sử mà từng câu, tửng chữ đêu lông lộng tình 
thân tự hào dân tộc. Chắng hạn một bài “Sông Bạch Đằng”: 

Leo lẻo doành xanh nước tựa dầu, 

Trăm ngòi ngàn lạch chảy uê châu, 

hủa bhông thay thảy thăng Ngô dại! 

Giú mọi lâng lâng bhách Việt hầu, 

Nọ đỉnh Thúi Sơn rành rạnh đó, 

Nào hôn Ô Mã Lạc loài đâu? 

Bồn phương phăng lặng bình bằng thóc? 
] 

Thong tha dâu ta búa lưới câu. 

Đỉnh cao của phong trảo sáng tác văn học thời Lê sơ 
là việc thanh lập Hội Tao đản, do Lê Thánh Tông làm 
Chánh nguyên soái, vả 28 văn thân giỏi thơ làm hội 
viên gọi là “Tao đàn nhị thập bát tú” (Hai mươi tám ngôi 


1. Dan: thơ dai, nhắc lai câu Ngõ Quyên nói với các tưởng khi giặc Nam 
h h s = š ¬ h 

hán xâm lược nước ta: “Hoang Thao là một đưa tre đại... 

2. Tục ngư: Im như thóc. "Kinh băng thóc” có nghĩa như "im bật tâm 

kinh", là hét chiến tranh. 
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sao của Tao Đân). Nhân vật Thăng Long có Đồ Nhuận, 
người Kim Hoa (Đông Anh) la Phó nguyên soi, vả 
Nguyên tch Tôn, người Đan Phượng (Hoài Đức) la hội 
viên... 


Hội Tao Đản thực chất chỉ là một câu lạc bộ văn học 
của cung đình, thơ văn của các hội viên chủ yêu la thơ 
văn thủ tạc, ca công tụng đức, song cúng thê hiện được 
lòng tự hảo dân tộc nhất là trong những bài ca tụng tổ 
quốc, ca tụng anh hùng lịch sử. Mà nói cho công bằng, 
nếu việc làm thơ của Hội chỉ nhằm giải trí, thì âu đó 
cũng lä một thứ giải trí lành mạnh, nó còn hứu ích hơn 
chán vạn cái thứ giải trí tửu sắc sa đoạ của biết bao ông 
vua khác. Và đó cũng là điều hoản toàn phủ hợp với 
bản tính hiếu học, và siêng năng việc nước cửa Lê 
Thánh Tông. 


Trồng đời canh còn đọc sách, 
Chiêng xê bóng chửa thôi châu. 
(Tư thuật) 


Nhân dân Thăng Long còn lưu truyền khá nhiều 
truyền thuyết, giai thoại lý thú về Lê Thánh Tông. Trong 
đó đặc biệt phổ biến là câu chuyện Lê Thánh Tông gặp 
tiên ở chùa Ngọc Hô. 


! 

Tục truyền, nhân địp đâu xuân Lê Thánh Tông thăm 
Văn Miếu, lúc về ghé qua chùa Ngọc Hỏ. Thấy cảnh trí 
u nhã, lại nghe tiếng ni cô tụng kinh giọng trong như 
nước suối, nhà vua lai láng nguồn thơ, liên ứng khẩu 
ngâm hai câu: 

Tới đây mên cảnh mến thây, 
Tuy uui đạo Phật chưa bhuậy lòng trân. 


Rôi nhà vua củng Tao đan Phó soái Phân Nhân Trung 
và mây người nửa, lây hai câu đó lam đề mà liên ngâm 
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thanh một bài thơ như sau: 
Ngấm sự trần, duyên bhéo nực cười, 
Sắc không tuy But uẫn lòng người. 
Chàảy hình một tiếng tan niềm tục, 
Hôn bướm ba canh lẫn sự đòi. — — 
Bể ái nghìn trùng bhôn tát cạn, 
Nguôn ân muôn trượng dễ khơi uơi. 
Nao nào cực lạc là đâu tá? 
Cực lạc là đây chín rõ mười. 

_ Chợt ni cô bước ra sân chủa, nghe thấy hết bài thơ, 
rồi cứ đứng tủm tim cười. Lê Thánh Tông gạn hỏi thì ni 
cô nói: “Bải thơ hay lăm, nhưng hai câu thực vả luận 
thiêu ý cảnh, nên nghe chưa được thoát”. Nhà vua bảo 
n1 cô sửa lại, ni cô liên đọc ngay: 

Gió thông đưa bệ tan niềm tục, 
Hồn bướm mơ tiên lẩn sự đời. 

Thấy ni cô đẹp như tiên lại có tải văn chương, Lê 
Thánh Tông rât hài lòng, liên sai lính kiệu đưa ni cô về 
cung. Nhưng kiệu mới tới cửa Đại Hưng (Cửa Nam) thì 
ni cô biên mât. Nhà vua luyên tiêc, cho dựng lâu Vọng 
Tiên (Trông ngóng nàng tiên) ở đó để ghi nhớ. 

Còn khá nhiều giai thoại kể lại chuyện Lê Thánh 
Tông đi thăm phô phường trong dịp Têt, nào đê câu đôi 
cho nha hầng nước, nảo đê câu đôi cho nha thợ 
nhuộm... chứng tỏ Lê Thánh Tông là ông vua rất gân 
gúi với nhân dân. 

Tại ngõ Văn Chương, phố Hàng Bột hiện vẫn còn 
chủa Huy Văn, điện Dục Khánh là di tích nơi an trí hai 
mẹ con Lê Thánh Tông thời xưa. Trong chủa có tượng Lê 
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Thánh Tông, tượng Quang Thục Hoàng Thái Hậu, tức 
bả Ngô Thị Ngọc Dao mẹ vua. Tại đây còn kết hợp thờ cả 
Nguyên Trãi và Nguyên Thị Lộ. 


Lê Thánh Tông là một người đứng đầu Nhà nước sáng 
suốt, có tải và có tâm hồn. 

Sau Lê Thánh Tông, không còn nứa cái thời thanh 
bình thịnh trị của triều Lê sơ. Vài ba trăm năm thời cuối 
Lê đâu Nguyễn, chính là thời đại suy thoái và khủng 
hoảng của chế độ phong kiến; nhưng đó cũng chính là 
thời đại thức tỉnh mạnh mẽ của ý thức nhân dân muốn 
vươn lên chiếm lĩnh lịch sử, chiếm lĩnh văn hoá. 


Do đó, danh nhân thời kỳ này từ Trần Lô, Phủng 
"Khắc Khoan, Đoản Thị Điểm đến Hồ Xuân Hương, 
Nguyễn Du, Cao Bá Quát... đêu nổi lên một đặc điểm 
chung là thấm đượm tính nhân dân sâu sắc. 


18. Trần Lộ 


Trân lô, còn có tên là Lương Niên, quê ở làng Bình 
Vọng, tục gọi là Bằng, huyện Thượng Phúc, nay thuộc 
Thanh Trì, Hà Nội, đỗ tiễn sĩ năm Cảnh Thống thứ năm 
(1502) thời Lê Hiển Tông. : 


Ông vốn là một thảy thuốc giỏi, đời Hồng Đức được 
cử làm Điều hộ - thày thuốc chuyên chữa bệnh cho các 
quan chức - trong sứ bộ sang phương Bắc. Sau khi đỗ 
Tiến sĩ, lại được cử làm Phó sứ củng sứ bộ sang phương 
Bắc một lần nửa. 


Trên đường đi sứ, Trân Lô đã chú ý tìm hiểu và học 
hỏi các nghề thủ công trong dân gian. Đặc biệt, ông đã 
học hỏi cặn kẽ được nghề vẽ sơn ở một địa phương nọ. 
Khi về nhà, ông đã dây nghề đan cót, đan lờ đánh cá... 
cho một số làng. Các làng ven sông Hông ở phía Nam 
kinh thành như Bình Vọng, Đông Phù được ông truyền 


cho nghề vẽ sơn. Trên cơ sở nghề vẽ sơn cô truyện ấy, 
trải qua quá trình học hỏi cải tiến dân, ngày nay Đông 
Phù, Bình Vọng đã trở thành những làng có nghề sơn 
mài nổi tiếng. 

Ái 0ê chợ Nhót mua tranh, 

Mua hang gua hộp, mua hoanh sơn son. 

Mua con người lịch đẹp dòn, 

Hoa tay thdo nét trúc uờn phượng bay... 


Đó là câu ca dao cổ ngợi ca nghệ vẽ sơn của Đông 
Phủ, Bình Vọng mà sản phâm thường bán ở các chợ Ôm, 
chợt Nhót gân miên. 


Ngày nay, sản phẩm của Đông Phủ, Bình Vọng không 
còn quanh quấn ở mấy chợ quê, mà đã ở trong một sô 
mặt hàng sơn mài Việt Nam vượt trùng dương đến những 
người yêu mỹ nghệ của năm châu bốn biển. 


Công lao cửa Trân Lô được nhân dân ghi nhớ tựu 
truyền vả còn được chép thảnh sự tích trong Hoa tất 
tiên sinh truyện (Truyện ông thây vẽ sơn). 


19. Phùng Khắc Khoan 


Phủng Khắc Khoan quê ở Phủng Xá, tục gọi là làng 
Bùng, huyện Thạch Thất, nay thuộc Hà Nội, đỗ Hoàng 
Giáp vào năm 1580 đời Lê Thế Tông, nhưng nhân dân 
vân quen gọi ông là Trạng Bủng theo lỗi tôn xưng của 
dân gian. 


Phùng Khắc Khoan học với Trạng Trình Nguyễn Binh 
Khiêm lả người học giỏi có tiếng, nhưng tính tình cương 
trực, kháng khái, không chịu thi ở triêu Mạc. Ông vảo 
Thanh Hóa tham gia công cuộc trung hưng cua nhà Lê, 
rất được tin dùng. Sau vì trái ý vua, ông bị đảy ra thành 
Nam tức vùng Mường Qua, huyện Tương Dương, miễn 
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Tây xứ Nghệ. Lúc nảy ông đã làm bài ca Lâm tuyến văn 
bằng thơ lục bát, dải ngót hai trăm câu ngụ ý tâm sự. Có 
thể coi đây là tác phẩm có ÿ nghĩa mở đâu của thể thơ 
này, một thể thơ rất phổ biến trong dân gian. Song điều 
đáng qui hơn là tác phẩm đã nói tới hàng trăm loài cây 
quả quen thuộc trong đời sống nhân dân, vì thế mà nó 
cúng có giá trị như một bộ sưu tập thực vật học khá sớm 
trong lịch sử. Mỗi loại cây đều được ông miêu tả tỉ mỉ mà 
có khi lại phô biến cả kinh nghiệm chăm sóc, trồng trọt. 
Chẳng hạn đây lả kinh nghiệm trông dưa, trông kê: 

Trồng dưa chớ để 0uụ qua 

Ngăn phên mắt cáo bẻo gò đạp kê 

Quanh uườn tha dậu sừng dê 

Muướp trâu, dưa chuột, bốn bê leo rông 

Ông cũng là người sáng tác khá nhiêu thơ. Ông còn 

là tay giỏi ứng đối trong trường ngoại giao và đã mấy 
lần được cử đi sứ nhà Minh. Tương truyền có lần ông 
đem công người vàng, vua Minh bắt bẻ sao không đúng 
mẫu “người vàng cúi đâu” như hồi nhà Mạc. Ông cứng 
cổi trả lời: “Nguy Mạc cướp ngôi, danh phận là nghịch 
thì người vàng cúi đầu là phải. Còn nhà Lê lả chính 
thống, lả thuận, thì việc gì phải cúi đầu”. Vua Minh 
phải chịu. 


Truyện trạng Bùng ởi sứ Tâu còn được dân gian xứ 
đĐoäi truyền tụng khá nhiều. Như truyện “Đồ ngựa” cũng 
là một truyện thú vị. Truyện kể rằng có lân vua Minh 
SaI-người dắt đến trước mặt trạng Bủng hai con ngựa, 
vóc dáng, màu sắc như nhau, rôi đồ ông con nảo lả mẹ, 
con nảo là con, ông liên sai người đem một bó cỏ tươi 
đến, ngựa con háu än chạy lên trước, còn ngựa mẹ có ý 
nhường con chậm chạp bước theo sau. Ông bèn chỉ con 
đến trước báoö đó là ngựa con, và chỉ con sau bảo là ngựa 


mẹ, khiến người Minh hết sức phục tài. 


Khi đi sứ, trang Buủng là người rất quan tâm xem xét,' 
học hói nhứng nghề khéo của xứ người đề về dạy dân 
mình. Khi qua đất Thục là nơi nổi tiếng về nghề dệt 
gầm dệt lụa, ông đã chú ý học tập vả ghỉ chép tỉ mĩ cả 
kiểu cách khung cửi... Qua một vủng có giống ngô, giống 
đỗ tốt ông cũng tìm cách dấu đem về làm phong phú 
thêm cho giống ngô đồ nước nhà. 


Làng Bủng quê hương đã được ông truyền cho nghề 
dệt lụa. Lượt Bùng thứ lượt dệt bằng tơ bên đẹp nổi tiêng 
chính là sản phẩm quí của xứ Đoài trước đây. Thứ lụa 
mỏng, trắng mịn của làng Bùng, xưa gọi là “Quyên” từng 
được tiêu thụ ở phường Hàng Đảo thời Lê, và đã đi-vào 
phương ngôn tục ngứ kẻ chợ: 

“Bán mít chợ đông, bán hồng chợ Tây, bán mây chợ 
huyện, bán quyên chợ Đào”. 

Cả đến thứ tơ gốc sân sủi dệt nên một sản phẩm goi 
là “chôi” hoặc “sôi” cũng trở thành mặt hàng nổi tiếng 
của lảng này: 

“The La, lĩnh Mỗ, chôi Bùng”. 
Ông còn dạy cả cách chế cày, bửa cho dân Vĩnh Lộc, 


cạnh làng Phủng Xá. Dân cây cả bốn trấn quanh Thăng 
Long xưa đều biết tiếng. 


“. Gái Đông chưa 
Caảy bùa Vĩnh bộc” 

Theo tập truyền, ngày ky 24 tháng 9 lịch trăng hàng 
năm, nhân dân quê hương vân không quên hai món canh 
đô ngô bung đê tưởng nhớ công ơn của trang Bùng. 

Nếu thế kỷ XVIII là mùa quả chín của vườn văn học 
Nôm, văn tiếng Việt, thì đây cũng là thế kỷ của những 


danh nhân là những nhà thơ Nôm ky tài của Thăng Long. 
20. Đoàn Thị Điểm 
Đoàn Thị Điểm biệt hiệu Hông Hà nữ sĩ (Hồng Hà là 
ráng đỏ chiêu hôm chớ không phai là tên con sông đỏ 
nặng phủ sa bên thành Rồng). 


Bà là tác giả của bản dịch Chính phụ ngâm bhúc bất 
hú và sách Tuyên h} tân pha chuyên chép truyện dân 
gian, trong đó có những truyện dân gian của Thăng Long. 


Thân phụ bả là Đoàn Doãn Nghị quê ở thôn Trung 
Phú, tục gọi làng Giữa, xã Giai Phạm, huyện Văn Giang 
(Hải Hưng). Mẹ bà là con gái bá tước họ Vũ ở phường 
Hà Khẩu, nay là khu vực Hàng Buôm, Hà Nội. 

Từ nhỏ bà Điểm đã nổi tiếng hay chữ và có tài đối 
đáp. Kho tảng truyện dân gian Thăng Long còn để lại 
nhiều mẩu giai thoại chứng tỏ tài đối đáp thông minh, 
hóm hỉnh của bà qua các cuộc tiếp xúc với sứ Tàu, với 
Trạng Quỳnh, với danh sĩ Đặng Trần Côn, Tiến sĩ Nhử 
Đình Toản, Tiến sĩ Nguyễn Công Thái... 


Do vậy, dân gian xứ Đông và Ke Chợ đã tôn bà là 
Trạng - thường gọi ba là Trạng Giữa. (Đân bả mã cũng 
được tôn là Trạng thì có lẽ đây la trường hợp có một 
không hai). | 

Bà Điểm chăng những là người có văn tài mà còn là 
người “dung sắc kiêu lệ, cử chỉ đoan trang, lời nói văn 
hoa, hành vi lịch thiệp”, nên tiếng đên dậy khắp kinh ˆ 
thành và các trấn. Bà cũng là người nội trợ tải hoa, tử 
việc thêu thùa vá may đến việc bếp núc đều khéo léo. 
Người ta kháo rằng khi bà Điểm giúp anh trai tiếp khách, 
tuy “dâng rau muối mà hơn cả trân tu”. Do đó, chắng 
mấy ngảy không có khách đập dìu mượn cớ đến thăm 
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anh bả để “nhỏm ngó người đẹp”. Nhưng “phong lưu 
công tử” có, “tao nhân mặc khách” có, mà vân chưa có 
đám nảo lọt mắt xanh bả Điểm. 


Bồ nuôi bà là Thượng thư Lê Anh Tuấn, thấy bà sảnh 
thơ Nôm, từng bảo bà vịnh thơ quốc âm theo đầu đề 
“Một ngày không thấy như là ba thu”. Bà đã ứng khẩu 
hai câu: 

Những màng mấy khắc giang cầm hạc, 
Ngõ đã uà phen đổi lá ngô. 


Cụ Thượng khen ngợi không ngớt, rồi ngỏ ý tiến bà 
vào cung chúa Trịnh, nhưng bà không băng lòng. 


Bả Điểm là người phụ nữ nhiều tải năng, nhưng cuộc 
đời khá gian truân. Năm 25 tuổi cha mất, bà ở với mẹ và 
anh, lảm nghề dạy học để nuôi mẹ đỡ anh. Được ít lâu, 
anh lại mất, bỏ lại đản còn nhỏ, bà phải vừa dạy học 
vừa làm thuốc để nuôi mẹ, vả giúp chị dâu nuôi dạy các 
cháu. Học trò theo học khá đông, nhiêu người thành 
đạt, trong số đó có Đào Duy Doãn đỗ Tiến sĩ và có tài 
văn chương; ngay cháu gái bả là Đoàn Lệnh Khương do 
bả trực tiếp dạy bảo, sau cũng trở thành một nử sĩ có tên 
tuổi ở kinh kỳ. ó 

Tài thế, sắc thế, mà đường duyên phậu cửa Đoàn 
Thị Điểm lại rất muộn mẳn, gần 40 tuổi bà mới lấy chồng, 
mà lại làm vợ kế một người đã hai lần øoá vợ, và hơn 
hắn bà 10 tuổi. 

Số là bấy giờ ở làng Phúc Xá tức làng Xủ bên Hồ 
Tây, có Tiến sĩ Nguyễn Kiều làm Thị lang trong triều 
được cử đi sứ phương Bắc, trước lúc lên đường ông Kiều 
đã gửi liên tiếp hai phong thư đến ngỏ lời câu hôn với bà 
Điểm. Vốn đã biết tiếng văn chương ông Kiểu, lại thương 
cảnh goá bụa không người chăm sóc mẹ già, con đại của 
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anh bả để “nhỏm ngó người đẹp”. Nhưng “phong lưu 
công tử” có, “tao nhân mặc khách” có, mà vân chưa có 
đám nảo lọt mắt xanh bà Điểm. 


Bồ nuôi bà là Thượng thư Lê Anh Tuần, thấy bà sành 
thơ Nôm, từng bảo bà vịnh thơ quốc âm theo đầu đê 
“Một ngày không thấy như là ba thu”. Bà đã ứng khẩu 
hai cầu: 

Những màng mấy khắc giang câm hạc, 
Ngõ đã uà phen đổi lá ngô. 


Cụ Thượng khen ngợi không ngớt, rôi ngỏ ý tiến bà 
vào cung chúa Trịnh, nhưng bả không bằng lòng. 


“Bà Điểm là người phụ nữ nhiều tải năng, nhưng cuộc 
đời khá gian truân. Năm 25 tuổi cha mất, bà ở với mẹ và 
anh, lảm nghề dạy học để nuôi mẹ đỡ anh. Được ít lâu, 
anh lại mất, bỏ lại đàn còn nhỏ, bà phải vừa dạy học 
vừa làm thuốc để nuôi mẹ, và giúp chị dâu nuôi dạy các 
cháu. Học trò theo học khá đông, nhiêu người thành 
đạt, trong số đó có Đào Duy Doãn đỗ Tiến sĩ và có tài 
văn chương; ngay cháu gái bả là Đoàn Lãnh Khương do 
bà trực tiếp dạy bảo, sau cũng trở thành một nữ sĩ có tên 
tuổi ở kinh kỳ. 

I 

Tại thé, sắc thế, mà đường duyên phận của Đoản 
Thị Điểm lại rất muộn mằn, gần 40 tuổi bà mới lấy chồng, 
mà lại làm vợ kế một người đã hai lần goá vợ, vả hơn 
hắn bà 10 tuổi. 

Số là bấy giờ ở làng Phúc Xá tức làng Xủ bên Hồ 
Tây, có Tiến sĩ Nguyễn Kiều làm Thị lang trong triều 
được cử đi sứ phương Bắc, trước lúc lên đường ông Kiều 
đã gửi liên tiếp hai phong thư đến ngỏ lời cầu hôn với bà 
Điểm. Vốn đã biết tiếng văn chương ông Riểu, lại thương 
cảnh goá bụa không người chăm sóc mẹ già, con dại của 
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ông, bà Điểm đã nhận lời. 
Hai người ăn ở với nhau được một tháng thì ông Kiêu 
rong ruô! sang đât Băc, ba năm sau mới trở lạt quê hương. 


Trong những tháng năm đằng đăng ấy, bà đã một 
thân nuôi già, dạy trẻ, lo toan biết bao công việc nhọc 
nhàn, vất vả của cả nhà chồng lẫn nhả mình. Chính 
trong thời điểm này, bà đã dịch Khúc ngâm chỉnh phụ 
từ thơ chữ Hán của danh sĩ Đặng Trần Côn với tất cả 
tâm hồn và nỗi lòng riêng. Nhiều cầu nhiêu đoạn trong 
tác phẩm cũng là những trường đoạn, những cảnh ngộ 
mà bả đang hứng chịu: 

Nay một thân nuôi øio dạy trẻ, 
Nỗi quan hoài mang mẽ xiết bao... 

Rồi còn bao nhiêu cảnh, bao nhiêu tình cửa nàng 
chinh phụ, sao mà giống đến thế với tâm tình của người 
dịch thơ. Vì thế mà Khúc ngâm chỉnh phụ hầu như đã 
được tái tạo lại chớ đâu còn là bản dịch đơn thuần. 


Ba năm sứ sự hoản thành, ông Kiểu về. Vợ chồng có 
địp sum họp, tưởng đâu mãi mãi sông hạnh phúc bên 
chông đê làm đôi bạn văn chương: 

Liên ngâm đói ẩm đòi phen, 
Cùng chàng lại bết mối duyên đến già. 

Nhưng trớ trêu thay hồng nhan bạc mệnh! Cũng lại 
đúng ba năm thì ông Kiêu vào làm Trấn thủ xứ Nghệ, 
bà theo chông ởi, lâm bệnh ở dọc đường rồi chêt. 


“Ráng chiều đỏ” mới ửng hồng rồi vội tắt! Đoá phù 
du sớm nở tối tàn! Người ta bảo tên hiệu của bà có cái gì 
như một định mệnh. Những ngày bà sống với chông quá 
ngắn ngủi, tuy nhiên đó là những ngày thật sự hạnh 
phúc, thật sư đâm ấm. Ông Kiêu thành đạt sớm - 21 tuổi 


đô tiên sĩ, nên có phân tự phụ. Bà Điểm đã khéo bày 
những cuộc thi thơ, rôi qua đó phê bình lối văn cử nghiệp 
khuôn sáo để uốn nắn cho chồng. Ông Kiêu cũng nhận 
thấy văn mình kém văn vợ, nên đã tỉnh ngộ dân. Quan 
hệ vợ chồng giửa hai người được dư luận đương thời 
truyền tụng như một câu chuyện đẹp. 


Đoàn Thị Điểm là một nữ sĩ đã làm vẻ vang cho nên 
thơ ca tiếng Việt, đông thời cũng là một tầm gương sáng 
về người phụ nữ trung hậu, đảm đang, về người vợ hiền 
dâu thảo. 


Ngày nay tại vùng đất dâu tằm Xủ Ga, bên nguồn 
đào Nhật Tân ánh hồng, mộ bả Điểm vẫn còn ở xứ Cổng 
Đồng, cách mộ ông Nghè Kiểu không xa. 


Nói tới bà Điểm không thể bỏ được tác phẩm lừng 
tiêng Chưnh phụ ngâm hhúc, mà nó! tới Chính phụ ngâm 
khúc lại không thể bỏ được nhân vật lừng tiếng: danh sĩ 
Đăng Trần Côn. 

21. Đặng Trân Côn. 

Đăng Trần Côn người ở Kẻ Mọc, tức làng Nhân Mục, 
nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. Kẻ Mọc là đất có 
truyền thống học giỏi: 

“Quan Kẻ Mọc, thóc Mê Trì” 

Thuở trẻ Đặng Trần Côn đã nổi tiếng là đanh s1, được 
đứng đầu nhóm “Thanh Trì tứ hổ”, danh hiệu nhân dân 
danh cho bốn người nổi tiếng văn học của huyện nảy 
gôm “Côn, Hiên, Điêu, Đấu”; 

Côn tức lăng Trần Côn, sau đó là Nguyên Hiên người 
Kẻ Mơ, Hồng Điển người Kẻ Lúũ và Trương Đầu củng 
người Kẻ Mọc. 
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Tục truyên khi bà Điểm ngồi dạy học ở Thăng Long, 
Đăng Trân Côn bấy giờ đang còn là chân học trò, nghe 
tiếng bả hay chứ, bèn làm bài thơ đem đến ra mát. Bà 
Điểm cười mà nói rằng: “Trẻ con mới học đã biết gì”. Ông 
giận lắm, tử đấy về nha cảng miệt mài học tập. Theo 
sách Tưng thương ngấu lục, bấy giờ chúa Ủy vương bị 
bệnh, phải dời đến ở cung Thưởng Liên, kinh thảnh tối 
đến cấm lửa rất ngặt. Đặng Trần Côn đã đào hâm dưới 
đất để đốt đèn đọc sách, không bỏ bễ lúc nào. 


Gương hiểu học của ông được người đương thời đua 
nhau bắt chước. 


Đăng Trần Côn làm nhiều thơ phú, nhưng chỉ còn lại 
một khúc ngâm Chinh phụ và đó cũng là tác phẩm hay 
nhất của ông. 

Sách Tụch triều hiến chương loại chí ghìỉ rằng vào 
đầu Cảnh Hưng, nhân trong nước loạn lạc, việc binh 
nổi dậy, người chiến binh phải lìa nhà, Đặng Trần Côn 
cảm thời thế mà làm ra Chinh phụ ngâm khúc. Còn sách 
Thoát thực ký văn thì lại cho rằng ông lảm bản Chinh 
phụ ngâm khúc là có ý phúng thích họ Trịnh toan đánh 
miên Nam... 


Thực ra thế kỷ XVIII quả là thời kỳ chiến tranh phong 
kiến liên miên, chiến tranh giữa các tập đoàn phong kiến, 
chiến tranh đản áp khởi nghĩa nông dân... Đặng Trần 
Côn sáng tác Chinh phụ ngâm bhúc trong hoàn cảnh 
lịch sử cụ thể đó với dụng ý chống chiến tranh phi nghĩa 
là điều hiển nhiên. 

Sau khi viết xong Chỉnh phụ ngâm khúc, Đăng Trân 
Côn đem cho Ngô Thì 5ï xem, ông Ngô đã thán phục mà 
rằng: “Văn này thì đánh đồ cả lão Ngô giả này chứ còn 
øì nửa”! (Tang thương ngâu lục). 
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Tương truyền, khúc ngâm ấy được người kinh thành 
hứng thú sao chép, truyền sang cả hai tỉnh Quảng Đông, 
Quảng Tây bên Tâu, người Tàu hết sức khâm phục, cho 
là tỉnh thân sáng tác giả đã trút cả vào áng văn này. 

Truyền thuyết dân gian không phải là vô căn cứ. Khúc 
ngâm cúa ông thưc sư là một áng văn trác tuyệt, đã 
phản ánh đúng nguyện vọng của nhân dân đương thời, 
vì thế được nhiều danh sĩ tán thưởng và đem diễn ra 
quốc âm, trong đó có bản dịch nối tiếng của bà Điểm. 

Bài thơ “Tân diễn Chỉnh phụ ngâm khúc ngâu thuật” 
trong Dự am ngâm lục của Phan Huy ích cũng phản 
ánh rõ tình hình ây: 

Nhân mục tiên sinh, Chỉnh phụ ngâm 

Cao tình dạt điệu bú từ lâm 
Cận lai khoái chú tương truyền tụng, 

Đa hữu thôi xao u¡ diễn âm... 

(Nhân Mục tiên sinh: “Chỉnh phụ ngâm”), 
Tình cao điệu nhã ý muôn tâm. 

Người đời khoái trá truyền nhau đọc, 
Lắm bẻ sành Nôm lại diễn âm... 

— Ngày nay, chúng ta thưởng thức cái hay cái đẹp “đẹp 
vào bậc nhất trong thơ Việt Nam”! của Chinh phụ ngâm 
khúc hoàn toàn là qua bản dịch đây sáng tạo của nữ sĩ 
Hồng Hà. Song cũng phải thấy rằng nguyên bản chữ 
Hán của Đăng Trân Côn vốn cũng là một tác phẩm hay 
lừng lấy một thời, hay ở văn, hay ở ý nghĩa nhân đạo 
sâu sắc. 


1. loài Thanh: Phê bình và tiêu luân, H. 1960. 
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22. Nguyễn Gia Thiêu 


Nguyễn Gia Thiêu xuất thân trong một gia đình quý 
tộc, cha là hầu tước Nguyễn Gia Cư, quê ở xứ Kinh Bắc, 
mẹ là quận chúa Quyỳnh Liên con gái chúa Trịnh Cương. 
Từ nhỏ ông đã được nuôi dưỡng trong phú chúa. 

Ông là người văn võ toàn tải, giỏi cả câm kỳ, thị, 
hoa, tinh thông âm luật, sở trưởng về các điệu ca từ. 

Từ lúc mới 19 tuổi, ông đã được bổ làm một chức quan 
võ, rồi sau lại được bổ lảm Tổng bình xứ Hưng Hoá, 
phong tước Ôn Như Hầu và ông đã có công thương thuyết 
với nhà Thanh để họ giao trả mười châu ở vùng Hưng 
Hoá bị họ chiếm giữ. 

Tuy nhiên, ông không ham chức tước, đang làm quan 
-thì xin về nghỉ, ẩn cư ở vùng Hồ Tây, nghiên cứu đạo 
tiên, đạo phật, lấy hiệu là Hi Tôn Tử và Như ý Thiền. 


Vì ông có biệt tài về nghệ thuật kiến trúc và hội hoa, 
nên được nhà chúa giao cho trông nom việc xây dựng 
chủa Tiên Tích, một ngôi chưa đẹp nổi tiếng ở kinh 
thành, được Phan Đình Hồ miêu tả tỉ mỉ và ca ngợi hết 
lời trong Tang thương ngâu lục. Nhà riêng của ông ở 
Cửa Nam cũng được ông đào hồ, đắp núi, trông hoa cỏ, 
dựng lầu gác tuyệt đẹp. Vua chúa ngự thuyền chơi trong 
khu vườn cửa ông khen răng: “Vào đây có cái phong 
phú như ngư phủ nhập Đảo Nguyên”. Do đó, ông bị triệu 
vào Nội để sửa sang cung điện. 


Ông làm nhiều thơ, thơ quốc âm của ông ý tứ tân kỳ, 
lời lẽ trau chuốt mượt mà. Ông từng lấy nhiều bút hiệu 
như Tâm Thi Viện Tử, Thi Ấn, Thi Xích, Thi Cảm, Thi 
Thược... 


Lý Văn Phức người Hồ Khẩu, Hà Nội, củng là tay 
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sảnh Nôm, từng khen thơ Nguyễn Gia Thiêu rằng: “Ôn 
Như Hầu rất sở trường quốc văn, thơ ông có hai phép - 
nhất thị ứng khẩu thanh tụng, ngử ngứ khả nhân, nhất 
thị thiên đoàn bách luyện, ngữ ngữ kinh nhân”. Nghĩa 
là: Một là thơ ứng khẩu thì câu nào cũng êm tai người, 
hai là thơ trau chuốt thì câu nảo cũng hay kinh người. 


Tác phẩm của ông có Tây Hồ thí tập tả cảnh vật 
Thăng Long, nhưng đáng tiệc là đã thât truyên, hiện 
chỉ còn Cưng oán ngâm bhúc việt bằng chữ Nôm. 


Nguyễn Gia Thiều từng sống trong Nội phú, mắt thấy 
tai nghe nhiều cảnh tượng suy đổi của lớp phong kiến 
qui tộc, đặc biệt thấy rõ cuộc đời thảm thương của những 
người cung nữ. Hiện thực ấy đã được phản ánh khá sâu 
sắc và sống động trong Cung oán ngâm khúc. Giá trị cơ 
bản của Cưng oán ngâm khúc là tiếng nói nhân đạo đòi 
quyền sống cho người phụ nữ. Bên cạnh những tiếng 
kêu than ai oán, Cung oán ngâm bhúc đôi khi cũng có 
được những lời bất bình, phẩn uất, có giá trị như một lời 
phản kháng mạnh mẽ: 

- Đang tay muốn dút tơ hông, 
Bục mình muốn đạp tiểu phòng mà ra. 
- Chống tay ngôi ngắm sự đời, 
Muôn hêu một tiếng cho dài bẻo căm. 

Về nghệ thuật, thơ Cung oán ngâm khúc thuộc loại 
thơ điêu luyện của một nghệ sĩ bậc thây.ở đây, thể giới 
âm thanh, màu sắc, hình ảnh, ngôn tử, tiết tấu, nhịp 
điệu chăng những phong phú, đa dạng, mả còn được 
cấu trúc hết sức tỉnh xảo, độc đáo trong một lâu đài thi 
ca rực rỡ như vẻ gấm màu hoa, réo rất như cung đản 
tiếng địch (Phan Kế Bính), thơ -Cung oán ngâm bhúc 
luôn luôn là thứ thơ thiên về cảm giác và ấn tượng, phản 
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ánh rõ năng khiêu về âm nhạc và kiên trúc cua tác gia. 


Cùng với Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Gia Thiêu đã đưa 
thể song thất lục bát lên đỉnh cao của nghệ thuật thơ 
dân tộc độc đáo, góp phân làm phong phú cho các loại 
hình văn hoá Thăng Long thế kỷ XVIII. 


Nguyễn Gia Thiêu là gương mặt đáng tự hào của 
Long thành thứ nhât phôn hoa. 


Đến thời Rồng lửa Đồng Đa, thời Tây Sơn chói lọi võ 
công, Thăng Long nối bật hai nhân vật tiêu biểu cho lớp 
trí thức tiến bộ đương thời là Ngô Thì Nhậm và Nguyễn 
Huy Lượng. 


23. Ngô Thì Nhậm 


Ngô Thì Nhậm người làng Tả Thanh Oal, tục gọi làng 
Tó, nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nộy, vôn lả quê hương 
của dòng họ Ngô Thì nổi tiếng nhiều danh nhân văn hoá. 


Ông đỗ tiến sĩ năm 30 tuổi, làm quan với triều đình 
Lê - Trịnh tới chức Công bộ Hứu Thị Lang. Sau vì sợ phe 
Trịnh Khải ám hại, ông lánh về vùng Sơn Nam. Đến lúc 
Quang Trung ra Bắc, Ngô Thì Nhậm được trọng dung, 
giữ chức Lại bộ Thị lang của triều Tây Sơn. Ông đã đem 
hết nhiệt tình và tâm huyết ra phục vụ triêu đại mới, 
đân dân thăng đến chức Binh bộ Thượng thư, tước Tình 
phái hầu. 

Khi quân Thanh ô at kéo sang, Ngô Thì Nhâm đã 
sáng suốt đề ra chủ trương tạm rút khỏi Thăng Long, lui 
về giữ Tam Điệp “cho chúng ngủ trọ một đêm rồi lại đuối 
chúng đi”. Qua nhiên đó là một chủ trương hoàn toản 
đúng, được Quang Trung hết sức đồng tình và khen ngợi. 


Khi Quang Trung tiên quân ra đên Tam Tiệp, đã nói 
với các tướng ràng: “Ta nghĩ các ngươi đêu là hạng vũ 
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dũng chỉ biết gặp giác là đánh, đến,như vậy tuỳ cơ ứng 
biến thì không có tài. Cho nên, ta để Ngô Thì Nhậm ở 
đây làm việc với các ngươi, chính là lo về điêu đó”. Rôi 
sau khi phân tích tình hình xã hội và địa lý Thăng Long, 
Quang Trung đánh giá cao cuộc rút lui chiến lược của 
Ngô Thì Nhậm, nhà vua hào hứng nhận xét: “Kế ấy là 
rất đúng. Khi mới nghe nói ta đã đoán là do Ngô Thì 
Nhậm chủ mưu, sau hỏi Văn Tuyết thì quả đúng như 
)'220)/0 4E 


Qua đoạn văn “chép sử” sinh động ấy trong Hoàng 
Lê nhất thông chí mới:thẫy vua Quang Trung là người 
hiểu rất rõ tài năng của Ngô Thì Nhậm và hết sức tin 
dùng ông. 

Đặc biệt trong lĩnh vực đấu tranh ngoại giao, tài năng 
Ngô Thì Nhâm cũng được Quang Trung phát hiện và 
đặc biệt tin cậy. Sau khi đại thắng, Quang Trung chủ 
trương hoà hiếu với nhà Thanh để cho dân khỏi khổ. 
Thời kỳ đấu tranh ngoại giao cũng là thời kỳ lắm diễn 
biến gay go, phức tạp, phải có người sáng suốt và giỏi 
ngôn tử mới được việc. Quang Trung nói: “Đến lúc ấy, 
chỉ có người khéo lời lẽ mới đẹp nối việc binh đao, không 
phải Ngô Thì Nhậm thì không ai làm được”. Thế rôi mọi 
việc giấy tờ giao thiệp với nhà Thanh của triêu Tây Sơn 
đều do một tay Ngô Thì Nhậm soạn thảo,, và ông còn 
được cử làm chánh sứ trong phái bộ sang Thanh, được 
nhà Thanh rất mực coi trọng. 

Ngoài công việc “quốc gia đại sự”, Ngô Thì Nhậm còn 
sáng tác khá nhiều tác phẩm thuộc đủ các thể loại: văn 
học, sư học, triết học, địa phương chí, ngôn ngữ học... 
chứng tö một tai năng lớn của thời đại. 

Ông đông thời là nhả tư tưởng, nhà chính trị, nhả 
chiến lược quân sự. nhà ngoại giao lôi lạc, sớm biết gạt 
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bỏ “tầm cô trung” lôi thời đê đứng vê phía nhân dân, về 
phía dân tộc. Đó là một hành động dũng cam và tiên bộ 
ma không phải trí thức ở thời đại ông ai cũng có được. 


Tương truyền ông Nhậm có một người bạn học là Đăng 
Trần Thường, tính hay chơi bời bê tha. Khi ra làm việc 
với triêu Tây Sơn, ông vân đôi khi phải “cưu mang” tiền 
nong cho “ông bạn qui” ấy. Nhưng để khích lệ bạn, có 
lần ông Nhậm đã nói thăng với Thường: “Anh phải có trí 
lập thân, chứ chẳng lẽ cứ ăn chơi lêu lổng suốt đời như 
vậy sao?”. Thưởng cho là bạn khinh mình, bên bỏ vào 
Nam theo Nguyễn Ánh chống lại Tây Sơn... 


Lúc Gia Long lấy được Bắc Hà thì ông Nhậm đã về 
trí sĩ. Còn Thường bấy giờ giữ chức Tán lý Bắc Thành. 
Vốn có hiểm khích với ông Nhâm từ trước, nay lại nhân 
có chiếu của Gia Long bắt các cận thân nhà Tây Sơn 
phải ra thú, Thường liền cho đòi ông Nhậm cùng Phan 
Huy ¡ch, Nguyễn Thế Lịch... ra Văn Miếu, kể tội một 
hồi, rồi ra cho ông Nhâm một về đối: 


“AI công hầu, ai khanh tướng, trên trần ai ai dễ biết ai?”. 


| Thưởng có ý hợm hĩnh lên mặt, hỏng lầm nhục 
ông Nhâm. Nhưng ông Nhâm đâu chịu khuât, bên 
đôi lại ngay: 


“Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế thế 
thời phải thế!”. 

Câu đối lại chữ nghĩa chọi nhau chan chát, chứng tỏ 
một tài năng siêu việt, ma M tứ cũng rất ngang tảng, 
sâu sắc. Thường tức lắm, cân chiếc giáo ném vảo đầu 
ông Nhậm mà nói rằng: “Tài ngươi đáng khen, nhưng 
đâu ngươi không đáng đế”. Rồi sai lĩnh nọc ông Nhậm ra 
đánh 30 hèo. Ông bị thương năng, về nhà ba ngảy sau 
thì mất. 
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Tinh thần bất khuất của Ngô Thì Nhậm càng chứng 
tỏ nhân cách cao đẹp của ông. Ông là một nhà văn hoá 
yêu nước và tiên bộ cưa thời Tây Sơn huy hoàng. 


Trong số những trí thức tài ba của Thàng Long đương 
thời đi theo con đường Ngô Thì Nhậm cỏn có thể kế thêm 
một vài gương mặt đáng qui như Nguyễn Huy Lượng, 
Nguyên Gia Phan... 


24. Nguyễn Huy Lượng 


Nguyễn Huy Lượng nguyên quán ở Phú Thuy, Gia 
Lâm, đỗ hương cống thời Lê, từng lảm quan với triều Lê, 
sau lảm quan với triều Tây Sơn, được phong tước Chương 
Lĩnh hầu. 

Ông là người có tài văn võ, đặc biệt rất hay Nôm. 
Phú Tung Tây Hô của ông là một áng văn Nôm trác 
tuyệt, tân kỳ, ca ngợi cảnh đẹp Hồ Tây, ca ngợi triều đại 
Tây Sơn, thể hiện lòng tự hào dân tộc và tình yêu non 
sông đất nước. 


Tương truyền bài phú Tụng Tây Hồ của ông hôm 
sau đã lan truyền khắp kinh thành Thăng Long. Mọi 
người bô nhão đến và các phường Hảng Gai, Hảng Giấy... 
để mua giấy mực về sao chép “Phú Ông Lượng” làm cho 
giá giấy bông cao vọt hắn lên. Chỉ một điều đó cũng đã 
chứng tø nhân dân yêu thích “Phú Ông Lượng” biết 
chừng nào. Thực tế, tiếng vang của nó đã khiến Chiêu 
Lì Phạm Thái, vốn có tư tưởng chống Tây Sơn, đã 
phải làm bài Chiến công Tây Hô phú để công kích lai 
ông Lượng. 

Có thê nói, trước và sau Nguyễn Huy Lượng, chưa 
hề có một tác phẩm nào viết về non sông đất nước Thăng 
Long - Hà Nội hay đến thế, đẹp đến thế. Chỉ với một 
đanh tác ấy cũng đử xếp Nguyên Huy Lượng vào hàng 
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những văn nghệ sĩ tài hoa bậc nhất của Thăng Long. 
25. Nguyễn Gia Phan 


Có tên la Nguyễn Thế Lịch người Yên Lang Tử 
Liêm, đỗ tiến sĩ năm 26 tuổi, niên hiệu Cảnh Hưng 
36 (177B) làm quan tới chức Binh bộ hữu thị lang, tước 
Hoàng phong bá đến triều Tây Sơn ông được cử giữ 
chức Lại bộ thượng thư. Nhưng đóng góp chủ yếu của 
ông cho kho tảng văn hóa Thăng Long là ở lĩnh vực y 
học, ông đã viết nhiều bộ sách thuốc có giá trị hảnh 
như: 


- Lý âm phương pháp thông lục 
- Liệu dịch phương pháp toàn thư 
- Tiểu nhi khoa 
- Thai sản điêu lý phương pháp. 
26. Nguyễn Du 
Nguyễn Du tự Tố Như, sinh năm 1766 tại phường 
Bích Câu, Thăng Long, cha là Tể tướng Xuân quận công 
Nguyễn Nghiễm, quê ở xứ Nghệ. Mẹ ông là vợ lẽ thứ ba 
của cụ Quận, trẻ hơn chồnig 32 tuổi, vốn là một cô gái tài 
sắc của vùng Quan họ có truyền thống hát dân gian nổi 
tiếng ở xứ Kinh Bắc. 
Nguyên Du là con thứ bảy của nhà quan, nên tục 
thường gọi lả Chiêu Bảy. Chiêu Bảy có tiếng khôi ngô 
và thông minh, được đi học từ năm lên 6 tuổi. 


Gia đình ông ở dinh thự Bích Câu là một nơi quyền 
quí bậc nhất ở kinh thành bấy giờ. Cháu Nguyễn Du là 
Nguyên Hành trong Minh quyên thí tập còn ghi lại ấn 
tượng sâu đậm về cuộc sống vàng son lộng lẫy của gia 
đình ông chú như sau: 
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“Nhớ lại canh phú qui khi trước, nhà tôi một ông, hai 
chú, dự vào trong chính phủ, ơn nước đôi dào. Các nơi 
trong thành Bích Câu lâu đải san sát, hằng ngày bao 
người ngựa xe, võng lọng châu chực ở trước cửa. Trong 
nhà, hạng người nô bộc cũng được ăn thịt, mặc áo gấm. 
Tôi sinh sau đẻ muộn, vân còn kịp trông thầy cảnh tượng ây”. 


Tuy nhiên, cuộc sống quí tộc của ông chăng được bao 
lâu. Năm Nguyễn Du 10 tuổi thì cha chết, năm ông 12 
tuổi thì mẹ chết. Nguyễn Du và bốn người anh em củng 
mẹ đều chưa trưởng thành, phải đến ở với người anh cả 
khác mẹ là Tiên sĩ Nguyễn Khản đang giữ chức Tả thị 
lang bộ Hình. Dinh cửa Nguyễn Khản cũng là một nơi 
hoa lệ nối tiếng ở phường Bích Câu. Khản là tay phong 
lưu tài tử, thơ nôm, nhạc, hoa, kiến trúc, thứ nảo cũng 
giỏi, trong tư dinh không mấy khi dứt tiếng tơ trúc. 


Nhưng chỉ được vải năm, loạn kiêu binh nổi lên ở 
Thăng Long, quân lính kéo đến phá dinh thự của Khẩn, 
ông phải trốn chạy lên Sơn Tây, sau đó về quê Nghệ 
Tĩnh. Thế là Nguyễn Du lại mất nơi nương tựa. 


Năm 18 tuổi, ông thi hương đậu Tam trường, rôi lên 
ở với người bố nuôi đang giữ một chức quan võ nhỏ ở 
trần Thái Nguyên. Ít lâu sau bố nuôi chết, Nguyễn Du 
được kế tục giữ luôn chức quan nây. 


Đến khi Tây Sơn ra Bắc, Nguyễn Du lánh vệ quê vợ 
Ở mạn Sơn Nam (Thái Bình). Được mấy năm, ông lại về 
sống ở quê cha tại làng Tiên Điền, Nghệ Tĩnh. 


Sau khi Gia Long lên ngôi, Nguyễn Du có lảm quan 
với nhà Nguyên, trong gân hai chục năm, trải nhiêu 
chức vụ từ thấp đến cao, nhưng tâm trạng đây u uất, 
chán chường. Năm 1813, ông được cư làm Chánh sứ sang 
Trung Quốc, khi về được thăng Tham tri bộ Lễ vả giữ 
chức nảy cho đến khi mất. 
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Như vậy, cuộc đời Nguyên Du đã trải qua những bước 
chìm nổi trong nhiều năm, đã chứng kiến nhiêu biến đổi 
của xã hội, trong đó có sự sụp đồ của chính gia đình ông, 
và ông đã có dịp gân gũi, thông cảm với mọi nỗi thống 
khổ cửa nhân dân. 

Trải qua một cuộc bề đâu, 


Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. 


Thơ ông có tỉnh thần hiện thực phê phán và tinh 
thân nhân đạo sâu sắc là vì vậy. ` 


Rồi những sinh hoạt văn hoá hoa lệ của phố phường 
Ké Chợ, những sinh hoạt văn hoá dân gian phong phú 
của khắp chốn kẻ quê, hát quan họ ở quê mẹ xứ Bắc, 
hát phường vải và hát dặm, ở quê cha xứ Nghệ... đều lả 
nguồn sữa ngọt ngào đã nuôi dưỡng tâm hôn Nguyễn Du. 


Thơ ông là tập đại thành những tỉnh hoa của văn 
hoá dân gian vả có giá trị phô cập rộng lớn lả vì vậy. 


Nguyên Du đã sáng tác hảng ngàn bài thơ chữ Hán, 
và cũng sáng tác một sô tác phẩm bằng chữ Nôm mà 
trong đó nôi bật nhât là 7ruyện Kiêu. 


“Uống chè mạn Hảo, xem Nôm Thuý Kiêu” là 
những cái “khoái” trong sinh hoạt văn hoá của người 
Thăng Long. 


Truyện Kiêu là kiệt tác có một không hai của nên 
văn hoá dân tộc. Nội dung tác phâm phản ánh sâu sắc 
xã hội phong kiến mục nát thời cuối Lê đâu Nguyễn. 
Qua tác phâm, Nguyên Du kịch liệt tố cáo và phê phán 
mạnh mẽ những thế lực bao tàn đã chả đạp lên cuộc 
sóng và phẩm giá con người. 


Truyện Kiêu là bản cáo trạng đanh thép lên án chế 
độ phong kiến, và đòi quyên sông của con người trong 
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xã hội. 

Với bút lực của một nghệ sĩ bậc thày, Nguyên Du đã 
xây dựng thành công thế giới nhân vật Truyện Kiêu đạt 
trình độ thẩm mỹ cao về các mặt điển hình và cá tính, 
hiện thực và lãng mạn, vừa có ý nghĩa lịch sư, thời đại, 
vừa có ý nghĩa phổ quát, vĩnh hăng. Nói như Mộng Liên 
Đường chú nhân: “Tố Như tử dụng tâm đã khô, tự sự đã 
khéo, tả cảnh đã hệt, đảm tình đã thiết, nếu không có 
con mắt trông thấu cả sáu cõi, tấm lòng nghĩ suốt cả nghìn 
đời, thì tài nào có cái bút lực ấy” 1, 

_ Bằng tài năng sáng tạo tuyệt vời, Nguyễn Du đã đưa 
tác phẩm của mình đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật thơ 
ca tiếng Việt. Từ ngôn ngứ dân gian, Nguyễn Du đã 
nhào nặn và sáng tạo nên thứ ngôn ngữ văn học trong 
sáng, tế nhị, nhuần nhuyễn, và vô củng phong phú về 
các sắc thái tu tử, mở ra một chân trời mới cho việc sử 
dụng ngôn ngữ dân tộc vào văn học. 

Đó là những điều cơ bản làm nên giá trị siêu tuyệt 
của Truyện Kiều. 

Thơ Nguyễn Du cả Hán lấn Nôm là kết tỉnh cửa “nỗi 
đau nhân tình”. 


Nguyễn Du là nhà thơ thiên tải của dân tộc. 


Ông còn để lại một số bài thơ vê Thăng Long, nói lên 
những cảm xúc dạt dào sau những năm xa cách cô đô, 
nơi chôn rau cắt rồn của mình. Trong đó, đáng chú ý lả 
bài Long thành cầm giả ca (Cô gái gay đản câm ở thảnh 
Rồng). Qua việc kể lại cuộc gặp gỡ bất ngở giữa nhà thơ 
với cô gái đánh đàn “Nguyễn câm” nổi tiếng ở Thăng 


1. Nguyên bải văn tựa bằng chữ Hán của Tiên Phong Mộng liên Đường 
chủ nhân, việt vào thời Minh Mệnh. ơ đây trích dân theo lới dịch của 
Búi Kỷ và Trần Trọng Kim. 
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Long, ông đã biêu lộ phân nào thiện cẩm với triêu đại 
Tây Sơn. 

Giai thoại về mối tình hận giữa câu Chiêu Bảy với cô 
lái đò sông Nhị cũng là một câu chuyện lý thú, ghi lại 
dâu ân thời trai trẻ của nhà thơ trên đât Thăng Long. 

Thuở ấy cậu Chiêu Bảy đang theo học một thày đô 
bên Gia Lâm, hàng ngày vân củng các bạn đi đỏ qua 
sông Nhị. Người chở đỏ là một cô gái xinh đẹp, ăn nói 
dịu dâng, khiên cậu Chiêu rât vừa ý. 

Một hôm cậu đến muộn bị lỡ chuyền đò, bèn làm bài 
thơ, nhờ bạn đưa hộ cho cô gái đề đủa chơi: 

Ai ơi chèo chống tôi sang, 

Keo trời trưa trột lð lang tôi ra. 
Còn nhiêu qua lại lại que, 
Giúp nhau chèo nữa để mà... 

Còn hai chữ cuối, cậu Chiêu bỏ lửng, chẳng hiểu chưa 
kịp nghĩ ra hay là cô tình đê vậy. 

Nào ngờ, cô lái xem bức hoa tiên bèn điên luôn vào 
hai chứ. “quen nhau”. 


Thể rồi đôi bạn trẻ ngày cảng thân thiết, có lần cậu 
học trò đa tình ấy đã thổ lộ bằng mấy vần mộc mạc: 
quen nhau nay đã nên thương, 
Cùng nhau xe mốt tở uương chữ tình. 
Canh xinh xinh người xinh xinh, 
Trên trời dưới nước giữa mình 0ới ía. 

Chuyện dan díu ấy đến tai ông anh cả là quan Thị 
Lang Nguyễn Khản. Thé là cậu Chiêu Bảy bị mắng một 
trân, sau đó Nguyễn Khản gửi cậu xuống học đưới trấn 
Sơn Nam. 


Hơn mười năm sau, Nguyên Du mới có địp trở lại 
Thăng Long, khi tìm thăm bến củ, đò xưa thì cô lái đò 
yêu thương đã. đi lấy chồng lâu rôi. Nguyên Du đanh 
bủi ngủi ôm mối tình hận mà gửi vảo vân thơ: 


Yêu nhau những muốn gân nhau, 
Bê sâu trăm trượng tình sâu gốữp nưỜời. 
Vì đâu xa cách đổi nơi, 


Bên nay còn đó, nào người năm xưa... 
27. Hồ Xuân Hương 


Hồ Xuân Hương, Bà Chúa thơ Nôm, sinh ở phường 
Khán Xuân, Thăng Long, vào khoảng nửa cuối thế kỷ 
XVIII. Từ người cha là một ông đồ Nghệ và mẹ là một 
người con gái xứ Quan họ, đã hun đúc nên kỷ nữ Xuân 
Hương cả cái tài hoa của xứ Bắc lân cái sâu cay của xứ 
Nghệ. Nhưng cái chính là bà đã được tắm mình trong 
cái nôi văn hoá Thăng Long - Kẻ Chợ, trong trảo lưu 
nhân đạo chủ nghìa của thời đại, vả trong tỉnh thân 
dân chủ táo bạo của cao trào đấu tranh chống ý thức hệ 
phong kiến trên nhiều mặt của quân chúng nhân dân, 
thể hiện qua các thành tựu rực rỡ của văn hoá dân gian. 

Ngay từ khi còn cắp sách đến trường, Xuân Hương 
đã tỏ ra có khiếu trào lộng hóm hỉnh. Một hôm Xuân 
Hương đến cổng trường chăng may trượt chân ngã bổ 
chóng, bị các bạn trai cười âm lên, Xuân Hương tức khác 
chữa thẹn băng hai câu thơ: 

Giơ tay uớt thử trời cao thấp, 
Xoạc cống đo xem đất uăn dài. 

Trải qua nỗi chua xót, đắng cay của cuộc đời riêng - 
tình duyên trắc trở, muộn măn, đến khi lấy chồng thì ca 
hai lân đều là phận lẽ mọn - Xuân Hương cảng thấm 
thía và cảm thông sâu sắc sô phận bị thảm của người 
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phụ nứ dưới chế độ phong kiến: 
Mö thảm bhông bhua mà cũng cốc, 
Chuông sâu chăng đánh có sao om. 

Thơ Hồ Xuân Hương trước hết là tiếng nói nhân đạo 
và dân chủ, đòi quyên sông hạnh phúc cho người phụ 
nữ. Bà tỏ ra rât căm phân chê độ đa thê, và cực lực lên 
án nó như một tệ nạn vô nhân đạo: 

Kẻ đắp chăn bông bẻ lạnh lùng, 

Chém cha cái biếp lấy chông chung. 
Năm thì mười hoa hay chăng chó, 

Một tháng đôi lân có cũng bhông. 

Có đấm ăn xôi xôi lại hẩm, 

Cảm bằng làm mướn mướn bhông công... 

Bà cũng hay hướng ngọn bút sắc bén như một sự 
thách thức vao trật tự phong kiến, vảo những cái chướng 
tai gai mắt trong xã hội, tử vua chúa, quan lại đến các 
bậc “hiên nhân quân tử”, nhât là đám thâảy tu giả hiệu 
vả bọn văn nhân hay chữ dởm, đều không thoát khỏi 
tiếng cười hý lộng cay độc của Bà. 

Đặc biệt đối với bọn hay chữ dởm mà lại cứ làm bộ 
“thơ thấn”, làm khi còn đua nhau đề thơ làm bẩn cả di 
tích văn hoá Thăng Long, thì tiếng cười của “chị” Xuân 
Hương đã thực sự làm cho đối tượng mất mặt, vì đã bị 
hạ vai về một cách khinh bỉ, vì bên cạnh tiếng cười còn 
là lời cảnh cáo răn đe nghiêm khắc: 

- Khéo bhéo dì đâu lũ ngẩn ngơ, 
Lạt đây cho chị dạy lam thơ. 

- Ai uê nhắn nhủ phường lòi tói, 
Muôn sống đem 0ôi guót tra đền... 


Ngoài tải thơ trào lộng, Bả côn là một nhà thơ trừ 


tình với những vân thơ sâu lắng, thiết tha, chan chứa 
tình yêu non sông đât nước và tình nhân ái đôi với người 
phụ nữ bị áp bức. Trong lĩnh vực nảy, dường như Xuân 
Hương có ý thức muôn tôn vinh, muôn ngợi ca cái đẹp 
của người phụ nứ, cái đẹp trong trăng, hôn nhiên, như 
là một sản phâm bât hu của tạo vật, đê nhăm chông lại 
những gì xúc phạm đên nó, vả chả đạp nó. Bai Đê tranh 
Tô nữ là thuộc loại nhứng thi phâm như thê. 

Riêng bài Thiếu nữ ngủ ngày có cái gì hết sức tân kỳ 
đôi với thời đại Xuân Hương, mà sau bả hảng trăm năm 
cái điêu mới lạ ây cũng vân còn giữ nguyên. Giá trị đặc 
sắc của bải thơ không chỉ ở chô tuyệt diệu, tải tình vê ý 
và lời, mã còn là và chú yêu là ở chô, đem đên cho người 
ta những cảm xúc thâm mĩ phong phú vê cái đẹp hải 
hoà mang tính chât giải phâu nhân thể của nghệ thuật 
tạo hình: 

Mùa hè hãy hãy gió nôm đông, 

Thiếu nữ năm chơi quá giấc nông. 
Lược trúc biếng cài trên mái tóc, 

Yém đào trễ xuống dưới nương long. 
Đôi gò bông đảo sương còn ngậm, 
Một lạch đào nguyên suối chủa thông. 

Thi hào Nguyễn Du cũng đã vẽ bức “Nàng Kiều tắm” 
tuyệt đẹp trong Truyện Kiêu, nhưng đó còn la bức tranh 
vẽ theo bút pháp tượng trưng, ước lệ. 7hiêu n ngủ ngày 
của Ba Chúa thơ Nôm mới là bức phủ điêu ta thực hoàn 
chỉnh, vả ngôn ngộn sức sông. 

Mỗi nhà thơ ưu tú đêu tiếp nhận ở truyền thống dân 
tộc nhứng gi tâm đăc va phủ hợp với cá tĩnh sáng tạo 
của mình. Hồ Xuân Hương hình như thiên vê phía tiêp 
thu tình thân “phan phong” quyết liệt trong vốn van 
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hoá dân gian đương thời. Trong thơ của Bà như có ca 
tranh Hứng dừa lẫn truyện T/6u lâm, lẫn những vai hề 
chèo, như có cả những bức chạm khắc dân gian củng 
loại ở các đình làng... Phải chăng đó cũng chính là cội 
nguồn sâu xa đã tạo nên hệ thống mĩ học Hồ Xuân Hương!. 


Hồ Xuân Hương là nhà thơ kỳ tài, xuất chúng, là 
nhà thơ đây nhiệt huyết và dũng khí của những người 
phụ nữ bị áp bức trong xã hội cứ. Hô Xuân Hương và 
thơ Xuân Hương mãi mãi là một hiện tượng văn hoá độc 
đáo, hiểm lạ trong kho tảng văn hoá dân tộc. Từ ngàn 
xưa tới nay chưa hề có một nhà thơ nào mà tác phẩm lại 
được dân gian yêu thích, lưu truyền và mô phỏng rộng 
rãi như thơ Hồ Xuân Hương. Đó là phần thưởng về vang 
nhất mà cũng là sự đánh giá cao nhất đối với Bà. 


Vườn thơ Thăng Long cũng như một vườn hoa đẹp 
nhiêu hương sắc. Có những câu thơ gồ ghề, chát chúa, 
sắc sảo, mặn mà của nử sĩ Xuân Hương, thì cũng có 
những vần thơ phẳng lặng, trầm buôn của Bà huyện 
Thanh Quan. Thời gian nghệ thuật, trong thơ của Bả 
huyện không bắt rễ ở cái hiện tại như trong thơ của 
Xuân Hương, mà luôn luôn hướng về di vãng, luôn luôn 
đắm chìm trong cái cảm xúc có đô, cố quốc xa xưa.. 


28. Bà Huyện Thanh Quan ' 


Bà Huyện Thanh Quan quê ở làng tằm làng hoa Nghi 
Tàm bên Hồ Tây, sống vào khoảng đầu thời Nguyễn, vì 
chông lảm tri huyện Thanh Quan, Thái Bình, nên người 
ta quen gọi Bà là Bà huyện Thanh Quan, lâu dân chăng 
ai còn nhớ tên thật cúa Ba là gì. (12 tài liệu nói bà tên là 


1. Có tác gia tửng so sanh Xuân Tương với một số đanh nhân thời Văn 
hoa phục hưng ở phương Tây như Bocaxơ, Rabơle và Xecvantec... Đo là 
trội sự sở sanh thât tình tế và ]v thú. 'Xem Thanh Lương: †listotre 
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Nguyên Thị Hinh, nhưng cũng chưa có căn cứ chắc chắn). 

Bà là người có học thức, từng được triệu vảo triêu 
đình Huê làm Cung trung Giáo tập. Bả giỏi cả thơ Hán 
lẫn thơ Nôm, nhưng tác phẩm còn lại rất ít. Mấy bải viết 
về Thăng Long như “Chủa Trân Băc”, “Thăng Long thành 
hoài cô”... là những bài tiêu biêu cho phong cách thơ của Bà. 

Thơ của Bà hay, đẹp, giầu hình anh, nhưng thường 
gợi nên những cảm xúc buôn hiu hắt, cô quạnh. Hoặc 
luyến tiếc bâng khuâng trước những cảnh tượng đã qua, 
đã phai tản. Hoặc thương nhớ một cô đô với những lâu 
đài vâng son lộng lây, xe ngựa dập du... 

Cái đẹp trong thơ tả cảnh của Bà cũng pháng phất 
như cái đẹp của những bức tranh thuỷ mặc cổ điển. 


Dầu sao nhắc đến thơ Bả huyện Thanh Quan thì 
người Thăng Long - Ha Nội không ai có thê quên được 
những câu thơ màả a1 cũng thuộc, cũng nhớ tự bao giờ: 

- bối xưa xe ngựa hôn thu thảo, 
Ngõ cứ lâu đại bóng tịch dương... 
- Trấn Bắc hành cung cỏ đãi dầu, 
Chạnh niềm cỗ quốc nghĩ mà đau. 
Máy toà sen rót hơi hượng ngụ, 
Năm thúc mây phong nếp áo châu... 

Bà đúng là nhà thơ sinh ra để thương nhớ đất Thăng 
Long. Tuy nhiên, trong khi rung cảm với cái đẹp thiên 
nhiên ở khia cạnh u buôn, tâm hôn thơ Bà huyện Thanh 
Quan không phải là không có những cảm xúc trử tình 
yêu nước thiêt tha, thâm kín: 

. Nhớ nước đau lòng con cuộc cuốc, 
Thương nh Hồi ni ỆnG cái Ø9!a Øĩd.. 


(Qua đeo Ngang) 


Nhưng thật như một nghịch lý: Thơ Ba huyện Thanh 
Quan trang trọng là vậy, đương bệ là vậy, mà phong 
cách sinh hoạt của bà lại khá tình nghịch, khá hóm hình. 


Tương truyền khi chông bả làm tri huyện Thanh 
Quan, bà thường ngôi nhận đơn thay chồng môi khi ông 
đi vắng. Một hôm có ông công mới đỗ, đệ đơn xin mổ trâu 
để ăn khao. Bả xem đơn xong, bèn phê luôn hai câu thơ: 


Người ta thì chăng được đâu, 
Ù thì ông công làm trâu thì làm. 
Ông cống biết bà huyện “xổ ngọt”, nhưng đâu sao 
cái điêu ông mong muốn cũng đã được phê chuẩn, nên 
ông rất vui vẻ cảm tạ bà lớn mà ra vâ.. 


Một chuyện khác kể rằng: cũng vào buổi bà huyện 
ngôi nhận đơn, có người đản bả còn trẻ là Nguyên Thị 
Đào đưa đơn xin bố chồng, vì bị chông tình phụ. Ba huyện 
hỏi đâu đuôi, biêt rõ chông ä dan díu với kẻ khác, bà liên 
phê vào đơn rằng: 

— Phó cho con Nguyễn Thị Đào, 
Nước trong leo lẻo cắm sào đợi di. 
Chữ răng: “Xuân bất tái la, 

Cho uê hiêm chút bẻo mai nữa g¡d. 

Thế là chị ta bỏ chồng luôn. Sau anh chồng kiện lên 
quan trên, khiến ông huyện Thanh Quan phải bị cách 
chức vì tội để cho vợ phê đơn quấy. 


Giai thoại dân gian chứng tó Bà huyện Thanh Quan 
thời trẻ không hăn là con người đa sầu đa cảm như thời 
“Cung trung Giáo tập”. Và như vây, phải cháng Bà cũng 
như Nguyên Du, cũng như phân đông trí thức Bắc Hà 
đương thời, tuy lảm quan với nhà Nguyên nhưng vân 
nàng lòng hoài niệm nhà Lê? Và cũng chính vì vậy má 


những vân thơ hoài cô của Bà, không chỉ là nỗi thương 
nhớ mông lung, mà còn gửi gám trong đó nỗi u hoài về 
những “xe ngưa”, những “lâu đải” của một triêu đại vảng 
son cụ thể. | 

Từ lâu người Hà Nội vân tự hảo về “Thân Siêu, thánh 
Quát”. Đó là đôi bạn văn chương, đôi bạn “vong niên” trì 
âm tri kỷ, thuỷ chung son sắt, tiêu biểu cho tình bạn cao 
đẹp của người Hà Nội. 


29. Nguyễn Văn Siêu. 


Nguyễn Văn Siêu quê ở Lú, tức làng Kim Lũ, huyện 
Thanh Tri, sinh năm 1799 hơn ông Quát khoảng mươi 
tuổi. Ông lúc nhỏ nổi tiếng thần đồng, nhưng thi cử lận 
đận mãi mới giành nổi chân cử nhân, rồi 13 năm sau 
mới đậu Phó bảng. 

Nhiều giai thoại dân gian kế rằng, ông chữ xấu như 
gà bới, khi làm bài thi lại phải viết vội cho kịp, nên thừa 
nét thiếu nét lung tung, thành ra “phạm trường qui” và 
bị đánh hỏng. Khoa Ất Dậu (1825) thi ở trường thi Hà 
Nội, ông phải lập mẹo: việt thật châm, thật chân phương, 
rôi đọc ổi soát lại kỹ cảng, mặc cho trồng giục. Sï tử đã 
về hết ông mới xong bải, rồi cứ nằm lì ở trong lều. Khi 
lính đi soát lêu thì ông vờ kêu đau bụng. Bấy giờ trong 
số quan trường có Nguyễn Hàm Minh biết tiếng ông Siêu, 
nên có xin cho quyển của ông được chấm. Nhờ thế ông 
đô Á nguyên tức Cử nhân hạng hai. 


Khoa thi hội Mậu tuất (1838) cũng vậy, đáng lẽ văn 
ông đỗ Tiến si, nhưng vì chử xấu nên phải tụt xuống 
Phó bảng. 


Người đương thời có thơ đủa ông răng: 
Thân đáu nà chữ xấu như 1Œ, 


Ga bởi cho người ngó chàng tú... 
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| Về mối tình bạn giửa ông Siêu vả ông Quát, giai thoại 
kê ràng: Hỏi chưa đô đạt, ông Siêu rât nghẻo túng, mở 
trường dạy học tại nhà riêng ở Hà Nội làm kê sinh nhai. 
Một hôm ông Quát tử Gia Lâm sang, lúc qua nhà ông 
Siêu, thây tiêng bình văn bèn bước vào sân đê xem. Thây 
Siêu chứng 25, 26 tuôi, đang ngôi trên cái chống tre cú 
kỹ, xiêu vẹo, con học trỏ thì ngôi ở những manh chiêu 
rách dưới nên nhà. Ông Quát bây giờ chỉ chừng lỗ, l6 
tuổi, đang còn là một cậu học trò, đứng xem ngây cả người. 

Ông Siêu chợt nhìn thấy, liền hỏi vọng ra: 

- Anh chảng kia đi đâu mà đứng thơ thần thế? 

Ông Quát đáp: 

- Tôi là học trò, thấy thây bình văn thì đứng nghe 
cho biêt. 

Muốn thử tải anh học trò mê văn, ông Siêu bèn bảo 
đôi thử một vê đôi: 

“liên sinh toq tịch thượng, cót chỉ hét, hét chỉ cót, cót 
cót hét hét”. 

Ông Quát liền đối ngay rằng: 

“Tiểu tử nhập đình trung, thần chỉ thơ, thơ chỉ thn, 
thân thân thơ thơ”. 

Ông Siêu cười thích thú, hỏi ra mời biết là Cao Bá 
Quát, anh học tro giỏi và bướng bình mà ông đã nghe 
đôn. Thê là tử buổi ây, hai người thường đi lại đảm luận 
chuyện văn chương, thời thê, kêt thanh đôi bạn chỉ thiệt 
chăng kê gi tuôi tác cách biệt. 

—— Sau khi thi đỗ, ông Siêu tửng giữ một số chức quan 
va có lân đi sứ nhà Thanh. Nhưng ông không có chí làm 
quan. Khoảng ngoäi 50 tuôi, đang lảm An sát Hưng Yên, 
ông cáo bệnh xin vê nghỉ, ở nhà dạy học, việt sách, lây 
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hiệu là Thọ Xương cư sĩ. Lúc nay ông dựng thêm một 
ngồi nhà vuông làm nơi bình văn, nên côn có biệt hiệu 
là Phương Đỉnh. 


Ông viết nhiêu sách thuộc đủ các loại như văn học, 
sử học, địa lý, triết học... gân trên một van trang chữ 
Hán. Trong đó, Phương đình địa dư chí là cuốn sách có 
giá trị khảo cứu khá công phu về địa lý lịch sử. Đặc biệt, 
ông đã bỏ ra nhiều công sức và tâm huyết trong việc bảo 
tôn đi sản của Nguyễn Trãi, cùng Dương Bá Cung biên 
tập Ức trai th tập, lại cùng Ngô Thế Vinh bình điểm 
Quân trung từ mệnh tập”. 


Ông cũng rất quan tâm đến việc bảo tôn các di tích 
văn hoá Thăng Long. Năm 1865, ông đứng ra tu sửa 
đến Ngọc Sơn ở hồ Hoàn Kiếm, xây đình Trấn Ba ở phía 
trước đền, bắc cầu Thê Húc để đi từ bờ hồ phía đông vào 
đến, lại dựng ở cổng đền một Tháp Bút và một Đài Nghiên 
để biểu dương tỉnh thân hiểu học của nơi trung tâm văn hiến. 


Trong lúc làm thơ cúng như trong lúc lảm quan, con 
người Nguyên Văn Siêu chỉ lả một, đó là một tâm hôn 
luôn luôn lo nước thương dân. Trong Phương đình thị 
tập, bên cạnh những bài thơ trữ tình, chứa chan cảm 
xúc đẹp về cảnh sắc thiên nhiên như gấm như hoa, lả 
những bài thơ giàu chất tô cáo hiện thực, cái hiện thực 
đen tôi khủng khiếp của thời Tự Đức. Đặc biệt, ông có 
một cảm quan lịch sử khá sáng suốt, nhạy bén. Bài 
“Thăng Long hoài cổ” của ông tuy là nỗi ai hoài về những 
triêu đại đã qua, song trong đó vẫn gửi gắm những tình 
cảm riêng đây cảm phục, tự hảo và luyến tiếc bâng 
khuâng đối với triêu Tây Sơn: 


1. Theo l2ược truyện các Lác gia Viết Nam. HÀ 1971. 
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Tây Sơn thân tóc tới Long thanh, 
Bồn chục năm trời thấm thoát nhanh. 
Muôn thuở non sông còn Việt đó, 

Ba triêu uăn 0uật ouấn Nam danh, 

Đầu xanh tóc bạc người đây đó, 
Nước chảy mây trôi cảnh uống tạnh. 
Thành cổ năng thu chiêu fod tạnh, 
Nhớ ai 0iệc cũ dạ bhông đảănhỦ 

Phương Đình Nguyễn Văn Siêu không chỉ là “Thân 
Siêu” văn học, mà còn là một thâảy giáo, một nhà văn 
hoá có nhiều công lao thiết thực đối với Thăng Long - 
Hà Nội. 

Công đức của Nguyễn Văn Siêu đối với các công trình 
văn hoá - lịch sử của Thăng Long còn được nhân dân 
phi nhớ đời đời: 

Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hô, 
Xem câu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn. 
Đai Nghiên, Tháp Bút chưa mòn, 


Hỏi ai xây dựng nên non nước này... 
30.Cao Bá Quát 


Cao Bá Quát tự là Chu Thần,anh em sinh đôi với 
Cao Bá Đạt, là con cụ đồ Giảng e, một nhà nho nghèo ở 
Phú Thị, Gia Lâm. Phú Thị vốn là ly sở của phân phư 
Thuận Thành, trấn Kinh Bắc thời Lê, tử xưa đã nồi tiếng 
là một làng văn vật ở Bắc Hà. Gia đình Bá Quát vì sinh 
kế, về sau lại dọn sang ở hản bên thành Thăng Long, 
mạn gân hô Trúc Bạch, phía ngoài cửa Bắc thành. 


Tử nhỏ Cao Bá Quát đã nối tiếng thông minh, học 


1 Tam: dịch tự nguyên văn chư lan 
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giỏi, 14 tuôi ông đã làm được đủ các thể văn mả văn 
chương khoáng đạt không chịu gö theo khuôn sáo củ. 
Cụ đô Giảng bình thơ văn của hai con đã nhận xét: “Văn 
Bá Đạt hơn về khuôn phép mà kém về tải tử. Văn Bá 
Quát trội về tài tử mà kém về khuôn phép”. 

Điều đó không chỉ là cá tính sáng tao trong văn 
chương mà cũng là tính cách chung cửa con người Cao 
Bá Quát. 

Khi tập văn ở trường tỉnh, Bá Quát đã nối tiếng văn 
hay, “trong một bài văn thường có những câu thần”, ông 
còn nổi tiếng cả về “văn hay mà chữ tốt”, giỏi cả các lối 
chứ chân, thảo, triện, lệ, người kinh thảnh thường đến 
xin chữ của ông để về treo. 


Khi thi hương ở trường thi Hà Nội, Bá Quát đỗ Á 
nguyên, nhưng sau Bộ Lễ duyệt, không rõ vì sao, lại 
đánh tụt xuống hạng cuối. Ông thi hội hai, ba lần đều 
trượt, nghe nói vì ông làm văn không theo đúng khuôn 
phép văn cử nghiệp, thêm nứa bọn quan trường cũng 
chen ghét văn tải của ông. | 


Tuy ông đỗ cử nhân, nhưng triêu Nguyễn không dùng 
ông. Suốt mười năm trời sau khi đỗ, Bá Quát phải sống 
cuộc đời phiêu đãng, bần bách: “Túi thanh bạch ngược 
xuôi miền khách địa”, “Áo Trọng Do bạc thếch”, “Cơm 
Phiếu Mẫu hấẩm xì”... (Tải tử đa cùng phú). 

Mãi về sau, Thiệu Trị mới dùng Bá Quát vào chức 
Hành tâu ở Bộ Lễ, một chức thuộc quan “hang bét” trong 
ngạch quan lại triệu Nguyễn đương thời. Có lần ông đã 
được cất nhắc lên chức Chủ sự - trên Hành tẩu một bậc, 
nhưng rồi lại bị cách, phải đi “lảm giao dịch chuộc tội 
trên tàu biên” sang Nam Dương. Tuy làm chức quan nhỏ, 
nhưng tính cách Bá Quát rất cương trực, khảng khái, 
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không bao giờ chịu luôn cúi bọn quan trên, Ông to ra 
chán ghét và khinh bị bọn người vì tham chút danh lợi 
mà phải “nghiêng mình đứng chực cửa hầu môn”, “mồi 
gối quì mòn sân tướng phú” (Tải tử đa cùng phú). Vì 
thế, cuối cùng triêu Nguyên lại đẩy ông ra làm chân 
giáo thụ ở Quốc Oai, một miền sơn cước hẻo lánh thuộc 
tỉnh Sơn Tây cũ. Bấy giờ, ông đã làm mấy câu đối tự 
trao thật hóm hình. Câu dán ở trường thi: Ì 


Mô phạm dăm ba thăng mặt trắng, 
Đình chung chiếc ruõi cái lương 0uàng. 
Câu dán ở nhà riêng thị: 
Nhà trống đôi ba gian, một thây, một cô, 
một chó cói, 
Học trò dăm bay đúa, nửa người, 
nửa ngợm, nửa đưởời tươi. 


—— Bị bọn phong kiến thống trị vùi dập, ngược đãi, trong 
long Cao Bá Quát vốn đã chất chứa bất bình, lúc này 
cảng không thể chịu đựng được nữa trước những cảnh 
áp bức, bất công đầy dấy trong xã hội, ông đã vứt bö cái 
ghế giáo thụ quẻn, dũng cảm nhập thân vào phong trảo 
quân chúng đang sôi sục nổi dậy chồng lại triều đình 
nhà Nguyễn. 


Ông tôn Lê Duy Cự làm minh chủ, tự mình xưng làm 
quốc sư, kêu gọi người Kinh, người Mường vủng Sơn 
Tây đứng lên khởi nghĩa đánh đổ triêu đình nhà Nguyễn. 
Cuộc khởi nghĩa được nhân dân Hà Nội, Sơn Tây vả 
miên núi Hoà Bình nhiệt liệt hưởng ứng. Nghĩa quân 
đã vây đánh phú Ứng Hoà, huyện Thanh Oai, phát triển 
thanh thế sang cả các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên... nhưng 
triều đình Huế đã tập trung binh lực bao vây, đản áp 
nghia quân. Cuối năm 1855, Cao Bá Quát đã anh dũng 
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hy sinh tại trận tiên. Sau đó Lê Duy Cự cũng bị bát. Một 
sô tướng tá của nghĩa quân chuyển căn cứ vê mạn Bắc 
Ninh, Hưng Yên tiếp tục đánh chiếm các phú huyện xứ 
Đông cho đến khi cuộc khởi nghĩa bị thất bại hoàn toản. 


Sau khi Bá Quát tử trận, bọn thống trị nhà Nguyễn 
ha lệnh chu đi tam tộc để diệt trừ dong họ Cao. Hai con 
trai ông là Bá Phùng, Bá Thông đều bị giết chết. Cao Bá 
Đạt bị bắt, đã tự tử để khỏi bị chết nhục. Con Bá Đạt là 
Bá Nha đổi tên giấu họ để lẩn trốn, nhưng 8 năm sau 
cũng bị phát giác và bị bắt. Dòng dõi họ Cao đến đây 
hầu như bị tuyệt diệt hết. 

Đúng vào thời điểm Cao Bá Quát kéo cờ khởi nghĩa ở 
Mỹ Lương thì vùng Sơn Tây - Hà Nội đang bị nạn châu 
chấu phá hoại mùa màng, tục truyền châu chấu bay rợp 
cả ánh mặt trời, nhân dân vô cùng đói khổ. Nhân đấy, 
bọn thống trị đã gọi nghĩa quân Cao Bá Quát là “giặc 
châu chấu” với hàm ý mỉa mai. 

Cuộc khởi nghĩa tuy không thành công, nhưng cũng 
đã giáng một đòn sấm sét vào cái chế độ mục nát nhả 
Nguyễn. Sự nghiệp của Cao Bá Quát còn sống mãi trong 
lỏng nhân dân. 


Về văn học, ông đã sáng tác cả ngàn bài thơ chữ 
Hán. Ông cũng là tay giỏi Nôm, nhưng chỉ thầy còn lại 
mấy bài ca trủ và bài phú 74¿ £ở đa cùng nổi tiếng. Nói 
chung, tác phẩm của ông đã bị mất mát khá nhiều sau 
vụ tru đi tam tộc. 


Thơ văn Cao Bá Quát cũng thống nhất với tính cách 
Cao Bá Quát. Trước hết, đó là thơ văn của một con người 
hành động, đó là thơ văn của một con người có những 
hoài bảo lớn lao muốn †o nước, cứu dân. Thơ ông vửa 
sâu sắc tỉnh thân hiện thực phê phán, vửa giảu tính 
chiến đấu, vừa chứa chan tính chất trử tình, lảng mạn 
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vả nhân đạo chu nghĩa. 

Thơ viết vê con người và cảnh đẹp Thăng Long của 
ông có những bài thật đặc sắc. Như bải “Vịnh Đông Thiên 
vương” tứ thơ thật hào hủng: 

... Miễu cũ thông già cơn gió động, 
Tướng quân đắc thắng trỏ uê đây. 
Như bài “Qua miễu My Châu”, nhận xét thật sắc bén: 
... Lửa cha trộm móng oan lòng thiếp, 
Tìm UợỢ theo lông gớm mặt chong. 

Như bài “Nghe tiếng đản tranh” viết về người kỹ nữ 
Long thanh, thái độ thật ưu ái: 

.. Múc lấy sông Tô trăm hộc nước, 
Rủa lòng trần tục bhắp nhân gian. 

Đặc biệt chìm thơ “Chơi cảnh Hồ Tây” nhiều ý tứ 
thật tân ký mã bải nảo cũng hay củng đẹp mượt ma. 
Chăng hạn một bải trong những bài như thê: 

Phơi phót lòng xuân hhó chủ trì, 
Tây Hô xinh đẹp tựa Tây Thị. 
Sóng êm cỏ biếc hồ thêm uẻ, 

Má phần lưng ong gát đến thì.! 

Cao Bá Quát còn để lại cho nền ca hát Thăng Long 
chưng mươi bài ca tru, “lời lẽ tươi như hoa, đẹp như lụa, 
nhẹ như gió thoảng mây bay” (Ngô Tât Tô). Đây chính 
là mảnh đât tôt cho nha thơ tung hoành ngọn bút tải tử 
của minh. Hoặc đăm say cái đẹp nhân sinh như bàải “Giai 
nhân nan tái đặc”, hoặc bộc lộ tư tưởng hiên ngang, phóng 
túng như bài “Uông rượu tiêu sâu”... 


1. Trích theo tự hiệu dịch của Trường Tai học tong hợp 
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Ca trủ của ông được các nghệ nhân hát nói Hà Nội 
rất ưa thích, và qua họ, có những bài đã được lưu truyền 
rộng rãi trong công chúng yêu nghệ thuật. 


Cao Bá Quát là một danh nhân văn hoá mà những 
truyện kể dân gian về ông đã thành cả một kho giai 
thoại trên đất Thăng Long, điêu đó chứng tỏ lòng mến 
mộ vô bở của nhân dân đối với ông. Trong những giai 
thoại đó, nổi lên hàng đâu là những thoại nói về tình 
thần chôn 2 đối và khí phách ngang tảng của ông trước 
bọn vua quan nhà Nguyên. 


Tục truyền nhân dịp ngự giá Bắc Thành, Minh Mệnh 
đi thăm canh đẹp Hồ Tây. Bấy g1Ờ trời nắng to, Quát 
vừa đi học về qua, liên cởi truồng xuông hồ tắm. Quan 
quân thấy vậy bên bắt trói Quát, Quát liên kêu la ầm ÿ, 
rồi giây giuụa định vùng chạy. Minh Mệnh đến nơi hỏi 
Quát sao vô lễ, đám ở truông lúc vua đi thăm hồ. Quát 
xưng lả học trò nhà quê không biết gì. Minh Mệnh bảo 
nêu lả học trò thì phải đôi một về đôi sẽ tha tội, rôi nhân 
cảnh cá lượn dưới hô mà đọc một câu răng: 

“Nước trong leo léo cá đóp có,” 

Quát liên đối lại ngay: 

“Trời nắng chang chang người trói người”. 

Câu đối lại thật là hay nhưng ngõ ngược quá. Minh 
Mệnh rât tức, song đã trót hứa đanh phải tha Quát. 

Một thoại khác kế rằng, hôi Quát đang làm hành 
tấu trong triều đình Hué, một hôm ở chỗ làm việc xây. ra 
đám đánh nhau, ma đó là là hai vị đại thần trong triều. 
Đến khi phân xư phải trái, Vự Đức thấy Quát là người 
được chứng kiên, liên bắt làm nhân chứng. Quát bèn 
việt tờ khai răng: 

Tiên Quát bất trì, 
Hậu Quát bất trừ. 
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Trung gian Quat chí, 

Đăn hiến: 

Thượng bàn hô câu, 

Hq bàn hô cấu. 

Thượng hạ giai cẩu, 

Lưỡng tương đấu ấu. 

Thân gián bất đắc, 

Thân kiến thể nguy, 

Thân hoảng thân tâu. 

Nghĩa là: 

Trước Quát không biết, 

Sau Quát chăng hay. 

Nủa chừng Quát đến, 

Quát thấy thế này: 
Bản trên chửi “chó!” 
Ban dưới chi “chó!” 
Trên dưới đêu “chó!” 
Rôi choảng nhau luôn, 
Thân can chăng bỏ. 
Thân thấy thế nguy, 
Thân hoảng thân chuôn. 

Tự Đức xem tờ cung khai đến câu “trên dưới đều chó” 
thì củng biết là Quát xổ xiên, nhưng sự thật la thế, nên 
không bắt tội Quát được. Còn Quát thì cứ cười thâm trong 
bụng, vĩ chẳng mấy khi được dịp chửi tử trên xuống 
dưới một cách khoái trá mà lại hợp pháp như vậy. 

Ở thoai này, Tự Đức mới chỉ bị Quát chửi xö một 
cách bóng gió. Trong một số thoại khác, Tự Đức chính là 
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đối tượng trực tiếp để Quát châm biếm, giêu cợt thoả 
thích; khi thì Quát bịa thơ cổ để bịp Tự Đức; khi thì Quát 
sửa câu đối của Tự Đức như một ông thày chữa văn cho 
học trò... 


Giai thoại về Cao Bá Quát là vâng hào quang sáng 
ngời chung quanh bức chân dung “Thánh Quát”, nó 
chứng tỏ sự đồng tình và tôn vinh của nhân dân đối với 
ông, một nhân vật cự phách về văn học và chính trị của 
Thăng Long - Hà Nội ở nửa đâu thế kỷ XIA. 


Nói đến danh nhân văn hoá Thăng Long - Hà Nội 
cũng tức là nói đến loại hình anh hủng sáng tạo văn 
hoá, trước hết đó là những nhân vật đã lập nên những 
kỳ tích văn hoá nhằm bồi đắp cho khu vườn văn hoá 
Thăng Long - Hà Nội ngảy cảng xanh tươi giaầu đẹp. 


Trải nhiều thời đại, danh nhân Thăng Long - Hà Nội 
nói chung thật phong phú, trong đó danh nhân văn hoá 
cũng rất đa dạng. Một sô chân dung nhân vật tiêu biểu 
kể trên, chủ yếu mới chỉ kể đến những nhân vật gốc gác 
ở Thăng Long - Hà Nội, hoặc sinh ra va lớn lên ở đây. 
Nấu kể đến cả những nhân vật sống và hoạt động ở 
vùng đất trung tâm này mà có đóng góp ít nhiều cho 
kho tảng văn hoá của nơi đây, nhưng quê quán ở nơi 
khác, thì con số còn đông hơn nhiều. 


Tuy nhiên chỉ chừng ấy gương mặt cũng đã để lại 
cho chúng ta bao nhiêu bải học qui giá. Rất mực yêu 
nước thương dân như Nguyễn Trai; “kiên trung nganh 
trực” trọng khí tiết, sống mẫu mực và tận tuy với nghề 

“trông người” như nhà giáo Chu Văn An; chăm lo phát 
triển bách nghệ cửa nước nhà như Trạng -Bùng, Trần 
Lô; trung hậu, đầm đang mả thông minh, sắc sảo như Ÿ 
Lan, Đoàn Thị Điểm; cần củ, hiểu học như Lý Thường 
Kiệt, Đăng Trần Côn; trí thức tiên bộ mà dũng cảm như 
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Ngô Thì Nhâm, Cao Bá Quát; cương trực, vô tư, “lương y 
như tử mẫu” như thày thuốc Pham Bân... Có thể nói 
mỗi gương mặt là mỗi tấm gương sáng về đạo đức và 
phâm chất làm người, vê tài nghệ và lao động sáng tạo 
tiêu biểu cho từng giai đoạn lịch sử nhất định. Đông 
thời những gương mặt đó cũng chính là những tính cách 
điển hình đã góp phần tạo dựng nên những phẩm chất 
cao đẹp của con người Thăng Long - Hà Nội: tinh tế, 
mẫn cảm, cân cù, anh dũng, kiên cường, hiên ngang, 
bất khuất, sáng tạo, tài hoa, thanh lịch, khéo léo... Những 
phẩm chất đó là những tỉnh hoa kết tụ tự ngàn đời trên 
đất Thăng Long mà ngày nay nhân dân Hà Nội có vinh 
dự được kế thửa vả nâng cao. 


31. Nhà giáo Phạm Đình Hồ 


Nhân vật nói ở đây là Phạm Đình Hổ, còn gọi là 
Chiêu Hổ. Thời Lê, triều đình mở hai trường dạy chữ 
cho con cái nhà quan có tên là Chiêu Anh Quán và Tú 
Lâm Cục. Học trò Tú Lâm Cục thường được gọi! là “tú”, 
ví dụ tú Đình Khoa. Học trò Chiêu Anh Quán được gọi 
là “chiêu” ví như Chiêu Hổ, Chiêu Bảy tức Nguyễn Du, 
Chiêu L1 tức Phạm Thái v.v... 


Phạm Đình Hổ sinh năm 1768, mất năm 1839, quê ở 
xã Đan Loan, huyện Đường An, nay là huyện Cẩm Bình, 
tỉnh Hải Dương. Cha làm quan hiến sát Trấn Đông. Từ 
nhỏ, câu Chiêu ở với mẹ tại Thăng Long, được tiếng là 
“chú bé chững chạc” thông minh, hiếu học, thường hay 
rũ bạn Đình Khoa đến nghe bình văn ở “nhà giám” tức 
Quốc Tử Giám. Tuổi trẻ ham tìm hiểu, Chiêu Hồ hay 
đến nhà Đình Khoa ở phố Hảng Đường để đọc sách tại 
thư viện của gia đình nảy. Hai bà mẹ của Đình Khoa và 
Chiêu Hồ lại thân nhau nên cậu Chiêu cũng được coi 
như con cháu trong nhà. Vào tuổi 18, sau gần chục năm 
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đèn sách, sắp đến ngày được thi thổ tài năng chốn trận 
bút, trường văn, công thành doanh toại rạng rỡ nếp nhà 
thì xảy ra “quốc biến năm Bính Ngọ (1786): Nguyên Huệ 
dân đại quân Tây Sơn ra Bắc, lật nhào cơ đô họ Trịnh 
xây đắp trên hai trăm năm trong nháy mắt. Cậu Chiêu 
ngao nhán cho tuổi xuân lỡ làng. Tai họa lại dôn dập: 
Cha lả quan hiến sát trấn Đông qua đời được ít lâu thì 
mẹ, rôi anh ruột nằm xuống. Gia cơ sản nghiệp tiêu tán 
trong thời loạn lạc. Năm Kỷ Dậu (1789) sau trận đại 
phá giặc Thanh của Nguyễn Huệ, cậu Chiêu khăn gói 
trở lại Thăng Long tìm kế sinh nhai bằng nghề dạy học. 
Dưới triêu Tây Sơn không còn thi Nho học, thì nghề làm 
thầy cũng khó khăn. Vất cả lắm mới tìm được một chỗ 
dạy, nhưng chẳng được bao lâu lại thôi. Đang lúng túng 
thì may có người quen giới thiệu cậu lảm gia sư cho một 
gia định hiểu học ở Khánh Vân. Ở đây cuộc sống của 
cậu được ổn định trong cảnh dưa muôi đạm bạc gân gú1 
với bà con xóm lảng bình dị, cần củ, trong sáng. Cậu 
Chiêu có nhiều thời gian nhớ lại và suy ngẫm về thời 
vận nước non, số phận của con người. Cậu ghi chép được 
khá nhiều. 


Năm 1802 triều Nguyễn Gia Long thiết lập, năm sau 
1803 triều đình công bố sẽ mở lại khoá thi nho đã bị 
gián đoạn trên chục năm. Khoá thi đầu tiên được ấn 
định vào năm 1807. Tại Thăng Long nhiều gia đình hiếu 
học có gia đình ba An Thái mẹ Đình Khoa nghĩ nÿểay 
đến việc học tập cửa các cháu nhỏ trong nhả. Còn thầy 
dạy, theo ý bả không ai khác ngoài thây Chiêu Hổ. 

Cũng là lúc thây Chiêu Hổ trở lại Thăng Long chốn 
ngàn năm văn hiến. Thầy tìm đến hiệu An Thái: đầu 
quảng khăn lụa, đội nón sơn, mặc áo bông ngắn the bạc, 
đi giây đình tre, một bên vai quảng tay nải lớn, một bên 
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đeo tráp sơn đen. Tiên bạc trong túi chăng đáng kê so 
với sách vớ ghi chép chật cứng trong tráp đen va tay 
nảãi. Canh xưa người củ mà bủi ngủi thương nhớ mẹ 
cha. Gặp Đình Khoa, Nguyễn Ấn (sau là đồng tác giả 
cuốn Tang thương ngẫu lục với Phạm Đình Hồ) và nhiêu 
bạn khác, họ bàn đến việc củng nhau ông tập lại văn 
bải chuẩn bị đi thi vào khoá đầu tiên của triêu Nguyễn 
năm Định Mão (1807). Mọi người kể cả bà An Thái đều 
tin là thầy đi thi nhất định đỗ cao. Bà mẹ cỏn lập luận là 
ông thân sinh của thầy làm quan cho triều Lê, qua rồi 
còn thây chưa hề liên quan tới triêu Tây Sơn nên chẳng 
có gì e ngại. Thây chỉ nhẹ nhàng cung kính tạ ơn mọi 
người, trước mắt chỉ nhận mở lớp cho hiệu An Thái dạy 
các trò nhỏ trong đó có Đình Vũ con của Đình Khoa để 
10 năm sau các cháu nầy sẽ dự khoa thi năm Quý 
Dậu 1813. 


Buồng học nhà An Thái được trang bị đử đô lễ của 
một phòng văn. Chính giữa và áp sát gỗ là chiếc túi 
sách sơn son, trên đặt một lư đồng hun với đôi bình sứ 
men xanh. Áp tường hai bên lả hai bộ ghê ngựa (giường) 
sơn dầu, mà học trò thường nằm dài để viết. Giữa buông 
là án thư (bán), trên đặt văn phòng tứ bảo, tức bốn thứ 
quỹ cửa phòng văn là: giấy, bút mự^, nghiên và bốn 
chế đẩu. Đôi níp (giá) sách sơn đen đặt ở hai góc tường 
phía trong. Để thầy trò giải trí sau giờ học, có mấy chiếc 
đản nguyệt, đản tranh treo trên vách va bộ bản cở đặt 
trên kỷ ở một phía ngoài vào. Phòng này đối mặt với ba 
gian thờ, nối nhau bằng một sân gạch lá non mầu gan 
ga. VỊ làm phỏng văn bên không làm cưa, chỉ treo manh 
ngăn ban ngày thường cuộn lên cho đu ánh sáng. Phía 
trước là hang hiên có tường hoa phòng hộ. Gia đình An 
Thái là một gia đình công thương kiêm sĩ phu hiểu học 
lâu đời ở Thăng Long - Hà Nội. Họ giáo dục con cháu từ 
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nhỏ bằng phương pháp trực quan gây ấn tượng. Một 
cây sỉ cỏn con trông trong chậu cảnh được uốn xén công 
phu mang hình “hai cha con hoặc hai anh em củng ởi 
thi” (phụ tử hoặc huynh đệ đông khoa); một cây lá nhỏ 
mang hình ngọn bút lông được ghi chú bên cạnh dòng 
chứ: bút hoa nhả ngọc và nhiêu hình tượng khác như 
“anh hùng tương ngộ, anh hùng độc lập”... Tất cả đều 
được vun trồng trong những chậu cảnh men hoa rất đẹp 
xếp đặt có chủ tâm trên mặt tường hoa trước phòng học, 
rất phù hợp với sở thích của thầy Chiêu. Thầy thường 
lấy đó để động viên khuyến khích gắng sức học thành 
người tải đức giúp ích cho đời. Trước ở Khánh Vân và 
vải nơi khác, thầy dạy học vừa tạm bợ chờ thời cơ vừa vì 
sinh kế. Theo tục lệ, cha mẹ học trò không trả tiên tháng 
cho thầy, trưởng hợp thây ở luôn tạn nhà chủ thì ăn cơm 
với gia đình, mỗi năm được cấp áo quần hai bộ MS mua 
hè vả mủa đông. Tết Nguyên đán và ngày giỗ cha mẹ 
thầy, nấu thây về quê, nhà chủ phải đưa lệ phí và quả 
cáp. Ngoài ra không côn khoản ch! phí nào khác. Trường 
hợp nhà hàng xóm gửi con sang học, cũng không phải 
trả tiên tháng, chỉ biếu xén thầy vào các dịp Tết đầu 
năm, Tất tháng 5 và tháng 8, mỗi khi thầy về quê thì 
góp lộ phí và quả cáp như gạo nếp, gạo tẻ, đôi gà, chai 
rượu hoặc mùa nào thức nấy thêm eon ngan, con ngỗng, 
bưởi, nhãn, cam, chanh... Khi vợ thầy ở cử, cha mẹ học 
trò biết tin cũng đưa biếu chục trứng gà, hũ nước mắm. 
Khi thầy có con nhỏ thì tết trung thu lại cho cháu nhỏ 
bánh nướng, bánh dẻo, chuối cốm, hông. ... Để giử cho 
nghề làm thây của mình được thanh cao đáng kính, ngay 
lúc đó thây mặc cho các gia đình học trò tuỳ tâm, không 
đặt mức đóng góp gì. Dao ấy, dưới triều Tây Sơn không 
có thi Nho học, bố mẹ cho con đi học cốt để chúng khỏi 
lêu lổng, hư thân mất nết nên thầy chỉ dạy chữ nghĩa vỡ 
lòng trọng tâm lại là luân lý đao đức. Nay lâm gia sư ở 
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nhà An Thái, thầy dạy theo chương trình đại tập thể để 
học trò của thầy đi thi cử nhân, triêu Lê gọi là thi Hương, 
nên thây cảng phải giữ tư cách của ông thầy dạy trẻ. 
Phong học cũng là phòng riêng của thầy. Ngoài ra còn 
phòng tảng thư (thư viện) của gia. đình có mấy nghìn 
cuôn sách cổ kim rất quý, nhiêu cuốn do lái buôn ngoại 
quốc mua giúp, thây tha hồ đọc, tra cứu. Các thây như 
thây Đình Khoa, Nguyễn Án lại thường xuyên trao đổi 
với thây những tập đề luận thi sắp tới. Do đã có thị Nho 
học nên lúc này nghê làm thầy lại “đất giá”. Nhưng thầy 
vẫn như xưa chăng đòi hỏi gì cả. Ở gia đình nảy hay ở 
gia đình nào khác chắc cũng thế. 


Năm 1807, tại khoá thi Nho đầu tiên cửa Triều 
Nguyễn, Nguyễn Án và Đình Khoa dự thi đều đỗ. Nẵn 
nếp ông cha xưa mỗi khi có con cháu trong nhà thi đỗ 
đạt thường làm mâm quả khấn cáo gia tiên và để chia 
vui với họ hàng, bầu bạn. Trong bữa cơm thân mật đó 
việc thầy Chiêu Hổ không đi thi như Nguyễn Án lại được 
nhắc lại. Số đông cho là thầy quá câu nệ, câu toàn. Tuy 
nhiên cũng có một vài ý kiến nói nhỏ với nhau là thầy 
còn sĩ diện, đi thi không đỗ thì sao? Thực ra tử mấy năm 
trước thây đã được nghe những lời bản tán tương tự rôi, 
nhưng thây đã bỏ ngoài tai, tập trung vào việc giáo dục 
trông người và sự nghiệp sáng tác lưu lại cho đời sau 
của riêng thầy. 


Thấm thoát năm Quý Dậu 1813 đã đến. Lớp học của 
thây Chiêu Hổ khá đông vì giửa chừng có thêm nhiêu 
gia đình đưa con em đến xin nhập học. Trong thời gian 
chờ đợi kết quả thi của các trò, thầy Chiêu hồi hộp bồn 
chôn. Trừ số trò giữa chừng mới đến thầy tin là số củ 
đều thành đạt. Nhưng còn rủi ro, học tải thi phận? 
Chăng may số trò thi, đồ ít, hỏng nhiêu thì liệu thây án 
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nói ra sao? Những lời bản tán to nho mà thây đã bo 
ngoài tai tử lâu nay lại văng văng trong đâu, khiên thây 
cảng bôn chôn hôi hộp. 


Kết quả thật bất ngờ ngoài sự đoán của thầy. Trừ 3 
học trò muộn hỏng thi, còn tất cả đều trở thành tân khoa 
cử nhân. Gia đình An Thái mà thầy Chiêu coi như gia 
đình mình có hai cháu là Đình Vũ và Đình Giai đều thi 
đô. Đặc biệt nữa là Đình Vũ mới 19 tuôi lần đầu tiên vác 
lều chõng đến trường thi cùng với không ít thí sinh ngang 
tuổi với cha chú lại giành ngôi đầu bàng cử nhân (còn 
gọ1 là giải nguyên). Công lao dạy bảo cho lớp học của 
thầy Chiêu Hổ đã được đền bù. Lời đồn đại lan truyền 
khắp Thăng Long “Trò giỏi thế ất thây phải giỏi đến đâu”. 

Thế là sau việc Đình Vũ đỗ đầu cử nhân ngôi nhà An 
Thái nhộn nhịp hắn lên. Nhiều gia đình trong phố 
phường, làng xã ven đô, cả ở Kinh Bắc, Sơn Nam thượng 
dẫn con em đến “ăn mây” thầy Chiêu Hổ vải ba chữ. 


Vốn yêu mến việc giáo dục trồng người thây Chiêu 
Hổ không hề từ chối ai. Thầy tiếp tục dạy thêm nhiều 
lớp nữa cho đến đầu triêu Vua Minh Mệnh thì bị gián 
đoạn. Học trò các lớp sau nảy phân lớn đều thành đạt 
trong thi cứ và trong đường đời. 


Nguyễn Ân, con của cử nhâ% Nguyễn Án bạn có trị, 
đồng tác giả Tang thương ngâu lục với thây, Nguyễn 
Gia Nghĩa, cháu cụ Nguyễn Gia Thiều, tác giả Cung 
oán ngâm khúc, Nguyễn Như Phong cháu Tiến sĩ Nguyễn 
Noãn và Lê Đải cháu nhà bác học Lê Quý Đôn. Đặc biệt 
có trường hợp của trò Trân Trứ. Trần Trứ nhà nghèo, tử 
bé đã phải chăn trâu cắt cỏ, lớn tuổi làm ruộng cày bừa 
thuê, vì nghèo nên không lấy được vợ. Mãi sau chàng: 
trai Trần Trứ mặt mày sáng sửa khôi ngô, thân hình 
vạam vỡ lại cân cù siêng năng đã lọt vào mát xanh của 
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một cô gái “lờ thì” củng quê hàng Hạ Thái, huyện Thanh 
Trì với Trú (lúc trước con gái trên 20 tuôi chưa có chồng 
coi như lỡ thì). Qua mối lái cô Đỗ Thị Tuân - tên cô gái - 
nhận lời lấy Trân Trứ. Cô ra điều kiện với bố mẹ đẻ là 
phải chia trước cho cô năm sào ruộng hương hoả. Bồ mẹ 
đông ý. Cô bán luôn tất cả. Dùng tiên của một sảo (tức 
1⁄5) quấy đôi bô hảng xén bán rong ở các phiên chợ. Số 
tiên còn lại dành riêng cho việc ăn học của chông tại gia 
đình An Thái, người cùng làng với cô. Trân Trứ cũng 
phải nhận một điều kiện ngặt nghèo của vị hôn thê nổi 
tiếng là bướng bỉnh và rất bản kĩnh này. Đó là học đỗ 
đạt xong mới được chung chăn gối đêm tân hôn. Xét thấy 
Trần Trứ có khả năng tiếp thu được, thầy Chiêu Hổ nhận 
lời. Và thầy cũng đã phải dành nhiều thời gian công sức 
vực anh học trở lực lưỡng ngang tuôi chú hay anh cả với 
các trỏ trong lớp. Sau 1Ô năm đên sách với dự dạy bảo 
tận tình của nhả sư phạm Phạm Đình Hổ, Trần Trứ đậu 
cử nhân năm Kỷ Dậu 1825, sau đó vào Kinh Đô Thuận 
Hoá thi Hội đỗ phố bảng năm Tân Mão 1831. 


32. Bui Huy Tủng 
(1794 - 1862) 

Ông là một nhà từ thiện nổi tiếng của Hà Nội nửa 
đâu thế kỷ XIX, quê là ngõ Phất Lộc. 

Nguyên ngõ Phất Lộc ở Hà Nội gôm ba nhánh thông 
ra ba phố Nguyễn Hứữu Huân, Lương Ngọc Quyến và 
Hàng Mắm. Nhưng cái tên Phất Lộc không phải là tên 
khu vực nây. Thực ra nói theo đơn vị hảnh chính đời Tự 
Đức thì đây là đất của giáp Tiên Hạ thuộc thôn Dũng 
Thọ, phương Hà Khẩu, huyện Thọ Xương, Phất Lộc chính 
ra là tên làng ở huyện Đông Quan, tình Thái Bình. Vào 
thế kỷ XVIII, có người dân làng này, họ Bùi, đã đến 
Thăng Long ngụ tại nơi đây để học trường Quốc Tử Giám 
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rôi ở luôn tạ; đó. Sau lấy con cháu và người lảng cũng 
theo lên, dân dân thành ra một ngỏ mà đa số toàn là 
dân làng Phất Lộc. Nay trong ngõ hiện còn có ngôi nhà 
để thờ họ Bủi, mang biển số nhà 30 mà điện mạo như 
hiện nay là có tử năm 1878. Đây là một họ lớn, con cháu 
làm ăn phát đạt, kế cả làm quan. 


Theo gia phả họ Bùi thì ông tổ đầu tiên lên Thăng 
Long là cu Buủi Mao, vào học trưởng Giám năm Đình 
Dậu niên hiệu Vĩnh Thịnh tức năm 1717 (Cu thuộc thế 
hệ thứ 11, tính tử thuỷ tổ ở Thái Bình) 


Đến thế hệ thứ 14 có một nhân vật nổi tiếng về công 
việc từ thiện. Đó là Bùi Huy Tủng (1794 - 1862) hiệu là 
Như Trai tự là Tú Lĩnh. Ông hiếu học, quảng bác song 
không thành đạt về khoa cử. Dường như ở một kỳ thì 
hương ông chỉ vào đến tam trường. Được bạn bè tiến cử, 
ông có vào Huế làm một chức vụ về văn thư ở phủ Kiến 
An quận Vương. Song chỉ một thời gian ngắn, ông cáo 
quan, về lại ngõ Phất Lộc mở trường dạy học. Được bà 
vợ tân tảo đảm đang buôn bán giỏi nên gia tư cũng khá 
giả. Song không như nhiều nhà có cửa mà keo kiệt, hai 
ông bả luôn làm những việc thiện công đức. Đặc biệt đối 
với di tích lịch sử thì họ có đóng góp khá quan trọng. Xin 
nều hai di tích lớn: 


Thứ nhất là Văn chỉ huyện Thọ Xương. Nguyên ngảy 
trước trong việc thở phụng các vị sáng lập ra Nho giáo 
thì ở cấp tỉnh có Văn Miếu tức toà nhà xây dựng quy 
mô. Còn ở cấp huyện và cấp xã thì có Văn chỉ tức lả 
khuôn viên (phân lớn ở giữa đông) gồm một cái nên lát 
cach lộ thiên, bên trên xây những bệ gạch, đặt bát 
hương, môi nãm xuân thu nhị kỳ, hội Tư Văn hàng huyện 
(hoặc hàng xã) tới làm lễ cúng Khổng Tử và các vị khoa 
bang cua địa phương. 
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Riêng huyện Thọ Xương tới đời Nguyên vân là huyện 
quan trọng cua tỉnh ly Ha Nội nên các nhà nho đã thay 
thế Vàn chỉ lộ thiên bằng những toà nhà hắn hoi, không 
to bằng văn miếu song củng đử hậu cung, đại bái, tả vu, 
hứu vu... vi ngoài Không tử, Tứ phối, nưi đây còn thờ 
các vỊ tiến hiển tức các nhà khoa bảng người gốc huyện 
Thọ Xương nên Văn chỉ này còn có tên là Thọ Xương 
tiên hiển từ vú (đến thờ tiên hiển huyện Thọ Xương). 
Nay Văn chỉ Thọ Xương đã trở thành trụ sở một trường 
tư thuc, ở sâu trong ngõ Văn chỉ, chỗ số nhà 222 phố 
Bạch Mai rẽ vảo. Tuy vậy, ở đó vẫn còn một tấm bia 
ghi lại sự việc xây dựng toä nhà đến nay vảo niên 
hiệu Minh Mang thứ 19 (1858), tác gia là nhà văn 
hoá lớn đương thời là tiến sĩ Nguyễn Văn Lý, quen 
gọ1 là ông Nghẻ Đông Tác (vi quê ở lảng Đông Tác 
tức Trung Tự ngay nay). 


Trong bài văn bia tác gia thuật lại quá trình tạo dựng 
Văn chỉ trong đó nêu cao công đức của ông Bủi Huy Tủng: 
“Xưa kia đã có đến thờ, nhưng trải qua cơn biến loạn 
(...) đến cũ không còn. 


Năm Nhâm Thìn (1832) bọn thân sĩ chúng ta cảm 
kích nhớ tới đạo đức phẩm chất các vị tiên hiển, nên bản 
cách khiến cho được lưu truyền mãi, tham khảo quy chế 
phung thờ, ghi thành ước lệ. 


Qua nàm Bính thân (1836), các thân s1 đem ý định 
đó bàn với vị tiến sĩ khoa Bính tuất (1826) người thôn 
Tự Tháp là Vũ Hoán Phủ (Vũ Tông Phan) rôi chọn nơi 
làm đến thờ ở phường Hồng Mai, phía nam huyện. Đền 
chính xây toàn gạch, mặt hướng vê phương đông. Năm 
gian bái đường, nhà bên tả và bên hữu đều lợp ngói, cột 
phía ngoài và tường xung quanh đều xây gạch. Khoảng 
eiửa trồng hoa. Lại đặt thêm ruộng tế và ao, tất cả 8 
mầu 7 sảo 10 thước. 
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Quy chế trăm ngàn năm, chỉ có vải năm mà hoàn 
thành. Ôi! Việc tốt đẹp của danh giáo được mở ra rồi 
chăng? Nếu không, sao lại hưng thịnh được như vậy? 


Ngay từ ban đầu, khi thân sĩ ta để xướng ra thì ông 
Bủi Huy Tùng, người Hà Khẩu thuộc bản huyện đã vui 
lòng xuất của nhà hàng ngàn quan đưa cúng vào đó, lại 
tự mình trông nom mọi việc tử đầu đến cuối. 


Thế mới biết rằng những việc rất lớn, rất tốt trong 
vũ trụ, chỉ sợ không chịu làm thôi. Nếu làm thì không có 
gì khó. Bởi vì đã hợp với lẽ trời thì thần minh không hề 
ngăn cản việc hoàn thành. 


Không rõ giá trị của hàng ngàn quan tiên mà ông 
Tú Lĩnh đã bỏ ra để góp phân tu tạo di tích so với thời đó 
là bao nhiêu, chỉ biết bậc đại Nho Nguyễn Văn Lý đã 
đưa tên, tuổi và ca ngợi công đức của ông vào trong văn 
bia thì hắn là rất lớn, không chỉ về vật chất mà còn là cả 
về tỉnh thân. 


Thú hai, ông lại còn đứng ra cáng đáng việc tu bổ 
chính ngôi đình Phất Lộc, nay là số nhà 46A trong ngõ. 
Đền đó do ba giáp Nguyên Thượng, Nguyên Trung, 
Nguyên Hạ cửa chính dân Phất Lộc lập ra nên còn gọi 
là đến Tam Nguyên. Đền có từ giữa thế kỷ XVIIL, đến 
giửa thế kỷ XIX thì hư hỏng. Tú Lĩnh Bủi Huy Tùng đã 
đứng ra lảm lại ngôi đến. Công việc xong xuôi ca ba giáp 
lập bia, nhờ tiến sĩ Vũ Tông Phan viết cho bải văn bia 
trong đó có đoạn: “Ba giáp ta vốn người xã Phất Lộc 
huyện Đông Quan, phu Thái Bình, tỉnh Nam Định, từ 
mấy đời trước bói quẻ đời đến đây, thấy đất này quả lả 
đẹp bẻn dựng nhà ngụ lại; vao nam Giáp Thân (1764) 
đời Cảnh Hưng lại xây Từ Vũ làm nơi tế lễ. 


Nơi thơ cúng cua ấp lâu nay đã hư nát. Ba giáp nhiêu 
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lân muốn tu sưa, nhưng sức lực với nguyện vọng trái 
ngược nhau, đành phó mặc, biết làm sao được! Ngày gần 
đây họp bản, có người Giáp Thượng là Tú Lĩnh Bủi Huy 
Tùng và vợ hiên là Cao Thị Tính, vốn đi vui lảm việc 
thiện, nghe tỏ sư tình, nhân đó củng có lời bảy tö phân 
minh; tiếp theo lời lại vui vẻ xuất tiên của riêng ra xây 
lại mới mẻ, to lớn hơn xưa. Công việc thật khôn lưỡng! 
Tháng 2 mùa xuân năm Mậu thân (1848) bối quẻ khởi 
công, đến tháng 10 mủa đông mới xong. Nhà mái khang 
trang, khi sắc hơn xưa gâp bội, ây là nhở có phúc âm 
thần linh truyền lại, nhưng ví thử không có người thành 
tâm liệu được như vậy chăng? Bèn cho khắc vào bia đá 
lưu truyền”. 


Lại một bậc nho khác ca ngợi công đức, việc làm tử 
thiện của Tú Lĩnh Bủi Huy Tùng. 


Ngoài ra, Tú Lĩnh còn góp công cửa tu bổ một số di 
tích khác như đình Xã Đàn, đình Văn Quán (thị xã Hà 
Đông), định Kim Bài (Thanh Oai - Hà Tây) v.v... thật là 
một tắm gương trong sáng vô tư. 


Cũng phải kế đến một đóng góp đáng kể của ông Bùi 
Tú Lĩnh với việc nghiên cứu các cửa ô Ha Nội là bài văn 
bia ông soạn cho đình Thanh Hà, nay là số 10 Ngõ Gạch. 
Qua bài văn bia này ta mới biết là cửa ô Quan Chưởng 
vốn ở lùi vào phía trong, đến năm Gia Long Đinh Sửu 
(1817) cửa ô được làm lại để mở rọng đường đi. Lại do 
đường đi được mở rộng nên xén vảo đình lảng Thanh 
Hà, do vậy đình phải chuyển đến chỗ ngảy nay (10 ngõ 
- Gạch) xây nhờ trên đất làng Vĩnh Hanh. 
Tóm lại Tú Lĩnh Bủi Huy Tùng là một nhà văn hoá 


và một nhà tử tiện rất đáng trân trọng của Hà Nội nửa 
đâu thê kỷ XIX' 


1 Có tham khao Gia pha họ Bui đo ông Búi Huy Hoaät biên soạn. 
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33. Thăng Long và tắm lòng Tôn Am 

Tôn Am là hiệu nhả đanh nho Bùi Huy Bích (1744 - 
1818). Ông quê gốc lảng Định Công, huyện Thanh Trì, 
sau đi cư sang làng Thịnh Liệt củng huyện. Ông đậu 
giải nguyên trường Sơn Nam, năm 19 tuổi (1762). Sau 
đó theo học Lê Quý Đôn. Khoa 1769 đâu hoang giáp. 
Từng giữ các chức Hàn lâm viện hiệu lý, đốc đông Nghệ 
An, làm bồi tụng, rôi làm Hành tham tụng tức quyên tế 
tướng, trong phú chúa Trịnh. 


Khi họ Trịnh bị Tây Sơn lật đổ, Lê Chiêu Thống mời 
ông ra làm Bình Chương, sự kiêm Tham tụng. Sau lần 
Nguyễn Huệ phá tan quân Thanh, Huy Bích về nhà ở 
ấn. Nhà Nguyên lên, ông cũng không làm quan với Gia 
Long. Tác phẩm của Bùi Huy Bích về biên soạn có Hoàng 
Việt thì tuyển, Hoàng Việt uăn tuyển. Về sáng tác có Lữ 
Trung tạp thuyết, Bích Câu thi tập, Nghệ An thị tập, 
Thoái Hiên thị tập. 

Hoang 0iệt thị tuyển là một hợp thuyển thơ, được 

xây dựng trên cơ sở tuyển chọn tử các bộ hợp tuyển củ. 

Hoàng Việt uăn tuyển là một hợp tuyển các bài phú, ký, 
minh, văn tế... sắp theo loại văn. Đây là đóng góp lớn 
của Bùi Huy Bích về mặt bảo tồn đi sản văn học dân tộc. 
Về sáng tác thơ, trong các thi tập của ông có hai tập 
được đặt tên bằng nơi cư trú Bích Câu tiền tập và Bích 
c&y hầu tập, số là thời gian làm quan ở Thăng Long ông 
có dinh cơ ở phường Bích Câu. Phường này đời Lê rất 
rộng, ngay chùa Tiên Tích nay là số nhà 110 đường Lê 
Duẩn thời đó vân thuộc phường Bích Câu. Đời Lê các 
quan lớn đều có phủ đệ tại đây, như Nguyên Nghiễm, 
Lê Quy Đôn v.v... 


Không phải tất cả thơ trong 2 tập Bích Câu đều là 
làm về Thăng Long nhưng tình trong thơ đối với Thăng 
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Long thì thật là đầm thắm và đây ý nghĩa. Xa quê, nhớ 
quê là lẽ thường, nhưng nói lên nói nhớ thành thơ thì 
không phải ai cứng lảm được như Tôn Am: 

Thân Pbùth cách núi oời 0ợi 

Cõi xã gối mộng có người bâng bhuông. 

Điều đặc biệt là quê hương ở đây là kinh đô Thăng 

Long với bao thắng cảnh danh lam. Bủi Huy Bích có cả 
một chủm thơ vê Hô Tây miêu tả những vẻ đẹp của hô, 
của chủa vùng ven hô: 

Khói mây tô điểm cảnh thu 


Mênh mang cây có thu du dặm đại 


Đáng yêu rất mực Hồ Táy 
Mênh mông la nước la mây bạt ngan 
Cứng nên một súng thanh nhân 
Lên lầu cao ngắm mênh mang 0qt hô 
Quê hương Thăng Long thanh tú vậy, ai xa mà chăng 
nhớ, nhất là nhà thơ cầm lòng sao được. Nhớ quê lại cỏn 
nhớ những người thân thuộc ở quê nhà, nhớ anh em bè 
bạn. Thơ Tên Am có những câu về tình cảm ấy: 
Đất bhách ngắm hoa nhớ anh em 
Sông Lam mưa tạnh nắng uừa lên 
Gió Nam không thối bịp tình 
Tương tư UỜI UỢI cho mình nhớ quên 
Nhớ quê đăm thám như vậy nên khi tử Nghệ An trở 
về Thăng Long sau 5ð năm cách biệt, thơ ông reo vui: 
Nàm năm đất bhách lân lừa 


Xuân này mừng được báy giờ Uê hình 
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Và thế là Kinh đô Thăng Long, quá khứ và đương 
thời, cứ đan xen nhau hiện lên trong thơ ông. Nhiều 
cảnh vật bình thường, đôi khi ta không chú ý tới vậy 
mà đã vào thơ Tôn Am. Con trâu giả và lò nấu mật ở 
làng Quang Liệt, mảnh hô Tú Uyên ở phường Bích Câu, 
ngôi chùa Phổ Linh bên bờ Tây Hồ, dải Đại La thành cô 
v.v...tất cả trở thành trìu mễn đáng yêu dưới ngòi bút 
tỉnh tế của tác giả. Nhất là hồ Tú Uyên (tức hô Bích 
Câu) trở đi trở lại nhiều lần trong thơ ông. 

Bài Da toa thính đỗ quyên là một bài tiêu biểu, một 
đêm Thăng Long trăng sáng ngời phẳng lăng nhưng 
không phải không làm xao động tấc lòng: 

Sưu mưa hé cánh song nhìn 

Một uông cúc, một bôn sen bên ngoài 
Giữa hô Tú, bóng trăng cài 

Trên ba thanh khói phủ day cây thưa... 

Thăng Long đẹp, Thăng Long hứu tình, như tửng 
làm Tôn Am phải suy nghĩ trăn trở. Như khi qua lảng 
Quang Liệt gặp mùa kéo mật, ông viết bài Quá Thanh 
Liệt thôn quan thuỷ ngưu ma cam giá tương: 

Con trâu héo ách trong Jò mật 

Từng bó mía lớn tan dân ra 

Quay uòng nặng nhọc bề xiết bao _ 
Nhờ người chăn nuôi nên phối Uậy... 

Thương con trâu kéo mật mà còn thương cả cho mình. 
Hàn lâm hiệu thư, Đốc đồng, Đốc trấn, Bồi tụng rồi Hành 
tham tụng, xét đến cùng cũng là kéo mật cho cung vua 
phú chúa. Xem ra công danh tước vị cũng nặng nhọc 
lắm, đôi khi đánh mất cả cái thiên chân cửa chính mình. 
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Cũng ở Thăng Long, gặp năm mắt mùa, ông viết: 
Trời gieo tại ách khô dân chưa 
"Cùng biệt nuôn nh đã xúc xơ 
Mưa gió đêm qua trời lạnh lắm 
Ngoài đường chỉ thiểu bẻ bơ 0ở 

Đời sống dân nghèo là nổi canh cánh bên lòng ông 
Tham tụng. Cho nên bài 7h đa khác nào một lời tự thú 
là bất lực: 

Gượng sống đời lay lắt 
Mắt loa lòng cứng loà 
Dân làng sâu lụt lội 
Nước chua hết can qua 

Chỉ qua ít bải thơ thôi, ta cũng thấy được Thăng Long 
- Hà Nội không chỉ là quê hương mà côn là nguôn thơ, 
nguôn thi hứng, một nơi để Bùi Huy Bích ký gửi tâm sự, 
tâm sự của một con người thao thức vê thời cuộc, lo toan 
cho dân và mên yêu đât nước, làng quê. 

34. Phạm Thái 

Ở xã Yên Thưởng, thuộc huyện Gia Lâm bây giở, 
dòng họ Phạm hiện còn không nhiêu. Và cũng không 
nhiêu người trong dòng họ Pham Yên Thường nảy, nhớ 
và biêt Phạm Thái là ai. Nhưng trên văn đân và lịch sử 
văn học Việt Nam, Thăng Long - Hà Nội, thê kỷ XVHH] - 
đâu thê ký XIX, Phạm Thái là một gương mặt và tên 
tuôi không dễ quên, và cảng không dễ lấn. 

Ông là người thôn Yên Thị. Nhiều tài liệu nói rõ vả 
nói chắc răng: Phạm Thái sinh ở “làng Yên Thị, xã Yên 
Thưởng, tông Xuân Dục, huyện Đông Ngàn, phú Từ Sơn, 
Trần Kinh Bác”. 
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Đấy là những địa danh hành chính thời Lê Mạc, cuối 
thế ký XVIIIL. Còn, bây giờ Yên Thị là thuộc xã địa đâu, 
cực bắc của huyện Gia Lâm, Thủ đô Hà Nội; xã Yên 
Thưởng. 


Tuy nhiên, về thời gian Phạm Thái bất đầu là người 
Yên Thường - Gia Lâm (tức: về ngày sinh tháng đẻ của 
ông) thì, mặc dù các tài liệu chính thức gân đây đều 
khăng định: Phạm Thái sinh ngày 19 tháng Giêng năm 
Định Dậu (1777), nhưng nếu tin vào đây, thì lại có mấy 
điều không chắc. 


Thứ nhất, ai cũng biết trong bài thơ tự thuật (“Tự 
trào”) nổi tiếng của ông, có những câu Phạm Thái viết 
về chính mình: 

“Nắm bảy năm nay những loạn ly 
Cũng thì duyên phận, cũng thì thị 
Ba mươi tuổi lẻ là bao nả?... 

Cứ cho rằng cái mốc kết thúc “những loạn ly” của 
thời Tây Sơn diệt nhà Trịnh, rồi trấn dẹp các lực lượng 
phủ Lê chống lại mình, rôi Tây Sơn đánh giặc xâm lược 
Mãn Thanh, rồi nội chiến cùng chúa Nguyễn Ánh và bị 
diệt vong - cũng chính là cái mốc thời gian ra đời bài thơ 
“?ư thuật” - muộn nhất cũng là năm 1802 (chứ không 
phải là một năm nảo trước đấy), thì, “Ba mươi tuổi lẻ” 
vảo năm ấy, cho thấy: Pham Thái phải được sinh ra trước 
năm 1770! 


Thứ hai, trong những cuộc/ và mưu đôổ/ cân vương 
khôi phục nhà Lê, tử năm 1787 đến năm 1802, đặc biệt 
là trong vụ Phạm Đạt - võ tướng cao cáp đời Lê Cảnh 
Hưng, được phong đến tước Trạch Trung hầu, chính cũng 
là người xã Yên Thưởng, va là cha đẻ của Phạm Thái - 
nối dậy chóng Tây Sơn, người ta nhận ra có bàn tay câm 
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vu khí của Phạm Thái. Do đó, ông đã bị truy nã ráo riết, 
luôn phải lần trốn, kế cả việc phải khoác áo nhà tu hành, 
phiêu bạt khắp nơi. Đấy không phải là hành trạng của 
một người chỉ mới vảo tuôi lên mười, nêu sinh năm 1777! 
¡t nhất, đó cũng phải là người sinh trước năm 1770, thì „ 
lúc này mới đến tuôi trưởng thành để làm những “việc 
tây trời” đó. Và đó là Phạm Thái. 


Như vậy, có nhiều cơ sở cho phép tin rằng Phạm Thái, 
nêu không “đông niên đồng tuế”, thì cũng là “người cùng 
thời đại” với Nguyễn Du (sinh ngày hai ba, tháng mười 
một, năm Ất Dậu - 1765). Vả không chỉ thê, ông còn có 
khá nhiều điểm tương đồng nhân thân với nhà thi hảo 
họ Nguyễn đương thời: Cùng xuất thân dòng đõi và gia 
đình quý tộc triều Lê - Trịnh mạt kỳ; cùng được chữ 
nghĩa thánh hiên học hành chu đáo, tuy không đỗ đạt 
(Nguyễn Du) chỉ đỗ “tam trường”, còn Phạm Thái, mặc 
đủ tự thuật là mình “cũng thì thi” nhưng không thấy có 
“học hàm - học vị” gì); cùng có lý lịch chống Tây Sơn, bởi 
chí hướng “thân Lê” hoặc “phù Lê”, sau đó phải nối trôi 
phiêu dạt, hoặc thậm chí bị bắt giam (như Nguyễn Du, 
năm 1796, do định vào Gia Định theo Nguyễn Ánh); đặc 
biệt là cùng có thời gian về đúng đất Thái Bình, chung 
tìm chốn tam nương thân. (nhờ đó ma. sáng tác được 
nhiều “tác phẩm để đời”...) 


Cuộc đời và sự nghiệp cua hai cây bút văn chương 
họ Phạm và họ Nguyễn - mà chủ yếu ở đây là sự nghiệp 
viết văn - như thế còn có một nét tương đồng quan trọng 
nứa, là: cũng có một thời hoa niên tài tình - tài tử nổi 
tiếng trên văn đàn đất nước - kinh kỳ. Nhưng, khác với 
Nguyễn Du - thọ đến tuôi ngoại ngũ tuần (mất ngày 
mười, tháng tám, năm Canh Thìn - 1820) - Phạm Thái 
như nhiều tài liệu mơ hô đoán định, chỉ có một cuộc sóng 
non yêu: lúa đời ở tuôi tứ tuân, trong một cuộc ra đi vào 
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cõi vô định không được máy người biết đến (dường như 
vao năm 1813, và dường như ở tận trong Thanh Hoá!) 

Bởi vì, khác với Nguyễn Du (có gân 20 năm cuối đời, 
ra làm quan và thăng tiến trên quan trường/ với nhả 
Nguyễn), Phạm Thái, cho đến lúc mất, vấn chỉ là một kẻ 
lãng tử, ẩn danh ân tích trước Nguyễn triều. 


Có lẽ phần nào “bị thiệt thỏi” như thế chăng mà con 
người có căn cốt văn nhân tải tử độc đáo họ Phạm tên 
Thái này (còn có tên nữa là Phạm Phượng 5¡nh, tự là 
Đan Phượng, hiệu là Chiêu Lỳ, đạo hiệu là Phổ Chiêu 
Thiền Sư) chỉ có thể để cho người đời nhận diện mình 
qua một số tác phẩm (chủ yếu viết bằng chứ Nôm) truyền 
lại đến ngày nay, mà trong đó, nổi bật về sự đặc sắc 
hiểm lạ, chính là tập truyện thơ “Sơ kính tân trang”? 


Có thể coi “Sơ kính tân trang” là một tiểu thuyết tự 
truyện viết bằng nhiều thể tải thi ca về cuộc tình lãng 
mạn vả hiện thực của chính tác giả, mả lịch sử mà kho 
tảng thơ văn cổ truyền - cổ điển mấy trăm năm trước thế 
kỷ XX của đất nước và dân tộc ta duy nhất có được. 


Đó là một trường thiên thơ truyện 1482 câu về một 
tình yêu tự do, thơ mộng, đắm say, táo bạo và oan nghiệt, 
giửa Phạm Thái (hoá thần thành nhân vật Phạm Kim 
trong truyện) củng tải nữ Trương Quỳnh Như (được tác 
ø1a tránh đi tí chút thành tên nhân vật: Quỳnh Thư) ở 
làng Thanh Nê huyện Chân Định, phủ Kiến Xương, trần 
Sơn Nam lúc bấy giờ (nay là Thanh Nê, Kiến Xương, 
Thái Bình), trong một lần Phạm Thái - giữa hành trình 
phiêu lãng suốt cuộc đời dừng chân ghé lại nơi này. Cuộc 
tình kết thúc bằng cái chết quyên sinh cho trọn nghĩa 
vẹn tình của Quynh Như, đã được Phạm Thái “Pranh 
niêm tưởng đến đặt hoả ngâm chơi”, câm bút thuật lại 
tử đâu chí cuối, say sưa chân thành và xót xa, tất cả 
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trảo ra, tuôn trản tử máu tim đến mực bút, không chút 
khuôn phép gò bó theo yêu câu ván chương chữ nghĩa 
đương thời là phải ngụ ý khuyên răn, hoặc triết lý thế 
sự gì hết! Thuật xong, ghi năm tháng: “Nàm nay, Giáp 
Tý(1804), tháng ba”, và buông bút! Thật là một phong 
cách sáng tác - tiên phong, hiện đạn - trên văn đản, va 
giữa xã hội cổ truyền, trung cổ! 


Qua “Sơ kính tân trang” vả nhiều tác phẩm khác của 
Phạm Thái, ta còn thấy nữa, trong văn chương của ông, 
tính hiện đại của một bút lực đồi dào, sung mãn. Trong 
khi thể “từ” (tử khúc) là một thiện nghệ và mặt mạnh 
của ông, thì ở “Sơ kính tân trang” ta thấy ông dùng kết 
hợp rất đắt cả “lục bát”, “song thất lục bát” lẫn “thất 
ngôn bát cú” hoặc “tứ tuyệt”! Cả về thể “phú” nữa! Phạm 
Thái còn để lại một bài phú, mang tên là “Chiến tụng 
Tây Hồ phú” mà - nói theo một nhà nghiên cứu hiện đại 
- “từng làm sửng sốt giới trí thức và văn sĩ Hà Thành 
đương thời”! Nhưng người ta khi ấy, đã “sửng sốt” chỉ vì 
“trước hết ở thái độ cực đoan của người câm bút” 
thôi. Bởi đấy là khi ông “cố sống có chết”, “cái chày cái 
cối” mà đánh (“chiến”) bài phú “Tụng Tây Hỗ” của 
Nguyễn Huy Lượng, làm vào tiết hạ chí năm Tân Dậu 
(1801) để ca ngợi triêu Tây Sơn! Có thể “quên đi” Chiến 
tung Tây Hồ phú của Phạm Thái, nhưng những “hạt 
ngọc lục bát” của ông - lạ và sáng - thì mãi vân làm được 
ta bang hoảng: 

“Lên Hàng Vương rất non cao 
Mấy đường ngóc ngách, mấy câu chóng chênh” 

Những câu lục bát như thế nảy về đến Hùng, thật 
vừa may vừa tiếc, khi “Tuyên tập văn thơ để vịnh Đền 
Hủng” không thấy được mà đưa vào. Vì nêu đưa vào, 
người ta sẽ những tưởng đây là “lục bát thê kỷ XX" chứ. 


4099 


không phải là thế kỷ XVHI 


Nhưng, đích thực là Phạm Thái đấy, khi ta tìm thấy 
cách nói đông điệu vân là của ông, vê Yên Tử: 
“Vào Yên Tử rất non cùng 
Đàn xô nước suối phách giọng cây rùng”. 
và về Kim Sơn: 
“Ca chứm, đàn suối, phách rùng 
Chiêu: mây rai đá, đèn: trăng treo tùng”! 
Thật kỷ diệu là cái cách Phạm Thái “cách tân lục 
bát” như thê từ hơn hai trăm năm trước! Và, không chỉ ở 
“lục bát trữ tĩnh” mà còn ở cả “lục bát trào phúng”. Tự 
trảo vôn đã là một phương diện tải tình của Phạm Thái. 
Nhưng ngỏi bút phê phán những thói hư thật xâu - đặc 
biệt là nhứng thú đoạn bịp bợm cửa những kẻ dôt nát 
vả gia mạo - trong xã hội đương thỏi với khoé miệng 
cười găn cay độc của người câm bút, cũng đông thời làm 
được cho ta phải nhớ mãi: 
“Người xưng chữ thánh thư tiên 
Thơ rông chó chạy, chữ nhem cua bò”! 
35. Nguyên Xí thời ky làm: £“ Người Đông Kinh” 


Ba năm trước khi miên Hà Nội được vua Lê Thái Tô 
ban tên đẹp “Đông Kinh”, danh tướng Lam Sơn khởi 
nghĩa, công thần triều Lê Sơ: Nguyễn Xí, thật ra đã chính 
thức là “Người Đông Kinh” rôi. Ấy là khi ông đem cả 
cuộc sông của mình lần đầu tiên đặt cược vào, và gắn bó 
với sứ mạng giải phóng đất nước và người nơi đây, vừa 
khỏi ách chiêm đóng của giặc Minh, vừa khỏi mang cái 
tên “Đông Quan” đo chúng áp đặt bằng một trận đánh 
tử sinh, quyết liệt trên địa bàn quận Hai Bà Trưng của 
Thu đô ngày nay. 
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Bấy giờ là tháng ba năm Định Mùi, 1427. Chiên dịch 
bao vây, tiền công vảo giải phóng Đông Quan của nghĩa 
quân Lam Sơn đã bước sang giai đoạn thư ba, với những 
điên biến, giằng co giữa ta và địch hết sức phức tạp. 
Ngay (dương lịch) 4-4-1427, chú tướng của giặc Minh là 
Vương Thông, thân dân một đao binh tỉnh nhuệ, tử 
trong toa thánh Đông Quan đang bị quân ta bao vây, 
xông ra tập kích vảo doanh trại Tây Phủ Liệt (Ngũ Hiệp 
- Thanh Trì) của nghĩa quân Lam Sơn trên vành đai bao 
vây phía Nam. Tướng Nguyễn Xí cùng tướng Định Lê, 
được lệnh dẫn hơn 500 quân Thiết Đột, kéo nhanh đến 
tiếp ứng, Vương Thông đang chưa đánh nổi Tây Phù 
Liệt, thấy bên ta có viện binh vội thu quân chạy lộn về 
thành. Đang đà đánh hăng, Nguyễn Xí và Định Lễ lập 
tức thúc voi trận, dẫn đâu nghĩa quân, đuổi theo. Đến 
địa phận Mi Động (nay là phường Mai Động quận Hai 
Bà Trưng, khoảng chỗ bây giờ vẫn còn địa danh “Đồng 
Câu Voi”), kẻ địch thấy nhóm quân truy sát của ta quả 
là chỉ có thưa ít người, bèn quay lại, dùng số đông áo 
đảo, vây đánh. Trận chiến không cân sức, diễn ra ngay 
trên cánh đông lầy. Voi trận xoay xở giửa bùn nước rất 
khó khăn, lại thêm quân địch bắn phóng giáo như mưa, 
cả Nguyễn Xí lẫn Đinh Lễ đều bị rơi khỏi bảnh voi. Giặc 
ủa ngay tới bắt sống. 


Sau đó tin dữ báo về quân doanh Bô Đề (Gia Lâm) 
của chủ tướng ngh1a quân Lam Sơn, Bình Định Vương 
Lê Lợi: tướng Định Lễ đã bị giặc Minh sát hại. Còn tướng 
Nguyễn Xí không rõ số phận ra sao.... Liên đấy, mấy 
đêm ròng, trời đổ mưa tâm tã. Giữa một đêm mưa to gió 
lớn như thế bồng lại có tin: tướng Nguyễn Xí đã trở về 
đến quân trai! Thì ra, bị giãc giam trong ngục kín, 
Nguyên Xí đã thừa lúc gió mưa, tối trời, trốn thoát! Bình 
Định Vương Lê Lợi cả mừng, vừa vô án, vừa thốt lên 
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Mà K2, 


những lời tự đáy lòng: “Sống lại! thật là sóng lại! 


Từ buổi “sống lại” ấy, vị tướng đã một lần sông chết 
gắn bó với thành đô Đông Kinh ấy, cỏn tiếp tục lập công 
đánh giặc - đặc biệt lả ở trận Xương Giang (Bắc Giang), 
sát cánh củng với các tướng Lê Sát, Đình Liệt, Lưu Nhân 
Chú... với lực lượng 3.000 quân Thiết Đột cùng 4 thớt 
voi dưới cờ kết thúc vẻ vang chiên dịch Chỉ Lãng, Xương 
Giang vào cuối năm 1427 - quét sạch giặc Minh xâm 
lược khối cối bờ. 

Mùa xuân Mậu Thân (1428) đại thắng, Lê Lợi lên 
ngôi Thuận Thiên hoàng đế. Theo vua Thái Tổ nhà Lê 
tiền nhập kinh đô giải phóng, tướng Nguyễn Xí một lúc 
được nhận: “quốc thích”! họ Lê, danh hiệu “Khai quốc 
công thân”, đồng thời: chính thức sống và lảm quan ở 
giữa đô thành Đông Kinh, với chức “Long hổ thượng 
tướng quân”. 


5 năm sau, Lê Thái Tổ băng hà. Cùng với quan Đại 
Tư đô Lê Sát, đứng đầu nhóm đại thần nhận uỷ thác 
phò tá thái tử Lê Nguyên Long khi ấy 11 tuổi lên ngôi - 
Nguyễn Xí trở thành “Phu nhiếp chính triều đình” và từ 
năm 1437 là quan “Pham trì chính sự” của vua Thái Tông 
nhà Lê ở Đông Kinh. Trong cuậc khủng hoảng triều 
chính những năm cuối thời Lê Thái Tông, các đại thần 
tranh giảnh hãm hại lân nhau, Nguyễn Xi may mắn 
được yên lành, nên khi vua Thái Tông mất bất đặc kỳ tử 
năm 1442 ở “Vụ án Lệ Chi viên”, để lại ngai vàng cho 
hoang thái tư Lê Bang Cơ mới chưa đây 2 tuổi, thì người 
được nhận di chiếu, uỷ thác việc phò ấu chúa kế vị ngôi 
vua - trở thành hoàng để Lê Nhân Tông - Chính lả 
Nguyễn Xí cùng với Thiếu Bảo, Tham tri chính sự Trịnh 


1. Họ cưa vua. “Pư quốc tỉnh” (Ban cho được mang họ vựa! là ăn huệ 
của cặc công thân được súng ái thời xưa. 
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Khả nội đại đô đốc Định Liệt. 


Nhưng đến những rối loạn cung đình, tiếp tục ở thời 
Lê Nhân Tông thì Nguyên Xí không tránh được liên luy 
nữa. Sách “Khâm định viết sử thông giám cương mục” 
chép việc năm 1445: “Nhà vua còn nhỏ tuổi, hoàng thái 
hậu coi giữ triều chính cất nhắc những người thân thích 
họ hàng lên làm việc. Vì thấy Lê Nguyễn Xi không ăn 
cánh với mình nên ghét bỏ ông. Bấy giờ có việc đi đánh 
Chiêm Thành, Xí đã vâng lĩnh mệnh lệnh, nhưng chưa 
đi, bị kẻ quyền thần tố cáo, buộc vảo tội chết!”. Rất may 
là khi ấy: “Triều đình cho rằng Nguyễn Xí là bậc kỳ cựu, 
có công lao, nên chiều cố theo bát nghị! trong luật lệ”. Vì 
thế Nguyễn Xí đã bị cách chức “Nhập nội đô đốc” (hàm: 
chính nghị phẩm), đuổi về quê quán Thượng Xá - Châu 
Phúc (nay là Nghị Hợp, Nghị Lộc, Nghệ An), tạm mất 
quyên làm “Người Đông Kinh” trong 3 năm. 


Đến năm 1448, tình hình triều chính dân dà ổn định 
hơn mà các bậc công - cựu - đại - thân thì cũng ngây 
càng thưa vắng, cho nên, giữa cung đình Đông Kinh, lại 
thấy Nguyễn. Xí xuất hiện. Và, còn với cả tư thế đĩnh 
đạc hơn trước: được dự vào hàng “Tám thiếu”, phụ trách 
chính quyền cấp cao, với chức vị: “Thiếu báo, Trị quân 
dân sự” (hàm: Tỏòng nhất phẩm”! | 


Trải tiếp mười năm phục vụ triều vua Lê Nhân Tông 
ở kinh đô Nguyên Xí đã được vinh thăng tới chức “Thái 
Bảo”, dự vào hàng “Tam Thái” (hàm: chánh nhất phẩm), 
thì bất ngờ xảy ra vụ “đảo chính cung đình” trọng đại: 
Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân giết tươi đứa em trai 19 
1. Tám điều đăng bản xét lại để giảm tội: 1- thân (gân thọ) vua), 2- Cố 
(củ, có quá trình), 3- Hiện, 4- Năng (có năng lực), 5- Công tcó công lao), 


6- Qui tquan từ tam phâm trợ lên), Z- Cân (siêng năãng!, 8- Tần tRhách 
| , ¬ Đ 
của vVũUa). 
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tuôi - chính là hoang đê Lê Nhân Tông - đề cướp ngôi! 


Sự biến xảy ra vào một đêm tháng mười năm Ky Mão 
(1459). Từ đấy cho đến tháng sáu năm Canh Thìn (1460) 
lả 8 tháng tang tóc và bi thương của triêu đình Đông 
Kinh. Nguy vương và loạn thân thì đắc chí, còn các trung 
thân nghĩa sĩ thì náu mình, ân nhân, lo và chờ dịp khôi 
phục quốc thống. 


Thái Bảo Nguyễn Xí ở trong số đó. Ông xin nghỉ việc 
quan, lấy cớ già lão đau mắt đến mù, ở yên trong dinh. 
Nhưng bọn phản thân không lấy thế làm yên, ra sức 
rình mò, kiểm soát khiến bậc tôi trung phải rất vất vả 
đối phó. Sự tích dòng họ Nguyễn ở Nghi Hợp (Nghi Lộc - 
Nghệ An) kể rằng: Có lần, bọn phản tặc đã dùng đến 
cách vô củng độc ác để thử xem Nguyễn Xí có phải mù 
thật hay không. Chúng chờ lúc vị lão thần sắp bước chân 
qua bậu cửa, thì lại đem đặt đứa con nhỏ - chưa đầu một 
tuổi của ông dưới thêm. Nguyễn Xí biết rõ, nhưng đánh 
cắn răng dâm chết con, để chúng tin chắc là mình thật 
sự bị mùi. 


Nhờ giỏi nguy trang như thế, mà, Nguyễn Xí trở 
thành được người đứng đầu nhóm trung thần nghĩa sĩ, 
cẩn trọng, bí mật, soạn sửa cuộc “phản đảo chính”, diệt 
trừ kẻ tiếm ngôi Lê Nghi Dân và bè lũ vây cánh, đứng 
đầu là các tên Phạm Đôn, Phan Ban, Trần Lăng... 

Và thời cơ đã đến: “Ngày 6 tháng 6 (năm 1460) 
“Khâm định Việt sư thông giảm cương mục” chép - Các 
đại thân là Thái bảo Lê (Nguyễn) Xí và Lê (Đinh) Liệt, 
Nhập nội kiếm hiệu Binh chương quân quốc trọng sự Lê 
Lãng, nhập nội đại hành khiến Lê Vĩnh Tường, Xa Ky 
vệ đông tông tri Lê Nhân Thuận.... bản định với nhau 
rằng: “Lạng Sơn Nghị Dân câu kết với tên Đôn, tên Ban, 
đám làm việc giết vua cướp ngôi, thì còn mặt mũi nào 
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trông thấy tiên đề ở dưới suối vàng được nứa'”. Sau khi 
ở trong triệu lui ra, các đại thân đêu ngỏi cä tại nhà 
Nghị sự. Bọn Lê (Nguyễn) Xí đứng đâu, xướng xuất việc 
nghĩa, trước hết giết tên Đôn, tên Ban, ở ngay trước nhà 
Nghị sự, xui đóng các cửa thành lại, rôi sau bọn Nhân 
Thuận thống lĩnh cấm binh, bắt đảng phản nghịch là lũ 
Trân Lãng hơn một trăm người, đều giết hết. Các đai 
thân định nghị: truất Nghị Dân làm Lệ đức hầu, bắt 
phải thắt cố tư tử. 


Sau đó thì đến việc lập lại trật tự triêu chính. Vẫn có 
Nguyễn Xí là người đứng đầu, các đại thần đã tìm được 
hoàng tử Lê Tư Thành trong hoảng tộc nhà Lê và quyết 
định đưa lên ngôi. Ngày thứ 3 - tính tử hôm nổ ra cuộc 
diệt trừ nghịch đảng - Mông 8 tháng 6 (1460), Lê Tư 
Thành được lảm lê đăng quang ở điện Tường Quang 
trong hoàng thành Đông Kinh, chính thức ban bố niên 
hiệu “Quang Thuận” - niên hiệu sẽ còn được dũng trong 
10 năm đầu của đại cuộc trị vì 38 năm với rất nhiều 
thành công của vị hoàng đề tài danh Lê Thánh Tông. 


Dễ hiểu vì sao, sau đấy và tử đây Nguyên Xí được 
hoàng đề Lê Thánh Tông hết sức nể vì, tương thưởng. 
Trong tháng sáu năm 1460, tử vị trí là “Thái Bảo”, 
Nguyên Xí đã được lên hàng “Thái j.. đứng b hat 
trong “Tám thái”, kêm hai chư tin cân UP nội” va giữ 
chức “Bình chương quân quốc trọng sự” (Tức Tế tướng, 
với tước phong ĐÀ quận hâu”. 


Đến tháng mười năm ấy, chính thức luận công khen 
thưởng, tước hiệu cúa Nguyên Xi đã được vinh thăng 
thanh “Quỷ quận công” (tức Quận công phủ Quỷ Châu). 
Bài ngự chế của nhà vua ban cho Nguyễn Xí, đệt gấm 
thêu hoa chăng những công lao, mả còn cả tính cách 
người lập công: “Xướng đại nghĩa đê trừ kẻ hung tàn, 
người đã có công như công yên được nhà Hán; lấy ngôi 
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thượng công mà ban phong thưởng, ngươi đáng được cái 
vinh dự cắt đất phân phong... giử mình cho đạo, hồn 
nhiên như viên ngọc không lộ sáng; nghiêm sắc mặt ở 
triều; lẫm kiệt như thanh kiếm mới tuốt... Lúc nước có 
biến phi thường, chỉ mình ngươi lo cứu vấn. Ngươi thực 
là bây tôi trung ái của ta...” 


Được nhận là “bê tôi trung ái” không chỉ của Lê 
Thánh Tông, mà còn trải liên bốn đời hoàng để triêu đại 
Lê sơ: tử Thái Tổ, Thái Tông, Nhân Tông đến Thánh 
Tông, trong vòng hơn 30 năm lâm người Đông Kinh, 
như Nguyễn Xí quả là không dễ dàng. Những danh thần 
.cũng từng là “bề tôi trung ái” và “bằng vai phải lứa” với 
Nguyễn Xị, thì, chăng hạn như Trần Nguyên Hãn, Phạm 
Văn Xảo, Lưu Nhân Chú... ngay từ đời Lê Thái Tổ đã 
phải “ngâm cười nơi chín suối”. Đại tư đô, Đại đô đốc có 
Lê Sát, Lê Ngân cũng đã mất mạng trong đời Thái Tông, 
đến như thiên tài Nguyễn Trãi mà cũng bị nạn “tru đi 
tam tộc” trong buổi giao thời Thái Tông - Nhân Tông. Và 
chỉ mới đây thôi, không khéo trong việc mưu đô trừ diệt 
phe cánh, Lê Nghị Dân, nhóm các đại thân Đỗ Bí, Lê E, 
Lê Ngang, Lê Thụ cúng bị sát hại! 


Cảng không mấy ai nửa, tửng củng thời với Nguyễn 
Xí, từ thuở “nằm gai nếm mật”,'“vảo sinh ra tử” trong 
n mười năm đương đầu với lũ quân nhà Minh “nướng 
dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống hầm 
tai va”, hết lâm cảnh: “Linh Sơn lương cạn mấy tuần, 
Khôi huyện quân không một đử”, lại xông pha “Trận Bồ 
Đăng sắm vang chớp giật, miền Trà Lân trúc bẻ tro bay”, 
đặc biệt là những dũng tướng đã cùng Nguyễn Xí đánh 
trận: “Ninh Kiểu máu chảy thành sông, Tốt Động thây 
phơi đông nội”... 


]. "Lịch triểu hiện chương loại chì” - Nhân vật chỉ. 
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Vì thế, ở vào tuoi 68, vinh hoa phú qui đã đên tột 
đình ở giữa ])ö thanh Đồng Kinh với chức vụ "Hữu tướng 
quốc” (đông thủ tướng chính phủ), khi lắm bệnh nặng 
vào năm Giáp Thân (1464), Nguyên Xí chắc cũng đã tự 
biết thanh thản phân mình, nhất là lại còn được cả lời 
ha có đỗ đành chí tâm chí tình của hoảng đề Thánh Tông: 
“Công ngươi trâm chưa chút báo, bệnh ngươi sao lại liên 
miên? Ngươi nghĩ đến nước, thì hãy cơm cháo có mà điêu 
dưỡng. Ngươi lo đến Trâm, thì hãy thuốc men dù tê đắng 
cũng gắng mà uống...!, 


Vì thế, tháng mười mủa đông năm Ất Dậu (1465) thọ 
69 tuổi Nguyễn Xí thung dung nhắm mắt lìa đời, giữa 
cảnh: “Nhà vua (Lê Thánh Tông) thương xót mãi, truy 
tặng chức Thái sư, đặt cho tên thuy (tên đẹp) là Nghĩa 


Vũ, sau được gia phong tước Cương Quốc Công”°. 


[; “tích-triem hiển/eclfdite tát CHÍ - Nhân: và# chị: 
2. "Khami định Viết sư thong piảam lượng mặc chỉnh biện, quyền 19 
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MỤC LỤC. 


PHÂN THỨ NHẤT 


TIẾP CẬN GIÁ TRỊ LỊCH SỬ. 
VĂN HÓA THĂNG LONG HA NỘI 


I[.VỊ trí địa lý tự nhiên việc định đô Thăng Long 


1. 


Tông quan: 
Sông Hông 
Sông Cà Lô 
Sông Câu 

Sông Tô Lịch 
Sông Thanh Hóa 
Sông Bầu 

Sông Đuồng | 
Sông Câu Bãy 
Sông Nhuệ 
Sông Kim Ngưu 
Sông Công 

Hô Gươm 

Hồ Tây 

Ho Trúc Bạch 


15 


16 


Tý 


Hô Thuyền Quang 


Hồ Bảy Mẫu 21 
Nu1 Sóc 
Núi Sái 22 


Núi Phục Tượng - 


Núi Xuân 
Núi Nủng 
Núi Khán 
2- Phương hướng nghiên cứu va khai thác 
tiêm năng tự nhiên trên địa bản hả nội và vủng 
phụ cận 23 
a. Các dự án nghiên cứu khai thác về sông Hông 


b. Nghiên cứu tổng thể phát huy tiêm năng hồ Tây 
c. Tiếp tục nghiên cứu, bảo vệ hồ Hoàn Kiếm 

d. Xây dựng, bảo vệ, nâng cấp các hồ Hà Nội 

e. Nghiên cứu, cải tạo các sông 

f. Đề án nghiên cứu khai thác núi Sò, đền Gióng 

ø. T.p Hà Nội kết hợp với các tỉnh.... 

II. Việc định đô ở Thăng Long _ 24 


LII. Những giá trị lịch sử văn hóa 1000 
năm Thăng Long - Hà Nội 30 
1- Những phương diện tiệp cận các giá trị lịch 
sử -‹văn hóa Thăng Long Hà Nội 
A. Thâm định theo các hoạt động của con người 39 
B. Thâm định giá trị LS-VH TL-HN theo 
mô hinh nha - lang —- nước 44 
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C. Thẩm định giá trị LS-VH TL-HN 
theo cơ câu giá tr] 46 
D. Thẩm định LS-VH TL-HN từ 
thước đo giá trị đạo đức 47 
2- Ý nghĩa và đặc điểm giá trị lịch sử 
văn hóa THăng Long - Hà Nội 55 
PHÂN THỨ HAI 
NHŨNG GIÁ TRỊ LỊCH SỦ - VĂN HÓA THẰNG 
LONG HÀ NỘI QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ 


I. Giá trị lịch sử - văn hóa tỉnh thần 
(hay phi vật thê) 64 
1.Yêu nước bât khuât kiên cường “Tha hy sinh tât cả 


chứ không chịu mất nước, không chịu lầm nô lệ” 


2.Trọng tình nghĩa và đạo lý, tỉnh thần cộng đồng 


sắn kết cá nhân - gia đình - làng xã ~ Tổ quốc 73 


3.Lòng nhân ái, khoan dung, tỉnh thân yêu chuộng 


hỏa bình 75 
4.Đầu óc thực tế, đức tính cần củ sáng tạo 78 
5.Trọng học thức, chuộng cái đẹp S1 
6.Giao tiếp thanh lịch : S5 
II.Giá trị văn hóa vật chất (hay vật thể) 89 
II Giá trị thể hiện qua các hoạt động 

Văn hoá, Nghệ thuật, khảo cứu, diễn xướng... 91 
1- Vô văn học 
2-_ Về khảo cứu 93 
3- Âm nhạc 94 
4-_ Hội hoa, điêu khắc 95 
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PHÁN THỨ BA 


I. DI TÍCH LỊCH SỬ ĐẤT THĂNG LONG HÀ NỘI 


Thành Cổ Loa 

Chua và tháp báo thiên 

Chiều Diên hưu (tức chủa một cột) 
Văn Miếu - Quốc tử Giám 

Thành cổ Hà Nội 


Hà Tây 


Hồ Hoàn Kiếm —- Đên Ngọc Sơn 


Cột cờ Hà Nội 


Quảng trường Ba Đình 
Thăng Long tứ trấn 

Đên Bạch Mã trấn Phg Đông 
Đền Quan Thánh 

Đân Voi phục 

Đình Kim Liên 


Đình và chủa làng Hòa Thị 


Đình Trẻm và Lý ông Trọng 

Đình làng Ke 

Di tích lịch sử ở Ngọc Trục 

Làng Bạc và cái chết của tên tướng Tâu 
Quán đôi 

Chua thiên niên vả bà chúa đệt lĩnh 


Hung Lãng công vả hội lang Mọc 


98 
101 
105 
107 
110 
119 
121 
123 
126 
12: 
128 


130 


132 


134 


13; 
136 
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o6. Đình Quang Bá: 149 


p._ Quân thể di tích lịch sử làng Hòa Muc 151 
q. Chủa Tảo Sách _ _ 158 
r. Các trường học cổ vùng Bưởi | 154 
s.  Đên Sóc và bia “Bảo đức” 156 
LÔ. Chủa Sủng Quang | 160 


u. Phan Phủ Tiên và dòng họ ở Đông Ngọc 162 


v. Tế tướng N Q Đức với việc khảo công 


- đắp đê và cấm đánh bạc - 165 
x._ Nguyên Công Cơ và từ đường họ Nguyên 167 
y._ Hội đền Chèm 170 
z. Kể chuyện sự tích Đầm mực 173 
w. Hồ Văn 176 


IIL LỊCH SỬ THỦ ĐÔ HÀ NỘI 
A. VĂN THƠ CHỮ HÁNI181 
- Thiên đô chiếu (Bài chiều thiên đô) 
- Tung giá hoản kinh (Theo ngự giá trở về kinh) 183 
- Thu thành Văn Vọng (Chiếu thu trong thành) 184 


- Thành nam viên cư (Nhà ở trong vườn 
phía nam thành) 


- Thành đông cư (Nhà ở phía đông thành) 185 

- Đề toán viên phường sở cư Bích Thượng 186 
(Đề vách nhà ở phường “vườn tỏi” 

- Toán viên tư thuật 18: 
(Nhà ở phường vườn tỏi tự thuật) 

- Thượng kinh tự hoàải 188 


(Nồi lòng khi đến kinh đô) 
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- — Đáo Vương phu, thuật hoài _ 
- Kiếm Hồ 
+ Nhị thuỷ dân toản 
(Hồ Gươm - nguồn thông sông Nhị) 
- Sơn tự văn chung (Chuông chiêu chùa núi) 


- Ngư gia trúc ảnh (Tiếng hát anh chải 

trong bóng trúc) 
-Âu hí phủ sơn (Đản chim âu đủa tren bãi biển) 
- Thăng Long (Thanh Thăng Long) 

- Đại nhân hí bút (Viết đủa giàm người) 

- Long thành cầm giả ca (Bài ca người gảy 


đàn cầm ở Thăng Long) 
- Đông Thiên quán (Đền đồng thiên) 


- Ngọc Hô Tự (Chủa ngọc Hồ) 

- Tây Hồ (Hồ Tây) 

- Bố cái đại vương (Đền Bố cái đại vương) 
-Nhị trưng tử (Đên Hai bà Trưng) 

- Dư trấn võ quán (Chơi đến trấn Võ) 

- Tây Hô, cán tỉ (Hỗ Tây, giặt lụa) 


- Châu Lâm, võ hậu (Chủa châu lâm, 
cảnh sau mưa) 
- Khán sơn thự sắc (Khán sơn dưới ánh sớm) 


- Võng thị hoa điền 


(Ruộng hoa phường võng thự) 


189 


TU 


192 
193 


194 
195 


T1 Xi 


200 
201 


202 


205 
206 
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- Quảng Bồ tự (Chủa Quảng) 
- Kiếm Hô (Hồ Gươm) 


- Ngọc Sơn /Ngọc Sơn/ 


- Vinh trấn võ đồng tượng /Vịnh thượng 


B. 
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Đông trấn võ/ 
VĂN THƠ NÓM 
Thủ vĩ ngâm 
Tượng phật say ở Thuy Chương 
Cảnh Hồ Tây 
Tung Tây Hồ Phủ 
Vịnh Tây Hồ 
Bài đọc ngược, 
Sông Tô 
Chơi khán đải 
Thành Thăng long 
Hành cung Thái Hoà 
Hoài Cổ 
Hà Thành chính khí ca 
Tứ bất tử 
Hà thành thất thủ, tổng Vinh 
Hà Thành hiểu vọng 
Ba mươi sáu phó phường Hà Nội 


Hà Nội băm sáu phố phường 


207 


208 


209 


209 
210 


211 
229 


230 


2ð1 


232 


239 
240 


241 


Hồ Hoàn Kiếm 
Hà Nội tức cảnh 
Đền Ngọc Sơn 
Chủa quan Thượng 
Vườn bách thú 
- =— Thăm chủa Láng 
- — Đề Đân Hai bà Trưng 


PHÂN THỨ TU 
NHỮNG BÀI THƠ VĂN TIÊU BIÊU 
VỀ THĂNG LONG - HÀ NỘI 
I- VĂN HOÁ THĂNG LONG 
II- DI TÍCH VĂN HÓA LỊCH SỬ HÀ NỘI 
1- Dời đô từ Hoa Lư ra Thăng long 
2- Chuyển qua thời Trần 
3- Dưới thời Lê Sơ 1428 - 1527 
4- Thời Mạc (thế kỉ XVI) 
5- Vào thế kỉ XVII và XVIII 
6- Thế ki XIX (thời Nguyễn) 
II. TRUYÊN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA 
NGƯỜI HA NỘI 


l 


PHÂN THỨ NĂM 


DANH NHÂN ĐÁT THĂNG LONG - HÀ NỘI 


A. Phần giới thiệu 


244 


245 
246 


249 
273 
274 
280 
281 
285 
288 
294 


29: 


311 
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18- 


Lý Ông Trọng 

Cao Lõ (tông Nỏ) 
Lý Công Uấn 

Lý Thường Kiệt 

Ÿ Lan 

Từ Đạo Hạnh 
Nguyễn Minh Khôi 
Trần Quốc Tuần 


Trần Quang Khải 


Trần Nhật Duật 


Nguyễn Thuyên (Hàn thuyên) 
Nguyễn Sĩ Cố 

Trịnh Trọng Tử 

Phạm Bân 

Chu Văn An ' 

Nguyễn Trãi 

Lê Thánh Tông 


Trân Lộ 


19- Phùng Khác Khoan 


20- 
21- 
2á= 


Đoàn Thị Điểm 
Đăng Trân Côầ. 


Nguyễn Gia Thiêu 


316 
318 
321 
323 
325 
28 
329 
332 
334 
330. 
337 


336 
339 
340 
34ö 
348 
Si 
354 
ShWi 
360 
363 


23 


- Ngõ Thì Nhậm 


24- Nguyễn Huy Lượng 


HÀ, 


cÙ) 
ĐI, 
28 
CÀ, 
30 
21 
ỏ2 
s» 
34 


SẼ 


Nguyên Ga Phan 


- Nguyên Du 


- Hô Xuân Hương 


- Bà Huyện Thanh Quan 


- Nguyên Văn Siêu 


- Cao Bá Quát 


- Nhà giáo Phạm Đình Hồ 


- Buủi Huy Tủng 


- Thăng Long vả tâm lòng Tôn Am 


- Pham Thái 


- Nguyên Xí (người Đông Kinh) 


3265 
369 
2369 


374 
377 
380 
383 
391 
397 
402 
405 
410 


NGÀN NĂM VĂN HÓA ĐẤT THĂNG LONG 


HỒ PHƯƠNG LAN 
(Tuyển chọn và giới thiệu) 


Chịu trách nhiệm xuất ban: 
PHAN ĐÀO NGUYÊN 


Chịu trách nhiệm bản thảo: 
TRẤN DŨNG 


Biên tập: PHƯƠNG LAN 
Bìa: TRẤN ĐẠI THẮNG 
Sửa bản in: LÊ NGỌC TÚ: 


NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG 
175 Giang Vố, Hà Nội 
Điện thoại: (04) 8Š15 380 


Chỉ nhánh phía Nam 
85% CMTS, OQI,TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (08) 8390970 


In 600 cuốn. khổ 13 x 19 em. 
Tại Công ty mì Việt Hưng (chỉ nhánh tại Hà Nội). 
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